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LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


W bỉỉ mưu đô bá chủ toàn câu, ngay sau khỉ thế chân thực 
dân Pháp, đế quốc Mỹ đã ngang nhiên xé bỏ Hiệp định 
Giơnevơ nâm 1954, nhanh chóng xây dựng một chính quyên bù 
nhìn tay sai vầ thực hiện chính sách thực dân mới ỏ mỉén Nam 
Việt Nam. Đổ ỏ ạt nhân lực, vật lực và thực hiện những chiến 
lược tân kỳ nhưng nước Mỹ ngày càng sa lầy vào cuộc chỉẽn. 
Liên tiếp hứng chịu thất bại nặng nê trên chiến trường, chính 
quyén Johnson buộc phải ngôi vào bần đàm phán tạl Parìs. 

Việc buộc Mỹ - ngụy ký kết Hiệp định Parỉs năm 1973 vé 
chấm dứt chiến tranh, lập lạl hòa bình ở việt Nam là tháng lọi 
có ý nghĩa lịch sử của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước. Đó lầ kết quả của tiến trình đấu tranh gay 
go và phức tạp trên cả hai lĩnh vực ngoại giao và quân sự. Trên 
bàn đàm phán, phía Mỹ liên tục sử dụng thủ đoạn trì hoãn; trên 
chiến trường, chúng ra sức giành dân cướp đất, đẩy mạnh “Việt 
Nam hóa chiến tranh” và ném bom đánh phá mién Bác. Kết hợp 
đánh và đàm, chúng ta luôn kiên định lập trường buộc Mỹ và 
chư hâu phải rút quân khỏi Việt Nam và tôn trọng quyên tự 
quyết của dân tộc việt Nam đốl VỚI các vấn đé nội bộ của mình. 
Với tháng lợi của trận “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” CUỐI 
năm 1972, quân và dân ta đã ra một đòn quyết định, buộc Mỹ 
phải đầm phán một cách thực chát vầ ký kết Hiệp định. 

Hiệp định Parỉs được ký kết nhưng trên thực tế Mỹ - ngụy 
luôn tìm cách trốn tránh và phá bỏ điêu khoản đă cam kết. Nước 
Mỹ vẫn tìẽp tục tài trọ cho quân đội ngụy, tiếp tục can thiệp vào 
công việc nội bộ của miến Nam Việt Nam và dung dưỡng chính 



quyén Nguyên Văn Thiệu chà đạp Hiệp định. Vì vậy, nhân dân 
Việt Nam phải tỉẽp tục cuộc kháng chiến chống xâm lược, đập 
tan những trở lực trong quá trình thí hầnh Hiệp định vầ hoàn 
thành sự nghiệp thống nhất đất nước với chiến tháng lịch sử 
mùa Xuân 1975. 

Nhân kỷ niệm 40 năm ký kết Hiệp định Parls (27-1-1973 - 
27-1-2013), Trung tâm Lưu trữ quốc gia II - Cục Văn thư và Lưu 
trữ Nhà nước phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự 
thật tổ chức biên soạn vầ xuất bản cuốn sách Hlệff đinh Paris 
vé VÊệt Nam nứm 1973 qua tàÊ iiệu cùa chính quyên Sà! 
Còn, gôm hai tập, Tập 1: Đánh và đầm; Tập 2: Ký kết và thực thi. 
Cuốn sách được biên soạn trên co sở nghiên cứu, tuyển chọn và 
hệ thống hóa các tài liệu lưu trữ của ngụy quyên Sài Còn vé quá 
trình đàm phán, ký kết và thực thl Hiệp định Parỉs vê chấm dứt 
chiến tranh, lập lạl hòa bình ở việt Nam. Cán với mỏi chủ đê, các 
tác giả đá dản nối, chú giải để giúp người đọc nhìn nhận khách 
quan, toàn diện hon vé diễn tiến của quá trình này. 

Có thể nói việc biên soạn công trình này là công việc đây 
khó khăn và phức tạp; đổng thời đúng như nhận định của các 
tác giả, nhiêu tầl liệu chỉ phản ánh quan điểm của đốl phưong, 
đặc biệt là các tàl liệu tuyên truyền, nên cuốn sách khó tránh 
khỏi những hạn chẽ nhất định. Xuất bản cuốn sách nầy, Nhà xuăt 
bản và các tác giả mong muốn cung cẫp cho độc giả một tầỉ liệu 
tham khảo ở một chléu tiếp cận khác để có cách nhìn toàn diện 
hon, qua đó nhận thức rõ hon vê ý nghĩa lịch sử của Hiệp định 
Parìs 1973. 

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc. 

Tháng 12 nám 2012 

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TR! QUỐC GIA - sự THẬT 


LỜI GIỚI THIỆU 


('^au Chiến tranh thế giới thứ hai, do đất nước không bị tàn 
^xphá, lại kiếm được nhiêu lợi nhuận trong buôn bán vũ khí 
và phương tiện chiến tranh, nước Mỹ trở nên giàu có. Để củng cố vị 
thế bá chủ, ngăn chặn chủ nghĩa xã hội và phong trào giải phóng dân 
tộc, giới cầm quyển Mỹ triển khai chính sách đối ngoại hiếu chiến và 
chiến lược quân sự toàn cầu, nhằm thiết lập cơ cấu kiểm soát phần 
còn lại của thế giới, sao cho, mọi diễn biến đểu tuân theo khả năng 
đáp ứng các mục tiêu và lợi ích của Mỹ. Với Việt Nam, Mỹ muốn thôn 
tính phẩn lãnh thổ phía Nam, “kéo dài biên giới Hoa Kỳ đến vĩ tuyến 
17”, biến miền Nam Việt Nam thành một thuộc địa kiểu mới và căn 
cứ quân sự, làm bàn đạp tiến công miền Bắc - tiền đồn của hệ thống 
xã hội chủ nghĩa ở Đông Nam Á. 

Nhưng diễn biến của lịch sử thì không đi theo hướng ấy. Liên 
tiếp thất bại trong hai mùa khô 1965-1966,1966-1967, nhất là trong 
cuộc Tổng công kích vào các đô thị trong Tết Mậu Thân 1968 của 
Quân Giải phóng, lại bị áp lực từ cao trào phản đối chiến tranh của 
nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới, trong đó có nhân dân Mỹ, 
Washington buộc phải xuống thang chiến tranh, chấp nhận đàm 
phán với Hà Nội hầu tìm một lối vê' trong danh dự. 

Và thế là Hội nghị Paris được nhóm họp, bắt đầu từ cuộc nói 
chuyện chính thức giữa hai bên vào ngày 13-5-1968. Hai bên rồi bốn 
bên, đàm phán rồi tiến công quân sự, diễn biến cuộc hòa đàm gay go, 
phức tạp và trải qua nhiễu bước, ở đó sự tiến triển của mỗi bước tùy 
thuộc vào tình hình chính trị của từng bên và cục diện chiến trường 



ở Việt Nam. Kéo dài 4 năm và hơn 8 tháng với 202 phiên họp chung 
và 24 cuộc tiếp xúc bí mật, Hội nghị Paris kết thúc bằng một hiệp 
định quy định Mỹ đơn phương rút quân ra khỏi cuộc chiến tranh và 
công nhận các quyền dần tộc cơ bản của người Việt Nam. 

Bản chất của Hiệp định Paris là vấn đề Mỹ rút ra khỏi lãnh thổ 
miền Nam Việt Nam, nơi mà hơn hai mươi năm trước họ tìm cách 
đặt chần đến và cố duy trì sự thống trị bằng mọi giá. Vậy, do đâu Mỹ 
chịu ngồi vào bàn thương lượng, đôi co và đặt bút ký vào Hiệp định, 
và các nội dung của Hiệp định đã được Mỹ cùng chính quyền Sài 
Gòn thực hiện như thế nào là những câu hỏi cẩn được luận giải một 
cách thuyết phục, có chứng cớ. Mười năm sau ngày miền Nam giải 
phóng, Giáo sư sử học Mỹ Gabriel Kolko viết: ‘'Chiến tranh Việt Nam 
là một sự kiện chính trị đưỢc tranh luận nhiêu nhất trong đời sống 
trưởng thành của mỗi một người Mỹ từ tuổi 35 trở lên”. 

Thì đây, các tác giả cuốn sách này đã đưa ra một bằng cớ nữa, từ 
phía chính quyền Sài Gòn, bằng việc trích lục và bình dẫn một cách 
khoa học các tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II (thuộc 
Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước), góp vào cuộc tranh luận của mỗi 
công dân Mỹ, và góp vào nhận thức của mỗi chúng ta về Hiệp định 
Paris, quá trình xây dựng nên và thực hiện Hiệp định ấy, bắt đầu từ 
giữa năm 1968 cho đến đầu mùa mưa 1975. 

Tháng 12 năm 2012 

Đại tá, PGS, TS. Hổ Sơn Đài 



LỜI NÓI ĐẦU 


Một cuộc ngừng hắn sẽ đưỢc thực hiện trên khắp miên Nam Việt 
Nam kể từ hai mươi bốn giờ, ngày hai mươi bảy tháng giêng năm một 
nghìn chín trăm bảy mươi ba. Cùng ngày giờ nói trên, Hoa Kỳ sẽ chấm 
dứt mọi hoạt động quân sự của Hoa Kỳ chổng lãnh thổ nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa bằng mọi lực lượng trên bộ, trên không, trên biển 
bất cứ từ đâu tới, và sẽ chấm dứt việc thả mìn tại vùng biển, các cảng 
và sông ngòi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa... Hoa Kỳ sẽ không tiếp 
tục dính líu quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam 
Việt Nam. Trong thời hạn sáu mươi ngày kể từ khi ký Hiệp định này, sẽ 
hoàn thành việc rút hoàn toàn ra khỏi miền Nam Việt Nam ...” Đó là 
một trong các điểu khoản mà chính quyển Sài Gòn và Hoa Kỳ đã ký 
kết với Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách 
mạng lâm thời Cộng hòa miển Nam Việt Nam trong bản Hiệp định 
chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam ngày 27-1-1973 
(Hiệp định Paris năm 1973 về Việt Nam). 

Đối với Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn, việc buộc phải ký kết 
Hiệp định Paris năm 1973 là một thất bại lớn, dẫn đến cuộc khủng 
hoảng trầm trọng trong chiến lược quần sự, chính trị, ngoại giao đối 
với miền Nam Việt Nam. 

Với quán dần Việt Nam, đây là một thắng lợi to lớn, thắng lợi của 
một quá trình lầu đài đấu tranh của trên bàn đàm phán tại Hội nghị 
Paris, cũng như trên chiến trường từ năm 1968-1972. 

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày ký kết Hiệp định Paris vể chấm dứt 
chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, được sự chỉ đạo của Cục Van 



thư và Lưu trữ Nhà nước, Trung tầm Lưu trữ quốc gia II tổ chức biên 
soạn bộ sách: Hiệp định Parts về Việt Nam năm 1973 qua tài liệu của 
chính quyền Sài Gòn gồm hai tập: lạp 1 “Đánh và đàm (1968-1972)” 
và lầp 2 “Ký kết và thực thi”. Trong Tập 1 “Đánh và đàm (1968-1972)” 
Ban biên soạn giới thiệu đến độc giả, các nhà nghiên cứu hàng nghìn 
trang tài liệu của các cơ quan trung ương của chính quyền Sài Gòn, các 
cơ quan của Hoa Kỳ ở miển Nam Việt Nam về quá trình đàm phán ở 
Paris từ năm 1968 đến năm 1972. 

Cuốn sách được biên soạn chủ yếu từ nguồn tài Uệu lưu trữ, là 
những báo cáo, tường trình, sắc lệnh, nghị định,... của các cơ quan 
trung ương của chính quyển Sài Gòn trước năm 1975. Do đó, có thể 
có những sự kiện chưa thật sự chính xác, nhất là những tài hệu có tính 
chất tuyên truyền của phía đối phương. Tuy nhiên, qua cuốn sách này, 
độc giả và các nhà nghiên cứu có thể tiếp cận với nguổn sử hệu gốc, có 
cơ sở để so sánh, đối chiếu, làm sáng rõ hơn nhiểu vấn đề, đặc biệt hiểu 
rõ hơn ểim mưu của Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn trong cuộc đàm 
phán về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. 

Đầy là cuốn sách lẩn đầu tiên công bố những tài hệu gốc của 
chính quyển Sài Gòn liên quan đến quá trình đàm phán tại Paris vể 
Việt Nam giai đoạn 1968-1972. 

Trong quá trình biên soạn, Ban biên soạn luôn nhận được sự 
quan tâm của lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, lãnh đạo 
Bộ Nội vụ; các nhà khoa học và đồng nghiệp. Nhân đây xin bày tỏ 
lòng biết ơn chấn thành nhất tới quý vị. 

Mặc dù rất cẩn trọng và cố gắng, nhưng cuốn sách chắc chắn khó 
tránh khỏi thiếu sót, chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của 
bạn đọc, cho lần tái bản sau được hoàn thiện hơn. 

NHÓM BIÊN SOẠN 



BẢNG CHỮ VIẾT TẮT 


BV 

Bắc Việt 

cs 

Cộng sản 

CSBV 

Cộng sản Bắc Việt 

MACV 

Military Assistance Command, Vietnam 

QLVNCH 

Quân lực Việt Nam Cộng hòa 

vc 

Việt cộng 

VNCH 

Việt Nam Cộng hòa 

ĐIICH 

phông Phủ Tổng thống Đệ nhị Cộng hòa 
(1967-1975) 

PTTg 

phông Phủ Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa 
(1954-1975) 

QKVH 

phông Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hóa 

TTLTII 

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II 

BT 

Biên tập chú dẫn 



Phần một 

TIẾN TRlNH ĐI ĐẾN 
BÀN ĐÀM PHÁN TẠI PARIS 


1. Chiến tranh và "tín hiệu" hòa đàm 

Từ nửa cuối năm 1964, những thất bại liên tiếp của liên quần 
Hoa Kỳ - Việt Nam Cộng hòa trên chiến trường miển Nam đặt chiến 
lược “chiến tranh đặc biệt” của Hoa Kỳ trước nguy cơ thất bại. 

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ McNamara nhận định “tình hình 
chính trị và quân sự (của chế độ Sài Gòn) ở Nam Việt Nam xấu đi 
nhanh chóng... Nam Việt Nam dường như đang trên bờ vực của sự sụp 
đổ hoàn toàrí'K Tướng Westmoreland tin rằng quần đội Việt Nam 
Cộng hòa không thể chống đỡ được và chính quyển Sài Gòn sắp sụp 
đổ^. Trong điện gửi Tổng thống Johnson ngày 6-1-1965, Đại sứ Hoa 
Kỳ ở miền Nam đánh giá: "Chúng ta (tức Hoa Kỳ) hiện đang trên con 
đường thất bại”, nếu “không có hành động tích cực nào vào lúc này có 
nghĩa là chấp nhận sự thất bại trong một tương lai rất gần”. 

Cứu nguy chính quyển Sài Gòn, Ịohnson - Tổng thống Hoa Kỳ 
quyết định đưa quân viễn chinh Hoa Kỳ vào tham chiến tại chiến 
trường miển Nam và tiến hành chiến tranh leo thang ra miền Bắc 


1. Robert s. McNamara: Nhìn lợi quá khứ: Tấn thảm kịch và những bài học vê 
Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr. 175. 

2. Xem VVestmoreland: Tường trình của một quân nhân, Nxb. Trẻ, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 1988. 



14 . HIÊP ĐINH PARIS VỂ VIỆT NAM NÃM 1973... 


Việt Nam. Ngày 4-8-1964, Hoa Kỳ tạo dựng sự kiện Hải quân Việt 
Nam tấn công khu trục ưss Maddox và ưss Turner Joy của Hải 
quân Hoa Kỳ trong Vịnh Bắc bộ, tạo cớ cho Quốc hội Hoa Kỳ thông 
qua Nghị quyết Đông Nam Á (Nghị quyết Vinh Bắc bộ) cho phép 
Tổng thống Johnson quyển hỗ trợ bất kỳ quốc gia Đông Nam Á nào 
bị đe dọa bởi nguy cơ cộng sản. Trong thông điệp đầu năm 1965, 
Tổng thống Johnson chính thức tuyên bố đưa quân đội viễn chinh 
vào miền Nam Việt Nam với lý do “vỉ nước bạn (ám chỉ chính quyền 
Sài Gòn - BT) yêu cầu, vì phải giữ cam kết 10 năm trước đây, vì an 
ninh của bản thân nước Mỹ và hòa bình châu Á”. 

Thực hiện quyết định của Johnson, quân viễn chinh Hoa Kỳ ổ ạt 
vào miển Nam Việt Nam. Trong hai năm 1966 và 1967, bình quần 
mỗi năm có 155.000 binh sĩ được đưa vào miền Nam, tương đương 
với gần 13.000 quần/tháng. Vào thời điểm ngày 1-1-1966, số binh sĩ 
Hoa Kỳ có mặt tại miền Nam Việt Nam là 181.000 quânS đến tháng 
12-1967 là 497.498 quân^ cùng với 60.276 quân các nước đồng minh 
của Hoa Kỳ^ nâng tổng số quân đội nước ngoài tham chiến ở miền 
Nam Việt Nam lên 557.774 quân^. 

Trong hai năm 1966-1967, ngân sách Hoa Kỳ chi hàng tỷ đô 
la viện trợ và hàng trăm triệu tấn vũ khí, phương tiện chiến tranh 


1. Đoàn Thêm, Việc từng ngày (1966-1967), Sài Gòn, 1968, ký hiệu vn.3590. 

2. Tổng kết hoạt động hành quân (mật) số 2555/TTM/TTHQ/HQ tháng 12- 
1967 của Trung tâm hành quân Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng 
hòa, Hồ sơ 15829, PTTg, TTLTII. 

3. Các nước đổng minh của Hoa Kỳ gổm: Đại Hàn (Hàn Quốc): 48.839 
quân; úc Đại Lợi (Australia): 6.597 quân; Thái Lan: 2.242 quân; Phi Luật Tân 
(Philippine): 2.021 quân;Tân Tây Lan (New Zealand): 534 quân;Trung Hoa Quốc 
gia (Tưởng Giới Thạch): 30 quân; Tây Ban Nha: 13 quân; 

4. Tổng kết hoạt động hành quân (mật) số 25557rTM/TTHQ/HQ tháng 12- 
1967 của Trung tâm hành quân Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng 
hòa, Tlđd. 
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hiện đại, nhằm tăng quân số cũng như nâng cao tiềm lực quần 
sự cho chính quyền Sài Gòn. Cuối năm 1967, tổng quân số quân 
đội Sài Gòn là 634.475 quân\ tăng gần 200.000 quân so với năm 
1966. Đến thời điểm ngày 31-3-1968, quân số quân đội Sài Gòn 
là 781.074 quân, gổm: 344.017 chủ lực quân, 147.966 địa phương 
quân, 147.746 nghĩa quần, 37.539 dân sự chiến đấu, 68.242 cảnh sát 
và 35.564 cán bộ xây dựng nông thôn. Đưa tổng số lực lượng liên 
quân Hoa Kỳ - Việt Nam Cộng hòa lên 1.375.747 quân, nâng tỷ lệ 
tương quan lực lượng giữa liên quân Hoa Kỳ - Việt Nam Cộng hòa 
với Quần Giải phóng miển Nam Việt Nam trên chiến trường miển 
Nam Việt Nam là 4- p. 

Với đà tăng quân, năm 1965, Tổng Tham mưu trưởng quần viễn 
chinh Hoa Kỳ tại miền Nam Việt Nam để ra chiến lược quân sự “tìm 
diệt” (Search/Seek and destroy), cùng với vũ khí và phương tiện 
chiến tranh hiện đại hòng tiêu diệt lực lượng chính quy Quân Giải 
phóng. Kết hợp cùng chiến lược “bình định”, tấn công, chiếm giữ các 
vị trí, căn cứ của Quần Giải phóng, từ nửa cuối năm 1965, liên quân 
Hoa Kỳ - Việt Nam Cộng hòa liên tục tổ chức hàng loạt các cuộc 
hành quân càn quét quy mô lớn, nhỏ vào vùng nông thôn và căn cứ 
của Quân Giải phóng. 

Phối hợp với hoạt động “tìm diệt”, Hoa Kỳ và chính quyển 
Sài Gòn ra sức bình định bằng các cuộc hành quân càn quét, để 
sau đó là gom dân lập ấp. Trong năm 1966, chính quyển Sài Gòn 
đã lập gần 4.500 ấp chiến lược với số dân theo báo cáo là hơn 6,6 
triệu người. 


1. Tổng kết hoạt động hành quân (mật) số 2555/TTM/TTHQ/HQ tháng 12- 
1967 của Trung tâm hành quân Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng 
hòa, Hổ sơ 15829, PTTg, TTLTII. 

2. Bản tổng kết hoạt động (mật) số 03/TTM/TTHQ/HQ tháng 3-1968 của 
Trung tâm hành quân, Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa, Hổ sơ 
16201, PTTg,TTLTII. 
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Tổng kết chương trình lập ấp chiến lược năm 1966 
của chính quyền Sài Gòn' 


Vùng 

chiến 

thuật 

Hoàn thành trong năm 1966 

Hoàn thành từ 
trước đến cuối 
năm 1966 

Xây dựng 

Củng CỐ 

ấp 

dần 

ấp 

dân 

ấp 

dân 

VICT 

34 

46.533 

36 

63.968 

481 

619.166 

V2CT 

143 

170.961 

241 

207.677 

963 

1.114.782 

V3CT 

123 

120.724 

215 

280.473 

1015 

1.944.294 

V4CT 

190 

206.680 

260 

358.855 

1973 

3.006.272 

Miền Nam 

490 

544.898 

752 

910.973 

4432 

6.684.514 


Bằng chiến lược “tìm diệt” và “bình định”, Westmoreland tin 
tưởng sẽ hoàn thành bình định miền Nam Việt Nam vào cuối năm 
1966. Nhưng kết thúc mùa khô 1965-1966, chiến lược “tìm diệt” và 
“binh định” của Hoa Kỳ đã không phát huy được hiệu quả. 

Ngày 30-3-1966, Đại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn Cabot Lodge gửi báo 
cáo về Washington cho biết: Cuộc tấn công đã không làm hao tổn 
được Việt cộng, không tìm diệt được một đơn vị chính quy lớn nào 
của Việt cộng, không ngăn được du kích phát triển. Mỹ vẫn bị động, 
quân đội Sài Gòn giảm chất lượng nhanh chóngl 

Những ngày tháng sau đó, tình hình miền Nam càng thêm 
nóng bỏng với những thắng lợi liên tiếp của Quần Giải phóng ở Núi 
Thành, Ba Gia, Bình Giã.... Trước tình hình đó, để trấn an dư luận, 


1. Phiếu gởi số 3301 XD/32 ngày 11-4-1967, báo cáo tiến triển lập ấp từ 
trước đến cuối năm 1966 và chương trình lập ấp năm 1967 của Tổng bộ Xây 
dựng Việt Nam Cộng hòa, Hổ sơ 773, PTTg, TTLTII. 

2. Xem Hà Minh Hồng: Lịch sử Việt Nam cận hiện đại (1858-1975), Nxb. Đại 
học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005, tr.204. 
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ở Washington, chính quyền Hoa Kỳ quyết định triển khai mặt trận 
mới trên lĩnh vực ngoại giao. Tháng 1-1967, Tổng thống Johnson 
tuyên bố: “Hoa Kỳ sẵn sàng đi bất cứ nơi nào vào bất cứ lúc nào để 
gặp gỡ miển Bắc bàn định hòa bình”K Ngày 27-1-1967, Dean Rusk, 
Ngoại trưởng Hoa Kỳ chính thức công bố lập trường 14 điểm, cụ 
thể hóa tuyên bố của Tổng thống lohnson. Nội dung chính của bản 
tuyên bố gồm: 

“1. Các Hiệp ước Genève 1954 và 1962 là căn bản hòa bình hợp lý 
cho nền hòa bình của toàn thể vùng Đông Nam Á. 

2. Hoa Kỳ sẽ hân hoan đón nhận một hội nghị tại Đông Nam Á hay 
tại bất cứ nơi nào. Hoa Kỳ sẵn sàng thương nghị dựa trên những quỵ 
định của Hiệp ước Genève 1954 và 1962, và Hoa Kỳ sẽ ủng hộ cho việc 
tái triệu tập một hội nghị Genève, hay một hội nghị Á châu, hay bất cứ 
một hội nghị nào có thể chấp nhận được. 

3. Hoa Kỳ sẽ hân hoan đón nhận các cuộc thương nghị không có 
những điều kiện tiên quyết nào như đê nghị của 17 quốc gia không liên 
kết đã gởi đến Ngoại trưởng Dean Rusk ngày 1-4-1965. 

4. Hoa Kỳ sẽ chấp nhận các “cuộc thảo luận về điều kiện” như lời 
Tổng thống Hoa Kỳ L.B. Ịohnson đưa ra ngày 7-4-1965 (nếu đối phương 
không đến đưỢc bàn hội nghị, thì Hoa Kỳ thực hiện các cuộc thảo luận 
trực tiếp hoặc gián tiếp qua một quốc gia trung gian nào đấy). 

5. Một hành động ngưng các hoạt động chiến tranh sẽ là vấn đề đầu 
tiên của hội nghị, hoặc cũng có thể đấy là đê tài thảo luận tiên quyết. 

6. Lập trường 4 điểm của Hà Nội sẽ được thảo luận tôi cùng một 
lúc với cấc đê nghị khác có thể có. 


1. Tài liệu của Phủ Tổng thống Việt Nam Cộng hòa về lịch trình tiến triển 
Hội nghị sơ bộ Mỹ - Bắc Việt tại Ba Lê năm 1968. Hồ SƠ864,ĐIICH,TTLTII. 
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7. Hoa Kỳ không hể muốn có những căn cứ tại Đông Nam Á. Hoa Kỳ 
đã sửa soạn để biến các căn cứ ấy thành những căn cứ sử dụng cho các 
vấn đề hòa bình đem lại cho các dân tộc tại những nơi có các căn cứ ấy. 

8. Sau khi hòa bình đã đưỢc bảo đảm, Hoa Kỳ không muốn lưu giữ 
quân đội của mình tại miền Nam Việt Nam. 

9. Hoa Kỳ ủng hộ các cuộc tuyển cử tự do tại Nam Việt Nam để 
người miên Nam Việt Nam thành lập một chính phủ theo với các điều 
lựa chọn của họ. 

10. Vấn đề tái thống nhất phải do chính nhân dân Việt Nam quyết 
định với những ý muốn riêng của họ. 

11. Nếu như các dân tộc Đông Nam Á muốn, thì Đông Nam Á sẽ 
trở thành vùng các quốc gia không liên kết. Hoa Kỳ không hể tìm cách 
đặt một chính sách nào buộc miền Nam Việt Nam phải nhận chịu. Hoa 
Kỳ ủng hộ chỉnh sách trung lập của Ai Lao (Lào - BT) và Cambodge 
(Campuchia - BT). 

12. Hoa Kỳ muốn đưỢc sử dụng các tài nguyên của mình vào các 
mục tiêu hòa bình, xây dựng kinh tế cho vùng Đông Nam Á, chứ không 
muốn sử dụng các tài nguyên ấy vào các mục tiêu chiến tranh. Bắc Việt 
có thể tham dự các nỗ lực xây dựng địa phương ấy. Với nỗ lực này, Hoa 
Kỳ đã chuẩn bị sẵn một tỷ Mỹ kim (USD - BT) để chi dụng. 

13. Tổng thống Hoa Kỳ có tuyên bố rằng: “Việt cộng có thể có đại 
diện mà không gặp phải khó khăn gì và đưỢc quyền nêu quan điểm... 

14. Hoa Kỳ đã từng công khai và riêng biệt tuyên bố rằng: “Hoa 
Kỳ sẽ ngưng ném bom Bắc Việt, coi đây là một bước tiến đến hòa bình, 
miễn là đối phương tỏ ra có dấu hiệu đáp ứng để cho cuộc ngưng ném 
bom đưỢc trở thành sự thật”K 


1. Lập trường 14 điểm của Hoa Kỳ do Ngoại trưởng Dean Rusk công bố 
ngày 27-1-1968, Ho sơ 834, ĐIICH, TTLTII. 
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Ngày 29-9-1967, tại San Antonio, Tổng thống Johnson cồ công 
thu hút sự chú ý của dư luận thế giới với tuyên bố đầy mâu thuẫn 
giữa “thiện chí” và “răn đe”: 

“1. Hoa Kỳ muốn ngưng oanh kích và pháo kích vào Bắc Việt ngay 
lập tức và kết quả sẽ đưa đến các cuộc thảo luận xây dựng. 


3. sẵn sàng gởi Ngoại trưởng Dean Rusk và một vị đại diện tin cậy 
tới bất cứ nơi nào để hội đàm mật với một phát ngôn viên Hà Nội. 

4. Cảnh cáo Hà Nội rằng chiến tranh sẽ tiếp diễn cho đến khi Hà 
Nội thỏa thuận thương thuyết. Hà Nội sẽ sai lầm nêu tin là Hoa Kỳ sẽ 
từ bỏ chiến cuộc. 


6. Hà Nội sẽ ỷ thức là họ không thể thắng đưỢc và nên từ bỏ cuộc 
giao tranh để tiến tới việc kiến tạo xứ sở. 

7. Cuộc chiến tranh còn gian nan, Việt Nam (chỉ chính quyển Sài 
Gòn - BT) và Hoa Kỳ đã tổn thất nặng nề. 

Những người duy trì hòa bình thật sự trên thế giới không phải là 
những người muốn chúng ta rút lui khỏi chiến trường Việt Nam. Cũng 
không phải là những người cho rằng chúng ta đang tìm lối thoát nhanh 
nhất. Dù các hậu quả có thế nào đi nữa thì vào giờ này, những người 
(binh lính Hoa Kỳ - BT) ở vùng phi quân sự (Việt Nam) đang chịu 
trận trước địch quân (Quân Giải phóng - BT)”'. 

Kèm theo tuyên bố là công thức San Antonio, mà ngoài các ngôn 
từ ngoại giao như: Hoa Kỳ luôn luôn giúp đỡ các dân tộc tự do chống 
lại xâm lăng ngoại bang; nguyên tắc dân tộc tự quyết phải được tôn 


1. Tuyên bố của Tổng thống Jonhson tại San Antonio ngày 29-9-1967, Hổ 
scf834,ĐIICH,TTLTII. 
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trọng, lên án việc xứ này giết xứ kia, dân tộc này giết dân tộc khác;... 
dễ dàng nhận thấy chính sách nhất quán là tất cả những gì Hoa Kỳ 
đã làm chỉ vì một mục đích: nên an ninh của quốc gia Hoa Kỳ và của 
cả thế giới nữaK 

Ngày 28-1-1967, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh 
khẳng định lập trường của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: “Nếu Hoa 
Kỳ thành thật mong muốn có cuộc hòa đàm, họ phải trước hết chấm 
dứt vô điều kiện các cuộc oanh tạc và các hành vi gây chiến chống 
miền Bắc”^. 

Trái ngược với các tín hiệu “hòa đàm” được phát đi tại chiến 
trường Việt Nam, liên quân Hoa Kỳ - Việt Nam Cộng hòa huy động 
tối đa tiềm lực quân sự vào chiến lược “tìm diệt” và “bình định”. 

Ba tháng đầu nắm 1967, liên quân Hoa Kỳ - Việt Nam Cộng hòa 
đã tổ chức tổng cộng 884 cuộc hành quân từ cấp tiểu đoàn trở lên, 
bao gồm 30 cuộc hành quân hỗn hợp, 738 cuộc do quân đội Sài Gòn 
thực hiện, 146 cuộc của quân viễn chinh Hoa Kỳ và chư hẩu^. Trong 
đó có các cuộc hành quần quan trọng, đánh thẳng vào các căn cứ của 
Quân Giải phóng miển Nam Việt Nam, nhằm tiêu diệt lực lượng chủ 
lực Quần Giải phóng, như: 

Hành quân Cedar Palls diễn ra từ ngày 8-1 đến ngày 16-1-1967 
với sự tham dự của 16.000 lính Hoa Kỳ và 14.000 lúứi Sài Gòn, đánh 
vào khu vực “Tam giác sắt”. 


1. Tài liệu của Phủ Tổng thống Việt Nam Cộng hòa về lịch trình tiến triển 
Hội nghị sơ bộ Mỹ - Bắc Việt tại Ba Lê năm 1968, Hổ sơ 864, ĐIICH, TTLTII. 

2. Tài liệu của Phủ Tổng thống Việt Nam Cộng hòa vể lịch trình tiến triển 
Hội nghị sơ bộ Mỹ - Bắc Việt tại Ba Lê năm 1968, Tlđd. 

3. Báo cáo tổng kết hoạt động hành quân (mật) đệ nhất tam cá nguyệt 
năm 1967 của Trung tâm hành quân Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng Việt 
Nam Cộng hòa, Hồ sơ 15828, PTTg TTLTII. 
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Hành quân Junction City - cuộc hành quần lớn nhất trong 
chiến tranh Việt Nam, huy động hơn 45.000 quân Hoa Kỳ và quần 
đội Sài Gòn, cùng 300 máy bay lên thẳng do tướng Hoa Kỳ lonathan 
Seaman, Tư lệnh Dă chiến II trực tiếp chỉ huy, kéo dài từ ngày 22 
tháng 2 đến ngày 15 tháng 4 năm 1967, đánh vào Chiến khu c của 
Quân Giải phóng. 

Không chỉ bộ binh, lực lượng không quân, hải quân cũng được 
huy động tối đa. Theo báo cáo của Trung tầm hành quân Bộ Tổng 
Tham mưu Quân lực Sài Gòn, trong 3 tháng đầu năm 1967, liên quân 
Hoa Kỳ - Việt Nam Cộng hòa đã thực hiện 151.044 phi xuất (trong 
đó phi xuất hành quân là 30.231) và 37.851 hải xuất‘. Riêng máy bay 
B52 đã thực hiện 225 phi vụ với 1.743 phi xuất. Thực hiện oanh tạc 
và tuần thám miền Bắc là 5.759 lần với 14.582 phi xuất^. 

Ba tháng tiếp theo, từ tháng 4 đến tháng 6-1967, Hoa Kỳ và chính 
quyền Sài Gòn tiếp tục các hành động quân sự với vai trò ngày càng 
tăng của quân viễn chinh Hoa Kỳ. Trong 817 cuộc hành quân từ cấp 
tiểu đoàn trở lên, có 153 cuộc do quân đội Hoa Kỳ và các nước đồng 
minh của Hoa Kỳ thực hiện, cùng 56 cuộc hành quân hỗn hợp của 
liên quân Hoa Kỳ - Việt Nam Cộng hòa^, chiếm 25,6% tổng số cuộc 
hành quân so với 19,9% của 3 tháng trước đó. 

Từ tháng 4 đến tháng 6-1967, lực lượng không quân của Hoa Kỳ 
và chúứi quyền Sài Gòn thực hiện 176.970 phi xuất (tăng 25% so với 3 


1. Báo cáo tổng kết hoạt^ộng hành quân (mật) đệ nhất tam cá nguyệt 
năm 1967 của Trung tâm hành quân Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng Việt 
Nam Cộng hòa, Hồ sơ 15828, PTTg, TTLTII. 

2. Báo cáo tổng kết hoạt động hành quân (mật) đệ nhất tam cá nguyệt 
năm 1967 của Trung tâm hành quân Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng Việt 
Nam Cộng hòa, Tlđd. 

3. Báo cáo tổng kết hoạt động hành quân (mật) đệ nhất tam cá nguyệt 
năm 1967 của Trung tâm hành quân Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng Việt 
Nam Cộng hòa, Tlđd. 
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tíiáng đầu năm), trong đó có 61.360 phi xuất hành quân, chiếm 34,6%. 
Tổng số phi vụ B52 là 290 với 1.878 phi xuất, thực hiện oanh tạc và 
tuẩn thám miển Bắc 9.144 lần gồm 22.213 phi xuất. Hải quân Sài Gòn 
thực hiện 22.912 hải xuất. Hải quân Hoa Kỳ thực hiện 14.254 hải xuất^ 

Bước vào Đông - Xuán 1967-1968, liên quân Hoa Kỳ - Việt Nam 
Cộng hòa tiếp tục chiến dịch “tìm diệt”, tập trung mọi cố gắng quân sự 
thọc sầu vào căn cứ Quân Giải phóng và khai thông các trục lộ trọng 
yếu. Trong tháng 11-1967, Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn tổ chức 
341 cuộc hành quân từ cấp tiểu đoàn trở lên, bằng 41,7% tổng số cuộc 
hành quân của 3 tháng: 4, 5 và 6-1967, trọng tâm nhằm vào khu vực 
Dakto - Kontum, vùng Tam giác sắt, quốc lộ 1, quốc lộ 20 và công lộ 4^. 
Tháng 12-1967, trọng tâm hoạt động của liên quân Hoa Kỳ và các đổng 
minh hướng đến khu vực giới tuyến (vĩ tuyến 17 - BT), vùng duyên 
hải Trung phần, dọc quốc lộ 1, liên ranh Nam - Tín, Bắc cao nguyên, 
Chiến khu c, với 345 cuộc hành quân từ cấp tiểu đoàn trở lên^. 

Hỗ trợ lực lượng trên bộ, trong 2 tháng 11 và 12-1967, lực lượng 
không quần của Hoa Kỳ và chính quyển Sài Gòn thực hiện 121.792 
phi xuất. Riêng B52 thực hiện 157 phi vụ với 1.164 phi xuất. Thực 
hiện oanh tạc miền Bắc Việt Nam 6.195 vụ. Tổng kết năm 1967, 
không quần Hoa Kỳ và chư hầu đã thực hiện 175.830 phi xuất; không 
quân Việt Nam Cộng hòa thực hiện 116.598 phi xuất; hoạt động 
B52 đã thực hiện 7.760 phi xuất. Hải quân Hoa Kỳ thực hiện 45.116 


1. Báo cáo tổng kết hoạt động hành quân (mật) đệ nhất tam cá nguyệt 
năm 1967 của Trung tâm hành quân Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng Việt 
Nam Cộng hòa, Hổ sơ 15828, PTTg, TTLTII. 

2. Báo cáo tổng kết hoạt động hành quân (mật) đệ nhất tam cá nguyệt 
năm 1967 của Trung tâm hành quân Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng Việt 
Nam Cộng hòa, Tlđd. 

3. Báo cáo tổng kết hoạt động hành quân (mật) đệ nhất tam cá nguyệt 
năm 1967 của Trung tâm hành quân Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng Việt 
Nam Cộng hòa, Tlđd. 
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giang xuất và 24.466 hải xuất; hải quân Việt Nam Cộng hòa thực hiện 
42.052 giang xuất và tuần duyên, tăng 7% so với năm 1966*. 

Nhằm đẩy Quân Giải phóng khỏi các khu căn cứ trong vùng 
rừng núi, Hoa Kỳ và chính quyển Sài Gòn gia tăng thực hiện chương 
trình khai quang bằng chất độc hóa học, tập trung khai quang và 
liên tục mở các cuộc hành quân đánh phá các Chiến khu c, Chiến 
khu D, Mật khu Bời Lời, Hố Bò của Quân Giải phóng. Theo báo 
cáo lập ấp chiến lược năm 1966-1967 của Tổng bộ Xây dựng chính 
quyển Sài Gòn: 

“Công tác khai quang bằng hóa chất các loại gia tăng đã tiến triển 
như sau: 

Loại R phá hủy mùa màng đã thực hiện đưỢc 84.346 mẫu. 

Loại 20T khai quang trục lộ và thủy lộ giao thông thực hiện được 
5.382km. 

Loại 20P khai quang đồn bót và căn cứ quân sự thực hiện được 
263 căn cứ. 

Ngoài ra, đã ủi quang đưỢc 724km hai bên trục lộ, đặc biệt là quốc 
lộ 1, quốc lộ 13,14,19 và 18.900 mẫu rừng trong các mật khu Tam giác 
sắt Hố Bò, Bời Lờn 

Hoạt động bình định của chính quyền Sài Gòn cũng theo đó 
ngày càng tăng. Báo cáo của Tổng bộ Xáy dựng Việt Nam Cộng hòa 
cho thấy, trong năm 1967, chính quyến Sài Gòn đã lập, tái lập hơn 
1.000 ấp chiến lược. 


1. Tổng kết hoạt động hành quân (mật) số 2555/TTM/TTHQ/HQ tháng 12- 
1967 của Trung tâm hành quân Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng 
hòa, Hổ sơ 15829, PTTg, TTLTII. 

2. Phiếu gởi số 3301 XD/32 ngày 11-4-1967, báo cáo tiến triển lập ấp từ 
trước đến cuối năm 1966 và chương trình lập ấp năm 1967 của Tổng bộ Xây 
dựng Việt Nam Cộng hòa, Hồ sơ 773, PTTg, TTLTII. 
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Tổng kết chương trình lập ấp chiến lược năm 1967 
của chính quyền Sài Gòn ' 


Vùng 

Ấp đời mới 

Ấp binh định 

Ấp củng cố 

ấp 

dân 

ấp 

dân 

ấp 

dân 

VICT 

118 

183.010 

25 

28.399 

104 

129.819 

V2CT 

175 

250.796 

120 

81.111 

98 

87.392 

V3CT 

114 

166.975 

36 

31.012 

65 

71.505 

V4CT 

160 

197.078 

34 

41.688 

54 

85.688 

Miền Nam 

567 

797.859 

215 

182.210 

321 

374.404 


Hoạt động yểm trợ bình định nông thôn “trong năm 1967, quân 
đội VNCH đã sử dụng 53 tiểu đoàn chủ lực, 177 đại đội địa phương 
quân và 594 trung đội nghĩa quân trực tiếp yểm trỢ xây dựng nông 
thôn, trỢ giúp 552 đoàn cán bộ xây dựng nông thôn hoạt động trong 
các khu vực chiến dịch. 

Tĩnh tới cuối năm 1967, tổng số (ấp chiến lược) đã hoàn thành và 
đang thực hiện là 5A34 ấp, so vôi năm 1966, tăng 1.002 ấp (9%). 

Dân số kiểm soát tính đến cuối năm 1967 là 10.401.698 người, so 
vôi năm 1966 tăng 9% và năm 1965 tăng 15%”^. 

Song kết thúc năm 1967, các mục tiêu cơ bản của chiến lược “tìm 
diệt” và “bình định” của Hoa Kỳ và chính quyển Sài Gòn đặt ra đều 
không đạt được. Không những không tiêu diệt được chủ lực quân và 


1. Phiếu gởi số 3301 XD/32 ngày 11-4-1967, báo cáo tiến triển lập ấp từ 
trước đến cuối năm 1966 và chương trình lập ấp năm 1967 của Tổng Bộ Xây 
dựng Việt Nam Cộng hòa, Hổ sơ 773, PTTg, TTLTII. 

2. Phiếu gởi số 3301 XD/32 ngày 11-4-1967, báo cáo tiến triển lập ấp từ 
trước đến cuối năm 1966 và chương trình lập ấp năm 1967 của Tổng Bộ Xây 
dựng Việt Nam Cộng hòa, Hồ sơ 773, PTTg,TTLTII. 
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Cơ quan đầu não của Quân Giải phóng, mà liên quân Hoa Kỳ - Việt 
Nam Cộng hòa ngày càng sa lẩy và bị tồn thất nặng nề. Trong 3 tháng 
đầu năm 1967, con số thương vong của liên quân Hoa Kỳ - Việt Nam 
Cộng hòa là 25.202 quần, cùng 2.118 súng các loại bị mất^ Ba tháng 
tiếp theo, con số thương vong tăng thêm 18,19% (29.786 quân) và 
1.819 súng các loại bị tổn thấtl Vào những tháng cuối năm 1967, sự 
gia tăng hoạt động quần sự của Hoa Kỳ và chính quyển Sài Gòn càng 
tỷ lệ thuận với sự thương vong của binh lính. Tháng 11-1967, số cuộc 
hành quân của Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn tăng lên bằng 41,7% 
so với 3 tháng: 4,5 và 6-1967, số thương vong cũng tương ứng khi lên 
tới 33,3% (gồm 2.024 tử thương, 7.892 bị thương và mất tích) Đến 
tháng 12-1967, sổ thương vong tăng thêm gần 3% so với tháng 11 và 
bằng 34,2% so với 3 tháng: 4,5,6-1967 (với 2.015 tử thương, 8.177 bị 
thương và mất tích)'*. 

Nếu tổn thất nhân mạng làm cho dư luận Hoa Kỳ sôi sục, thì tổn 
thất vể phi cơ khiến giới quân sự Hoa Kỳ phải đau đầu. Bởi nó cho 
thấy vũ khí hiện đại cùng chiến lược chiến tranh tân kỳ của Hoa Kỳ 
đâ không thể thắng được chiến tranh du kích. Chỉ tính 6 tháng đẩu 


1. Báo cáo tổng kết hoạt động hành quân (mật) đệ nhất tam cá nguyệt 
năm 1967 của Trung tâm hành quân Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng Việt 
Nam Cộng hòa, Hó sơ 15828, PTTg,TTLTII. 

2. Báo cáo tổng kết hoạt động hành quân (mật) đệ nhị tam cá nguyệt 
năm 1967 của Trung tâm hành quân Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam 
Cộng hòa, Hồ sơ 15828, PTTg, TTLTII. 

3. Tổng kết hoạt động hành quân (mật) số 2554/TTM/TTHQ/HQ tháng 11 - 
1967 của Trung tâm hành quân Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng 
hòa, Hồ sơ 15829, PTTg, TTLTII. 

4. Tổng kết hoạt động hành quân (mật) số 2555/TTM/TTHQ/HQ tháng 12- 
1967 của Trung tâm hành quân Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng 
hòa, Hổ sơ 15829, PTTg,TTLTII. 
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năm 1967, tại chiến trường miền Nam, Hoa Kỳ và chính quyền Sài 
Gòn tổn thất 772 phi cơ các loạiS bình quân tổn thất 128 chiếc/tháng. 

Tại Hoa Kỳ, những tổn thất nặng nể về nhân lực, vật lực vào một 
cuộc chiến tranh mà thắng lợi ngày càng xa vời, khiến dư luận công 
phẫn, đòi chính quyền thực hiện đàm phán, chấm dứt can thiệp 
vào Việt Nam. Để đánh lạc hướng và xoa dịu dư luận, chính quyển 
Johnson không ngừng rêu rao luận điệu Hoa Kỳ sẵn sàng đàm phán 
ở bất cứ nơi nào, bất cứ khi nào và đổ lỗi cho Chính phủ nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa không chịu hòa đàm. 

Ngày 27-12-1967, phản bác những luận điệu xuyên tạc của chính 
quyền Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 
Nguyễn Duy Trinh tuyên bố: ‘‘Chúng ta sẽ mở cuộc đàm phán khi Mỹ 
chứng minh thực sự ngưng không điều kiện việc ném bom miền Bắc 
cùng mọi hành vi chiến tranh khác chống miền Bắc’^. Ngày 30-12- 
1967, trong buổi tiếp phái đoàn Mông Cổ, Bộ trưởng Nguyễn Duy 
Trinh tiếp tục khẳng định lập trường trên. 

Ngày 25-1-1968, tân Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Clark Cliíĩord 
tuyên bố trước Uỷ ban Ngoại giao Thượng viện, tỏ rõ lập trường của 
Hoa Kỳ: “Tôi tin tưởng rằng trong trường hợp có cuộc ngưng oanh tạc, 
miên Bắc sẽ lợi dụng để tiếp tế điều hòa Nam Việt Nam về người, vũ 
khí, lương thực. Tôi cũng tin rằng vê phía chúng ta, ta sẽ vẫn gìn giữ 
và tiếp tế các lực lượng của chúng ta khi mà cuộc ngưng oanh tạc này 
chưa hẳn là một cuộc đình chiến toàn diện”^. Sau phát biểu này, quân 


1. Báo cáo tổng kết hoạt động hành quân (mật) đệ nhị tam cá nguyệt 
năm 1967 của Trung tâm hành quân Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam 
Cộng hòa, Hổ sơ 15828, PTTg, TTLTII. 

2. Tài liệu của Phủ Tổng thống Việt Nam Cộng hòa về lịch trình tiến triển 
Hội nghị sơ bộ Mỹ - Bắc Việt tại Ba Lê năm 1968, Ho sơ 864, ĐIICH,TTLTII. 

3. Tài liệu của Phủ Tổng thống Việt Nam Cộng hòa về lịch trình tiến triển 
Hội nghị sơ bộ Mỹ - Bắc Việt tại Ba Lê năm 1968, Tlđd. 
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viễn chinh Hoa Kỳ tiếp tục được đưa sang chiến trường Việt Nam. 
Đến ngày 31-3-1968, lực lượng quân viễn chinh Hoa Kỳ và chư hầu 
ở miền Nam Việt Nam lên tới 594.673 quân (tăng 36.899 quân so với 
năm 1967)’, cho thấy rô quyết tâm tìm kiếm thắng lợi trong cuộc 
chiến tranh bằng sức mạnh quân sự của chính quyền Johnson. 


2. Cuộc "tấn công Tết" và các nhân tố dẫn đến đàm phán 

Thắng lợi của cuộc đọ sức trực tiếp trong hai mùa khô 1965- 
1966 và 1966-1967 đã khẳng định sức mạnh của Quần Giải phóng 
miền Nam Việt Nam hoàn toàn có thể đánh thắng quán Mỹ xầm 
lược. Từ thực tiễn chiến trường, Đảng và Chính phủ nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa quyết định chuyển cuộc chiến tranh cách 
mạng của nhân dân Việt Nam ở miển Nam Việt Nam sang thời kỳ 
mới, thời kỳ giành thắng lợi quyết định bằng phương pháp tổng 
tiến công và nổi dậy, đánh thẳng vào trung tâm đầu não của Hoa 
Kỳ và chính quyển Sài Gòn ở các đô thị trên toàn miền Nam. Thực 
hiện quyết tâm chiến lược, đúng vào đêm giao thừa Tết Mậu Thần 
1968, Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam đổng loạt tiến công 
quân Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn ở hầu khắp các thành thị của 
miền Nam Việt Nam. 

Ngày 29-1-1968 (đêm 30 Tết âm lịch), Quân Giải phóng bất ngờ 
mở cuộc tổng công kích, đột nhập 7/21 tỉnh lỵ, thị xã tại Vùng I Chiến 
thuật, Vùng II Chiến thuật. 

Tại Vùng II Chiến thuật, Quần Giải phóng đồng loạt tấn công 5 
thị xã: Nha Trang (0 giờ 35 phút), Darlac (1 giờ 30 phút), Kontum (2 
giờ), Quy Nhơn (4 giờ 10 phút), Pleiku (4 giờ 40 phút). 


1. Bản tổng kết hoạt động (mật) số 03/TTM/TTHQ/HQ tháng 3-1968 của 
Trung tâm hành quân, Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa, Hồ sơ 
16201, PTTg,TTLTII. 
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Tại Huế tình hình trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Từ ngày 31-1 
đến ngày 2-2-1968, Quần Giải phóng đã tự do hành động và đi lại 
trong các khu phố trong 3 ngày liền, từ mùng 2 đến mùng 4 Tết, 
không bị một phản ứng cụ thể nào của phía quân đội Hoa Kỳ và Việt 
Nam Cộng hòa. Khi Huế bị đánh, Hoa Kỳ không có một lực lượng 
nào ở trong thành phố, ngoài Bộ chỉ huy MACV ở ngay sát Bộ chỉ 
huy tiểu khu Thừa Thiên. Đến chiều mùng 3 Tết mới có một đại đội 
Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đầu tiên đến tăng cường cho Bộ chỉ 
huy MACV. Tinh trưởng Thừa Thiên kiêm Thị trưởng Huế vắng mặt. 
Người ta nghĩ ông ta bị Quân Giải phóng bắt giết nhưng sự thực ông 
ta đã trốn thoát, có lúc phải giả làm một bệnh nhân nằm trong bệnh 
viện. Mãi đến mùng 5 Tết, quân đội Hoa Kỳ - Việt Nam Cộng hòa 
mới bắt đầu có những cuộc phản công thực sự^ 

Đồng thời, Quân Giải phóng đột kích vào chi khu Hội An, pháo 
kích vào thị xã Quảng Trị, phi trường Đà Nẵng, phi trường Non 
Nước cách nam Đà Nẵng 4 km và pháo kích tấn công nhiêu đổn bót 
lẻ tẻ trên toàn miền Nam. 

Qua ngày 30-1-1968 (mùng 1 Tết âm lịch), 24 giờ sau các cuộc 
tấn công vào các tỉnh lỵ cao nguyên và miển Trung, Quân Giải phóng 
mở 8 cuộc tấn công khác vào các tỉnh lỵ và thị xã trong đó có Sài 
Gòn - Chợ Lớn - Gia Định; có 4 thành phố: Huế, Quảng Trị, Quảng 
Tín và Quảng Ngãi thuộc Vùng I Chiến thuật; thành phố Phan Thiết 
thuộc Vùng II Chiến thuật và 2 thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long thuộc 
Vùng IV Chiến thuật. 

Đêm mùng 3 Tết, Quân Giải phóng lại đánh vào 8 tỉnh lỵ khác 
gồm: Kiến Hòa, Định Tường, Gò Công, Kiến Giang, Vĩnh Bình thuộc 


1. Phạm Văn Sơn - Trưởng khối Quân sử, P5 Bộ Tổng Tham mưu Quân lực 
Việt Nam Cộng hòa, Cuộc Tổng công kích - Tổng khởi nghĩa của vc Mậu Thân 
1968, Việt Nam Cộng hòa - 8/1968, Ký hiệu tư liệu vv 2638, TTLTII. 
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Vùng IV Chiến thuật; Bình Dương, Biên Hòa thuộc Vùng III Chiến 
thuật; Tuyên Đức thuộc Vùng II Chiến thuật. 

Ngày mùng 4 Tết, Quần Giải phóng còn mở một cuộc tấn công 
nhỏ vào thị xã Kiến Tường và một cuộc tấn công khác vào các đơn vị 
trú phòng tại Long Khánh. 

Ngày mùng 5 và 6 Tết, Quân Giải phóng mở những cuộc tấn 
công muộn vào tỉnh lỵ Gò Công, Bộ Tư lệnh Biệt khu 44. 

Ngày 7-2-1968, Quân Giải phóng lần đầu tiên sử dụng thiết giáp 
xuất phát từ biên giới Lào, vượt quốc lộ 9 tấn công căn cứ Làng Vei 
tại Khe Sanh khiến trại này bị thất thủ hồi 18 giờ 40. 

Tại mặt trận Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn, cuộc chiến diễn ra 
giằng co quyết liệt. Từ ngày 31-1-1968 (mùng 2 Tết âm lịch), Quần 
Giải phóng mở cuộc tiến công quy mô lớn vào Biệt khu thủ đô của 
chính quyển Sài Gòn. Lực lượng gồm 15 tiểu đoàn với quân số 6.000 
người do Ban chỉ huy Tiền phương Quân Giải phóng miền Nam Việt 
Nam trực tiếp chỉ huy. 

Một tiểu đoàn của Trung đoàn 271 Sư đoàn CT 9 (Công trường 9 
- BT) tăng cường Tiểu đoàn 56 Trung đoàn 80 Pháo tấn công Trung 
tầm huấn luyện Quang Trung. 

Tiểu đoàn 267, Tiểu đoàn 269 phối hợp với thành phần Trung 
đoàn 271 đánh vào phi trường Tân Sơn Nhất. 

Hai tiểu đoàn của Trung đoàn 273 Sư đoàn CT 9 và thành phần 
của Tiểu đoàn 2 cơ giới R‘ Quân Giải phóng miển Nam Việt Nam tấn 
công chi khu Thủ Đức. 

Tiểu đoàn 1 Củ Chi được tăng cường một tiểu đoàn của Trung 
đoàn 101 Sư đoàn CT 7 và thành phần của Tiểu đoàn 2 cơ giới R 


1. R: mật danh của Trung ương Cục miền Nam. 



30 . HIỆP ĐINH PARIS VÉ VIỆT NAM NAM 1973... 


Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam đánh chiếm khu căn cứ tiếp 
vận Gò Vấp. 

Tiểu đoàn 2 Gò Môn phối hợp với Đặc công JI/F100 đánh chiếm 
cổng số 4 Bộ Tổng tham mưu. 

Tiểu đoàn 3 Dĩ An phụ trách khu vực Hàng Xanh và quốc lộ 1 
Sài Gòn - Thủ Đức. 

Tiểu đoàn 4 Thủ Đức phụ trách vùng xa lộ Sài Gòn - Biên Hòa. 

Tiểu đoàn 5 Nhà Bè phụ trách vùng cầu Nhị Thiên Đường. 

Tiểu đoàn 6 Bình Tân tiến vào hướng Phú Thọ - Bà Hạt và tiến 
đánh mục tiêu chính là Trung tâm cải huấn Chí Hoà. 

Tiểu đoàn 508 Long An tăng cường đánh chiếm vùng Bình Tây. 

Trong nội thành, các đơn vị đặc công thuộc F100 tiến công các 
cơ sở của Mỹ và chính quyển Sài Gòn, như: Đài phát thanh, cổng số 
5 Bộ Tổng Tham mưu, Dinh Độc Lập, Bộ Tư lệnh Hải quân, Toà Đại 
sứ Hoa Kỳ. 

Sau 7 ngày chiến đấu giằng co, ngày 9-2-1968, Quân Giải phóng 
tiếp tục cho tăng cường Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 101 Sư đoàn CT 7 
(Công trường 7 - BT) từ Củ Chi xuống mở đợt tấn công vào kho đạn 
531 tại Gò Vấp*. 

Cuộc tổng tiến công vào dịp Tết Mậu Thần của Quần Giải phóng 
miền Nam Việt Nam đã làm cho dư luận Hoa Kỳ, cũng như thế giới 
bừng tỉnh. Tuy nhiên, chính quyển }ohnson và chính quyền Thiệu 
vẫn tin rằng, đó chỉ như là một chiến dịch quần sự nhất thời, liên 
quân Hoa Kỳ - Việt Nam Cộng hòa hoàn toàn có thể làm chủ tình 
thế. Vì vậy, ngay trong thời điểm chiến cuộc diễn ra nóng bỏng, Hoa 


1. Phiếu chuyển (kín - thượng khẩn) số 00377/TTM/2/KTB ngày 17-2- 
1 968 về tổng kết tình hình trong cuộc tổng tấn công của vc tại Biệt khu thủ đô, 
Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa, Hổ sơ 16175, PTTg,TTLTII. 
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Kỳ và chính quyền Sài Gòn thực thi những biện pháp vân hồi an ninh 
trật tự và giải tỏa áp lực của Quân Giải phóng tại vùng nội đô, mà bỏ 
qua giải pháp hòa đàm đang trong quá trình hình thành. 

Ngày 2-2-1968, trong khi chiến sự đang diễn ra nóng bỏng trên 
toàn miền Nam, ủy ban Quốc phòng Thượng viện chính quyển Sài 
Gòn họp phiên khẩn cấp để đi đến quyết định, yêu cầu chính quyền 
Thiệu: 

1. Thi hành và áp dụng triệt để lệnh thiết quân luật 24/24 giờ; 

2. Văn hồi gấp rút an ninh và trật tự tại các thành phố trong toàn 
quốc và đặc biệt tại vùng Sài Gòn - Chợ Lổn - Gia Định; 

3. Thành lập gấp rút một ủy ban hỗn hợp an ninh quốc phòng giữa 
lập pháp và hành pháp để cấp thời đối phó với tình thế, nhất là tại Sài 
Gòn - Chợ Lớn - Gia ĐịnW. 

10 giờ ngày 3-2-1968, Nguyễn Ván Thiệu triệu tập hội nghị khẩn 
cấp thứ hai tại Dinh Độc Lập, thành phần gồm có: Phó Tổng thống, 
Thủ tướng, Tổng Tham mưu trưởng quần đội Sài Gòn cùng một số 
tổng trưởng. Hội nghị thống nhất quyết định cho ra đời Trung tâm 
điều hành phối hợp cấp trung ương do Phó Tổng thống trực tiếp chỉ 
huy^, nhằm vân hổi lại trật tự. 

Ngày 9-2-1968, Nguyễn Văn Thiệu triệu tập lưỡng viện Quốc 
hội để yêu cầu lập pháp cho hành pháp được rộng quyển hơn và 
chấp thuận sớm ngân sách nầm 1968^ Được sự chấp thuận của 


1. Báo cáo cuộc họp của ủy ban Quốc phòng thượng viện ngày 2-2-1968, 
Hổscí861,ĐIICH,TTLTII. 

2. Tinh hình an ninh, quân sự tại Sài Gòn năm 1968, Hồ sơ 555, ĐIICH, 
TTLTII. 

3. Bản tổng kết số 004667/TCSQG/S1/A/K ngày 9-2-1968 về tình hình 
hàng tuần từ ngày 3 đến ngày 9-2-1968 của Nha Tổng giám đốc Cảnh sát quốc 
gia, Bộ Nội vụ Việt Nam Cộng hòa, Hổ sơ 16360, PTTg, TTLTII. 
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Quốc hội, từ ngày 10 đến ngày 16-2-1968, Nguyễn Văn Thiệu chủ 
tọa phiên họp đặc biệt của Hội đồng Tổng trưởng và ban hành 
những chỉ thị cần thiết có liên quan đến vấn đê' an ninh, quốc 
phòng, phòng vệ dân sự. Kết quả, sau cuộc họp, Bộ Quốc phòng 
chính quyển Sài Gòn ra thông cáo gọi tái ngũ sớm những cựu quân 
nhân từ 33 tuổi trở xuống và kêu gọi các cựu quân nhân trên tuổi 
này hăng hái tình nguyện tái ngũ^ 

Trong khi đó, ở Washington, Tổng thống Johnson vẫn rất cứng 
rắn, lên tiếng cảnh cáo Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khẳng định lập 
trường của Hoa Kỳ là sẵn sàng làm tất cả những gì có thể để bảo vệ 
chính quyển Thiệu và khẳng định không ngưng oanh tạc miền Bắc 
Việt Nam. Johnson cũng yêu cầu các tham mưu trưởng liên quân 
đổng ký tên vào bản tuyên bố xác nhận là tiển đôn Khe Sanh (Quảng 
Trị) có thể được phòng thủ một cách có kết quả và không muốn Khe 
Sanh là một Điện Biên Phủ^ 

Trên chiến trường miền Nam Việt Nam, liên quân Hoa Kỳ - Việt 
Nam Cộng hòa cũng được lệnh ngưng mọi cuộc hành quân “tìm diệt 
và bình định” để tập trung toàn bộ lực lượng giải tỏa áp lực của Quân 
Giải phóng. 

Nhưng mọi nỗ lực của liên quân Hoa Kỳ - Việt Nam Cộng hòa 
vẫn không ngăn được bước tiến công của Quân Giải phóng. Trước 
thái độ ngoan cố của Hoa Kỳ và chính quyển Sài Gòn, từ ngày 10-2- 
1968, Quần Giải phóng tiếp tục đẩy mạnh quy mô các cuộc tấn công 
vào các đô thị miền Nam. 


1. Bản tổng kết số 004985/rCSQG/S1/A/K ngày 16-2-1968 vể tình hình 
hàng tuần từ ngày 10 đến ngày 16-2-1968 của Nha Tổng giám đốc Cảnh sát 
quốc gia, Bộ Nội vụ Việt Nam Cộng hòa, Hổ sơ 16360, PTTg,TTLTII. 

2. Bản tổng kết số 004667/TCSQG/S1/A/K ngày 9-2-1968 về tình hình 
hàng tuần từ ngày 3 đến ngày 9-2-1968 của Nha Tổng giám đốc Cảnh sát quốc 
gia, Bộ Nội vụ Việt Nam Cộng hòa, Hổ sơ 16360, PTTg,TTLTII. 
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Tại mặt trận Sài Gòn - Gia Định, Quân Giải phóng tăng cường 
Trung đoàn 271 và Trung đoàn 272 của Sư đoàn CT 9 từ vùng Mật 
khu HỐ Bò di chuyển xuống cho các đơn vị đang chiến đấu tại Sài 
Gòn. Tuy nhiên, lực lượng trên đã gặp phải sự phản công quyết liệt 
của quán Hoa Kỳ trên đường di chuyển tại vùng Tân Phú Trung và 
vùng đông bắc Hóc Môn. Do thiếu lực lượng nên đến ngày 15-2- 
1968, hầu hết các đơn vị Quân Giải phóng đã tạm rút khỏi Đô thành 
Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định. Riêng tại khu vực phía bắc, Tiểu 
đoàn 1 Củ Chi, Tiểu đoàn 2 Gò Môn và Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 101 
Sư đoàn CT 7 rút về vùng An Phú Đông. Đồng thời, Trung đoàn 273 
Sư đoàn CT 9 cũng đã rút về vùng ven sông Sài Gòn tức khu vực Nam 
Lái Thiêu*. 

Tại các mặt trận khác, Quần Giải phóng vẫn tiếp tục duy trì áp 
lực mạnh vào các căn cứ, cơ sở của Hoa Kỳ và chính quyển Sài Gòn. 
Từ ngày 13-2-1968, Quán Giải phóng hai lẩn phục kích tấn công 
Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ trên quốc lộ 9. Tấn công chi khu Hương 
Hóa tại Quảng Trị, Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 12 Không kỵ Hoa Kỳ; 
chi khu Duy Xuyên tại Quảng Nam; chi khu Nghĩa Hành tại Quảng 
Ngãi; Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 41 tại Bình Định; chi khu Lạc Thiện 
tại Darlac; Bộ Chỉ huy Lữ đoàn 3 Sư đoàn 25 Bộ binh Hoa Kỳ tại 
Tây Ninh; tiểu khu Hậu Nghĩa; chi khu Tần Uyên tại Biên Hòa; Tiểu 
đoàn 1 và Tiểu đoàn 2 Thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng hòa tại 
Định Tường; pháo kích các phi trường Quảng Trị, Đà Nẵng, An Khê, 
Holloway; các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ cạnh Bộ Tư lệnh Quán đoàn 
2 tại Pleiku; đột nhập các thị xã Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Hội An, 
Quảng Tín, Quảng Ngãi, Kontum, Pleiku, Ban Mê Thuột, Quy Nhơn, 
Khánh Hòa, Phước Tuy, Biên Hòa, Mỹ Tho, Kiến Hòa, Vĩnh Long, 


1. Phiếu chuyển (kín - thượng khẩn) số 00377/TTM/2/KTB ngày 17-2- 
1 968 tổng kết tình hình trong cuộc tổng tấn công của vc tại Biệt khu th(j đô Bộ 
Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa, Hồ sơ 16175, PTTg,TTLTII. 


34 . HIỆP ĐINH PARIS VÉ VIỆT NAM NAM 1973... 


Vĩnh Bình, Cần Ihơ, Kiên Giang, Châu Đốc, Kiến Tường, Ba Xuyên, 
Bạc Liêu và An Xuyên*. 

Đêm 17 rạng ngày 18-2-1968, Quân Giải phóng đổng loạt gia 
tăng hình thức tấn công bằng hoả lực, đặc biệt là tại Vùng III Chiến 
thuật và Vùng IV Chiến thuật nhằm vào 7 phi trường (Kontum, Phú 
Lợi, Biên Hòa, Tần Sơn Nhất, Cần Thơ, Trà Nóc, Sóc Trăng); 4 tỉnh 
lỵ (Ba Xuyên, Kiến Phong, Vĩnh Long, An Giang) và các đơn vị như 
Bộ Tư lệnh Quần đoàn 3, Bộ Tư lệnh Sư đoàn 25 Bộ binh Việt Nam 
Cộng hòa, Bộ Tư lệnh Sư đoàn 25 Hoa Kỳ, trường Thủ Đức, trường 
Công binh và Nha Cảnh sát Đô thành. Quân Giải phóng còn tấn 
công và tái đột nhập đợt hai vào 5 tỉnh lỵ Bình Thuận, Phước Long, 
Định Tường, Kiến Hòa, Châu Đốc. Tại vùng Khe Sanh, Quân Giải 
phóng tạo áp lực trở lại bằng cách sử dụng thiết giáp phối hợp với bộ 
binh tấn công chiếm trại dân sự chiến đấu Làng Vei dưới sự yểm trợ 
của pháo binh từ bên đất Lào bắn sang, đồng thời tiếp tục pháo kích 
dữ dội vào các vị trí đóng quân của Hoa Kỳ và đổng minh^. 

Từ ngày 20-2 đến ngày 28-2-1968, tình hình miền Nam Việt Nam 
đối với Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn vẫn rất khẩn trương. Quân 
Giải phóng tiếp tục uy hiếp các đô thị và thị xã quan trọng bằng các 
cuộc pháo kích. 

Tại Vùng I Chiến thuật, sau khi quân Hoa Kỳ và chính quyền Sài 
Gòn đã giải tỏa áp lực ở thành phố Huế, kể cả khu Gia Hội, Quân Giải 
phóng tập trung pháo kích mạnh vào căn cứ Khe Sanh, phi trường 
Đông Hà. 


1. Bản tổng kết (mật) số OI/TTM/TTHQ/HQ vể hoạt động tháng 1-1968 
của Trung tâm hành quân Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa, Hồ 
sơ 16201, PTTg,TTLTII. 

2. Bản tóm lược tình hình quân sự từ ngày 30-1 đến ngày 21-2-1968 của 
Bộ Quốc phòng Việt Nam Cộng hòa, Hồ sơ 16105, PTTg, TTLTII. 
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Tại Vùng II Chiến thuật, ngoài hoạt động tấn cỏng vào các đồn 
bót, Quân Giải phóng tiếp tục pháo kích vào các thành phố, nhất là 
tại Kontum và phi trường Ban Mê Thuột. 

Tại Vùng III Chiến thuật, Quân Giải phóng duy trì khả năng 
pháo kích nhiều nơi nhất là 2 phi trường: Tần Sơn Nhất và Biên Hòa. 
Chiến xa Quân Giải phóng lần đầu tiên tham chiến tại vùng gần Tầy 
Ninh, khiến cho quân đội Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn càng thêm 
hoang mang. 

Tại Vùng IV Chiến thuật, Quân Giải phóng hoạt động mạnh tại 
các tỉnh Định Tường, BCiến Hòa, Phong Dinh và Ba Xuyên dưới hình 
thức pháo kích các phi trường và chủ trương đột nhập các tỉnh lỵ*. 

Tổng kết cuộc tổng tiến công từ ngày 30-1 đến ngày 30-2-1968, 
Quân Giải phóng đã cùng một lúc tấn công 8 trong số 12 thị trấn tại 
Vùng I Chiến thuật, 13 trong số 16 thị trấn tại Vùng IV Chiến thuật 
và Đô thành Sài Gòn - Gia Định. Lực lượng Quân Giải phóng tại 
các 4 vùng chiến thuật lần lượt bị đẩy lùi. Riêng tại Huế, Quân Giải 
phóng đã cố thủ trong Thành nội 24 ngày. Mặc dù bị đẩy lui khỏi các 
thị xã nhưng các đơn vị Quân Giải phóng vẫn luân phiên bám sát để 
uy hiếp các khu vực phụ cận, nhất là vùng ven đô. 

Tại Vùng I Chiến thuật và Vùng II Chiến thuật, Quần Giải phóng 
tăng cường quần số và gia tăng tiếp vận cho chiến trường Trị Thiên 
và Bắc Cao nguyên (Kontum, Daklak). Tại Vùng III Chiến thuật và 
Vùng IV Chiến thuật, Quân Giải phóng gia tăng quấy rối và phá hoại 
giao thông^. 


1. Bản tổng hợp tình hình quân sự từ ngày 20-2 đến ngày 28-2-1968 của 
Bộ Quốc phòng Việt Nam Cộng hòa, Hồ sơ 16105, PTTg, TTLTII. 

2. Bản tóm lược hoạt động trong đệ nhất tam cá nguyệt năm 1968 của Bộ 
Quốc phòng Việt Nam Cộng hòa, Hồ sơ 16105, PTTg, TTLTII. 
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Bất ngờ và lúng túng với cao điểm thứ hai trong cuộc tổng tấn 
công của Quần Giải phóng, chính quyền Thiệu không biết làm gì hơn 
ngoài việc ban bố lệnh tổng động viên, triệu tập những phiên họp, 
cùng thái độ trông chờ vào sức mạnh của Hoa Kỳ. 

Trong thời giari từ ngày 10 đến ngày 19-2-1968, thời điểm cao 
điểm thứ hai cuộc tổng tiến công của Quân Giải phóng đang diễn 
ra với quy mô và cường độ lớn, các hoạt động đối phó của chính 
quyển Sài Gòn chỉ bao gồm: Nguyễn Văn Thiệu ra thông điệp và 
triệu tập họp Hội đổng Nội các khẩn cấp; Quốc hội họp kiến nghị 
Tổng thống ban bỗ lệnh tổng động viên^; Thượng nghị viện họp 
phiên đặc biệt kiến nghị 5 quyết định vể tình hình nghiêm trọng 
hiện thời gửi hành pháp. 

ở nửa kia của Tầy bán cẩu, Tổng thống Ịohnson quyết định củng 
cố tinh thần “đồng minh” bằng hành động thiết thực, tiếp tục gửi sang 
miển Nam Việt Nam 10.500 quân. Trong buổi lễ tiễn đưa binh sĩ, ông 
không quên khẳng định: "Mỹ sẽ chiến đấu đến cùng tại Việt Nam để 
thực hiện lời hứa của chúng tôi đối với quốc gia hạn”^. Bất chấp thực tế, 
tại chiến trường miền Nam Việt Nam, trong hai cao điểm của cuộc 
tổng tiến công Tết Mậu Thân, Quân Giải phóng đâ dùng bộ binh tấn 
công vào 28 tỉnh lỵ trên tổng số 44 tỉnh lỵ và tấn công bằng pháo 
kích, tập kích hầu hết các tỉnh lỵ còn lại^ Không tính tổn thất trong 5 
ngày Tết Mậu Thần, những ngày liên quân Hoa Kỳ - Việt Nam Cộng 


1. Bản tổng kết số 004985/TCSQG/S1/A/K ngày 16-2-1968 vể tình hình 
hàng tuần từ ngày 10 đến ngày 16-2-1968 của Nha Tổng giám đốc Cảnh sát 
quốc gia, Bộ Nội vụ Việt Nam Cộng hòa, Hồ sơ 16360, PTTg,TTLTII. 

2. Bản tổng kết số 005096/TCSQG/S1/A/K ngày 23-2-1968 về tình hình 
hàng tuần từ ngày 17 đến ngày 23-2-1968 của Nha Tổng giám đốc Cảnh sát 
quốc gia, Bộ Nội vụ Việt Nam Cộng hòa, Hồ sơ 16360, PTTg,TTLTII. 

3. Phạm Văn Sơn - Trưởng khối Quân sử, P5 Bộ Tổng Tham mưu Quân lực 
Việt Nam Cộng hòa, Cuộc Tổng công kích - Tổng khởi nghĩa của vc Mậu Thân 
1968, Việt Nam Cộng hòa - 8/1968, Ký hiệu tư liệu vv 2638,TTLTII. 
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hòa bị thiệt hại nặng nể nhất, thì từ ngày 3-2 đến ngày 8-3-1968, liên 
quân Hoa Kỳ - Việt Nam Cộng hòa đã tổn thất gần 12.000 quân, 
cùng 1.015 súng các loại. Cụ thể, quân đội Sài Gòn 5.903 quân: 1.433 
tử thương, 4.110 bị thương, 360 mất tích; quân viễn chinh Hoa Kỳ và 
chư hầu 5.860 quán: 948 tử thương, 4.782 bị thương, 130 mất tích^ 
Và chưa có dấu hiệu nào trên chiến trường cho thấy cuộc tổng tiến 
công của Quân Giải phóng chấm dứt. Ngược lại, tin tình báo cho 
biết, Quân Giải phóng đang tăng cường lực lượng và cơ sở, nhằm mở 
một cuộc tấn công mới vào tháng tới^. 

Đến thời điểm, tháng 3-1968, cả Hoa Kỳ và chính quyển Sài Gòn 
phải thừa nhận: 

Cuộc chiến tại miền Nam đã chuyển sang một giai đoạn mới rất 
quan trọng ngay từ những ngày cuối tháng Giêng và đẩu tháng 2 năm 
1968 với một kế hoạch “Tổng cống kích” và “Tổng khởi nghĩa”. Kế hoạch 
trên được cộng sản thực hiện một cách bất ngờ trong thời gian hưu 
chiến nhân dịp Tết Mậu Thân với một nhịp độ đổng loạt và toàn diện 
nhằm đột nhập 7128 thị trấn, tỉnh ly tại Vùng I Chiến thuật và Vùng 
II Chiến thuật trong đêm 29 rạng 30-1-1968; 13/29 thị trấn, tỉnh lỵ tại 
Vùng III Chiến thuật và Vùng IV Chiến thuật, 4/5 tỉnh còn lại tại vùng 
Vùng I Chiến thuật trong đêm 30 rạng 31-1-1968. 

Tại Thủ đô và vùng phụ cận, tình hình an ninh hết sức nguy ngập. 
Kể từ đợt tấn công lẩn thứ nhứt vào dịp Tết Mậu Thân tới đợt tấn công 
thứ hai cho đến nay, cộng sản chỉ có tiến thêm vào Thủ đô và mỗi ngày 
một bành trướng cơ sở trong dân chúng. 


1. Bản tổng kết hoạt động hành quân từ ngày 3-2 đến ngày 8-3-1968 của 
Trung tâm hành quân Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa, Hồ sơ 
16105, PTTg,TTLTII. 

2. Bản tóm lược hoạt động trong đệ nhất tam cá nguyệt năm 1968 của Bộ 
Quốc phòng Việt Nam Cộng hòa, Hồ sơ 16105, PTTg, TTLTII. 
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Áp lực của cộng sản với Thủ đô và vùng phụ cận không phải chỉ 
nặng về quân sự mà chính là kinh tế và chánh trị. Tình hình bất ổn và 
không thể kiểm soát hữu hiệu tại nhiêu khu vực trong Thủ đô và vùng 
phụ cận, hiện tại đã khiến cho sanh hoạt thêm đắt đỏ và dân chúng 
ngày một thêm hoang mang mất tin tưởng. 

Hiện nay, có thể phân tích tình hình an ninh ở Thủ đô và vùng phụ 
cận như sau: 

1) Vùng bất an. 

2) Vùng xôi đỗ: 

3) Vùng an toàn. 

So sánh tỷ lệ ba vùng ấy thì vùng xôi đỗ chiếm phần lớn nhứt và 
vùng hoàn toàn bất an mỗi ngày một lởnK 

Tại Hoa Kỳ, cuộc chiến ở Việt Nam đã thực sự biến thành cuộc 
chiến trong lòng nước Mỹ. Chiến tranh Việt Nam đã trở thành mối 
quan tầm hàng đầu của các chính khách Hoa Kỳ. Khi Tổng thống 
Ịohnson tuyên bố cương quyết bảo vệ chính quyền Thiệu, 18 nghị sĩ 
thuộc Đảng Dân chủ Mỹ cũng họp báo đưa ra một kế hoạch mà họ 
cho rằng có thể đem lại hòa bình cho Việt Nam. Trong một bản tuyên 
bố chung, số nghị sĩ trên đề nghị Tổng thống Ịohnson đàm phán với 
Quân Giải phóng để cố gắng đi đến một giải pháp^. 

Trên trường quốc tế, vị thế của nước Mỹ cũng bị ảnh hưởng sâu 
sắc. Làn sóng phản đối chiến tranh, yêu cầu Mỹ phải sớm đi đến đàm 
phán để đem lại hòa bình ở Việt Nam ngày càng mạnh mẽ. Đặc biệt, 
thông điệp của Tổng thư ký Liên hợp quốc ư. Thant vào đầu tháng 


1. Bản tổng kết hoạt động tháng 3-1968 của Trung tâm hành quân, Bộ 
Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa, Hồ sơ 16201, PTTg,TTLTII. 

2. Bản tổng kết số 005661/TCSQG/S1/A/K ngày 1-3-1968 về tình hình 
hàng tuần từ ngày 24-2 đến ngày 1-3-1968 của Nha Tổng giám đốc Cảnh sát 
quốc gia, Bộ Nội vụ Việt Nam Cộng hòa, Hồ sơ 16360, PTTg,TTLTII. 



TẠP 1: ĐÁNH VÀ ĐÀM (1968-1972). 39 


3-1968, cho rằng một cuộc ngưng oanh tạc miền Bắc Việt Nam vô 
điều kiện sẽ đưa đến cuộc thương thuyết ngay, đã giáng một đòn 
mạnh vào chính sách của Hoa Kỳ đối với miền Nam Việt Nam. 

Không còn giải pháp nào khác, để xoa dịu dư luận, chính quyển 
Johnson buộc phải chọn giải pháp đàm phán với Chính phủ Việt 
Nam Dần chủ Cộng hòa. 

Ngày 30-3-1968, Bunker - Đại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn gặp Nguyễn 
Van Thiệu, thông báo nội dung chính bài diễn văn Tổng thống 
lohnson sẽ đọc trước nhân dân Hoa Kỳ vào ngày 31-3-1968. Về khả 
năng Hoa Kỳ tăng quân ở miền Nam Việt Nam, Bunker cho biết: 
'‘không đồng ý gửi quân Mỹ sang Việt Nam một cách tập thể nhưng sẽ 
chỉ gửi từng toán, vài ngàn người thôi”K 

Tối ngày 31-3-1968 (giờ Hoa Kỳ), Tổng thống lohnson chính 
thức phát biểu trên hệ thống truyền thông Hoa Kỳ, tuyên bố đơn 
phương ngưng oanh tạc 90% lãnh thổ miển Bắc Việt Nam và quyết 
định không ra tranh cử tổng thống nhiệm kỳ thứ hai. Tuy nhiên, 
ngoài những luận điệu nhằm xoa dịu dư luận, diễn văn của Tổng 
thống Ịohnson tiếp tục khẳng định chính sách theo đuổi chiến tranh 
của Hoa Kỳ tại miển Nam Việt Nam. ông ta đặc biệt nhấn mạnh đến 
“việc trang bị tối tân cho quân lực VNCH và tăng thêm quân Mỹ ở miền 
Nam Việt Nam”; và sẽ chỉ rút quân Hoa Kỳ vể nước khi Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa có hành động tương ứng, tức đưa cuộc chiến tranh trở 
về thời điểm ký kết Hiệp định Genève năm 1954 - hiệp định bị chính 
Hoa Kỳ và chính quyển Ngô Đình Diệm phủ nhận, để tổ chức cuộc 
bầu cử riêng rẽ, thiết lập cái gọi là Việt Nam Cộng hòa năm 1955. 

Sự thay đổi chúih sách của Hoa Kỳ ngay lập tức vấp phải sự phản 
đối kịch liệt của Nguyễn Văn Thiệu - Tổng thống chính quyền Sài 
Gòn. Thậm chí, một ngày sau tuyên bố của Tổng thống lohnson, ngày 


1. Hồsơ864,ĐIICH,TTLTII. 


40 . HIỆP ĐINH PARIS VẾ VIỆT NAM NÃM 1973... 

1-4-1968, Nguyễn Văn Thiệu dự định tỏ rõ lập trường phản đối sự 
thay đổi chúih sách của Hoa Kỳ bằng một bài tuyên bố trên hệ thống 
truyền thông. Nhưng ngay sau đó, Nguyễn Văn Thiệu buộc phải bãi 
bỏ theo lời khuyên của các cố vấn. Vẫn không kìm nén được sự tức 
tối nên sau đó, trước sự hiện diện của Đại sứ Bunker tại sân Tao Đàn, 
trước “Sư đoàn sinh viên”, Nguyễn Văn Thiệu ứng khẩu một bài văn 
có ý đả kích các chính khách Hoa Kỳ chủ hòa - thực chất là nhằm vào 
chính sách của Tổng thống Johnson, đã chống lại việc tăng quần Hoa 
Kỳ ở miền Nam Việt Nam^ Cũng trong bài diễn văn này, Nguyễn Văn 
Thiệu tỏ rõ thái độ cương quyết chống lại một chính phủ liên hiệp ở 
miển Nam Việt Nam. 

Tuy nhiên, bất chất sự phản đối của “đồng minh”, ngày 31-3- 
1968, Tổng thống Ịohnson tuyên bố đơn phương quyết định đình 
chỉ 30 ngày mọi cuộc ném bom hoặc bắn phá lãnh thổ miền Bắc kể 
từ vĩ tuyến thứ 20 trở ra. Đồng thời, chĩ định Averell Harriman và 
Liewellyn Thompson làm đại diện cho chính quyển Hoa Kỳ để gặp gỡ 
phái đoàn Việt Nam Dần chủ Cộng hòa. Và để “củng cố” lại tinh thần 
“đồng minh” ở phương Đông, Tổng thống lohnson triệu tập Nguyễn 
Ván Thiệu, bằng lời mời thăm viếng Hoa Kỳ theo đúng nghi lễ ngoại 
giao nhưng đặc biệt nhấn mạnh vê' thời gian cuộc thăm viếng “càng 
sớm càng tốt”^. 

Trong khi đó, thái độ phản đối của chính quyển Sài Gòn đã khiến 
dư luận đặt câu hỏi vể vai trò của Hoa Kỳ đối với cuộc chiến tranh 
Việt Nam. Người ta nhận thấy giữa Hoa Kỳ và chính quyển Sài Gòn 
đã không có sự thỏa thuận trong vấn đề tìm kiếm giải pháp cho cuộc 
chiến mà vai trò chính phải là chính quyển Sài Gòn; và người ta cũng 
thấy rõ ràng vai trò chỉ huy cuộc chiến của chính quyền Hoa Kỳ, trái 
ngược hoàn toàn với mỹ từ “đồng minh” mà Hoa Kỳ và chính quyền 


1. HỒSƠ864,ĐIICH,TTLTII. 

2. HỒSƠ864,ĐIICH,TTLTII. 
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Sài Gòn vẫn thể hiện trước dư luận. Để xóa bỏ dư luận đó, ngày 2-4- 
1968, Nguyễn Văn Thiệu tổ chức họp báo “minh địiủi” lập trường của 
chính quyển Sài Gòn, Thiệu tuyên bố: 

- “Không chống lại cuộc hạn chế oanh tạc, vì thiện chí hòa bình. 

- VNCH và miền Bắc là hai vai chính trong một cuộc hòa đàm. 

- VNCH sẽ không bao giở chịu nói chuyện với Mặt trận Dân tộc 
Giải phóng miền Nam Việt Nam. 

- Sẽ tăng quân số Việt Nam thêm 135.000 trong năm 1968"'. 

Đồng thời, Nguyễn Văn Thiệu tỏ rõ thái độ hiếu chiến khi nhấn 
mạnh “lập trường của VNCH là không bao giờ thỏa hiệp vôi cộng sản 
dưới bất cứ hình thức nào. Chính phủ Mỹ, chính sách Mỹ có thể thay 
đổi, nhưng lập trường của VNCH không bao giờ thay đổi... ngay tức 
khắc, không đợi đến mùa thu, chỉ trong một vài tuần nữa VNCH sẽ 
tổng động viên để chiến đấu”^. 

Ngay sau đó, các cơ quan trung ương của chính quyền Sài Gòn 
lập tức ra tuyên cáo ủng hộ chính sách của Hoa Kỳ đối với miền Nam 
Việt Nam. Ngày 3-4-1968, Thượng nghị viện chính quyển Sài Gòn ra 
tuyên cáo với các nội dung: “Việc ngưng oanh tạc Bắc Việt là sự bày 
tỏ tối đa và cuối cùng thiện chí hòa bình của VNCH và đồng minh...; 
sẵn sàng hỗ trỢ công cuộc động viên toàn lực quốc gia để đối phó với 
tình thế; yêu cầu Tổng thống VNCH áp dụng mọi biện pháp thích ứng, 
nhằm phát huy sự đoàn kết quốc gia, cải thiện guồng máy lãnh đạo, tạo 
vận hội mới cho xứ sở”\ 


1. HỔSƠ864,ĐIICH,TTLTII. 

2. Tuyên bố của Nguyễn Văn Thiệu ngày 2-4-1968, Hổ sơ 834, ĐIICH, 
TTLTII. 

3. Tuyên cáo ngày 3-4-1968 của Thượng nghị viện Việt Nam Cộng hòa, Hổ 
SƠ861,ĐIICH,TTLTIL 
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Tiếp đó, ngày 4-4-1968, Nội các Chính phủ Việt Nam Cộng hòa 
ra thông cáo: “hoan nghênh mọi sáng kiến nhằm sớm kết thúc chiến 
tranh trong công bằng và tự ảo... đồng ý về việc ngưng bắn một phần 
Bắc Việt như là bước đầu tiến tới thương thuyết; Chính phủ VNCH 
đang tham khảo ỷ kiến của Chính phủ Hoa Kỳ và các đồng minh khác 
về những cuộc tiếp xúc sẽ được thực hiện với nhà cầm quyển Bắc Việt 
nhằm mục đích thăm dò khả năng hòa đàm trong tương lai; các chính 
phủ đổng minh đã đồng thỏa thuận sẽ thường xuyên tham khảo ý kiến 
lẫn nhau vể bất cứ những điểm quan trọng nào hoặc những quyết định 
gì liên quan đến các cuộc tiếp xúc thăm dò này”K 

Tuy nhiên, sự “tham khảo ỷ kiến lãn nhau” giữa các đổng minh 
như tuyên bố của Nội các chính quyền Sài Gòn đã không diễn ra. 
Ngày 5-4-1968, Hoa Kỳ triệu tập Hội nghị quân sự tại Honolulu 
bàn về cuộc chiến ở Việt Nam. Thành phẩn tham dự có Tổng thống 
Ịohnson, một số quan chức Hoa Kỳ và Tổng thống Park Chung Hy 
của Đại Hàn, nhưng không có đại diện nào của chính quyền Sài Gòn 
tham dự. Ngày 7-4-1968, Đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật Bản Alexis Johnson 
cũng được lệnh triệu kiến Thủ tướng Nhật Sato để thảo luận vấn đề 
đàm phán vể Việt Nam, Sự kiện này khiến không chỉ dư luận mà 
ngay các nhân vật cao cấp trong bộ máy chính quyền Sài Gòn cũng 
nghi ngờ Hoa Kỳ đã “bỏ rơi” miền Nam Việt Nam. Để giải đáp nghi 
ngờ, Đại sứ chính quyển Sài Gòn tại Nhật được lệnh tiếp xúc với 
Alexis Johnson. Cuộc tiếp xúc làm cho chính giới Sài Gòn phần nào 
yên tâm, khi Đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật Bản khẳng định: 

“Việc chấp nhận hòa đàm cũng như ngưng oanh tạc chỉ tới một 
mức nào, không thể xem là một sự thối lui nhục nhã cho danh dự Hoa 
Kỳ và phương hại đến chủ quyển của VNCH. ồng vừa tiếp chuyện 
ông Đại sứ Mỹ tại Sài Gòn, được biết rằng quân lực Mỹ, đồng minh 


1. Thông cáo của chính quyển Việt Nam Cộng hòa ngày 4-4-1968, Hồ sơ 
861,ĐIICH,TTLTII. 
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và VNCH đang nắm giữ thế chủ động khắp nơi và cuộc tấn công Tết 
vừa rồi của cộng sản đã tạo nên một tinh thần chiến đấu mới tại miền 
Nam Việt Nam... bao nhiêu thế thuận tiện ấy rất có lợi cho cuộc đàm 
phán. Vì vậy, chúng ta có thể nói chuyện trên cương vị của kẻ thắng chứ 
không phải của kẻ bại. 

Về địa điểm gặp gõ, ổng Alexis Johnson cho rằng nếu dùng Tokyo 
thì thật là đắc lợi nhưng không chắc miền Bắc chấp thuận. Nếu dùng 
Nam Vang, Vientiane thì gặp nhiều thiếu thốn vẽ tiện nghi, nhất là ở 
Nam Vang lại không có sứ quán ta. ổng Đại sứ Mỹ cũng có nghĩ đến 
Rangoon nhưng ông Đại sứ Việt Nam (Chính quyền Sài Gòn - BT) 
góp ý kiến rằng đây là kinh đô của u. Thant mà thái độ (của ư. Thant 
- BT) đối với VNCH thưởng rất bất lợn. 

Trong khi nội bộ liên minh Johnson - Thiệu còn đang lục đục, 
thì ngày 3-4-1968, đài Hà Nội phát đi tuyên bố của Chính phủ Việt 
Nam Dần chủ Cộng hòa vê' để nghị của Hoa Kỳ. Tuyên bố khẳng định 
rõ, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa “sẵn sàng chỉ định đại 
diện để gặp gỡ đại diện Hoa Kỳ thảo luận về việc chấm dứt vô điều kiện 
ném bom cùng các hành vi chiến tranh chống miền Bắc, hầu có thể mở 
đẩu cho các cuộc đàm phán hòa bình”. Tuyên bố cũng vạch trần hành 
động lợi dụng đàm phán làm giải pháp xoa dịu dư luận của chính 
quyển Johnson. Đồng thời cho rằng, nếu Hoa Kỳ thật sự có thiện chí 
đàm phán thì phải chấm dứt hoàn toàn các cuộc ném bom oanh tạc 
miền Bắc. 

Ngày 6-4-1968, để chứng tỏ “thiện chí” của Hoa Kỳ, Washington 
đưa ra đề nghị chọn địa điểm mở Hội nghị đàm phán vê' hòa bình ở 
Việt Nam tại Genève Thụy Sĩ - nơi diễn ra hội nghị đình chỉ chiến 


1. Công văn mật số 172-PT/AU/M ngày 22-4-1968 của Bộ Ngoại giao Việt 
Nam Cộng hòa về cuộc hội đàm giữa Đại sứ Hoa Kỳ và Đại sứ Việt Nam Cộng 
hòa tại Nhật Bản liên quan đến vấn để hòa đàm tại Việt Nam, Hồ sơ 864, ĐIICH, 
TTLTIt 
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Sự giữa Pháp và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1954. Tuy nhiên, 
thực chất “thiện chr của Hoa Kỳ là một đòn ngoại giao nhằm vào Hà 
Nội. Vì, Hoa Kỳ biết chắc chắn, Chính phủ Việt Nam Dần chủ Cộng 
hòa không bao giờ chấp nhận một địa điểm - nơi đã ký kết hiệp định 
mà chính Hoa Kỳ đã lợi dụng nó để tiến hành cuộc chiến tranh xâm 
lược Việt Nam. 

Đúng như dự định của Hoa Kỳ, ngay sau đó, Chính phủ Việt Nam 
Dần chủ Cộng hòa tuyên bố không chấp nhận Genève và đưa ra đề 
nghị địa điểm đàm phán tại Phnôm Pênh - Vương quốc Campuchia, 
hoặc một địa điểm khác có tính chất trung lập và thuận tiện cho cả 
hai bên'. Nhưng âm mưu trì hoãn cuộc đàm phán cho đến khi đạt 
được những kết quả nhất định vể mặt quân sự trên chiến trường 
miển Nam Việt Nam, Hoa Kỳ đã bác bỏ mọi đề nghị của phía Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa và của các nước có thiện chí giải quyết hòa 
bình vấn để Việt Nam. Đồng thời, đưa ra danh sách các địa điểm mà 
ở đó Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chưa thiết lập được cơ 
sở ngoại giao, nhằm đặt đối phương vào thế yếu trong đàm phán nếu 
chấp thuận. Ngược lại, Hoa Kỳ hoàn toàn có thể trì hoãn được cuộc 
đàm phán mà tránh được sự phản đối của dư luận. 

Ngày 10-4-1968, Hoa Kỳ tuyên bố bác bỏ địa điểm Nam Vang 
(Phnôm Pênh) và để nghị Vientiane. Chính phủ Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa phản đối và đề nghị Varsovie, hoặc “một thành phố ở Á 
cháu”. Đổng thời tuyên bố rõ ràng lập trường của Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa trong đàm phán với Hoa Kỳ là chỉ họp bàn vể vấn 
để ngưng hẳn các cuộc oanh tạc cùng các hành vi chiến tranh khác 
chống nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cũng như đối với đề nghị 
trước của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Hoa Kỳ bác bỏ 
và đưa ra điều kiện phi lý, buộc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải 
có hành động đáp ứng tương xứng với việc hạn chế ném bom miền 


1. HỔSƠ864,ĐIICH,TTLTII. 


TAP 1: ĐÁNH VÀ ĐÀM (1968-1972). 45 


Bắc của Hoa Kỳ, mới xúc tiến đàm phán. Những ngày sau đó, Hoa 
Kỳ tiếp tục đưa ra danh sách nhiều quốc gia khác làm nơi đàm phán. 
Ngày 12-4-1968, Hoa Kỳ để nghị chọn Thụy Sĩ, Nam Dương, Ấn, 
Birmanie; ngày 18-4-1968, đưa thêm danh sách 10 nước nhưng cố ý 
không chọn Paris - nơi được được Ngoại trưởng Pháp gợi ý theo đề 
nghị của Tổng thư ký Liên hợp quốc u. ThantL 

Trong khi, tại miển Nam, liên quân Hoa Kỳ - Việt Nam Cộng hòa 
được huy động đến mức tối đa vào các cuộc hành quần “quét - giữ”. 
Riêng hai tháng 3 và 4 năm 1968, liên quân này đã thực hiện tổng 
cộng 1.398 cuộc hành quân từ cấp tiểu đoàn trở lên gần bằng 50% 
tổng số cuộc hành quân của năm 1967. Cụ thể; 

Trong tháng 3-1968, lực lượng lục quân Mỹ - Việt Nam Cộng 
hòa thực hiện 756 cuộc hành quân từ cấp tiểu đoàn trở lên với quần 
số bình quân là 222 tiểu đoàn mỗi ngày, nhằm đẩy chủ lực Quần Giải 
phóng ra xa các thị trấn và duy trì thế chủ động bảo vệ các trục lộ 
huyết mạch. Trong đó có các cuộc hành quần quan trọng, như: Lam 
Sơn 187 tại bắc Quảng Trị, Lam Sơn 192, Napoleon Saline tại đông 
bắc Đông Hà, Wallowa Wheeler tại Nam Tín, Quyết Thắng tại Biệt 
khu thủ đô và vùng ven đô, Harrisburg tại Biên Hòa. 

Tháng 4-1968, lực lượng lục quần Mỹ - Việt Nam Cộng hòa thực 
hiện 642 cuộc hành quân từ cấp tiểu đoàn trở lên nhằm giành thế 
chủ động và triệt hạ các căn cứ hậu cẩn của Quân Giải phóng và hỗ 
trợ chương trình xây dựng nông thôn, Với nhiều cuộc hành quân 
quan trọng, như: Pegasus/Lam Sơn 207 tại Khe Sanh, Lam Sơn 212 
tại đông nam Gio Linh, Muscatine tại Quảng Ngãi và Trương Công 
Định tại Kiên Giang, Chiến đấu 8 tại Phú Yên; Kentucky, Scotland 2, 
Lancaster 2 tại vùng giới tuyến. 


1. Tài liệu của Phủ Tổng thống Việt Nam Cộng hòa vé lịch trình tiến triển 
Hội nghị sơ bộ Mỹ - Bắc Việt tại Ba Lê năm 1968, Hổ sơ 864, ĐIICH, TTLTII. 
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Hai tháng 3 và 4 năm 1968, hoạt động của hải quân và không 
quân cũng được đẩy lên đến mức tối đa với 138.400 phi xuất, đạt trên 
47% tổng số phi xuất của năm 1967, và 6.101 phi vụ oanh tạc miển 
Bắc Việt Nam, cùng 39.396 hải xuất*. 

Nhưng mọi nỗ lực của liên quân Hoa Kỳ - Việt Nam Cộng hòa 
không đạt được kết quả như mong muốn. Các hoạt động quân sự 
này không những không làm giảm áp lực của Quần Giải phóng, 
ngược lại, từ giữa tháng 4-1968, Quân Giải phóng miền Nam Việt 
Nam gấp rút củng cố lực lượng, chuẩn bị thực hiện cuộc tổng tiến 
công đợt 2 của năm 1968. Song song với mặt trận quân sự, Chính 
phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đẩy mạnh hoạt động ngoại giao, 
kêu gọi sự ủng hộ của quốc tế nhằm buộc Hoa Kỳ phải đi đến đàm 
phán chính thức. 

Trung tuần tháng 4-1968, nỗ lực ngoại giao của Việt Nam Dần 
chủ Cộng hòa đã làm thay đổi căn bản tiến trình đi đến bàn đàm 
phán. Dưới sự trung gian và có mặt của Tổng thư ký Liên hợp quốc 
ư. Ihant, cuộc tiếp xúc giữa ống Mai Văn Bộ, đại diện Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa và Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên hợp quốc Goldberg, đại diện 
Chính phủ Hoa Kỳ, bước đầu đi đến thống nhất với việc hai bên chấp 
nhận chọn Paris - Thủ đô nước Pháp, làm địa điểm cho cuộc đàm 
phán về Việt Nam^ Ngay sau đó, tin Paris được chọn làm nơi hòa 
đàm nhanh chóng đăng tải trên các tờ báo quốc tế, như New York 
Times, Ịournal d’Extrême-Orient,... và được dư luận yêu chuộng hòa 
bình thế giới đón nhận nồng nhiệt. 

Ngày 19-4-1968, phát ngôn viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc 
cũng cho biết: vấn đề chọn lựa địa điểm hòa đàm đã được để cập 
đến trong cuộc hội kiến giữa hai ông ư. Thant, Goldberg và Paris là 


1. Bản tổng kết hoạt động số 0939/QP/NC/2/K tháng 3 năm 1968 của Bộ 
Quốc phòng Việt Nam Cộng hòa, Hổ sơ 16104, PTTg, TTLTII. 

2. Tài liệu của Phủ Tổng thống Việt Nam Cộng hòa về lịch trình tiến triển 
Hội nghị sơ bộ Mỹ- Bắc Việt tại Ba Lê năm 1968, Hổ sơ 864, ĐIICH, TTLTII. 
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một trong những địa điểm đã được ông u. Thant đề nghị làm nơi 
hòa đàm‘. Tại Sài Gòn, ngày 20-4-1968, chính quyển Thiệu được Tòa 
Quan sát viên chính quyền Sài Gòn tại Liên hợp quốc thông báo chi 
tiết về sự kiện trên. Nhưng vẫn còn nghi ngờ - \à chính quyển Sài 
Gòn không được Hoa Kỳ thảo luận về vấn đề trên, Tòa Quan sát viên 
chính quyền Sài Gòn tại Liên hợp quốc được lệnh liên lạc với phái 
đoàn Hoa Kỳ để xác nhận. 

Tuy nhiên, với thái độ trì hoãn, phát ngôn viên của chính quyển 
Hoa Kỳ, cũng như phái đoàn Hoa Kỳ đã phủ nhận hoàn toàn các 
thông tin trên. Ngược lại, chính quyền Johnson đính chính cuộc hội 
kiến giữa Đại sứ Goldberg và Tổng thư ký Liên hợp quốc ư. Thant 
để bàn về vấn đê' Nam Phi; đổng thời cho rằng, trong thời điểm này, 
Liên hợp quốc không dính dáng gì đến vấn đề Việt Nam. 

Về phía chính quyền Sài Gòn, trong thời điểm cuộc hòa đàm về 
Việt Nam đã cận kể, nhằm tránh tình huống bị “gạt” ra ngoài, chính 
quyền Sài Gòn vẫn đang loay hoay, cố khẳng định trước dư luận và 
Hoa Kỳ vai trò của Việt Nam Cộng hòa trong vấn đề thương thuyết về 
Việt Nam. Ngày 10-4-1968, Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố: “Khi những 
cuộc nói chuyện thăm dò đi đến hòa đàm thật sự, VNCH đương nhiên 
phải giữ vai trò chánh trong cuộc thương thuyết”^. Cùng ngày, trong 
diễn văn khai mạc phiên họp lưỡng viện, Chủ tịch Thượng nghị viện 
chính quyền Sài Gòn cũng cố gắng khẳng định: “Trong giai đoạn có 
sự tiếp xúc để thăm dò khả năng hòa đàm, các chánh phủ đồng minh sẽ 
thường xuyên tham khảo ý kiến lẫn nhau vể bất cứ những điểm quan 


1. Công văn (mật - khẩn) số 169/MC-LHQ/M ngày 20-4-1968 của Bộ Ngoại 
giao Việt Nam Cộng hòa về địa điểm hòa đàm; Trung tâm Lưu trữ quốc gia 11, 
phông Phủ Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa (1954-1975), hổ sơ 16366: Công văn 
(mật - khẩn) số 169/MC-LHQ/M ngày 20-4-1968 của Bộ Ngoại giao Việt Nam 
Cộng hòa vể địa điểm hòa đàm, Hổ sơ 16366, PTTg,TTLTII. 

2. Thông điệp của Nguyễn Văn Thiệu ngày 10-4-1968, Hồ sơ 834, ĐIICH, 
TTLTII. 
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trọng nào hoặc những quyết định gì liên quan đến các cuộc tiếp xúc 
thăm dò nói trên... Bất cứ quyết định nào liên quan đến vận mệnh của 
VNCH không có sự chấp nhận của chánh quyền và Quốc hội VNCH sẽ 
đương nhiên bị coi như vô giá trị”K 

Trước thái độ trì hoãn của Hoa Kỳ, đầu tháng 5-1968, Quân Giải 
phóng quyết định mở cuộc tổng tiến công đợt hai năm 1968, tiếp 
tục đánh vào các đô thị ở miền Nam Việt Nam. Trên mặt trận ngoại 
giao, 19 giờ 45 phút, ngày 3-5-1968, Bộ Ngoại giao Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa phát đi tuyên bố về vấn đề hội đàm; trong đó, cực lực 
lên án thái độ không nghiêm chỉnh của Hoa Kỳ; đồng thời ấn định rõ 
ngày giờ và địa điểm cho phiên họp đầu tiên, khai mạc hội nghị đàm 
phán hòa bình về Việt Nam, 


1. Diên văn khai mạc phiên họp lưỡng viện quốc hội của Chủ tịch Thượng 
nghị viện Việt Nam Cộng hòa ngày 10-4-1968, Hổ sơ 834, ĐIICH,TTLTII. 
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Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Chính phủ Vỉệt Nam Dân chủ 
Cộng hòa về vân đề đàm phán với Hoa Kỳ ngày 3-5-1968^ 

BẴN 'XIN *..xg BIỀT - NGÌY THỚ Hi.I 6-5-6^ Tfij\NG 1 

(Phổ biến hịưi chế - : ọc xong xin huy ngay) 


NILW3 Pi.a: Qlh PHỔNG, H Ì.NỘI R. iDIO BRO/iDCSSĨ 
TIN xứ c ‘I‘hjBQ HẠỊ : Ph/ĩ GI.ẴI ^CNG 

YÌ EÌ NỒI 


tuyên bố cử/i BẶC VỊÊT chon. ]^u;.ê LÌỈM.NỒÍI 

tóp‘AÚc y(5jrMY. 

ĩủ Ngày^lioa^3-5-68, bo ngoại g-ao iiiíớc 

VNBCCH áã ra tuyen bo ve van e cap jạc, thơi jian 

cua cu5; noi chuyện chúhh thưc'gi*ĩi\ VT.BƠOH va My, toan văn 
bon tuỷen bo như sau : 

" Loi ngư!i ủều-biết, ..Q ;iải quỴet dung án v^ 
cề Viêt Noùi lập trưòng trươc sau như HiOt cua nhân don Viẽt 
Nãm la 4 cua chinh Phu nước VĨỈjXCH va cưỏng linh ^chinh 

trị củaj&íT5TGPU!ĩVN,^ ngày 31-3-68, ton£ thongJĩỹ Johnson la 
t^ýen bo vo vioo^nom bon han che nion bôc Viet Nam., va nọt 
len nữa ngỗ y muốn nói chụyện^vơi VNBCCH,^ngay^3-4-68,^chinh 
phủ nước VNBCCH dã^ra^tuySn’bo to lạp ^trường ya thai c.o CUÍ^ 
mình về vioc dó, và nói ro B&I s'ng cư Cại dion tiep xuc 

ùai di|n Uy. Nhưng cho c.|n nay, do thc.ỉ Co khcng nghiêm chinh 

cua chĩnh ỉhủ liỹ cuọc tiep xuc Ci|a ..on noi chuySn giưa lijji ^ 

bên vẫh chưa bát Cầú^-ược,^từ cho tUyCn bo săn san§ di bat cư 

dau nói chuySn voi HaNọi tong^tbong y" ra bet wieu iiicn tu: 

khac cho vicc chon ..ịa đ iem de tư caoi Phnompenh va Vạ^sovie 
uo phía^/NBỎCH nỉu^ra, pbỉa Mỹ còn z :c. ra^n Iieu ..ịa di em mau 
thuần Vwi chí^b nhụttig dỉeu kiên cua ho, gan day^pbỉa^Lĩy lại 
d’ta*mot Vaa vG nối la, hãi^ben Ỹ^in thao lũạn riõng^vtt uịa ^ 
dlem và thJi gian yà như va^ ^hảỉ caọn thặm dỉa 
thảo luận rioạg, v..ể tỏ thiọn chí ch^L phu nươc VNDCCH^'a ^ 
chi thỉ oứ ^ tại^V..r 80 vitt 8 11 aàng thao luận voi dại sư 

!.’ỹ »..ia gion va thơi £ 3 Ìan ouSc noi chuyẹn, nhưng pbia xly 

cung tư choi. 


Trong khi dó Ly vun cho^máy b^y tàu chien tặn^ cưcng 

dánh phu mệt bọ Ị)hạn quan tron^ lãnh thơ ni^ơc VNDCƠH, va 

tịếp tục nhặng’hcnh dọng chi én tr.ina 1 hac ơ miên 
dong thoi vĩxx ra giíc mcmh chiến -^rímh xâc iư^o ỉịien Niin Viẹt 
Nịue, gậy thêu nhiều tội úc mơi ^hct ^.iức Tơ nhun ^ 

dan Viet Num, tư ngày’chính phu aươo ví|f Nom BỘn Ọhu Cọng hca 

a tuyền bq noi trun, den ỉiuy ã dược ^Tũot toang, le ra la^ 
phải có tiốp xuc sơ bệ (^CCO: den c.i^c nci chuyẹn giưa hai hicn 
nhưng chính phu Ly co tinh tri hoan. 

t..., (PHổ 3IẾN EfK CHÉ - i ọc àOHG XIH HỞĨ N(ỈJ>ỵ?. , ./ 


1. HỔSƠ865,ĐIICH,TTLTII. 
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. 10 DIỀt - ỊJg',Y thứ HiM 6-5-o§ TRi.NG . 2 

(Pbo 'oiSn cho - i ọc xong xin huy ngay) 


TUYÊN BỐ.(II) 


Trươc tình hinh như vây jhính phủ nước ỵroCCH ^ 
cho rìngt :,hỉi± c.± nệàỳ^tối cuọộ nói chuypn giữa H^ọi^va 
Hoa *J)njnh : on, chính phu nứoc^VNHÒCH quyet cỊ ih cư bo trướng 
Xuun Thủy, ^laci Cạ± diẹn của minh nói chuỵẹn ch£jah thưc^vơi^ 

Ôại àien của^cliính phu uỹ, xẩQ I.ịnh phía Mỵ việc I.jy châm 
dưt khống v.lồu kiẹn việc nem bon^và^moi hanh c.ong chien^tronh 
khấc chống nưo'c vkDCCH*, và 8wiu có nổi chuyên ve những van .lé 
khác lien quan côn hai ben. 

Chinh phu nươc VNDCCIỈ^ hOi^ nghênh viec chinh phu 
Pháp sản sòng cổ Paris làm CỊa uiein noi chuyẹn giưa VNDCCH ^ 
yà ĩ.iỹ như ngoai trương Phap Couvs Le^llurville Ca^tuyen bo ngay 
18-4-68, chinh phủ nươo VlrògCH cho răng, Paris^cũnệ như Phnom 
Pũnh va Varsovie, là '"ị& ínieni thich họp cho ^cuọc noi chuycn 
chánh thức giữa hai bên, cuộc noi chuy^ chímh thưc nay se 
bát Cầu ngày 10-5-1968, holc vài ngày sau Co. 

Chính^phủ^l'ĩỹ phui cáp ing ‘iihaỉ Cọ thien chi cua 
chính phủ VNjXÍCH và phai ^cham cut inọi thu COvin ti- i hoan Ce 
auoc nói chuyon chánh th.ưc sơm bát câu. 

Dư luan tiến-bộ lĩỹ và^d/li:irji the gtdi cương ^ 
quyểt còi chinh phu lĩỹ phải'chấm dứt khcng c.ieu 
bòn và mci hòiih^Cọng chiốn tranh khac,^ti.cn tòan bọ lanh tho 
nưóc VNDốCH, phải* Châm Cvít .xâm iưọc /iẹt NLim. 

nỹ cứ ngoan^cố theo Cuoi chiến trunh^xam^iược,^ 
thl nhan dí^ Vi|t Num, càng COLin kết chct chẽ quyet tam^chi^ 
Cấu cến tii lõi hoàn toàn, VI uỌC lập tự do cua to 9^®®» _ 

vỉ hou úinh ơ Cồng N..m Ẵ và the giới, Ngày 3 thang 5 nám 1960. 
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Tuyên bố nêu rõ: 

“Ngày 31-3-1968, Tổng thống Mỹ Johnson đã tuyên bố về việc ném 
bom hạn chế miền miền Bắc Việt Nam và một lần nữa ngỏ ý muôn nói 
chuyện với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 3-4-1968, Chính phủ 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra tuyên bố tỏ lập trường và thái 
độ của mình về việc đó và nói rõ sẵn sàng cử đại diện tiếp xúc với đại 
diện Mỹ. 

Nhưng cho đến nay, do thái độ không nghiêm chỉnh của Chính phủ 
Mỹ, cuộc tiếp xúc đưa đến nói chuyện giữa hai bên vẫn chưa bắt đẩu 
đưỢc. Từ chỗ tuyên bố sẵn sàng đi bất cứ đâu để nói chuyện với Hà Nội, 
Tổng thống Mỹ đã đưa ra hết điều kiện này đến điểu kiện khác cho việc 
chọn địa điểm đã từ chối Phnốm Pênh và Varsovie do phía Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa đưa ra. Phía Mỹ còn đưa ra nhiều địa điểm mâu 
thuẫn với chính những điều kiện của họ. Gần đây, phía Mỹ lại nêu một 
vấn đề mới là hai bên cần thảo luận riêng về địa điểm và thời gian tiếp 
xúc và như vậy phải chọn thêm địa điểm cho cuộc thảo luận riêng. Để 
tỏ thiện chí, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã chỉ thị 
cho Đại sứ của mình tại Varsovie sẵn sàng thảo luận với Đại sứ Mỹ 
về địa điểm và thời gian cuộc nói chuyện nhưng phía Mỹ cũng từ chối. 

Từ ngày Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra tuyên 
bố nói trên, đến nay đã đưỢc 1 tháng lẽ ra phải có tiếp xúc sơ bộ đưa 
đến cuộc nói chuyện giữa hai bên nhưng Chính phủ Mỹ đã cô' tình trì 
hoãn. Trước tình hình như vậy, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa cho rằng cần phải đi ngay đến cuộc nói chuyện chánh thức giữa Hà 
Nội và Hoa Thịnh Đốn (Hoa Kỳ). Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa quyết định cử Bộ trưởng Xuân Thủy làm đại diện của mình 
nói chuyện chánh thức với đại diện Chính phủ Mỹ, xác định với phía 
Mỹ việc chấm dứt không điểu kiện việc ném bom và mọi hành động 
chiến tranh khác chống nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và sau đó 
nói chuyện về những vấn đề khác liên quan đến hai bên. 
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Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hoan nghinh việc 
chính phủ Pháp sẵn sàng để Paris làm địa điểm nói chuyện giữa Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa và Mỹ như Ngoại trưởng Pháp Couve de 
Murville đã công bố ngày 18-4-1968. Chính phủ nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa cho rằng Parts củng nhưPhnom Penh và Varsovie là địa 
điểm thích hợp cho cuộc nói chuyện chính thức giữa hai bên. Cuộc nói 
chuyện chánh thức này sẽ bắt đầu ngày 10-5-1968 hoặc vài ngày sau 
đó. Chính phủ Mỹ phải đáp ứng thái độ thiện chí của Chính phủ nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và phải chấm dứt mọi thủ đoạn trì hoãn 
đế cuộc nói chuyện chánh thức sớm bắt đẩu”K 

Bất ngờ trước tuyên bố của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa, không còn lý do trì hoãn, ngày 3-5-1968 (giờ Hoa Kỳ), Tổng 
thống Ịohnson tuyên bố chấp nhận các đề nghị của Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa vể cuộc đàm phán ở Paris: 

“1 giờ sáng hôm nay, tôi đưỢc thông báo, Hà Nội đã sẵn sàng cho 
cuộc đàm phán ở Parts vào ngày 10 tháng 5 hoặc một vài ngày sau đó. 
Như quý vị biết, chúng tôi đã thống nhất chọn Pháp, nơi mà các bên 
tham gia có sự bàn luận công bằng không thiên vị, làm nơi đàm phán. 

Sau khi bàn bạc với các vị bộ trưởng Bộ Nội vụ và Quốc phòng Đại 
sứ Goldberg và Ball, ông Harriman và ông Vance, tôi đã gửi thông báo 
tới Hà Nội, đổng ý cuộc đàm phán vào ngày 10 tháng 5 và Parts là nơi 
đưỢc Hoa Kỳ chấp nhận. 

Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận với đồng minh của chúng ta, mà đại 
diện của họ hiện đang có mặt tại thủ đô của Pháp. 


1. Tài liệu của Phủ Đặc ủy trung ương tình báo Việt Nam Cộng hòa, Bản 
kiểm thính tin đài Hà Nội ngày 3-5-1968 lúc 19 giờ 15 đến 20 giờ vể tuyên bố 
của Bộ Ngoại giao Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về vấn để hội đàm giữa Bắc Việt 
và Hoa Ky, Hổ sơ 865, ĐIICH,TTLTII. 
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Chúng ta hy vọng, cuộc đàm phán này là một động thái quan trọng 
đi đến giải quyết vấn đề hòa bình ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, tôi phải 
nhấn mạnh rằng đây chỉ là bước đi đẩu tiên, sẽ còn rất nhiều rủi ro 
và những ngày tháng khó khăn ở phía trước. Tôi chắc chắn, mỗi bên sẽ 
đưa ra những quan điểm riêng trong cuộc đàm phán. 

Còn quan điểm của tôi đã đưỢc đưa ra trong bài phát biểu với 
nhân dân Hoa Kỳ trên truyền hình vào ngày 31 tháng 3. 

Tôi không cho rằng nó là hữu ích khi trình bày những quan điềm 
cá nhân, hay đưa ra những để xuất hoặc lập trường chi tiết trước cuộc 
đàm phán. Vì vậy, tôi biết quý vị hiểu rằng tôi sẽ không thảo luận xa 
hơn nữa trong cuộc họp báo này”K 


1. Nguyên văn tiếng Anh: 

/ was intormed about 1 0 'cỉock this mornìng that Hanoi was prepared to meet 
ìn Paris on May 10, or several days the reafter. Ăs all ofyou know, we have sought 
a place for these conversations in vvhich all of the partìes vvould receive fair and 
impartial treatment. Prance is a country where all partìes should expect such 
treatment. 

After coníerrìng with the Secretaries of State and Deíense, Ambassadors 
Goldberg and Ball, Mr. Harriman and Mr. Vance, I have sent a message iníorming 
Hanoi that the date of May 10 and the site oíParis are acceptable to the United 
States. 

We will continue in close consulation at all stages wìth our allies, all of whom I 
wouldremìndyou novvhave representation in the Prench Capital. 

We hope this agreement a mutual and a serious movement by all partìes 
tovvardpeace In Southeast Asìa. I must, hovvever, sound a cautionary note. This is 
only the very first step. There are many, many haiards and diffícult days ahead. I 
assume that each side will present its vìevvpoint in these contacts. 

My point ofview was presented ìn my televisìon statement to the American 
people on March 31. 

lhaveneverfeltitwasusefulforpublicoffícialstoconfusedelìcatenegotiations 
by detailing personal views or suggestions or elaboratìng posìtions in advance. I 
know that all ofyou, theretore, will understand thatl shall not discuss this question 
íurtheratthìsconíerence. (Text of president's statement at his new/s conference, 
May 3,1968, Hồ sơ 865, ĐIICH, TTLTII). 
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Cũng như lần trước, bị bất ngờ và có phần bất măn trước tuyên 
bố của Tổng thống Johnson, nhưng phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”, 
ngày 4-5-1968, Bộ Ngoại giao chính quyển Sài Gòn ra thông cáo, cố 
gắng chứng tỏ cho dư luận thấy mọi quyết định của Hoa Kỳ đã có sự 
tham khảo ý kiến của chính quyền Sài Gòn. Nhưng toàn văn thông 
cáo lại ngẩm ý nhắc nhở Hoa Kỳ phải thảo luận trước với chính quyền 
Sài Gòn khi đưa ra quyết định: 

“Qua bản Thông cáo của Bộ Ngoại giao VNCH ngày 4-4-1968, 
VNCH đã tỏ ý đổng tình về việc ngừng oanh tạc một phần miển Bắc 
như là bước đầu tiên tới thương thuyết. 

Từ hôm ấy, Chính phủ VNCH và các đồng minh Hoa Kỳ, Đại Hàn, 
Thái Lan, úc Đại Lợi, Tân Tây Lan và Phi Luật Tân vẫn tiếp tục tham 
khảo ỷ kiến lẫn nhau và cùng theo dõi sự diễn tiến của các cuộc trao 
đổi quan điểm giữa hai chính phủ Hoa Kỳ và miển Bắc. 

VNCH và sáu quốc gia đổng minh của VNCH đều đồng ý là chỉ 
nên chọn một nơi gặp gỡ nào đáp ứng với các tiêu chuẩn thuận lý, về 
phương diện chính trị, về phương diện liên lạc truyển tin. 

Ngày hôm qua, theo đúng các tiêu chuẩn ấy, Chính phủ Hoa Kỳ 
đã thỏa thuận với miền Bắc để gặp gõ nhau tại Parts và ngày dự định 
gặp gỡ sẽ là 10-5-1968. Chính phủ VNCH không thấy gì trở ngại vể 
việc thủ đô Pháp đưỢc lựa chọn. Tuy nhiên, Chính phủ VNCH mong 
ước là Chính phủ Pháp sẽ theo đúng truyền thống một quốc gia đưỢc 
giao phó vai trò trung gian và sẽ có một thái độ hoàn toàn vô tư đối 
với hai bên. 

Bộ Ngoại giao đã chỉ thị cho ông Ngô Tấn Cảnh, Tổng lãnh sự VNCH 
tại Pháp, đặc biệt theo dõi tình hình và phúc trình về Chính phủ. 



TẬP 1; ĐÁNH VÀ ĐÀM (1968-1972). 55 


Chính phủ VNCH sẽ luôn luôn có những cuộc tham khảo ỷ kiến 
thường xuyên và đẩy đủ với các chính phủ đồng minh, để nói rõ quan 
điểm^. 

Đằng sau thông cáo này, lo sợ Hoa Kỳ “bán đứng đồng minh”, 
chính quyền Thiệu tung bộ máy ngoại giao và tình báo vào xem xét 
lại toàn bộ chính sách của Hoa Kỳ đối với miền Nam Việt Nam. Kết 
quả, chính quyền Thiệu có được bản báo cáo chi tiết về lập trường 
của các bên tham gia đàm phán, chính sách của Hoa Kỳ đối với 
miền Nam Việt Nam trong hiện tại và tương lai, cùng các phương 
án đối phó trong từng trường hợp. Nội dung bản báo cáo cũng tỏ 
rõ sự nghi ngờ của chính quyển Sài Gòn đối với chính sách của Hoa 
Kỳ. Ngay 4-5-1968, Phủ Đặc ủy trung ương tình báo mật trình lên 
Nguyễn Văn Thiệu: 

“Việc Hà Nội có thể thảo luận cả những vấn để khác đáng được ta 
quan tâm. Thật vậy, nếu miền Bắc chịu bàn bạc với Mỹ “những vấn để 
khác” gọi là có liên quan đến hai bên, thì rất có thể họ sẽ cố gắng hòa 
đàm song phương và riêng rẽ với Mỹ - không có sự tham dự của VNCH 
- về cả những vấn đề trực tiếp liên quan đến chính VNCH và Mặt trận 
Giải phóng. Thâm ý của họ là dùng Mỹ để gạt hẳn vai trò VNCH trong 
cuộc thương nghị cũng như trong mọi vấn đề Việt Nam. 

Để chuẩn bị cho cuộc hòa đàm này, thiểm phủ thiết nghĩ VNCH 
cần xúc tiến gấp, liên tục và tích cực một kế hoạch chính trị, ngoại 
giao và quân sự nhằm tạo một ưu thế cho vai trò VNCH trong vấn 
đề Việt Nam. 

Về mặt chính trị, VNCH cẩn thi hành ngay và trong dài hạn một 
kế hoạch tâm lý chiến đối nội và đổỉ địch vừa nhằm củng cố tinh thần, 
hàng ngủ quốc gia, đổng thời hạ uy thê của miền Bắc và MTGP (Mặt 


1. Thông cáo báo chí ngày 4-5-1968 của Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng 
hòa, Hồ sơ 835, ĐIICH, TTLTII. 
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trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam - BT). Kế hoạch này rất 
cẩn thiết để phản công chiến dịch dân vận, binh vận và chính vận do 
vc phát động từ hơn tháng nay dưới danh nghĩa của Mặt trận Liên 
minh dân tộc dân chủ hòa bình. 

Về mặt ngoại giao, kế hoạch của VNCH là đổng minh vận, chủ yếu 
là đối với Hoa Kỳ nhằm tranh thủ Mỹ không nhượng bộ bổ túc hay quá 
vội vàng với miền Bắc, đổng thời dành cho VNCH một vai trò chính 
yếu trong cuộc hội đàm vể Việt Nam. Ngoài ra, đối tượng đổng minh 
vận của VNCH phải nhằm cấc quốc gia tham chiến khác như Đại 
Hàn, Thái, Phi, ức, Tân Tây Lan hậu thuẫn quyết liệt cho lập trường 
Việt Nam từ giai đoạn này. Bên cạnh đó, rất có thể Parts cũng là nơi 
cẩn tranh thủ để tránh mọi phản ứng bất lợi vể phía Pháp, cũng như 
về phía cộng sản tại Pháp có thể ảnh hưởng đến không khí hòa đàm. 

Về mặt quân sự, việc Hà Nội chọn trung tuần tháng 5 làm thời 
điểm hội nghị có thể nằm trong khuôn khổ một chiến dịch quân sự 
Xuân - Hè, trong đó có ngày 19-5 đang được lưu ý. Trong một tháng 
qua, có thể miền Bắc đã chuẩn bị khá đẩy đủ cho vc miền Nam về 
quân số và vũ khí. Do đó, về phía VNCH cần đặt nỗ lực liên tục trong 
việc duy trì ưu thế quân sự sẵn có để phá vỡ mọi âm mưu quân sự lớn 
của vc chắc chắn sẽ xảy ra để giành lợi thế thương thuyết. Có thể tiên 
liệu rằng thời gian đánh mạnh của địch nếu không xảy ra vào khoảng 
19-5 thì cũng sẽ xảy ra vào tháng 6 hay 20-7-1968. 

Sau bài diễn văn của Tổng thống Ịohnson ngày 31-3-1968 về vấn 
đề ngưng oanh tạc và hòa đàm, có thể lo ngại Hoa Kỳ xí lẻ trong vấn 
đề tiếp xúc với miền Bắc và ngay cả việc xây dựng một lập trường hòa 
đàm với miền Bắc và nhất là Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam 
Việt Nam. Vì: 

Hoa Kỳ đã không tham khảo trước ý kiến của Việt Nam và đổng 
minh. 
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Hoa Kỳ không muốn mở một hội nghị thượng đỉnh trước khi có tiếp 
xúc sơ bộ như thế nào? 

Do đó vấn đề đặt ra là: 

1. Lập trường hòa đàm đích thực của Hoa Kỳ như thế nào? 

2. Làm thế nào để theo dõi chính sách hòa đàm của Hoa Kỳ? 

3. Các phương thế có thể ảnh hưởng phần nào đến các quan điểm 
hòa bình của Chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ. 

Nhận định vê lập trường hòa đàm của Mỹ: 

+ Nhận định chung thời thấy tại Hoa Kỳ không còn ai muốn chủ 
trương đánh mạnh hoài mà đều nghĩ cuộc chiến tranh này phải giải 
quyết bằng hòa đàm. Nhưng hòa đàm như thế nào? Lập trường của 
đại đa số dân chúng Hoa Kỳ đều muốn phải có một cuộc dàn xếp tại 
bàn hội nghị trong đó cả hai bên sẽ phải nhượng bộ hỗ tương và sau 
đó người Việt Nam sẽ tự do quyết định hình thức chính quyển của họ 
(cuộc thăm dò công luận 1967: 70%). 

Một số giả thiết về lập trường của Chánh phủ Ịohnson: 

+ Đối với miền Bắc: Mỹ muốn ký một thỏa hiệp ngừng bắn và 
quay trở về Hiệp định Genềve 1954 (sẽ có hai nước Việt Nam). Miên 
Bắc không đưỢc quyển xâm lấn Nam Việt nhưng để bù lại có thể được 
bồi thường chiến tranh và viện trỢ kinh tế. Lập trường này lại vừa mới 
đưỢc Phó đại sứ Berger nhắc lại và xác nhận với một nhân vật của 
Tổng liên đoàn Lao công.... 

+ Đối với miển Nam Việt Nam: không thể thực hiện lập trường trên 
vì còn vướng một thực thể chính trị là Mặt trận Dân tộc Giải phóng 
miền Nam Việt Nam không thể nào vứt bỏ đưỢc vì không thể ép buộc 
đưỢc ai theo Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam phải 
kéo ra Bắc. Do đó, vấn đề người Việt Nam ở miên Nam Việt Nam phải 
giải quyết thu xếp với nhau. Theo quan điểm của Mỹ thì phải tìm một 
công thức: những người này có thể hội nhập vào cộng đồng quốc gia. 
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+ Mỹ hiện đã nhận thấy chính sách chiêu hổi không đủ để sớm 
đem lại hòa bình. Do đó đi tôi kết luận, vấn đê phải đưỢc giải quyết 
theo công thức tuyển cử tự do theo đó những người Việt Nam trong 
vùng kiểm soát của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam 
sẽ đưỢc sử dụng mỗi người một lá phiếu để cùng toàn thể những cử 
tri Việt Nam khác định đoạt tương lai miền Nam. Họ bầu cử và ứng 
cử với tính cách cá nhân hay tính cách một chính đảng hợp pháp thì 
chưa rõ vì tùy thuộc vào cuộc hòa đàm. Xin trích dẫn để chứng minh. 
Trong bài diễn văn ngày 31-3-1968, sau khi đã nói một đoạn về miên 
Bắc, Johnson nói riêng về miển Nam Việt Nam như sau: “There may 
come a time when South Vietnamese - on both sides - are able to work 
out a way to settle their differences byfree political choice rather than 
hy war.... Peace can be based on the Geneva Agreement ofl954, under 
political conditions that permit the South Vietnamese - all the South 
Vietnamese - to chart their course/ree of any outside domination or 
interference”‘. Chính Humphrey cũng đã nói hôm 7-12-1967: “Some 
non-communist clements of the Quan Giai phong might be brought 
into a coalition in the future”^. Dean Rusk gần đây cũng nhắc lại 14 
điểm hòa bình của Mỹ tuyên cáo ngày 7-1-1968, theo đó Mỹ ủng hộ 
tuyển cử tự do tại Nam Việt Nam để cho nhân dân Nam Việt Nam có 
một chính phủ theo ý lựa chọn. 

Vấn đề đưỢc đặt ra là Mỹ mong muốn tổ chức cuộc tuyển cử tự do 
đó trong điều kiện nào? 


1. Lược dịch: Có thể đến một thời gian khi miên Nam Việt Nam - cả hai bên 
- có thể thực hiện giải pháp để giài quyết sự khác biệt bồng sự lựa chọn chính trị 
tự do hơn là chiến tranh.... Hòa bình có thể được dựa trên Hiệp định Giơnevơnàm 
1954, trong điểu kiện chỉnh trị cho phép miền Nam Việt Nam - tất cở các bên, thực 
hiện lịch trình đến tự do không có sự can thiệp và thống trị của bên ngoài (Do các 
tác giả chỉ tập trung vào những nội dung quan trọng nên phần lược dịch trong 
cả bộ sách này chỉ có ý nghĩa tham khảo - BT). 

2. Lược dịch: Những thành phân không cộng sản của Quân Giải phóng có 
thể đưa vào một sự liên hiệp trong tương lai. 
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a. Theo sự tiết lộ của ông R. Coate: Hoa Kỳ sẽ tìm cách làm sao cho 
tuyển cử tự do thực sự: Liên hợp quốc sẽ làm cảnh sát vừa canh phòng 
biên giới Nam Việt Nam, vừa giám sát cuộc ngUng bắn. 

b. Nhưng Hoa Kỳ không thể để mất miền Nam Việt Nam vì một sự 
chiến thắng chính trị của cộng sản qua cuộc bầu cử. Do đó, Hoa Kỳ hy 
vọng là những người Việt Nam thuộc phe quốc gia và chính phủ hiện 
tại sẽ nỗ lực cải tổ chính quyền và tổ chức càn bản quần chúng ra sao 
để có thể thắng đưỢc những người cộng sản trong MTGP, trong cuộc 
chiến đấu chính trị sắp tới. Do đó trong diễn văn 31-3-1968, Johnson 
đã yêu cẩu chính phủ Việt Nam nỗ lực: tăng quân số; tăng thuế; chọn 
người giỏi để đảm nhận các chức vụ dân sự + quân sự; bài trừ tham 
nhũng; tăng cường tình đoàn kết trong chính phủ; kêu gọi tất cả các tập 
thể có tinh thần quốc gia tham gia vào các nỗ lực của toàn thể dân tộc. 

c. Hoa Kỳ đểu nghĩ người Việt Nam phải cố gắng hơn nữa nếu 
không chịu đi tìm một ưu thế chính trị sau này trên bàn hội nghị hay 
khi tuyển cử. Chúng tôi nhận thấy người Mỹ thực tình muốn trút bớt 
gánh nặng cho người Việt Nam và muốn người Việt Nam hãy tổ chức 
nhân dân để có thể đua tranh chính trị với MTGP. Sau đây là các bằng 
chứng: 

+ Một nhân viên khối chỉnh trị Tòa Đại sứ Mỹ nói: “Chính phủ và 
Quốc hội ngồi không yên vì họ lo bị Mỹ bỏ rơi, đôi khi cũng cẩn cho họ 
lo như vậy thì họ mới làm việc tốt đưỢc”. 

+ Giáo sư Herman Kahn, cố vấn của Ịohnson nói: “Người Việt 
Nam phải làm cái phần của họ trong khế ước song phương Mỹ - Việt, 
nếu họ không làm thì ta có thể nói ta không có nghĩa vụ gì với họ”. 

+ Phó đại sứ Berger khuyến khích Tổng liên đoàn Lao công tổ chức 
thành một thứ đảng Lao động (hiện đang xúc tiến bắt đẩu bằng việc 
lập đoàn Thanh niên Lao động). 

+ Ngoài ra còn tiếp xúc với các tôn giáo nhất là Công giáo. 
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Trong trường kỳ: Nam Việt Nam và miền Bắc Việt Nam có thể 
đưỢc giúp đỡ trong công việc xây dựng lại kinh tế. Việc thống nhất 
quốc gia có thể do một cuộc tuyển cử định đoạt và Hoa Kỳ có nói là 
sẽ tôn trọng kết quả cuộc bầu phiếu dù kết quả đó thế nào. Gần đây 
Dean Rusk có nhắc lại như vậy. Đối với toàn thể Đông Nam Á thì 
Ịohnson nói: ‘'Overtime, a wider framework o/peace and security in 
Southeast Asia may become possible”K Chữ wider framework oỷpeace 
and security trong các tài liệu của Hoa Kỳ thường ám chỉ một miền đất 
chung có quốc tế bảo đảm. 

Vấn để theo dõi chính sách hòa đàm của Mỹ: 

+ Trước những hành vi đơn phương đáng ngờ của Hoa Kỳ mà 
chính các đồng minh khác của Việt Nam đã lên tiếng phản đối mạnh 
mẽ hơn cả Việt Nam, chính phủ Việt Nam phải nghĩ tới một kế hoạch 
để theo dõi. 

+ Quy tắc thứ nhất: luôn luôn đòi Hoa Kỳ phải thông báo cho biết 
mọi sự tiến triển của cuộc hòa đàm, vì chính J. (Tổng thống Johnson - 
BT) đã nhắc lại điểm này trong thông cáo chung Ĩ-P c Hy (thông cáo 
chung của Tổng thống Johnson và Tổng thống Đại Hàn Park Chung 
Hy tại Hội nghị quân sự Honolunu - BT). 

+ Quy tắc thứ hai: có thể gọi là chánh sách bắt bí (blackmail) mà 
các tiểu nhược quốc có thể áp dụng đối với các cường quốc có những 
liên hệ không thể dứt bỏ ngay với các tiểu quốc đó. 

+ Tiểu quốc sẽ tuyên bố chánh sách của mình theo một đường lối 
nào đó để cho Hoa Kỳ phải khuyến dụ và vỗ về mình theo quan điểm 
của Hoa Kỳ. Có hai cách “bắt bí” để tìm hiểu lập trường của Hoa Kỳ: 


1. Lược dịch: Ngoài ra, khuôn khổ cho nền hòa bình và an ninh ở Đông Nam 
Ă có thể trở thành hiện thực. 
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ở Cấp bậc thượng đỉnh: Tổng thống có thể thông tri cho Hoa Kỳ và 
đồng minh một chánh sách hòa đàm của chính phủ Việt Nam (Chính 
quyển Sài Gòn) nhấn mạnh đến chủ quyền Việt Nam, đòi hỏi các đồng 
minh chiến đấu ở Việt Nam (quần đội Hoa Kỳ và các nước ngoài khác 
thuộc phe Hoa Kỳ) là để giúp cho dân tộc Việt Nam (Chừứi quyền 
Sài Gòn) có thể sử dụng quyền tự quyết của mình để định đoạt số 
phận, cho nên mọi hành động hòa đàm và mọi đề nghị hòa đàm chi có 
thể đưỢc dân tộc Việt Nam chấp nhận, nếu có tham khảo ỷ kiến của 
VNCH trước. Một khi đã công hố như vậy, Hoa Kỳ sẽ phải tìm cách 
trao đổi quan điểm và khuyến dụ VNCH trước, nếu không muốn bị hớ 
về ngoại giao vì sự phản kháng của VNCH. 

ở cấp bậc dưới: nhân viên thừa hành cao cấp tuyên bố những điểm 
ngưỢc hẳn với chính sách mà Việt Nam ngờ là Hoa Kỳ đang định theo 
đuổi, để dử cho Hoa Kỳ phải hỏi lại chính phủ Việt Nam, như vậy là ta 
đã tìm đưỢc sự thực. 

+ Quy tắc thứ ba: kế hoạch dò dẫm bắt mạch chính sách hòa đàm 
qua cuộc tiếp xúc với rất nhiểu người đã tham dự vào việc định chính 
sách của Hoa Kỳ để rổỉ đối chiếu, lấy điều người này nói bổ túc cho điểu 
người khác nói và do đó tìm ra sự thật. 

a. Liên lạc chặt chẽ với các đồng minh Á châu: Đại Hàn, Thái Lan, 
Phi đang hết sức e ngại sự đào ngũ của Hoa Kỳ. Do đó có cùng một 
quyền và sẽ sốt sắng trao đổi tin tức tình báo. 

b. Về phía Mỹ: cẩn gặp hai loại người: 

Những người tham dự vào việc định chính sách, tức là những người 
ở bên hành pháp Mỹ: 

+ Tòa Đại sứ Mỹ tại Sài Gòn: Landsdale; Archer Calhoun - chief 
o/political section. 
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+ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ: Việt Nam Desk officer J. Burke; Michael 
Porresstal - a former Việt Nam Task ỷorce Director; L Thompson - 
Departerment under secretarỵfor Political Affairs; A. Harriman. 

+ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ: Ịoint chiẹfofStaff; các giáo sư đại học 
cố vấn đã ảnh hưởng hay tham dự vào việc định chính sách VNCH: 
Wesley Pishel; Henry Kissinger; Roger Hilsman; Milton Sachs; Doughlas 
Pike; Herman Kahm. 

+ Những người chống chính sách /.; Các nhân vật trong ủy ban 
Ngoại giao Thượng viện Mỹ; chủ bút các tờ New York Times và News 
Week. 

Để làm cuộc thăm dò này trên đất Mỹ, ngoài phái đoàn chính thức 
phải có thêm một số người phụ tá đưỢc cử đi trước với tính cách học 
giả, luật gia, chuyên viên, nhà báo, giáo sư đại học. Những người không 
chính thức này mới làm việc đắc lực trong công cuộc dò xét Ví nếu để 
phái đoàn chính thức có thể các viên chức Hoa Kỳ sẽ làm lơ và xa lánh. 
Những người này phải chưa lộ diện trên chính trường Việt Nam nhưng 
phải có đủ khả năng Anh ngữ và hiểu biết các kỹ thuật ngoại giao”'. 

Mặc dù bất mãn, nhưng không thể thay đổi được “sự đã rồi”, ngày 
6-5-1968, chính quyền Sài Gòn buộc phải cử phái đoàn liên lạc theo 
dõi cuộc tiếp xúc sơ bộ giữa Hoa Kỳ và miển Bắc. Thông cáo báo chí 
của Bộ Ngoại giao chính quyền Sài Gòn nêu rõ thành phẩn và nhiệm 
vụ của phái đoàn là: “để theo dõi các cuộc tiếp xúc sơ bộ giữa chính phủ 
Hoa Kỳ và miền Bấc, Chính phủ VNCH quyết định gửi một phái đoàn 
liên lạc (Mission de Liaison; Liaison Mission) sang Parts, và ông Bùi 
Diễm, Đại sứ Việt Nam tại Washington, đã đưỢc chỉ định làm Trưởng 
phái đoàn liên lạc. 


1. Phiếu trình (mật - hỏa tốc) số 810/PTUTB:R/M ngày 4-5-1968 của Phủ 
Đặc ủy trung ương tình báo Việt Nam Cộng hòa vể việc Bắc Việt và Mỹ cùng 
chấp thuận Paris làm nơi họp, Hồ sơ 16366, PTTg,TTLTII. 
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Ngoài ra, một số nhân vật cũng sẽ có mặt tại Parts cùng một lúc 
với phái đoàn”K 

Cùng ngày, Bùi Diễm - Trưởng phái đoàn liên lạc Việt Nam Cộng 
hòa, từ Sài Gòn bay sang Washington để kịp tới Paris vào đúng ngày 
10-5-1968 - ngày khai mạc Hội nghị Paris về Việt Nam. 

Chuẩn bị cho phiên họp khai mạc, ngày 8-5-1968, danh sách 
thành viên hai phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Hoa Kỳ 
tham dự cuộc đàm phán sơ bộ vể Việt Nam tại Paris được chính thức 
công bố. 

Phái đoàn Hoa Kỳ, gồm: 

- Đại sứ Averell Harriman; 

- Cyrus Roberts Vance; 

- Philip Habib, phụ tá Thứ trưởng vể Đông Nam Á và Thái 
Bình Dương sự vụ; 

- Trung tướng Andrew Goodpaster, Tư lệnh phó các lực 
lượng Hoa Kỳ tại Việt Nam; 

- William Jorddan, nhân viên trong ủy ban An ninh Quốc 
gia tại Nhà Trắng, phát ngôn viên của phái đoàn Hoa Kỳ; 

- Daniel Davidson, phụ tá đặc biệt của Đại sứ Harriman. 

Phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, gồm: 

- Xuân Thủy - Trưởng phái đoàn; 

- Hà Văn Lâu - Phụ tá Trưởng phái đoàn; 

- Nguyễn Minh Vỹ - Phụ tá Trưởng phái đoàn; 


1. Công văn (tối mật - hỏa tốc) số 174VP/TM của Tổng trưởng Ngoại giao 
ngày 6-5-1968 vể việc cử phái đoàn liên lạc theo dõi cuộc tiếp xúc sơ bộ giữa 
Hoa Kỳ và Bắc Việt, Hồ sơ 16367, PTTg, TTLTII. 
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- Nguyễn Thành Lê - Phát ngôn viên của phái đoàn; 

- Phan Hiền; 

- Nguyễn Đôn Tú - chuyên viên; 

- Phan Văn Nam - chuyên viên; 

- Nguyễn Việt - chuyên viên; 

- Trần Quang Cơ - chuyên viên; 

- Trần Hoan - chuyên viên; 

- Trịnh Ngọc Thái - chuyên viên; 

- Phạm Lầm; 

- Đặng San; 

- Nguyên Trang Thắng; 

- Nguyễn Xuân Cảnh; 

- Vũ Thị Đạt; 

- Nguyễn Nguyên Sinh; 

- Bùi Văn Nhan; 

Danh sách nhản viên tùy tùng: 

- Nguyễn Đình Phương; 

- Trần Trang Trọng; 

- Nguyễn Văn Hiển;; 

- Bùi Văn Tiến; 

- Nguyễn Minh Nhật; 

- Nguyễn Túc; 

- Nguyễn Văn Tho; 

- Lê Việt Bắc; 
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- Trịnh Ninh Giang; 

- Nguyễn Văn Sơn; 

- Đỗ Văn Huyển; 

- Nguyễn Văn Diên; 

- Dương Xuân Tư; 

- Nguyễn Hữu Thông; 

- Vũ Ngọc Đối; 

- Vũ Đình ứng; 

- Nguyễn Xuân Cầu; 

- Lê Thấn; 

- Dương Thị Duyên; 

- Cao Trung'. 

Ngày 10-5-1968, theo đúng lịch trình công bố, phiên họp đẩu 
tiên của cuộc đàm phán về chiến tranh Việt Nam giữa Hoa Kỳ và Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa được tổ chức tại Paris. Tại phiên họp, vấn đề 
thủ tục cho cuộc đàm phán được hai bên thống nhất, gồm: xét quốc 
tịch các nhân viên trong hai phái đoàn; ngồn ngữ sử dụng trong đàm 
phán (tiếng Việt và tiếng Anh, tiếng Pháp được dùng làm chuyển 
ngữ); đồng thời, hai bên cũng thống nhất ấn định thành phần và thời 
gian cho phiên họp kế tiếp. 

Ngày 13-5-1968, phiên họp chính thức thứ nhất của cuộc đàm 
phán hai bên vể Việt Nam diễn ra tại hội trường các Hội nghị quốc tế 
tại đại lộ Kléber, Paris Pháp. Ngay tại phiên họp chính thức đầu tiên, 
quan điểm của phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong đàm 


1. Tài liệu của Phủ Tổng thống về danh sách phái đoàn Bắc Việt dự hội 
đàm sơ bộ tại Paris, Hổ sơ 866, ĐIICH,TTLTII. 
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phán đâ được tuyên bố rõ ràng. Đó là yêu cầu: Hoa Kỳ phải chấm dứt 
chiến tranh tại Việt Nam; ngưng lập tức các cuộc oanh tạc miển Bắc 
và các hành vi quân sự chống nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa một 
cách vô điều kiện. Đồng thời, phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
cũng đưa ra lập trường nhất quán (cũng là lập trường xuyên suốt) 
trong giải quyết vấn đề chiến tranh Việt Nam, là dựa trên lập trường 
4 điểm của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (cống bố ngày 
8-4-1965) và Cương lĩnh của Mặt trận dân tộc giải phóng miển Nam 
Việt Nam. 

Trước đó, ngày 12-5-1968, qua thư của Chủ tịch Nguyễn Hữu 
Thọ gửi Chủ tịch Hổ Chí Minh, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miển 
Nam Việt Nam cũng tỏ rõ lập trường đối với việc giải quyết vấn đề 
chiến tranh Việt Nam, 
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Thủ tướng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
công bố lập trường 4 điểm ngày 8-4-1968’ 


4 dlem của Bĩfo-Vift do 
đọc ngẳy 8-W 

1* xác nhẹn nhữniĩ quyen dan^tọc 
Viọt-Naint Hoa-blnh, I> 9 c-lập| 
vâ toan-vọn lãnh-thố* Theo đ\mg 
Ohãnh-Phủ ìiy phai rút quãn-đọiinhan-viSn quan-sự 
vằ cac loẹi vu-khí íìy ra kíioi ralen Uam VIÍ| trlẹt- 
phá nhũíng cỉín-cif qti^-sự ỉ<ỹ ỗ laien ;ỉam| xóa bõ Ilen- 
minh quan-sự vét alen Nam. Chãnh-Phủ phẫi dlnh- 
chí chánh-sach con-thiẹp vằ xam-lựcte ăừi vổi ỉoiền 
nam, Theo đún^ iỉiẹp-nghị Genevoi Chánh Phủ Mỹ phai 
đlnh-chí những hanh-đọng chlến-tranli đối vc?l nilen 
13rfc, hoan-toan chấm dJt mọi hẹat-đọng xam-phạm lĩnh- 
thố vằ chu-qiayen cua liơcte VNhCCH, 

2m Trong liíc cho^ thực-hiẹn hoa-blnh thống-nhi/t niícte 
Viẹt-ìỉan| trong luc ruíơc Việt-nam con tẹr;ỉ-thc/l bị 
chia lầm 2 olen thl phai triọt-để ton-trọiig những đleu- 

••••/• 



1. HỔSƠ964,ĐIICH,TTLTII. 
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kìiỗan quan-sự cua ]Iiẹp-riííi4 Geiíève 1954- ve Viẹt-Nara 
nhứt 2 oien deu ìùìoriQ cố lien-mlnli qiian-sự v<íl nifc/c 
ngoâi, khong co clín^cií quaivsựi quan-đọl vẳ nhan- 
vien quãn-3ự cũa mfdủ ngoăl trẽn (lất Iilnh* 

3# Cong vlọc ralen riaỉii do nhan-dan mlon Uam tự gỉai-quyết| 
theo cươhg-lĩnh cua lĩgt 'rrận Giải-Pl>áổ^ ỉilíạ-ệScsvnlen 
ìiam Vi'í, khong co sự can-thiọp cvuìỵn$fft ngoai* 

ÍL 

hm Vlọc thực-hlẹn hoa-blnli tliống-nhịff 
nhãn-dãn Viẹt-IlaLu ỗ hai raiw tự o 
sự caa-thiệp cua mícAỉ ngoai* 
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Thư của Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc 
Giải phóng miền Nam Việt Nam Nguyễn Hữu Thọ 
gửi Hổ Chủ tịch ngày 12-5-1968’ 


BỚC XHự c5a UBỊƯ/MTDTGPh«VM 
KINH ÒƠI HD CEO-TỊCli. 


/ 


Thưa liồ Chủ-tịch kính mến, ’ ị-, . 

. , . ... ■. Q 

^ Glựa liíc toàn^quan^tcỉưi^da.i^iN tren kỉỉổí^^c ' 

chlen-f rứcỊng dang thĩfa thẩng xoc t^, lien-tỊịc^ịhR „ 
cậng va JỊ 01 ^ạy, ặanh đưị/c những íhtog-lợi mơ 
sực tg lớp va chuáip-bị ^ưng tpọ Kặ Chu-tịch^ thj^ thừ- 
cii^ llo chu-tịch, tư traitlm Ệa*nựơc đã trụỵeiị đep khăp 
mlận lỉưii*chó mol ngưo?! đầu ^uc-^Sng va niíc long 
plian-khơl, tầng them nghị-lực vl nieã tin... 


^ ^ Tren khăp c^c điệmg ở aaigon, Gla-địnp, Hưe 

La-nệng ^cun^ như yung đong pẳnn^rcng menii-mopg * cu^ r^m 
Bg va ^ul rưng^ tr^ Ig-dlệp cua Tạylaguy©nj^ toaìị-the^đong- 
bao mlen va cac ịưc-iưdhg vo-trỏng yeu-nươc khoụg 
phãn-biẹt^gia trế, gai trai, kinh, thượLg bo đ§i chu- 
ĩực, bp đọị áịạ;-phự{/rLgj| dai^-quSn du-kich| đa^lang nghe 
tưng lặỉ pon^-iìan^va |au7S^ trong thờ Ịua Ho chu-tịch, 
theo đo^la mot nlem cp vo^va ^ícỊ[i-ịS lơp-lao ạư Dífu- ^ 
dưo^ \ja sự ảuy-tan cua to-quoc la aÃh-sang chol-ngo^ của 
chan-ly. 


Thưa ỉio chu-tịch kính mến, 


^ hấ hơn^l3 năir nay,^đế-quoc lỹ t^en-hanp tnct cuọc 
cl len-t.ai^ xam-iưỢo^cựi&kỵ, dã-man ya jan-bẹ^ ơ ỊJNVNj| kế- 
tục va^phat^huy^trqyen-thong gực-ky b^t-khuat dan-tcc. 
ỉípan-dan MNVN^đã dưng ịen ghieg-dẵu đa^ ba^ moi ^ãm-mưu 
vịi ke;^oach xãm-lươc^cua ^e-quoc Ky, ặanh Êet^thấnf-lơi 
nay^đen tỉi^ng ^lỢi^fehac. tư đau XyỊan cen h^y ịong-bao^ 
chÌen-sỊ va canlbS Mn ílẽn-tpc^ tan-coHi^ va |ioi dạy đouK- 
loẹt giang cho Mỹ*ngụy những đon sam-set, danh dưữc nhưng 


1. HỔSƠ857,ĐIICH,TTLTII. 
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T^ng những^glo? phiĩt l)et sức* soi-nổi Vâ oai^-llet Àky 
cua iư-nglíệp glal-phOỆg xln hiỉa vờl Ho 

chu-tỊch va 17 trlẹu aoĩíi-bao rũọt thịt HB rãng í 

Chưng nào BLa^de-^uốc^Mỹ chứa cỉiam-^t chlến-tranh xam- 
ĩựơc KNYN, de nhan- 5 ỊSnj:Nyi'í tự quyet-dịnh lạy vạn-mạng 
cu4 minh thl nhap-da^NYN vị cac J.ữc-iư§tog vo^trane ỷeu 
nưote cpa mỉ^h đoan-kejj trỉ^ẹu như ĩụọt nara^chỉ^ ta^ 

smig vỤ^quyet-tam cụiertđau^đen cungx Co í)hự.vạy/iA 3că\g- 
da^ voi lơi ^en ^uapẼ chu-tịch Ịchohg co gl qũị hơỊ^ ín ” 
lạp tự^do, ^iong co siĩq mạụh bậo-t^ nao^kho^ig cc^ thậ-lực 
phaa;ảSng naqi khong 50 thu-đoai; jao-q^ệt co tỊ^e lay- 
chuyen^dươt y^cịịí õỵyet^chỉ^*qụySt tỗạnà^va ngăn-can dưỢc 
nhan-dãn fíVN Ti en len de thắng-lỢi cuoi cung. 


TÀP 1: ĐÁNH VÀ ĐÀM (1968-1972) . 71 


- 3 - 


cả im guyet-tlen iSn llerv^tuc tấn-cong^và nổi dạy, va^ 
ilen cong ^ xam-lươ^, tan^ng^-qux©n 

va«.iĩgũv quap daiỉỊi layltli5i)g-l^ hổạn-toịn* , 

tĩen ỉen hoan-;^nh mSịi Cạặi iay-đủ ^iỹm-ỵụ trong-đại^cua 
drìi^toc va nghĩa-vụ qủSc-tĩ vS;-Ỹang tịiái-Ịỉình. MVg nhat- 
địýi ẳữtíc giỉi-£hóộg, ÌỊB not IgngỊ toan dan tậ quyeị-đlnh 
tfiang đf-quoc Ky.To-quoc vS nhat định dươc thong-nhat* 


K-ính chúc Ho Chu-ti ch mạnh khoe và song laư« 


MHV 
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Toàn văn thư nêu rõ: 

“Thưa Hồ Chủ tịch kính mến! 

Giữa lúc toàn quân toàn dàn miên Nam trên khắp các chiến trường 
đang thừa thắng xốc tới, liên tục tấn công và nổi dậy, giành được những 
thắng lợi mới hết sức to lớn và chuẩn bị mừng thọ Hồ Chủ tịch, thì thơ 
của Hồ Chủ tịch, từ trái tim cả nước đã truyền đến khắp miền Nam 
làm cho mọi người đều xúc động và nức lòng phấn khởi, tăng thêm 
nghị lực và niềm tin... 

Trên khắp các đường phố ờ Sài Gòn, Gia Định, Huế, Đà Nẵng cũng 
như vùng đồng bằng rộng mênh mông của Nam Bộ và núi rừng trùng 
điệp của Tây Nguyên, toàn thể đồng bào miền Nam và các lực lượng võ 
trang yêu nước không phân biệt già trẻ, gái trai, kinh, thượng, bộ đội 
chủ lực, bộ đội địa phương dân quần du kích, đã lắng nghe từng lời 
nồng nàn và sâu sắc trong thơ của Hồ Chủ tịch, theo đó là một niềm cổ 
vũ và khích lệ lớn lao, sự biểu dương và sự duy tân của Tổ quốc là ánh 
sáng chói ngời của chân lý. 

Thưa Hồ Chủ tịch kính mến! 

Đã hơn 13 năm nay, đế quốc Mỹ tiến hành một cuộc chiến tranh 
xâm lược cực kỳ dã man và tàn bạo ở miền Nam Việt Nam, kế tục và 
phát huy truyền thống cực kỳ bất khuất dân tộc, nhân dân miền Nam 
Việt Nam đã đứng lên chiến đấu đánh bại mọi âm mưu và kế hoạch 
xâm lược của đế quốc Mỹ, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. 
Từ đẩu Xuân đến nay, đồng bào, chiến sĩ và cán bộ miền Nam liên tục 
tấn công và nổi dậy đổng loạt giáng cho Mỹ - ngụy những đòn sấm sét, 
giành được những thắng lợi to lớn hết sức và toàn diện. Những thắng 
lợi đó đã mở ra một cục diện mới hết sức thuận lợi cho nhân dân miền 
Nam Việt Nam, tạo điểu kiện để cách mạng giải phóng miền Nam tiến 
lên mạnh mẽ, vững chắc đi đến thắng lợi hoàn toàn. Những thắng lợi 
hết sức to lớn và toàn diện của quân dân miền Nam Việt Nam đã giành 
đưỢc là thắng lợi của đường lối chánh trị, đường lốt quàn sự hoàn toàn 
đúng đắn và sáng tạo của cách mạng Việt Nam, thắng lợi của cách 
mạng đoàn kết và tinh thần tranh đấu bất khuất của 14 triệu nhân dân 
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miền Nam đã thê “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất 
nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Những thắng lợi đó gắn liền với 
sự giúp đỡ hết lòng hết sức hỗ trỢ của 17 triệu đổng bào miền Bắc, gắn 
liên vôi sự chăm lo săn sóc từng ngày từng giờ, sự động viên cổ võ hết 
sức quý báu của Hổ Chủ tịch, lãnh đạo vĩ đại của dân tộc đã suốt đời 
hy sinh phấn đấu cho sự nghiệp giải phóng cho dân tộc. 

Hiện nay, tuy bị thua nặng và lâm vào tình thế khó khăn và nguy 
khốn, đế quốc Mỹ còn ngoan cố và xảo quyệt, vì vậy toàn dân và toàn 
quân miền Nam quyết đoàn kết chặt chẽ hơn nữa, luôn luôn nêu cao 
cảnh giác và tinh thần quyết chiến quyết thắng, ra sức phát huy no đủ, 
sửa chữa khuyết điểm, vượt qua mọi gian khổ hy sinh, đánh liên tục, 
đánh đều khắp, giành những thắng lợi mới to lớn hơn nữa. 

Trong những giờ phút hết sức sôi nổi và oanh liệt này của sự nghiệp 
giải phóng dân tộc, miền Nam xin hứa với Hồ Chủ tịch và 17 triệu 
đồng bào ruột thịt miền Bắc rằng: 

Chừng nào đế quốc Mỹ chưa chấm dứt chiến tranh xâm lược miền 
Nam, để nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định lấy vận mạng 
của mình thì nhân dân miền Nam và các lực lượng võ trang yêu nước 
của mình đoàn kết triệu người như một, nắm chắc tay súng và quyết 
tâm chiến đấu đến cùng. Có như vậy mới xứng đáng với lời khen của 
Hồ Chủ tịch, không có gì quý hơn độc lập tự do, không có sức mạnh bạo 
tàn nào, không có thế lực phản động nào, không có thủ đoạn xảo quyệt 
nào có thể lay chuyển đượcý chí quyết chiến, quyết thắng và ngăn cản 
đưỢc nhân dân Nam Việt Nam tiến lên để thắng lợi cuối cùng. 

Cả miền Nam quyết tiến lên, liên tục tấn công và nổi dậy và tiến 
công đảnh bọn giặc Mỹ xâm lược, đập tan ngụy quyền và ngụy quân, 
giành lấy thắng lợi hoàn toàn. Cả miền Nam quyết tiến lên hoàn thành 
một cách đầy đủ nhiệm vụ trọng đại của dân tộc và nghĩa vụ quốc tế vẻ 
vang thái bình. Miền Nam Việt Nam nhất định đưỢc giải phóng miền 
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Bắc một lòng, toàn dân ta quyết định thắng đế quốc Mỹ. TS quốc Việt 
Nam nhất định đưỢc thống nhất"K 

Phía Hoa Kỳ khồng đi vào giải quyết các vấn để giữa hai bên như 
đã tuyên bố là trước hết giải quyết vấn để về chấm dứt chiến ưanh 
chống nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa rồi mới đề cập đến các 
vấn đề khác liên quan. Hoa Kỳ đưa ra quan điểm nhằm thực hiện 
mưu đồ đưa cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của Hoa Kỳ trở 
vể thời điểm xuất phát năm 1954, với các đòi hỏi phi lý: Tôn trọng 
trong vùng phi quân sự theo Hiệp định Genève 1954; Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa phải đáp ứng xuống thang; miền Nam tự do chọn lựa 
chính thể của họ theo phương thức “one man one vote” (một người 
một phiếu bầu); tôn trọng trung lập Lào (Genève 62); tôn trọng trung 
lập Campuchia; Hoa Kỳ và Việt Nam Dần chủ Cộng hòa đồng triệt 
thoát tất cả lực lượng. 

Cùng luận điệu, ngày 15-5-1968, Phái bộ liên lạc của chính quyền 
Sài Gòn tại Paris phát đi bản “tuyên ngôn” với lập trường cơ bản: nêu 
lên tính hợp pháp của cái gọi là Việt Nam Cộng hòa - chúih thể được 
thiết lập trên sự phủ nhận và phá hoại Hiệp định Genève về Việt 
Nam năm 1954; và đòi hỏi Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải tôn 
trọng Hiệp định Genève năm 1954. 

Tuy nhiên, mục đích chính yếu trong bản tuyên ngôn của chính 
quyền Sài Gòn không phải ở việc nêu lên lập trường đối với cuộc 
đàm phán vê' Việt Nam. Mục tiêu chính của bản tuyên ngôn hướng 
tới khẳng định trước dư luận vai trò của chính quyền Sài Gòn trong 
cuộc đàm phán mà họ đã bị gạt sang một bên; và nhắc nhở Hoa Kỳ 
phải có sự thảo luận với chính quyền Sài Gòn trước khi đưa ra bất 
kỳ quyết định gì liên quan đến Việt Nam. Ngay trong phần mở đầu 
của bản tuyên ngồn, chính quyển Sài Gòn đã nêu rõ: "... Chính phủ 


1. Thư của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch Chủ tịch đoàn ủy ban 
Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam gửi Chủ tịch Hồ 
Chí Minh ngày 12-5-1968, Hồ sơ 857, ĐIICH,TTLTII. 
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VNCH với sự đồng ý hoàn toàn của các nước đồng minh, đã chấp 
thuận sáng kiến của đồng minh Hoa Kỳ là nước đang mở một cuộc hội 
đàm sơ bộ với nhà cầm quyền Bắc Việt trong mục đích tìm kiếm hòa 
bình. Tuy nhiên, cuộc hội đàm này không thể nào đề cập sâu rộng đến 
vấn đề Việt Nam mà không có sự tham dự của VNCH, là nước sẽ đảm 
nhiệm vai trò chính yếu và quyết định khi bắt đầu những cuộc thương 
thuyết liên quan đến tương lai của VNCH”K Tại điều 3 của bản tuyên 
ngôn, chính quyển Sài Gòn tỏ ra quyết liệt, thậm chí mang tính đe 
dọa khi nhắc nhở Hoa Kỷ rằng: “Mọi sự dàn xếp có liên hệ trực tiếp 
hoặc gián tiếp đến tương lai của nhăn dân miền Nam Việt Nam phải 
đưỢc sự thỏa thuận trước và rõ rệt của những đại diện hợp pháp của 
họ, tức là Chính phủ VNCH. Mọi giải pháp không tôn trọng nguyên tắc 
căn bản này, chẳng những không đưa đến nên hòa bình mong muốn 
mà chỉ làm cho cuộc xung đột hiện nay trầm trọng thêm”^. 

Trước những đòi hỏi vô lý của Hoa Kỳ và chính quyển Sài Gòn, 
ngày 14-5-1968, trong bài phát biểu tại Trường đại học Alberta 
(Canada), Tổng thư ký Liên hợp quốc u. Thant tỏ rõ lập trường ủng 
hộ quan điểm của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và kêu gọi Chính phủ 
Hoa Kỳ thực hiện một cuộc ngưng oanh tạc toàn diện vô điều kiện 
miển Bắc - vấn đề mà ông cho là bước đầu tiên hệ trọng để tiến tới 
hòa đàm\ 

Như vậy, trải qua tiến trình dài, từ tháng 1-1967, khi những “tín 
hiệu” hòa đàm được chính Tổng thống lohnson phát đi, đến thời 
điểm Hoa Kỳ bị Quần Giải phóng đánh một đòn “choáng váng” trong 


1. Tuyên ngôn của Phái bộ liên lạc Việt Nam Cộng hòa tại Paris ngày 15-5- 
1968, Hổ sơ 834rĐIICH,TTLTII. 

2. Tuyên ngôn ciia Phái bộ liên lạc Việt Nam Cộng hòa tại Paris ngày 15-5- 
^968, Tlđd. 

3. Tài liệu của Phíi Tổng thống Việt Nam Cộng hòa vể lịch trình tiến triển 
Hội nghị sơ bộ Mỹ - Bắc Việt tại Ba Lê năm 1968, Hổ sơ 834, ĐIICH, TTLTII. 
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dịp Tết Mậu Thân 1968, buộc phải ngồi vào đàm phán, Hội nghị Paris 
về Việt Nam mới chính thức được khai mạc. 

★ 

Diễn tiến của quá trình đi đến khai mạc Hội nghị Paris về Việt 
Nam cho thấy, chính quyền Hoa Kỳ đến với cuộc đàm phán về chấm 
dứt chiến tranh ở Việt Nam thực tế không xuất phát từ mong muốn 
lập lại hòa bình cho nhân dân Việt Nam. Hoa Kỳ đổ quân, vũ khí và 
tiền bạc vào một cuộc chiến tranh không có lối thoát, khiến Hoa Kỳ 
bị chia rẽ sáu sắc. Dư luận Hoa Kỳ không ngừng kêu gọi chính phủ 
phải rút quân về nước, chấm dứt can thiệp vào Việt Nam. Do đó, 
chính quyền lohnson đẩy mạnh cuộc chiến trên mặt trận ngoại giao 
- tạo ra thứ “bánh vẽ” nhằm hướng dư luận Hoa Kỳ và thế giới xa rời 
diễn biến nóng bỏng trên chiến trường miền Nam Việt Nam. Song 
cuộc Tổng tiến công và nồi dậy của quân và dân miền Nam Việt Nam 
trong dịp Tết Mậu Thân 1968 và những ngày sau đó đã làm nhân dân 
yêu chuộng hòa bình tại Hoa Kỳ và thế giới bừng tỉnh, khiến Hoa Kỳ 
rơi vào sự chia rẽ sâu sắc nhất trong lịch sử. Những tổn thất nặng nê' 
về nhân lực, vật lực của Hoa Kỳ vào một cuộc chiến tranh mà thắng 
lợi ngày càng xa vời khiến dư luận Hoa Kỳ công phẫn, đòi chính phủ 
thực hiện đàm phán, chấm dứt can thiệp vào Việt Nam. Chính phủ 
Hoa Kỳ không còn giải pháp nào khác hơn là buộc phải ngổi vào bàn 
đàm phán với Chính phủ Việt Nam Dần chủ Cộng hòa tại Paris. 

Tuy nhiên, ngay từ phiên họp chính thức đẩu tiên ngày 13-5- 
1968, chính quyền lohnson không đi vào giải quyết các vấn đề cơ bản 
mà đưa ra những đòi hỏi phi lý nhằm kéo dài cuộc đàm phán. Đổng 
thời, tại chiến trường miển Nam Việt Nam, liên quân Hoa Kỳ - Việt 
Nam Cộng hòa ra sức thực hiện các cuộc hành quân “quét giữ” giải 
tỏa áp lực của Quân Giải phóng tại các đô thị, tiếh tới đẩy lui và tiêu 
diệt chủ lực quần của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam, âm 
mưu dùng thắng lợi quân sự làm sức ép trong đàm phán. 



Phần hai 

HOA KỲ LEO THANG 
CHIẾN TRANH^- ĐÀM PHÁN 
TRÊN THẾ MẠNH 


1. Chiến cuộc Hè - Thu năm 1968 
và vòng đàm phán hai bên vể Việt Nam 

Bước vào tháng 5-1968, cục diện chiến tranh Việt Nam có sự diễn 
biến phức tạp. Trên mặt trận chính trị, ngoại giao, cuộc đấu tranh của 
nhân dân Việt Nam đã đạt nhiểu thắng lợi to lớn. Cuộc kháng chiến 
trường kỳ của nhân dân Việt Nam đón nhận được sự ủng hộ rộng rãi 
của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, trong đó có cả đồng 
đảo các tầng lớp nhân dân tiến bộ Hoa Kỳ. Ngược lại, Hoa Kỳ ngày 
càng bị cô lập trên trường quốc tế. Phong trào phản đối chiến tranh, 
chổng can thiệp Mỹ trong nước nổ ra rầm rộ ở khắp nơi. Đặc biệt 
phong trào phản đối chiến tranh của nhân dân Mỹ đã khiến Hoa Kỳ 
rơi vào tình trạng bị chia rẽ sâu sắc. Trong lĩnh vực ngoại giao, ngày 
10-5-1968, Hoa Kỳ buộc phải ngổi vào bàn đàm phán với Chính phủ 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Paris. 

Tuy nhiên, trên mặt trận quân sự, chiến cuộc ở miển Nam Việt 
Nam lại diễn ra sự giằng co ác liệt. Sau cuộc Tổng tiến công và nổi 
dậy Tết Mậu Thân năm 1968, liên quân Hoa Kỳ - Việt Nam Cộng hòa 
tiến hành chiến dịch “quét và giữ” với quy mô và cường độ lớn gây 
ra những khó khăn không nhỏ cho Quân Giải phóng miền Nam Việt 
Nam. Các cơ sở cách mạng ở vùng đô thị bị bóc gỡ, triệt phá. Tại địa 
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bàn nông thôn, cơ sở hậu cần và địa bàn đứng chán của Quần Giải 
phóng bị uy hiếp mạnh. 

Từ thực tế chiến trường, đầu tháng 5-1968, Quân Giải phóng 
miền Nam Việt Nam quyết định mở đợt 2 cuộc Tổng tiến công và nổi 
dậy năm 1968 nhằm giành lại thế chủ động trên chiến trường và tạo 
cú hích cho bàn đàm phán hòa bình vể Việt Nam. 

Đêm 4 rạng 5-5, Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam mở màn 
đợt 2 Tổng tiến công bằng cuộc “Tổng pháo kích” vào các tỉnh lỵ, 
thị xã, chi khu, phi trường,... ở tổng cộng 127 địa điểm trên toàn 
miền Nam Việt Nam, “đặc biệt tấn công tỉnh lỵ Hậu Nghĩa và tái đột 
nhập Thủ đô Sài Gòn - Gia Định”‘. ở chiến trường miền Trung - Tây 
Nguyên, Quần Giải phóng mở cuộc tấn công quy mồ vào Đông Hà 
và Huế. Đồng thời, điểu động Sư đoàn 325C từ Khe Sanh xuống phía 
tây Dakto để tăng cường cho mặt trận B3 uy hiếp Kontum. 

Đối với Sài Gòn - Gia Định, chiến trường chính của cuộc tổng 
tiến công đợt 2, Quân Giải phóng thực hiện một số kế hoạch táo bạo 
bằng cách sử dụng 23 tiểu đoàn tấn công Sài Gòn và vùng phụ cận; 
đồng thời đưa lực lượng đặc công và cơ sở cách mạng trong nội thị 
đánh phá mạnh tại các Chi khu 5,6,7 và 8. BChông thực hiện phân tán 
lực lượng như cuộc tồng tấn công đợt 1, Quân Giải phóng tập trung 
đánh vào một số mục tiêu có giới hạn với hoả lực mạnh nhằm thọc 
sầu vào trung tâm Sài Gòn. 

Phía tây Sài Gòn được coi là chiến trường Điểm, Quân Giải 
phóng sử dụng lực lượng lớn gổm Sư đoàn CT9, Trung đoàn 1 Phân 
khu 2 và một tiểu đoàn của Trung đoàn 88, đánh mạnh vào các mục 
tiêu Trung tâm cải huấn Chí Hòa, Bộ Tư lệnh Biệt khu thủ đô, phi 
trường Tần Sơn Nhất. 


1. Bản tổng kết hoạt động tháng 6-1968 của Trung tâm hành quân, Bộ 
Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa, Hồ sơ 16202, PTTg,TTLTII. 



TẬP 1: ĐÁNH VÀ ĐÀM (1968-1972). 79 


Iheo báo cáo của Võ phòng, Phủ Tổng thống chính quyền Sài 
Gòn cho thấy: 

Tại chiến trường Diện 1, phía đông bắc Sài Gòn, với lực lượng 
gồm Trung đoàn Đổng Nai, Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 274, Tiểu đoàn 
3 Dĩ An, Tiểu đoàn 4 Thủ Đức, Quân Giải phóng đánh vào các mục 
tiêu cầu Bình Lợi, cầu Xa Lộ, khu vực Hàng Xanh, khu vực cầu Thị 
Nghè và cầu Phan Thanh Giản. 

Chiến trường Diện 2, phía nam Sài Gòn, lực lượng Quần Giải 
phóng gồm Tiểu đoàn Phú Lợi 2, Tiểu đoàn 508, Tiểu đoàn 5 Nhà Bè, 
Tiểu đoàn 265 tiến công các mục tiêu khu vực cầu Nhị Thiên Đường, 
khu vực Khánh Hội, trại gia binh cầu chữ Y. 

Trong khi đó, ở phía bắc Sài Gòn, Quân Giải phóng triển khai 
mũi thọc sâu đánh vào Biệt khu thủ đô chính quyển Sài Gòn và chạm 
súng với liên quân Mỹ - Sài Gòn tại các khu vực vành đai ngoài ở 
Long An, Bình Dương, Hậu Nghĩa^ 

Sau khi kết thúc cao điểm đầu của đợt 2 cuộc Tổng tiến công, 
cuối tháng 5, đẩu tháng 6 năm 1968, Quân Giải phóng thực hiện 
cao điểm hai đánh vào trung tâm Sài Gòn - Gia Định. Tuy nhiên, 
do không còn yếu tố bí mật, bất ngờ, cao điểm hai của đợt 2 cuộc 
tổng tiến công không đạt được hiệu quả cao và gặp phải sự phản 
công mạnh của liên quân Hoa Kỳ - Việt Nam Cộng hòa. Nhất là từ 
cuối tháng 6-1968, chính quyển Thiệu đẩy mạnh chính sách chiến 
tranh với việc ban hành lệnh tổng động viên (ngày 19-6-1968); thực 
hiện kế hoạch “Tam thắng” (ngày 25-6-1968) giải tỏa Sài Gòn - Gia 
Đình; tổ chức chiến dịch Phụng Hoàng (ngày 1-7-1968), huy động 
mọi nguồn lực, tập trung đánh mạnh vào cơ sở hậu cần và địa bàn 
đứng chán của Quân Giải phóng ở vùng nông thôn. Đẩy mạnh chính 


1. Phiếu trình số 170/P.Th.T/VoP/2 ngày 18-5-1968 của Võ phòng Phủ Thủ 
tướng Việt Nam Cộng hòa vể hoạt động vc, Hồ sơ 16175, PTTg,TTLTII. 
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sách chiến tranh, Hoa Kỳ và chính quyển Sài Gòn không chỉ hướng 
tới mục tiêu giành thế chủ động trên chiến trường mà còn âm mưu 
dùng sức ép quần sự, tạo thế mạnh trong đàm phán. Tuy nhiên, dù 
chiếm ưu thế hơn hẳn về người và phương tiện chiến tranh, nhưng 
trên chiến trường, liên quán Hoa Kỳ - Việt Nam Cộng hòa không 
đạt được kết quả nào đáng kể. Kết thúc mùa Hè năm 1968, cục diễn 
chiến trường miền Nam vẫn ở thế giằng co ác liệt. Và vi vậy, trên bàn 
đàm phán tại Paris, phái đoàn Hoa Kỳ tiếp tục lảng tránh đi vào thảo 
luận thực chất vấn đề. 

Mặc dù, ngay trong tuyên bố ngày 3-5-1968 - tuyên bố đã được 
Tổng thống lohnson chấp nhận để đi đến bàn phán tại Paris, Chính 
phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã xác định rõ lập trường đối 
với vòng đàm phán hai bên vê' Việt Nam. Đó là, trước hết phải giải 
quyết vẫn đê' tiên quyết - thảo luận việc Hoa Kỳ chấm dứt mọi hành 
động chiến tranh, chống phá nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 
rồi mới bàn đến các vấn để khác liên quan đến hai bên. Và ngay từ 
phiên họp thứ hai của vòng đàm phán hai bên vê' Việt Nam, ngày 15- 
5-1968, Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng phái đoàn Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa - Xuân Thủy tiếp tục khẳng định lập trường nhất quán để 
tiến tới giải pháp hòa bình cho vấn đê' Việt Nam là: 

“1. Trước tiên Chính phủ Mỹ phải chấm dứt vĩnh viễn và không 
điều kiện việc ném bom bắn phá trên toàn lãnh thổ Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa (nhất là từ Thanh Hóa đến Vĩnh Linh). 

2. Chính phủ Mỹ phải chấm dứt ngay mọi hành động chiến tranh 
khác như (thả truyền đơn, thả quà tâm lý, thả biệt kích vào Bắc Việt,...). 

3. Chính phủ Mỹ phải thi hành điểu kiện trên nhưng không đưỢc 
đặt bất cứ điểu kiện gì với nước Việt Nam Dấn chủ Cộng hòa. 

Để tỏ ra mình có thiện chí, Chính phủ Mỹ phải thực hiện những 
đòi hỏi chính đáng và vô cùng bức thiết nêu trên. Về phần Việt Nam 
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Dân chủ Cộng hòa với thiện chí đã cử đại diện tới Ba Lê nói chuyện 
chính thức và nghiêm chỉnh với đại điện của Mỹ”K 

Ngược lại, ngay từ những phiên họp đầu tiên, phái đoàn Hoa Kỳ 
tránh né giải quyết vấn đê' chấm dứt chiến tranh phá hoại miển Bắc 
mà liên tục đưa ra và thay đổi các luận điểm, đề nghị về giải quyết vấn 
đề chính trị của miền Nam Việt Nam. Tại phiên họp thứ nhất, ngày 
13-5-1968, phái đoàn Hoa Kỳ ầm mưu đưa cuộc chiến tranh Việt 
Nam trở vể thời điểm năm 1954. Thì tại phiên họp thứ hai, ngày 15- 
5-1968, Harriman - Trưởng phái đoàn Hoa Kỳ, đưa thêm một số giải 
pháp chính trị cho miền Nam Việt Nam, như: “Đê cập tới một miên 
Nam Việt Nam độc lập và dân chủ; vấn đề nội bộ của miền Nam Việt 
Nam do chính nhân dân miền Nam Việt Nam tự giải quyết; thống nhất 
Việt Nam bằng phương pháp ôn hòa và sự lựa chọn tự do của nhân dân 
hai miền Nam Bắc”,.J. Đến phiên họp thứ 9, ngày 19-6-1968, phái 
đoàn Hoa Kỳ tiếp tục đưa ra luận điệu xuyên tạc Hiệp định Genève 
năm 1954 vê' Việt Nam: 

“1. Hoa Kỳ tin tưởng rằng Hiệp định Genève 1954 có thể dùng làm 
căn bản vững chắc để tiến tới sự dàn xếp cho vấn đề Việt Nam. 

2. Mục đích vùng phi quân sự là chia Việt Nam thành hai chính 
thể khác biệt nhằm giảm các cuộc xung đột giữa hai phe, chứ không 
làm trở ngại cho việc thống nhất đất nước bằng phương tiện ôn hòa. 

3. Hoa Kỳ tán thành các biện pháp nêu tại Hiệp định Genève 1954, 
như việc ngưng chiến, tái lập vùng phi quân sự, từ bỏ mọi hành động 


1. Bản tóm lược một số quan điểm vể hòa bình số 1737 ngày 11-6-1968 
của Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa, Hổ sơ 834, ĐIICH.TTLTII. 

2. Bản tóm lược một số quan điểm vể hòa bình số 1737 ngày 11-6-1968 
của Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa, Tlđd. 
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VÕ lực, sự kiểm soát quốc tế hữu hiệu, và tổng tuyển cử tự do, không bị 
cưỡng bức hoặc sự can thiệp ngoại giao”K 

Trước những lời lẽ tráo trở và lập luận phi lý của phái đoàn Hoa 
Kỳ, tại phiên họp thứ tư, ngày 22-5-1968, Bộ trưởng Xuân Thủy vạch 
trần tính chất tay sai, bù nhìn cho chủ nghĩa thực dần mới Mỹ của 
chính quyển Sài Gòn. Đồng thời, ông mạnh mẽ truy vấn phái đoàn 
Hoa Kỳ về chính các đê' nghị của họ, với các câu hỏi trực diện, như 
“Liều Hoa Kỳ có dám công nhận quyền tự quyết của nhân dân miền 
Nam không?", và bao giờ Hoa Kỳ chấm dứt hành động chiến tranh 
chống phá miền Bắc? Bị truy vấn bất ngờ, Trưởng phái đoàn Hoa 
Kỳ - Harriman tỏ ra lúng túng, trả lời tránh né. Với câu hỏi thứ nhất, 
ông ta nói: “Tổng thống Ịohnson đã nói rằng, chúng tôi có mặt tại Việt 
Nam để bảo vệ quyên của nhân dân Nam Việt Nam trên căn bản mỗi 
người một lá phiếu”^. Cầu hỏi thứ hai, ông ta cũng trích lời Tổng 
thống Johnson trong tuyên bố ngày 31-3-1968: “ngay chính cuộc oanh 
tạc hạn chế miên Bắc củng có thể sớm chấm dứt, nếu sự hạn chế của 
chúng ta đáp ứng bằng một hạn chế của Hà Nội"^. 

Do thái độ tránh né của Hoa Kỳ, các phiên họp tiếp theo trở 
thành “diễn đàn” tranh luận về tính chất của cuộc chiến tranh Việt 
Nam, vê' sự xâm lược của Hoa Kỳ và bản chất tay sai của chính quyển 
Sài Gòn,... mà không có sự tiến triển nào. Tuy nhiên, từ phiên họp 
thứ sáu, Hội nghị Paris vể Việt Nam xuất hiện hiện tượng mới. Trong 
phiên họp thứ 6, ngày 31-5-1968, Harriman - Trưởng phái đoàn Hoa 
Kỳ, trong lúc họp đã đê' nghị với phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng 


1. Công văn số 363/VP/M ngày 22-6-1968 về cuộc họp thứ lẩn thứ 9 ngày 
19-6-1968 giữa Hoa Kỳ và Bắc Việt tại Paris của Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng 
hòa, Hổ SƠ870,ĐIICH,TTLTII. 

2. Bản tóm lược một số quan điểm về hòa bình số 1737 ngày 11-6-1968 
của Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa, Hồ sơ 834, ĐIICH,TTLTII. 

3. Bản tóm lược một số quan điểm vể hòa bình số 1737 ngày 11-6-1968 
của Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa, Tlđd. 
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hòa nghỉ giải lao 15 phút. Trong thời gian giải lao, phái đoàn Hoa Kỳ 
mời phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tới phòng riêng uống trà 
và chỉ nói chuyện thời tiết'^. Và từ sau phiên họp thứ sáu, hiện tượng 
ngưng họp để giải lao trở thành lệ. Động thái trên của phái đoàn Hoa 
Kỳ thể hiện rõ chính sách đàm phán trì hoãn, hòng tìm kiếm những 
thắng lợi về quân sự làm thay đổi cục diện chiến trường, đi đến kết 
thúc chiến tranh trên thế mạnh của Hoa Kỳ. 

Ngày 26-6-1968, tại phiên họp thứ 10, trong bài phát biểu dài, 
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Xuân Thủy đã 
mạnh mẽ chỉ trích thái độ đàm phán không nghiêm chỉnh của Hoa 
Kỳ. Toàn văn bài phát biểu của ông nêu rõ: 

“Trong phiên họp trước, các ngài lại tiếp tục xuyên tạc tinh thần 
cơ bản của Hiệp nghị Genève, tô điểm cho ngụy quyền Sài Gòn và vẫn 
không chịu xác định “việc chấm dứt không điều kiện việc ném bom và 
mọi hành động chiến tranh khác chống nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa”. 

Hôm nay, tôi phát biểu ý kiến thêm về vấn đề này. 

Mỹ đã xuyên tạc nội dung cơ bản của Hiệp nghị Genève 1954 về 
Việt Nam nhằm phục vụ cho âm mưu xầm lược của Mỹ: 

Sau gần một thế kỷ dưới ách thực dân, nhân dân Việt Nam đã đấu 
tranh không mệt mỏi để thực hiện cách mạng giải phóng dân tộc và đã 
thành công trong cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945. Bản Tuyên 
ngôn độc lập của nhân dân Việt Nam đưỢc công bố trước nhân dân thế 
giới vào ngày 2-9-1945 và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời 
từ đó. Ngày 6-1-1946, cuộc tổng tuyển cử đã đưỢc tiến hành trong cả 
nước Việt Nam, để bầu ra Quốc hội và tháng 11-1946, Quốc hội nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thông qua bản hiến pháp đầu tiên 


1. Phiếu gửi số 330 BNG/VP/M phúc trình hoạt động từ ngày 31-5 đến 5-6 
của Phái đoàn liên lạc Việt Nam Cộng hòa tại Paris, Hồ sơ 780, ĐIICH, TTLTII. 
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trong lịch sử Việt Nam. Nhưng thực dân đã gây chiến tranh xâm lược 
trở lại. Mặc đù đưỢc Mỹ ủng hộ và giúp đỡ, chiến tranh xâm lược đó đã 
thất bại. Cuộc kháng chiến yêu nước của nhân dân Việt Nam đã đạt 
đưỢc thắng lợi vẻ vang. Chính trong điều kiện lịch sử đó mà Hiệp nghị 
Genève 1954 về Việt Nam được ký kết. 

Điểu kiện lịch sử đó đã quyết định tinh thần, nguyên tắc cơ bản và 
điều khoản chủ yếu của Hiệp nghị Genève về Việt Nam. 

Tinh thần quán triệt của Hiệp nghị đó là, chống đế quốc, thực dân 
và công nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam. Trên 
cơ sở đó đảm bảo hòa bình thực sự, vững chắc và lâu dài ở Việt Nam 
và Đông Dương. 

Nguyên tắc cơ bản của Hiệp nghị Genève là công nhận độc lập, chủ 
quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, cấm nước ngoài 
không đưỢc can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. 

Điểu khoản chủ yếu của Hiệp nghị Genève là quân đội xâm lược 
phải tập kết phía Nam giới tuyến quân sự tạm thời đưỢc quy định ở vĩ 
tuyến 17 để chờ ngày rút khỏi Việt Nam. Giới tuyến quân sự tạm thời 
bị xóa bỏ, nước Việt Nam sẽ đưỢc thống nhất bằng tổng tuyển cử tự do 
trong cả nước vào tháng 7-1956. Hiệp nghị Genève còn cấm liên minh 
quân sự với nước ngoài, cấm nước ngoài đưa quân đội, dụng cụ chiến 
tranh và đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam. 

Ai cũng nhớ rằng trong phiên họp cuối cùng của Hội nghị Genève 
ngày 20-7-1954, đại diện của Mỹ là B. Smith đã long trọng tuyên bố 
không “xâm phạm đến Hiệp nghị bằng đe dọa dùng vũ lực hoặc bằng 
cách dùng vũ lực”. 

Nhưng vốn không thích thú Hiệp nghị Genève mà bắt buộc phải 
thừa nhận, nên ngay ngày hôm sau (21-7-1954), Tổng thống Mỹ 
Eisenhovver lại tuyên bố rằng “Mỹ không tham gia những quyết định 
của hội nghị cho nên không bị quyết định đó ràng buộc”. 
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Giờ đây, phía Mỹ lại cho rằng Mỹ vẫn tin tưởng là hòa bình có 
thể và phải đưỢc lập lại trên cơ sở những điều cơ bản của Hiệp định 
Genève. Như vậy, chẳng qua là Mỹ lại dùng một thủ đoạn mới để tiếp 
tục phá hoại Hiệp định Genève về Việt Nam và tiếp tục âm mưu xâm 
lược. 

Mỹ đã lảng tránh những nguyên tắc cơ bản và điều khoản chủ yếu 
có giá trị vĩnh viễn của Hiệp nghị mà chỉ dựa vào những điều khoản 
quy định biện pháp tạm thời gắn liền với việc ngừng bắn để thực hiện ỷ 
đồ đen tối của Mỹ. Vê vấn đề này tôi đã vạch rõ trong nhiều lẩn trước 
đây và sẽ dành quyển nói trở lại sau này. Hôm nay, tôi chỉ nói đến mấy 
đều xuyên tạc Hiệp nghị Genève đã nêu ra trong bài phát biểu ngày 
19-6-1968 của phía Mỹ. 

a) Theo Mỹ thì điều khoản cơ bản thứ nhất của Hiệp nghị Genève 
là tập kết và chuyển quân. 

Nhưng theo đúng Hiệp định Genève thì những điểu khoản về tập 
kết và chuyển quân chỉ là tạm thời và đưỢc quy định để thực hiện 
ngừng bắn và rút quân đội xâm lược ra khỏi Việt Nam. Điều cơ bản 
là công nhận độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của 
Việt Nam. 

b) Theo Mỹ thì điểu khoản cơ bản thứ hai là việc thành lập khu phi 
quân sự. Nhưng rõ ràng là khu phỉ quân sự gắn liền với giới tuyến quân 
sự tạm thời và có tính chất tạm thời như giới tuyến. Trong khi cho rằng 
đây là điểu khoản cơ bản, ý đồ của Mỹ là nhằm thay đổi tính chất của 
giới tuyến quân sự tạm thời, biến nó thành biên giới chính trị và lãnh 
thổ, vĩnh viễn, mặc dù Mỹ cố chối cãi điểu đó. 

c) Theo Mỹ thì điêu khoản cơ bản thứ ba là “hai bên không đưỢc 
dùng vũ lực nữa”. Mỹ lấy việc hai hên cùng ngừng bắn, trong thời kỳ 
1954-1955 làm thành nguyên tắc, để ngăn cản cuộc đấu tranh giải 
phóng sáng ngời chính nghĩa của nhân dân Việt Nam chống xâm lược 
Mỹ và tay sai. 
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d) Mỹ cho rằng điểu cơ bản thứ tư là phải có sự giám sát quốc tế. 
Nhưng thực ra Mỹ muốn lợi dụng sự giám sát quốc tế để vĩnh viễn 
thống trị Việt Nam. 

e) Mỹ cho rằng việc xác định tương lai chính trị phải do nhân dân 
Việt Nam và phải có hòa bình thì nhân dân mới có thể tự do biểu thị 
ý nguyện của mình. Nhưng chính Mỹ đã phá hoại những biện pháp cụ 
thể đề thực hiện hòa bình thống nhất Việt Nam. 

Đặc biệt là phía Mỹ đã xuyên tạc Hiệp định Genève để bào chữa 
cho ngụy quyển Sài Gòn một cách rất gưỢng gạo và khá trơ trẽn. 

Ngụy quyên Sài Gòn chỉ là một công cụ của Mỹ để nô dịch nhân 
dân miền Nam, phục vụ cho chiến tranh xâm lược của Mỹ phá hoại 
Hiệp định Genève: 

Trong các phiên họp trước, tôi đã nhiều lần vạch trần tính chất bất 
hợp pháp của chính quyền tay sai do Mỹ dựng lên ở miền Nam Việt 
Nam nhằm phục vụ chính sách xâm lược và nô dịch của Mỹ. Giờ đây 
phía Mỹ lại đi ngược lên xa hơn lịch sử cho rằng chính quyển đã “có 
trước Hiệp nghị Genève” để tìm ra một cơ sờ “hợp pháp” cho nó. 

Nhưng mọi người đều biết, ngay trong cuộc chiến tranh Đông 
Dương trước đây, đi đôi với tăng cường can thiệp vể quân sự, Mỹ đã 
có ầm mưu dẩn dẩn tạo nên một chính quyền bù nhìn thân Mỹ dưới 
chiêu bài “độc lập”giả hiệu, theo chính sách thực dân kiểu mới của Mỹ. 
Ầm mưu của Mỹ là sử dụng chính quyển đó vừa làm công cụ để chống 
lại cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam, vừa để cho Mỹ có thể dễ 
dàng can thiệp sâu vào Việt Nam. 

Cho nên bọn bù nhìn đó chẳng những không đại diện cho nhân 
dân mà còn bị nhân dân chống lại và cuối cùng chúng đã phải “tập 
kết” theo quân đội thực dân vào miền Nam và theo Hiệp định Genève 
1954, nó chỉ có trách nhiệm quản lý hành chính tạm thời trong lúc chở 
đợi tổng tuyển cử để thống nhất nước Việt Nam. 
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Từ sau khi có Hiệp nghị Genève thì việc Mỹ tạo nên ở miển Nam 
Việt Nam một quốc gia riêng rẽ bằng các trò hề “trưng cầu dân ý” lập 
“nước Cộng hòa Việt Nam”, ban hành “Hiến ước tạm thời” đồng thời 
cự tuyệt tổng tuyển cừ để thống nhất Việt Nam vào tháng 7 năm 1956 
là hoàn toàn trái với Hiệp nghị Genève về Việt Nam. Vì vậy sự tồn tại 
của cái gọi là “nước Cộng hòa Việt Nam” với các thể chế quốc gia của 
nó sau tháng 7 năm 1956 lại càng bất hợp pháp. 

Mỹ lại còn rêu rao về cái trò hê “bầu cử”, “hiến pháp”, “thượng hạ 
nghị viện” của bọn Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ hiện nay. Tôi 
đã vạch trần những trò bịp này trong các bài phát biểu trước của tôi 
nhất là trong ngày 12-6-1968. Hôm nay, tôi xin nói thêm một số điểm. 

Sau khi Diệm - Nhu chết, trước phong trào đấu tranh mạnh mẽ 
của nhân dân và với thủ đoạn “nay dùng mai bỏ” như thay áo, chỉ 
trong vòng 19 tháng, từ tháng 11-1963 đến tháng 6-1965, qua 13 lẩn 
đảo chính và có lúc mệnh danh là “chỉnh lý nội bộ”, Mỹ đã thay đổi 
nhiều kiểu ngụy quyển, nhiểu hạng tay sai, mà không tài nào ổn định 
đưỢc ngụy quyển. 

Trong lúc đó, chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ bị phá sản. 
Mỹ bắt đẩu đưa quân viễn chinh Hoa Kỳ tiến hành “chiến tranh cục 
bộ” xâm lược miền Nam Việt Nam. Đổng thời, tiến hành cuộc chiến 
tranh phá hoại đối với miền Bắc Việt Nam. Vì đã tự bóc trần bộ mặt 
xâm lược thực dân, cho nên Mỹ càng phải cố gắng xây dựng và củng cố 
ngụy quyền làm chỗ dựa về chánh trị, hòng che dấu bớt tính chất “chiến 
tranh xâm lược” của Mỹ. Mỹ đã đưa những tên tay sai hung hăng, hiếu 
chiến nhất, như Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ ra cẩm đầu bộ 
máy ngụy quyền và ngụy quân. Đóng thời, Mỹ đã ruồng bỏ nhiểu tay 
sai khác mà chúng thấy không cẩn thiết nữa, thậm chí đầy đọa và buộc 
họ phải sống lưu vong ở nước ngoài. 

Từ khi Thiệu - Kỳ lên cẩm đầu ngụy quyển, ngụy quân, cuộc đấu 
tranh của nhân dân và các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng 
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ngày càng tăng cường và thắng lợi, sự lục đục tan rã của ngụy quyển 
Sài Gòn càng diễn ra liên tục. Trước tình hình ấy, Mỹ phải để cả một kế 
hoạch củng cố và ổn định ngụy quyền, cố tạo lại cho nó cái mặt nạ dân 
chủ và hợp pháp. Trong vòng mấy tháng Mỹ đã đạo diễn cho bọn tay 
sai tiến hành nào là “bẩu cử quốc hội lập hiến’", thảo “hiến pháp", “bầu 
cử Tổng thống", “thượng nghị viện" và “hạ nghị viện". 

Nhưng nhân dân miền Nam tiếp tục thắng lợi, đã bước sang thời 
kỳ mới, tổng tấn công và nổi dậy đồng loạt từ tháng 1-1968 đến nay, 
cho nên những trò hề này kết thúc chưa đưỢc 7 tháng thì cái gọi là 
“chính phủ dân sự” do Nguyễn Văn Lộc làm thủ tướng đã bị phế bỏ. 
Trần Văn Hương đã bị gạt bỏ năm 1965, lại đưỢc Mỹ cho ra lập “chính 
phủ” bù nhìn. Một cuộc tranh giành quyền hành địa vị đang diễn ra 
gay gắt giữa Thiệu và Kỳ và giữa bọn bù nhìn khác với nhau. 

Nếu Ngô Đình Diệm đã lộ nguyên hình là tên bạo chúa thời Trung 
cổ, thì bọn Thiệu - Kỳ ngày nay tàn ác cũng không kém. ĐưỢc đội quân 
viễn chinh xâm lược Mỹ trên nửa triệu người đứng bên cạnh, chúng 
đã và đang huy động ngụy quân và lực lượng cảnh sát hàng ngày dùng 
các loại dụng cụ chiến tranh và vũ khí hiện đại của Mỹ, kể cả máy bay 
chiến lược, bom napan, chất độc hóa học và hơi độc, giết hại nhân dân 
miền Nam Việt Nam. Chúng dổn dân, cướp đất, lập những vành đai 
trắng và những trại tập trung kiểu phát xít, ngụy trang dưới nhiều tên 
từ “khu trù mật” đến “ấp chiến lược”, “ấp tân sinh”. Thực hiện chính 
sách “phá sạch, đốt sạch, giết sạch”, chúng đã hủy diệt từng thôn, ấp, có 
trận giết chết hoặc thiêu sống một lúc hàng mấy trăm người. Chúng đã 
đem quân đội và cảnh sát đàn áp hết sức khốc liệt nhân dân các thành 
thị đứng lên chống chế độ độc tài, quân sự, đòi độc lập tự do, đòi dân 
sinh, dân chủ, đòi chấm dứt chiến tranh xâm lược của Mỹ,.... Chúng 
đã dựng trường bắn ngay giữa thành phố Sài Gòn để bắn giết những 
người yêu nước. Gần đây, chúng đã dùng máy bay, đại bác, ném bom, 
bắn phá, hủy nhiều khu phố đông dân ở các thành phố, nhất là Huế, 
Sài Gòn làm cho hàng vạn người bị chết, hàng chục vạn người không 
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nơi ăn chốn ở, chiếu đất, màn trời. Trắng trỢn hơn nữa, Thiệu - Kỳ còn 
ra đạo luật đặt những người cộng sản và trung lập ra ngoài vòng pháp 
luật để đàn áp, khủng bố những ai chống lại chánh sách làm tay sai cho 
Mỹ của chúng. Bất kỳ người nào nói đến hòa bình, trung lập, nói đến 
chống chiến tranh cũng đêu bị chúng khủng bố. Nhiều nhà tu và tín đồ 
các tôn giáo, nhiều sinh viên và trí thức, cả những nhà công thương yêu 
nước đã bị chúng bắt bớ giam cầm. 

Chỉ trong mười mấy năm qua, theo số liệu chưa đầy đủ, Mỹ và 
tay sai ở miền Nam Việt Nam đã giết chết hơn 170.000 người, làm 
bị thương và tra tấn đến tàn phế hơn 800.000 người (trong đó có hơn 
150.000 là phụ nữ và trẻ em), giam cầm trên 500.000 người trong hơn 
1.000 nhà tù, đó là chưa kể chúng giam 5.000.000 người trong 8.000 
trại giam trá hình và “ấp chiến lược”. Chúng đã hãm hiếp hơn 40.000 
phụ nữ, trong đó có nhiều em bé và người tu hành. Chúng đã mổ bụng, 
moi gan, chôn sống trên 5.000 người. 

Mỹ và tay sai còn bóc lột hà khắc công nhân, nông dân và nhân 
dân lao động bóp nghẹt và làm phá sản các ngành công thương nghiệp 
và thủ công nghiệp, đưa nền công, nông nghiệp của miền Nam Việt 
Nam vào tình trạng đình đốn, hoàn toàn lệ thuộc vào kinh tế, tài chính 
Mỹ. Về nông nghiệp, miền Nam là nơi xuất cảng lúa. Trước đây, hàng 
năm vẫn bán ra trên nửa triệu tấn gạo, thì nay phải nhập cảng của Mỹ 
và các nước chư hầu Mỹ một khối lượng gạo tương tự. Từ cây kim, sỢi 
chỉ đêu phải mua của Mỹ. Nạn thất nghiệp càng ngày càng tăng chẳng 
những Mỹ, ngụy không giải quyết mà còn lợi dụng để bắt thanh niên đi 
lính làm bia đỡ đạn cho chúng và đưa phụ nữ vào con đường sa đọa. 

Ngụy quyền Sài Gòn đã đem văn hóa đồi trụy, ngoại lai của Mỹ 
đầu độc nhân dân miền Nam Việt Nam, làm cho phong hóa suy đồi, 
luân thường đảo ngưỢc, phong tục, tập quán tốt đẹp lâu đời của nhân 
dân Việt Nam bị chà đạp, ai thấy cũng căm thù. Trần Ngọc Liễng, Bộ 
trưởng Thanh niên lúc Nguyễn Cao Kỳ làm thủ tướng đã thú nhận: 
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“nạn mãi dâm hiện nay đang bành trướng khủng khiếp và số thanh 
niên phạm pháp lên đến con số 300.000” (UPI26-8-1966). 

Tình trạng tham nhũng, thối nát, tranh ăn trong bọn cẩm đầu 
ngụy quân và ngụy quyển trở thành một căn bệnh không thể nào chữa 
đưỢc. Một báo cáo của tiểu ban về tị nạn trong Thượng nghị viện Mỹ 
gần đây nhất cũng phải nhận rằng “sự tham nhũng đầy rẫy ở mọi cấp 
chính quyền Sài Gòn 

Tóm lại, từ Diệm - Nhu đến Thiệu - Kỳ, ngụy quyền Sài Gòn chẳng 
những là hoàn toàn bất hợp pháp, trái với Hiệp nghị Genève mà chúng 
đã “bán đứng miền Nam Việt Nam cho đế quốc Mỹ. Chúng áp bức, bóc 
lột đổng bào miền Nam một cách vô cùng tàn bạo. Chúng bắt thanh 
niên miền Nam đi lính cho Mỹ giết hại đồng bào. Chúng còn bày trò 
xây dựng hiến pháp, bầu cử để mị dân. Chúng chỉ là một bọn Việt gian 
bán nước, hại dân, một công cụ của đế quốc Mỹ, để nô dịch nhân dân 
miên Nam, chia cắt lâu dài nước Việt Nam và phục vụ chiến tranh xâm 
lược của Mỹ” (Cương lĩnh chính trị của Mặt trận Dân tộc Giải phóng 
miền Nam Việt Nam). 

Hàng ngày những hành động man rỢ của chúng đã phá hoại sự 
sống còn của nhân dân và đất nước, động chạm đến nển văn hóa nghìn 
năm của dân tộc, lương tâm tình cảm con người, không một người Việt 
Nam yêu nước nào không căm thù nguyễn rủa chúng. 

ở miên Nam Việt Nam, người đại diện chân chính của nhân dần 
là Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam: 

Đẻ ra trong phong trào yêu nước của nhân dân chống Mỹ và tay 
sai, lớn lên cùng với sự lớn mạnh của phong trào, Mặt trận ngày càng 
có cơ sở vững mạnh và ảnh hưởng sâu rộng. Mặt trận bao gồm trên 40 
tổ chức yêu nước của các tẩng lớp nhân dân, các đảng phái chính trị, 
các tôn giáo ở miền Nam Việt Nam phản ánh khối đại đoàn kết toàn 
dân, chống Mỹ, cứu nước. Mặt trận đã tổ chức, lãnh đạo cuộc kháng 
chiến ngày càng thắng lợi, giải phóng phần lớn đất đai, dân sổ, cấp cho 
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nông dân hai triệu hécta ruộng đất và đã trở thành một chính quyển 
trên thực tế, một chính quyền dàn chủ, hảo vệ nhân dàn, phát triển 
kinh tế và văn hóa, chăm lo đời sống của nhân dân miển Nam Việt 
Nam. 

Lực lượng vũ trang của Mặt trận đã từ những đơn vị nhỏ tiến lên 
những sư đoàn, từ trang bị vũ khí thô sơ, tiến lên trang bị vũ khí ngày 
càng hiện đại, từ chiến đấu lẻ tẻ tiến lên đánh tập trung vận động, 
giành những thắng lợi ngày càng to lớn. 

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền 
Nam Việt Nam, nhân dân miền Nam Việt Nam không những giành 
đưỢc thắng lợi to lớn ở miền Nam Việt Nam mà cả ở trên trường quốc 
tế. Ngót 20 nước đã nhận cơ quan đại diện chính thức của Mặt trận 
đặt tại nước mình. Mặt trận cũng có đại diện chính thức trong nhiêu tổ 
chức quốc tế dân chủ của nhiều từng lớp trên thế giới. Mặt trận đã cử 
đại biểu tham dự hơn 70 kỳ họp của các hội nghị quốc tế và quốc gia, 
hơn 80 lần đi thăm hữu nghị nhiều nước ở châu Á, Phi, Mỹ latinh và 
châu Ầu. Nhiêu nước, nhiều tổ chức quân chúng sẵn sàng đưa quân 
tình nguyện sang giúp nhân dân miền Nam Việt Nam, giúp Mặt trận 
Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam chống Mỹ xâm lược. 

Mặt trận tiếp tục vẻ vang truyền thống chống ngoại xâm của dân 
tộc Việt Nam, là lực lượng chính trị to lớn đảm đương nhiệm vụ lịch 
sử hiện nay là chiến thắng xâm lược Mỹ và tay sai để giải phóng miền 
Nam Việt Nam, bảo vệ miên Bắc, tiến tới hòa bình thống nhất nước 
nhà, góp phẩn bảo vệ hòa bình Đông Dương Đông Nam Á và thế giới. 

Liên minh các lực lượng dân chủ và hòa bình Việt Nam vừa đưỢc 
thành lập ở miền Nam Việt Nam do Luật sư Trịnh Đình Thảo đứng 
đầu tuyên bố kiên quyết chống ngoại xâm, đánh đổ toàn bộ chế độ bù 
nhìn Thiệu - Kỳ, giành độc lập dân chủ và hòa bình, tỏ ỹ đoàn kết với 
Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam do Luật sư Nguyễn 
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Hữu Thọ đứng đầu. Rõ ràng là ở miền Nam Việt Nam, mặt trận chống 
Mỹ và tay sai ngày càng mở rộng. 

Cơ sở của sức mạnh, uy tín của Mặt trận Dần tộc Giải phóng miền 
Nam Việt Nam là ở đâu? Chính là ở chỗ Mặt trận là tiêu biểu cho 
những nguyện vọng thiết tha nhất của nhân dân miền Nam Việt Nam. 

Cương lĩnh chính trị của Mặt trận đã nói rõ: “Đoàn kết toàn dân, 
kiên quyết đánh bại chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, đánh đổ 
ngụy quyển tay sai của chúng, thành lập chính quyển liên hiệp dân tộc 
và dân chủ rộng rãi, xây dựng miên Nam Việt Nam độc lập dân chủ, 
hòa bình, trung lập và phồn vinh, tiến tới hòa bình thống nhất Tổ quốc” 
đúng theo quyển dân tộc mà hiệp nghị Genève 1954 đã quy định. 

Để thực hiện mục tiêu của mình, khi nói về việc “thực hiện một chế 
độ dân chủ rộng rãi và tiến bộ”, Mặt trận đã nêu rõ là: 

“Xóa bỏ chế độ thuộc địa trá hình do đế quốc Mỹ đặt ra ở miền 
Nam Việt Nam: đánh đổ ngụy quyền bù nhìn tay sai Mỹ, không thừa 
nhận quốc hội bù nhìn do đế quốc Mỹ và tay sai nặn ra; bãi bỏ hiến 
pháp và mọi luật lệ phản dân tộc, phản dân chủ của đế quốc Mỹ và 
ngụy quyền”. 

“Tổ chức tổng tuyển cử tự do, bầu ra quốc hội một cách thật sự 
dân chủ, theo nguyên tắc phổ thông bình đẳng trực tiếp và bỏ phiếu 
kín. Quốc hội đó sẽ là cơ quan nhà nước có quyền lực cao nhất ở miên 
Nam Việt Nam; nó sẽ xây dựng một hiến pháp dân chủ thể hiện đẩy đủ 
nguyện vọng cơ bản và tha thiết nhất của các tầng lớp nhân dân miền 
Nam, bảo đảm thiết lập một cơ cấu nhà nước dân chủ rộng rãi và tiến 
bộ. Bảo đảm quyển bất khả xâm phạm của các đại biểu quốc hội”. 

“Thành lập chính phủ liên hiệp dân tộc và dân chủ bao gồm những 
người tiêu biểu nhất của các tầng lớp nhân dần, cắc dân tộc, các tôn 
giáo, các đảng phái yêu nước và dân chủ, các nhân sĩ yêu nước, các lực 
lượng đã góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc”.... 
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Chỉ có dựa trên cơ sỏ đúng đắn của Cương lĩnh chính trị của Mặt 
trận Dân tộc Giải phóng miên Nam Việt Nam thì ở miền Nam Việt 
Nam mới có đưỢc một quốc hội thực sự do dân bầu ra, có một hiến 
pháp dân chủ và mới có thể thành lập một chính phủ liên hiệp dân tộc 
và dân chủ thực sự đại diện cho nhân dân. 

Cương lĩnh chính trị của Mặt trận cũng đã có những chính sách 
cụ thê: 

- Xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ, cải thiện dân sinh. 

- Thi hành chính sách ruộng đất, thực hiện khẩu hiệu người cày 
có ruộng. 

- Xây dựng văn hóa, giáo dục dân tộc và dân chủ phát triển khoa 
học và phát triển y tế. 

- Đảm bảo quyền lợi và chăm lo đời sống của công nhân, lao động 
và viên chức. 

- Biết ơn các liệt sĩ, chăm sóc thương binh, khen thưởng các chiến sĩ 
và đồng bào có thành tích trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước. 

- Tổ chức cứu tế xã hội. 

- Thực hiện nam nữ bình đẳng bảo vệ người mẹ và trẻ em. 

- Tăng cường đoàn kết các dân tộc; thực hiện bình đẳng và tương 
trỢ giữa các dân tộc. 

- Tôn trọng tự do tín ngưỡng, thực hiện đoàn kết và bình đẳng giữa 
các tôn giáo. 

- Hoan nghênh sĩ quan, binh lính ngụy quân và nhân viên công 
chức ngụy quyển trở về với chính sách; khoan hồng và đối xử nhân đạo 
với hàng binh và tù binh. 

- Bảo vệ quyền lợi kiều bào ở nước ngoài. 

- Bảo vệ quyển lợi chính đáng của ngoại kiều ở miền Nam Việt Nam. 
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Về việc thống nhất Tổ quốc, Mặt trận chủ trương: 

1. Việc thống nhất nước Việt Nam sẽ tiến hành từng bước bằng 
phương pháp hòa bình, theo nguyên tắc hai miền cùng nhau thương 
lượng, không bên nào ép buộc bên nào và không có sự can thiệp của 
nước ngoài. 

2. Trong khi nước nhà chưa thống nhất, nhân dân hai miền luôn 
luôn cùng nhau chung sức chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc, đồng 
thời ra sức mở rộng trao đổi kinh tế văn hóa với nhau, nhân dân hai 
miền đưỢc tự do gửi thư cho nhau, tự do đi lại và cư trú. 

Về đối ngoại, Mặt trận thi hành chính sách ngoại giao hòa bình và 
trung lập, bảo đảm độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ 
của nước nhà và giữ gìn hòa bình thế giới. Mặt trận chủ trương đặt quan 
hệ ngoại giao với tất cả các nước, không phân biệt chế độ chính trị và xã 
hội, theo nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ 
của nhau, không xâm phạm lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội 
bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi, chung sống hòa bình”... 

Nêu lên một số điểm về vị trí, vai trò, cương lĩnh chính trị chung và 
một số chính sách cụ thể của Mặt trận rõ ràng ai cũng thấy đưỢc rằng 
Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam là người đại diện 
chân chính cho nhân dân miền Nam, còn cái gọi là “quốc hội”, “hiến 
pháp”, “tổng thống”, “chính phủ” do Mỹ dựng lên ở miền Nam Việt 
Nam hiện nay đều là phản động bất hợp pháp và vô giá trị. Chương 
trình và những hành động của chúng đều là phản dân hại nước. 

Chẳng những Mỹ uổng công tô vẽ cho nó mà Mỹ càng tô vẽ, bảo 
vệ, nó lại càng chứng tỏ nó là con đẻ của Mỹ, để thực hiện chính sách 
thực dân kiểu mới của Mỹ và làm chỗ dựa cho Mỹ trong chiến tranh 
xâm lược. 

3. Phải làm gì để cuộc nói chuyện ở Paris tiến triển tốt: 
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Sự thực đã rõ ràng: trong khi tiến hành chiến tranh cục bộ để xâm 
lược miền Nam Việt Nam, trong khi tiến hành chiến tranh phá hoại 
chống lại nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Mỹ đã phá hoại toàn bộ 
Hiệp nghị Genève 1954 về Việt Nam, phả hoại nguyên tắc cơ bản và 
điểu khoản chủ yếu của Hiệp nghị, phá hoại độc lập, thống nhất và hòa 
bình ở Việt Nam, đe dọa an ninh và hòa bình của các dân tộc ở Đông 
Nam Á và trên thế giới. 

Muốn giải quyết vấn để Việt Nam cho phù hợp với Hiệp nghị 
Genève và tình hình thực tế hiện nay không phải là xuyên tạc Hiệp 
nghị để hòng hợp pháp hóa việc xâm lược miên Nam Việt Nam mà 
phải thực hiện đúng nguyên tắc cơ bản và điều khoản chủ yếu của Hiệp 
nghị Genève thể hiện trong lập trường 4 điểm của Chính phủ nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa. Trước mắt là Mỹ phải chấm dứt không điều 
kiện việc ném bom và mọi hành động chiến tranh khác chống nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Lúc mới vào hội nghị, phía Mỹ cố lảng tránh vấn đề chủ yếu của 
cuộc nói chuyện, nhưng trước tình hình ngày càng bất lợi cho Mỹ, trước 
những lý lẽ của chúng tôi, phía Mỹ lại xoay ra nói Mỹ “sẵn sàng chấm 
dứt ném bom vào thời gian và hoàn cảnh thích hợp”. Nhưng Mỹ lại đòi 
phải thảo luận những vấn đề có liên quan trước. Trong phiên họp thứ 
8, tôi đã kiên quyết bác bỏ luận điểm sai trái đó của phía Mỹ. Tôi đã 
chỉ rõ là thời gian hiện nay, hoàn cảnh hiện nay là thích hợp cho việc 
Mỹ chấm dứt không điều kiện việc ném bom và mọi hành động chiến 
tranh khác chống nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhưng các phiên 
họp trước cũng như hôm nay phía Mỹ lại vẫn đánh trống lảng. 

Vừa đây Phó Tổng thống Mỹ Humphey đã đưa ra luận điệu về 
“ngưng bắn”. 

Phía Mỹ hòng làm lẫn lộn kẻ đi xâm lược và ngươi chống xâm lược, 
nhằm lừa bịp . dư luận thế giới và dư luận Mỹ là Chính phủ Mỹ “có 
thiện chí”. Sự thực là Mỹ đưa ra luận điệu đó để lảng tránh việc chấm 
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dứt không điều kiện việc ném hom và mọi hành động chiến tranh khác 
trên toàn bộ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mà nhân dân Việt 
Nam và dư luận thế giới đang đòi hỏi. 

Trong khi tung ra những luận điệu bịp bỢm, trong đó có đề nghị 
“ngưng bắn”, cùng “xuống thang từng bước”,... Mỹ vẫn ra sức tăng 
cường đánh phá một bộ phận quan trọng lãnh thổ nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa từ Thanh Hóa đến Vĩnh Linh, tăng quần Mỹ và chư hầu 
vào miền Nam, cho máy bay B.52 tàn sát nhân dân miền Nam Việt 
Nam, đặc biệt là quanh vùng Sài Gòn - Chợ Lớn, xin thêm tiền và tăng 
thuế để chi tiêu cho cuộc chiến tranh bẩn thỉu xâm lược Việt Nam. 

Mỹ tiếp tục tàng cường chiến tranh, nhân dân Việt Nam phải tiếp 
tục đánh lại. Nhân dân Việt Nam rất yêu chuộng hòa bình, nhưng hòa 
bình phải trong độc lập tự do. Mỹ tiếp tục xâm lược, Mỹ không thể đòi 
nhân dân Việt Nam ngừng chống xâm lược đưỢc. 

Cuộc nói chuyện ở Parts không tiến triển đưỢc là do lập trường 
xâm lược của Mỹ, do thái độ quanh co của Mỹ. Tôi xin nhắc lại và nhấn 
mạnh muốn cho cuộc nói chuyện tiến triển trước hết Mỹ phải chấm dứt 
ngay và không điều kiện việc ném bom và mọi hành động chiến tranh 
khác chống nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, sau đó bàn những vấn 
đề khác liên quan đến hai bên”\ 


1. Phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại 
phiên họp thứ 10 Hội nghị Paris vể Việt Nam ngày 26-6-1968, Hổ sơ 856, ĐIICH, 
mTII. 
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Cương lĩnh chính trị của Mặt trận Dân tộc Giải phóng 
miền Nam Việt Nam năm 1967’ 
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1. • Trài giaa 4 a^hlìn dũxn lich SIỈ» đ£» lộc Vf|t-N»in to <tô Itibg đoia 
klt» chiỈB <ứu chôn^ n£ 0 ^i xỉn. đi gứ ỉấn lỷp* 

Tứ khi oi4c^ ia bi i^hkp *4m chiồm, «io chỉỉn <ila 

khÔBi ugẮi •&/tự «1*1 NSm 1945. nhẩn dần ta ti^ Bắc aến Nttm vua£ 

ixn inạng Ihá^ 0 tbloỹ lc^ rtlành iỐT Chánh^ttrln 

Nhật V* bò kỏ lay aai cũa chóii;;. 1^ nền méc Vl4fe-Na*n D&a-Chtt Cỹiầj»Hoo. 

Kbl Ihựb día Pháp tro' ỉại xẾm lui/c taá/c. u ^ íiĩ^ 
đã chiốn. anh dùn^ tron^o.ịỏl 9 VẢTĨÌ, cuộc kháng chim 

dia đ>B thtng I 9 I vf ->1 ĐIẠB-3V$U-Ph»i. <t|p lệB nnái inổ *ím lĩiựe cua th#- 
din Phap ▼* chỉ^ aMn aản Ihĩệp cua rị-tíu&c My. 

vộc lập, Chũ-quylxi. Thông-nhíá \à toàa yfn lânh-t^ của Ylệt~ 
Nam đn ứuỷc Hậi- úgbị Ganbva Bấm 1954 chỉnh IhỈỂc công nhặn. 

cáng la la'«ỉố dêui; ^ «'!•“ Nam ta cuag 4ồng hào c* njỂ* 

l»a-aỂnh V* xôỹ-dựhị cuộc ứA t^-do, phúc. NbAể* 

Hiĩp-Dloh Ganíva, ^ cỈMig tíếựb dln Pháp dựbg nền <r mUn Nam 
cha độ tay aal cựfc ky tàa bạo. ưnúi biin ir-vlln Nam ^*l**Nani *^**^*f*A*”*ff 
kửtt niàl và ẹãn cử QuÌB-#ự của chúnc, h^Bi chia clt tóu <ít fst ^ 
ticn \&n KĨm chiâm c*a náJt Vi|l-Nam va 41 ách Ibống trị của chÚBii ơ khhp 
DBbg-IHÌL^ và ĐỔBgoKam \. 

!:|><ỉu6e My’ khôn^ tã ztộị llaí <íofB tàn bạo » dề th^ hi^ mề 
đan tối cua chúng. Thâl bai Irokỉg chiln tri^ dậc biật chó^ chuyco *ajỉ cbw 
tranh C«c 3^» dung hdh nâb trlỹtt Qu^-My và Quín chưhíu. 

Qttiừi.Nguy, BẨm ỉx^ inUn Nam, đíng Ihál tứn hành chlỊn tranh pbn họỹi đW 
vốl mĩìn bÌc uầíc ta. Chóng còn điíy inạnh chlỊn tranh đặc blật 0 Làp kh. 5ng 
khlỉu khlch nhẩm pha hh^i nln tfộc lẶP và trung-4p của Cấm-pu-Chia. 

lỉàag ngày DÍ Quốc Hf gfiy ra bllt 0 ^ dau thiMi^. tan 1^ ^ 

ci tnứà ta l dtbg clc loại cbứn tranh 

My hay chi^ híỷ:, bom Na-pâo. chít đf: họo va bcA 

^ ta. liln tứp txìđ cie cnệc qulot còn đi quát lạt nhiều vù^, thi 

hành c^ aách gill aạch đốt apch, phã aẹch dề triệt hạ các lang mạc, thin. 


1. Hổsơ770,PTTg,TTLTII. 
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ẳp. Chuag dồn áin, «ỉtt, ÌÍP nhảk^ viah M triiM Viỉ ahâbg trại tập trmầỆ 
kĨJv Phát-xlch mA chvng «toi 1* ip chun hí^t khu tru >nặtạ kte t^p cề 
Dốt mUỉn bIc, chong nỉra boiỸ^ bin phọ bđh hni cóc phft mk, iMg ni^t khy 
e^ng-svfal|Pt Toag đông d2n e«c btn phá c« đề đập* tnầỉhg hpc. bệnh vỉậo* 
nhn thiT* chua ehiln. 

Rỏ rin^ dI Qo&c Uỵ là kc xixu úùi bfo nhlt tvQ^ l|eh ^ỉo 
kc* phá hogi Hi|p*D|nh Gcnèvc t&m 1954* phã hoại ]^-hấnh vm ă n » nt o h M 
cãc dln tộc Déng-Diáihg. D4ag*Nnm-X TO Thl GtcA* In kn tl4 ^ 

Nh£n-4ần tn yrn côn loÀ ngiáH. 


xVỉty n&m nny DỆoQoSc ìÁf Uần tiỉp ton t h a n g chtằn trnnh* nln ày l^t 
ngcA rto Tmc *hòn*b£Bh tỉnAflag liiị^ig hòng hỉh b^ nhftn dần Ỉ4y im 
nhẩn d2n thế»gtfifL 

390 ngụy quyển Snigon dn bnn đâhg Nnm Via- Nnm cho 

cịoquSc My. Chung np bủb* bóc 1^ bno Uìiln NnỉO tn caỷi CM:b Tổ* 

cong tnn bgo. Chung bỉt thnnh niẬn mi4n Nnni đ| lỉnh cho My gl^ hgi dỗng* 
bno. Chóng con bny tro * 3 Cẩy»d|^!hg Hiằn*phnp”«*b4o ciì* tnị ^n. ChnMiậ 
chi*ỉn bọn Việt-AÌnn bán tađSđCt hgi dán* một cdng C 9 CM Dằ-qodc My đ/ 

nd d|eh nhin d2n miin Nnm tn. chín cit lắu dài mil&b tn vn |rfi 9 C vụ chlận trnnh 
xắm kẩựb côn My. 





2. • Gl|c My* vn tny cai tìíđúg có thế dùt^ bfo ìực uy-hiịp vn ư,v^ 
thô đoạn vĩk phình nh2o ddn tn NhtAÙ chúng đi ICm to.^ Nhẩn dXn^tn uylt 
khổng khoằt phyc trxứt bgo ỉ^* qoyỉí khổng đi cho chõng hìiầ phlãh! 

Phát huy truyỉnathdng quật oáỉhg* bit khult ctỉn dln-t^ » 31^ triệu 
âêng bno tn* tìtỉnin àn B&c. ^ kíền quy^ ìửhg ỉằn* đonn kịt n»ột lòng* 
chỉng My ccAi nii&b. 

ớ toySn đắu côn T^*quồc* 13 nỉiin qun« đổn^ bno nỉiln Nnm tn dn nều 
cno tinh thín noh^dùng tuyệt ỉthdng ph£a biệt gln trn* gni trnl* khdng 
ph£n biệt xu hU&hg chnnh*trị vn tỉn nipiđtig tốn gino, khdng ptằn bl|t roiỹn 
mU vn đên^ tííag, tằt cn cnc tẨn^ lc^ nhẩn d2n* CM dán tộc dều hầ Vni nnt cnalt 
kiến quylt đtu trnnh* để glni phong miln Nnm* bno vệ lìTdin alc* qpk tiln tcíl 
thdng nh£t TỔ^Qvếốc. 


Tứ nhâhg nlm I9S9 • 1960* đổng bno ndng thốn mỉin Nnm tn dn 11^ 
tiằỊ> *đổng khcX*, phn hnng l<»ft trai tẶp tnuig vn *Khu Tru Mật* osn^Dề-quốc 
My vn nguy quyền* glni phóng nhiầo vung nổng thdn rậnạ Icấb. Tiếp đó* quẩn 
vm d£n tn lậi xổng ỉin phn hang ngàỉn *ằp chỉận-toỊ^* iịềẦ phóttg hnng triặu 
đổng bno* đinh bgi cuộc "chỉln tranh dịc bỉệt* cun My. 


Tti' nlUn 196S đỉn nny* xdặc dò giặc Kỉỹ đnm h a n g chục vạn quẩn vtin 
chinh tr^ tiếp xắm hẩlịỊ^ Nnxn* quần vn dẩn ta vẳn uln tllp gln^ dtẩ^ 
n^ttảna to IcAa* bn gny ỉudn hãi cuậc phan cAng chiền hẩÌỊ/b mùn Khổ 
cũn My* tlẳng hdh Iiiật trỉệu quấn địch {gêax quẩn My* <p>4a 4rn quần chư 
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hlo). vùag giai plióag khổng ngĩioLg ứxỀ^ cađ r^aga địn nay^đã cbỊằxa bfto 
phin D&xn đẩt vồì hai phia 3 din si ỉoiển Naisù Trong vòng |iâi phóa^, 
chỉah-^yln dln và úàn chũ <ìang hCnh t h à nh và ci;^ s^g mỉì dang nay 
IK^ Bền c^nh nluìlhg thlng lựl to iMi vl quỉn sự^ ta còn giành đtẩựb nhiỉa 
iợ\ quan trọng về chãnh*tr|« kấnh tết v2n*hóa và ngogi giao. 

Trển miền B&c th£tt yôu của T^-quAc» 17 trlệtt ta đa^ 

anh dònu đánh bf i chlằn tranh phá hoẹịi CM ái-qudc K;y. gtử vàhg va đly 
mạnh san nolt, h^ lòng hết aác eđ vu và $úp đ<^ sự ^hlệp glìu phóng iniiú 
Nam, làm tròn nghĩa vụ CIỈS hậu ^tẩkftiglc(h dol vỗl tiỀi tũyịn IcAiu 

Trền thề glcA, nh£n dỉn các mỂAc xâ-hộl chtt nghia^ các nxầ^ din* 
tộc chã nghía và nhiều khác, ki cà nhiUầ dẩn tlỉn ^ My. ổai^ ngỉdỉra 
ỉdiic lần an CUÍ^ chiằn trai^ nắtm híựt cịà D|-qaftc My va đênn tùứx, ũng-li^ 
glũp đtĩ mự nghiệp chftag Kíỹt eĩúx cùa nhdn dần ta. 

Sự thật đã chT ro* rầng Ds-quốc tẨy ngoan cft tãng ciầỉhg và tnj 
rậna chisn tranh xẮm mức ta, thf chúng càng thiM dau và càng hị cd 

l^p ỉ trái ỉfi, nh£n d£n ta càng thlng iôh và bs hgn của ta càng d^ag. 

3. - Ks* thu aoúỴ hgl nhẲt của nhan dân ta hiện nay là DỈ-quíỗc My 
xầm và ngựy quyan tay sai bán mứt. 

Nhiệm vụ vã rnục tiỉu c{ấi máA: ctỉa nhln dần miễn Nam VlệtoNam 
ta ẾBhlện nay là ỉ doM k|t toàn ddn, kién <Mylt d^nb bỸỈ chUn tri^ 
xẩUn của dậ-qu6c ‘Ay, đánh đổ ngyy quy«Q tay sai cua chíuB t hành lặp 
chioh-quyền liền hi|p dln t^ và cUn cto ^ng rài, xdy-dựhg r.^ìân N«^a 
VỊ|k -Naiỉi độe lập. dần chủ, hòa-b&h, trung lịp và phồn vinh, tlln tốl hòa* 
bmh thống nhíitt To*qttftc. 


sỉtic mạnh bào đàm boM thành nhiệm vụ cbdng Mỹt cỉẩh trền 
ổềy là đậl-đoàn kU dẮn^tậc. .^yíỆt TtệxếDÍm^Tỹc GÍi^haag miền Nani 
Việt •Nam Ittdn Ittdn chả tnấbhg đoàn kit tit ca các t£ng l^, các cjl^ 
trcmg nhXn dán, các dần*tfc, các đàng phái, các đoàn thể, các tđn*gláo, 
các nh£n sC yếu miếAe, tỉt cà mọi uệỊìiăì ^rnỹl lựb Itắựbg yểu niáfc va tUa 
b^, khdng pềUn blft xu hii&hg chánh*tr4 cung chSng ứ quỊcMp và tay sal, 
gianh lạI cac quy^n (Un tộc thUng lỉềng và x£y dựhg mẩ&c nhà. 

MẶt TrẶn Dãn Tộc glàỉ phóng miổn Nam Việl^Nam sỉn sàng dón 
các lựb và cá nhdn chống Vỉỹvà y&t mi^^hãy ị^la^niup >Ỉ^-Tsận 

cùng nhau gánh vác ngh^ vụ chung. I/ựb Uíựúg nào, vi lã aẦy h<»ặc ỉs 
khac khdng tham gla ivtẶt*Tr^ thỉ* ỉvl^t*Tr^ đề ngh^ th^ hUn ỉiếo*hlậ|p 
hanh đi^ng đí chftag ks thò chung là bvn xdm k4/e Kíy va tay sal cùa chung. 

ỉ.{ạt*Tr4n ụ£n-T^e 2 iàỉ Dhóng Mlỉn Nam V^-Nam nguyện kể 
vai sát VỐI Mft*TrặãTo Quèc Vii^*Nam dtf hoan thanh vs vãng nh Um 
vụ chung là chỉng My , c4b nẩEfc, glâi phóng mlAn Nam, baủo vệ miền BÍci 
tiền ứì hòa*bẩnh th^ nhẳt ll^*<|uftc. 
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Troiìa khl chiio đẳu cỉko Ikhàbỉỉ qayểa àềĩk^tậc uềng ctM 

d£a nhần Vữiỉa N«m Vi|l-Nam tỉeh cựb góp ph^ làm nghU vy 
Ct»^ kháng chiib chống ĩAy cun nh£n dần lãUn Việt*Nam In mốt 
pb^ khSng khU cun cuộc 4ttu trnnh cnch ni^ng cun ahln toM thị giờL 

MẶt-TrẬn Dẩn«T$c gỉnỉ phóng ^iln Nnm Vlệt-Nnm nguyện đỉ(hg 
trong khftỉ đonn kịtncnc din dổng*. éiểbh^ chống Dằ <iú'8c úỵ vn h« 
lũ tny cai* bão vệ độc lập, cho quyổn, thống nbât vn tonn vẹn Innh th^ cun 
Vlỹt»NnTn • Cnia-pù-Chin vn laíò. 


MẸt*Trận Dán-Tộc gẳni pl^ng miến Nnxn Vlật-Nnm nguy^ tfch cựb 
thnn.. gỉn cuộc tmxứì chong ciũà nhẨn dAn thỉ glcỉl chống oọn đế qụÒQ 

chỉân vn xẩm đCftig đ£u In dị quSc My» ĨTỈ hòn-bâah* độc lẬp UiEn 

tộc, d£n chũ vn tlin bộ xn hộự 








4. • Qíậc Myhung đỉmg s;ln^ Xữo ỉến non 4 n/^m t tn; 

Nhìn ditn mi^ Nnm ta phnk vxìng ísn líùn cnch>.i)gng vn tiẪn hnah chiền 
trnnh nhẩn d4n đế tiầu diệt cbvtng7 dnnh đu^l chúng rn khol b«^ coi, ginnh 
l^i đặc ÌẬP vn chu quyln d&n t$c. 

Trãi hdh 20 nS.m chitn trnnh, đổng bno m^n Nnm tn thiậc thn 
nống hòn bCnh vn x£y*<i^hg ỉni đit mức bị tnn ^bn. Nhiẩhg dỉ qu^ My chỉ 
đỉ^p lln nguvện vyng chuìh đnng ẳy. Cho ntn ãh£n d£n tn phSi đnnh My âề ^ 
ginok lity hcn-binh trong âộe lập. Khdng có quý hòb độc Igpt t^^-do. Chl 
có dộc lập thật nự tĩìíA có hon-b&b cìúĩn chỉnh. .* 

Kn thù cũa dân te ten bfo vn ngonn cS. ^ứhgtonn d£n tn quvtt 
chiẰn, quyất thlng giịc ỉ^iỷ vn bo^ìu tey onỉ. Do quíc >4y cỉute ch^ ch^ 
áíầ chiền tmnh 3 ^n h^, chiih rút hết qu£n-ổội My vn qu£a-độl cnc n«Ểfc 
chử''-hẨu 4 rn khc^ mứt tn, ứ/ vlậc n^i bỹ cun mitn Nnin ViẬt-Nnm do nhẵn 
dỉn Xĩtiền Nnm tư gini quyỉt, khổiầg co »ự can thiệp Ciin ^o^, thf nhẵn 
dSn tn quyỉt chién dỉu cho đền thnng lựì honà to^. CUí^c ebitn trnnb giìu 
pbõng cùn nhân dỉn : .lỉn Knux Việt-Nam lẴu dni, glnn khđ, ahdhg nh£t đ|uh 
ÌbẲxkg I(Ạ. 


Nhnn dln tn dựk vno rỉú: inủih ỉn chinh, dổag tbÀ rn MĩẾt trcxnh thũ 
•ự đổng t(nh« ũng-hộ vn giáp dc? củn nh á n d£n thi gi^. 

d/ chltn thlng glẶc My /ù tey nni. nhân d4^n tn kh6ng ti^ một hy*clnh 
nòo, h&ng hnl góp rv^ ngửđl, m(<c củá ỵi tàỉ irỉ cl>o cuộc chion ^nãh gini 
phõõg d£a xộc, thno tỉnh thẩn t i&t cn cho tUln tuyỉoi, t^ cã âề chi^- 
thlng. 


:«ĩặt Trặn Dán-Tộc I^inl-phóng u«inn Nnm Vi|t-Nnm chũ tndAig phnt 
tri^ hẩ^-ỉvắỊ^^ vỏ-trnng ginỉ bno gổm độị ehu-lựb, b^ d^i đ|n- 

phưSc^ig vn áằn qunn óa-klch cể d£f uqmh chiỉn trnnh nh£a ddn • kỉt h^ 
ehiĩn trnnh du-kích rõt chỉin trnnh chỉnh quy, tidu diệt tỉàặt nhiltt rieh-lựb 
d|eh« đn bfp ỹ chỉ n£m ÌÊầfc củn chúng, ginnh lấy thing oufti cùng. 
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MẶi Trận chủ dựhg va ^hÁt triền lựt iMka cbCn^lrị cùa^ 

quỀ« chóni; ohJ!n d/tn, phát triển pbotiỊi trầo đầu trai^ chỉah-trl, kết aoK 
dtu tranh vỏ trauG vốl ilẴtt tranh chlnh-trị và cSng tác a;iụy v|iì, đ|ph vận. 
hửìh thành ha if‘A giáp cdag* chlin thílrnỊ >5^h, 

^lẶt-Tr^ Dẳn-T^ giài phpng ĩ ĩ'ĩam Yl^t-Nara chả^trtẩcAog 
động^vlắn các tán« 1«^* ^ tt ành tliỊ và vun^ nồng thôn hl ^ch 

t^T thái kií r soát, ^íỡàn yít đĩu tranh hắíig aa^ iiính rhátlc để phá thỉ 
hẹp của gỉẶc My và tay aai, phã các ■ :- híầíÚỊỊ ■ các "ấp chlỉn liiVh” • <tol tự 
^ oần chu và chu quyền dân tộc. dòl cài thiện d£n sinh, chồng tet 
blt xSiằt chốa^ v5n-hc>a i(ch va ‘VẨI t?vy» cùng tcàn dln đanh ổc 

áchthSág trị của chúnij, (irUnh chỉnh-<\uyểr,. 

dAib thíh, ^^1^Í-Tr$a chu tnicAng vife các tAog ứìp nhân d&n 
vùng giãi phón;; Áoàn klt chặt chẽ, châ ổ§ nhân dãn tự qụuux, lìnỊc 

biện táhg rhtnb-quyốn dẨn tộc vi d£n chiỉ đj^«pỉ«Jcốạ:. KÍy-di^g eần- 

; ra sífc sũn :tuìt và chicn díu chônị' cảVi ntì^ 4 tiỉp tục 
iiyít tht vtn .tệ ruứnr. ‘ xíy-d^^s kinh t.« yù vSn-ĩ.ótt cua yuue, 
giài phóng, bol diA^ầg súỉe d.tt, ôỉ cbl vi^ cho^Mpttlễn tuyến va kban^ ehion 
toàn thang. 


a 


X X 

n.- :tAY.DƯNG .^It^ĩ NAM yựlT .KAAI oCC.Ì,&t» PAN-CH^>- 

-iỏA.3fMn. vắ m THnsi_. 

Nhân din .i»iần Nam Ylệt-Naro q|q4t chlta tháu^ ạiẶc My xfim 
và tav s»1. .ĩarn hết tinỉi th4n và lựb liíịh .1 của minh ứể vMY dựhg ch? 

ch^ trị '»0 cb'ì quyin dẩn-tộc và kự-do, hạiA ph^ 

cua iừ:ẵtì din. hàn ơấn nhrdí'» v^ thưUhj chiền tranh, tl^ứt toấn nhiỂixg 
nận ĩia-ií^l do cbẲ d? ^ 4^* khCl aAicii; hấnh tbi^s ^ 

a£y-Hựbg rnlln Nam VÌệt»Naxn ứộc ỉịp, dần chu, hòa-binh, trung-i^p và 
phổn*vinh. đụf :rt^ tiêu ỔÓ, M|t-TrJ^ DỈntộc i.lal-i^ỉíóng riilnNnu’ 
Vi|t-Na/n đa ra nh.iìbg chính aũch cụ tha ĩiĩỂíị đẾỴ : 

i. - hiền mdt chc c õ <Lin chxĩ r^tu:««rài ^>à ti>g . 

- xúa bô càố vĩổ thuộc tĩịa trá hiòali io đo qu5c 'dy dịt ra tỉ 
Mai:' Vi^-Nahi , đíính ứể ngụy Quyln bù ohín taỷ sai của Mỹ, l^dng thìk nbậa 
Qu$c-hfl bù nbồầ do ttè qu8c My vi tay eai^iộ.í ra ; bil bo Hila-Pháp va 
raọl luật lệ phân òXn phàn ôXa cbủ cùa đc qụốc My và ngụy quyỉn. 
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• chảb t^og tayền cýtựdo, ra tíufto-li^l mft cách thựb* 
d£n«chũ, theo n^^yỉa tle pbầ thdog, hấnh đắíag, tr^ tiếp ve bo ỉ^iiằu 

kỉii. Quốc*K^I đỉ> ce ỉà ccf qoan nha taẩiít có quyền lựb cao nhỉt ^ miâa 
Nam Vlệt*Nam; nó a^xỉy-dựl^ tnÃt H^n-Ph^ d&a«*ohã th^ hiện đẩy đu 
n^uyfti vọng cư bân và tha ũỉimtứíí c«ỉa các tm ứì? nhẩn 4£a Na^ 
bM đàm ỉhĩlt ỉặp xn^ c<f elti NỈÀ mỂfc d£n c^ ỸỢng rãi và tl^ bp. Bao 
đầm quyền kha ỉdhn j4aạm ctM các tĩại«bl/tt QoSc-HỘI. 

• Thành 4 p chỉi^-P^ li^nohlệp dAn-tộc và cKa chu bao ặậm 
tíbxÚBíỊỊ ngưiH tiếu b&^ nhât cùa các iỉng úíỹtửiin àin, cóc dla eãc 
tdn giáo. các^ổàaj^ phái yễtt mák: và dim các nh2n ãĩ yíp nữbb, các 

gõp ph^n vào eự nghiệp glaắ phong d£n tộc, 

• Ban nà và th^ hiận các quyẾot tự đo ddn-chủ r^ng ràl ỉ tự-ido 
ngdn luẶn* tự-do báo chĩ và xuẳt bôi^ tự do hí^l h^Pt tự-KÌo câag»đioầB« 
tự-dc lập hỷi« ỉ^p dàng» tự*do tĩn ogtứAig, tự-^do biếu tùib. 

- Bảo*đàm Quyln bẳt khầ xẳm phạm về thân th/, quyần tựodo 
cư-tru vm nỈM <?t quyển vỉ bí ra^ tw tỉn, quy^ tự-ềo đi lạỉ, quyền ỉàm 
việc và nghi* ngdì, <ptyln học t|p Cìỉà cdng (ùn. 

Thựb hiện quyền nam nãr bẾih đlíng và quyến dần-t^ b&h dlng. 

• Trà lfấ t^-do cbo tẳt ca nhùhg ngiẩđl dà viT boft d^ng yấtt mức 
mà bị quốc My va ngụy quy4n giam gừ. 

• Glàll tán các trại tẶp trung do ỔÌ qựỉíe My va tay aal lẬp ra 
<ká/i mpi hinh thíểb. 

- Nhùhg ngidh v|rchị dộ My • Ngyy ma pbJL tr&n trãah ra mứb 
ngoài đíu có quyln trc? vl nứk đí phục vụ To-qú^. 

• Ng^m trị bqn tay aai ác-da ngoan cố củin đỆ quèc My. 



• xóa bõ chính aách a6 ^eh và lũng đoạn klah*t^ cũn đề quằe My. 
T|ch thầu tmi CM cua dt quSc và cũn bpn ác An ngoan cft tay cai cua 
ebíum đí iùm tài aàn cũn Nhà mứt. 

• xdy*dựhg nắn klah»t) d^-ỉlp , tự ehũ. I-làn gla mau chóng u 
nhàhg v^ t h idâ h g ^iỉn traah» phpc bổi vu phat triAn kii^-tỉ làm cho dln 
glàa« atếfie nỉạah. 

^ • ĐŨo híỹ q u y ề n •^•hàb vl tư Uếu aaỉn xuỉt vầ cnc tàl aàn kbãc 

cũỉn ndag ddn thoo luật phấp oãn nhà mứt. 


.. ../ 7 ... 



TÂP 1: ĐÁNH VÀ ĐÀM (1968-1972). 103 


• 7 . 



- Khối phục và piúU triầi MỈn Koit nỐng-DỉịhiệV*. CÀi nghề tr^ag 
tin, oh&n naối, nghề cá vn nghề n^. 

Nỉuỉ niáfe khuy&n khĩch nông dSn đoca k&t, giãp nh a u phát trl^ MA 
suat ỉ chn ndng vay nhẹ lih để vrmầ cỊLn trấ^t bò, nÃng cụ, rrÁy móc n&m* 
I^hlập, giống, phÊB bón V. V.... ởờ ndng áSn phát trlầp thny vn *p- 

dạng ky tỈM|t tlĩn tiln trong nSng nghiệp. 

Bno đãxn tidu thg BỈng nàn pK^ . 

• Khdi ph^G vn pặót trlẨn kỹ>ngh|, ti^ cdttg Igbệ vn ngh4 thả cồng, 

• Sno đàun <Ịuyến thnin gla <jaãa ỉý nghiệp cua cAng nhẵn «n viễn 

cbíỉle. 

• Nhà mÂít khnyỉn khích các ahn t<ấ cãa cổng Unểbhg góp phẩn mđ 
ranng ky • tiểa cdng nghệtvn nghi tbn cồng. 

Th^ hấ^ qyyền tự do kinh doanh có cho qiilc^kl dln^aiah »thl 
hành chỉnh iúkCh thuỉ quan khuyla khỉeh và biA v| o|i hóa. 

• Phậc hli và phát triln giao thdng vặn tàL 

Khuyln khỉch và dly mạnh việc hểh thông ỉclnh tị glâh thaUkh thị vn 
ndng thân, gldla dlng blng và mlln nói. 

Chlịtt cl thỉch dáng dln quyln cua tiln thiibVig, tilu chũ. 

• Thành lặp ngln bàng nha ntlcte. xly dựhg tlln t| độc ìập. 

Thí hành chinh sách thiil khóaicồng blng và hỢ)p Ip. 

Nha mẩ&b cõ clUnh aãch cho vay 1^ để khuyon khlch aiÃ Sttit ; ngln 
elin t| cho vay nặng ìll. 

• Phát tri^ quan b| kinh tl nt l ln ữỉc ỉ hai uJẦn giúp đđ nhau 
uùn cho klnb-tl Việt-Nam chóng phin thịnh. 

• Theo chính aách tnt^-l|p của MẶt-Tr|n, trẳc ngayền tấc hỳứi 
đ£ag, hal bền cung có lựl và bão ứm tln trọnẹ d|c-IẶp, chã-qo^ cua dln-t^ 
Vlậh-Nạm, tộãẹ iHt&a ỉián vốl các náỊữ, va nhận 9ự giúpđv vl kinh tl và ky 
thnặl cùa ouỂAb ngoai, khlng phân blật chl d| chỉnh trị và xa-h|i. 

3. * nrfMLăila.li>ầlr htf!l ffty 

- Tịch thiu ru|ng cua dị qulc My và eũa bpn d^ cỉxũ mc In ngoan 
el Uy aal cua My* lotn chĩa cho nlng din khổng co ni|ng ĩtl hoịc thllu ra|ng 
dỉt. 

.... •/.. 
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- xác ohẶn VÀ biỉo quyân ìxăa vậ rvệnG, ^ màcÁch mạag di 
chia cho nồng d£n. 



nt&ag đĩt khdag I»hảỉ trã tlểó và khdng bị riữÂ bìiốc di ni^^đỉềa hiện aòo. 
Nhobg ntii chdh àiỉ dUki kiẬn còi cách niẠag àỄt tíu thựt hiện glõm tổ. 


- Oỉao rịiậng. cũa địa chu* vlag níẶt cho oiũx Xìit vn^ 

ìnầhxs boa-IỢV Sau n/tỳ’ «• c4n ctf vào thiu ^ chinh tr| oủõ tiỉbg địa chã tan 
glõi qu)rềt mỷt cách tklch tỉlag. 


• ThÀ nhẬn chò hiỉn ruộn^ i&t cho nỗng d£a giãi pbóna hofC 
cho nhà atà^c, ỉi^i aỉng <Un glẫi phÓM va nhà tỏ chia mộng đit ly cho 
nống kh8ng cố ruộng đ&t ho^ thllo ru^ đlt. 

- Khuyln khỉch nỉõỉhg ngiầâi có ứổn âiin trổng cẮy c8ng*nghiập vù 
c£y õn trái tilp tực kinh doanh. 

- Tỗn Irrọng quy^ s<? hàb chinh đóng vi mộng đot cùa nhà alHp 
chung* nhà chùa và thánh thlt. 


« Chia 1^1 cổng đlln íiiột cách cồng bẵng* h^ lý. 

- 300 dõm quyền ac^ híỉb cỉdnh đóng v4 ru^ng «ĩlt kh^ quan cho 
nHÌ^g ngtầỉl đỉ có cồng khai phá. 

• E>^ng hòo bị ctdMg op vòo cóc ằỊ> chlln hi^ vò cóc hấBh thỉds tri|l 
tập trung khóe đỉu ddựh tự do tr*f về quế cu lora ăn. 

• D^ng h^ hị dịch cidc^ia áp dỉ«ci^ va di d£n rnuln Igl thiT ổịẾfo ^ 

thKỈk nhận quyển B<? bũh v4 ruổug đot và Goc tài »iữ» k có liw dộng ^CIM 
ĩaùth lòm ra* gỉèp đđ đi tap tục lòm &n tgl chế* ol xuuln vl quế cũ cùng 

đuụs ^lõp đđ. 

• - ?^ĨY*** ^ i^-jằÓa. g láo-duc ^ dầMhã. phn>*lrlfc. 

Wi8i^.,iì.Ky ttarfli pệéf JriỀầX-JỈ‘ 

- 301 tnĩ von-hóo* ^ióo d^c nổ d^h* dổl trụy thoo yiS’Ầ >wty dong 
tác hại đ|n truyền thống v&n heo tlt iỉfp lầu ứđl cũa ddn t^ to. 

• Xdy-dự^ raậị nền vỊn- giáo àọc dần tộc và dần chí ^ph^ 
trlAix khoa hqc và kỹ thu^ kều nhỉ^T! ^ục vy cồng cu^ x£y-^lựhg vầ boo vệ 
ằtj iệ Dttắbb. 


• Glóo đục ỷruyln thlng chống ngoại xẩxn vù lịch mỉnđí hìng ciỈầ 
dần tộc Vl|t-I>ỉam. aứ gùi vò phot trlAi n£i v&n hóa tdt đfp và thuln phong 

.... 9 /.. 
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ỉt 


CĨỈM, dẩn tlỊc ta. 

* N£ng cao trinh van-hoa cùa nh&n dỉn { xóa rrttt chửt 
bổ túc lòUx-bóa* rxitỉ thỉm triẩữbg phi^-tbổng» Crtểđbg d^i-b^c va c^yỉn- 
n^blập. Ra aííc dào tạo và bổi điđng đội cãa-b$ khoa b^c, kỹ-ihuẶt 
va cảng-nhỉn lành ngh^. 

- Dạy bixtịi tiiaặ Việi trong các trứổbg đ^i-hỳc. 

- Giàrii học ^hỉ chn bậc-ainb và sinh viền, miỂn học phí và cẲp 
học b^ng cho bọc sAnh và sinh viàn nghèo. 

- Caỉ cách chề độ thỉ Cft 

- Nhà ỉixíl/t ss* hỉt ãừc giúp ứ(^nhŨ!b.g thjjih niỉn» thlỉu xtiỉn eó 
c^ng ebdng My, cÍẩU mứe, nhửhg con am gia dỉbh có cỏng vól cácbxm^^ 
va òhàaj t^onh nldn tái tứ hhác hỵc tịp và phái tri^ tàí nỉng. 

- Mýỉ cdaj d£n íĩÍm có quyỉn t\^ do ttỊÌtỉỉn câu khoa bọc, kỹ thuật, 
sáng tác vln hỳC. :ìtinệ t h u ẩt và thìám gU các hliạt-^^ỊỊ vấn hóa klúc. 
Khòy^n khlch vài giúp Ăc? trỉ thikk. các v&n nglỉ| õì và c^ nhà khoa hẹc có 
đlđu kiện oghiỉn c\di, «ján<jatác và ídiit rrOnlỉ để phục vụ tổ qvAc, ỉ»hực vụ 
nhdn d£n. 

Nâng đc? Xkhâhg ngu^;làn\ c£ng tãc v&n hca. v&n nghệ vi* yỉu mi^ 
mà bị ^s quốc ỉy vù tuy sai ngd^^c dãi. 

- Phãt triển cđng tác y-t4 và phong-trào vệ-sinb phòng bịnh. 
ClULin sóc Bxứ: M 11 Ò 0 cua nh^ u£n, phcíig và tnĩ CM bịnh dịch, thanh toán 

b|nh hl^n-. n^,hò<^ đo rhề độ \iỹ - n?ụy đm Ipl. 

- à'bkt triến pitoiAg trao d^. th^ thao. 

- Phát trl^. uuan hề vỉín-hờa m iển BÌc i hai miền glup ^ 

nhan để nânp cao dCA trĩ và boi đvứhti ohSn tài. 

« Xỉy*<l\^g quan hệ v&n hóa mẩỈfc ngoài trỉn cứ s<^ budx d&ng 
và hal bền cung có lA 

5. - aậo ấầm ouYắD ^ và cbãm lo d^ a^ng 

dểniiL va viền chtfc. 

- Đan hànli Lttịt lao«dộng, thựb hiện chi (tộ ngày làm 8 ciử, qui* 

định chi độ nghi ngdì và giài Crỉ ; quy*đ|oh ti4n h^ lý và ehs d^ 

thvíiAìg vẨ t&ng nỉng su£t. cài thỉẬn đi^ kiện ần. c? và Is9 đi^ng cin c8ng« 
nhẨa. Uo động và viên cb^. 

* CÓ chính sách dâi ag'^ thỉch đáng vc8 côtiỊ; Xìh£n hyc tvibỉ. 

- Chim lo cdi:^ In việc làm cho c8og nhắn va dân nghào thành* 
thị : tỉcb cựb xóa bỏ ngn thỉt nghiệp. 

* Thi hành chinh sách bào hi/m xm^bộị đi sin sóc và gi^ đé 

c8ng nhỉn« lao đì^ng và viỉn chóâ: khi b^nh tật. m&t s^ lao dộng. hoẶc khi 
gỉà yỉtt. vi hiát. ^ ^ /10.., 
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- cãi thiện đi4u kiện «11111 «ĩ ckc xóm ỉ«o đ^ng. 

- 9*^ ^ tr«nb chỉtp glàk chụ viĩ th^ th«o pỈMÌbh^ {ùiáp hnl 

bến t h i^ A ig rn chỉnh quySn <UEn d^n chtt hòn gĩni. 

% - NghUm cíai đnnh đập cdng nh£n« ỉno đỌng , nghiầTu cấm cup pKf t 

vn sn thni cống nh£n ÍHỘỆ cMh vố ctf, 

*•* gUi Phý^ .nlln N>n. hina 

aiUi PlýM nltto «Ui». b»ò về tố <niBc. 

- Mffc vỏ trnng giil p^ng Ỉiiỉln Nnrn rn bộ ứội chả-lựb. bậ* 

đ^.phi^g, dln qo^ du kích) in con nm c«ỉa nỉútn d£n. tn^ ẾhaiiK ^ hạn 

Xn ^ to^quoc vi nhẩn d£o* có nghỉn vụ nnt cnah cùng tonn chlân 

đftu nh^glni phóng miln Nnin* bio vệ Tổ qu^ vn tlch cũk góp ph^ bỉu về 
hòn bính ff Ch£Ĩa-X vn Thị-gi^. 

" 3® xáy-dựkqỉ cnc lựb liểMig vộ.trnng glnl phóng. En «^ 

MA»6. tầng citìhg cỉr c chiỉn dẳu CIM CM vo-trnng 

gỉnỉ phong^ đi đSy mạnh chUn trnoh nhin dẨn. chUn thẳng xẩnl ũy» 
chrf hẨu vi quín ngụy, đdk mự nghiệp chống Mỹ, cửb mi&b tỉỉng hono 
tonn. 

*> Tbag ct^hg cdiw tkc chính tri nhỉrn n£ng cno tinh tK4 tn yiu 
tinh th^ quyjU chiỉn, quyết th&ng cũn cnc lựk võ-trnng MỈni p^ng ỉ 

CM ý thúíc ky luật ỉ khổng ngiỉhg Ung cưổhg mềi qunn b| cn ni^c glừn bộ đội 
vn nhấm dib. 

, •í các hẩ^ vo*-trnng gini phóng có quyio blu 

cư vn ciC «h^ hlAỈng quynn ruộng ^ vn uiọi quynn 10 khno cun ngưđl 
cổng d£n. 


7.. 


ầđL d||M^^ltf|^^jư-chẮíTi«ócthưjrtag 
bno co thitot ĩiỊh ^ f{^ 

cih ĩu£ft. 


binh. khỊMi 

troqg «ư MhiẳP chon.. Mv. 


-^Ll^t •£ thu^c cóc ìMb h^^ võ-trnng gini phóng hoặc cnc cư-qunn, 
™ nag^ vn «1 Ãn hy-«inh trong cnc cŨệc đỉu trnidi chỉnh trị 
đỳị ýin bĩh db vn i^n Iu6n tvữtkịi nhír. GU-đí^ lỉ^-«ỉ ddá 

nhn DIK^ vn nhân dlm ch&m cóc* giúp âứ, 

- ThvÚcMg bỉ^ vn đổng bno bị thưbhg tẬt trong đỉu trnnh vo* trnng vn 

đnu trnnh chỉnh ttrị clUxu nóc vn giúp đđ, 

- Khnn tlnáỉ^ỉ núthg đnng inọi chldn •{ vn đAttg bno có nhilu thnnh tích 
xunt nnc trong »ự nghiệp chảng My, c(ift& mẩốb. 

Nhbhg gln-đ(nh cố công vôì cncb nriạng ởịỀựt tonn dẩn bỉịt dh vn glup 
đ{f v« đơl song. 

8 « - lẩrCh^ c{àx lế KÀ-hÔi. 

• % 1 t% nhiih^ d^xxg bno bị ngn do chiSn trnnh Jcẵm iưụh ctỉn đi qu^ 

My vn ch8 ỗộ ngựy qisylo gfiy rn . 


... / 11 /.. 
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<- Chãm sóc trs SZD vaầ côi, ngĩứì glÀ yiy va tàn t|t. CvAs ti nỉũìhg wA 
bị thiền tai mẰt mùa. 

, ^ - Binỉi sì ngụy Quáq bi ^tA:fDg tỊx và nhâhg gia-đ^^ nghso khó, ed đdh 

cua cac binh-sì ngụy quan đa Chat iTpx cung chỈTO cơ. 

- Giũp nhíỉbg ngửổl b( đỉ quoc .My và tay sai đíy vào 9hổ sa đ<f% xẩy- 
dựhg lại cuộc đ<h cũa mình ỬỂ phục vụ ti quSc, phục vụ nhan Uih. 

9. - Thựh hỊậg Ham YẲ mũm vậ trV ạm. 

- lỉdt s(fe chó ý b^i dửỉAig vê chỉnh trị, vãn hóa và ehaíỵến ỉTiíịn cho p!^- 
nữ, s(fc đáng vỐÌ công-ỉao cua chị sm trong sự nghỉệp chống .víy; càb Wtức. Phat 
huy truyền thống anh hung, bẳt khu&t, I trung*hẬu, đâm đang cua phụ xúỉ’V.N. 

- Phụ nử có qaym bỉnh đ&ng VỈA nam giừl ví chỉnh trị, kỉnh tồ. vãn-hóa« 
và xà*h^i. 

* Cổng việc ỉàm nhi^ nam già\ tbf phụ nử dtẩựb hiíiAỉg ItắUhg, phụ cầp va 
mọi quyên 1^ khác nhi/ nam giải. 

- Phụ n£r ỉà cồng-nhin, vi^n chỈTc nghỉ*hai tháng trvỂỉc và sau khi 

đẽ, và â\ứfc hửic^g nguyên Idbhg. 

- CÓ chỉnh akc^ tịch cựb n£a^JÍ^, b^i diá^g và dào tgo cán b^ phụ nử. 

* Ban hành chs dộ hùa nhân va gia-dủih tiẰn -b$ . 

* Bao hệ quy^n 1^ của ngv6h mẹ va trs am. Phát triỂn các nhà hộ sinh 
nhà giữ trs và các yifp mỉu giáo. 

* Bai tn^ myi tệ nạn xã*h$ỉ do đỉ qu&c My và tay sai g£y nần, làm hgl 
đln nhiìn phỉm và sửc khoa cua ph^ nừr. 

10.. TW ci<ại™^.k>t c»c iiỉi-xU ; thrfe Mến bC>h đíiit T» 
trrf Kta c>c dtn ực. 

* xóa bõ mọi cht và chỉnh sách c^ bọn đe qu&c va tay sai chia rs, 
áp bửb và bóc lột các d£n t^. Chống phân biệt dfti ĩcầ và cửtAig bÍỂc đêtig hóa các 
dẨn t^. 

* Phát tri&ii truyln thênq Lỉu d(ỉl của các dãn tộc anh em rữỂfc ta là 
doàn k)t vã tdbhg trỢ* dế bâo vệ va xẨy-dựhg dẳl uiừc. 

Các dỉn tộc đếxi bính ấing về qụyín ÌỰL vầ nghỉa vụ. 

- Thi hành chính sách ru^ng đất đềi VỈA nông d£n các d£n tậc ít ĩ^xúỉì. 
Khnyỉn khích và giúp đJ dâag bào dịnh canh* đh&h c«C B^y-dựbg đong ruộng, phát 
triáa kinỉi tê và vãn hósyn^g cao dth s$ng de tỉin k^ trũdỉ độ chung. 

- Các dan tộc ỉt xiẬìứi có quy^n dùn^ tiếng nói và chữ viỉt của m&h dỂ 
phát trl^n v^ hÁa va ngttf tõuẶt oán t$c ỉ co quyan duy tri' hoẶc sửk dA phong 
tục, tẬp quán cua nnỉnh. 

* Ra stíb dào tạo nhlẽii cãn bộ các dân tộc ỉt ngứ!^ âi các dân*tộc dó 
mau có đu dỉéu kỉ|n tự quan lý tdt cdng việc cua dịa-phdbhg minh. 

* d nhùhg dịa-phưhhg dẴn t(c u ngdih sSng tập trung và có đu di^ kiện 
thr aẽ thành lạp nhvồag khu vực tự trị trong aứừc Viật-Nara dộc-l$p. tự do. 

n. - l ên ♦ron.t ti/-«Ịy annm^lMí. ttaấb hiến đoMa kk vi biàh điaa 

cóc t<p ntoo- 

* ChSng mọi im indb và thu* do>n cua bọn lỉt quftc và tay aal 1^ dụng 


12 /. 
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rnộl 0 ố a^ìtíx âpi ỉftt tổn giác ph*n lại sự nghiệp châng My» củh rưổỈG cua 
dần ta* chầa re iỉfo w đ>iH« chia re cắc tốn gÌM» làm mí&b, hại dân* hf& đgo. 

, - Tổn tryng tự* do tín và tự do tlu^dxng. Bao hd chùa chUn, nha 

tỉx?. thanh that, đen niítu. 

Các tỗn giáo dểu bfitkh J&ng» h| phin blật xừt. 

• Thí^ hiền đoan kết gỉiia tín đd cÁc t6n giáo vởl nhau glùlh tía đỗ tdn 
giaovdl toan d£n Ãm chồng họa ac£r.i ltiỉ{^c ỉvly va bè lu tay sai* bao VỆ va 3Kãy»di|â^ 
âẾtaứtu. 

Ỉ2. . gyy và nhắn vỊln. c^> 

PAUV tr<ỵ vff ygl ^hỊah nflMa* khoan bgạg và dCi wá 

n&4nAfi-y^ hàn); bi»iluy» tu binh. 

^ đe quốc .v.ỹ và Mgy quyỉn Uy sai bỉlt lính đánh thuỂ cho giặc 

My* phan tố*qa&c. gtỉt hại d^ng bao. 

- NiỊỊhiềm txị nhiìbg tỉn ác ằn ngoan cồ tay sai dẳc iựbcũa đe quốc vtỹ. 

^ » Tgo ki^ cho ó;ỉ»Cìuant Binh-linh ngựy quân và nhân viền* công* 

chiíie og\^ quy^n trđ vi vừi chỉnh nghía, cong ah£n dỉn ch&ng ivl/. cỉểb va 
a£y*dựhg nũí^e nhà. 

•> NhiỂng ngiẩỨI* o hỳ t h Lg nho^n hái^c *^«ềV|g (Uh vị tỉittiốc n^ụy quãn* nggy 
quy4n IẶ|> cồng chdng My, c^ nU&b thí dỉ^c khen thiá^g va trọng dyng. Ai đong 
tỂ^) VÀ ĩxag^UỊ sự nghiệp eìAữi My** cÚAi mứo hòịc khồng thỉ h^ :nậnh l|nh 
cua đ% quoc My vã Uy sai lâm bgi nhỉn d£n tht đul^ ghi cdxig. 

• Nhữbg cá nhân, nhũỉhg nhóm hoẶc nỉniíhg ddh v& xy-khai ngụy oỊuiỉn, ndu 

t^ nguyện gU nh£p lựjb vo.traru gl^ phong ai chỉng My: càb nÀ:. tht 

đẨu diẩựb hoan n^mnh và xl bỉnh đang. 

• ĐỀi vốl^nỉậịhg nhóiìi hoỊkC nhũ t h g đdh vị ly khai ngụy qu£n* ngụy quy^n* 
dohg Idn chftn^ Kiy* cíỈAi ni^c* ! litoT rặn ludn hađn sỉn sàâg íhịc hi|n uia hệ bành 
d^ng chftng My trdn c</ sc^ bủih iỉang* tdn trọng và giúp ađ ÌỉasltaUt cùng nhau bao 
vệ nh & n dln. gii2l phõog T^*qaftc. 

• Nhàbg vUa ebííc ngụy quyên tự nguy|n tiỉp tyc phục vụ tố*quồc,, phục 
vu nhân dAi trong b^ mảy Nhà ầKỂfc sau khi aniẩn Naxn địí^c giài phóng* thf 

đoi Kj*òfnh«^og. 

• Nhàhg ngiâh trong n^y quẩn và ngựy cniylo các cap đi ph^a t^ ãc vcA 
n^n ^vthg thặt thà b^i cai thi' a\£ifi: khaan bong. Khl lẶp cĂng chu^ tội thiT 
tuy thành tỉch xnà ảiỂỊ^í khen tbtdí^ng thỉch đáng. 

và blnh-lính ngụy quần bị bắt làrn tù bỉnh thi' đôl n? nhỉn 
đệo và ÃtíữỊ^c tndtmg chính sách khoăn hếữQ. 

•ỈỈMXiệi bừih .VỊy và Qlui â^/c tỉôi lo^ t«^-te và khi có Ùl4u kiện sẽ 
giúp đt^ tr^ vẽ vỉfi gia*d{nh. 


/IS.... 
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- TÙ bloh M/ vi chư híu cùng ởxíợt đối Xiĩ như tò binh ngụy. 

1 J. . Bno hô uuvcn iưi QìU kiíư tMỈQ ỉ nứừc ạ^oàt. 

- !ĩoao n^hònh tinh thãn yẽu uri^c^và •tánh glá cac naọl côag hlen 
cxỉa ki#« biô đ$l Yốl Bự nghiệp chỗníi My cíftx mứt CTỈB d&n tn. 

- Dao quyền của lílíu bào «? nư&t ntỊoài. 

• Gỉúp ilc? ntầựn p kiau bao rxiUỈn tjf<? ve nưí^c tham gia xíy«<ỉ\^nj' 

Tầ-qiaèc. 

H, - Dảo»fa? Qoyề.. 4^3 cr.Inh I*ln ■ cũa r.i^<-'AÌ hiềvi c?T nt^n Vj,Tj. 

- Hoan nghinh nhưng nsoại kiểu có gõp *ífc vào Bự nghiệp chống My, 
0^0 Hĩí^c cua nJ>5n •lãn Vi^t-Nam, 

- Tẳt ca’ ngo^i kiíu Binh Bống C?ml5n Nan» Vlịt-Nam *ĩếịi phai lồn 
trọns đỌc lập và chu quỵồn cùa Việt-Nam, tuân theo phap luẬt cua c hanh - 

quycn đẳn tộc v« daìn chu. 

- 3ỈO hộ quyín xíítg đáng ciỉa tlt cã ngc^i klồu khổng cệ^-^c 

Vớ3 đế quốc My và tay sai chông lạỉ nhân dân V^t-Na.'n, khíng L--Tn^hạl dln 
địc lặp vi chu quyên cTỈa míốt ViẬt-N^. Chiều cề thlch cÉmg quỵin cua 
ngo 4 Ì kiiu ^ tr\^ tllp hoịc gảán tlèp cuộc kháng chỉỉn choue i'^y. 

cvía mức cu.a nhẩn dân Vlệt-Nara, 

- KiSn quvct chông Igl và xóa bỏ n^l chính sãch^cx^ đỗ^quôc ì.ly^va 
tay B^i chia rs n|ư<h Việt-Nam vòỉ Hoa-kleú. bóc lột, đàn ap va ciátog bách 
đÁag hoữ Hoa-Kleu. 

- Tnỉlỉg tr^ nhừhg tôa ác 6n ngoan cố và nhỉbig tln (tậc vụ tay sai CUI 
bọn đè quỉ^c và ngụy quyển mlắn Num. 

m.. LAi^ LJÍI uuAf< at õìS h rHưáKG cirỮA z MA 1-9ẰQ 

TIÊN ĩ6l HáA.qí^iH ĩh6NG KhXt T(5 Qvtc. 

Nứ&t Vlệt-Nani là ơ»ột, dắn tộc Việt-Nam lÀ m§t. Khêng mệt lựt 
iượtg nao co Ịhổ cỊbia .tư/c tà quốc ta. Thống nhỊt tc? qu^ ^ 
t^ilềng ctủi toàn the dín t^:ta.’Vlỹt-Nam nhít dịxự; phái 
th&ng nỉìất. Mặt Trạn Dắn-T^c Gial-Phcrng n len Nam V4^-Nam cho trưtngl 

It Viýh thèng nhat taứii Vlật-Narn •• tUn hành t\ỉhg 
phưbtg pháp hoa bĩ^, theo nguyên tac hal raiỂn cùng I^u tht^^ iư/n^ 
khống bin nào ép buộc bẽn nào và ttdúỉng có sự can thiệp cua nÉot ngoai. 

- Trong khlmiốt nhà chuh thống nhiu. nhần dín ^ 
cùng nhau chung BỈỂe ầÍj*cuôgg giic ngo^i *ắn», bảo vệ tố 

ra BÍíc m<^ rỗng tr&o éổi kinh tị va vXn hoa VC|J nhau, doag bảo hal mlin 
dưực tự do gol thí-tư cho nhau, tự do dl ỉg.i và cứ trũ. 

rv. - Tin liÀNH CHÍNH sXC H NGOAI GIAO HỎA»Qủffl YĂ 
TRUNG- 

MẶt-Trặn Dãn-Tộc Glil-Phóng mUn Nam Việt-Nam thi hành chỉnh 
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^ại gÌM hòa bỉ^ va traa^-l|p, bảo^ đàm aộc lập, chã quy^n. thống nhit 
va toỳi Vf n lành th^ cùa nửốb nỉia va gứ gùx hòa bủih thi gứu Chính aách đb 
cy th^ nhầr sau I 

1/- Đặt quanhị ngofi gỉao vtí\ tỉt cả các miOb. khâiw ph£n biẬt chi âộ 
chỉnh ^4 và xà-hội, thão ngũyìn tắc ^n trỹng độ c~lịp, cha qay^n va toan v^ 
ỉầnhtỉuf cua nỉUMt. khống 3C^ phạm lin nhau, khÔn|s can thiệp VW0DỘÌ bệ C\L, 
ahmu, bùửi đing và cùi^ co ỉ^, ^un^ aồng hòa-bỉ^. xóa bo mọi hiệp \ứb bit 
bủìh-đỉxỉg do ngụy quyển đà ký vốì My hcl^c các ữửờb khác. 

^ Tốn ti^ng myịa ví kinhtừ và vin-hóa CìU các nUỂít ứ^ng tính và 

I^>h$ hoặc giúp êự nghiệp chdng My, cỈ6i aứừc cùa nhân d£a Yiật-Nam. 

ìihịa. »ự gmp đo' vi kỊ^-tố và kỷ-thtt|t cua bàt cíí íếiỂ^i. nao, khồng 
kem theo đỉeu kiện chỉnh trị ràng buộc. 

Ỉijỉông tham gia khâả lỉẻn minh qu£n-e^ nào, khổng xihgn nh£a viền 
quãn-oự và cần c(/ quân eự cũa uiức n^òàltrẽn lành thế minh. 

2/- Tỉng cửi^llg quan hệ hĩib nghị v^ tat cã các ndốbđiỉĩng tinh, img-hẬ 
và giúp ứtr tự ughipp chong :%iỹ, cỈ6i mốb cúa nhin dân Vi^t.Nam. 

^Ting c^ửjpg quan hp lján^-gi5ag t$t vói Cầ.m>ptt-Chia và uìo . Khổng 
ngiỉhg cung co tinh đoàn klt và I^iup ứiỉ ỉ£ai nhau giùh nhân dãn các mức dỗng* 
dvỂdVig, n^m bảo vy^độc-lạp chu quyên thống nhẲt va toàn vẹn lanh thố của 
nỈMu, chống cỉdnh eách xỉm va gâ/ chicn CUA de quSc . tỹ va bè lủ tay eai 
cua chúnậ. 

3/- TÍch c\^ p^ng trao lầp dãn tộc của. nhân dãn cbâu»á, 

chitt-phl va ch£u xny la*tinh chống chu nghia d« quốc và chủ nghĩa thf/c dẳii cu 
và mốl. 

TỈch cỷ: cuộc dẳu tranh ctu aliin dân chống chien tranh 

x&m lìỂực ciủ đỉ qu&c My Vỉật-Nain. 

TỈch cựh cuộc đỉu tranh chỉnh nghỉa C 1 ^ ngứđl da den My dbỉ 

nhdhg quyỉn d£n tộc cư bíỉn cũa mjinh. 

TỈch cự c ủng-h^ phong trào ^u tranh vỉ hòa bình; dỉa chu và tiin bộ 
xỉ^bậi tĩ các mức trin thi gicA. 

^ 4 /* TÍch cực điu tranh đí góp phin bảo vệ hòa b&h thA gicA chống bọn 

dề quẰc hỉ^ chiin và x£m ìxí^ đỉủig đắu ỉà đị quic My. Đol gỉãi các kb^i 
quần tự xắm iư/c và ciLn ctf qa£n eự cua chu nghỉa đế quiSc ãứífc ngoài. 

^ i^ng ngiỉhg cũng cồ và ph^ tri/n quan^ vc^ các té chííc din chtt 
qu^-te và nhan dân các uU&c, kí ca nh£n dãba \íy . 

TÍch cựb góp ph^ vao việc ciủig c&^dSat tri/nmẶt trận nh ậ i Ị dân 
thỉ g^ 1^ nhan dân Vi$t-Nam chốnj^ đỀ quốc ĩvỉỷ xdm iưiỉ;b, vi' đ^c l|p dỀo 
tộc va boa-binh. 


X 


X 
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Sự nghiệp chẪng My, cífa niấfc củn nhân tn vứ cùng gÌM kỉ^ nhung 
h^ cửc vi vang. 8 /nghiệp ỉỹ 

^n »y ^ con chiu ta muôn “»y* í*“ ìặ 

dân thi glặ đung dấu tranh víhòa bủủi, lập ^ t^, cỉuâ 5? 

jcà-hệi. ĐÌ hữia th^nh Bự nghiệp vang, nhán dân ta da doan k« cang phai 
iTÀ* ..vKt h^n tùiL. ^níz râi hdh nâh ! 


trân t^'n thè gia. ử ci ^ 

ntíốb cua nhan dân ta ngàj^ cai^ aâu síc và mạnh ma. Cbttẩkg ta đang th&ng va 

nhẤt dịnh aẽ thẳng la toàn. 

Dtì dS quốc Mv điôn cuổníỊ, Un bgo, ngoan cô và Uị> ^ 

nào. dịnh chúng cong that bạl tliãra hfl>trong Ẳm xndh d«y tộl ác cua chúng. 

vf uuyồn ttỉ caocũa ti quôc, toàn thí nhân dân miồn ìĩBxn ta ^y 
ting cưổhg d^ wSt. tr^u nhừ một, vai a^ 

lền đánh hạl bọn acầx.i My’ và ngụy «ĨL 

híintoinh ve w*g p nghiệp vlly ỈGial-phong miễn b?o-ví ndln BẲc, 

Úần tcft hòa-bĩnh thông vủ H ti qooc. 

Mft-TrẶn DẪtt-t^c Glàl-phóng ml#n Nam Vlật-Nam x^uyện luSn/^oủig 
a;»g vốì hing tln cậy của dong bào và cũa b<i bgn kháp nim châu. 

NhSn dán yiệt-Nanx nhat dịnh tblng ! 

Bọn *lm liiựb My và tay aal nhít «sịn^ thàa ĩ 

CtMog linh của M|t Trận Din-Tệc glàl-phóng rnUn Nam Việt-Nam 
nhẲt định ởvỄực tỉiựichl|n ! 

n«» cí 3«.J«>ính ^ 

Vl|t-Nan^ cac chiaã af vi dẨng bio mlỉn Nam hay anh dủng tUn iSn ! 

íTvleh nguvân vin t r ^Ti HHAN-J^ẢN- f0 48Ỉ 2- BãầìL 

n> thị,^ QO niLm i%7Ì. 


7L 
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Tuyên bố của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam 

ngày 10-6-1968’ 


'H 


ravtn-aố 


của 


tấù TỊCH BOÀN ÌIY-BAN TRUNC-iríTNC MẶT-TRẬN DÂN-TỘC CIẢI-PHỐNC MIỀN NAM VÍỆTNAM 



G ẦN một thảng naV/ trong cuộc nói chuyện chính thức giữa Việt nam Dân chủ Cộng 
hòa và Mỹ tại Paris, đại diện IMý lặp di lặp lại những luận diệu hét sức xÀng bậy, 
che đậy âm mưu và hành dộng xâm lưọrc của Mỹ, xuyên tạc trắng trợn cuộc kháng chién 
thần thánh chóng Mỹ cừu nước của nhân dân miền Nam, trổn tránh việc xác dịnh Mỹ phải 
chấm dứt không điều kiện việc ném bom và mọi hành dộng chién tranh khác chổng nưức 
Việt nam Dân chù Cộng hòa. 

Chủ tịch Đoàn ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt nam 
tháy cằn nói lên sự* cảm phần của toàn thề nhân dân miền Nam Việt nam dổi v6i lập trưò-ng 
xàm lược ngoan cổ của Mỹ và kiên quyết bấc bỏ nhừng luận điệu xằng bậy của chúng. 

Sự thật danh thép trong mưòi bổn nám qua chi rỏ rằnn dé quốc Mỹ là kẻ xâm lược 
miền Nam ỷiệt nam, kẻ phá hoại dộc lập, hòa bình, thống nhứt của Tổ quốc ta, phá hoại 
Hiệp nghị Cenève năm 1954 về Việt nam, là kẻ thù số 1 của nhân dân ta. 

Mỹ dả dựng nên ở miền Nam Việt nam một chấnh quyền tay sai cực kỳ tàn bạo, 
dàn ấp dảm mau phong trào nhân dãn miền Nam Việt nam dồi hòa binh thổng nhứt Tổ 
qudc. Bị nhân dân miền Nam Việt nam kiên quyét chổng trả, Mỹ dă dưa quân từ bên kia 
Thấí bỉnh dương sang miền Nam Việt nam tién hành chiến tranh dặc biệt, rổí chiên tranh 
cục bộ. Hơn nửa triệu quân viẻn chinh Mỹ và quân chư hầu của Mỹ/ cùng với nừa triệu 
quăn ngụy dã và dang dùng hàng ngàn máy bay, tàu chiên và các loại vũ khi tói tân, hàng 
triệu tán bom dạn, chát độc hóa học, hơi dộc tàn phá, bấn giết gây tội ác dâm mấu trên 
khap miền Nam Việt nam từ nông thôn dén thành thị, từ khu phi quân sự đén mủi Cà mau. 

Rõ ràng, dó là một cuộc chiến tranh xâm lưọrc thực dân tàn bạo nhứt trong lịch sừ, 
hòng khuắt phục nhân dân mièn l^m bién miẽn Nam thành thuộc dịa kiều mó^ỉ và cán cứ 
quận sự của^Mỹ, chia cất lâu dài Tổ quốc ta, tíén lên xâm chíém cả nước ta, phá hoại hòa 
bình châu A và thé giórí. 

Ngụy quyền Sàígòn chi là công cụ xâm lưọ-c do Mỹ dựng nên một cách trắi phép, 
không dại diẹn cho ai, bị toàn thế nhãn dân mièn Nam chóng lại và cả loài ngưòri tíén bộ 
phì nhổ. Không dưọ-c đô la Mỹ nuôi sổng và súng dạn Mỹ che chò^ thì ngụy quyền Sàigòn, 
từ Diệm'Nhu đén Thiệu'Kỳ đều không thề tồn tại quấ một ngÀy trưó^c sự phản nộ cùa cấc 
từng lớp nhân dẳn ờ miền Nam. Sự* cam kết của Mỹ vố-i bọn Việt gian tay sai của chúng 
là sự cam kết giữa bọn cưó^p nưórc và bọn bấn nưó-c, là hoàn toàn vô giá trị, không mảy 
may che giắu dưọrc bọ mặt xâm lược trấrig trợn của Mỹ. 

Nhẵn dân miền nam Việt nam là người làm chủ vận mạng ^a mình. Mỹ xâm iưọc 
miền Nam Việt nam. Nhân dân miỀn Nam phải chổng xâm iưọrc. Dưới sự lănh dạo cùa 
Mặt trân Dân tộc Giải phóng, dông dảo các từng ió^p nhân dân miền Nam Việt nam dang 
tiến hành một cuộc kháng chiến thằn thánh nhằm dánh bại chiến tranh xâm lược của Mỹ, 
dánh dổ ngụy quyền tay sai, thực hiện dộc lập, dân chủ, hòa bỉnh, trung lập và phồn vinh, 
tiền tổri hòa bình thổng nhứt Tổ quổc. Đó iằ một cuộc chiền dấu tự vệ chánh nghĩa, phù 
họrp vổri công phấp quổc té và những nguyên tấc cơ bản của Hiệp nghị Genève nám 1934 
về Việt nam. 

Thắng lợi to lổrn của cuộc tổng tấn công và nổi dậy ddng loạt rộng khắp của quân 
và dẳn miền Nam từ đầu Xuân năm nay, sụ* ra dòri của Liên minh các Lực lượng Dân tộc 
Dân chù và Hòa bình Việt nam và nhiều lực lưọrng yêu nước khác, hơn bao giờ hết, chừng 
minh hùng hòn tính chất toàn dân của cuộc kháng chién chống Mỹ cứu nưórc ờ miền Nam 
Việt nam. 

Nưó-C Việt nam là một, dân tộc Việt nam là một. Đế quổc Mv xâm lưọrc miền Nam, 
tiến hành chiền tranh phấ hoại chổng miền Bấc. Nhăn dân cả nưó^c Việt nam có nghĩa vụ 
thiêng liêng và quyền chấnh đấng kề vai sắt cấnh cùng nhau hợp lực chổng kẻ thủ chung. 
Trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, nhân dân miền Nam Việt nam dựa vào sức minh 
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ià chính, có quyẻn nhận sự giúp đỡ về mọi mặt cùa đồng bào miền Bắc ruột thịt. Mỹ xâm 
lược miẻn Nam Việt nam, Mỹ phải chấm xâm lưgrc. Mỹ ném bom miền Bắc, xâm phạm 
độc lập và chủ quyền cùa nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa, Mỹ phải chấm cl6i các hành 
dộng chiến tranh đó mà không đưọrc đòi băt cừ điều kiện gì. Mỹ càng không được dòng 
luận diệu «có đi có lạidề đòi nhân dân Việt nam ngừng chiền đấu chống quân xâm lưọrc. 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nưórc của nhân dân miền Nam Vỉệt nam là một 
bộ phận khảng khít cùa sự nghiệp dáu tranh cho hòa bình độc lập, dàn chủ và tiến bộ xă 
bọi, cua nhân dân thé gíơl, đưgrc cà loài người tiến bộ trong đó có nhân dân tiến bộ Mỹ 
dóng tình ùng hộ và giúp â&. 

Nhân dân miền Nam Việt nam ohíệt liệt cảm ơn sự ủng hộ mạnh mẽ và giúp dỡ to 
lớn cùa các nư<Vc xă hội chù nghĩa, các nưốrc dân tộc chủ nghĩa và bạn bè khắp năm châu 
đỗi với cuộc kháng chiến chống Mỹ cừu nưórc cùa mình. 

Từ trước dén nay cũng như từ nay về sau, nhân dân miền Nam Việt nam giành cho 
mình quyền kêu gọi và nhận sự giúp dờ về mọl mặt của bạn bè trên thế giới, kè cỏ sự 
giúp dờ về võ khí và quàn tình nguyện. 

Nhàn dân miền Nam Việt nam đang thắng tórn. Mỷ dang thua to. Ngụy quyền Thiệu-' 
Kỳ thúi nát đang sụp dố. Không một cố gắng tuyệt vọng nào, không một âm mưu quỳ 
quyệt nào có thề cưu van Mỹ-ngụy khỏi thát bại hoàn toàn. 

Nhân dàn miền Nam Việt nam rắt thiết tha vó^i hòa bình, nhưng phải ià hòa bình 
trong dộc lập và tự do. Mỹ phải chấm dứt xâm lược, rút hét quân Mỹ và quân chư hàu 
của Mỹ ra khỏi miên Nam Viẹt nam, dê nhân dân mièn Nam Việt nam tự giải quyét công 
việc nọi bộ của mình theo Cương lĩnh chính trị cùa Mật trận Dàn tộc Giải phóng mièn 
Nam Việt nam, không có sự can thiệp cùa nưó-c ngoài. 

Chừng nào Mỹ còn xâm lược miền Nam Việt nam, nhằn dân miền Nam còn chiến 
dáu, quyét giành kỳ được các quyền dân tộc thiêng liêng cùa minh. 

Nhân dân và Mặt trận Dân tộc Giải phóng mièn Nam Việt nam ùng hộ hoàn toàn lập 
trường đỏng đắn, sáng ngời chính nghĩa của chính phủ nưórc Việt nam Dân chủ Cộng hòa 
được neii trong các bai phát biều của Bộ trường Xuân Thủy tại cuộc nói chuyệíi ờ Paris. 
Lạp trường dó phản ảnh nguyện vọng và quyền lợi thiêng liêng của cả dẳn tộc Việt nam. 

Mật trận Dân tộc Giải phóng miẽn Nam Việt nam nghiêm khấc lên ắn thấi dộ ngoan 
cố, quành co cùa Mỹ, kiên quyét dòi Mỹ phải chăm dứt không điều kiện việc ném bom và 
mọi hành động chíén tranh khac trên toàn bộ lănh thổ nưórc Việt nam Dân chủ Cộng hòa. 

Thay mặt đồng bào miền Nam, Mặt trận Dân tộc Giải phóng g^i dến 17 triệu đồng 
bào mien Bắc và kiiu bào ỏr nưórc ngoài lòng cảm kích sâu sẮc vè những c6 gắrtg và hy 
sinh đày tình nghĩa ruột rà của đòng bào đế góp phàn lo I6rn vào sụ- nghiệp thiêng liêng 
giải phóng mièn Nam. 

Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt nam ủng hộ mạnh mẽ tuyên bố của 
chính phu Vương quốc Cãm'pU'chia vồ của người đại diện Néo Lào Haksat phản dói Mỹ 
dưa vấri đé Cảm'pu'chia và Lào trong cuộc nói chuyện chính thực giữa njr6rc Việt nam Dân 
clìu Cọng hòa và Mỹ, và nguyện tích cực góp phần tăng cưòrng khối đoàn kết nhân dân Đông 
dương chống bọn xâm lưộx Mỹ và tay sai. 

Mật trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt nam kêu gọi toàn quân, toàn dân miền 
Nam không ngừng nâng cao quyét tâm chiến đấu và tinh thần cảnh giác thừa thắng dũng 
marìh xong len, lien tục tấn cong và nổi vậy đều khắp, giành tbắng ỉựi hoàn toàn cho sự 
righiẹp ve vang giải phóng miền Nam, hảo vệ miền Bắc, tiến x&\ hòe bình thống nhất Tổ 
quốc! gop phằÍn bAo vệ hòa bính châu A và thế gióri. 

Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt nam khẩn thiết kêu gọi các chính phủ, 
các đoan thề, nhân dan yêu chuộiíg hòa bình trên thé gióri và nhân dân tién bộ Mỹ hây 
ung họ và giup đỡ lích cực mạnh mẽ hơn nữa về mọi mặt sự- nghiệp kháng chiến chổng 
Mỹ cưu vxườc cùa nhân dan miền Nam Việt nam. 


NCẦY 10 THĂNG 6 NẲM 196%. 
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Phát biểu của Bộ trưởng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Xuân Thủy 
tại phiên họp thứ 12 ngày 10-7-1968 Hội nghị Paris về Việt Nam’ 


VIỆT-NAl-í DỈIí-Chở CpNG-HỒA 


HỒA-ĐÌM BA-LÊ 

PHIÊN HOP 12 

Ngay 10:7.1968. 


pk/t-biểơ 

của 

Bo-Trươtig NGưỵỄN-.XUĨlí-THỞY 


^ Cuộc^nói chuỵen chíhỊi-tỊiiíc Ẹỉữa yNDCCH >ỉỹ cho 
đeụ nay la 12 ghien hop va^con^vai ụgay nSa đay hai 
thang, nhưng van chưa đi tơi ket-qua. Vỉ sao ? 


Ai cung^bie^t rkng muc-đíọh cuạ cuọc,nói ^chuyên, 
tỊieọ tuyen;ự )0 ^gay 3A5.1ộ68,cua chính-phủ nươc ^VNtCOH 
VẬ tuvền-bo ngay 3*5;ĩ.l968^,của BỘ Ngpại-ậiao I^ươc VNDCCH 
ma phịa đưo^g-nhiịSn chSp-nh|n, ịa nham ^'xac-đi^ viịc 
ỉ‘iy cham-dưt khậng đièu-kiện viẹc nem bom Ỵa Ipọi ốanh-đgng 
cịiien-traxih khac chong nươc^VNDCCH, sau đo b^ ỵan- 

đe khaọ liin-quan đen hai bểnjj^*’ Nhưng phía,hỹ đã co tinh 
gay trơ-ngạỉ cho vỉẹc thực-hiẹn mục-đich đo. 


ị/ Ngạy tỵ đsqi, pỊịía ì'jỹ đS lảng-Jfrailh^khong chịu 
đi thạng vaõ^van-đe chân-.dứt khong ậieu-Ịịiẹn vịfc nem 
bom va^moi hanh-đong chi en;-tranh khac ghonẶ nựờc VNDCCH. 
Phía Mỹ chỉ đưa rã những lod. hưa-hẹn ve "Hoa-blnh“ chung 
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chỊịng 5 hoặc nhăc lạỉ^ những, cau chữ lạp-lồ? của Ịổng-Thong 
Gion-xớn ịa "Mỹ sẵn^sang giam bao-lực" 5 hoăc (J 0 luc lại^ 
nạu lẸn hang Igạt Ỵan-đe khong ĩịen-^uan^ gi tơi viẹc^cham- 
d^t ngm bom mỉen Bac như van-đa mipn Nam tự qỷyet, 

van-đe Căm-pu-chịa^ v^-đe Đong-Nam-^, vỢi dụng-y^lam cho 
dự-luạn khong chu-y đen muc-đích chính cua cũoc noi chuyẹn 
nay. 


ĐeỊi khỉ tỊịủ-đgạn đó bị vạcịh tran, Ụiay ^onạ thg 
khong^đe-cạp van^đe’cham-^ưt ngm bom mien Bẩọ thị phĩa Mỵ 
Ị^i đ 9 i "qo đị co lạỉ"^ đoi nhan-dan V.N^ tra gia^cho viec 
hỵ chạra-dưt nam bom*nươc^ VNDCỹH, I'lhưng cung ^ pị}ia VNDCÔH 
bac-bo thì phía ỉịỹ lại đoi thảo-iuạn^những ỵan-ịe lien-g.uan 
t^ươc^ cũng bi^bac-bo n^a thị phía*ií*ỹ^lạỉ dpi vạn-đq chận- 
dựt nem bom mlen^Bac "can^thịo-luạn đong-th^i vơi cac van- 
đeJLien-quan. "^Roi phía Kỹ het đư|. ra^vap-de Ị^Sô^ph^c quy- 
che khu^phi-quan 7 Sự, lại đưa ra van-de^Lao,^van-đg cac ỉưc- 
iưoịng ỵu-trpng cua*Măt*trạn dan 7 top giẶi-píiong ^iei) Nam^ỸN 
tịen-cong^vao 9 uan*;doị i.ỹ^nguy ơ ốai-gon, van-de xao-nhận 
co quan-đọi mien Bấc ơ raien fỉam v.v. .7 


lỊhững luạ|i-diẹujiay ^cũnạ bỉ bác-bố, Ẹần đay pỊiía ụỹ 
Igi noi^"sẩn-s^g chẫm-dưt npm tom^vao thơi-gỉan^ va l>oan- 
c^nh thich-ho^", I}hưng lại đoi "thảo-luạn ngay vao cac van- 
de lien-quan^ trươc. 


Rố-rỉưịg lạ với^nhữụg thủ-doạn guanỊi-co trcn đẩy, nhía 
Ky,dang ư\pon^keo cỊịoc ụoỉ qhụyẹn ngay^cMg đỉ xa m^c-dỉch 
ch^-yeu^va bức-tỉ^iet; của^no la*yiec ỵỹ phai^chẩm-aưt kl)ong 
đieu-klẹn viẹc nem bom va moi hanfi-đọng chien-tranh khac 
chong nửơc VÍIDCCH. 


Đo qhính la nguyen-^ăn vì saọ ma CUỌ^Ị nóỉ^chuyẽ^ 
chirịh-thưc giíĩa VNDCCII va hỹ cho tơi nay van không tỉen- 
trien dươc. 


^ 2/ ĩịề hồng^bao-chửa cho trách-nliiẹra hịển-nhỉen cua 

minh,^phia Kỹ dã (jưa ^a những luạn-điẹú trăng-trơn^xuyen- 
tạq nọi-dung cơ-ban cua hiẹg-nghỉ^Giơ-ne-vơ 1^5^*Ỵe V^N., 
trấng-tro^ xuyen-tạc lịch-sư, xuỹen-tạc sự thịt của tình- 


116. HIÊP ĐINH PARIS VÉ VIÊT NAM NAM 1973... 


- 3 - 


hlnh Viêt-Nam hiện tại. 

• • • 


^NSi-dmg cơ-b^ của,hiẹp-nghi Giơ-ne-vơ ị95^^ ve V.N. 
la cong;:jnhạn đọc-lap, chu-qúỹen^ thong-nhit va t0£ui-'^en 
l§nh-tho cụa Nhteg^vơỉ y-đo ghục- 3 m cho^chính-s^ch 

xarạ-iược của glnh, hỹ đã đứa ra Igp-lụận xụyen-tạc ve "h^i 
nươc vlíl,"^ roi d^g^nen qau chuỵẹn rụien^Bac :^am-iược mi en 
Na® V.N. <Ịe bịa rậ mot^thư^”cơ-sơ phap-ly” ^a-tạo cJ )0 
viẹc hỹ nem^bõm ^án-pha^ien Bẩc^mọt^cach feat-hơg-phap. 
Cung như^vie(j phịa hy po to-vẽ mot^bộ ụiặt ^o^-píiap 
nguy-quyen^.ốai^gon - ma^ai cung 6ịet‘^la*n2 ỈỊiong the ton- 
tạl dưỢc laỵ mọt ngẶy neu khong ,co srág va đo-lạ hỹ,- 
la^đe ngụy-trang nh|m,che-đạy tinh-chat bat hợp-phap cua 
quan-dọỉ xãm-iược Kỹ ờ mien Nam V.N. 


, DÓ^la^ nhíịíng ịuạn-đieu^gian-dối, đảo-ngươc phải trại. 
Cljinh 1'iỹ^la ke pha-Ăoại Ííịẹp-nghị Giơ-ne-vơ l9ĩh mọ-^ cach 
co hJ-tụongj Mỹ lai noi ịa’hỹ ton-trong hịẹp-fighi, âo^ Chi^ 
Mỵ^la ke đen xam-j.ược nươc V.N., ^iỹ^lạỉ goi ịa đen đe giup 
mien Nam V.N, cỊiong "sỵ xam-iươc^ cuấmien^Băc v.i^. Chjnh 
Mỵ dang tăng-cứơ^g chien-tranh*xam-iược, hỹ lại noi mien 
Bầc V.N. tăng-cứcÀig chien-tranh. 


, Shía Mỵ dã luon nhẩc têi bai dịển-văn ngay ;ịl.3.1968 
cua Tong-Thqng Gion-xơh,^tuy|n-truyen viẹc ìíy ’’nem bom han- 
che" mienJBac V.N. nhưjnọt hanh-đọng "thi|n-cfLi ''5 ”dơn- 
phương :ỹuong thang ghien£.trạnh*; cua ỉ''íỹ, roi đoi nhăn-dan 
V.N. phái co sự **kiem-che đap-ưng.'* 


Thực-Chat lầ Ky đoi nl)an-dgn V;j^N. phải trả giẩ cho sử 
3ệm-lươc. Ky tự cho mlnhjco qịiyen ^am-iược V,N.j^nhưng lại 
đoi nhan-dan V.N. hạn-che quyen chong xam-lược Mỹ. 


3/ Trẩng-tróh^hơn nữa Ig ngay trong lúc Ky ra sức reu- 
rao^TÌng Kỹ dã "Ễiom-chể"a, đa ;'đò^-phương xuo^g thang 
chien-tranh”, thi^cung chỉnh la luc ịiy tăng-qữ^g chi|n- 
t]Ịanh ^xam-lược chong nhaiạ-dan hai mi en Nam Bẩc /.N. mọt 
cach ac-liẹt'chưa tưng co. 
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^ Triịớc ^gay 31/3 tong-số^ các trạn đánh^phá -Ịịren toan 
lanh-Ụio mien Bắc cao nhật lạ 2.500*trạn^moi thang. KỊjưng 
saụ đo, chỉ fieng tren mọt vung 4 tỉnh^tư,Thanh-Hoa đen 
Quang-Ẻl^ va khu-vực Vĩrm-Linh, con so đo đã tăng len tren 
3*b00 tran trong thang 4/1968, hơn 4.700 trạn trong tháng 
5/1968, ftơn 5-200 trận Jrong^tha^g 6/1968, tư đau thang 
7/1968 đen nay, con so ay ngay cang tăng len nSa. 


Muc-tieu đáiạh-phẩ tạp-trurịg vào nhieu nựi đong dan-cư, 
^ư chl rịeng thang 6 thạnh-pho ỵinh đa^bị đanh 50“lan^ 
tỉnh-lỵ Đong^Hơi đa Ệị đa^ 5p lan, huyenllỵ Nạm-Đan đa 
bt đanh 27 lan 5 nhieủ nha thơ, bẹnh-vỉẹn, trưohg-học, chơ 
bua cũng bị đanh rat dấ-man. ’ T r 


Đăc-bỉẹt,, toi thay cần vạch^ ra nljững hanh-đong man-rơ 
Sỏ cua Hy trạng viec cịung maỵ bay^ B. 52*nenv hom_* 
vị tau-chien, trọng-pl^ao bắnlpha^mọt cach bưa-bãi. Ve vịẹc 
2Ìỵ? ?? Ngoạỉ-giao nựơc ỵi'l0CCH đấ ịa tuyen-ba ngay 5« 7»68. 
Toi xin trích đoc mọt phan trong ban tuỹền-bo đo : 


, "TĨí ngày 1.,7»1968 ^ến nay, lịgầy Ịiao ỊỊỹ cụng dĩmg í^ieu 
máy bay B.52 trut boDj bựa-lịãi ^ong hau het cac xã thuoc 
khu^vực vĩiìh-Linh, ke ỹả cac xã^trẶig khiị phi-quii-sự.^Theo 
fiỡhgjigạy 2/7 đã co 75 may ^ay B. 52^doi^ 
hựn l»o00 t§n bom no^va ngay 3/7 đã co 95 may bay B.52*dSi 
tới 2.500 tan bom xuong khu-vực tren. 


^ **Cung thời-gi^ pầy^ pháo cở ịơn của hỹ tu! các tầu^ 
thuoc Hạm-đoi 7) ,va Ịaì cac vi--^ri ơ phịa Nạm ki^u phi-quan- 
sự^âa lỉen-tục bắn hang vsưi phat đẹỉ-bac vao cac xa noi 
trẽn. 


'»gay la^đỢt^ đánl^-pha dã;:iraan^ nhat cụ^ My bkng c§ may 
bay, ^u-phien vg piiạo mặt đat vao ^u yĩrửi-Ị,ỉnh^ Lay la^mot 
hy dui^ nhịeu may bảy B. 52_nhạt ty trựơc đen nay đe 
dọi bom xuong cac khu-vực đong dan ơ mien BỈC V.N. 


"lừ h^ 3 tháụg nay,^b6 Ị3jáy tuyặn-truyền của cũng 
như các đại-diSn của Ky đa không ngưng khoe-khoang la My 
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đã ”co mo Ị; bước quạnrtrọi)g trgng vịẹc giảm bít mỊỈc-đo^ 
chiẽn-sự ơ Vj.N.»'*va đấ cị nhỉẹu ’'hanJ[i-đong tự 
Nhưng cac GUỌC neịp bom bán-pha cực-ky dã-man*jpua Mỹ 
khu phi-quăn-sự va^khu VĨn^-Linh*trjong,may^ngaỵ qịia đấ^ 
phơi tran giong Iư9i^cực-Ị^ gịan-ộoi của ịịy. Ro-r^g Mỹ 
đựạ luại>-điẹíi "tự kiem-che" ịa nham ọhe-^au vigc Mị tăng- 
cương nem bỏQ mSt^bo-phan^kha ^ong ỹua lạnh-tho nươc 
DCCK, cỊie-giau viạc ẳien-cuong^dung ipay bạy tỉqi- 

chiin va trong-phao đe gỉet-hạỉ ăạn-tệưohg va pha-huy lang 
mạc trong n&ững khu-vực đong-âan ơ mien Bẩc." 


Trong khỉ đó, Ỉỉ lỊiien lỊam V^N., hỹ tiep-tu^ đẩỵ mạnh 
chien-tranh xam-ịước^cung vơi những thu-đoạn^ngay^can^*dấ- 
mạn, tuyei^-bo những "Ồiu-yực tự-do bẩn-phaj‘ ngạy 3at 
Sai-gon;;;;^Chơ-lơn ịvỉ-du^mot ^o*khu-vưọ qụanh Sai-gon 6-10 
Km. thuoq quan BỊnh-Cfian(i va^quạn TÍìu-Đưc}, đặc-biej diqig 
B^ 5^ tfut bôm bựa-bãi vao^ cac nỢỈ đong dan^qũaph Sạỉ-gon 
Vệ cac tỉnh^ke-cạn trong hang Ịhaụg lien^ co ngay hang cl^ục 
1^ (rhư I^gay 26/6 tr^ng ị2 gịơ nem 12^ lan. )^Trong khi đo Ị 
Mỵ thúc-bach ngụy-quyen Saị-gon tien-hanl) " tọng-đong-viin", 
ảẹ tăng quân-so quan-đọi đanh-thue len tơi mức mọt triẹu 
vao cuoi năm nay. 


V Đe^phuc-vụ cho. mữu-đo^chínộ-tri rỉeng cùa hgo nhà 

C|im-qịiyen mot^mật co-tinh gaỵ trơ-ngậi gho cuoc noỉ cl)uyẹn 
nay bặng cach íhong chiu^cham-dưt kl^ong ^leu-kịẹn viẹc nem 
bom va rấọỉ hạnh-đọng cíiiền-tr^nh ^ac cỊiong nước^VNIxỊCH, 
nhị^ng Eặặt khac laị tqng Jin yịe "ịạp-trưohg hai ben co nhặng 
cho gioẬg nhau" ve_"y-kien mơỉ cuậ phía J'íy" trong cuoc noi 
chuyẹn^ở Pa-rỉ. Nh^g li^n-đỉẹji đo chỉ hong ^xoa-diu ậư-luẬn 
nụăn-dần jiy Ặang đoi cỊiính-quỹen GjLon-xơn xet lại*chinJ;i-sgch 
của Kỹ doi vgỉ V.N.J^ đọỉ nhưng ụgươị đaị-dien cninh-phu Ky 
trong cuộc jqoi chuyên ơ Pari plỊai co tốai-đo nghỉem-chỉnh 
thực-hiẹfi dung mục-ảích cuọc noi chuyẹn. 

Ủ^^-Ban các^ Luạt-gia ye cỉỹinh-ỹach củạ Kỹ đối^.vối V.N., 
trong bửc thư ngay^28.o.l^68 gưi Chu-tịch ữy-ban đoi-ngoại 
tl^ượng-nghị-ỵỉẹn^íiỹ, <Ịã noi^ro ị "Trơ-ngại chinh trọng^củoỹ 
noi*chuỵẹn*la viỊc^chijạh-phu chuỉig ta itưc chínl)-phu Mỹ)^tư- 
choi khong^ chiu cham-diĩt l^ong <|ie^-kiẹn vỉ|c n^m bom ặien 
Bac V.N. va vỉẹc chính-phu ta cư nằng-n|c đoi Ha-noi co 
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những biẹg-phaẸ "cọ đi cố NỊiững^ hầnh-đSnệ của 

chịnh-quỵ^en (tực cỷa chiph-phu ị*ỹ) tư nga^ 31/3b|r)g- 
cht^g hịen-nỊiier) r|ng chính-^uyeịi klioí)g he, thay-đoi cai 
chịnh-sach ma no van -ị^heo (ịuoi tứ^trươq ngay 31/3« • 
chu-íỊọng đơn-phương cua chinh-qụyeij dươi hinl)~thưc m^t* 
sứ nem bom hạn-phe dấ đươc mo-tậ vơi cong-chung Kỹ bang 
ni^ững cẵu chư lựa-doi. ụỹ đệ chỉ phan^phoị lai muc-tiiu^ 
c^ hoat-đong nem^bom cua^mi^ih. hcM la^gỉảm ốoạt-đong đo. 
So liệũ ghị lại đã yạch-rố la^trong ^thang .ỊỈẽp ngay^. 
sau bai diẹn-vặn ngaý 31/3 ném^ boặ bom^jcuong 

ph^a Neqn củạ Bac V.N. hơn La sq. borạ raa Ịy đấ I)em Mong 
toan mien Bắc v.lĩ. trong bat-cư thang nao trữơc đầy." 


1 'lhỢng Ịianịi-đong ^tăng-cưohg^chie^n^tranli^đó quye^t 
khang phái là bằng-qhưng rang^.chinịi-phu hỹ đã "tự Mem- 
che" hị)ặc đang co^ganẹ ĩìm kiậm "họa-Ịíinh dạnh-dử*^' như 
hg thương tuyen-bo. Uỹ chỉ chư{ig-to^rkng^chínỊ^-pfiu 
vạn ngoan-cọ^di său vao con đưoiig han khong loỉ-thoát^ 
cua cuọc chign-t 3 janh xam-iươc v.g. Phia Kỹ đS măc-nhịen 
cong-(iỉiạn dỉeu đo ị^ỉ ho tuịen-bo ^troQg pliien hỗp nạay ^ 
3/7 vừa‘qua la "ktiong nen danli-gia thap quyet-tam cua Mỹ." 


^"Quyet-tam" đó ịa gl ? Kỗi ngưò^i đeu rố đố la quyet- 
tam xaroỳiượ^ V.N^, pha-hoại hiẹg-ngM Gịơ-n^-vơ 195 ^^ve 
Vj.iĩ.. la cíiinli-saọh tịiực-àan kỉeu mc 5 ỉ ỹia chinh-px^u hy đang 
coytĩnỊi đeo-đuoi^ơ pien Nam V.N. măc-du những that-bạỉ 
ngay cang nặng-ne tư may năm qua. 


^ Toi đã^tĩừig nói nhi^pu lan,: "Chiih-phủ Hy nuon hoa- 
bij;^5_nhâ^-dan v.ĩw^.sẵn-sang gỉai-quyet hoa-bỉnh l Cliỉnỉ)- 
phu I.ỹ ^iep-tục chien-tranụ, ụhan-dan V.M. kien-quyet đanh- 
bạỉ chien-tranli xãm-iươc cua ĩ'iỹ." 


^ NgV^26/ó Chủ-tich-đoàn ủy-ban Trung-ữốhg h^DTGPMNVH 
ăẸ. tuyen-bo^ỉ “iíăt tr^n DTGPMĨVrĩ kìiẵ^-đinh mot 1^ nữa 
rang ijiỹ xạm-iư§c mi en NaọỊL V.K.^ giot^hậi nhần-dan ^hl ^ 
nl)ấn-dan^ phải^chong 1|LÌ chủng, ^đanh^đuoi ^chúng ra khối dat- 
nươc, gianh đọc-lap va tự“do cưu-nươc, cưu nha." 


N.gay 1/7/19685 Bọ Ngoại-^iao nươc VNDCuPl cũng tuyen-bc ĩ 
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"Đỹ-quog hy^xâm-iươc v.íỉ. ,^giât-hại nhân-dân y.N. yhl , 
toà|i-the, nhân-dân 'Ị.ỉỉ. ,trịêu I>gươl nỊiư BỊiột ho^-to^ có 
quỵen trứng-trị chung fat-cự đẵu va đanh-đuoi^chung ra 
khoi đật-nươữ ảịnh. Đo lạ quy en tư^vẹ ựiieỉỊg-lịeng cua 
nhan-cịan y.ịú ma^moỉ^ngươi^tren tốe-giơi đeu đong-tĩnh 
sau-sác va ung-họ kien-quyet.“ 


f Cuọc^đâu-tranỊi chong chỉẽn-tra|ili xjm-lự^c củạ Mỹ ^ 
cua nhẵ^-dăn hại ưiịen Nam Bac v,rí. la hoan-toan^phu-h^ vợi 
tinh-Ụian cơ-ban cua ặiẹp-nghỉ Gỉơ-ne-vơ_195^^ve ỵ.N.Ị 
hoỊ) vơiJiguỵẹn-vong cua nhan-àan^yeu-chuọQg hồạ-blnh tron 
tộsưi tỉ^e-giơỉ^ Mõi^luSn-ịie^ xuyeìó;;-tac^ đoỊ trang thay đen 
cua phía Kỹ đeu thong*the lam lu-mơ âieu đo đưỢcT 


X 


X X 


hot lần^nSa, toi nhăc lại j.ạp-trưo^g của rjhan-;dan 
V.N. trỏụg vịẹc gíấi-quvet vẫn-đe V.N, la ^ điẹm cua 
chihh-phu nươc VNQCCH^.va cứóhệ-lĩnỊị. ch:ynh-tri cua^MTDT^ 
GPKNVN^ Nhưng J;rươc hệt hỹ^phai cham-dưt khoẶg điậu-kỉẹij 
vỉec nem bom '^a moỉ^ hanii-aọng^chi^n-t^anh Ịdiac chong nửơc 
VNỈ)CCHjj^ SdL}ị đo sế*ban những^van-^e khac lịen-(iuan đen Ị}aỉ 
ben^ Mỹ khong đựơc đặt Tậ mot đỉeu-kỉer^ gi ^ăm hạn-cỉ;ie ^ 
qip^en^thieng-lieng cua dan-tọc V.N. cíiong xaai-iươc, báo-vẹ 
To-quoc. 


Ịliẹn^ nay^Kỹ nóị sẵn-sang^chấm-d\|t ném bou^ vào ICihcyi- 
gian v^ ốoạn-cạnh tfiich-lỊỢp« Toi đã nọi ljh0JTg con thơị- 
gịan va hoan-canịi nao thich-ỉ)ọ^ hơn la ịuc nay^i^ khi^ma cuộc 
noi chụj^ẹn^ keo ^ dail:)ai thang 5 khị ma dư-luân r^ần-(ịan* 
thẽ-giơi đoi-hoi\gap-ụach hoh bao giơ het - phía Mỹ phai 
thực-hỉẹn ngay đieu đo. 


^ ^Heu^phấ^ My^khong thực-hi^ đieu đố tịil khong tỊịể nao 
ban đei) van-đe kh^c lien-qụaii đ^n hai ben Vệi kh0|ig the^đừa^ 
cuạc noi chuyện đen ket-qua. Trách-nhiẹm ho^-toan thuộc ve 
phia Hy, 
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Với thái độ lảng tránh của Hoa Kỳ, đến cuối tháng 7-1968, trải 
qua 14 phiên họp chính thức, Hội nghị Paris về Việt Nam không 
đạt được kết quả nào. Tuy nhiên, thái độ của Hoa Kỳ đã làm dấy lên 
phong trào phản đối mạnh mẽ. Ngày 26-7-1968, Ban thư ký thường 
trực ủy ban đoàn kết Á - Phi cử đại biểu đến Paris gửi cho phái đoàn 
Hoa Kỳ bị vong lục, mạnh mẽ lên án: “Thay mặt nhân dân các nước 
Á, Phi, chúng tôi tố cáo mạnh mẽ và cực lực lên án sự xâm lược của Mỹ 
ở Việt Nam. Chúng tôi tố cáo mạnh mẽ và cực lực lên án những tội ác 
chiến tranh, tội ác xâm lược và tội ác diệt chủng của đế quốc Mỹ đối 
với nhân dân Việt Nam. Chúng tôi tố cáo mạnh mẽ và cực lực lên án 
những âm mưu trì hoãn và những luận điệu xảo quyệt của đại diện Mỹ 
tại cuộc nói chuyện chính thức ở ParisV 

Ngày 11 -8-1968, Chính phủ cách mạng Lào, trong một bản tuyên 
bố trên hệ thống truyền thanh, mạnh mẽ tố cáo luận điệu phi lý của 
Hoa Kỳ: “việc nêu vấn đề Lào ra trước Hội nghị Ba Lê là bất hợp pháp, 
xâm phạm đến chủ quyền Ai Lao. Đồng thời cũng chứng tỏ Hoa Kỳ 
đang bối rối trước áp lực của dư luận quốc tế đang lên án thái độ bướng 
bỉnh của Mỹ tại Hội nghị Ba Lê cũng như trong cuộc chiến tranh xâm 
lăng Việt Nam”^. 

Tại châu Âu và Hoa Kỳ, dư luận cũng tỏ ra không mấy ủng hộ 
chính sách của chính quyền Ịohnson. Ngày 2-8-1968, tờ The New 
York Times đã nhận xét: “Điều mà ông D. Rusk đòi hỏi, thực ra là 
một sự cam kết đơn phương của Hà Nội để xuống thang chiến tranh về 
phía họ mà không có sự cam kết tương xứng của phía Mỹ. Trước tình 
hình đổng minh tiếp tục tăng cường lực lượng và quân đội đồng minh 


1. Phát biểu ciìa ông Hà Văn Lâu ngày 31-7-1968, Hồ sơ 876, ĐIICH,TTLTII. 

2. Bản tin Việt Tấn xã Việt Nam Cộng hòa ngày 11-8-1968, Hô sơ 878, 
ĐIICHTTLTII. 
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tiếp tục những hoạt động quân sự trên khắp miền Nam Việt Nam”K 
Xã luận The Washington Post công kích: ‘Ngoại trưởng Rusk đòi hỏi 
không phải “một vài dấu hiệu nào đó” mà là một lời hứa rõ ràng và 
đẩy đủ của Hà Nội rằng việc hoàn toàn chấm dứt ném bom sẽ được 
đáp lại bằng hành động xuống thang tương xứng và cụ thể... Bằng 
những điểu kiện không nhất quán với những tuyên bố công khai trước 
đây, họ (chính quyền Mỹ) chỉ gây thêm sự ngờ vực và làm cho lòng 
tin của quần chúng bị lay chuyển”^. Báo Guardian (Anh) cho rằng: 
“con đường duy nhất tiến tới hòa bình là đàm phán với Hà Nội. Bây 
giờ người Mỹ phải tỏ ra là họ nghiêm chỉnh muốn điều đó, bằng cách 
chấm dứt ném bom”^. 

Cùng với báo chí, phong trào chống chiến tranh xầm lược Việt 
Nam bùng nổ và lan rộng khắp nơi, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, trên các 
đường phố từ New York cho đến Philadelphia, Chicago, Boston,... 
hàng ngàn người biểu tình với các khẩu hiệu đòi “chấm dứt chiến 
tranh”, “đưa binh lính Mỹ vê' nước”, “chấm dứt ném bom miền Bắc 
Việt Nam”. Tại Sài Gòn, phong trào chống Mỹ - Thiệu cũng diễn 
ra rẩm rộ. Trong đó, sự kiện ngày 30-7-1968, Hội nghị đại biểu lẩn 
thứ hai Liên minh các lực lượng dân tộc, dấn chủ và hòa bình được 
triệu tập. Chương trình nghị sự và ván kiện hội nghị đã thu hút và 
đón nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của dư luận trong và ngoài 
nước. Hội nghị mạnh mẽ tố cáo chính sách xâm lược của Hoa Kỳ, tỏ 
rõ lập trường ủng hộ chính sách hòa bình của Chính phủ Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt 


1. Phát biểu của ông Hà Văn Lâu tại phiên họp thứ 16 ngày 7-8-1968, Hồ 
SƠ856,ĐIICH,TTLTII. 

2. Phát biểu của ông Hà Văn Lâu tại phiên họp thứ 16 ngày 7-8-1968, Hồ 
SƠ856,ĐIICH,TTLTII. 

3. Phát biểu của ông Hà Văn Lâu tại phiên họp thứ 16 ngày 7-8-1968, Tlđd. 
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Nam. Về giải quyết vấn đề chính trị ở miền Nam Việt Nam, hội nghị 
xác định: 

1. Phần cứu quốc với chủ trương “Đoàn kết mọi lực lượng và cá 
nhân yêu nước kiên quyết chống chiến tranh xâm lược, đánh đổ chế độ 
bù nhìn tay sai, thành lập chính phủ liên hiệp dân tộc, dân chủ và hòa 
bình”. 

2. Phần kiến quốc chủ trương “thành lập một quốc gia độc lập, tự 
do dân chủ, hòa bình, trung lập và thịnh vưỢng để tiến tới thống nhất 
đất nước”‘. 

Nhưng tiếp tục đi ngược lại nguyện vọng hòa bình của nhân dân 
Việt Nam và nhân dần yêu chuộng hòa bình trên thế giới, nửa cuối 
năm 1968, Hoa Kỳ và chính quyển Sài Gòn đẩy mạnh leo thang chiến 
tranh với quy mô và cường độ cao nhất. 

Tháng 7-1968, tại Hội nghị quân sự ở Honolulu, Hoa Kỳ tiếp tục 
cam kết viện trợ quân sự cho chính quyền Sài Gòn và tăng quân viễn 
chinh Hoa Kỳ tại miển Nam Việt Nam. Theo bản công bố nội dung 
Hội nghị của Bộ Thông tin chính quyền Sài Gòn, chính sách của Hoa 
Kỳ tập trung vào các điểm: 

Về quân sự, sau khi Nguyễn Văn Thiệu trình bày “sự tăng gia 
của quân số, sự gia hạn tuổi động viên xuống 18 và 19, việc gọi tái 
ngủ các cựu quân nhân và sĩ quan trừ bị đã đưa quân lực VNCH lên 
tới 765.000. Với việc ban hành luật tổng động viên..., tổng số quần đội 
sẽ có thể vượt quá 800.000 người vào cuối năm 1968”. Tổng thống 
Johnson cam kết “trang bị vũ khí tối tân cho quân lực VNCH và viện 
trỢ tài chánh. Súng trường tự động M.16đã đưỢc cấp cho tất cả các tiểu 
đoàn chính quy bộ binh, nhảy dù, thủy quân lục chiến, biệt động quân. 
Việc cung cấp vũ khí này cho các lực lượng bán quân sự xuống tới cấp 
xã ấp, đang được xúc tiến ưu tiên. Việc gia tăng sản xuất súng M.16 


1. Bản tin Giải phóng xã ngày 16-8-1968, Hổ SƠ878,ĐIICH,TTLTII. 
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sẽ đưa đến kết quả là tất cả lực lượng Việt Nam Cộng hòa có thể đưỢc 
trang bị loại vũ khí này trong năm 1968”K Cụ thể đối với chính quyền 
Sài Gòn phải “đối phó và đánh bại mọi hành động quân sự của đối 
phương tăng cường và hiện đại hóa quân lực VNCH; tăng số quân đội 
đến 800.000 vào cuối năm 1968”. Về phía Hoa Kỳ “dự liệu gửi thêm 
200.000 vào cuối năm 1968; duyệt xét chương trình phối hợp đang 
được áp dụng để trang bị vũ khí tối tân cho quân lực VNCH, xúc tiến 
nhanh chóng chương trình huấn luyện kỹ thuật và viện trỢ tài chánh”. 

Đối với đàm phán, lập trường của Hoa Kỳ: 

“+ Tái lập vĩ tuyến 17 làm lẳn mức giữa Bắc và Nam Việt Nam 
trong khi chờ đợt sự quyết định về vấn đề thống nhất lãnh thổ. 

+ Tôn trọng toàn thể lãnh thổ VNCH. 

+ Tôn trọng nguyên tắc bất can thiệp vào nội bộ của nhau giữa Bắc 
và Nam Việt Nam. 

+ Rút khỏi miền Nam Việt Nam tất cả những lực lượng vô trang và 
gây rối của miên Bắc. 

+ Chấm dứt sự xâm lăng và gây chiến trên toàn cõi Việt Nam. 

+ Kiểm soát quốc tế hữu hiệu và bảo đảm sự thực thi cùng duy trì 
những biện pháp kiểm soát đó. 

+ Không có tham vọng ở Việt Nam, không hề muốn có căn cứ hoặc 
một sự hiện diện liên tục của quân đội Hoa Kỳ ở Việt Nam, cũng không 
muốn giữ vai trò chinh trị nào trong công việc của người Việt Nam. 

+ Khi nào miền Bắc rút quân và chấm dứt xâm lược thì quân đội 
Hoa Kỳ sẽ triệt thoái. 


1. Thông tư số 111/BTT/NCKH/NHK-KH/CT ngày 26-7-1968 của Bộ Thông 
tin Việt Nam Cộng hòa về khai thác các vấn để liên quan đến cuộc Hội nghị 
Honoiulu, Hồ sơ 1588, ĐIICH, TTLTII. 
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+ Hoa Kỳ sê không ủng hộ việc ép buộc VNCH phải chịu nhận 
“một chánh phủ liên hiệp” nào hay bất cứ một hình thức chính phủ 
nào khác”K 

Với chính sách này, đến cuối năm 1968, tổng số quân viễn chinh 
Hoa Kỳ tại Nam Việt Nam đạt 535.000 lính và 65.791 lính thuộc quân 
đội các nước phụ thuộc Mỹ, được biên chế trong 9 sư đoàn, 5 lữ đoàn 
quân Mỹ, 2 sư đoàn và 3 trung đoàn quân các nước phụ thuộc. 

Tại Sài Gòn, chính quyển Thiệu ra sức bắt lính, đôn quân. Tính 
từ ngày 19-6-1968, khi Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh tổng động viên, 
đến cuối năm 1968, chính quyển Sài Gòn chẳng những bù đắp đủ 
cho số quân đã mất, mà còn nâng quân số từ 552.000 (11 sư đoàn, 11 
trung đoàn) trong năm 1967 lên 555.000 (12 sư đoàn, 9 trung đoàn) 
vào cuối tháng 12-1968. 

Trên chiến trường miển Nam Việt Nam, liên quân Hoa Kỳ - 
Việt Nam Cộng hòa được huy động đến mức tối đa vào thực hiện 
kế hoạch “bình định cấp tốc” ở nhiêu vùng nông thôn rộng lớn. Chỉ 
trong 2 tháng (7 và 8 năm 1968), liên quần Hoa Kỳ - Việt Nam Cộng 
hòa đã thực hiện 1.929 cuộc hành quân cấp tiểu đoàn trở lên, tập 
trung giải tỏa áp lực tại các vùng đô thị và Sài Gòn - Gia Định, ngăn 
chặn đường chi viện và cơ sở hậu cần của Quân Giải phóng tại các 
khu vực tầy nam Thừa Thiên, Đức Lập, Tây Ninh, Bình Long. Yểm 
trợ cho hoạt động hành quân, không quần Mỹ - Việt Nam Cộng hòa 
thực hiện 156.000 phi xuất, trong đó có 3.433 phi xuất sử dụng máy 
bay chiến lược B.52, cùng với 6.922 phi vụ (tương đương trên 40.000 
phi xuất) oanh tạc miền Bắc Việt Nam^ 


1. Thông tư số 111/BTT/NCKH/NHK-KH/CT ngày 26-7-1968 của Bộ Thông 
tin Việt Nam Cộng hòa vể khai thác các vấn để liên quan đến cuộc Hội nghị 
Honolulu, Hồ sơ 1588, PTTg, TTLTII. 

2. Bản tổng kết hoạt động tháng 7 và tháng 8 năm 1968 của Bộ Quốc 
phòng Việt Nam Cộng hòa, Hổ sơ 16104, PTTg, TTLTII. 
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Trên bàn đàm phán, Hoa Kỳ càng trở nên ngoan cố. Tại phiên 
họp thứ 17, ngày 14-8-1968, Harriman với giọng điệu ngang ngược, 
nhắc lại toàn bộ để nghị Hoa Kỳ, gồm các điểm: 

Hoa Kỳ sẽ đình chỉ hoàn toàn oanh tạc Bắc Việt nếu Bắc Việt 
cũng có những hành động tự chế tương tự. 

- Hoa Kỳ đề nghị tái lập khu phi quân sự. 

- Hoa Kỳ đã tuyên bố sẵn sàng rút quân đội ra khỏi Nam Việt Nam 
nếu Bắc Việt cũng rút quân về Bắc và ngưng xâm nhập miền Nam. 

- Hoa Kỳ ủng hộ tất cả mọi thỏa hiệp về việc tái thống nhất Việt 
Nam bằng những phương tiện hòa bình. 

- Hoa Kỳ đòi hỏi rằng thỏa ước 1962 về Lào phải được tôn trọng” K 

Thậm chí, trong phiên họp thứ 19, Harriman còn tỏ ra thách 
thức khi nhắc đi nhắc lại câu hỏi: “Bắc Việt sẽ làm gì sau khi Hoa Kỳ 
ngưng toàn diện cuộc oanh tạc? Hoa Kỳ sẵn sàng họp nhiều hơn hoặc 
lâu hơn nếu cần thiết để chóng đạt đến hòa bình. Hoa Kỳ sẵn sàng bước 
thêm bước thứ hai, bước thứ ba hay nhiều hơn, nhưng Bắc Việt sẽ làm 
gì để giảm bớt bạo lực?'^. 

Song Harriman lại khá gượng gạo khi có những để nghị nhằm 
giảm bớt luồng dư luận đang công kích Hoa Kỳ. Trong phiên họp thứ 
16, ông ta đưa ra đề nghị để “các chuyên viên của hai phái đoàn hợp 
tác với nhau nghiên cứu dư luận thế giới” nhưng đã bị đại diện phái 


1. Công văn số 11 ngày 22-8-1968 của Nha Âu Phi Bộ Ngoại giao Việt Nam 
Cộng hòa vể việc báo cáo tình hình liên quan đến cuộc hòa đàm Mỹ - Bắc Việt 
tại Paris, Hồ SƠ878,ĐIICH,TTLTII. 

2. Công văn (mật) SỐ493A/P/M ngày 31-8-1968 vể phiên họp thứ 19 giữa 
Hoa Kỳ và Bắc Việt tại Paris của Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa, Hồ sơ 878, 
ĐIICH,TTLTII. 
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đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ông Hà Văn Lâu bác bỏL Qua 
phiên họp thứ 17, ngày 14-7-1968, ông ta thẳng thừng đê' nghị “hai 
bên giảm bớt mức độ tuyên truyền”^ nhưng cũng không nhận được sự 
chấp thuận của phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Ngày 24-7-1968, với quyết tâm đánh gục ý chí xâm lược của Hoa 
Kỳ, Thường trực Quân uỷ Trung ương và Chính phủ Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa triệu tập hội nghị bàn kế hoạch hoạt động trong Đông 
- Xuân (1968 - 1969). Trên cơ sở thực tiễn chiến trường, Hội nghị 
thống nhất mở đợt 3 Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 
với chiến trường trọng điểm là Sài Gòn, Gia Định và miển Đông 
Nam Bộ. Mục tiêu là đánh tiêu diệt, tiêu hao nặng binh lính, vũ khí, 
khí tài hiện đại của liên quân Hoa Kỳ - Việt Nam Cộng hòa, làm tiêu 
tan ý chí xâm lược của kẻ địch, tạo bước chuyển căn bản cho cách 
mạng miền Nam. 

Thực hiện quyết định của Bộ Chính trị và Trung ương Cục miền 
Nam, mặc dù yếu tố bí mật, bất ngờ không còn, song lực lượng pháo 
binh, đặc công, biệt động đã phối hợp đồng loạt tiến công trên 27 
thành phố và thị xã, hơn 100 thị trấn, quận lỵ, chi khu quân sự, 47 
sản bay các loại, 3 tổng kho hàng hoá quân sự, 6 bộ tư lệnh cấp sư 
đoàn của Hoa Kỳ và Sài Gòn. Đặc biệt, ở chiến trường miền Đông 
Nam Bộ, tổng kết 43 ngày đêm chiến đấu liên tục của chiến dịch Tây 
Ninh - Bình Long (từ ngày 17-8 đến 28-9-1968), Quân Giải phóng 
miên Nam Việt Nam đã loại khỏi vòng chiến đấu 13 tiểu đoàn, 55 đại 
đội, tiêu hao nặng 7 tiểu đoàn thuộc các sư đoàn 1 và 25 bộ binh cơ 
giới Mỹ, một số đơn vị thuộc lực lượng tổng trù bị chiến lược quân 


1. Công văn (mật, thượng khẩn) sổ 448A/P/M ngày 10-8-1968 vể phiên 
họp lẩn thứ 16 ngày 10-8-1968 giữa Hoa Kỳ và Bắc Việt tại Paris của Bộ Ngoại 
giao Việt Nam Cộng hòa, Hô sơ 875,ĐIICH,TTLTII. 

2. Công văn số 11 ngày 22-8-1968 của Nha Âu Phi Bộ Ngoại giao Việt Nam 
Cộng hòa vể việc báo cáo tình hình liên quan đến cuộc Hòa đàm Mỹ - Bắc Việt 
tại Paris, Hồ sơ 878, ĐIICH,TTLTII. 
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đội Sài Gòn và nhiểu đơn vị biệt kích, bảo an tại chỗ; loại khỏi vòng 
chiến đấu 18.406 lính, phá huỷ 1.507 xe quân sự, 112 máy bay, 107 
khẩu pháo, thu được 24 máy vô tuyến điện, 282 súng các loại. 

Tại Hội nghị Paris, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tiếp 
tục khẳng định lập trường và mong muốn phía Hoa Kỳ đàm phán 
nghiêm túc để mau chóng đi đến giải pháp hòa bình. Ngày 2-9-1968, 
nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh nước Việt Nam Dần chủ Cộng 
hòa, Thủ tướng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Phạm Văn Đồng 
trong bài diễn văn chào mừng đã tỏ rõ thiện chí, khi phát biểu rằng: 
“việc đình chỉ oanh tạc vô điều kiện sẽ có một hiệu lực tích cực trong 
sự tìm kiếm lần lẩn một giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam”\ 
Phát biểu của Thủ tướng Phạm Văn Đồng lập tức thu hút được sự 
quan tâm của dư luận và được đánh giá là yếu tố quan trọng có thể 
thúc đẩy tiến trình đàm phán tại Paris. Tại cuộc họp báo sau phiên 
họp thứ 20, ngày 4-9-1968, ký giả báo chí tại Paris đặc biệt chú ý đến 
cụm từ “hiệu lực tích cực” trong bài phát biểu của Thủ tướng Phạm 
Văn Đổng và đã được phát ngôn viên của phái đoàn Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa tại Paris, ông Nguyễn Thành Lê giải thích: “TTíiỉ tướng 
Phạm Văn Đồng muốn nói rằng khi Hoa Kỳ đình chỉ vô điều kiện oanh 
tạc cũng như các hành động chiến tranh khác trên toàn lãnh thổ Bắc 
Việt thì bầu không khí sẽ thuận tiện cho việc mưu tìm một giải pháp 
hòa bình cho Việt Nam trên căn bản những quyển lợi quốc gia của 
nhân dân Việt Nam. Một nền hòa bình như vậy sẽ có lợi cho cả nhân 
dân Việt Nam và Hoa Kỳ”^. Đổng thời, ông cũng một lần nữa xác 


1. Bản tin Reuter - VP 6398 ngày 4-9-1968, Hó sơ 879, ĐIICH, TTLTII. 

2. Công văn số 14 ngày 11-9-1968 về việc cuộc hòa đàm Mỹ - Bắc Việt tại 
Paris của Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa, Hổ sơ 879, ĐIICH,TTLTII. 
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nhận, ngay sau khi Hoa Kỳ đình chỉ ném bom miển Bắc Việt Nam, 
hai bên sẽ tiến hành thảo luận về những vấn đề liên quan*. 

Nhưng Hoa Kỳ vẫn ngoan cố tiếp tục chính sách theo đuổi chiến 
tranh. Trong những tháng cuối năm 1968, Hoa Kỳ và chính quyền Sài 
Gòn mở hàng loạt chiến dịch quần sự và chiến tranh chính trị nhằm 
vào cơ sở hạ tầng cách mạng và đánh lạc hướng dư luận. 

Ngày 1-10-1968, Bộ Tư lệnh MACV và JUSPAO Hoa Kỳ phát 
động chiến dịch chiến tranh tâm lý mệnh danh Nguyễn Trãi. Nội 
dung của chiến dịch là thả một số tù binh và tổ chức tuyên truyền 
với mục tiêu: 

Gây dư luận trong hàng ngũ địch vê chính sách của ta. 

- Làm lung lạc ý chí chiến đấu của địch. 

- Thúc đẩy cán binh địch đầu hàng hồi chánh đông đảo. 

- Tạo một tiếng vang trong dư luận quốc tề’^. 

Ngày 4-10-1968, Hoa Kỳ và chính quyển Sài Gòn đẩy mạnh chiến 
dịch quân sự mệnh danh Phụng Hoàng trong thời gian từ ngày 15-10 
đến Tết năm 1969 với “mục tiêu là gây tổn thất hạ tầng cơ sở vc nói 
chung nhưng đặc biệt chú trọng đến cá nhân nắm trong hệ thống vc 
với một thứ tự ưu tiên rõ rệt: chính trị cao hơn quân sự. Phương pháp 
đề ra là: 

+ Thiết lập một hệ thống chặt chẽ thanh tra và báo cáo để có thể 
sửa chữa kịp thời những điểm sai lầm và để hướng dẫn nỗ lực đúng 
chiều. 


1. Công văn số 14 ngày 11 -9-1968 vể việc cuộc hòa đàm Mỹ - Bắc Việt tại 
Paris của Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa, Tlđd. 

2. Công văn số 3107/QP/HCIV/l/B/rB/M ngày 2-10-1968 của Bộ Quốc 
phòng và cựu chiến binh Việt Nam Cộng hòa về việc phóng thích tù binh nhân 
dịp phát động chiến dịch Nguyễn Trãi, Hồ sơ 16223, PTTg,TTLTII. 
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+ Phân loại hạ tầng cơ sở vc theo ưu tiên quan trọng để phân 
nhiệm rô rệt cho từng cấp hám sát và tiêu hao. 

+ Ấn định ưu tiên trong vùng mà chiến dịch sẽ đặt hết nỗ lực vào 
đó: 

(1) - Vùng xôi đậu (D, E) và cố ủy ban giải phóng. 

(2) - Vùng vc (V). 

(3) - Vùng tương đối an ninh (A, B, Cy‘K 

Đồng thời, Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn tập trung tối đa tiềm 
lực vào các cuộc hành quân giải tỏa áp lực Quân Giải phóng. Trong 
hai tháng 9 và 10 năm 1968, liên quân Hoa Kỳ - Việt Nam Cộng hòa 
thực hiện 2.130 cuộc hành quần trên cấp tiểu đoàn, tăng hơn 10% so 
với 2 tháng 7,8-1968 và tăng 52% so với 2 tháng 3,4-1968. Đồng thời 
tăng cường leo thang chiến tranh đánh phá miển Bắc Việt Nam bằng 
không quân với 7.595 phi vụ oanh tạc, tăng 9.7% so với 2 tháng 7 và 
8 năm 1968^ 

Trước nguy cơ chiến tranh lan rộng, ngày 05-9-1968, Tổng thư ký 
Liên hợp quốc ư. Thant tuyên bố sẽ hộí kiến với các phái đoàn Hoa 
Kỳ và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong chuyến công du Paris sắp 
tới^ Đến Paris ngày 16-9-1968, không gặp gỡ hai phái đoàn như dự 
kiến, nhưng trong tuyên bố về Việt Nam sau cuộc hội đàm với Ngoại 
trưởng Pháp Michel Debré, Tổng thư ký Liên hợp quốc đã mạnh mẽ 
khẳng định: biện pháp chủ yếu để đem vấn đề Việt Nam từ chiến 
trường đến bàn hội nghị là sự đình chỉ tức khắc và vô điều kiện các 


1. Phiếu đệ trình ngày 4-10-1968 vể đẩy mạnh chiến dịch Phụng Hoàng 
trong thời gian từ 15-10-1968 đến Tết 1969, Hổ sơ 334,ĐIICH,TTLTII. 

2. Bản tổng kết hoạt động tháng 9 và 10 năm 1968 của Bộ Quốc phòng 
Việt Nam Cộng hòa, Hổ sơ 16104, PTTg, TTLTII. 

3. Công văn số 14 ngày 11 -9-1968 về việc cuộc hòa đàm Mỹ - Bắc Việt tại 
Paris của Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa, Hồ sơ 879, ĐIICH,TTLTII. 
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CUỘC ném bom Bắc Việt^ Tiếp đó, ngày 23-9-1968, tại trụ sở Liên 
hợp quốc, ông ư. Thant tuyên bố; "một quyết nghị yêu cầu Hoa Kỳ 
ngưng oanh tạc Bắc Việt có thể sẽ đưỢc đa số hội viên Liên hợp quốc 
tán thành"^. 

Nhưng Hoa Kỳ vẫn phớt lờ, bỏ qua thiện chí của Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa và đòi hỏi của dư luận yêu chuộng hòa bình trên thế 
giới, Hoa Kỳ tiếp tục ngoan cố trong đàm phán. Đối với tuyên bố 
của ông ư. Thant, ngày 24-9-1968, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên hợp quốc, 
George Ball bình luận trước báo giới rằng: "để nghị của u. Thant không 
giúp gì cho các cuộc đàm phán ở Ba Lê đưỢc tiến trỉển”\ Trong khi, 
phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố: "Hoa Kỳ không đồng 
quan điểm với ông Tổng thư ký Liên hợp quốc rằng một nghị quyết như 
vậy sẽ đưỢc đa số thành viên Liên hợp quốc chấp nhận”* (ngụ ý nói đến 
vai trò phủ quyết của Hoa Kỳ tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc). 

Tại Paris, chiến thuật đàm phán của phái đoàn Hoa Kỳ có sự thay 
đổi. Ngày 15-9-1968, Trưởng phái đoàn Hoa Kỳ Harriman từ Paris 
đi New York^ Sau khi trở lại bàn đàm phán, ông ta có sự thay đổi rõ 
rệt trong tranh luận. Không đàm phán lảng tránh, Harriman sử dụng 
chiến thuật “cây gậy và củ cà rốt”, cứng rắn trong các yêu cầu, nhưng 


1. Công văn số 16 ngày 18-9-1968 vể cuộc hòa đàm Mỹ - Bắc Việt tại Paris 
của Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa, Hổ sơ 880, ĐIICH,TTLTII. 

2. Tài liệu của Nha Âu Phi, Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa vể phản ứng 
của Việt Nam Cộng hòa và Hoa Kỳ đối với ý kiến của u. Thant về việc ngưng ném 
bom Bắc Việt, Hổ sơ 880, ĐIICH, TTLTII. 

3. Tài liệu của Nha Âu Phi, Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa vể phản ứng 
của Việt Nam Cộng hòa và Hoa Kỳ đối với ý kiến của U.Thant về việc ngưng ném 
bom Bắc Việt, Hồ sơ 880, ĐIICH, TTLTII. 

4. Bản tin số 17 ngày 2-10-1968 của Nha Âu Phi, Bộ Ngoại giao Việt Nam 
Cộng hòa vể hòa đàm Mỹ - Bắc Việt tại Paris, Hồ sơ 880, ĐIICH,TTLTII. 

5. Bản tin số 15 ngày 18-9-1968 của Nha Âu Phi, Bộ Ngoại giao Việt Nam 
Cộng hòa vể hòa đàm Mỹ - Bắc Việt tại Paris, Hồ sơ 880, ĐIICH, TTLTII. 
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lại đưa ra những để nghị “hào phóng” nếu Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa đáp ứng các yêu cầu đó. 

Ngày 25-9-1968, tại phiên họp thứ 23, Harriman tỏ rõ thái độ 
thách thức. Ông ta cố tình nhắc lại tuyên bố của Hoa Kỳ tại Genève 
năm 1954 rằng “bất kỳ một sự tái diễn xâm lăng nào trái với Hiệp định 
Genève, Hoa Kỳ sẽ xem đó như một sự đe dọa cho nền hòa bình và an 
ninh thế giới” \ Đồng thời, trong khi phát biểu rằng, Hoa Kỳ tôn trọng 
lãnh thổ và nhìn nhận Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ông 
ta nhấn mạnh việc coi chính quyển Sài Gòn là một “thực thể quôc tê 
có chủ quyền” và sự hiện diện của Hoa Kỳ tại miền Nam Việt Nam “là 
theo đúng luật pháp quốc tể’^. Phát biểu của Harriman đồng nghĩa với 
việc Hoa Kỳ tái khẳng định, trong thời điểm hiện tại: 

1. Hoa Kỳ không chấm dứt chiến tranh chống phá miền Bắc; 

2. Hoa Kỳ tiếp tục hiện diện ở miền Nam Việt Nam và bảo trợ 
chính quyền Sài Gòn. 

Đồng nhất với phát biểu của Harriman, các quan chức và chính 
khách Hoa Kỳ liên tiếp đưa ra những luận điệu hiếu chiến. Ngày 
10-9-1968, trong bài diễn vàn đọc trước Đại hội Cựu chiến sĩ thứ 50 
tại New Orleans, Tổng thống lohnson tuyên bố ba phương thức giải 
quyết vấn đề Việt Nam: 

1. Chiến tranh toàn diện chống Bắc Việt, đó là điều mà Hoa Kỳ 
không mong muốn; 

2. Bỏ miền Nam Việt Nam cho cộng sản là điều Hoa Kỳ không 
làm; 


1. Bản tin số 17 ngày 2-10-1968 của Nha Âu Phi, Bộ Ngoại giao Việt Nam 
Cộng hòa vể hòa đàm Mỹ - Bắc Việt tại Paris, Hổ sơ 880, ĐIICH,TTLTII. 

2. Bản tin số 17 ngày 2-10-1968 của Nha Âu Phi, Bộ Ngoại giao Việt Nam 
Cộng hòa về hòa đàm Mỹ - Bắc Việt tại Paris, Hổ sơ 880, ĐIICH,TTLTII. 
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3. Đình chỉ ném bom Bắc Việt chỉ có thể có nếu có bảo đảm 
rằng Hà Nội sẽ xuống thang và thương thuyết, đó là điều mà Hoa Kỳ 
đang làm (AFP-VP 6405 - 11-9-68)'. Còn Clark Cliíĩord - Bộ trưởng 
Quốc phòng Hoa Kỳ, chỉ trong tháng 9-1968 đã ba lần khẳng định sự 
tiếp tục có mặt của quần viễn chinh Hoa Kỳ tại miền Nam Việt Nam. 
Ngày 5-9-1968, tại Câu lạc bộ Quốc gia báo chí, ông ta tuyên bố: khi 
nào Hà Nội nhận thức được họ không thể chiếm được miền Nam 
bằng võ lực thì người ta sẽ thấy ở phía họ một hành động tiến tới 
hòa bình (AFP-VP 6400 - 6-9-1968)1 Ngày 17-9-1968, ông ta khẳng 
định: quân lực Hoa Kỳ sẽ còn ở lại Việt Nam cho tới chừng nào sự 
hiện diện của họ còn cần thiết (AFP-VP 6412 - 18-9-68)1 Ngày 25- 
9-1968, ông ta tái xác nhận: “Chúng tôi không có ý định giảm bớt mức 
độ quân số hiện thời từ nay đến tháng 6-1969 tới đầy hay bất cứ một 
hạn kỳ nào trong một tương lai gần đây”*. 

Cùng với lời lẽ “răn đe”, ngày 16-10-1968, tại phiên họp thứ 26, 
Harriman đưa ra đề nghị “phát triển hòa bình” hết sức “hào phóng” 
dành cho Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nếu đáp ứng các 
yêu cầu của Hoa Kỳ. ông ta nói: 

“Nếu Bắc Việt (Việt Nam Dân chủ Cộng hòa) chịu bỏ tham vọng 
nói trên, Mỹ sẽ tích cực cùng với các quốc gia khác xây dựng một đời 
sống cao hơn cho các dân tộc Đông Nam Á. 


1. Bản tin số 15 ngày 18-9-1968 của Nha Âu Phi, Bộ Ngoại giao Việt Nam 
Cộng hòa vể hòa đàm Mỹ - Bắc Việt tại Paris, Hồ sơ 880, ĐIICH,TTLTII. 

2. Bản tin số 14 ngày 11-9-1968 của Nha Âu Phi, Bộ Ngoại giao Việt Nam 
Cộng hòa về hòa đàm Mỹ - Bắc Việt tại Paris, Hổ sơ 879,ĐIICH,TTLTII. 

3. Bản tin số 16 ngày 18-9-1968 của Nha Âu Phi, Bộ Ngoại giao Việt Nam 
Cộng hòa về hòa đàm Mỹ - Bắc Việt tại Paris, Hổ sơ 880, ĐIICH,TTLTII. 

4. Bản tin số 17 ngày 2-10-1968 của Nha Âu Phi, Bộ Ngoại giao Việt Nam 
Cộng hòa vể hòa đàm Mỹ - Bắc Việt tại Paris, Hó sơ 880, ĐIICH,TTLTII. 
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Tổng thống Ịonson đã minh xác chánh sách của Mỹ tại Đông Nam 
Á trong diễn văn đọc tại Viện đại học Hopkins vào tháng 4 năm 1965: 

- Mỹ không có tham vọng chiếm đất đai bất cứ ở xứ nào và cũng 
không chen vào nội bộ của xứ nào để ép buộc thiết lập định chế quốc 
gia theo ý của Mỹ. 

- Nhưng Mỹ nhất định chống mọi âm mưu của bất cứ quốc gia nào 
để xâm chiếm một quốc gia khác. 

2. Yí chiến tranh kéo dài tại Việt Nam nên Việt Nam không tiến 
theo kịp đà của những xứ khác như Mã Lai (Malaysia - BT), Đại Hàn 
(Hàn Quốc - BT), Đài Loan, Thái Lan hay Nhật Bản. 

3. Nhưng không có lý do gỉ để Bắc Việt không đưỢc hưởng các 
quyển lợi kinh tế của các tổ chức hợp tác quốc tế như Ngân hàng Phát 
triển Á châu, ủy ban Phối trí lưu vực sông Cửu Long và ủy ban Kinh 
tế của Liên hợp quốc tại Á châu và Viễn đông. 

Ngoài các nguồn lợi kinh tế, còn vấn đề trao đổi văn hóa đã đưỢc 
thực hiện với sự tổ chức một ủy ban thường trực của bộ giáo dục của 
các nước ở Đông Nam châu Á. 

Nếu có thái bình, Bắc Việt sẽ hưởng những kinh nghiệm như “lúa 
nhiệm mầu" IR5, IR8 đã giúp cho Phi Luật Tân (Philippine - BT) 
lần đẩu tiên từ 65 năm qua đủ lúa ăn. Miền Nam Việt Nam đã gieo 
trồng lúa này cho hơn 40.000 mẫu năm nay và cho 100.000 mẫu năm 
sắp đến. 

Các sự trao đổi về văn hóa, kinh tế và liên lạc giữa các gia đình vì 
thời cuộc phải sống kẻ Nam người Bắc sẽ đưỢc thực hiện và những sự 
kiện này đưa dần lên đến một sự thống nhất trong hòa bình. 
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4. Để kết luận, ông Harriman yêu cầu Bắc Việt hãy gia nhập cộng 
đồng các xứ Đông Nam Á trong một tinh thần hợp tác hòa bình”K 

Tuy nhiên, chiến thuật đàm phán với những lời lẽ phỉnh phờ, 
đậm mùi tâm lý chiến của Hoa Kỳ không đạt được hiệu quả. Trong 
bài phát biểu tại phiên họp thứ 27, ngày 23-10-1968, Trưởng phái 
đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bộ trưởng Xuân Thủy mạnh mẽ 
tố cáo: 

“Trong phiên họp tuần trước, các ngài (phái đoàn Hoa Kỳ - BT) 
lại nói đến “việc phát triển hòa bình”. Nhưng chính trong lúc đó Mỹ 
đang đẩy mạnh chiến tranh xâm lược đầy tội ác chống nhân dân Việt 
Nam ở cả hai miền. 

ở miền Bắc Việt Nam, không quân và hải quân Mỹ đang đánh 
phá hết sức ác liệt phần còn lại khá rộng lớn của lãnh thổ nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa. Theo thông cáo của ủy ban Điểu tra tội ác 
chiến tranh của đế quốc Mỹ ở Việt Nam, thì trong tháng 9 vừa qua 
máy bay Mỹ đã đánh phá các tỉnh Nghệ An 900 lần, Hà Tĩnh 1.200 
lần, Quảng Bình 2.500 lần, Vĩnh Linh 1.000 lần với các loại bom pháp 
80.000 quả, bom nổ chậm 12.000 quả, bom bi mẹ 3.000 quả, bắn đại 
bác 80.000 quả. Đó là chưa kể2.730 tấn bom mà máy bay B.52 ném 
rải thảm xuống Vĩnh Linh. Máy bay Mỹ đã chủ tâm đánh phá toàn bộ 
các hệ thống đê điểu và công trình thủy lợi suốt từ Nghệ An đến Vĩnh 
Linh trong mùa mưa bão nhằm gây lụt từng vùng, phá hoại nên kinh 
tế nông nghiệp của nhân dân. 

Trong 15 ngày đầu tháng 10-1968, máy bay Mỹ trung bình mỗi 
ngày đánh phá 218 lẩn, tăng hơn hai lần so với tháng 9-1968 và ném 
bom bừa bãi vào các mục tiêu dân cư gấn 500.000 bom phá, bom hơi, 


1. Công văn số 2110/PĐVN phúc trình về phiên họp Mỹ - Bắc Việt thứ 
26 ngày 16-10-1968 của Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa, Hổ sơ 881, ĐIICH, 
TTLTII. 
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bom nổ chậm và khoảng 1.750 bom bi mẹ. Đại bác Mỹ từ Hạm đội 7 và 
từ bờ Nam sông Bến Hải bắn gần 50.000 viên vào 17 xã và thị trấn Hồ 
Xá thuộc khu vực Vĩnh Linh, trên 5.000 viên vào 36 điểm dân cư thuộc 
3 huyện của tỉnh Hà Tĩnh và 3 điểm thuộc thành phô' Vinh. Tàu chiến 
Niugiơdi, cùng vôi tàu chiến khác của Hạm đội 7, đã 13 ngày đêm liên 
tiếp bắn phá bừa bãi thành phố Vinh, 19 xã thuộc các tỉnh Hà Tĩnh, 
Quảng Bình và khu vực Vĩnh Linh. Ngoài ra, Mỹ còn dùng tàu biệt kích 
liên tiếp xâm phạm vùng biển nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đánh 
phá thuyền bè và nhà cửa của nhân dân dọc theo ven biển từ vĩ tuyến 
17 đến vĩ tuyến 20, sáu lần vây bắt dân đánh cá. Mỹ còn cho máy bay 
không người lái và máy bay SR 71 ngày đêm do thám các tỉnh miền 
Bắc Việt Nam trên vĩ tuyến 20, kể cả thành phố Hà Nội và Hải Phòng. 

ở miền Nam Việt Nam, máy bay chiến lược B.52 tăng cường ném 
bom rải thảm xuống những vùng dân cư, giết hại dân thường, phá hoại 
tài sản của nhân dân. Riêng ngày 15-10, máy bay B.52 của Mỹ đã ném 
1.500 tấn bom xuống những vùng cách tỉnh lỵ tỉnh Quảng Ngãi chỉ 13 
đến 35 cây số. 

Rõ ràng là Mỹ đang phá hoại hòa bình ở Việt Nam. 

Nếu Mỹ chưa chịu từ bỏ chính sách xâm lược, từ bỏ ý đồ chủ nghĩa 
thực dân mới ở miển Nam Việt Nam, từ bỏ âm mưu chia cắt lâu dài 
nước Việt Nam, chưa chịu công nhận Mặt trận Dân tộc Giải phóng 
miền Nam Việt Nam và nói chuyện với Mặt trận về các vấn để ở miền 
Nam Việt Nam thì không thể có hòa bình đưỢc. 

Ngày nào Mỹ chưa chịu chấm dứt ngay và không điều kiện việc 
ném bom và mọi hành động chiến tranh khác trên toàn bộ lãnh thổ 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đề mở đường cho một giải pháp hòa 
bình thì chưa thể nói đến điều gì khác hơn. Và cho đến lúc đó, những 
lời nói hoa mỹ của các ngài về xây dựng, phát triển kinh tế chỉ là điều 
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mà dư luận thế giới đã nói rất đúng: chìa củ cà rốt đi đôi với cây gậy 
mà thôi”'. 

Ngày 30-10-1968, tại phiên họp thứ 28, Trưởng phái đoàn Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa, Bộ trưởng Xuân Thủy tiếp tục vạch rõ âm 
mưu của Hoa Kỳ: 

“Những lời nói hòa bình của Mỹ chỉ nhằm che đậy những hành 
động của Mỹ tiếp tục cho máy bay, tàu chiến bắn phá ác liệt, triệt hạ 
từng vùng ở miền Bắc Việt Nam. Trong những ngày gẩn đây, khi Tổng 
thống Mỹ Ịohnson đang nói “hòa bình” thì các hãng thông tấn phương 
Tây cho biết rằng số phi vụ đi đánh phá miền Bắc của máy bay Mỹ 
đã tăng lên con sô' cao nhất từ tháng 6 đến nay. Chỉ trong hai ngày 28 
và 29-10 vừa qua, Mỹ đã cho máy bay B.52 đánh phá sáu lẩn và ném 
rải thảm tới 700 tấn bom xuống khu vực Vĩnh Linh, phía bắc khu phi 
quân sự. Còn ở miền Nam, Mỹ vẫn đẩy mạnh các cuộc hành quân càn 
quét, xâm phạm cả khu phi quân sự. Máy bay Mỹ tiếp tục ném bom 
không phân biệt xuống những vùng mà Mỹ nói là “nghi ngờ” để giết hại 
nhân dân. Máy bay B.52 tiếp tục ném bom rải thảm chung quanh các 
đô thị như ở gần Tây Ninh và Sài Gòn trong mấy ngày qua. 

Đi đôi với những hành động tăng cường chiến tranh, Mỹ tiếp tục 
tô vẽ cho ngụy quyền Thiệu - Kỳ, trong lúc bọn này cũng ra sức hò hét 
chiến tranh. Chúng còn tìm cách xuyên tạc vai trò quyết định của Mặt 
trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, người đại diện chân 
chính của nhân dân miền Nam Việt Nam, có thẩm quyền trong việc 
giải quyết mọi vấn để liên quan đến miền Nam Việt Nam. 

Những hành động trên đây chứng tỏ rằng, Mỹ chưa muốn giải 
quyết hòa bình vấn đề Việt Nam. Trái lại, vãn muốn theo đuổi chiến 


1. Phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Thủy tại phiên họp thứ 27 ngày 
23-10 1968, Hồ sơ856,ĐIICH,TTLTĨ|. 
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tranh xâm lược, theo đuổi chính sách thực dân mới của chúng ở miền 
Nam Việt Nam. 

Những lời lẽ hòa bình giả dối của Mỹ hiện nay chỉ nhằm xoa dịu 
làn sóng chống chiến tranh ngày càng dâng cao ở ngay trong nước Mỹ, 
lừa bịp cử tri Mỹ trước ngày bầu cử tổng thống đồng thời cũng để xoa 
dịu làn sóng phẫn nộ ngày càng mạnh mẽ của nhân dân yêu chuộng 
hòa bình trên thếgiới”K 

Trong khi bàn Hội nghị Paris không có sự tiến triển nào đáng kể, 
thì nỗ lực thực hiện đợt 3 cuộc Tổng tiến công Mậu Thân năm 1968 
của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam đã tạo ra sự biến chuyển 
cho tiến trình đàm phán đi đến giải quyết hòa bình vấn đề Việt Nam. 
Ngay tại Paris, sau cao điểm 2 đợt 3 cuộc Tổng tiến công của Quân 
Giải phóng, phái đoàn Hoa Kỳ và phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa xúc tiến các cuộc thương lượng bí mật. Mở đầu là cuộc tiếp xúc 
riêng giữa Cố vấn phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Lê Đức 
Thọ - đến Paris vào cuối tháng 8-1968, Bộ trưởng Xuân Thủy với 
Trưởng phái đoàn Hoa Kỳ Harriman và ông Cypruc Vance. 

Không có tài liệu nào ghi lại nội dung chi tiết các cuộc tiếp xúc bí 
mật giữa Hoa Kỳ và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong những tháng 
cuối năm 1968. Nhưng những tuyên bố sau đó của chính quyền Sài 
Gòn cho thấy tiến trình giải quyết hòa bình cuộc chiến tranh Việt 
Nam bắt đẩu đi vào thực chất. 

Ngày 19-9-1968, Trần Chánh Thành - Bộ trưởng Ngoại giao 
chính quyển Sài Gòn tuyên bố: "Chính sách ngoại giao của VNCH 
hiện nay, và trong giai đoạn sắp tới là một chính sách mềm dẻo và cởi 
mở". "Chúng tôi (Chính quyền Sài Gòn - BT) hoan nghênh và tích 
cực tham gia bất cứ cuộc dàn xếp nào khả dĩ đem lại một nên hòa bình 


1. Phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Thủy tại phiên họp thứ 28 ngày 
30-10-1968, Hổ sơ 856, ĐIICH, TTLTII. 
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thực sự, lâu dài, công chính. Nhưng chúng tôi chống lại các giải pháp 
đẩu hàng trá hình chỉ cố đem lại một nên hòa bình giả tạo và tạm 
thời,.... Chúng tôi không chấp nhận bất cứ sự dàn xếp nào bằng cách 
thiết lập chính phủ liên hỉệp”K 

Những tuyên bố trên cho thấy, vấn đê' mấu chốt của cuộc đàm 
phán hai bên vê' 'Việt Nam trên bàn Hội nghị Paris - Hoa Kỳ chấm 
dứt vồ điều kiện chiến tranh đánh phá miền Bắc Việt Nam, đã được 
giải quyết. Hoa Kỳ và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bắt đầu bước vào 
thảo luận các vấn đê' chính trị liên quan. Trong đó, nội dung chủ yếu 
trước mắt là sự tham gia vào tiến trình đàm phán của Mặt trận Dân 
tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và của chính quyển Sài Gòn. 
Ngày 21-10-1968, vấn đê' trên cũng đã được hai bên thống nhất, với 
việc Bộ trưởng Xuân Thủy thông báo quyết định của Chính phủ Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa, chấp thuận đàm phán bốn bên về Việt Nam, 
gồm: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Mặt trận Dân tộc Giải phóng 
miển Nam Việt Nam với bên kia là Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn. 

Trước sự thỏa hiệp của Ịohnson, Nguyễn Văn Thiệu đã tỏ thái độ 
phản đối quyết liệt, khiến ngày 29-10-1968, Tổng thống Johnson phải 
thông qua Đại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn Ellsworth Bunker chuyến tới 
Nguyễn Vãn Thiệu, để ngăn chặn sự phản ứng của ông ta: 

“As we come to this critical but hopeỷul moment in ourjoint struggle, 
I wish to tell you directly what is on my mind and heart. 

ĩirst, that we have come sofar is due to the efforts ofyourself, Vice 
President Ky, and your other colleagues in building the constitutional 
government, expanding the armed forces of Vietnam, and gathering 
strength after the shock ofthe Tet attacks. Vm sureyou would also agree 


1. Bản tin số 16 của Nha Âu Phi, Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa về hòa 
đàm Mỹ - Bắc Việt tại Paris, Hồ sơ 880, ĐIICH,TTLTII. 
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that the armeảỷorces oỷyour allies, led hy General Wesmoreland and 
now hy General Abrams have helped. 

Second, I have told General Abrams, and I am sure you have 
instructed your ỷorces, that we must maintain every bit of military 
pressure we can summon within South Vietnam and in Laos. This ỉs a 
time/or more military pressure on the enemy, not less. 

Third, I trust you will mount a major polỉtical and psychological 
effort in the days ahead to bring the vc over to your side. Aỷter all, 
Hanoi has recognừed that there can be no peace in South Việt Nam 
without the assent oỷyour government. The DMZ will be closed. If the 
bombing cessation i$ to continue. The enemy/orces basis must be there 
for a drawing of the vc to your side. 

Pourth, I know the question of the NLF in the Parts talks is 
awkward for you. But you can/ell sure that we shall make clear that 
no question of recognition hy the u.s is involved. And you can do so. 
Your people can also be sure that we have no ỉntention o/imposing a 
coalition government upon them. On the other hand, I count on you to 
move towards reconciliatỉon and peace in South Vietnam in the spirit 
ofour talks at Honolulu in July and ofour communique. 

Fijth, I trust that we shall now work together in Parts in the same 
spirit of brotherhood in which we have stood side hy side ỉn the battle. 
You, Vice Presỉdent Ky, and I have seen some rough times together. You 
both honoredyour commitment to me at Guam. Now we must reaffirm 
that commitment as the possibility of the honorable peace we all want 
becomes more real. At Parts, Hanoi gave us thusỷar - in the end - all 
we demanded. I deeply helieve that tfwe continue to stand together we 
can get all the essentials we both seek. 

You can count on Ambassador Bunker, General Abrams, and me 
to be at your side in the days ahead as we have been in the years that 
are behind us. 
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Sincerely, 

Lyndon B. ]ohnson”K 


1. Thư của Tổng thống Johnson do Đại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn Bunker trao 
cho Nguyễn Văn Thiệu ngày 29-10-1968, Hổ sơ 1289, ĐIICH,TTLTII. Lược dịch: 

"Khi chúng ta đến thời điểm quan trọng này của cuộc chiến, tôi muốn thằng 
thân nói với Tổng thống những suy tư của mình. 

Đâu tiên, cái mà chúng ta có được cho tới thời điểm này là do nỗ lực của ngài, 
Phó Tổng thống Kỳ và những người khác trong chính phủ của ngài trong việc xây 
dựng một chính quyền hợp hiến và phát triển quân đội, trong sự phục hồi sau 
chấn động của cuộc tấn công Tết (Mậu Thân 1968). Tôi chắc ngài cũng đổng ý, 
quân đội Hoa Kỳ và đổng minh do Tưởng Wesmoreland trước đây và hiện tại là 
Tướng Abrams chỉ huy, đõ giúp đỡ ngài trong công cuộc đó. 

Thứ hai, tôi đã nói với Tướng Abrams và tôi củng đã chì thị cho quân đội của 
mình ràng, chúng ta phải duy trì tất cả áp lực quân sự chúng ta có tại Nam Việt Nam 
và Lào. Đây là thời điểm mà chúng ta chịu không ít áp lực quân sự cùa đối phương. 

Thứ ba, tôi tin tưởng ngài sẽ nỗ lực cá vê chính trị và tình thân trong những 
ngày sáp tới để ngài và những người cộng sản xích lại gân nhau hơn. Sau tất cả, Hà 
Nội đã xác định có thể có hòa bình ờ miên Nam Việt Nam mà không cần sự chấp 
thuận của chính phủ ngài... 

Thứ tư, tôi biết các yêu câu của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt 
Nam tại Paris gây khó xử cho ngài. Nhưng ngài có thể chác chân chúng ta sẽ làm 
cho rõ là không có sự thừa nhận nào từ phía Hoa Kỳ. Và ngài cũng nên làm vậy. 
Chính phủ ngài cũng có thể châc chân ràng, chúng tôi không có ý định áp đặt một 
chính phủ liên minh. Mặt khác, tôi tin tưởng ngài củng mong giải quyết hòa bình 
ở Nam Việt Nam theo tinh thân của bàn thông cáo chung tại Hội nghị Honolulu 
vào tháng 7. 

Thứ năm, tôi tin tưởng ràng bây giờ chúng ta phải làm việc cùng nhau tại 
Paris với tinh thán huynh đệ như trước đây. Ngài, Phó Tổng thống Kỳ và tôi đã có 
thời gian khó khàn cùng nhau. Hai ngài đõ tôn trọng cam kết với tôi tại Guam. Bây 
giờ, chúng ta phái tái khẳng định cam kết đó bâng việc hiện thực hóa khả năng 
hòa bình trong danh dự. Tại Paris, Hà Nội chấp nhận tất cở những gì chúng ta yêu 
câu. Tôi tin ràng nếu chúng ta tiếp tục đứng cùng nhau, chúng ta có thể đạt được 
tất cả những điểu mà chúng ta tìm kiếm. 

Ngài có thể tin rồng, Đại sứ Bunker, Tướng Abrams và tôi sẽ bên cạnh ngài 
trong những ngàysâp tới như chúng tôi đã làm trước đó. 

Trân trọng. 

Lyndon B. Johnson" 
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Nhưng vẫn chưa ngăn được Thiệu, nên ngày 30-10-1968, Đại 
sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn Ellsworth Bunker gửi cho Nguyễn Văn Thiệu 
thông điệp, yêu cầu ông ta phải có thái độ đổng thuận với Hoa Kỳ 
trong bài phát biểu sắp tới: 

“/ do not know on what subỳect you may he speaking, but I 
would most earnestly say to you that if the speech has to do with our 
negotiations, this will not he understood hy President ĩohnson. As you 
will recaỉỉ, President Ịohnson had expressed the view that it is most 
important that you and he deaỉ with one another on a confidential 
basis regarding the problems of negotiations and peace. It would be 
tragic i/something were said which wouldprevent usỷrom moving to 
an agreement”‘. 

Vì vậy, không bất ngờ khi ngày 31-10-1968 giờ Washington (1- 
11-1968 giờ Việt Nam), thời điểm Hội nghị Paris chưa có sự tiến 
triển, Tổng thống lohnson đột ngột tuyên bố chấm dứt chiến tranh 
đánh phá miền Bắc Việt Nam, bất chấp sự phản đối của Nguyễn Văn 
Thiệu - Tổng thống chính quyền Sài Gòn. 

Toàn văn tuyên bố của lohnson: 

“Đêm nay tôi muốn nói chuyện vôi đồng bào vế những diễn biến 
quan trọng liên hệ tới việc tìm kiếm hòa bình ở Việt Nam. 

Chúng ta thảo luận với đại diện Bắc Việt tại Ba Lê từ tháng 5 qua. 
Những cuộc thảo luận này bắt đầu sau khi tôi tuyên bố vào buổi tối 


1. Điện văn của Đại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn Bunker gửi Nguyễn Văn Thiệu 
ngày 30-10-1968, Hồ sơ 1289, ĐIICH^ TTLTII. Lược áịch: "Tôi không biết Tổng 
thống sẽ phát biểu về chủ để gì, nhưng tôi rất nghiêm túc nói VỚI Tổng thống rằng, 
nếu phát biểu đó tác động đến cuộc đàm phán, nó sẽ không nhộn được sự đổng 
tình của Tổng thống Johnson. Tổng thống cân nhớ rồng, Tổng thống Johnson đõ 
bày tỏ quan điểm là Tổng thống và ông ây cùng nhau giải quyết nội bộ các vân 
đề liên quan đến cuộc đàm phán. Sẽ là bi kịch nếu có những phát ngôn ngàn cân 
chúng tôi đi đến một sự thỏa thuận". 
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ngày 31 tháng 5 trong một bài diễn văn vô tuyến truyền hình, rằng Hoa 
Kỳ trong nỗ lực để những cuộc nói chuyện về sự dàn xếp chiến cuộc Việt 
Nam có thể bắt đầu đã ngưng oanh tạc Bắc Việt trong một vùng mà hết 
90% dân số cư ngụ. 

Trước khi các đại diện của ta - Đại sứHarriman và Đại sứ Vance - 
đưỢc gửi sang Ba Lê, họ đưỢc chỉ thị rằng trong suốt thời gian các cuộc 
nói chuyện diễn ra, đoàn chánh phủ hợp hiến Nam Việt Nam phải dự 
bất cứ cuộc thảo luận quan trọng nào có thể gây ảnh hưởng tới tương 
lai nước họ. 

Các đại sứ của ta - ông Harriman và ông Vance - vào lúc đầu đã 
cho các đại diện Bắc Việt biết rõ rằng như tôi đã nói vào đêm 31 tháng 
5, chúng ta sẽ ngưng oanh tạc hoàn toàn lãnh thổ Bắc Việt khi nào mà 
việc đó sớm đem tới những cuộc nói chuyện hữu ích, nghĩa là những 
cuộc nói chuyện mà chánh phủ Việt Nam (Chính quyển Sài Gòn - BT) 
có quyển tham dự. 

Các đại sứ của ta nhấn mạnh rằng chúng ta không thể nào ngưng 
oanh tạc nếu sự ngưng oanh tạc đó có thể đe dọa đến sinh mạng và sự 
an toàn của quân đội ta. 

Đã nhiều tuần qua không có tiến bộ gì hết trong các cuộc nói 
chuyện Ba Lê. Những cuộc nói chuyện đó có vẻ bế tắc. 

Sau đó, cách đây vài tuần, các cuộc nói chuyện đó đã bước vào một 
giai đoạn mới có nhiều triển vọng hơn. 

Trong khi đó có sự tiến bộ, tôi đã có tham dự nhiều cuộc thảo luận 
với các nước đồng minh, và với các nhà ngoại giao và sĩ quan cao cấp 
của chính phủ Hoa Kỳ về triển vọng của hòa bình.... 

Tối chủ nhật vừa qua và trong ngày thứ hai, chúng tôi bắt đầu 
đưỢc xác nhận về sự thông cảm cẩn thiết với Bắc Việt về những vấn đẽ 
then chốt, sự thông cảm mà chúng tôi đã cùng họ tìm kiếm trong một 
thời gian. Suốt ngày thứ ba tôi xem xét lại tất cả mọi chi tiết liên hệ đến 
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Vấn đề này cùng với vị chỉ huy các lực lượng ta tại Việt Nam, là Đại 
tướng Abrams. Sau khi đưỢc lệnh của tôi về Hoa Kỳ, Tướng Abrams 
đã tới tòa Bạch Cung vào 2 giờ 30 sáng và gặp ngay tổng thống và các 
nhân viên hữu trách trong nội các. Chúng tôi ghi nhận những ý kiến 
của Đại tướng Abrams và nghe đề nghị của Đại tướng trong một thời 
gian khá lâu. 

Vói kết quả của các sự diễn biến này, nay tôi đã ra lệnh rằng các 
cuộc oanh tạc, và pháo kích của hải, lục, không quân trên lãnh thổ 
Bắc Việt được ngưng vào lúc 8 gỉờ sáng, giờ Hoa Thịnh Đốn, ngày 
thứ sáu. 

Tôi đã căn cứ sự quyết định này vào các sự diễn biến trong cuộc nói 
chuyện Ba Lê. 

Và tôi đã ra quyết định này vì tôi tin tưởng rằng hành động này có 
thể dẫn tới một cuộc dàn xếp hòa bình cho chiến tranh Việt Nam. 

Tôi đã loan tin cho ba ứng cử viên tổng thống và các lãnh tụ quốc 
hội thuộc Đảng Dân chủ lẫn cả Đảng Cộng hòa về những lý do đã 
khiến Chính phủ ra quyết định này. 

Và quyết định này đi sát với những lời tuyên bố trước của tôi đối 
với việc ngưng oanh tạc. 

Chính vào ngày 19 tháng 8, tôi đã có nói: 

“Chính phủ này sẽ không ra sáng kiến gì nữa cho đến khi có lý do 
tin chắc rằng đối phương định hợp tác với bên ta một cách đúng đắn để 
xuống thang chiến cuộc và dẫn tới hòa bình”. 

Và vào ngày 10 tháng 9, tôi lại nói ràng: 

“Chúng tôi sẽ không ngưng oanh tạc nếu chúng tôi không tin chắc 
đưỢc rằng làm như vậy sẽ không tăng gia số thiệt hại của quân đội 
Hoa Kỳ”. 
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Các tham mưu trưởng liên quân - những vị này đểu tất cả là quân 
nhân và Đại tướng Abrams trong một cuộc gặp gỡ đưỢc tổ chức vào lúc 
2 giờ 30 sáng ngày thứ ba, đã bảo đảm chắc chắn vôi tôi rằng theo sự 
xét đoán về mặt quân sự của họ thì hành động này sẽ không làm cho sô 
tổn thất của quần đội Hoa Kỳ tăng lên. 

Một phiên họp thường lệ của cuộc nói chuyện Ba Lê sẽ đưỢc tổ 
chức vào ngày thứ tư 6-11. Trong phiên họp đó, các đại diện của chính 
phủ Nam Việt Nam sẽ có quyển tham dự. Chúng tôi đưỢc đại diện của 
chính phủ Hà Nội thông báo rằng đại diện của Mặt trận Giải phóng 
(Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam - BT) cũng sẽ 
có mặt. Tôi nhất mạnh rằng sự hiện diện của họ không có nghĩa là họ 
được nhìn nhận dưới bất cứ hình thức nào. Nhưng việc này phù hợp 
với những tuyên bố được lập lại trong nhiều năm rằng Mặt trận Giải 
phóng sẽ không gặp khó khăn để bày tỏ quan điểm của mình. 

Những gì chúng ta mong đợi hiện nay và chúng ta có quyền mong 
đợi là những cuộc hội đàm mau chóng có kết quả đúng đắn và tích cực 
trong một bầu không khí có thể đưa đến sự tiến triển. 

Chúng ta đã đến giai đoạn mà các cuộc nói chuyện bắt đầu có kết 
quả. Chúng ta đã nêu rõ cho phía bên kia hiểu rõ rằng những cuộc nói 
chuyện sẽ không thể đưỢc tiếp tục nếu bị họ lợi dụng về mặt quân sự. 

Tôi tưởng cũng cẩn phải lưu ỷ đổng bào rằng những sự điều đình 
như vậy không khi nào khỏi sự trục trặc. Về vấn để này, chính những 
hiệp ước chính thức cũng không khỉ nào tránh khỏi việc đó, nghĩa là 
không hoàn hảo. Chúng ta đã học bài học đó trong quá khứ. 

Nhưng xuyên qua những tiến triển đã đạt đưỢc hằng mấy tuần 
qua và sau khi nghiên cứu và cân nhắc kỹ lưỡng những sự khuyến cáo 
và phê phán quân sự và ngoại giao đã đưỢc đệ trình lên vị Tổng Tư 
lệnh, tôi đã sau cùng quyết định bước thêm một bước nữa để có thể 
thực sự đánh giá thiện chí của những người đã hứa với chúng ta rằng 
ngưng oanh tạc sẽ đem lại sự tiến triển và để nhận định coi có thể sớm 
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đạt được hòa bình hay không. Sự lưu tâm quan trọng nhứt của chúng 
tôi trong giờ phút này là cơ hội và dịp tốt mà chúng ta có thể cứu vãn 
những sanh mạng của cả đôi hên trong trận chiến. 

Bởi những lý do đó mà tôi đã kết luận rằng riêng chúng ta hãy tìm 
xem thử họ có thiện chí trong sự vận động của họ hay không. 

Chúng ta có thể bị lừa dối nhưng chúng ta đã có dự định nếu 
trường hợp đó xảy ra và chúng ta cầu ơn trên cho điều đó đừng xảy 
ra. Nhưng tất cả chúng ta cũng nên hiểu rõ rằng giai đoạn mới của 
cuộc hòa đàm sẽ đưỢc khởi sự vào ngày 6-11-1968, không có nghĩa 
là sẽ đi tới ngay một nền hòa bình vững chắc trong tương lai trong 
vùng Đông Nam Á. Có thể những cuộc chiến đấu rất gay go trong 
tương lai và chắc chắn rằng cuộc thương thuyết sẽ củng rất gay go 
vì còn nhiều vấn đề khó khăn và trọng đại mà đôi bên phải đương 
đầu. Tôi hy vọng với thiện chí, chúng ta sẽ giải quyết tất cả. Chúng 
ta cũng hiểu rằng cuộc thương thuyết có thể tiến bước nhanh chóng 
nếu ý chí của đôi bên cũng là hòa bình trên thế giới. Cả thế giới đểu 
biết rằng dân chúng Hoa Kỳ vẫn còn chua chát khi nhớ tới các cuộc 
thảo luận Cao Ly (Triều Tiên - BT) kéo dài và rất gian nan đã diễn 
ra từ 1951 đến 1953 và cũng nên hiểu rằng nhân dân ta nhất định 
sẽ không chịu những sự chậm trễ cố ỷ và những trì hoãn lâu dài 
thêm một lẩn nữa. 

Vậy thì tại sao chúng ta hôm nay vào ngày 1-11 đã đồng ý ngưng 
oanh tạc Bắc Việt. Tôi sẵn sàng đối với tất cả những gì tôi có nếu các 
điêu kiện cho phép tôi ngưng oanh tạc cách đây vài tháng. Nếu tại cuộc 
nói chuyện Ba Lê có bất cứ một hành động nào cho phép tôi nói với các 
bạn rằng bây giờ ta có thể ngưng oanh tạc một cách an toàn. 

Nhưng tôi là Tổng thống Hoa Kỳ, không thể điểu khiển được thời 
khắc biểu các quyết định của Hà Nội. Thật ra các quyết định của các 
nhà lãnh tụ Hà Nội đã định đoạt lúc nào ta có thể ngưng oanh tạc và 
có nên ngưng oanh tạc hay không. 
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Chúng ta không thể từ bỏ sự đặc biệt đòi hỏi của chúng ta đối 
với sự tham gia của chính phủ Nam Việt Nam trong những cuộc nói 
chuyện có ảnh hưởng tới tương lai của nhân dân miền Nam, Vì mặc dù 
chúng ta đã là đổng minh của Nam Việt Nam trong những năm trong 
cuộc chiến đấu, chúng ta đã không bao giờ đảm nhận và chúng ta sẽ 
không bao giờ đảm nhận vai trò quyết định tương lai của nhân dân 
Nam Việt Nam. 

Vì nguyên tắc đó ta đang lâm chiến tại Nam Việt Nam. Nguyên 
tắc tự quyết đòi hỏi rằng chính người Nam Việt có quyên tự đại diện 
cho mình tại cuộc nói chuyện Ba Lê và Nam Việt Nam sẽ đóng một vai 
trò chính, theo đúng sự thỏa thuận giữa tôi và Tổng thống Thiệu tại 
Honolulu. 

Chúng ta cũng cho Bắc Việt biết rõ ràng một cuộc ngưng oanh tạc 
hoàn toàn nhất định là không nên đe dọa sinh mạng của quân đội 
chúng ta, khi tôi đọc diễn văn vào buổi tối 31 tháng 5 vừa qua tôi đã 
nói rõ: 

“Vấn đê ngưng oanh tạc trong tương lai hoàn toàn tùy thuộc nơi 
các sự diễn biến”. Đến đây tôi không thể cho đổng bào biết đẩy đủ chi 
tiết việc có tiến bộ tại Ba Lê. Nhưng tôi có thể nói với đổng bào nhiều 
sự diễn biến đầy hy vọng đã xảy ra ở miền Nam Việt Nam. 

Chính phủ Nam Việt Nam càng ngày càng vững mạnh thêm. Quân 
lực của miền Nam Việt Nam đã đưỢc gia tăng đến giờ phút này gồm 
một triệu người và hiệu năng của các lực lượng này càng ngày càng 
phát triển. 

Thành tích rực rỡ của quân đội ta dưới quyền điều khiển lỗi lạc 
của Thống tướng Wesmoreland và Abrams đã đem lại nhiều kết quả 
phi thường. 

Có lẽ một số trong những yếu tố đó, hoặc là tất cả, đã đóng góp 
trong việc đem lại sự tiến bộ trong các cuộc nói chuyện và sau khi rốt 
cuộc có sự tiến bộ, tôi cho rằng bổn phận của tôi đối với các chiến sĩ 
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can đảm của ta, mà đang mang gánh nặng của cuộc chiến đấu tại 
Nam Việt Nam đêm nay và bổn phận của tôi để tìm kiếm một sự dàn 
xếp trong danh dự cho chiến cuộc Việt Nam đòi hỏi rằng tôi công nhận 
sự tiến bộ đó và cũng đòi hỏi tôi có một hành động và hôm nay tôi đã 
hành động. 

Đã có nhiều ngày dài trong khi ta chờ đợi những bước tiến tới hòa 
bình,... những ngày mà đã bắt đẩu với nhiều triển vọng nhưng vào 
buổi tối đã kết thúc trong sự thất vọng. Lòng trung thành của tôi đối 
với mục tiêu của quốc gia tìm một căn bản cho nền hòa bình lâu dài 
ở vùng Đông Nam Á đã nâng đõ tôi trong những giờ phút mà có vẻ là 
không tiến bộ gì hết trong các cuộc nói chuyện. 

Nhưng bây giờ đã có sự tiến bộ rổi và tôi biết rằng đồng bào đang 
cùng tôi và cùng nhân loại cầu nguyện rằng hành động mà tôi công bố 
hôm nay sẽ là bước tiến quan trọng đưa đến một nền hòa bình vững 
chắc và danh dự ở Đông Nam Á. 

Tôi cho rằng điều đó có thể xảy ra đưỢc. Vậy thì những hoàn cảnh 
mới này đòi hỏi ta duy trì ý chí quyết tâm bền vững và sự kiên nhẫn 
đưa ta tới tình hình đầy triển vọng hôm nay. Đòi hỏi nơi chúng ta ở 
hậu phương lòng can đảm, chí quyết tâm và kiên nhẫn ngang với lòng 
can đảm, chí quyết tầm và kiên nhẫn của các chiến sĩ mà đêm nay đang 
chiến đấu vì chúng ta ở Việt Nam. 

Tôi đòi hỏi ở các bạn chẳng những lời cầu nguyện thôi mà cả sự 
ủng hộ đẩy can đảm và sự thông cảm mà nhân dân Hoa Kỳ bao giờ 
cũng dành cho Tổng thống và lãnh tụ của họ trong những phút đẩy thử 
thách. Với sự thông cảm đó và với sự ủng hộ đó, chúng ta nhất định sẽ 
không thất bại. 

Cách đây 7 tháng, tôi nói rằng tôi không để chò chức vị tổng thống 
dính líu đến những sự chia rẽ đảng phái đang phát triển trong năm 
bầu cử. Vậy thì vào đêm 31 tháng 5, tôi đã tuyên bố rằng tôi không vận 
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động và không chấp nhận sự đề cử của Đảng tôi, đề cử ra tranh chức 
Tổng thống một lần nữa. 

Tôi đã đặt tất cả mọi ưu quyên của chức vị Tổng thống vào việc 
tìm kiếm hòa bình ở vùng Đông Nam Á. Suốt mùa hạ và mùa thu, tôi 
đã cho các ứng cử viên biết đầy đủ chi tiết về những diễn biến tại Ba 
Lê, cũng như tại Việt Nam. Tôi đã nói rõ rằng không một ứng cử viên 
nào đưỢc ưu tiên... hoặc là thu lượm tin tức về các diễn biến hoặc về 
chính sách mà chính phủ định áp dụng trong tương lai. Các nhà ngoại 
giao và các sĩ quan cao cấp của chính phủ này cũng đã đưỢc lệnh theo 
đường lối này. 

Từ đêm 31 tháng 5, mỗi ứng cử viên đã có ỷ niệm riêng biệt của 
mình về chính sách của chính phủ. Nhưng nói chung trong suốt cuộc 
vận động bầu cử của chúng ta có một tiếng nói thống nhât để ủng hộ 
chính phủ ta và các chiến sĩ của ta ở Việt Nam. Tôi hy vọng rằng và tin 
rằng, sự nhất trí này có thể tiếp tục cho tới ngày 20 tháng 1 năm 1969, 
lúc mà vị tổng thống môi nhậm chức. Vì trong những giờ phút quyêt 
định này, chúng ta chỉ nên có một tiếng nói để thay mặt xứ sở chúng ta 
trong việc tìm kiếm hòa bình. 

Tôi không biết ai sẽ được bầu cử làm Tổng thống thứ 37 của Hoa 
Kỳ vào tháng 1 tới đây. Nhưng tôi biết rằng tôi sẽ cố gắng hết sức trong 
những tháng sắp tới để làm cho gánh nặng của vị này nhẹ hơn. Tôi sẽ 
làm tất cả những gì trong quyển hạn của tôi để đi đến nền hòa bình mà 
vị tân tổng thống... cũng như vị tổng thống tại quyền và tôi tin rằng tất 
cả mọi người Mỹ khác, khẩn khoản ước mong”K 

Ngay sau bài phát biểu của Tổng thống Ịohnson, ngày 1-11- 
1968 (giờ Sài Gòn), chính quyển Thiệu gửi công hàm cho Phái đoàn 
quan sát và liên lạc bên cạnh Hội nghị Paris vể bản tuyên cáo của 


1. Diễn văn của Tổng thống lohnson vể việc ngưng oanh tạc Bắc Việt 
ngày31-10-1968,Hồsơ861,ĐIICH,TTLTII. 
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chính quyền Sài Gòn về quyết định của Hoa Kỳ. Nội dung tuyên bố 
thể hiện lập trường cơ bản của chính quyền Sài Gòn là: một, “không 
thấy có những lý do đẩy đủ và vững chắc để quyết định chung với 
Chính phủ Hoa Kỳ về việc ấy (ngưng oanh tạc miền Bắc Việt Nam 
- BT)” hai, “không chống sự ngưng oanh tạc”K Tiếp đó, trong thông 
điệp đọc trước Quốc hội và trực tiếp trên hệ thống truyền thông 
vào 10 giờ sáng ngày 2-11-1968, tuy tiếp tục khẳng định “khôngkhi 
nào chống lại việc chấm dứt oanh tạc”, nhưng Nguyễn Văn Thiệu 
lại tỏ ra phản đối quyết liệt hơn khi tuyên bố thẳng thừng “không 
thể tham dự vào cuộc tiếp xúc thăm dò tại Ba Lê hiện nay mà kỳ họp 
hàng tuần đã đưỢc triệu tập vào ngày 6-11-1968 (ngày được Tổng 
thống Ịohnson ấn định trong diễn văn ngày 31-10-1968) sắp íới” và 
mạnh miệng: “cuộc chiến đấu hiện nay trước tiên cũng vẫn là cuộc 
chiến đấu của chính chúng ta (hàm ý sẽ tiếp tục cuộc chiến tranh 
dù không có quân đội Hoa Kỳ - BT)... Chúng ta còn phải tiếp tục cố 
gắng hơn nữa ngõ hầu nắm thế chủ động trong việc định đoạt tương 
lai xứ sô”^. 

Như vậy, sau một năm thực hiện tổng tiến công, Quân Giải phóng 
miền Nam Việt Nam không những loại khỏi vòng chiến đấu 297.668^ 
quân, mà còn khiến nội bộ Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn lục đục. 
Ngày 4-5-1968, cơ quan tình báo trung ương chính quyển Sài Gòn 
tiến hành phần tích chính sách của Hoa Kỳ đối với miền Nam Việt 
Nam, đã tỏ ra nghi ngờ Hoa Kỳ khi trích dẫn lời một chính khách 
Hoa Kỳ: “Chính phủ và Quốc hội ngổi không yên vì họ (Chính quyền 
Sài Gòn) lo bị Mỹ bỏ rơi, đôi khi cũng cần cho họ lo như vậy thì họ mới 


1. Thông cáo ngày 1-11-1968 của chính quyển Việt Nam Cộng hòa về việc 
ngưng oanh tạc Bắc Việt của Hoa Kỳ, Hồ sơ 861, ĐIICH, TTLTII. 

2. Thông điệp của Nguyễn Văn Thiệu trước Quốc hội Sài Gòn ngày 2-11- 
1968, Hồ sơ 861, ĐIICH,TTLTII. 

3. Báo cáo (viết tay) kế hoạch Phụng Hoàng tháng 4 năm 1969, Hổ sơ 334, 
ĐIICH,TTLTII. 
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làm việc tốt đưỢc”K Kết quả của cuộc tổng tiến công làm tiêu tan ý chí 
theo đuổi chiến tranh của Ịohnson. Qua 28 phiên họp chính thức, 21 
cuộc gặp riêng, bí mật, với sự kết hợp sáng tạo giữa lập trường đàm 
phán kiên quyết và những nỗ lực vượt bậc trên mặt trận quân sự, Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa đã buộc chính quyển Johnson phải quyết 
định chấm dứt hoàn toàn và không điểu kiện chiến tranh đánh phá 
miền Bắc Việt Nam - một quyết định mà trong những khúc đoạn đã 
có những ngôn từ thể hiện rõ sự buông xuôi không phải chỉ của riêng 
cá nhân Tổng thống Ịohnson mà của toàn bộ bộ máy chiến tranh 
Hoa Kỳ thời lohnson. Đặc biệt, lần đầu tiên trong suốt quá trình tiến 
hành chiến tranh xâm lược Việt Nam, một Tổng thống Hoa Kỳ nói 
đến việc “íìm kiếm một sự dàn xếp trong danh dự cho chiến cuộc Việt 
Nam”. Song, như Johson nói, quyết định của ông ta vô hình chung 
đã giúp Nbcon - chỉ với lời hứa chấm dứt chiến tranh trong vòng 6 
tháng”, đắc cử Tổng thống thứ 37 của Hoa Kỳ và là tiền để quan trọng 
cho chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” - đưa cuộc chiến tranh 
Việt Nam, cũng như Hội nghị Paris về Việt Nam vào thế trận giằng 
co quyết liệt. 

2. Chiến thuật đàm phán "hai phe" - "bốn bên" 

Sau cuộc Tổng tiến cồng Mậu Thân 1968, buộc phải chấm dứt 
vô điều kiện chiến tranh đánh phá miền Bắc Việt Nam để đi đến giải 
quyết cuộc chiến tranh Việt Nam bằng thương lượng nhưng quyết 
định của chính quyển Johnson vẫn chưa đáp ứng được đòi hỏi ngày 
càng mãnh liệt của nhân dân Hoa Kỳ. Thực tế, sau cuộc Tổng tiến 
công Mậu Thân 1968 của Quân Giải phóng, dư luận Hoa Kỳ đã mất 
kiên nhẫn, không còn tin vào khả năng quân sự, đòi chấm dứt chiến 
tranh và rút quân viễn chinh vể nước. Các chính khách trong Quỗc 


1. Phiếu trình (mật - hỏa tốc) số 810/PTUTB:R/M ngày 4-5-1968 của Phủ 
Đặc ủy trung ương tình báo Việt Nam Cộng hòa về việc Bắc Việt và Mỹ cùng 
chấp thuận Paris làm nơi họp, Hồ sơ 16366, PTTg,TTLTII. 
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hội gây sức ép đòi xem xét lại cam kết chiến tranh và đòi huỷ bỏ 
quyền được ủy quyền tiến hành chiến tranh không cần phê chuẩn 
của chính quyền Johnson. Trong khi, những người đứng đầu Nhà 
Trắng bị chia rẽ sâu sắc trong việc tìm kiếm đường lối giải quyết cuộc 
chiến tranh Việt Nam. 

Ngày 20-1-1969, trong bài phát biểu nhậm chức, Tổng thống Hoa 
Kỳ đã phải thừa nhận: “Nước Mỹ đang có khủng hoảng về tinh thần, 
mắc kẹt trong chiến tranh, cấu xé và chia rẽ nội bộ. Cuộc chiến tranh 
Việt Nam đã gây ra căng thẳng gay gắt với nước Mỹ không riêng về mặt 
kinh tế, quân sự mà cả xã hội cũng như chính trị. Sự bất đồng cay đắng 
đã xé rách cơ cấu đời sống tinh thần nước Mỹ và bất kể kết quả chiến 
tranh như thế nào, vết xé rách vẫn còn lầu mới lành”. 

Bên cạnh đó, trong những tháng cuối năm 1968, dư luận còn 
thấy sự mâu thuẫn sầu sắc giữa Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn. 
Trong khi, chính quyển Johnson cố gắng thúc đẩy sự hình thành 
cuộc thương lượng với sự tham gia của bốn bên, nhằm hỗ trợ cho 
cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của Đảng Dân chủ, thì chính quyền 
Thiệu lại ra sức cự tuyệt. 

Mặc dù, trong tuần cuối của tháng 10-1968, giữa Hoa Kỳ và chính 
quyển Sài Gòn có sự thảo luận về việc ngưng oanh tạc miển Bắc Việt 
Nam. Ngày 24-10-1968, hai bên thống nhất cho ra đời bản dự thảo 
thông cáo chung, trong đó vấn đê' cơ bản là chấm dứt chiến tranh 
đánh phá miền Bắc Việt Nam đã được lohnson và Nguyễn Văn Thiệu 
thống nhất. Nguyên văn dự thảo thông cáo chung như sau: 

“President Nguyên Van Thieu of the Republic of Viet Nam and 
President Lyndon B. Johnson oỷthe United States of America, announce 
that all air, naval, and artillery bombardment on or within the territory 
o/North Viet Nam will cease as of . hours . Sài Gòn time. 

President Thiêu and President Tohnson have reached this common 
decision because thayhavegood reason to believe thatNorth VietNam 
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intends seriousỉy to join them in deescalating the war and to enter into 
serious talks on the substance ofapeaceful settlement They there/ore 
have concluded that this step would contribute to progress toward an 
honorable and secure peace. 

The two President have ỉssued the order to cease bombardment 
aỷter consultation with the governments ofAustralia, the Republich of 
Korea, New Zealand, the Republic ofthe Philippines, and Thailand. 

The next meeting of the Parts talks will be convened at (time and 
date). Representatives of the Government ofthe Republic ofViet Nam 
an ofthe United States Government will attend that meeting”K 

Hoa Kỳ và chính quyển Sài Gòn đã gần như thông qua bản dự 
thảo, chỉ còn sửa chữa một vài từ ngữ mang tính kỹ thuật. Như ở câu 
đầu đoạn thứ hai, phía chính quyền Sài Gòn đề nghị thêm cụm từ 
“wỉth RVN & us (với VNCH và Hoa Kỳ)” vào sau “and to enter into 
serious talks”y.... Nhưng đến ngày 28-10-1968, chính quyền Sài Gòn 
đột ngột đòi sửa đổi đoạn cuối cùng trong dự thảo ngày 24-10-1968, 
theo hướng không chấp nhận sự thương thuyết với Mặt trận Dân tộc 


1. Lược dịch: 'Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Vàn Thiệu và Tổng 
thống Hoa KỳJohnson thông báo ràng tất cả các hành động đánh phá cùa không 
quân, hải quân và pháo binh trong phạm vi lãnh thổ miền Bốc Việt Nam sẽ chấm 
dứt giờ. giờ Sài Gòn. 

Tổng thống Thiệu và Tổng thống Johnson đã đạt đến quyết ^nh chung bởi vì 
thấy có lý do chính đáng để tin ràng miền Bâc Việt Nam có ý định nghiêm túc cùng 
xuống thang chiến tranh, để tham gia vào các cuộc đàm phán nghiêm túc về một 
giải pháp hòa bình. Đây là bước góp phân để tiến tới một nền hòa bình danh dự 
và an toàn. 

Hai Tổng thống đã ra lệnh ngừng bân phá sau khi tham khào ý kiến với chính 
phủ các nước đồng mình. 

Cuộc họp tiếp theo của cuộc đàm phán Parìs sẽ được triệu tập (thời gian và 
ngày tháng). Đại diện của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa của Chính phủ Hoa Kỳ sê 
tham dự cuộc họp" (Draft text joint announcement ngày 24-11-1968, Hổ sơ 861, 
ĐIICH,TTLTII). 
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Giải phóng miền Nam với tư cách là một thực thể chính trị độc lập* 
- điều kiện mà chính quyền Sài Gòn biết chắc Chính phủ Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa sẽ không bao giờ chấp nhận. 

Qua ngày 29-10-1968, sự bất đồng giữa Hoa Kỳ và chính quyền 
Sài Gòn trở nên gay gắt. Ngày 29-10-1968, Tổng thống lohnson dự 
định tuyên bố ngưng oanh tạc miền Bắc Việt Nam vào sáng 30-10 
và ấn định phiên họp đầu tiên của Hội nghị bốn bên về Việt Nam 
vào ngày 2-11-1968 - ba ngày trước ngày bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. 
ông chỉ thị Đại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn Bunker vào “xin chữ ký” của 
Nguyễn Van Thiệu cho bản thông cáo chung. Tuy nhiên, Nguyễn Văn 
Thiệu vin vào lý do “không đủ thì giờ lập phái đoàn qua Parts tham dự 
hòa đàm 2-11 ”, từ chối ký vào bản thông cáo chung. Tình huống trên 
đã làm nổ ra cuộc “tranh cãi” gay gắt giữa những người đại diện Hoa 
Kỳ tại Sài Gòn với các nhân vật cao cấp của chính quyển Sài Gòn tại 
Dinh Độc Lập và giữa Harriman với Phạm Đăng Lầm - Trưởng phái 
đoàn quan sát và liên lạc chính quyển Sài Gòn tại Paris. 

Sự tranh cãi giữa các quan chức Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn 
được báo Tin Sớm tường thuật chi tiết trên số báo ngày 25,26 và 27- 
11-1968, trong bài viết “Báo chí Hoa Kỳ tiết lộ những chi tiết lỵ kỳ có 
tánh cách lịch sử - Bí mật ở Dinh Độc Lập trong 3 đêm “không ngủ” 
29, 30, 31-10-1968”. Chi tiết như sau: 

“Tại Parts, ông Đại sứ Phạm Đăng Lâm vừa trải qua những cuộc 
bàn cãi thật sôi nổi với phái đoàn Harriman. Trong một phiên họp thật 


1. Chính quyển Thiệu đòi sửa đoạn cuối dự thảo thông cáo chung Hoa Kỳ 
và chính quyền Sài Gòn ngày 24-11-1968 nhưsau: "Thetìrstmeetingoíthedìrect 
talks will be convened in Paris at (time ơnd dơte). Delegations ofthe Vovernment 
of the Republic of Vìet Nam and the United States Government will attend that 
meeting. The two Presidents wish to make it clear that neither the Government 
of the Republic of Vìet Nam nor the United States Government recognừes the so- 
called National Liberation Pront as an entity independent of North Viet Nam". 
(Drafttextjointannouncement ngày 24-11-1968, HỒ*SƠ861,ĐIICH,TTLTII). 
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quyết liệt, ông Harriman tuyên bố là Hà Nội (Chính phủ Việt Nam 
Dần chủ Cộng hòa - BT) không chịu nhận điều kiện nào của Sài Gòn 
(Chính quyển Sài Gòn - BT). 

Nguyên văn cầu kết của ông Harriman như sau: 

- Thưa ông Đại sứ, xin ông nhớ những lời tôi vừa nói cho rõ. 

Dinh Độc Lập, lúc đó, hai phái đoàn Việt (Chính quyển Sài Gòn - 
BT) - Mỹ đang họp và bức điện tín của ông Phạm Đăng Lâm đến như 
một quả bom. Tổng thống Thiệu yêu cầu ông Bunker và phái đoàn Mỹ 
quaphòngkếbên đểphái đoàn Việt Nam (Chính quyền Sài Gòn - BT) 
họp riêng. Rất bất bình thái độ, lời nói của ông Harriman, Tổng thống 
VNCH đã đưa bức điện tín của ông Phạm Đãng Lâm cho ông Bunker 
xem. Ồng Bunker cho rằng có lẽ ông Lâm đã hiểu lầm lời nói của ông 
Harriman.... 

Trong khi đó thì Sài Gòn lại đưỢc tin phái đoàn Nguyễn Thị Bình 
(phái đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam - BT) 
đã tới Parts. Phía VNCH lên tiếng tố cáo Chánh phủ Mỹ đã phản bội. 
Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ nói: 

Phái đoàn VNCH vẫn có thể gởi phái đoàn đi Parts họp sơ bộ với 
Hà Nội để sắp đặt thể thức họp sau này với Bắc Việt. Tất nhiên khi nói 
như thế, bên VNCH không chịu sự xếp đặt của Hoa Kỳ nữa. 

Tới chừng đó, Đại sứ Bunker đổi giọng nói rằng chính VNCHphản 
bội Hoa Kỳ. ông Berge, Phó Đại sứ Hoa Kỳ, nói: 

Nếu VNCH chậm trễ thì Tổng thống Johnson sẽ thẳng tiến và công 
bố lịnh ngừng oanh tạc một mình. 

Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trả lời lập tức: 

Tổng thống Ịohnson muốn làm thì cứ làm một mình, làm sao 
VNCH chúng tôi có thể cản ngăn cho được. 
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11 giờ đêm 31-10, tức 10 giờ trước khi Tổng thống Ịohnson tuyên 
bố ngưng oanh tạc EV,... Thiệu bảo: 

Đại sứ Bunker cứ nói VNCH thiếu thiện chí, vậy chớ phe cộng sản 
có thiện chí không? 

ông Bunker đáp: 

Mỹ chưa ngưng oanh tạc Bắc Việt thì đâu có thể nói bên nào thiếu 
thiện chí cho đưỢc (Nguyễn Văn Thiệu nổi giận). 

Phó Đại sứ Berger cho rằng nếu Sài Gòn cương quyết để Mặt trận 
Giải phóng miền Nam ra ngoài thì Mỹ sẽ không ủng hộ lập trường (Sau 
đó, hai bên tố cáo nhau về việc cung cấp thông tin các cuộc thảo luận 
giữa Hoa Kỳ và chính quyển Sài Gòn cho báo chí). 


Ngay trong đêm 31-10, VNCH đưa cho ông Bunker bản thảo bức 
thông cáo chung vế vụ ngưng oanh tạc Bắc Việt (vẫn giữ lập trường cũ). 
4 giờ sáng... phái đoàn Mỹ về Tòa Đại sứ.... 6 giờ sáng 1-11, phái đoàn 
Mỹ trở lại Dinh Độc Lập với một bản thảo.... Trong đó, phái đoàn Mỹ 
bỏ hai chữ sơ bộ (nói về hội nghị Parts). Tổng thống VNCH cho biết 
nếu phái đoàn Mỹ bỏ hai tiếng sơ bộ thì Sài Gòn sẽ không ký tên vào 
bức thông cáo chung. 

Phái đoàn Mỹ liên ra về. 

9 giờ sáng 1-11 (8 giờ tối 31-10 ở Hoa Thịnh Đốn), Sài Gòn nghe lời 
tuyên bố ngưng oanh tạc đơn phương của Tổng thống Hoa Kỳ”‘. 

Sau đó, Nguyễn Văn Thiệu tiếp tục vin vào cớ không thừa nhận 
Mặt trận Dân tộc Giải phóng miên Nam Việt Nam để cự tuyệt vòng 
đàm phán bốn bên về Việt Nam. Trong thông điệp đọc trước Quốc 
hội chính quyển Sài Gòn ngày 2-11-1968, ông ta tuyên bố: 


1. Báo Tin Sớm số ra ngày 25,26 và 27-11 -1968, Hổ sơ 1017, ĐIICH, TTLTII. 
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“Ngưng oanh tạc toàn bộ miền Bắc là một hành động xuống thang 
chiến cuộc đầy thiện chí, mà cũng đầy nguy hiểm cho cả Việt Nam 
(Chính quyển Sài Gòn - BT) lẫn đồng minh. 

Ngưng oanh tạc là xuống thang chiến cuộc, nên ngưng oanh tạc là 
để tiến tới hòa bình. Muốn tiến tôi hòa bình, việc ngưng oanh tạc toàn 
thể miền Bấc trước hết phải có đáp ứng bằng một cuộc xuống thang 
chiến cuộc của miền Bắc. 

Sau đó nhà câm quyền miền Bấc phải nói chuyện trực tiếp với Chánh 
phủ VNCH một cách nghiêm chỉnh, liên tục, và phải có tiến bộ... 

Và Chánh phủ VNCH chỉ chấp nhận nói chuyện với nhà cẩm 
quyền miền Bắc mà thôi. Nói rõ hơn, Chánh phủ VNCH không chấp 
nhận nói chuyện với cái mà cộng sản gọi là Mặt trận Dân tộc Giải 
phóng miền Nam. Ví lẽ, Chánh phủ VNCH từ trước đến nay, đã xác 
định không bao giờ nhìn nhận Mặt trận Giải phóng miền Nam như 
một thực thể riêng biệt và độc lập. Do đó, tại một bàn hội nghị, chúng 
ta chỉ biết có một phái đoàn duy nhất của Hà Nội, và ta chỉ nói chuyện 
với phái đoàn đó mà thôỉ”K 

Trên cơ sở lập trường như vậy, Nguyễn Văn Thiệu đặt ra ba điều 
kiện cho vòng đàm phán sắp tới: 

“Thứ nhất, Hà Nội (Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - 
BT) phải thành thật cam kết với VNCH rằng họ sẵn sàng nói chuyện 
trực tiếp và nghiêm chỉnh với chúng ta; thứ hai, việc nói chuyện trực 
tiếp giữa chính phủ ta và Hà Nội sẽ là một giai đoạn thương thuyết 
hoàn toàn mới, có nghĩa là không thể đưỢc xem như một sự tiếp tục 
của cuộc tiếp xúc thăm dò giữa Hoa Kỳ và Hà Nội hiện nay; thứ ba, 
Hà Nội không được mang theo cái gọi là Mặt trận Dân tộc Giải phóng 


1. Thông điệp của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa đọc trước phiên họp 
khoáng đại của Lưỡng viện Quốc hội ngày 2-11-1968, Hồ sơ 835, ĐIICH, TTLTII. 
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tniển Nam cùng tham dự hội nghị dưới hình thức một phái đoàn Bắc 
Việt, nhằm tiến dẩn đến công thức một chánh phủ liên hiệp.”' 

Trước sự ngoan cố của Thiệu, ngày 4-11-1968, Hoa Kỳ cứng rắn 
tuyên bố sẽ vẫn tiến hành cuộc hội đàm với Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miển Nam Việt Nam vào ngày 
thứ tư (6-11-1968). 

Cùng ngày, phái đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam 
Việt Nam do bà Nguyễn Thị Bình làm Trưởng đoàn cũng từ Moscow 
(Matxcơva, Liên Xô) đến Paris chuẩn bị cho phiên họp ngày 6-11- 
1968. Tuy nhiên, qua ngày 5-11-1968, phát ngôn viên Nhà Trắng 
buộc phải tuyên bố đình hoãn vô thời hạn phiên họp bốn bên vê' Việt 
Nam tại Paris với lý do chính quyền Sài Gòn cự tuyệt đàm phán. 


1. Thông điệp của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa đọc trước phiên họp 
khoáng đại của Lưỡng viện Quốc hội ngày 2-11-1968, Tlđd. 
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Điện của Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc 
Giải phóng miền Nam Việt Nam gửi Hồ Chủ tịch ngày 6-11 -1968’ 


ĐIỆN CỞA CHỦ-TỊCH-DÓXiỊ OBTƯ 
MTÍITGPKNVN KINỈi GƠI HD CHỦ-TỊCH 


ể' !‘l ■ ■ 'Ẩ} ó í" 



Chủ-^ch ^ tru^^en đen*ỹho ghung toi| cho ^toaọ-tịie quận-dãn 
MN nien^ co-vu Icừi-lao va ui em tin-tưỗíag sạt-đ^ vao^thẩng- 
lựi cuoị cung, phung toi xịn t^an-troi)g gặl đeọ Chu-Tịch 
long^biet ơn thanh ỹinh^nhat ỵa xin ỉkìía vơi CỊiủ-Ticịi sẹ 
ra sưc đọng^vien toan-dạn, tọan quan, J^g-ciịơng ^toan y 
thực-hi^n lơi keu goi cua Chỷ-tịch, kieq-quyẹt danh bại, 
hoan-toarj giặc Mỹ xeĩị.-iươc ỵa tãy^sal^ban^nươc, GPKN,*bao 
v9 MB tien tơi- hc a-bỉnh, * thong-nha t to-quoc. 


, Nhân-dlp rẶy C^ù-tlfh-<Ịoan ỮBTƯ/MỊDTGPMN xln 
lỳí nhlẹt-liet cỉiao^milqg va cam ^ său-sấc 17 triệu đong- 
bao MB^uoJt bhij. dạ đạnh b§i cuọc ^hien-tranh pha-ịioại ^ 
QỆK, het long Êet ^ưc ^g-họ cuọc ,đau-traijh GP^N, laQ trạn 
ve-vang n^hĩa-vu hua hau-pỊiưotag 1& đoi ^vơỉ^tien-tujfen ịỡn. 
Nưgc yN la 1, dan-toc ia mẸt, song ỹo the c^i, nui co^ 
the aơn. nỊ^ưng^cha^i-ly ay khong b|io giơ thay đoi^ Nhan-dẬn 
i-iN tha-tliiet vơi hoa-bình, nhưnghoa-bĩnh trong đoc-lạp Va 
tự-do• 
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14 Jtrỉẹu quan-^an MN nguỵẹn đoĩưi-^et chặỊ-chậ trỉ^u 

người như ị, đo^g-tam hiẹp-lực, l^e sat-caqh 

17 trỉÌỊỉ đo]qg-bao M§ ruot thit nap chặc tay sungị^ lien- 

tuc chỉ^en-đ^u cho đen \điị khong con bong 1' ten 

tren điứt riưcyc ta. Đỉ^M nhiít định thua, 

định toan-thang. * ‘ 

Xỉn kính-chúc Chủ-tịch mạnh-khoe, 

'> CHUVtN ViÊ>i jy 

MNYN, ngày 6 11 năm Ị^/ 

Caiú-TỊch Chu-tịch-đoan 't^AipĩOPMỈíVỊỈ 

* LUft-sư NGUyEN-H^^gặTè • v 

(Dai Hànội - 10.11.1968) 
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Nhìn vào diễn tiến quá trình đàm phán và các sự kiện đã diễn ra 
có thể thấy, lý do Nguyễn Văn Thiệu đưa ra chỉ nhằm mục đích trì 
hoãn vòng đàm phán mới về Việt Nam, ít nhất cho đến khi kết thúc 
cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ. Nhiều sử gia cho rằng, Nguyễn Văn Thiệu trì 
hoãn vòng đàm phán nhằm mục đích đợi chờ sự thắng cử của Nixon 
- một nhân vật diều háu, người có nhiều khả năng hỗ trợ ông ta tiếp 
tục cuộc chiến tranh. 

Như mong đợi của Thiệu, chỉ với lời hứa chấm dứt chiến tranh 
Việt Nam sau 6 tháng, ngày 6-11-1968, Nixon đã đắc cử Tổng thống 
thứ 37 của Hoa Kỳ. Hai ngày sau, ngày 8-11-1968, Nguyễn Văn Thiệu 
“đăng đàn” tuyên bố “công thức mới” cho cuộc đàm phán. Nội dung 
cơ bản của tuyên bố tập trung trong các đoạn: “Mặc dầu không có một 
phần trách nhiệm nào trong việc bế tắc này,... VNCH hôm nay đưa ra 
một công thức mới, hầu giúp cuộc hòa đàm Ba Lê tránh khỏi bế tấc. Với 
công thức này, VNCH tán thành hội đàm song phương mỗi bên chỉ có 
thể có một phái đoàn duy nhất, do vai chánh yếu lãnh đạo: một bên do 
VNCH lãnh đạo và một bên do Bắc Việt. Bên chúng ta (Chính quyền 
Sài Gòn và Hoa Kỳ - BT),.., đương nhiên do VNCH lãnh đạo.... Trong 
phái đoàn bên ta sẽ còn có đại diện của Chánh phủ Hoa Kỳ và nếu cẩn, 
sẽ có thêm đại diện các chính phủ đồng minh khác nữa. Bên kia là cộng 
sản.... Trong phái đoàn của họ có thể có nhân viên của... Mặt trận Giải 
phóng miền Nam”K Qua đó cho thấy, lập trường của chính quyền Sài 
Gòn đã có sự thay đổi căn bản. Từ lập trường “Hà Nội không đưỢc 
mang theo cái gọi là Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam cùng 
tham dự hội nghị dưới hình thức một phái đoàn Bắc Việt” ngày 2-11- 
1968, phải “xuống thang” chấp nhận sự tham gia của phái đoàn Mặt 
trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Và dù tuyên bố chỉ 
thừa nhận vị thế của phái đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền 


1. Bảng hướng dẫn khai thác thắng lợi chính trị của Việt Nam Cộng hòa 
của Bộ Thông tin Việt Nam Cộng hòa ngày 13-11-1968, HỔSƠ829,ĐIICH,TTLTII. 
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Nam Việt Nam là thành viên của phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa, nhưng trên thực tế, chính quyển Sài Gòn đã buộc phải ngồi vào 
bàn đàm phán bốn bên vê' Việt Nam tại Paris. 

Ngày 27-11-1968, chính quyền Sài Gòn ra tuyên bố, thông báo 
“quyết định tham dự một cuộc hội đàm hoàn toàn mới tại Ba Lê”K 
Tuy nhiên, do không thông qua Quốc hội nên quyết định của chính 
quyển Thiệu vi phạm nghiêm trọng hiến pháp của chế độ và bị một 
nghị sĩ Quốc hội Sài Gòn lên tiếng tố cáo. Ngày 30-11-1968, để “chữa 
cháy”, chính quyền Thiệu gửi công ván tới Chủ tịch Thượng nghị 
viện, yêu cầu ông này triệu tập “kín và khẩn cấp”^ Quốc hội Sài Gòn 
để biểu quyết cho chính quyển tham dự hội đàm Paris^. Ngày 4-12- 
1968, Thượng nghị viện Sài Gòn nhóm họp và biểu quyết thông qua 
cho một quyết định đã được ban bố. Sự kiện này cho thấy rõ tính 
“dân chủ” của chế độ Thiệu - cái mà Hoa Kỳ và chính quyển Sài Gòn 
luôn cố gắng chứng tỏ trước dư luận, để rêu rao tính hợp hiến của 
chính thể cộng hòa. 

Sau đó, ngày 7-12-1968, Nguyễn Văn Thiệu cử phái đoàn do 
Phạm Đăng Lâm làm Trưởng đoàn, dưới sự cố vấn trực tiếp của 
Nguyễn Cao Kỳ - Phó Tổng thống chính quyền Sài Gòn, đi Paris 
tham dự hội đàm. 

Cùng thời điểm chính quyển Sài Gòn tuyên bố tham dự hòa đàm, 
ngày 27-11-1968 (ngày 26-11-1968 giờ Washington), Hoa Kỳ phát đi 
tuyên bố “giải đáp những vấn đề mà Chánh phủ VNCH đã nêu lên vê 


1. Tuyên bố của Việt Nam Cộng hòa ngày 27-11-1968, Hồ sơ 829, ĐIICH, 
TTLTIL 

2. Công văn ngày 30-11-1968 của Phủ Tổng thống Việt Nam Cộng hòa, Hồ 
SƠ833,ĐIICKTTLTII. 

3. Công văn ngày 4-12-1968 của Thượng nghị viện Việt Nam Cộng hòa, 
HỔSƠ833,ĐIICH,TTLTII. 



TẬP 1: ĐÁNH VÀ ĐÀM (1968-1972). 163 


một cuộc hội nghị mới ở Ba Lê”^ nhằm “phủ dụ” chính quyền Sài Gòn. 
Trong tuyên bố, Hoa Kỳ tỏ ra khá “nhũn nhặn”, nhất là các đoạn nói 
về vai trò trong đàm phán của chính quyền Sài Gòn: “Trong cuộc hội 
đàm mới tại Ba Lê, phái đoàn VNCH sẽ đóng một vai trò chánh như 
đã minh thị xác nhận trong thông cáo Honoluỉu hổi tháng bảy. VNCH 
sẽ lãnh đạo và sẽ giữ vai phát ngôn chánh trong tất cả các vấn đề có liên 
hệ chính yếu đến miền Nam Việt Nam.... Chánh phủ Hoa Kỳ sẽ cộng 
tác hết sức chặt chẽ vôi Chánh phủ VNCH và sẽ liên tục tham khảo ỷ 
kiến các quốc gia đồng minh”^. Nó hoàn toàn trái ngược với thái độ 
quyết liệt của Hoa Kỳ trong những ngày cuối tháng 10-1968. Đồng 
thời, bản tuyên bố cũng bộc lộ rõ ầm mưu đàm phán của Hoa Kỳ 
trong thời điểm giao thời giữa hai nhiệm kỳ tổng thống. Hoa Kỳ chủ 
trương giữ vai trò điểu khiển, đưa chính quyền Sài Gòn ra đóng vai 
trò là nhân vật chính của cuộc đàm phán, âm mưu lái Hội nghị Paris 
về Việt Nam từ bàn đàm phán bốn bên thành bàn đàm phán của “hai 
phe” cộng sản (Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mặt trận 
Dân tộc Giải phóng miển Nam Việt Nam) và quốc gia (Chính quyển 
Sài Gòn và Hoa Kỳ). 

Do đó, trong thời gian hơn một tháng sau đó (từ ngày 7-12-1968 
đến ngày 15-1-1969), Hội nghị Paris vể Việt Nam chỉ họp thảo luận 
vê' vấn đề thủ tục, trong đó phần lớn thời gian được dành để đi đến 
thống nhất về hình thể của chiếc bàn hội nghị và hình thức rút thăm 
phát biểu. 

Phía Hoa Kỳ liên tục đưa ra nhiều “sáng kiến” về hình thể chiếc 
bàn để cố gắng thể hiện khái niệm “hai phe” trong đàm phán. Đầu 
tiên, phái đoàn Hoa Kỳ để nghị bàn chữ nhật để thể hiện vấn đề đàm 
phán hai phe. Trong đó, phía Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn ngồi 


1. Tuyên bố của Chánh phủ Hoa Kỳ ngày 27-11-1968, Hổ sơ 829, ĐIICH, 
TTLTII. 

2. Tuyên bố của Chánh phủ Hoa Kỳ ngày 27-11-1968, Tlđd. 
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một bên, Việt Nam Dán chủ Cộng hòa và Mặt trận Dân tộc Giải 
phóng mién Nam Việt Nam ngổi một bên. 

Ngày 12-12-1968, sau khi thảo luận lần thứ ba với phái đoàn Sài 
Gòn, phái đoàn Hoa Kỳ có đê' nghị thứ tư về hình thể chiếc bàn: loại 
hình bàn mới gồm hai hình bán nguyệt do một bàn tròn cắt đôi và 
đặt cách khoảng đối diện nhau^ 

Ngày 2-1-1969, trong phiên họp thảo luận vê' vấn đê' thủ tục, lần 
đầu tiên có sự tham dự của bốn bên, phái đoàn Hoa Kỳ và Sài Gòn 
đưa ra cùng một lúc sáu kiểu hình thể bàn họp. 

Ngày 4-1-1969, phái đoàn Sài Gòn tại Paris công bố thông cáo 
vê' vấn để thủ tục của Hội nghị Paris, cố đưa ra lý do cho chiến thuật 
đàm phán hai phe của Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn. Theo đó: 

“Những đề nghị đó gồm sáu kiểu bàn mới (đề nghị ngày 2-1-1969) 
kể cả những bàn tròn với những dấu hiệu để chứng tỏ bằng một cách 
này hay một cách khác sự hiện diện của hai phe đối diện nhau trong 
một cuộc tranh chấp. Những kiểu bàn đó... ỷ niệm “một hội nghị song 
phương”. Với việc cộng sản được trọn quyền định chỗ ngồi của họ theo 
ỷ họ muốn... 

Vấn đề cờ và bảng tên... trong một hội nghị quốc tế chỉ những phái 
đoàn có chánh phủ mới đưỢc quyên có cờ. Phe đồng minh đại diện cho 
hai chánh phủ nên có quyền có hai cây cờ. Phe cộng sản chỉ có quyển có 
một cây cờ cho phái đoàn Bắc Việt, cái gọi là Mặt trận Giải phóng miền 
Nam không được quyền có cờ vì họ không có chánh phủ. 

Vê thứ tự phát biểu ý kiến, hai phái đoàn VNCH và Hoa Kỳ đã đề 
nghị... là rút thăm giữa hai bên. Phe cộng sản có thể có hai phát ngôn 


1. Bản tin của AFP 12/12, Hổ sơ 1003, ĐIICH,TTLTII. 
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viên nếu họ muốn và họ cũng trọn quyền quyết định về thứ tự nói trước 
nói sau giữa họ với nhau’K 

Ngày 13-1-1969, phái đoàn Hoa Kỳ tiếp tục để nghị hai kiểu bàn 
hội nghị: thứ nhất là một bàn tròn đầy được chia đôi bằng một sợi 
dây; thứ hai là một bàn tròn hình bánh còng, nhưng được chia làm 
đôi bằng một lằn mực vẽ trên mặt bàn^ 

Thực chất chiến thuật của Hoa Kỳ và chính quyển Sài Gòn là cố 
gắng bác bỏ tư cách độc lập của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền 
Nam Việt Nam trong đàm phán, phá bỏ chính nguyên tắc mà chính 
họ đã đề ra - nguyên tắc vấn đề miền Nam Việt Nam do các bên 
miền Nam Việt Nam tự giải quyết. 

Sớm nhận biết âm mưu của Hoa Kỳ, ngay sau khi kết thúc vòng 
đàm phán hai bên, phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tỏ rõ lập 
trường đàm phán bốn bên và chủ trương các phái đoàn phải được 
bình đẳng, độc lập với nhau và đề nghị một bàn vuông, bốn đoàn 
ngồi bốn cạnh hoặc bốn bàn riêng biệt đặt theo hình tam giác hoặc 
hình tròn. Trong vấn đề rút thăm phát biểu, phái đoàn Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa kiên quyết yêu cầu tổ chức rút thăm có sự tham dự 
của cả đại diện Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và 
chính quyền Sài Gòn, không phải chỉ giữa đại diện hai phe như Hoa 
Kỳ để nghị^. Nhưng cả Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn đều ra sức 
cự tuyệt. Với việc Hoa Kỳ ngoan cố sử dụng khái niệm đàm phán hai 
phe, sau nhiều phiên họp, vấn đê' thủ tục của vòng đàm phán bốn bên 
vê' Việt Nam tại Paris không thể khai thông. 


1. Bản dịch Thông cáo của phái đoàn Việt Nam Cộng hòa tại Paris ngày 
4-1-1969, Hồ sơ 1003, ĐIICH, TTLTll. 

2. Bản tin của Việt Tấn xã Việt Nam Cộng hòa số NVM/6b, Hổ sơ 1003, 
ĐIICH,TTLTII. 

3. Bản tin cíia Việt Tấn xã Việt Nam Cộng hòa sổ NVM/8b, Tlđd. 
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Trong tìiời điểm đàm phán bế tắc, Nixon chọn Henry A. Kissinger 
làm cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ và cử Henry Cabot Lodge thay 
thế Averell Harriman làm Trưởng phái đoàn Hoa Kỳ tại Paris. Một 
số nhà phần tích chính trị ở phương Tây đánh giá động thái này là 
sự thay đổi chính sách đàm phán của Hoa Kỳ. Dựa vào quan điểm 
của Henry Kissinger - quan điểm được đánh giá là nguyên do chính 
khiến Nixon chọn Kissinger làm cố vấn, trong bài nghiên cứu vê' Hội 
nghị Paris đăng trên Tạp chí Poreign Aíĩairs tháng 1-1969, Daniel 
Teodoru và một số nhà phần tích đánh giá chính sách của Nixon 
về Việt Nam sẽ trở nên cứng rắn. Daniel Teodoru đánh giá giá trị 
bài viết của Kissinger là “ô chỗ nó là một bài chỉ trích mạnh dạn cấc 
cuộc thương thuyết của chánh phủ ĩohnson vôi Hà Nội và các cố gắng 
để buộc VNCH tham dự hội nghp. Và trích lại nguyên văn lời của 
Kissinger: '‘nếu các cuộc thương thuyết mang tới cảm tưởng đó là một 
cuộc đầu hàng trá hình, thì sẽ chẳng còn gì nữa để mà thương thuyết”^. 
Cũng với quan điểm đó, Kissinger bình luận: “Đối với Sài Gòn thì địa 
vị cửa Mặt trận Giải phóng không thể đưỢc coi là một vấn đề thủ tục. 
Đối với VNCH đó hầu như là vấn đề then chốt của chiến cuộc. Hoa 
Thịnh Đốn phải gánh chịu ít ra là một phẩn trách nhiệm trong việc 
tìm hiểu chiều sâu và sự trầm trọng của mỗi quan tâm này... Việc Sài 
Gòn ngần ngại không muốn công nhận Mặt trận Giải phóng có địa vị 
ngang hàng rất dễ hiểu vì việc này có thể ảnh hưởng đến tất cả các vấn 
đề khác, từ việc ngưng chiến tới cơ cấu nội bộ”^. Để sửa sai quyết định 
của chính quyền lohnson, Kissinger đề nghị Hoa Kỳ không giữ vai 


1. Phân tích của Daniel Teodoru trong bài "Quyết định của Tổng thống 
Nixon tùy thuộc ở nhân dân Việt Nam", Hồ sơ 1003, ĐIICH, TTLTII. 

2. Daniel Teodoru trích lại lời của Henry Kissinger trong bài "Quyết định 
của Tổng thống Nixon tùy thuộc ở nhân dân Việt Nam", Hồ sơ 1003, ĐIICH, 
TTLTII 

3. Daniel Teodoru trích lại lời của Henry Kissinger trong bài "Quyết định 
của Tổng thống Nixon tùy thuộc ở nhân dân Việt Nam", Hồ sơ 1003, ĐIICH, 
TTLTII 
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trò trong các giải pháp chính trị cho Việt Nam. ông ta lập luận rằng: 
“Bất cứ cuộc thương thuyết nào về điểm này, Hoa Kỳ rất có thể chỉ đưa 
tới một sự bế tắc hay một sự sụp đổ của Sài Gòrí'K Đối với chính quyển 
Sài Gòn, Kissinger gợi ý phương cách để phá vỡ Hội nghị bốn bên về 
Việt Nam: “Nếu họ (Chính quyền Sài Gòn - BT) chống đối mãi, họ 
sẽ không phải đi Ba Lê bởi vì các cuộc thương thuyết ở đây có thể bị hy 
sinh nhường chỗ cho các cuộc thương thuyết riêng tư và kín ngoài tầm 
soi mói của báo chú Nó lại còn loại bỏ đưỢc mối lo Hoa Kỳ sẽ bán đứng 
Việt Nam (Chính quyển Sài Gòn - BT). Vỉ nó bảo đảm là Hoa Kỳ sẽ 
không can thiệp vào các cuộc thương thuyết và ngăn cản việc quân đội 
Hoa Kỷ triệt thoái mà không có sự rút khỏi miền Nam Việt Nam của 
quần Bắc Việt (Quân đội nhán dân Việt Nam - BT)’^. 

Mặc dù, bài viết của Henry Kissinger được công bố trước khi 
Nixon vào Nhà Trắng, nhưng quan điểm cơ bản của nó đã được chính 
quyển Nixon sử dụng trong quá trình đàm phán tại Paris. Qua quan 
điểm của Kissinger có thể thấy, vấn đề đàm phán bốn bên hay hai phe 
không đơn thuần mang tính thủ tục. Cả Hoa Kỳ và chính quyền Sài 
Gòn đều lo sợ, bất cứ sự thừa nhận nào đối với Mặt trận Dân tộc Giải 
phóng miền Nam Việt với tư cách là một “thực thể chính trị độc lập” 
sẽ dẫn tới giải pháp chính phủ liên hiệp - giải pháp mà phần thắng 
chắc chắn thuộc về những người cộng sản. Đồng thời, những “tiên 
đoán” của Kissinger vể diễn trình của cuộc đàm phán, trên thực tế 
cũng đã xảy ra. ở giai đoạn sau của Hội nghị Paris, về cơ bản thỏa 
thuận của các bên tham gia đàm phán chỉ đạt được thông qua các 
cuộc tiếp xúc bí mật hay các cuộc phiên họp kín, đặc biệt là cuộc gặp 


1. Daniel Teodoru trích lại lời của Henry Kissinger trong bài "Quyết định 
của Tổng thống Nixon tùy thuộc ở nhân dân Việt Nam", Hô sơ 1003, ĐIICH, 
TTLTIL 

2. Phân tích của Daniel Teodoru trong bài "Quyết định của Tổng thống 
Nixon tùy thuộc ở nhân dân Việt Nam", Hó sơ 1003, ĐIICH,TTLTII. 
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gỡ bí mật giữa Kissinger và Cố vấn Lê Đức Thọ của Chính phủ Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Sự “cứng rắn” của Hoa Kỳ khiến làn sóng lo ngại về việc Hội nghị 
Paris vê' Việt Nam bị phá vỡ ngày càng tăng. Đặc biệt, một số chính 
khách Hoa Kỳ đã đưa ra lập luận: Chính quyền Sài Gòn và Mặt trận 
Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam “nên đưỢc coi ngang hàng 
để giúp cuộc Hội đàm Ba Lê có thể khai diễn”’. 

Cũng trong mục đích giải tỏa sự bế tắc, Đại sứ Liên Xô tại Pháp, 
ông Oborenko đưa ra gợi ý về vấn đề thủ tục của Hội nghị Paris. Theo 
đó, bàn hội nghị là một bàn tròn, hai đầu đặt một bàn hình chữ nhật 
cho thư ký; các phái đoàn tham gia sẽ không đề bảng tên và cắm cờ; 
vị trí phát biểu sẽ được quyết định bằng cách nhờ đại diện của nước 
chủ nhà Pháp rút thăm. Đây là một giải pháp mang tính dung hòa, có 
sự nhượng bộ giữa các bên và không thể hiện đó là cuộc đàm phán 
bốn bên hay hai bên. Giải pháp này ngay sau đó nhận được sự đồng 
thuận của phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mặt trận Dân 
tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. 

Ngày 16-1-1969, không còn lý do để trì hoãn, Bộ Ngoại giao 
chính quyền Sài Gòn công bố thông cáo “chấp nhận” đàm phán. 
Trong thông cáo, chính quyền Sài Gòn cố ý nhắc lại nhiều lần các 
cụm từ “hai bên”, “phía ta”, “phía bên kia”,... ấm mưu khẳng định lập 
trường “hai phe” trong đàm phán. Toàn văn thông cáo như sau: 

“Hôm nay 16 tháng 1 năm 1969, tại Ba Lê đã có sự thỏa thuận 
giữa phe ta gôm Việt Nam Cộng hòa và Hoa Kỳ với phe cộng sản Bắc 
Việt và tổ chức phụ thuộc của họ mệnh danh là Mặt trận Giải phóng 
miền Nam, về hình thể bàn họp và một sô' thủ tục. Do sự thỏa thuận 


1. Tổng trưởng Ngoại giaoThái LanThant Khoman bình luận vể những áp 
lực đối với Việt Nam Cộng hòa, Hồ sơ 1003, ĐIICH, TTLTII. 
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này, buổi họp đầu tiên của cuộc hội đàm hoàn toàn mới vé’ Việt Nam 
tại Ba Lê sẽ đưỢc triệu tập vào ngày thứ bảy 18-1-1969 lúc 10 giờ 30. 

Cuộc hội đàm mới này sẽ là một cuộc hội đàm thu hẹp, do những 
phó trưởng đoàn đại diện và sẽ họp kín để bàn về những thủ tục liên 
quan đến sự triệu tập buổi họp khoáng đại chính thức. 

Hai bên đã thỏa thuận về một bàn họp tròn có hai bàn chữ nhật 
đặt ở hai đầu của một đường kính của bàn tròn và cách bàn tròn 45 
phân. Hai bàn chữ nhật dùng cho thư ký đoàn. 

Hai bên thỏa thuận sẽ không có cắm cờ và không đặt bảng tên trên 
bàn hội nghị. 

Hai bên còn thỏa thuận phía ta (Chính quyền Sài Gòn - BT) sẽ 
nói trước trong buổi họp đẩu tiên vào ngày thứ bảy tới. Đại diện của 
VNCH sẽ phát ngôn khai mạc rồi đến đại diện phái đoàn Hoa KỳK Sau 
khi phía ta nói xong đến lượt phía bên kia nói. 

Đến phiên họp sau, thứ tự nói sẽ thay đổi lại, nghĩa là phía đưỢc 
nói trước lần này kỳ tới sẽ phải nói sau. 

Hình thể chiếc bàn và thủ tục phát biểu ỷ kiến như vừa trình bày 
ở trên đã tôn trọng nguyên tắc song phương mà Chính phủ VNCH và 
Chính phủ Hoa Kỳ vẫn chủ trương”^. 

Theo đúng lịch trình, ngày 18-1-1969, diễn ra phiên họp kín, 
thu hẹp giữa các phó trưởng đoàn tại “phòng số năm tầng trệt của 
Trung tâm Hội nghị quốc tế, Đại lộ Kleber, Ba Lê 16. Phòng có bề dài 


1. Để hội nghị bốn bên về Việt Nam nhanh chóng được khai mạc, phái 
đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã để nghị bỏ qua thủ tục rút thăm thứ tự 
phát biểu, "nhường" phái đoàn Hoa Kỳ phát biểu trước. Nhưng với chiến thuật 
đàm phán "hai phe", phái đoàn Hoa Kỳ để cho phái đoàn Sài Gòn phát biểu 
khai mạc. 

2. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa ngày 16-1-1969, Hồ 
sơ32239A,PTTg,TTLTII. 
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10 thước 45 và bề ngang 9 thước 45. Trước có ba cửa ra vào nhưng 
một cửa vừa đưỢc bít kín lại nên chỉ còn hai cửa”‘. Trong phòng bố 
trí “bàn tròn và cả hai bàn chữ nhật đưỢc trải nỉ xanh, các ghế đểu là 
loại ghế sườn sắt xi tráng bọc da đen”\ Phiên họp có sự tham dự của 
“tất cả 24 người, gồm 16 đại biểu ngồi quanh bàn tròn và tám nhân 
viên thư ký đoàn”^. Đến dự, phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
và phái đoàn Mặt trận Dán tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam có 
“8 đại biểu và 4 nhân viên thư ký đoàn”^; phái đoàn Hoa Kỳ gổm 
“gồm một đại biểu chính thức, Đại sứ Cỵrus Vance và ba đại biểu 
phụ” cùng hai thư ký^; phái đoàn Sài Gòn “gồm Nguyễn Xuân Phong, 
đại biểu chính thức và ba đại biểu phụ không chính thức là Nguyễn 
Ngọc Linh, Nguyễn Văn An và Nguyễn Triệu Đan - phát ngôn viên 
của phái đoàn” và hai thư ký®. 

Sau 5 giờ 10 phút nhóm họp, các bên tham dự cùng nhẫt trí thông 
qua những nguyên tắc thủ tục cho các cuộc đàm phán chúih thức. Cụ 
thể, các bên cùng thống nhất: 

1. Ngôn ngữ: Anh, Việt và tiếng Pháp là ngôn ngữ dùng để làm 
việc; 

2. Thành phần phái đoàn: 15 người cho mỗi phái đoàn; 

3. Địa điểm: Một phòng họp khác rộng hơn; 

4. Cách xếp chỗ ngồi: như phiên họp này; 

5. Báo chí: được vào phòng họp trong 15 phút đầu; 


1. Việt Nam Cộng hòa Thông tấn xã số 6.521 ngày 18-1-1969, Hồ sơ 1003, 
ĐIICH,TTLTII. 

2. Việt Nam Cộng hòa Thông tấn xã số 6.521 ngày 18-1 -1969, Tlđd. 

3. Việt Nam Cộng hòa Thông tấn xã số 6.521 ngày 18-1-1969, Tlđd. 

4. Việt Nam Cộng hòa Thông tấn xã số 6.521 ngày 18-1 -1969, Tlđd. 

5. Việt Nam Cộng hòa Thông tấn xã số 6.521 ngày 18-1-1969, Tlđd. 

6. Việt Nam Cộng hòa Thông tấn xã số 6.521 ngày 18-1 -1969, Tlđd. 
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6. An ninh, trật tự: do Pháp đảm nhiệm; 

7. Ghi âm: được phép, nhưng không có biên chung của buổi 
họp; 

8. Máy quay phim và vũ khí: cấm; 

9. Thứ tự phát biểu: các đoàn thay phiên phát biểu; 

10. Vấn đề thủ tục sẽ không cẩn phải thông qua trong một buổi 
họp chmh thức. 

Những vấn đê' các bên chưa thống nhất, nhưng nhất trí thông 
qua: 

- Danh hiệu của hội nghị, phái đoàn Sài Gòn và Hoa Kỳ đề nghị 
gọi là “cuộc hội đàm Ba Lê (hay Paris) vể Việt Nam”; phái đoàn Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam 
Việt Nam để nghị gọi là “Hội nghị Paris về Việt Nam”. Sau khi thảo 
luận, các bên thống nhất, tùy theo cách gọi của các đoàn. 

- Về lập trường đàm phán song phương và đàm phán bốn bên, 
các bên tiếp tục bảo lưu quan điểm và không coi đó là vấn đề có thể 
làm gầy ngưng trệ cuộc đàm phán chính thức. 

Ngày 20-1-1969, Nixon chính thức bước vào Nhà Trắng, nhậm 
chức Tổng thống Hoa Kỳ. Như quan điểm vể hòa đàm của Kissinger 
nêu trong tạp chí Poreign Aíĩairs, Nixon tiếp tục áp dụng chiến thuật 
đàm phán hai phe, để chính quyển Sài Gòn giữ vai trò chính. Về nội 
dung đàm phán, Hoa Kỳ không thảo luận các vấn đề liên quan đến 
chính trị ở miền Nam Việt Nam mà chỉ đưa ra các yêu cầu đơn thuần 
về quân sự giữa Hoa Kỳ và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 
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Diễn văn của đại diện phái đoàn Mặt trận Dân tộc 
Giải phóng miền Nam Việt Nam Nguyễn Thị Bình 
tại phiên họp ngày 18-1-1969’ 


MSI-ICRẬN GIẲI-PHỔNG MIÈN-NA.M 

f « 


HbA - ĐẦM B- 1 . - lẼ 
Buổi Họp Khai Mạc 

Ngày : 18-1-1969 


DIỔN - VXN 
của 

Bà lĩGUYỄN-TI-II-BÌie 


Thưa cẩc Vi, 


^ Đoan đai-blỹu MăỊ-Trậi Dân-Toc,Gỉaị-Phổng ^íien Nam 
Vlet«-N^ ch|n-fhanh ốam^ơn Chinh-fhu p^p đấ tạo cac 
đỉẽu-kiện đe danh cho Hoi-nghỉ k ben ve Viẹt-Nảm. 


phunjg to ỉ^. cũng chan-thanh cảm ờn^nhan-dan Pháp và 
bạn be^tren the-gỉờỉ đấ^ung-ho cupc đậu-trạnh ciịu-qupc 
cua nhan-dan Vỉệt-Nam, uụg-hp*^apltrưcừig cuq chiỉng toỉ 
trong, viẹc tìm ra mot giai-pfiap* chính-trị đửng-đẩn cho 
van-đe Viẹt-Nam. 


^ Trược khi vào ba^ cẩc van-đẽ thủ-tục của hoỉ-nghi 
yo.^Viet-Nsim^. đo^ đại-bieu^.Mă-^-Tran Dan-Tpc Giai-Pfiong 
Mien Nam thay cân noi rõ may y nhử sau : 


1. HỒSƠ970,ĐIICH,TTLTII. 
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Trưýc những thất-bai 0 ? hai mlen Naa Bẩc Viẹt-Nam, ^ 
Chính-Phủ buốc^phai cỊ}aĩii-dưt khor)g đieu-kiện yigc nép 
bõm va moi haiửi-đong chi|n-trQn}\ khac^ tren toan-the lanh- 
tho nưốc* Việt-Nam'D^-Chu Cong-Hoa, va nhận^mọt cupcJioi 
nghị bSt đau vao ngẹỹ 6.11.ị^8 tạỉ ĩ^ỉs'gom*đạỉ-jbỉeu^ 
cua*Viet-Nam Darv-Shu CỘng-Hoa, ịai-]ỹieu,cuạ ĩKt-Tra^ Dạn- 
Toc Giai-ghong Mien N 5 n,“đai-bieu cua Hy* vạ đ^-bỉeu cua 
chỉnhrquyen Saỉgon, đe tim^mọt giai-phap hoa-tinh cho 
van-đe Viẹt-NamT 


^ong tuỵen-bố ngay^ 3-lị-1948, iỊăt-'rrạjLi pận-Tặc 
Giai-Phong Mien gam đa bay tệ thái-đọ thiẹn-^chí chap^inh^ 
họi-ngụi ^ ben^ve Vịẹt-Nạm va^neu ra'lạp-trỵờnc 5 đỉem 
vảch ro'cọn đức^g đimg-đan giaị-quyềt vặi-đo Viet-N^, 
pồu-hơp vơ^ quyen daụ-toc cỢ-bảọ cua^nhan-dan nựen Nam 
Vd.ẹt-$am va nguyen-tac cơ-ban cua hỉẹp-đinh Geneve 195^ 
về Viẹt-Nam. 


^ Va^ngay 11 «196 8 , ^oan dai-biểu ^t-Trạn D^n-Tỹc 

Giải-Phổng Mien Nsqp đấ đen garis sẵn-sang bươc ỵaọ ban ^ 
hoị-nghi, tư đo đoan đaị-bieu^^ẹt-Tran^Dan-Toc Qiai-Phóng 
Mlen Nam Vịẹt-Nam ậa tíiỏa-thuaaVơi^đoan đai-biẹu Viet- 
N^ ^n-Chu/ỏong-Hoa đưa rạ nnịeu ^đe-nghi fio^-tình, nơp- 
ly đe cho hoi-nghi k ben co the sc5ln bat âau' 


Ngược^ lại,^ ííỷ va chanh-quyen ệaigon đã^khong chịu 
hon đung'vao'ngay 6-11-1968, la:^ con đưa luạn-đi^ saị 
trai tói-nghi 2^phỉa, ggý kfip-khặn t£ 0 ng* vp-ầe^thu- 
tuc, ^ieh cho phien hpp đau tien ban ve thủ-tục đen hom 
nảy mơỉ lứĩai-mac đươc. 


V^i luần-đieiị haỉ phíạ, ìỷ va_chánh-quy^ Saịgon cồn 
phủ-nhan TO ha tfiap yai-trg đai-diẹn chan-chính cua M|t- 
TrạỊi Dan-Toc &iaỉ-Phong Mlerị Vlet-Nam^^ duy-trì chanh 

ẵ ũýẽn tay sal^Saigpn, phe dau haijh-âpng xa^-iươc 
ong những luan-đieụ vị aạ-nựu đo khong the thay ^oi ^Ợc 
sự-that^ Sự-that ^ảo la ỉỷ tư ben l^a đạỉ-dưcíng đen xam- 
lửơc Ỷĩet-Nam. Chanh-quyen Saigon la cong-cụ cua ^íy. 


MSt-Tran Dan-Tpc Giải-Phong Miền Nam, ngươi tổ-chiíc 
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va lẵxih**<ìạo cụoclứiẩng-chiến cựâ' 

ỉty xam-iưặc va hè lu tav saJL, đl đi từ thắng^lơi nay đen 
thang-lỢi khac. Mặt-Trạụ la người đạỈỊ^dien thực-sư cho 
nguyên-vong .chinh-ầang cua nhan-ặan mịẹn Viejt-N^. 
Đoan* đại-hiổu cua Mặt-Trạn ^Sn-Tọọ Giái-PhÓỊig ỉặen Nam ^ 
đen dự* cuoc ^họi-nghT nay tự-cạch mọt đo^n đoọ-lạp va 
bình-ằẵng^vơị cac đoàn Khác, cg đủ tham-quyen giải-quyet 
moi van-đe co lien-quan đen mien Nam Vỉẹt-Nam. 


Chẫ^-quyềọ Saigon Thieu-Ky-Huong hiẹnJiay như moi^ 
ngưc/i píet ỉo hỹ lap ra, đẹng đien-cuong^ choụg lai ngụyẹn 
voiịg hoa-binh vạ đo^-lap ^cua rpiân-dan,,^t£j:i-sat đong-bao, 
cfnmg ặang bi caq tapg ịơp tóan-dan míei) Nam Vịệt-Nam 
phaỊi-đoi kỉcfi-liẹt_va đoi lật đo^ Sự^co mầt c^a chíi^- 
quỵen Saigõn ^tai*h94-nglại nay khong co nghĩa la ^iăt-Trạn 
thưa-nhsb chanfi-quỹen ỉo*. 

Mot^lần nữa^ đo^ đại-biểu Măt-Trận Ban-Tọc Giải- 
PhẶig ííien^Nam lỹay tq thai-đo nghlem-chính của* mình ^ong 
Ẽnĩon tìm mot giai-phajj cbLỈqh-trỉ, ^đem lai hòa-binh^va^ 
đoc-lap^that-sự cho đat nư^c. Chung tol^cực-lực lon ạn 
nfiíỊng*hànị;i-đoọg ạuanh-co lịim tri-hoan ^cu3c^hoifnghị c^ 
ch^nh-quyen va Saigon ỵíỉa qua.^ Chung*toi*đoi ĩ^íy^va 
chanh-q^en Saigon phai^co ^ai-đg điínẹ-đan trong hoi- 
nghị,, đe hội-nghi co the tien-trien giai-quyet đững-đan 
vaiĩ-đe Viẹt-Nam. 


Đoàn đai-bi^u J-Tr^ Dan^^Tọc Ọiẳi-Phổỉgg i'^^en Naạ 
tlgay ỊịỊoi-Ịigíii toan-tfie ^ ầo^ cặi’phại hoẸ sc5m đe đi -vko 
cạc van-đe tfiự^-chêt nhằm tlm mot ^giai-pfiap chinh-tri 
đẶig-^an ọho van-đe Viẹt-Nạm. ^ Chung toi cho r^ng lỊhững 
van-đe thu-tuc Jihư Ịiỉnh-^hưỹ bỉưi^hoi-nghi, tỉeng noị 
chịnh-tỊ^ưc, tieng ^dung đe lam viec*tạị Hoi-ngl)i, thưxtự 
phat-bieụ trong cac phỉẹn h 0 Pj^ đửơc xử-dung may gỊii am^ 
t^ong Jgh^g, đa đựơc thoa-tfiu^ trong phlep hop^ dau-tỉen 
nay, ap-á^g vaõ họi-nghị^ toan-the đoan,*va cịiung. 
tọl đe-nghi ịuon^h 9 i-nghi.^tc)aiỊ-the h đoan sế bat đau hop 
vao những ngay đau cua tũan tơi. 


Toi phất-biểu hết. 
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10 giờ 30 ngày 25-1-1969, phiên họp khai mạc Hội nghị bốn bên 
vể Việt Nam được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Đại lộ 
Kleber, Paris. 

Tham gia hội nghị: 


Phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gồm: 


1. Ô. Xuân Thủy 

Bộ trưởng, Trưởng đoàn; 

2. Ô. Lê Đức Thọ 

Cố vấn đặc biệt của Trưởng đoàn; 

3. Ô. Hà Ván Lâu 

Đại sứ, ủy viên; 

4. Ô. Nguyễn Minh Vỹ 

Đại biểu Quốc hội, ủy viên; 

5. Ô. Trần Công Tường 

Đại biểu Quốc hội, ủy viên; 

6. Ô. Mai Văn Bộ 

Tổng Đại diện Chính phủ 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
cạnh Chính phủ Cộng hòa Pháp, 
ủy viên; 

7. Ô. Nguyễn Thành Lê 

Phát ngôn viên; 

8. Ô. Phan Hiển 

ủy viên; 

9. Ô. Hoàng Hoa 

Cố vấn; 

10. Ô. Lê Quang Hiệp 

Cố vấn; 

11. Ô. Nguyễn Việt 

Chánh văn phòng; 

12. Bà Vũ Thị Đạt 

phụ trách lễ tân; 

13. Ô. Phan Văn Nam 

chuyên viên; 

14. Ô. Phạm Thế Đống 

chuyên viên; 

15. Ô. Nguyễn Đôn Tự 

chuyên viên; 

16. Ô. Phạm Lâm 

chuyên viên; 

17. Ô. Đặng San 

chuyên viên; 
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18. Ô. Trần Hoàn 

chuyên viên; 

19. Ô. Trần Quang Cơ 

chuyên viên; 

20. Ô. Trịnh Ngọc Thái 

chuyên viên; 

21. Ô. Đặng Nghiêm Bái 

chuyên viên; 

22. Ô. Bùi Hữu Nhân 

phụ trách báo chí; 

23. Ô. Nguyễn Đình Phương phiên dịch; 

24. Ô. Trần Trang Trọng 

phiên dịch; 

25. Ô. Vũ Văn Thanh 

phiên dịch; 

26. Ô. Hà Huy Tâm 

phiên dịch; 

27. Ô. Phạm Ngạc 

phiên dịch*. 


Phái đoàn Mặt trận Dần tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam: 

1. Ô. Trần Bửu Kiếm ủy viên Chủ tịch đoàn ủy ban 

Trung ương, Trưởng ban 
Liên lạc đối ngoại, 

Trưởng đoàn; 

2. Bà Nguyễn Thị Bình ủy viên ủy ban Trung ương, 

Phó trưởng đoàn; 

3. Ô. Trần Hoài Nam ủy viên ủy ban Trung ương, 

Phó trưởng đoàn 
kiêm phát ngôn viên; 

4. ô. Nguyễn Văn Tiến ủy viên ủy ban Trung ương, 

thành viên; 

1. Danh sách phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Paris về 
Việt Nam (ngày 24-1-1969), Hổ sơ 967, ĐIICH,TTLTII. 
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5. Ô. Đinh Bá Thi thành viên; 

6. Bà Đỗ Thị Duy Liên thành viên; 

7. Ô. Trần Văn Tư thành viên; 

8. Ô. Đặng Văn Thu thành viên; 

9. Ô. Dương Đình Thảo Cố vấn; 

10. Ô. Lý Văn Sáu Cố vấn; 

11. Ô. Đặng Ninh Đăng chuyên viên thư ký; 

12. Bà Nguyễn Ngọc Dung chuyên viên thư ký; 

13. Ô. Phan Nhẫn chuyên viên thư ký; 

14. Bà Phạm Thanh Vân phiên dịch; 

15. Ô. Trịnh Văn Ánh phiên dịch*. 


Danh sách phái đoàn Hoa Kỳ: 

1. Henry Cabot Lodge 

2. Cyrus R. Vance 

3. Lawrence E. Walsh 

4. Marshall Green 

5. Philip c. Habib 

6. Tướng G.M. Seignious 

7. Tướng Weyand 

8. Harold Kaplan 


Trưởng đoàn; 

Phát ngôn viên; 

Đại diện Tổng thống Hoa Kỳ; 
Cố vấn; 

3 vân; 

Cố vấn; 

5 ván; 

3 ván; 


1. Danh sách phái đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam 
tại Hội nghị Paris vể Việt Nam (ngày 24-1 -1969), Hổ sơ 967, ĐIICH, TTLTII. 
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9. Robert H. MiUer 

Cố vấn; 

10. Carl R Salans 

CỐ vấn; 

11. Andrew B. Anderson 

chuyên viên; 

12. Đại tá Paul Gorman 

chuyên viên; 

13. John D. Negroponte 

chuyên viên; 

14. Richard c. Holbrooke 

chuyên viên; 

15. Alec B. Toumayan 

Thông dịch viên; 

16. Porson 

Thông dịch viên; 

17. Arnold A. Coln 

Thư ký; 

18 Glennae w. Hughes 

Thư ký*. 


Danh sách phái đoàn chính quyển Sài Gòn: 

1. Phạm Đăng Lâm Trưởng đoàn kiêm phát ngôn viên; 

2. Nguyễn Xuân Phong thành viên, phát ngôn viên; 

3. Nguyễn Thị Vui thành viên, phát ngôn viên; 

4. Vương Văn Bắc thành viên, phát ngôn viên; 

5. Nguyễn Ngọc Huy thành viên; 

6. Nguyễn Phương Thiệp thành viên; 

7. Nguyễn Phú Đức thành viên, phát ngôn viên; 

8. Phan Văn Thính Cố vấn; 

9. Nguyễn Quốc Định Cố vấn; 

1. Danh sách phái đoàn Hoa Kỳ tại Hội nghị Paris vể Việt Nam (tính đến 
ngày 28-2-1969), Ho sơ 16665, PTTg, TTLTII. 
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10. Nguyễn Đắc Khê 

CỐ vấn; 

11. Nguyễn Ngọc Linh 

CỐ vấn; 

12. Nguyễn Văn An 

CỐ vấn; 

13. Nguyễn Triệu Đan 

CỐ vấn; 

14. Lê Vàn Lợi 

Cố vấn; 

15. Nguyễn Huy Lợi 

CỐ vấn; 

16. Hoàng Ngọc Lung 

chuyên viên; 

17. Tô Văn Kiểm 

chuyên viên; 

18. Trần Văn Đôn 

chuyên viên; 

19. Vũ Khắc Thu 

chuyên viên; 

20. Phạm Huy Bách 

chuyên viên; 

21. Bửu Sao 

chuyên viên; 

22. Nguyễn Ihị Đức 

thư ký^; 


1. Thành phẩn phái đoàn Việt Nam Cộng hòa tại Hội nghị Paris về Việt 
Nam (ngày 29-1-1969), Hồ sơ 966, ĐIICH, TTLTIL 




Hổ sơ 16665, PTTg,TTLTII. 
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Nhưng do âm mưu của Hoa Kỳ và chính quyển Sài Gòn, Hội 
nghị Paris vể chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, chỉ 
sau hai phiên họp, trở thành nơi tranh luận quyết liệt giữa một bên 
(Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn) cố thể hiện quan điểm hai phe 
với bên kia (Việt Nam Dần chủ Cộng hòa và Mặt trận Dân tộc Giải 
phóng miển Nam Việt Nam) quyết bảo vệ lập trường bốn bên. Thậm 
chí, ngay cách thức xưng hố cũng được các bên sử dụng hết sức cẩn 
trọng. Trong khi phái đoàn Hoa Kỳ và Sài Gòn luôn sử dụng cụm từ 
“phía quý vị” ngụ ý gộp chung phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa và phái đoàn Mặt trận Dần tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. 
Thì ngược lại, phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mặt trận 
Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam sử dụng cụm từ “các vị”, 
“các ngài” để tách bạch các bên trong đàm phán, 

Thực hiện chiến thuật đàm phán hai phe, ngay trong phiên khai 
mạc (25-1-1969), phái đoàn Sài Gòn đưa ra hàng loạt yêu cầu phi lý 
với lập luận đánh đổng cuộc chiến tranh xâm lược của Hoa Kỳ và 
cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam. Như: 
tái lập khu phi quân sự; chấm dứt mọi sự xầm nhập người và kho vũ 
khí vào lãnh thổ VNCH; triệt thoái các lực lượng võ trang về miền 
Bắc; không can thiệp vào nội bộ miển Nam Việt Nam; tôn trọng các 
Hiệp định Genève 1954 và 1962; chấp nhận một sự kiểm soát quốc 
tế hữu hiệu. 

Cabot Lodge - Trưởng phái đoàn Hoa Kỳ, đặc biệt nhấn mạnh 
đến việc tái lập khu phi quân sự, cho đó “là bước đầu tiên hợp lý đi tới 
hòa bình”, với các điều kiện: Không được có nhân viên và lực lượng 
chính quy cũng như không chính quy, quân sự cũng như phá rối nào; 
không một căn cứ quần sự nào được duy trì trong vùng này; không 
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được tàng trữ dụng cụ và vật liệu quân sự nào trong vùng này; không 
được pháo kích hay sử dụng võ lực khác trong vùng này hay xuyên 
qua vùng này và tất cả những điểu quy định này cần phải có sự thanh 
tra và kiểm soát quốc tế hữu hiệu^ 

Đổng thời cả Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn đều ra sức rêu rao 
tính hợp pháp của cái gọi là chính thể Việt Nam Cộng hòa; cho rằng 
miền Bắc và miền Nam Việt Nam là hai quốc gia riêng biệt; phủ nhận 
vị thế của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. 

Đáp trả các luận điệu của Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn, trong 
phiên họp thứ 2, ngày 30-1-1969, Trưởng phái đoàn Mặt trận Dán 
tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam Trần Bửu Kiếm mạnh mẽ tố cáo 
tính chất tay sai thực dần mới của chính quyền Sài Gòn. Phát biểu 
của ông Trần Bửu Kiếm nêu rõ: 

Về kinh tế, chế độ Sài Gòn “bị phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ và 
nước ngoài, bị tàn phá và kiệt quệ vì chiến tranh xâm lược của Mỹ và 
những chính sách cướp bóc dã man của Mỹ và chính quyên Sài Gòn. 
Chất độc hóa học và bom đạn Mỹ đã phá hủy hàng trăm hécta ruộng 
vườn cây trái, đồn điền, rừng núi miền Nam, nhiều vùng trồng măng 
cụt, sầu riêng rộng lớn ở Lái Thiêu, Củ Chi, những rừng dừa bát ngát 
của Bến Tre, Bình Định, nhiêu đồn điền cao su của miền Đông Nam 
Bộ đã trở thành đất hoang tàn. Miền Nam từ chỗ là một vựa lúa mỗi 
năm xuất cảng hơn một triệu tấn, nay chỉ nhập cảng một số lương thực 
gần tương đương, một số vùng không có gạo ăn, kỹ nghệ dân tộc và thủ 
công nghiệp bị chèn ép. 

Văn hóa trong các vùng do Mỹ và chính quyền Sài Gòn còn tạm 
thời kiểm soát ngày càng suy đồi. Nền giáo dục không đưỢc chăm lo, 
trường học không đưỢc xây thêm, còn tiệm nhảy, tiệm rưỢu, nhà chứa 


1. Diên văn của ông Cabot Lodge tại phiên họp thứ 2 ngày 30-1-1969 Hội 
nghị Paris, Hồ sơ 972, ĐIICH, TTLTII 
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phục vụ cho lính Mỹ thì mọc lên như nấm... Đài phát thanh Huế ngày 
18-4-1966 đã phải thốt ra: “Đố là một thảm trạng của dân tộc ta, đó 
củng là mối uất hận bi đát cho quốc gia mà cấp lãnh đạo chỉ biết đến 
đollar chớ không biết gì hơn nữa”. 

Về chính trị, chính quyên Sài Gòn là chính quyền tay sai cho Mỹ, 
phản dân hại nước. Là công cụ trong cuộc chiến tranh cục bộ, chính 
quyển Thiệu - Kỳ- Hương hiện nay mang một bộ mặt hiếu chiến cực 
kỳ trắng trỢn, đi theo con đường độc tài phát xít của Ngô Đình Diệm”\ 

Qua phiên họp thứ 4 ngày 13-2-1969 và thứ 5 ngày 20-2-1969, 
các bên chuyển sang tranh luận vê' để tài sự có mặt của Hoa Kỳ ở 
miền Nam Việt Nam. Tự biện hộ cho cuộc xâm lược của Hoa Kỳ, 
Cabot Lodge - Trưởng phái đoàn Hoa Kỳ, đưa ra lập luận cố hữu: 

“Hoa Kỳ công nhận Chính phủ VNCH như là chính phủ hợp pháp 
và chánh đáng. Không có việc quan trọng nào liên quan đến miền Nam 
Việt Nam mà có thể thực hiện đưỢc nếu không có sự chấp thuận của 
chính phủ đó. Trên thực tế, đây là một chính phủ thành công và hữu 
hiệu. 

Chính sách của Hoa Kỳ là nhằm tìm kiếm một nển hòa bình vững 
chắc và lâu bền tại Việt Nam và Đông Nam Á. Nền hòa bình chúng tôi 
tìm kiếm là nên hòa bình ờ trong đó quyên quốc gia căn bản tự quyết 
của nhân dân miên Nam Việt Nam đưỢc bảo đảm không có sự can 
thiệp từ bên ngoài, không có sự cưỡng bách. 

... Chính phủ hợp pháp của VNCH đã kêu gọi sự trỢgiúp của Hoa 
Kỳ và các quốc gia khác. Hoa Kỳ và năm quốc gia Thái Bình Dương 
khác đã đáp ứng lời yêu cẩu đó với lực lượng quân sự”^. 


1. Diễn văn của ông Trẩn Bửu Kiếm tại phiên họp thứ 2 ngày 30-1-1969 
Hội nghị Paris, Hồ sơ 972, ĐIICH, TTLTII. 

2. Biên bản phiên họp khoáng đại thứ4 bàn vể hòa bình Việt Nam tại Paris 
ngày 13-2-1969, Hồ Sơ 974, ĐIICH, TTLTII. 
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Bác bỏ những luận điệu của Hoa Kỳ, Trưởng phái đoàn Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa, Bộ trưởng Xuân Thủy phát biểu: 

“Mỹ không tôn trọng quyển tự quyết của nhân dân miền Nam 
Việt Nam mà trái lại đã tiến hành có hệ thống một chính sách can 
thiệp, xâm lược và chiến tranh, chà đạp lên các quyển đó. 

Mỹ nói lấy những điểm chủ yếu của Hiệp định Genève 1954 vể 
Việt Nam làm cơ sở giải quyết vấn đề Việt Nam nhưng thực tế là 
xuyên tạc tinh thần và nội dung của Hiệp định đó để tiếp tục phá 
hoại nó và thực hiện ầm mưu xâm lược của Mỹ ở Việt Nam. 

Mỹ đưa ra vấn đề khu phi quân sự cũng chính là nhằm âm mưu 
chia cắt lâu dài nước Việt Nam, tiếp tục chiến tranh xâm lược, tiếp 
tục thực hiện chính sách thực dân mới của Mỹ ở miển Nam Việt 
Nam”^ 

Ngày 20-2-1969, Trưởng phái đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng 
miển Nam Việt Nam Trần Bửu Kiếm tiếp tục đánh vào lập luận của 
Cabot Lodge. ông trích dẫn các nội dung cơ bản trong bản tuyên 
bố của các luật gia Hoa Kỳ đăng trên tờ New York Times ngày 15- 
1-1967; “sự can thiệp đơn phương của Mỹ ở Việt Nam vi phạm Hiến 
chương của Liên hợp quốc; sự có mặt của quân Mỹ ở Việt Nam, vi 
phạm Hiệp nghị Genève năm 1954; cường độ và tánh chất tàn phá 
của cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam là trái với luật pháp quốc tế; 
những hành động của Mỹ ở Việt Nam vi phạm cả hiến pháp của Mỹ 
nữa”^, đê chứng minh cho sự có mặt của hơn nửa triệu quân viễn 
chinh Hoa Kỳ ở miển Nam Việt Nam là hành động xâm lược. Và 
tuyên bố mạnh mẽ: “Nước Việt Nam thuộc về người Việt Nam, Hoa Kỳ 


1. Biên bản phiên họp khoáng đại thứ4 bàn về hòa bình Việt Nam tại Paris 
ngày 13-2-1969, Hồ Sơ 974, ĐIICH,TTLTII. 

2. Tài liệu của Nha Chính trị Âu Phi, Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa vể 
Hội đàm Ba Lê số 14, Hổ sơ 1451, QKVH,TTLTII. 
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không có quyền đem quân đội tôi và lạt càng không có quyền bắt buộc 
người dân Việt Nam phải trả một giá nào cho việc triệt thoái hoàn toàn 
quân đội Hoa Kỳ”K 

Bị đuối lý, phái đoàn Hoa Kỳ lại trở lại với những lập luận ban 
đầu về tái lập khu phi quần sự. 

Đến tháng 5-1969, qua 14 phiên họp, với những cuộc tranh luận 
mà quan điểm của các bên lập đi lập lại, Hội nghị Paris về Việt Nam 
lại rơi vào bế tắc. 

Ngày 8-5-1969, tại phiên họp thứ 16, nhằm khẳng định vai trò 
của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miển Nam Việt Nam, đập tan chiến 
thuật đàm phán hai phe của Hoa Kỳ, Trưởng phái đoàn Mặt trận Dân 
tộc Giải phóng miển Nam Việt Nam, ông Trần Bửu Kiếm công bố 
“giải pháp hòa bình 10 điểm”: 

“1. Tôn trọng các quyền dân tộc, độc lập, thống nhứt và toàn vẹn 
lãnh thổ như đã được quy định trong Hiệp nghị Genève 1954 vể Việt 
Nam. 

2. Quân đội Mỹ và quân đội nước ngoài thuộc phe Mỹ phải rút ra 
khỏi miển Nam Việt Nam, hủy bỏ các căn cứ quàn sự Mỹ ở miễn Nam 
Việt Nam. 

3. Vấn đê các lực lượng vũ trang ở miền Nam Việt Nam sẽ do các 
bên ở Việt Nam cùng nhau giải quyết. 

4. Nhân dân miền Nam Việt Nam tự giải quyết công việc nội bộ 
của mình, tự quyết định chế độ chính trị của miền Nam bằng tổng 
tuyển cử tự do, bầu quốc hội lập hiến, thành lập chính phủ liên hiệp. 

5. Tất cả các lực lượng, phe phái chính trị sẽ lập ra một chính phủ 
liên hiệp lầm thời, chính phủ này có nhiệm vụ: 


1. Tài liệu của Nha Chính trị Âu Phi, Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa về 
Hội đàm Ba Lê số 14, Hổ sơ 1451, QKVH,TTLTII. 
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a. Thi hành các hiệp nghị đưỢc ký kết vê việc rút quân Mỹ. 

b. Thực hiện việc hòa hợp dân tộc, đoàn kết rộng rãi mọi từng lớp 
nhân dân và các đường lối chính trị. 

c. Tổ chức tổng tuyển cử trên toàn miền Nam để thực hiện quyền 
tự quyết của nhân dân miên Nam Việt Nam. 

6. Miền Nam Việt Nam thực hiện chính sách ngoại giao hòa bình, 
trung lập, công nhận chủ quyền và biên giới của Campuchia và Lào. 

Lập quan hệ ngoại giao cả với Mỹ, nhận viện trỢ kinh tế, kỹ thuật 
của mọi quốc gia không kèm theo điểu kiện chính trị ràng buộc. 

7. Việc thống nhứt nước Việt Nam sẽ thực hiện từng bước bằng 
phương pháp hòa bình. Trong khi chờ đợi việc thống nhứt, hai miền lập 
lại quan hệ bình thường, giới tuyến quân sự giữa hai miền ở vĩ tuyến 
17 chỉ có tính cách tạm thời. 

8. Trong khi chờ đợi thực hiện hòa bình thống nhứt nước Việt Nam, 
hai miền không đưỢc tham gia liên minh quân sự vôi nước nào. 

9. Hai bên sẽ thương lượng về việc trao đổi tù binh. 

10. Các bên sẽ thỏa thuận vể một sự giám sát quốc tế đối với việc 
rút quân đội Mỹ và đồng minh ra khỏi miền Nam Việt Nam”K 

Đòn ngoại giao bất ngờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền 
Nam Việt Nam khiến Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn lúng túng. 
Ngày 9-5-1969, Tổng thống Nixon phải triệu kiến cố vấn Kissinger. 
Ngày 10-5-1969, Nhà Trắng tuyên bố “chương trình mới của Mặt trận 
Giải phóng đưa ra có chứa đựng một vài đề nghị không chấp nhận 
đưỢc nhưng cũng có những yếu tố có thể khai thác được’^. Cùng ngày 


1. Bản kiểm thính tin tức đài Hà Nội của Phủ Đặc ủy trung ương tình báo 
Việt Nam Cộng hòa, Hổ sơ 1016, ĐIICH, TTLTII. 

2. Bản kiểm thính tin tức ngày 9 và 10-5-1969 của Phủ Đặc ủy trung ương 
tình báo Việt Nam Cộng hòa, Hổ sơ 1016,ĐIICH,TTLTII. 
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tại Paris, phái đoàn Hoa Kỳ thảo luận với phái đoàn Sài Gòn, nhưng 
không đưa ra bất cứ bình luận nào. 

Ngược lại, giải pháp 10 điểm của Mặt trận Dân tộc Giải phóng 
miền Nam Việt Nam ngay lập tức thu hút được sự quan tâm và ủng 
hộ của đông đảo của báo chí và giới phân tích chính trị. Ngay phái 
viên của đài BBC, ngày 9-5-1969, cũng cho rằng: “Mặt trận Giải 
phóng và Chính phủ VNCH đương tiến tới sự gặp gỡ nhau”‘. Phái viên 
báo Daily Telegraph bình luận: “sau hàng tháng chậm chạp tại Ba Lê 
thì có lẽ cả Hoa Thịnh Đốn lẫn Sài Gòn đều sẽ không bác bỏ thẳng tay 
cái kế hoạch của cộng sản”^. Tờ Times của Vương quốc Anh dành một 
bài xã luận và đánh giá kế hoạch hòa bình của Mặt trận Dân tộc Giải 
phóng miền Nam Việt Nam sẽ tạo ra giai đoạn mới cho hòa đàm, mà 
trong đó “Hoa Kỳ cần duy trì áp lực vào Chính phủ Nam Việt Nam để 
mà có thêm nhượng bộ... Ngoài mặt thì có vẻ là Mặt trận Giải phóng 
đã chẳng đưa ra một điểu gì mới mẻ, nhưng... đề nghị lập chính phủ 
liên hiệp của cộng sản có phù hợp với điều kiện của Hoa Kỳ, như là mới 
đây Ngoại trưởng Mỹ, ông Rogers đã nói tới. ỒngRogers nói tới một để 
nghị hòa bình tại Việt Nam khả dĩ để cho dân chúng Nam Việt Nam 
quyết định lấy tương lai của mình mà không có bên ngoài can thiệp 
vào... Đây là dấu hiệu đáng mừng là cả hai bên nay đang tiến về cùng 
một phía trong vấn để các mục tiêu và về các thủ tục”^. 

Tuy nhiên, một lần nữa, ánh sáng cho nển hòa bình ở Việt Nam 
bị dập tắt. Ngày 14-5-1969, Tổng thống Richard Nixon đưa ra “đê 
nghị tám điểm” cho vấn để Việt Nam, với hai nội dung chính là: Một 


1. Bản kiểm thính tin tức ngày 9 và 10-5-1969 của Phủ Đặc ủy trung ương 
tình báo Việt Nam Cộng hòa, TLđd. 

2. Bản kiểm thính tin tức ngày 9 và 10-5-1969 của Phủ Đặc ủy trung ương 
tình báo Việt Nam Cộng hòa, Tlđd. 

3. Bản kiểm thính tin tức ngày 9 và 10-5-1969 của Phủ Đặc ủy trung ương 
tình báo Việt Nam Cộng hòa, Tlđd. 
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là, triệt thoái các lực lượng không phải của miền Nam Việt Nam ra 
khỏi Nam Việt Nam; hai là, tạo những phương thức để cho mỗi đoàn 
thể quan trọng có dịp tham gia vào đời sống chính trị quốc gia. Chỉ 
với nội dung thứ nhất, người ta đã thấy rất rõ, sẽ không thể có hòa 
bình ở Việt Nam khi Hoa Kỳ vẫn khăng kháng với quan điểm cố hữu, 
đòi có hai quốc gia riêng biệt ở Việt Nam. Cũng như sẽ còn rất lầu 
quân đội Hoa Kỳ mới rút khỏi miền Nam Việt Nam. Vì có thể khẳng 
định chắn chắc, những người cộng sản - những người đang bảo vệ 
quê hương khỏi cuộc xâm lăng của Hoa Kỳ, cũng không chấp nhận 
rút quân khỏi miền Nam Việt Nam. 

Tháng 6-1969, qua 20 phiên họp, Hội nghị Paris về Việt Nam tiếp 
tục rơi vào bế tắc. Nhưng tại Sài Gòn đã diễn ra sự kiện lịch sử trọng 
đại, tác động mạnh mẽ đến tiến trình đàm phán tại Paris. 

Ngày 6-6-1969, Đại hội đại biểu quốc dân miền Nam Việt Nam 
thống nhất khai sinh chế độ Cộng hòa miền Nam Việt Nam và long 
trọng tuyên bố thành lập Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa 
miền Nam Việt Nam. Đại hội cũng đã bầu Kiến trúc sư Huỳnh Tan 
Phát làm Chủ tịch; Bác sĩ Phùng Văn Cung, Giáo sư Nguyễn Văn 
BCiết, cụ Nguyễn Đóa làm Phó chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm 
thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. 

Ngày 10-6-1969, Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng 
hòa miền Nam Việt Nam Huỳnh Tấn Phát ký Quyết định số 07/QĐ/ 
CT thành lập phái đoàn tham dự Hội nghị Paris về Việt Nam. Nội 
dung chính của quyết định gồm các điểu: 

“Điều 1: Đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam 
Việt Nam tại Hội nghị Parts về Việt Nam trở thành đoàn đại biểu 
Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hội 
nghị Parts vê Việt Nam. 

Điều 2: Cử bà Nguyễn Thị Bình, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính 
phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam làm Trưởng đoàn đại biểu 
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Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miên Nam Việt Nam tại Hội 
nghị Parts về Việt Nam. 

Điêu 3: Ông Trần Bửu Kiếm, nguyên Trưởng đoàn đại biểu Mặt 
trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tại hội nghị Parts về 
nước nhận nhiệm vụ mới. 

Điều 4: Cử ông Nguyễn Văn Tiến và ông Đinh Bá Thi làm Phó 
trưởng đoàn đại biểu Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền 
Nam Việt Nam tại Hội nghị Parts vê Việt Nam. 

Bổ sung ông Dương Đình Thảo làm đoàn viên trong đoàn. 

ông Trần Hoài Nam, nguyên Phó trưởng đoàn đại biểu của Mặt 
trận Dân tộc Giải phóng miên Nam Việt Nam tại Hội nghị Parts vê 
nước nhận nhiệm vụ mỐi”K 


1. Quyết định số 07/QĐ/CT ngày 10-6-1969 của Chủ tịch Chính phủ Cách 
mạng lâm thời Cộng hòa miển Nam Việt Nam, Hồ sơ 967, ĐIICH, TTLTII. 
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Quyết định số 07/QĐ/CT ngày 10-6-1969 của Chủ tịch 
Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam’ 


PHÔ'BIÊN HẠN CHÊ' 

9 

OP/ll.6.1969 


số 07/<»)/CT 

CỘng^HÒa Mien Nam Viit-Nam đoc-lậpy daj>>chU) hoa-bỉnh 

trung-lệp* 

Chínb-Phu Cáoh-Mạng Lam Thời ConỄf-HÒa Misrt N^ 'Việt-Nam 


- Căn-cư nghi-quyet cua Đại-hoi đ^i-bÌ6u quốc dan V 6 vi 60 thànhr-lệp 
chính-phủ Cẩoh-Mạng Lam Thời Cong-Hoa Mipn Nam Viẹt-iNam, 

- Nhám -tiếp tục bình tliườhg oSng việc tụi hội-nghi Paris ve Viẹt-Nam 
và thúc đẩy hSi-nghi tien-trien, 

- Sau khi thảo-luạn với Ủy-Ban Trung-ươhg Măt-Trện Dan-Toc Qiai-Phong 

k . 

Mien Nam Viet-Nam, 


QUYẾT - ĐINH 

ĐlỀư I I Boàn đại-biều Măt-Tran Dan-Toc Qiai-Phổng Mien Nam Viet-Nam 
tại hôi-nghi Pauris về Vi|t-Neun trở thành đoàn dại-bieu Chính-Phu Caoh- 

*** s ** ^ /X V/* 

Mạng Lam Tliời Cọng^Hoa Mi en Nam Việt-Nam tại hoi-nghi PariB ve ViẹtNaoi. 

Blfeư 2 t cử , ĨỈỸ-Trưởlig BÔ >l£;oại-Giao Ch/nh-Phủ Lam 

ĩbcri Cệng^HÒa Mi en Nam Việt-Nam làm^Jfcươnjj^4o^ đại-biểu Chinh-Phủ 
Cảch-Mạng Lam Thơi Cong-Hoa Mien Nam Viẹt-Nam toà hoi-nghị Paris ve 
Viẹt-Nam 

ĩ>lfeo 3 « ông Tr(ui-Bưu-Ki6m, nguyên Trương doàn dại-bieu Măt-Trện Dan- 

~~ ^ > k * ^ * 

Too Qiai-Phổng Mien Nam Viẽt-Naọi tại hỸÌ-nghi Pai‘is ve nước nhân nhiẹm- 
vu mơi, 

BlỀu 4 


1. HỔSƠ967,ĐIICH,TTLTII. 
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phổ'biẽn hạn chê’ 


GP/11.6.1969 


'lị 


lo 


BIEU 4 i Cư Ông Nguyễn-Văn-Tiến và ông Đinh-Ba-Thỉ làtn Phó Trưởhg đoan 
dại-bieu Chính-Phủ Cách-Mạng Lam Thờỉ CSng-HÒa Mi^n Nam Viẹt-Nam tại 
hội-nghị Paris ve Viẹt-Nara. 

Bo sung Ông Dươhg'-ĐÌnh-Thao làm đoàn viên trong đoàn ông 
Tran-Hoài-Nam, nguyên Phổ Trươhg đoàn dại-hiểu của Mặt-Tran Dan-Too 

^ , * xr ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Giai-Phong Mien Nam Viet-Nam tại hoi-nghị Paris ve nươo nhân nhiểm- 
vụ mới. 

5 * B^Trương Bọ Nọi-Vu, BỘ-Trương bS Ngoại-Giao và cáo vi có 
tên tren đay chiếu ạuyết đinh thi-hành. 

.^ _ X . . . 

Mien Nam Viet-Nam, ngày 10 thang 6 năm 1969 
Chu-Tich Chính-Phủ Cắch-Mang Lam Thời Cong-HÒa Miền Nam 
Việt-Nam 
HUỲHH-TỐt_phìÍT. 


í 
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Ngày 12-6-1969, tại phiên họp thứ 21, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, 
Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng 
hòa miền Nam Việt Nam, Nguyễn Thị Bình chính thức công bố trước 
hội nghị sự kiện Mặt trận Dần tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam 
và Liên minh các lực lượng dần tộc dân chủ và hòa bình triệu tập Đại 
hội đại biểu quốc dân, thống nhất thành lập Chính phủ Cách mạng 
lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Hội đồng cố vấn bên 
cạnh Chính phủ. Tuyên bố của Bộ trưởng Nguyễn Thị Bình nêu rõ: 

“Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Liên minh 
các lực lượng dân chủ và hòa bình Việt Nam đã cùng với các chánh 
đảng, các đoàn thể, các dân tộc, các tôn giáo và các nhân sĩ yêu nước 
triệu tập đại hội đại biểu quốc dân để nhận định tình hình, đề ra đường 
lối, chủ trương trong giai đoạn mới, lập ra Chính phủ Cách mạng lâm 
thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Hội đồng Cố vấn bên cạnh 
Chính phủ Cách mạng lâm thời để lãnh đạo toàn dân đưa cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước đến toàn thắng... 

Đại hội đại biểu quốc dân miền Nam Việt Nam, một đại hội đoàn 
kết với đông đủ đại biểu các lực lượng yêu nước ở miền Nam Việt Nam 
đánh dấu một bước phát triển mới của cuộc kháng chiến, biểu hiện 
tập trung ỷ chí của toàn dân quyết đẩy mạnh sự nghiệp chống Mỹ, 
cứu nước đến toàn thắng. Đại hội đại biểu quốc dân miền Nam Việt 
Nam đã quyết định nhiệm vụ thời kỳ trước mắt, tăng cường đoàn kết 
toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi lực lượng tán thành độc lập, hòa bình, 
trung lập, kiên trì đẩy mạnh công cuộc chống Mỹ, cứu nước, đánh bại 
chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, đánh đổ ngụy quyển tay sai 
phản động, hoàn thành giải phóng miên Nam tạo điều kiện cơ bản để 
xây dựng miền Nam Việt Nam độc lập, dân chủ, hòa bình trung lập và 
phồn vinh tiến tới hòa bình thống nhất nước nhà. 

Đại hội nhất trí cho rằng giải pháp toàn bộ 10 điểm về vấn đề miển 
Nam Việt Nam do Mặt trận Dân tộc Giải phóng miển Nam Việt Nam 
đề ra là cơ sở đúng đắn, hợp tình hợp lý để chấm dứt chiến tranh xâm 
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lược của Mỹ, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Để đảm đương trách nhiệm 
lịch sử lãnh đạo toàn quân và toàn dân thực hiện những mục tiêu cấp 
bách của cách mạng, Đại hội đã quyết định thành lập Chính phủ Cách 
mạng lâm thời Cộng hòa miên Nam Việt Nam và Hội đồng cố vấn bên 
cạnh Chính phủ.... Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền 
Nam Việt Nam là cơ quan hành pháp cao nhất đại diện cho ỷ chí và 
nguyện vọng của toàn dân, có nhiệm vụ lãnh đạo các ngành, các cấp, 
động viên toàn dân đẩy mạnh kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải 
phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc tiến tới hòa bình thống nhất nước 
nhà.... Chính phủ Cách mạng lâm thời sẽ hiệp thương chính trị ở miền 
Nam Việt Nam, tán thành hòa bình, độc lập, trung lập để lập chính 
phủ liên hiệp lâm thời trên nguyên tắc bình đẳng dân chủ và tôn trọng 
lẫn nhau.... Đây là biểu hiện quyền tự quyết thực sự của nhân dân 
miền Nam Việt Nam, do đó một lần nữa vạch trần cái gọi là hợp pháp 
hợp hiến của ngụy quyền Thiệu - Kỳ- Hương. 

Trước Đại hội đại biểu quốc dân miền Nam Việt Nam, ủy ban 
Trung ương Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam đã trịnh trọng 
tuyên bố chuyển giao cho Chính phủ Cách mạng lâm thời chức năng 
nhà nước đối nội cũng như đối ngoại kể cả tư cách đại diện chân chính 
của nhân dân miên Nam Việt Nam tại Hội nghị Parts về Việt Nam.... 

Đoàn đại biểu Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền 
Nam Việt Nam cho rằng giải pháp toàn bộ 10 điểm của Mặt trận Dân 
tộc Giải phóng miên Nam Việt Nam là cơ sở vững chắc cho việc giải 
quyết đúng đắn vấn đề miền Nam Việt Nam. Giải pháp đó bảo đảm 
các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam và quyền tự quyết 
của nhân dần Việt Nam đáp ứng lợi ích hòa bình của nhân dân Việt 
Nam, nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới. 

Để giải quyết đúng đắn vấn để miền Nam Việt Nam, Mỹ phải 
chấm dứt chiến tranh xâm lược, rút hết quân Mỹ và quân các nước 
ngoài thuộc phe Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam mà không đưỢc đặt 
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điều kiện nào, phải từ bỏ việc duy trì chính quyền tay sai hiếu chiến 
Thiệu - Kỳ- Hương”K 

Cũng trong phiên họp, ông Hà Văn Lâu - Phó trưởng đoàn Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa, thông báo lập trường của Chính phủ Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa, nhiệt liệt ủng hộ Chính phủ Cách mạng 
lầm thời Cộng hòa miển Nam Việt Nam và coi đó là đại diện chần 
chính và hợp pháp của nhân dân miển Nam Việt Nam. Đổng thời, tin 
tưởng rằng Chính phủ Cách mạng lâm thời sẽ đưa cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước đến chiến thắng hoàn toàn, và cuộc chiến đấu 
của nhân dân miển Nam Việt Nam sẽ được ủng hộ càng ngày càng 
nhiểu của các chính phủ và dần tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ 
trên thế giới. 

Như vậy, sự kiện Đại hội đại biểu quốc dân - đại hội thể hiện 
quyền làm chủ của nhân dân miển Nam, thống nhất thành lập Chính 
phủ Cách mạng lầm thời Cộng hòa miển Nam Việt Nam - thực thể 
chính trị đại diện cho quyển dân chủ và là đại diện chân chính của 
nhân dân miền Nam Việt Nam trên trường quốc tế; Chính phủ mà 
uy tín được thể hiện ngay trong tháng đầu thành lập với việc được 
23 nước công nhận, trong đó có 21 quốc gia thiết lập quan hệ ngoại 
giao, đã xóa bỏ hoàn toàn lý do biện minh cho quan điểm đàm phán 
song phương hay hai phe của Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn, đưa 
Hội nghị Paris về Việt Nam tiến lên một giai đoạn phát triển mới 
- giai đoạn Hoa Kỳ và chính quyển Sài Gòn phải nhìn nhận vị thế 
của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam 
trong cuộc đàm phán bốn bên về Việt Nam, 


1. Phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Thị Bình tại phiên họp lần thứ 21 ngày 
12-6-1969 Hội nghị Paris vểViệt Nam, Hổ sơ 989, ĐIICH,TTLTII. 
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3. "Thiện chí" đàm phán của Hoa Kỳ 

Sau 6 tháng cầm quyển, thời hạn thực hiện lời hứa của Nixon với 
nhân dân Hoa Kỳ đã hết, nhưng dấu hiệu cho nền hòa bình ở Việt 
Nam ngày càng tỏ ra xa vời. Tại chiến trường miển Nam, theo báo 
cáo của quân đội Sài Gòn, kế hoạch bình định từ cuối năm 1968 đã 
giúp kiểm soát được trên 75% dân số, đánh bật địa bàn đứng chần 
của lực lượng giải phóng ở vùng nông thôn. Nhưng liên quân Hoa 
Kỳ - Việt Nam Cộng hòa chưa tiến thêm được bước nào trong việc 
làm suy yếu lực lượng chủ lực và xóa bỏ cơ sở hạ tầng của Quân Giải 
phóng tại các khu căn cứ. Trong khi con số tổn thất nhân mạng, đặc 
biệt là binh lính Hoa Kỳ ngày càng tăng, tỷ lệ thuận với sự gia tăng 
các cuộc hành quân. Tại Paris, nỗ lực của phái đoàn Hoa Kỳ không 
khuất phục được lập trường kiên định của những người cộng sản. 
Ngược lại, dư luận ngày càng tỏ ra ủng hộ lập trường hòa bình của 
Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa miền Nam 
Việt Nam. Tại Hoa Kỳ, cuộc điều tra công chúng cho câu hỏi “In 
view of developments since we entered thefightỉng in Vietnam, do you 
think the u.s. made a mistake sending troops tofight in Vietnam?”' của 
Gallup cho thấy mức độ ủng hộ chiến tranh của nhân dân Hoa Kỳ 
vào tháng 2-1969 là 39%, đến tháng 10-1969 còn 32% (giảm gần 46% 
so với tháng 3-1966)^ 

Để cứu vãn tình hình bi đát do cuộc chiến tranh Việt Nam đưa 
tới, Nixon để ra chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” với công thức 
cơ bản là hỗ trợ tăng cường sức mạnh của quân đội bản xứ (quân 
đội Sài Gòn) để giảm dần và đi đến thay thế quân viễn chinh Hoa Kỳ 
tại chiến trường miền Nam Việt Nam, được thực hiện bằng ba biện 


1. Lược dịch: Theo quan điểm của sự phát triển từ khi chúng ta tham 
chiến tại Việt Nam, bạn có nghĩ Hoa Kỳ đã sai lắm khi gửi quân tham chiến ở 
Việt Nam? 

2. w. Lunch - p. Sperlich (1979),The VVestern Political Quarterly. 
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pháp lớn: quân sự, bình định và ngoại giao nhằm tiêu diệt và cô lập 
cách mạng trên trường quốc tế. 

Ngày 8-6-1969, Tổng thống Nixon triệu tập Nguyễn Văn Thiệu 
đến đảo Midway, nhằm triển khai chiến lược “Việt Nam hóa chiến 
tranh”. Mà nội dung cơ bản, ngoài những luận điệu cố hữu nhằm 
xoa dịu dư luận, như: không thừa nhận Mặt trận Dân tộc Giải phóng 
miền Nam Việt Nam; bác bỏ giải pháp chính phủ liên hiệp; tổ chức 
bầu cử tự do dưới sự giám sát quốc tế hay hai bên (Hoa Kỳ và Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa) cùng triệt thoái quân đội,... trọng tâm của 
cuộc gặp thượng đỉnh Nixon - Thiệu là nhằm vạch chương trình chi 
tiết cho kế hoạch “íốí tân hóa và cải tiến quân lực Nam Việt Nam”^. 
Đổng thời công bố quyết định “thay thế 25.000 binh lính chiến đấu 
Hoa Kỳ bằng binh lính Nam Việt Nam... việc giảm một số đơn vị chiến 
đấu ấy sẽ bắt đầu trong vòng 30 ngày và sẽ đưỢc hoàn tất vào cuối 
tháng 8”^. 

Triển khai chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” trong những 
tháng cuối năm 1969, Hoa Kỳ gấp rút củng cố và phát triển quân 
đội Sài Gòn có đủ sức đảm nhận toàn bộ trách nhiệm vể an ninh để 
thay thế dần cho quân viễn chinh Hoa Kỳ. Theo đó, quân đội Sài Gòn 
được tổ chức theo mô hình quân đội Hoa Kỳ gồm cả ba lực lượng hải 
- lục - không quân, nhưng ưu tiên củng cố và phát triển mạnh cho 
lục quân, với quân số tăng hàng năm từ 50 ngàn đến 100 ngàn quân. 

Thực hiện chương trình bình định - được coi là xương sống của 
“Việt Nam hóa chiến tranh”, từ giữa năm 1969, Hoa Kỳ và chính quyền 
Sài Gòn tiến tới thực hiện giai đoạn hai (từ tháng 7 năm 1969 đến 


1. Tài liệu của Nha Chính trị Âu Phi, Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa số 
21 về Hội đàm Ba Lê về Việt Nam (phổ biến hạn chế), số 21, Hồ sơ 1452, QKVH, 
TTLTII 

2. Phát biểu của Lavvrence E. VValsh tại phiên họp thứ 21 ngày 12-6-1969 
Hội nghị ParisvểViệt Nam, Hồ sơ 989, ĐIICH,TTLTII. 
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tháng 6 năm 1970), tập trung vào chương trình “bình định phát triển 
nông thôn”. Nội dung cơ bản là dồn dân vào các ấp tân sinh bằng tăng 
cường mở rộng và đẩy mạnh quy mô, mật độ hành quân càn quét. Từ 
năm 1969, các cuộc hành quân càn quét của liên quân Hoa Kỳ - Việt 
Nam Cộng hòa tăng gấp đôi so với năm 1968 (4.344 cuộc hành quần 
cấp tiểu đoàn trở lên so với 2.192 cuộc năm 1968). Kết quả, theo báo 
cáo của khối quân sự vụ Võ phòng Phủ Tổng thống Sài Gòn, đến 
cuối tháng 8-1969, hơn 16 triệu (95,4%) dân số miển Nam nằm dưới 
sự kiểm soát của chính quyền Sài Gòn. Trong đó, số dần trong vùng 
ABC (vùng an ninh) là 15.419.800 người (tương đương 88,9%), vùng 
DE (vùng kém an ninh) là 1.122.600 người (6,5%)'. 

Hỗ trợ bình định, Hoa Kỳ và chính quyển Sài Gòn đẩy mạnh 
chiến dịch Phượng Hoàng - chiến dịch do phân cục tình báo CIA 
Hoa Kỳ ở Sài Gòn triển khai từ cuối năm 1967. Đến năm 1969, chiến 
dịch Phượng Hoàng được đẩy lên quy mô lớn với tổ chức sâu rộng từ 
trung ương đến địa phương, phương thức hoạt động và lực lượng đa 
dạng, từ tình báo, cảnh sát... kết hợp khai thác thành phần hổi chánh, 
điểu tra phân loại hạ tầng cơ sở cộng sản, nhằm phát hiện cơ sở cách 
mạng nằm vùng hoặc những người dân có cảm tình với cộng sản để 
bắt giam và tiêu diệt. Kết quả, năm 1969, hơn 6.000 người bị giết, hơn 
1.200 người bị ám sát, và 15.000 người bị thương^ 

Mặt khác, Hoa Kỳ tích cực triển khai mặt trận ngoại giao với hai 
cường quốc xã hội chủ nghĩa là Liên Xô và Trung Quốc, âm mưu 
cô lập Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cắt nguồn chi viện 
quốc tế đối với công cuộc cách mạng của Việt Nam. Ngày 26-6-1969, 
Nixon quyết định thay đổi một vài điểu khoản về mậu dịch với Trung 


1. Tinh trạng dân - xâ - ấp bẩu cử, Hồ sơ 401, ĐIICH, TTLTII. 

2. Vietnam: policy and prospects, 1970 - hearings betore the committee 
on toreign relations United States senate ninety-first congress second session 
on civil operations and rural development support program (pages 5-6). 
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Quỗc. Đổng thời thông qua một số trung lập, tỏ rõ quan điểm, Hoa 
Kỳ muốn nối lại quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. 

Kết quả đạt được trên các lĩnh vực chính trị, quân sự và ngoại 
giao, cùng với các dấu hiệu ở trên chiến trường, như Quân Giải phóng 
không tổ chức ưận đánh nào lớn, hay hoạt động chi viện của miền 
Bắc cho miền Nam giảm sút,... Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn lạc 
quan rằng chiến thắng đang ngày một tới gần. Vì vậy, những tháng 
cuối năm 1969, trong lĩnh vực đàm phán, Hoa Kỳ và chính quyển Sài 
Gòn liên tục đưa ra nhiều để nghị mà họ gọi là các “sáng kiến”. Nhưng 
lại không đi vào giải quyết các vấn để tiên quyết để chấm dứt cuộc 
chiến tranh xâm lược do Hoa Kỳ gây ra, như đề nghị của Chúih phủ 
Việt Nam Dần chủ Cộng hòa và Cộng hòa miền Nam Việt Nam. 

Tại phiên họp thứ 22, ngày 19-6-1969, Lawrence E. Walsh - Phó 
trưởng đoàn Hoa Kỳ, tiếp tục đánh đồng giữa giữa kẻ xâm lược (Hoa 
Kỳ) và nạn nhân của sự xâm lược (nhân dân Việt Nam), để đòi hỏi 
một cách vô lý “chúng tôi (Hoa Kỳ) không chấp nhận một sự triệt thoái 
đơn phương ra khỏi miên Nam Việt Nam. Phải triệt thoái tất cả những 
lực lượng không phải là miên Nam Việt Nam”K Và rêu rao quyết định 
rút 25.000 quân viễn chinh Hoa Kỳ là: “như Tổng thống Nixon đã nói 
khi từ Midwaỵ vể chúng tôi đã mở rộng cửa đưa tới hòa bình. Tổng 
thống mời những lãnh tụ Bắc Việt cùng với chúng tôi bằng cả hành 
động trên chiến trường lẫn thương thuyết tại Parts, đi qua cửa đó... 
Chúng tôi tin rằng đã tôỉ lúc để họ (tức phía quý vị) hành động. Chúng 
tôi đã hành động và hành động với thiện ỷ. Và nếu họ không hành động 
theo chiều hướng này, hay chiều hương kia, thì họ phải gánh chịu trách 


1. Phát biểu của Lavvrence E. Walsh tại phiên họp thứ 22 ngày 19-6-1969 
Hội nghị Paris vể Việt Nam, Hổ sơ 989, ĐIICH,TTLTII. 
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nhiệm ngăn chận con đường đưa tôi hòa bình và trách nhiệm đã không 
đi qua cái cửa mà chúng tôi đã mở”K 

Tháng 7-1969, Nixon gửi thư cho Chủ tịch Hồ Chí Minh với 
những lời lẽ đầy giả dối: 

“Thưa Chủ tịch! 

Tôi nhận thấy rằng khó mà đối thoại một cách có ý nghĩa qua 
vực thẳm của bốn năm chiến tranh. Nhưng chính vì vực thẳm này, tôi 
muốn nhân dịp này tái xác nhận một cách long trọng lòng mong muốn 
của tôi phục vụ một nền hòa bình công chỉnh. Tôi tin tưởng sâu xa rằng 
cuộc chiến tranh tại Việt Nam đã kéo dài quá lâu và sự trì hoãn việc kết 
thúc cuộc chiến tranh này không làm lợi cho một ai - nhất là đối với 
toàn thể nhân dân Việt Nam... 

Đã đến lúc phải làm cho cuộc hội đàm tiến triển để sớm có một giải 
pháp cho cuộc chiến tranh thảm khốc này. Các ông sẽ thấy chúng tôi 
thành thực và cởi mở trong nỗ lực chung để đem lại cho nhân dân can 
đảm của nước Việt Nam những sự tốt lành của hòa bình. Hãy để cho 
lịch sử ghi chép rằng trong giai đoạn trầm trọng này, đôi bên đã hướng 
về phía hòa bình chứ không phải về phía tranh chấp và chiến tranh”^. 

Tháng 9-1969, Tổng thống Nixon tuyên bố thực hiện đợt hai 
của việc rút quân đội Hoa Kỳ khỏi miền Nam Việt Nam. Theo đó, 
đến tháng 12-1969, quân đội Hoa Kỳ ở miền Nam Việt Nam sẽ giảm 
xuống còn 484.000 quân. Và tính chung trong năm 1969, Hoa Kỳ sẽ 
rút 60.000 quân - một con số nhỏ, chỉ tương đương trên 10% tổng 
quân số quân đội Hoa Kỳ ở miền Nam Việt Nam. Kết hợp với rút 
quân, trên bàn đàm phán, phái đoàn Hoa Kỳ đưa ra những giải pháp 


1. Phát biểu của Lawrence E. Walsh tại phiên họp thứ 22 ngày 19-6-1969 
Hội nghị Paris vểViệt Nam, Hổ sơ 989,ĐIICH,TTLTII. 

2. Diễn văn ngày 3 tháng 11 năm 1969củaTổngthống NixonvềViệtNam, 
Hổ sơ 18884, PTTg, TTLTII. 
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chính trị tưởng như phù hợp với yêu cầu của Chính phủ Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa miền Nam Việt Nam, như: 

Hoa Kỳ đề nghị bầu cử tự do do các ủy han hỗn hợp tổ chức và 
đặt dưới sự giám sát quốc tế. 

- Hoa Kỳ đã bằng lòng triệt thoái quân đội Mỹ và đồng minh trong 
vòng 12 tháng. 

- Hoa Kỳ đã tuyên bố không giữ lại một căn cứ quân sự nào. 

- Hoa Kỳ đã để nghị thương thuyết vê việc ngưng bắn dưới sự giám 
sát quốc tế để cho công cuộc cùng triệt thoái có thể tiến hành dễ dàng. 

- Hoa Kỳ sẽ dàn xếp cho việc triệt thoái trên thực tế của quân Bắc 
Việt miễn là có bảo đảm rằng họ sẽ không trở lại nữa. 

- Hoa Kỳ sẵn sàng chấp nhận kết quả chính trị thu hoạch đưỢc qua 
các cuộc bầu cử tự do, dù kết quả ấy sẽ ra sao. 

- Hoa Kỳ sẵn sàng thảo luận chương trình 10 điểm của phía bên 
kia cùng với những kế hoạch của các phe phái khác"'. 

Bằng hành động rút quân nhỏ giọt nằm trong kế hoạch của chiến 
lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và đưa ra những giải pháp chính trị 
cho miền Nam Việt Nam nhưng tiếp tục ngoan cố với lập luận hai 
quốc gia Việt Nam hay ‘'cùng triệt thoái” quân đội khỏi miền Nam 
Việt Nam, Nixon ầm mưu đẩy quả bóng dư luận về phía cách mạng 
và cố gắng xoa dịu dư luận phản đối chiến tranh đang bùng nổ mạnh 
mẽ tại Hoa Kỳ. 

Cùng mục đích trên, trong các phiên họp của Hội nghị Paris, 
phái đoàn Sài Gòn cũng liên tiếp đê' ra cái mà họ gọi là các “sáng 
kiến”. Trong đó có cả việc thừa nhận Mặt trận Dân tộc Giải phóng 


1. Phát biểu của Cabot Lodge tại phiên họp thứ 34 ngày 18-9-1969 Hội 
nghị Paris về Việt Nam, Hổ sơ 1454, QKVH,TTLTII. 



202 . HIÊP ĐINH PARIS VẾ VIỆT NAM NẢM 1973 


miển Nam Việt Nam nhưng chỉ với mức độ là một thực thể chính 
trị - một đảng phái trong chế độ Thiệu. Và đặc biệt nhấn mạnh việc 
coi đây là một ‘7ực lượng chính trị", để gây nhầm lẫn, xóa bỏ nhận 
thức của dư luận vể nhà nước Cộng hòa miển Nam Việt Nam. Trong 
phiên họp thứ 26, ngày 17-7-1969, Phạm Đăng Lầm - Trưởng phái 
đoàn Sài Gòn, lần đầu tiên nêu lên giải pháp về một cuộc bầu cử tại 
miền Nam Việt Nam có sự tham gia của Mặt trận Dân tộc Giải phóng 
miền Nam Việt Nam. ông ta nói: 

Tất cả các lực lượng chính trị kể cả Mặt trận Giải phóng đều 
được tham gia bẩu cử, nếu họ từ bỏ bạo động và cam đoan công nhận 
kết quả bầu cử. 

- Một ủy ban bầu cử có thể được thành lập, trong đó các lực lượng 
chính trị kể cả Mặt trận Giải phóng đểu đưỢc đại diện. 

- Một tổ chức quốc tế sẽ đưỢc thiết lập để quan sát bầu cử. 

- VNCH sẵn sàng thảo luận với phía bên kia về lịch trình và 
phương thức tổ chức bầu cử. 

- Sau cuộc bầu cử sẽ không có trả thù và kỳ thị. 

- Chính phủ VNCH cam đoan tốn trọng kết quả bầu cử dù kết quả 
ra sao. VNCH thách đố phía bên kia dám cam đoan như vậy”'. 

Vạch trần các “sáng kiến” của Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn, 
ngay trong phiên họp thứ 22, ngày 19-6-1969, Bộ trưởng Xuân Thủy 
phát biểu: 

“Trong phiên họp trước đại biểu Mỹ và chinh quyền Sài Gòn nói 
nhiều vể cuộc gặp gỡ ở Mit Uay (Midway) giữa Tổng thống Nixon và 
Nguyễn Văn Thiệu làm như đó là một sự kiện quan trọng cho việc tìm 
giải pháp hòa bình cho vấn đề Việt Nam. Bản thân ông Nixon sau khi 


1. Tài liệu của Nha Chính trị Âu Phi Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa về 
Hội đàm Ba Lê về Việt Nam số 26, Hổ sơ 1453, QKVH,TTLTlÌ. 
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ở Mit Uay trở về đến Hoa Thịnh Đốn cũng tuyên bố rùm beng vê cái 
quyết định của Mỹ rút 25.000 quân khỏi miền Nam Việt Nam cho rằng 
việc này “mở rộng cánh cửa đi đến hòa bình” và đổ cho phía Việt Nam 
Dần chủ Cộng hòa “phải chịu trách nhiệm vì đã không cùng với Mỹ 
bước qua cánh cửa đó”. 

Nhưng thực chất âm mưu của Mỹ thể hiện qua bản thông cáo 
chung Mit Uay... 

Cái “cánh cửa” mà ôngNixon mở ra ỞMỈt ưay không phải là “cánh 
cửa hòa bình” mà là “cánh cửa chiến tranh”, Bản thông cáo Mit Uay đã 
nêu rõ ý đổ của ông Nixon vẫn ngoan cố tiếp tục chiến tranh xâm lược 
miên Nam Việt Nam dưới một hình thức khác bằng cách “phi Mỹ hóa” 
hay “Việt Nam hóa” nghĩa là dùng người Việt Nam đánh người Việt, 
thực hiện chủ nghĩa thực dân kiểu mới của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. 
ÔngNixon cũng không thể che dấu đưỢc là việc rút25.000 quân Mỹ chỉ 
là một sự “bố trí lại” lực lượng Mỹ. Còn đại biểu chính quyển Sài Gòn 
trong phiên họp trước nói rõ rằng “25.000 binh sĩ Hoa Kỳ sẽ được thay 
thế bằng Quân lực VNCH”, mà Mỹ là người đỡ đầu. 

Theo tin UPI ngày 13-6-1969, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ chi 6,2 tỷ đô 
la và tính một thời gian 5 năm hay hơn nữa để hiện đại hóa quân ngụy 
đánh thay cho quân Mỹ. 

Những việc làm trên đây của chính quyền Nixon là dựa vào sức 
mạnh quần sự can thiệp vào công việc nội bộ của các nước đóng vai trò 
tên sen đầm quốc tế. 

Trong bài diễn văn đọc tại Học viện Không quân Mỹ ở Colorado 
ngày 4-6-1969, nhằm trả lời cho những người đang chống lại chính 
sách trên đây của ông ta,., ôngNixon đã công nhiên đặt câu hỏi: “Điểu 
gì sẽ xảy ra cho thế giới này nếu Mỹ thôi không đảm đương trách nhiệm 
bảo vệ hòa bình và tự do cho thế giới?”. 

Mọi người có quyền hỏi: Ai khiến Mỹ đảm đương trách nhiệm ấy? 
Và dựa vào đàu mà Mỹ tự gán cho mình cái quyền làm tên sen đầm 
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quốc tế ấy? Chính Tướng De Vit Sup, cựu Tư lệnh lính thủy đánh bộ 
Mỹ và ủy viên Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ đã phê phán 
việc 'Mỹ đã thành một nước quân phiệt và xâm lược”, đã tiến hành 
một chính sách ngoại giao theo kiểu “lực lượng xung kích quân sự” dựa 
theo truyền thống của “chính sách ngoại giao Phao Thuen” nhất là từ 
sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai đến nay. 

Liên hệ đến chính sách của Mỹ ờ Việt Nam xuất phát từ đường lối 
do Thượng nghị sĩ w. Phun Bo Rai đã nói bài diễn văn của ôngNixon 
“cũng có cảm giác là chính quyền không sẵn sàng rút khỏi miền Nam 
Việt Nam trừ phi Nam Việt Nam ở trong tay một chính phủ đưỢc Mỹ 
ủy nhiệm” và như thế thì “chiến tranh chỉ sẽ tiếp diễn và còn tiếp diễn”... 

Để bào chữa cho thái độ ngoan cố đó Mỹ khăng khăng bám lấy đòi 
hỏi “cùng rút quân” hết sức phi lý mà chúng tôi và ngay cả dư luận thế 
giới đều bác bỏ. 

Vì không thể chối cãi đưỢc sự thật là quân Mỹ và các nước khác 
thuộc phe Mỹ là quân đội xâm lược nước ngoài duy nhất ở miền Nam 
Việt Nam và đương nhiên phải rút khỏi miền Nam Việt Nam cho nên 
ông Nixon đã đưa ra khái niệm “các lực lượng không phải Nam Việt 
Nam”. Chúng tôi đã nói nhiều lần rằng, dẫu là một thủ đoạn lắt léo 
và nham hiểm cố ý gây ra sự lẫn lộn giữa các lực lượng vũ trang nước 
ngoài đến xâm lược miền Nam Việt Nam và các lực lượng vũ trang 
Việt Nam chiến đấu chống xâm lược trên đất nước mình, nhưng làm 
sao xóa bỏ được chân lý “nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là 
một”? Làm sao xuyên tạc đưỢc những nguyên tắc cơ bản của Hiệp nghị 
Genève năm 1954 là xác nhận độc lập chủ quyển thống nhất và toàn 
vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam”K 


1. Phát biểu của ông Hà Văn Lâu tại phiên họp thứ 22 ngày 19-6-1969 Hội 
nghị Paris về Việt Nam, Ho sơ 989, ĐIICH,TTLTII. 
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Đối với âm mưu rút quân nhỏ giọt của Hoa Kỳ, Bộ trưởng Xuân 
Thủy tỏ rõ lập trường cứng rắn qua việc nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh ngày 20-7-1969: “Nhân dân Việt Nam cương quyết đòi hỏi 
sự triệt thoái của tất cả quân Mỹ và quân chư hầu chứ không phải chỉ 
rút 25.000 hay 250.000 hay 500.000, mà rút toàn thể, trọn vẹn và vô 
điêu kiện...”h 

Khẳng định thêm lập luận của Bộ trưởng Xuân Thủy, ngày 26- 
6-1969, tại phiên họp thứ 23, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa miền 
Nam Việt Nam Nguyễn Thị Bình thông tin đến hội nghị “Đại hội hòa 
bình thế giới” họp tại Berlin với sự tham dự của 1.102 đại biểu thay 
mặt cho 56 tổ chức quốc tế và 320 tổ chức quốc gia thuộc 101 nước, 
kể cả Hoa Kỳ, đã thông qua một nghị quyết về Việt Nam, với những 
nội dung chính: 

Nghiêm khắc lên án Mỹ tiếp tục tăng cường chiến tranh xâm 
lược miền Nam Việt Nam, liên tiếp xâm phạm chủ quyền và an ninh 
của Bắc Việt, đồng thời duy trì chính quyền Sài Gòn. 

- Nhiệt liệt chào mừng việc thành lập Chính phủ Cách mạng lâm 
thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. 

- Cho rằng giải pháp toàn hộ 10 điểm của Mặt trận Giải phóng là 
một sáng kiến thiết thực nhằm làm cho Hội đàm Ba Lê về Việt Nam đi 
đến kết quả. 

- Kêu gọi nhân dân thế giới đấu tranh mạnh mẽ đòi Chính phủ Mỹ 
phải thương lượng nghiêm chỉnh tại Hội đàm Ba Lê”^. 

Tiếp đó, ngày 17-7-1969, tại phiên họp thứ 26, trả lời để nghị của 
Phạm Đăng Lâm về giải pháp chính trị cho miển Nam Việt Nam, Bộ 


1. Phát biểu của Bộ trưởng Xuân Thủy tại phiên họp thứ 27, ngày 24-7- 
1969 Hội nghị Paris vể Việt Nam, Hồ sơ 1453, QKVH,TTLTII. 

2. Tài liệu cCia Nha Chính trị Âu Phi Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa về 
Hội đàm Ba Lê về Việt Nam số 23, Hồ sơ 1452, QKVH,TTLTII. 
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trưởng Nguyễn Ihị Bình khẳng định cuộc bầu cử do chúih quyền 
Sài Gòn “tổ chức dưới họng súng của quân viễn chinh Hoa Kỳ và quân 
ngụy trong điều kiện đối phương phải hạ vũ khí” tất nhiên chỉ có thể 
đưa lại kết quả là “củng cố và duy trì chính quyên tay sai của Mỹ ở miền 
Nam Việt Nam. Do đó không ai lạ gì khi Nguyễn Văn Thiệu làm ra vẻ 
thành tâm thiện chí cam đoan tôn trọng kết quả bầu cử... Một cuộc 
tổng tuyển cử tự do dân chủ thật sự chỉ có thể đưỢc tiến hành trong 
điều kiện không có mặt quân xâm lược Mỹ, không đặt dưới quyền kiểm 
soát của chính quyền và quân đội tay sai của Mỹ”\ 

Tháng 8-1969, bên lề Hội nghị Paris về Việt Nam, sự kiện 
Kissinger lần đầu tiên gặp gỡ với Cố vấn Lê Đức Thọ của phái đoàn 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được dư luận đặc biệt quan tâm. Không 
có tài liệu nào ghi chép về nội dung cuộc gặp gỡ, nhưng những ngày 
cuối năm 1969, trong đàm phán, phái đoàn Hoa Kỳ nêu lên một vấn 
đề hoàn toàn mới - vấn để tù binh Hoa Kỳ tại Việt Nam. 

Trong khi đó, luận điệu của Nixon và chính quyền Sài Gòn cũng 
không thể đánh lừa được dư luận, nhất là nhân dân Hoa Kỳ. Từ ngày 
15-10-1969, phong trào đấu tranh của nhân dân Hoa Kỳ bùng nổ 
mạnh mẽ với bước phát triển mới, làm tê liệt sinh hoạt kinh tế - xã 
hội ở Hoa Kỳ, Một phong trào phản đối chính phủ chưa từng diễn 
ra ở Hoa Kỳ trước đó, được báo chí đánh giá là đợt “tạm ngưng hoạt 
động” để phản đối chiến tranh Việt Nam. Sau đó, phong trào tiếp tục 
phát triển rầm rộ bằng các cuộc biểu tình với sự tham gia của hàng 
chục ngàn người trên khắp các đường phố ở các thành phố lớn của 
Hoa Kỳ. Trong các cuộc biểu tình, người ta thấy rõ sự thất vọng của 


1. Tài liệu của Nha Chính trị Âu Phi Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa về 
Hội đàm Ba Lê vể Việt Nam số 26, Hổ sỡ 1453, QKVH, TTLTli. 
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nhân dân Hoa Kỳ vói các khẩu hiệu “Hãy chịu thua ở Việt Nam mà 
đưa con em ta về’'. 

Ngày 3-11-1969, nhằm xoa dịu dư luận, Nixon đọc diễn văn trên 
hệ thống truyền thông, cố gắng lý giải cho sự dính líu của Hoa Kỳ và 
đổ lỗi cho các vị tổng thống tiển nhiệm vể sự bế tắc của cuộc chiến 
tranh Việt Nam. Đồng thời, biện minh cho các hành động của mình 
trong suốt một năm cầm quyền. 

“Tối nay, tôi muốn nói với đồng bào về một vấn đề mà mọi người 
Mỹ và những người khác trên khắp thế giới đều quan tâm sầu xa, đó là 
cuộc chiến tranh tại Việt Nam. 

Tôi tin rằng một trong những lý do chia rẽ sâu xa tại quốc gia này 
về vấn đề Việt Nam là sự kiện nhiều người Mỹ đã mất tin tưởng về 
những gì chính phủ đã nói với họ về chính sách của chúng ta. Nhân dân 
Hoa Kỳ không thể và không nên bị đòi hỏi ủng hộ một chính sách liên 
quan tới những vấn để tối quan trọng của chiến tranh và hòa bình trừ 
phi họ biết sự thực về chính sách này. 

Tối nay tôi muốn trả lời một vài câu hỏi mà tôi biết hiện đang ở 
trong đầu của nhiều đồng bào đang nghe tôi nói. 

Bằng cách nào và tại sao Hoa Kỳ đã dính líu vào Việt Nam lúc đẩu? 

Chính phủ này đã thay đổi như thế nào chính sách của chính phủ 
trước? 

Những gì đã thực sự diễn ra tại cuộc thương nghị ở Ba Lê và trên 
chiến trường ở Việt Nam? 

Chúng ta có những sự lựa chọn nào để chấm dứt chiến cuộc ấy? 

Triển vọng hòa bình hiện bây giờ như thế nào? 


1. Khẩu hiệu của các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh ở Hoa Kỳ, được 
Nixon trích lại trong bài diễn văn ngày 3-11-1969, Hổ sơ 18884, PTTg,TTLTII. 
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Tôi xin bắt đẩu bằng cách mô tả tình hình tôi nhận thấy lúc tôi 
nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng. 

- Cuộc chiến tranh đó đã tiếp diễn trong bốn năm rổi. 

- 31.000 người Mỹ đã thiệt mạng trong khi chiến đấu. 

- Chương trình huấn luyện quân lực VNCH lúc đó đưỢc xúc tiến 
chậm trễ hơn hạn kỳ đã ăn định. 

- 540.000 binh sĩ Hoa Kỳ lúc đó hiện diện tại miền Nam Việt Nam 
mà không có chương trình nào để giảm thiểu quân số đó. 

- Cuộc hội đàm Ba Lê không thực hiện được tiến bộ nào và Hoa Kỳ 
chưa đưa ra một đề nghị hòa bình tổng quát. 

- Chiến cuộc đã gây ra sự chia rẽ sâu sắc tại quốc nội và sự chỉ trích 
của nhiều bạn cũng như thù tại quốc ngoại. 

Vì hoàn cảnh đó đã có một số người khuyến cáo tôi chấm dứt 
chiến cuộc tức khắc bằng cách ra lệnh triệt thoái ngay tất cả quân đội 
Hoa Kỳ. 

Về phương diện chính trị, đó có thể là một đường lối đắc nhân tâm 
và dễ theo đuổi... Nhưng tôi có trách vụ nặng nề hơn là chỉ nghĩ đến 
nhiệm kỳ của tôi và cuộc bầu cử tới đây. Tôi phải nghĩ đến hậu quả của 
quyết định của tôi đối với thế hệ sau này, và tương lai của hòa bình và 
tự do tại Hoa Kỳ và trên thế giới. 

Tất cả chúng ta nên hiểu rằng vấn đề trước mắt không phải là việc 
có người Mỹ ủng hộ hòa bình trong khi có người Mỹ thì không. Vấn đề 
lớn lao cũng không phải là việc chiến tranh của Ịohnson có trở thành 
chiến tranh của Nixon. Vấn đề đặt ra là làm cách nào đạt đưỢc nền hòa 
bình cho Hoa Kỳ. 

Bây giờ ta hãy lưu ý tới vấn đề căn bản. Tại sao và bằng cách nào 
Hoa Kỳ đã dính líu vào Việt Nam lúc đẩu?... 
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Đáp lại lời yêu cầu của Chính phủ VNCH, Tổng thống Eisenhower 
đã viện trỢ kinh tế và quân sự để yểm trỢ nỗ lực... ngăn chặn cộng sản... 

Nhiều người cho rằng quyết định của Tổng thống Ịohnson gửi lực 
lượng tác chiến Hoa Kỳ đến Nam Việt Nam là một quyết định nhầm 
lẫn. Nhiều người khác - trong số đó có tôi, đã mạnh mẽ chỉ trích đường 
lối điều hành cuộc chiến. 

Nhưng vấn đề hôm nay là: hiện nay chúng ta đang lâm chiến, vậy 
cách nào tốt nhứt để chấm dứt cuộc chiến? 

Hổi tháng Giêng, tôi chỉ có thể kết luận rằng sự triệt thoái vội vàng 
toàn bộ quân đội Hoa Kỳ ra khỏi Việt Nam sẽ là một tai họa không 
những cho miền Nam Việt Nam mà cho cả Hoa Kỳ và chính nghĩa hòa 
bình.... 

Đối với Hoa Kỳ, sự thất bại đầu tiên này trong lịch sử quốc gia sẽ 
đem lại hậu quả là sự mất tin tưởng không những ở Á châu mà còn 
trên khắp thế giới nữa đối với sự lãnh đạo của Hoa Kỳ.... 

Vì những lý do đó, tôi bác bỏ khuyến cáo rằng tôi nên chấm dứt 
chiến tranh bằng cách triệt thoái tức khắc toàn bộ lực lượng của chúng 
ta về nước. Trái lại, tôi chọn giải pháp thay đổi chính sách Mỹ trên cả 
hai mặt trận: bàn hội nghị và chiến trường... 

Khi chúng ta phát động công cuộc tìm kiếm hòa bình, tôi nhận thấy 
chúng ta có thể không thành công trong việc tìm cách chấm dứt chiến 
tranh bằng thương thuyết. Do đó, tôi đã thực hiện một kê hoạch khác 
để đem lại hòa bình, một kế hoạch sẽ đưa đến sự chấm dứt chiên tranh 
bất chấp mọi biến chuyển trên mặt trận thương thuyết. 

Kế hoạch đó phù hợp với sự chuyển hướng quan trọng về chính 
sách đối ngoại của Hoa Kỳ... Tôi xin cắt nghĩa tóm tắt điều mà người ta 
mô tả như là chủ nghĩa Nixon - một chính sách không những sẽ giúp 
chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam mà sẽ còn là một yếu tố quan trọng 
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trong chương trình của chúng ta nhằm ngăn ngừa chiến tranh tương tự 
như chiến tranh ở Việt Nam xảy ra sau này... 

Tôi đã đưa ra ba nguyên tắc sau đây như những đường lối chỉ đạo 
cho chính sách của Hoa Kỳ trong tương lai đổi vôi Á châu: 

1. Hoa sẽ tôn trọng tất cả các cam kết theo hiệp ước của chúng ta. 

2. Chúng ta sẽ cung cấp một lá chẩn che chở nếu một cường quốc 
nguyên tử nào đe dọa nên tự do của một quốc gia đồng minh với chúng 
ta, hoặc đe dọa một quốc gia mà sự tồn tại của họ, chúng ta coi là thiết 
yếu cho nền an ninh của chúng ta. 

3. Trong trường hợp có những kiểu xâm lăng khác, chúng ta sẽ cung 
cấp viện trỢ quân sự và kinh tế khi được yêu cầu đúng theo những cam 
kết của chúng ta trong hiệp ước. Nhưng chúng ta trông đợi rằng quốc 
gia bị trực tiếp đe dọa ấy sẽ phải nắm giữ trách nhiệm thiết yếu về cung 
cấp nhân lực cho công cuộc tự vệ của họ. 


Trong thời gian chính phủ trước đây cẩm quyền, chúng ta đã Mỹ 
hóa cuộc chiến tranh ở Việt Nam; trong thời gian chính phủ này cầm 
quyển, chúng ta đang Việt Nam hóa việc tìm kiếm hòa bình. Chính 
sách của chính phủ trước đây không những đã gây hậu quả là chúng ta 
phải gánh trách nhiệm thiết yếu trong cuộc chiến đấu mà hơn nữa, còn 
không nhấn mạnh đúng mức vào mục tiêu tăng cưởng VNCH ngõ hầu 
họ có thể tự bảo vệ đưỢc khi chúng ta triệt hồi. 

Kế hoạch “Việt Nam hóa” đã được đưa ra sau chuyến thăm viếng 
Việt Nam hồi tháng Ba của ông Bộ trưởng Lair. Theo kế hoạch đó, tôi 
đã chỉ thị xúc tiến mạnh mẽ việc huấn luyện và võ trang quân đội 
VNCH. 

Hồi tháng Bảy, trong chuyến viếng thăm của tôi tại Việt Nam, tôi 
đã thay đổi các lệnh của Tướng Abrams để cho phù hợp với chính sách 
mới của chúng ta. Theo các lệnh mới đó, sứ mạng chính của binh đội 
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chúng ta là làm cho lực lượng VNCH có khả năng đảm nhận đầy đủ 
trách nhiệm cho nền an ninh của xứ sở họ.... 

Tôi xin nói tôi chương trình của ta trong tương lai. 

Chúng ta đã quyết định áp dụng một kế hoạch mà chúng ta đã 
hoạch định với sự hợp tấc của VNCH cho việc triệt thoái hoàn toàn 
tất cả các lực lượng chiến đấu trên bộ của Hoa Kỳ và thay thế các lực 
lượng này bằng các lực lượng VNCH theo một thời khắc biểu được ấn 
định một cách thứ tự. Việc triệt thoái này đã đưỢc thực hiện ở một tư 
thế mạnh chứ không phải ở một tư thế yếu.... 

Tôi chưa công bô' và không định công bố thời khắc biêu trong kế 
hoạch của chúng ta. Hiển nhiên là có những lý do trong quyết định này... 
mức độ triệt thoái sẽ tùy theo những biến chuyển trên ba mặt trận: 

Một là sự tiến bộ có thể đạt đưỢc ở Hội đàm Ba Lê. 

Hai yếu tố khác mà ta dựa vào để đưa ra những quyết định triệt 
thoái của chúng ta là mức độ hoạt động của đối phương và sự tiến bộ 
của các chương trình huấn luyện lực lượng VNCH. Những tiến bộ trên 
cả hai phương diện này đã vượt quá mọi dự liệu khi ta bắt đầu chương 
trình triệt thoái hồi tháng 6. Kết quả bây giờ chúng ta có một lịch trình 
triệt thoái lạc quan hơn điều đã dự tính... 

Song song với sự ước lượng lạc quan này, tôi phải - với tất cả sự 
thành thật - nêu lên một điểm thận trọng. 

Nếu mức độ hoạt động của đối phương tăng gia một cách đáng 
kể, chúng ta có thể phải điều chỉnh lại thời khắc biểu của chúng ta... 
Nếu tôi kết luận rằng sự gia tăng hoạt động của đối phương làm nguy 
hại tới quân đội chúng ta còn lại ở Việt Nam, thì tôi sẽ không do dự 
thực hiện những biện pháp mạnh mẽ và hữu hiệu để đối phó với tình 
thế đó. 

Đây không phải là một sự đe dọa. Đây là lời tuyên bô' về chính sách 
mà với tư cách là Tổng tư lệnh quân lực của chúng ta, tôi phát biểu để 
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đáp ứng với trách nhiệm của tôi nhằm bảo vệ những chiến sĩ Hoa Kỳ ở 
bất cứ nơi nào mà họ hiện điện... 

Bàn về hậu quả của một cuộc triệt thoái vội vàng... trên cương vị 
một dân tộc, tâm trí chúng ta khống tránh khỏi bị day dứt vì hối hận, 
và chia rẽ vì đổ lỗi cho nhau...”K 

Ngày 13-11-1969, tố cáo mưu đổ làm bá chủ thế giới, đóng vai 
trò cảnh sát quốc tế, đàn áp phong trào giải phóng của các dân tộc, 
tại phiên họp thứ 42 Hội nghị Paris vể Việt Nam, Bộ trưởng Xuân 
Thủy mạnh mẽ lên tiếng: “Qua bài diễn văn của Tổng thống Nixon, 
cho thấy Hoa Kỳ đang tàng cường chiến tranh, bám lấy Nam Việt Nam, 
không muốn Hội nghị Parts tiến triển. Hoa Kỳ vẫn gây áp lực tối đa về 
quân sự, không chịu thành lập chính phủ liên hiệp và chủ trương để cho 
VNCH tổ chức tổng tuyển cử - nếu có”^. 

Về phía Hoa Kỳ, trước sự phản đối của dư luận, ngày 8-12-1969, 
Cabot Lodge buộc phải từ chức Trưởng phái đoàn đàm phán tại Paris. 
Nhưng âm mưu giải quyết chiến tranh trên chiến trường, Nixon đã 
không bổ nhiệm người thay thế Cabot Lodge. Phản đối thái độ của 
Hoa Kỳ, Trưởng phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bộ trưởng 
Xuân Thủy không tham dự đàm phán mà ủy quyển cho Phó trưởng 
đoàn Hà Văn Lâu. Trong phiên họp thứ 46 ngày 11-12-1969, ông Hà 
Văn Lâu lên tiếng chỉ trích quyết liệt, ông cho rằng, tuyên bố của 
Nixon cho thấy “Hoa Kỳ đang theo đuổi một cuộc chiến tranh lâu dài 
tại Việt Nam; con đường mà Mỹ theo đuổi hiện nay là chính sách “Việt 
hóa”, “thương lượng trên thế mạnh” và chiến tranh Việt Nam sẽ đi đến 
“một sự kết thúc dù bất cứ điều gì xảy ra tại bàn Hội nghị” (ngụ ý Hoa 


1. Diễn văn ngày 3-11-1969 của Nixon, Hố sơ 18884, PTTg,TTLTII. 

2. Tài liệu của Nha Chính trị Âu Phi Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa vể 
Hội đàm Ba Lê vể Việt Nam số 42, Hổ sơ 1456, QKVH,TTLTII. 
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Kỳ sẽ kết thúc chiến tranh bằng quân sự - BT)”^ Đồng thời, ông cho 
rằng “Hoa Kỳ đã giảm tẩm quan trọng của Hội nghị Parts về Việt Nam 
bằng cách nhấn mạnh vào chính sách “Việt hóa” và không cử người đại 
diện mới thay thế Đại sứ Henry Cabot Lodge”^. 

Tuy nhiên, vẫn ngoan cố với mục tiêu theo đuổi chiến tranh, 
ngày 18-2-1970, trong thông điệp gửi Quốc hội về chính sách đối 
ngoại của Hoa Kỳ trong thập niên 70, Nixon tái khẳng định “theo 
đuổi hai đường lối riêng biệt nhưng hậu thuẫn lẫn nhau: thương thuyết 
và chương trình “Việt Nam hóa”\ và chính thức công bố kế hoạch cụ 
thể cho chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”. Theo đó, “Việt Nam 
hóa chiến tranh” được thực hiện với một chương trình ba giai đoạn: 
Giai đoạn thứ nhất là, từng bước chuyển giao nhiệm vụ chiến đấu 
trên bộ cho quân đội Sài Gòn, rút dần quân viễn chinh Mỹ ra khỏi 
Nam Việt Nam; giai đoạn thứ hai, trang bị cho quân đội Sài Gòn đủ 
sức đương đầu với lực lượng Quân Giải phóng, giữ vững được Nam 
Việt Nam và Đông Dương trong quỹ đạo của Hoa Kỳ; giai đoạn thứ 
ba, đi đến kết thúc chiến tranh với việc hình thành ở Việt Nam hai 
quốc gia riêng biệt. 

Trong đó, giai đoạn thứ nhất dự kiến thực hiện từ năm 1969 đến 
giữa năm 1972 là giai đoạn quan trọng nhất bằng kế hoạch ba bước: 

Bước 1, từ năm 1969 đến giữa năm 1970, thực hiện bình định 
một số vùng đông dân quan trọng; xóa bỏ hoàn toàn các cơ sở cách 
mạng ở vùng giải phóng; đẩy lùi và làm suy yếu Quần Giải phóng; rút 
một bộ phận quân viễn chinh Hoa Kỳ. 


1. Tài liệu của Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa vể phiên họp thứ46 ngày 
11 -12-1969 Hội nghị Paris vể Việt Nam, Hồ sơ 1457, QKVH,TTLTII. 

2. Tài liệu của Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa vể phiên họp thứ46 ngày 
11-12-1969 Hội nghị Paris về Việt Nam, Tlđd. 

3. Chính sách của Tổng thống Nixon về Việt Nam ngày 18-2-1970, Hồ sơ 
1003,ĐIICH,TTLTII. 
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Bước 2, thực hiện từ giữa năm 1970 đến giữa năm 1971 với nội 
dung là hoàn thành bình định; tiêu diệt chủ lực Quần Giải phóng; 
hoàn thành kế hoạch hiện đại hóa quân đội Sài Gòn, rút phần lớn 
quân viễn chinh Hoa Kỳ vể nước. 

Bước 3, từ giữa năm 1971 đến giữa năm 1972: tiêu diệt chủ lực 
và căn cứ cách mạng Quân Giải phóng trên toàn Đông Dương; giao 
toàn bộ trách nhiệm chiến đấu cho quân đội Sài Gòn. Rút hết quân 
viễn chinh Hoa Kỳ về nước, duy trì đội ngũ cố vấn quân sự tại miển 
Nam Việt Nam. 

Triển khai kế hoạch của chiến lược “Việt Nam hóa” trong năm 
1970, Hoa Kỳ đẩy mạnh việc tối tân hóa cho quân đội Sài Gòn. 
Năm 1970, lực lượng lục quân Sài Gòn được tổ chức thành hai loại: 
Chủ lực quân đóng vai trò lực lượng lưu động, làm nhiệm vụ thường 
xuyên đánh phá căn cứ, hệ thống tiếp vận của Quần Giải phóng, đẩy 
lùi, ngăn chặn chủ lực Quân Giải phóng trở lại hoạt động trong nội 
địa; và địa phương quân là lực lượng lãnh thổ, có nhiệm vụ kiểm soát 
các thôn ấp và hỗ trợ bình định nông thôn. 

Quần số của các sư đoàn chủ lực của quân đội Sài Gòn được bổ 
sung, hoàn thiện biên chế với 1 sư đoàn có 12 tiểu đoàn, một trung 
đoàn có 4 tiểu đoàn. Các đơn vị biệt kích được cải tổ thành các tiểu 
đoàn biệt động quân. Khối bộ binh cơ động (dù, thủy quân lục chiến) 
được đầu tư mạnh, nâng lên 90 tiểu đoàn vào cuối năm 1970. Song 
song với tăng quân, vũ khí và phương tiện chiến tranh của quân đội 
Sài Gòn được hiện đại hóa đến mức tối ưu. 

Với sự phát triển như trên, đến tháng 6 năm 1970, theo đánh giá 
của Hoa Kỳ, quần đội Sài Gòn hoàn toàn có thể đảm nhiệm hầu hết 
nhiệm vụ an ninh trên bộ. 

Thực hiện bình định nông thôn, trong nửa đầu năm 1970, Hoa 
Kỳ và chính quyền Sài Gòn hoàn thành tiếp các mục tiêu để ra của 
giai đoạn thứ nhất. Tính đến tháng 9-1970, theo báo cáo của Khối 
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quân sự vụ Võ phòng Phủ Tổng thống, chính quyền Sài Gòn kiểm 
soát 99,1% dân số. Cụ thể: vùng AB kiểm soát 14.576.000 người, tỷ lệ 
82,7% dân SỐ; vùng C; 1.937.100 người, tỷ lệ 11%; vùng DE là 941.000 
người, tỷ lệ 5,4% dân số*. Với kết quả này, từ giữa năm 1970, Hoa 
Kỳ và chính quyền Sài Gòn tiến hành bước 2 với chương trình bình 
định đặc biệt, gia tăng hành quần càn quét và đẩy mạnh chiến dịch 
Phượng Hoàng nhằm tróc gỡ cơ sở hạ tầng cách mạng. Tính chung 
năm 1970, chính quyền Sài Gòn thực hiện hơn 23 ngàn cuộc hành 
quán càn quét, tăng gấp hai lần so với năm 1969. Tuy nhiên, trong 
giai đoạn 2 của kế hoạch bình định, chính quyền Sài Gòn đã không 
đạt được mục tiêu đề ra. Hoạt động càn quét và lùng sục, thủ tiêu, 
khủng bố ở nông thôn chỉ càng khiến nhân dân miển Nam thêm oán 
hận chính quyền Thiệu. 

Nhằm triệt hạ cơ sở hạ tầng cách mạng ở Campuchia và hành 
lang chi viện từ miền Bắc vào miền Nam, nửa đầu năm 1970, Hoa Kỳ 
tiến hành lật đổ chính quyền hợp pháp của Vương quốc Campuchia, 
dựng chính quyển tay sai, phát động chiến dịch khủng bố, tàn sát 
kiều dân Việt Nam và mở chiến dịch quân sự quy mô lớn, ồ ạt đưa 
quân xâm phạm lãnh thổ Campuchia. 

Đối với Hội nghị Paris về Việt Nam, như tuyên bố ngày 3-11- 
1969, Nixon chỉ duy trì đàm phán với mục đích xoa dịu dư luận mà 
không đi vào đàm phán thực chất. Nên 8 tháng sau khi Cabot Lodge 
từ chức (ngày 8-12-1969), ngày 9-7-1970, chính quyển Nixon mới 
cử David Bruce làm Trưởng phái đoàn đàm phán tại Paris. Song 
cũng phải đến gần 1 tháng sau ngày được bổ nhiệm, ngày 6-8-1970, 
tại phiên họp thứ 78, David Bruce mới lần đầu tiên tham dự đàm 


1. Phiếu trình số 460/PTT/VoP/QSV/1 19-10-1970 của Khối quân sự vụ Võ 
phòng Phủ Tổng thống Việt Nam Cộng hòa, Hổ sơ 401, ĐIICH,TTLTII. 
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phán*. Trong đàm phán, Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn thực hiện 
chiến thuật đàm phán lảng tránh, không đi vào giải quyết các vấn 
đề cơ bản. Phái đoàn Hoa Kỳ và Sài Gòn xé lẻ và chỉ đưa ra thảo 
luận một vấn đề trong một phiên họp, như: vấn đề bầu cử (phiên 
họp thứ 51), vấn để triệt thoái các lực lượng ngoại nhập (phiên họp 
thứ 52), vấn đề tù binh (phiên họp thứ 53)... Ngoài ra, Hoa Kỳ và 
chính quyển Sài Gòn liên tục đưa ra các vấn đề mà họ gọi là các 
sáng kiến, như để nghị vê' họp thu hẹp, phổ biến hạn chế, mật đàm, 
vấn đề tù binh,.., 

Phản đối thái độ của Hoa Kỳ, trong 35 phiên họp liên tiếp của 
năm 1970 (từ phiên họp thứ 46 ngày 11-12-1969 đến phiên họp thứ 
82 ngày 3-9-1970), Trưởng phái đoàn Việt Nam Dần chủ Cộng hòa, 
Bộ trưởng Xuân Thủy tẩy chay không tham dự. Sau đó, từ phiên họp 
thứ 53 ngày 5-2-1970, Phó trưởng đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 
ông Hà Vàn Lâu trở về Hà Nội. Cùng với thái độ tương tự, Trưởng 
phái đoàn Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Ihị 
Bình cũng vắng mặt trong 33 phiên họp liên tiếp (từ phiên họp thứ 
49 ngày 8-1-1970 đến phiên họp thứ 84 ngày 17-9-1970)^. 

Về nội dung, sau 48 phiên họp của năm 1970, cuộc đàm phán tại 
Paris vẫn ở trong tình trạng bế tắc. Lập trường nguyên tắc của các 
bên về hai vấn để căn bản là triệt thoái quân đội và một giải pháp 
chính trị cho miền Nam Việt Nam không thay đổi. 

Đối với vấn đê' rút quân, trong khi phái đoàn Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa và Cộng hòa miền Nam Việt Nam kiên định với lập trường, 
Hoa Kỳ và các nước thuộc phe Hoa Kỳ phải đơn phương triệt thoái 
toàn bộ vô điều kiện ra khỏi miền Nam Việt Nam thì phái đoàn Hoa 


1. Tờ trình tổng quát vể cuộc Hội đàm Ba Lê về Việt Nam trong năm 1970 
của Phái đoàn Việt Nam Cộng hòa ngày 26-1-1971, Hổ sơ 17718, PTTg,TTLTII. 

2. Tờ trình tổng quát vể cuộc Hội đàm Ba Lê vể Việt Nam trong năm 1970 
của Phái đoàn Việt Nam Cộng hòa ngày 26-1 -1971, Tlđd. 
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Kỳ và Sài Gòn ngoan cố với đòi hỏi triệt thoái tất cả các lực lượng 
không phải của miển Nam Việt Nam. 

Về giải pháp chính trị cho miển Nam Việt Nam, phái đoàn Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa miền Nam Việt Nam đòi hỏi 
thành lập chính phủ liên hiệp bao gồm tất cả các thành phần chính 
trị ở miền Nam Việt Nam, tán thành hòa bình, trung lập để tiến tới 
thống nhất Việt Nam. Phái đoàn Hoa Kỳ và Sài Gòn lại đề nghị một 
cuộc bầu cử có cả sự tham gia của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miển 
Nam Việt Nam dưới sự giám sát quốc tế và đương nhiên bao gổm cả 
sự kiểm soát của bộ máy chiến tranh Sài Gòn. 

Trong nội dung chi tiết các phiên họp năm 1970, đáng chú ý là 
lập luận của Hoa Kỳ vê' vấn đê' tù binh chiến tranh. 

Tại phiên họp thứ 48, ngày 30-12-1969, Philip c. Habib - Phó 
trưởng đoàn Hoa Kỳ, dành phần chính trong bài diễn văn để nói vể 
vấn đê' tù binh Hoa Kỳ. ông ta phát biểu rằng: 

“La question que je souhaite aborder aujourd'hui est celle des 
prisonnỉers deguerre. Au milieu de cette période deỷêtes traditionnelles, 
période de réunions et defêtes deỷamỉlles, des milliers de/amilles sont 
inquiètes du sort d’un parent disparu ou capturé au Vietnam. Cest là 
une situation tragique, non pas seulement parce que des parents sont 
manquants durant cette période de/ếtes mais aussi parce que Vincertitude 
et Vangoisse des ỷamilles sont tellement inutiles et injustiftees... Nous 
nous trouvons en présence de deux questions: premièrement, la question 
critique du traitement humanitaire des prỉsonniers détenus par votre 
côté; deuxièmement, le rapatrỉement de tous lesprisonniers”'. 


1. Phát biểu của Philip c. Habib tại phiên họp thứ 48 Hội nghị Paris về Việt 
Nam ngày 30-12-1969, Hồ sơ 1457, QKVH, TTLTII. Lược dịch: 'Vấn để tôi muốn 
trình bày hôm nay là vân để tù binh chiến tranh. Trong dịp lễ Giáng sình, dịp các gia 
đình đoàn tụ và ăn mừng, thì hàng trăm gia đình Hoa Kỳ đang lo lóng về số phận 
những thân nhân mất tích hoặc bị bât giữ tại Việt Nam. Đây là một tình trạng bì 
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Sau đó, ông ta trao cho phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
bản danh sách danh tính các quân nhân Hoa Kỳ bị mất tích ở Đông 
Nam Á và yêu cầu phái đoàn phải cung cấp thông tin về tù binh 
Hoa Kỳ mà Quân Giải phóng và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đang 
giam giữ. 

Qua năm 1970, phái đoàn Hoa Kỳ càng tỏ ra sốt sắng, đòi hỏi tách 
việc giải quyết vấn đề tù binh thành một vấn đề riêng biệt trong đàm 
phán*. Đến tháng 6-1970, Hoa Kỳ vạch ra kế hoạch thương thuyết về 
vấn đê' tù binh. Trong đó nói rõ mục đích là: “Đối nội: tác dụng với 
dư luận trong nước tại Hoa Kỳ và nhất là gia đình các tù binh Hoa Kỳ, 
chứng tỏ rằng Chánh phủ Hoa Kỳ tận dụng mọi cơ hội và làm mọi nỗ 
lực để đưa tới sự phóng thích và hồi hương, giúp thân nhân tù binh Hoa 
Kỳ. Đối ngoại, tác dụng tuyên truyền trong dư luận thế giới về thiện chí 
của phe ta thi hành nghiêm chỉnh Quy ước Genève về tù bỉnh”^. Nội 
dung của kế hoạch thương thuyết gồm năm điểm, được thực hiện 
tuần tự, bắt đầu từ đòi hỏi “trao đổi tin tức về tù binh; cho phép thư 
từ giữa tù binh và gia đình họ; thăm viếng và kiểm soát tù binh do tổ 
chức đệ tam vò tư” cho đến “hổi hương tù binh nan y tàn phế hoặc bị 
giam giữ quá 3 năm; phóng thích tất cả tù bỉnh”^. Ihực hiện đúng kịch 


thám, không ch! vì cha mẹ họ thiếu vâng họ trong mùa lễ này, mà còn vì sự lo lâng 
cho số phận của con em họ... Chúng ta đang phải đối một với hai vấn để: Thứ 
nhất, vấn để đổi xửnhân đạo với tù binh? Và thứ hai, hồi hương tốt cà các tù bình 
Hoa Kỳ về nước". 

1. Ngày 20-4-1970, Tổng thống Nixon tuyên bố: "Vấn để tù bình là một vấn 
đề nhân đạo có thể tách biệt dễ dàng ra khỏi hai vấn để chánh trị và quân sự vừa 
bàn". (Tài liệu của Bộ Ngoại giao vể Hội nghị Paris vể Việt Nam, Hồ sơ 1461, 
QKVH,TTLTII). 

2. Công văn ngày 30-6-1970 của Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa về việc 
Hoa Kỳ để nghị kế hoạch trình bày tại Hội trường Paris vể vấn đề tù binh, Hồ sơ 
16994, PTTg,TTLTII. 

3. Công văn ngày 30-6-1970 của Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa về việc 
Hoa Kỳ đề nghị kế hoạch trình bày tại Hội trường Paris về vấn để tù binh, Tlđd. 
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bản này, ngay từ đầu năm 1970, phái đoàn Hoa Kỳ thường xuyên đưa 
vấn đề tù binh ra thảo luận, coi đó như là vấn đề chính để giải quyết 
cuộc chiến tranh Việt Nam. Như, ngày 5-2-1970, tại phiên họp thứ 
53, phái đoàn Hoa Kỳ dành phần chính của bài diễn văn để nói về vấn 
để tù binh và đòi hỏi Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sớm 
cho biết tin tức về danh sách 1.400 quân nhân Hoa Kỳ bị mất tích hay 
bị bắt, cũng như yêu cầu thực hiện Công ước Genève năm 1949 về tù 
binh chiến tranh đối với quân nhân Hoa Kỳ bị bắt. 

Để có cái trao đổi, Hoa Kỳ liên tục ép chính quyền Sài Gòn phải 
cung cấp danh sách “tù binh cộng sản” bị Sài Gòn giam cầm ở miển 
Nam Việt Nam. Song chính quyền Thiệu đã không thể đáp ứng yêu 
cầu của Hoa Kỳ vì trong các trại giam của chính quyền Thiệu không 
hê' có “tù binh chiến tranh”. Để đối phó, từ cuối năm 1969, chính 
quyển Thiệu buộc phải nghĩ ra định nghĩa “tù binh cộng sản”. Theo 
đó, chính quyền Sài Gòn xếp ra ngoài định nghĩa này hàng trăm ngàn 
cán bộ, chiến sĩ cách mạng hoạt động chính trị, hoạt động nội tuyến, 
liên lạc,... và đưa hàng chục ngàn cán bộ, chiến sĩ cách mạng - những 
chiến sĩ trực tiếp chiến đấu trên chiến trường bị chính quyền Sài Gòn 
bắt và giam giữ trong các nhà tù trên toàn miển Nam vào 6 trại giam 
“tù binh cộng sản” được thành lập ở Đà Nẵng, Pleiku, Quy Nhơn, 
Phú Quốc, Biên Hòa, Cần Thơ. 

Đối với vấn để thương thuyết vể tù binh, trên cơ sở vạch rõ âm 
mưu của Hoa Kỳ: “thực tế thì đồng minh của chúng ta là Hoa Kỳ, vì áp 
lực dư luận quẩn chúng đối nội, cũng muốn tiến tới một cuộc dàn xếp 
với Bắc Việt, càng sớm càng hay, vẽ số phận các phi công Hoa Kỳ hiện 
bị giam giữa tại Bắc phần”^ và lo sợ Hoa Kỳ dùng mọi cách để đưa 
được binh lính của họ vê' nước, chính quyển Sài Gòn cố gắng: “tránh 


1. Bản tường trình vể vấn để tù binh trong trường hợp hòa đàm Ba Lê tiến 
tới một cuộc ngừng bắn tại Nam Việt Nam ngày 10-6-1970 của Bộ Ngoại giao 
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việc Hoa Kỳ thương thuyết riêng biệt vôi Bắc Việt về số phận tù binh 
Hoa Kỳ”K Và mặc dù, coi vấn đề tù binh chỉ là phụ^, nhưng trước sức 
ép của Hoa Kỳ, tại bàn hội nghị, phái đoàn Sài Gòn liên tục đòi hỏi 
thảo luận giải quyết vấn đê' tù binh như một vấn để căn bản để đi đến 
chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. 

Mặt khác, Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn rêu rao về việc trao 
trả những “tù binh cộng sản” nan y, tàn phế quê miền Bắc cho Chính 
phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhằm lừa bịp dư luận. 

Ngày 29-1-1970, tại phiên họp thứ 52, Phạm Đăng Lầm tiếp tục 
nhắc lại quyết định '‘trao trả 62 tù binh Bắc Việt tàn phế để họ trở vê 
miền Bắc” với ba phương thức trao trả: “chính quyền Hà Nội sẽ tiếp 
nhận họ; đại diện ủy ban Hồng thập tự quốc tế sẽ hộ tống họ về miền 
Bắc; thân nhân của các tù binh Bắc Việt sẽ lãnh họ tại vĩ tuyến 17’^. 
Tuy nhiên, đằng sau tuyên bố của phái đoàn Sài Gòn, chính quyền 
Thiệu áp dụng biện pháp tình thế là chỉ có thể trao đổi đối với các 
“tù binh cộng sản” nguyên quán miển Bắc. Và thực hiện trao trả bằng 
chiến dịch chiến tranh tâm lý mang tên Nguyễn Trãi (triển khai từ 
năm 1968) mà nội dung chính là khai thác vấn đề trao trả tù binh 
để hạ thấp uy tín của cách mạng và rêu rao cho các chính sách của 
Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn. Thâm độc hơn, trong các đợt trao 
trả, chính quyền Sài Gòn âm mưu cài người vào danh sách tù binh 
trao trả và dùng những nhân vật này tuyên truyền cho chế độ Thiệu, 
bôi nhọ cách mạng. Riêng cán bộ, chiến sĩ nguyên quán miền Nam, 
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chính quyền Sài Gòn “coi như là phiến cộng” và thực hiện giam cầm 
theo luật pháp của chế độ. 

Vê' phía cách mạng, nhận định rõ âm mưu của Hoa Kỳ, phái đoàn 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa miển Nam Việt Nam đã 
thẳng thừng bác bỏ mọi đề nghị vể giải quyết vấn đề tù binh của Hoa 
Kỳ và Sài Gòn. Trong phiên họp thứ 53, ngày 5-2-1970, Bộ trưởng, 
Trưởng phái đoàn Cộng hòa miền Nam Việt Nam Nguyễn Thị Bình 
tố cáo: 

“Một lẩn nữa đại biểu Mỹ định dựng vấn để tù binh để lẩn tránh 
giải quyết đúng đắn cấc vấn đê cơ bản mà chúng tôi đã đặt ra. 

Điều đó chứng tỏ Mỹ vẫn khống chịu thương lượng nghiêm chỉnh 
mà chỉ muốn giở thủ đoạn để xoa dịu và lừa bịp dư luận. 

Còn đại biểu chánh quyền Sài Gòn thì họ chỉ phụ họa theo đại 
biểu Mỹ. 

Chúng tôi đã nhiểu lần tố cáo rằng Mỹ và chánh quyền Thiệu - Kỳ 
- Khiêm đang giam trái phép và đầy ải hàng trăm ngàn người yêu nước 
ở hàng ngàn nhà tù ở miên Nam Việt Nam. Một lẩn nữa chúng tôi đòi 
hỏi phải trả lại tự do ngay cho những nạn nhân đó. 

Tôi bác bỏ những lời vu khống và bịa đặt của Mỹ và chính quyền 
Sài Gòn... Chính sách của Mặt trận Dân tộc Giải phóng và Chánh phủ 
Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam về quần lính Mỹ 
và quân ngụy bị bắt là nhân đạo. 

Tuyên bố của Hổng Thập tự giải phóng tháng 10 năm 1965 và 
của ông Tổng thơ ký hội ngày 12-5-1967 đã nêu rõ chánh sách đó. Và 
những binh lính Mỹ, chư hầu và quân ngụy đưỢc chúng tôi thả ra cũng 
đã nói lên sự thật đó. 

Chính vì sỢ sự thật đó mà quân đội Mỹ đã cấm những người đưỢc 
chúng tôi tha, có những cuộc họp báo để mà nói lên cái sự thật về sự đối 
xử của chúng tôi với họ (Theo hãng usvs ngày 16-1-1970). 
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Còn việc giải quyết vấn đê các quân nhân Mỹ bị hắt, như tôi đã 
nhiêu lần nói, sẽ đưỢc giải quyết cùng toàn bộ các vấn đề khác trong 
giải pháp 10 điểm. 

Nếu vấn đề đó đến nay chưa đưỢc đê đạt tới do Chính phủ Mỹ đã 
không chịu từ bỏ chánh sách xăm lược của họ để chấm đứt chiến tranh, 
giải quyết các vấn để hậu quả của chiến tranh. 

Họ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tình hình đó với những 
binh lính Mỹ bị bắt và gia đình của hự’K 

Đồng quan điểm với phái đoàn Cộng hòa miền Nam Việt Nam, 
Phó trưởng đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhấn mạnh: 

“Tôi nói lại một lần nữa là những kẻ đi xâm lược đang hàng ngày, 
hàng giờ gieo rắc tội ác cực kỳ vô nhàn đạo chống lại nhân dân Việt 
Nam, tiếp tục cuộc chiến tranh phi nghĩa, phỉ đạo lý, đã bị cả loài người 
tiến bộ nghiêm khắc lên án, mà cứ lải nhải những vấn để nhân đạo thì 
chỉ càng làm cho mọi người có lương tri trên thế giới thêm căm tức. 

Chánh phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thi hành một 
chánh sách nhân đạo đối với những phi công Mỹ bị giam giữ trên miền 
Bắc. Chánh sách đó là xuất phát từ nhân đạo và lòng khoan dung của 
Chánh phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa... Đại biểu Mỹ hoàn 
toàn không có quyển gì nêu ra những đòi hỏi này nọ đối với những phi 
công Mỹ bị bắt, bị giam giữ ở miền Bắc sau khi chúng bị bắt quả tang 
vi phạm luật pháp của Chánh phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Vấn đề trước mắt là Mỹ phải chấm dứt xâm lược, phải giải quyết 
hòa bình vấn đề Việt Nam trên cơ sở giải pháp 10 điểm của Mặt trận 
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Giải phóng và của Chánh phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền 
Nam Việt Nam, các vấn đề phụ thuộc khác sẽ đượcgiải quỵếtK 

Ngoài ra, trong năm 1970, nhằm vạch trần chính sách theo đuổi 
chiến tranh của Hoa Kỳ, hai phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
và Cộng hòa miền Nam Việt Nam thường xuyên lên tiếng tố cáo các 
hành động leo thang chiến tranh của Nixon, 

Từ ngày 28-1-1970, Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn cho máy bay 
ném bom và bắn phá các vùng đông dân cư thuộc các tỉnh Hà Tình, 
Quảng Bình và thực hiện tuần thám miền Bắc Việt Nam. Ngay lập 
tức, ngày 29-1-1970, tại phiên họp thứ 52, Phó trưởng đoàn Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa mạnh mẽ tố cáo hành động gầy hấn của Hoa Kỳ: 

'Ngày hôm qua 28-1-1970, Mỹ đã cho nhiều loại máy bay đến 
ném bom và bắn phá một số vùng dân cư tỉnh Quảng Bình và tỉnh Hà 
Tĩnh cách xa vĩ tuyến 17 về phía Bắc. Các lực lượng vũ trang và nhân 
dân địa phương đã đánh trả đích đáng bọn xâm lược. Đã bắn rơi tại 
chỗ 3 máy bay Mỹ... Đây là một hành động chiến tranh mới rất nghiêm 
trọng. Đổng thời là một sự khiêu khích trắng trỢn của chính quyển 
Nixon đối với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hành động đó xảy ra 
mấy ngày sau khi ông Nixon đọc diễn văn huênh hoang về triển vọng 
hòa bình ở Việt Nam. Một lần nữa bóc trẩn bản chất ngoan cô' hiếu 
chiến và những lời nói giả dối về hòa bình của ông ta. 

Đoàn đại biểu Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kịch 
liệt phản đối và nghiêm khắc lên án hành động chiến tranh nói trên của 
Chánh phủ Mỹ xâm phạm chủ quyền và an ninh của nước Việt Nam 
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Dân chủ Cộng hòa và kiên quyết đòi Mỹ phải chấm dứt ngay các hành 
động đầy tội ác của họ”K 

Ngày 5-2-1970, tại phiên họp thứ 53, tiếp tục tố cáo hành vi leo 
thang chiến tranh của Hoa Kỳ, ông Hà Văn Lâu phát biểu: 

“Trước hết, tôi nói thêm về vụ oanh tạc ngày 28-1-1970 của máy 
bay Mỹ ở miên Bắc Việt Nam mà tôi đã cực lực phản đối trong phiên 
họp tuần trước. Bản thông cáo đặc biệt ngày 1-2-1970 của ủy ban điều 
tra tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ ở Việt Nam cho biết rằng hôm 
đó Mỹ “đã huy động 40 lần chiếc máy bay cường kích E4 và E105 dồn 
dập hết tốp này đến tốp khác ném bừa bãi các loại bom phá, bom bi 
nổ ngay và nổ chậm, trút điên cuồng hàng loạt rốc két xuống vùng dân 
cư huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) và huyện Minh Hoa (tỉnh Quảng 
Bình) gây cho nhân dân địa phương những thiệt hại về người và về 
của. 

Ngày 2-2-1970, nhiều tốp máy bay phản lực Mỹ lại liên tiếp đánh 
phá một SỐ vùng dân cư thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Để 
trả lời, đoàn đại biểu Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
kịch liệt phản đối và kiên quyết đòi Mỹ phải chấm dứt ngay những 
hành động đầy tội ác của họ. Đại biểu Mỹ đã đưa ra những lý lẽ hàm 
hồ và ngang ngưỢc mà tôi đã bác bỏ. 

Tôi thấy cẩn phải khẳng định một lẩn nữa rằng đổi vôi Chính phủ 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, việc Mỹ chấm dứt ném bom và mọi 
hành động chiến tranh đối với miền Bắc Việt Nam là vô điều kiện. 

Đại biểu Mỹ dám nói rằng các chuyến bay trinh sát của Mỹ “không 
đe dọa an ninh của miển Bắc Việt Nam” nhưng lại “cần thiết cho việc 
đảm bảo an toàn của các lực lượng đồng minh ở Nam Việt Nam”, rằng 
khi các máy bay này bị bắn thì “những biện pháp cần thiết đưỢc tiến 
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hành với danh nghĩa quyền tự vệ chính đáng” và “nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những sự kiện, hành 
động của họ đối với các máy bay ấy gây ra”. 

Thật là lý lẽ của những kẻ chỉ biết võ lực mà không kể gì đến lẽ 
phải. Thử hỏi Mỹ có quyền gì mà đem quân vượt cả nửa vòng trái đất 
sang xâm lăng Việt Nam? Pháp luật nào cho phép Mỹ do thám và ném 
bom bắn phá lãnh thổ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, một nước 
độc lập và có chủ quyền? Thử hỏi Chính phủ Mỹ có để cho bất cứ một 
nước ngoài nào cho máy hay xàm phạm không phận Mỹ để do thám 
mà không đối phó không? 

Còn về lập luận của Mỹ về việc bảo đảm an toàn cho quân Mỹ ở 
miền Nam Việt Nam, thì vấn đề phải đặt ra như thế này: Chính phủ 
Mỹ đưa quân đội của họ xâm lược và chiếm đóng phi pháp miền Nam 
Việt Nam thì họ phải chịu trách nhiệm về việc họ đã đẩy binh lính của 
họ vào cái chết vô ích trong một cuộc chiến tranh phỉ nghĩa. Cho nên 
cách bảo đảm an toàn tốt nhất cho các lực lượng đó là chính quyền 
Nixon hãy chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam và nhanh chóng 
rút hết và vô điểu kiện tất cả quân Mỹ và quân các nước ngoài thuộc 
phe Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam. 

Đoàn đại biểu Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa một 
lẩn nữa tuyên bố rằng chừng nào mà Mỹ còn xâm lược Việt Nam thì 
chừng đó toàn thể nhân dân Việt Nam còn kiên quyết chống lại; chừng 
nào mà Mỹ còn xâm phạm chủ quyền và an ninh của nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa thì chừng đó các lực lượng vũ trang và nhân dân 
miền Bắc Việt Nam còn tiếp tục trừng trị đích đáng bọn xâm lược. Đó 
là quyền tự vệ chính đáng mà nhân dân Việt Nam kiên quyết sử dụng 
để bảo vệ chủ quyên và lãnh thổ của mình. Chính phủ Mỹ phải chịu 
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trách nhiệm vê mọi hậu quả nghiêm trọng các hành động nói trên của 
họ gây ra”‘. 

Những lý lẽ đanh thép của phái đoàn Việt Nam Dần chủ Cộng 
hòa thông qua báo chí đã vạch trần âm mưu nuôi chiến tranh của 
chính quyển Nixon trước dư luận. Lo sợ làm dấy lên làn sóng chống 
đối, phái đoàn Hoa Kỳ và Sài Gòn nhiều lần để nghị “mở những phiên 
họp thâu hẹp” trong đó “đề nghị loại bỏ những bản diễn văn dài soạn 
trước và thay vào đó, bắt đẩu thảo luận cời mở các đê nghị cụ thể- một 
sự thảo luận như vậy về các vấn đê là cần thiết cho mọi cuộc thương 
thuyết có kết quả... Sẽ không có sự công bố bản ghi những điều đã nói 
tại phiên họp đó, nhưng chúng ta có thể thỏa thuận về những điều gì có 
thể nói cho báo chí sau mỗi phiên họp”^; hay “đề nghị những cuộc tiếp 
xúc riêng và mật đàm... đôi bên có thể thảo luận vể mọi vấn đề... nội 
dung của các cuộc tiếp xúc riêng và mật đàm không được công bố và 
các phiên họp khoáng đại ờ nơi này vẫn tiếp tục như thường lệ”^; hoặc 
“những phiên họp thâu hẹp và phổ biến hạn chế. Những phiên họp này 
sẽ chỉ có giới hạn về số người tham dự và tin tức phổ biến cho báo chí 
mà không giới hạn vê các đề tài có thể đưỢc nêu lên trong cuộc thảo 
luận^. Nhưng âm mưu của Hoa Kỳ và Sài Gòn, cũng như các luận 
điệu lảng tránh khác, ngay lập tức bị phái đoàn Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa và Cộng hòa miền Nam Việt Nam vạch trần. 

Ngày 12-2-1970, ông Nguyễn Minh Vỹ - đại diện phái đoàn Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa, tố cáo: 


1. Biên bản phiên họp thứ 53 Hội nghị Paris về Việt Nam ngày 5-2-1970, 
HỒSƠ1075,ĐIICH,TTLTII. 

2. Phát biểu của Philip c. Habib tại phiên họp thứ49 Hội nghị Paris vể Việt 
Nam ngày 8-1-1970, Hổ sơ 1073, ĐIICH, TTLTII. 

3. Phát biểu của Phạm Đăng Lâm - Trưởng phái đoàn Sài Gòn tại phiên 
họp thứ 53 Hội nghị Paris vể Việt Nam ngày 5-2-1970, Hồ sơ 1075, ĐIICH, TTLTII. 

4. Phát biểu của Phạm Đăng Lâm - Trưởng phái đoàn Sài Gòn tại phiên 
họp thứ 53 Hội nghị Paris vểViệt Nam ngày 5-2-1970, Hổsơ 1075,ĐIICH,TTLTII. 
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“Điều mà chúng tôi muốn nhấn mạnh hôm nay là chính vì chính 
quyển Nixon hiện nay chủ trương hạ thấp tầm quan trọng để rồi tiến 
tới phá hoại Hội nghị Parts về Việt Nam. Cho nên gần đây đại biểu của 
họ tại hội nghị đã tìm mọi cách thu hẹp phạm vi và ỷ nghĩa của hội 
nghị nhưng lại vẫn rêu rao là họ có thiện chí, mong tìm mọi cách để 
làm cho hội nghị tiến tới. 

Họ làm như họ có sáng kiến vê' việc họp riêng, họp hẹp,... nhưng họ 
vẫn không chịu trả lời một cách nghiêm chỉnh đề nghị của chúng tôi về 
việc Mỹ hãy nói chuyện trực tiếp với đại biểu Chính phủ Cách mạng 
lầm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. 

Họ làm như họ sẵn sàng bàn đến những vấn đề thiết thực nhưng 
họ vẫn không chịu trả lời một cách nghiêm chỉnh đề nghị của bà Bộ 
trưởng Nguyễn Thị Bình rằng các bên sẽ thảo luận lịch rút quân Mỹ và 
quân các nước ngoài thuộc phe Mỹ và vấn đề bảo đảm an toàn cho việc 
rút quân đó nếu Mỹ tuyên bố rút hết, không điểu kiện quân đội Mỹ và 
quân đội các nước ngoài thuộc phe Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam 
trong vòng 6 tháng... 

Rõ ràng là chính quyền Nixon vẫn rất ngoan cố theo đuổi âm mưu 
xâm lược Việt Nam. Đồng thời, lại thi hành chính sách hai mặt rất xảo 
quyệt. Nói hòa bình nhưng thực tế là làm chiến tranh. Nói chấm dứt 
chiến tranh nhưng thực tế là “Việt Nam hóa chiến tranh” tức là kéo 
đài chiến tranh. Nói rút quân Mỹ nhưng thực tế là giở thủ đoạn rút 
quân nhỏ giọt và mưu toan kéo dài sự chiếm đóng quân sự của Mỹ ở 
miên Nam Việt Nam. Nói tôn trọng quyển tự quyết của nhân dân Việt 
Nam nhưng thực tế lại bắt ép nhân dân miền Nam này phải chấp nhận 
chính quyền Thiệu - Kỳ - Khiêm do Mỹ lập ra làm công cụ cho Mỹ. 
Cuối cùng là nói đến việc muốn giải quyết cuộc chiến tranh Việt Nam 
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bằng thương lượng nghiêm chỉnh nhưng thực tế lại chủ trương ưu tiên 
“Việt Nam hóa chiến tranh” và mưu toan phá hoại Hội nghị Parts về 
Việt Nam‘. 

Trong khi Hội nghị Paris ngày càng tỏ rõ dấu hiệu căng thẳng, 
ngày 21-2-1970, phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gồm Cố vấn 
Lê Đức Thọ và Bộ trưởng Xuân Thủy có cuộc tiếp xúc chính thức với 
phái đoàn Hoa Kỳ, gồm Henry Kissinger, Richard Smyer - chuyên gia 
vê' vấn đê' Việt Nam, và tướng V Walters. Sau cuộc tiếp xúc này, bắt 
đầu diễn ra các cuộc đàm phán riêng, bí mật giữa Cố vấn Lê Đức Thọ 
và ông Kissinger. 

Tháng 3-1970, trong khi Hội nghị Paris vẫn là những cuộc tranh 
luận gay gắt, không kết quả, chính quyển Nixon lại tiếp tục dấn sâu 
hơn nữa vào chính sách kéo dài chiến tranh. Ngày 18-3-1970, chính 
quyển Nixon hậu thuẫn cho Lon Nol lật đổ Hoàng thán Sihanouk, 
lập chính quyền thần Hoa Kỳ tại Campuchia. Ngày 30-4-1970, liên 
quân Hoa Kỳ - Việt Nam Cộng hòa mở cuộc hành quân quy mô lớn 
vào đất Campuchia, ám mưu triệt hạ bằng được chủ lực quân và 
căn cứ địa Quân Giải phóng. Đúng như kịch bản nhưng muộn hơn 
nửa tháng so thời điểm liên quân Hoa Kỳ - Việt Nam Cộng hòa mở 
cuộc hành quân vào đất Campuchia, Lon Nol đoạn giao với Chính 
phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa miền Nam Việt Nam 
(ngày 18-5-1970) và yêu cầu chính quyền Thiệu đưa quân vào đất 
Campuchia (ngày 27-5-1970, Yen Sambaur - Ngoại trưởng, dẫn đầu 
phái đoàn chính quyển Lon Nol tới Sài Gòn)^ để tạo thế hợp pháp 
cho hành động xâm phạm lãnh thổ Campuchia của Hoa Kỳ. 


1. Biên bản phiên họp thứ 54 Hội nghị Paris về Việt Nam ngày 12-2-1970, 
HỔSƠ1075,ĐIICH,TTLTII. 

2. Công văn (mật) số 169/PDVN/P/M ngày 16-7-1970 tờ trình tổng quát về 
cuộc Hội đàm Ba Lê về Việt Nam trong 3 tháng 4,5,6-1970, Hồ sơ 17718, PTTg, 
TTLTII. 
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Song song với hành động chiến tranh ở Campuchia, như thường 
lệ, Nixon tung đòn xoa dịu dư luận. Ngày 20-4-1970, ông ta tuyên 
bố sẽ cho rút bớt khỏi miển Nam Việt Nam 150.000 quân vào mùa 
Xuân năm 1971*. Đổng thời, tỏ ra thách thức, Nixon tuyên bố rằng: 
“Hà Nội buộc chúng tôi phải đi theo con đường “Việt Nam hóa chiến 
tranh”. Chúng tôi không mong gì hơn là có thể rút hết quân đội Hoa 
Kỳ về nước”^. Về giải pháp chính trị cho miền Nam Việt Nam, ông ta 
tiếp tục khẳng định sự hậu thuẫn đối với chính quyển Thiệu: “Tổng 
thống Thiệu và tôi đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng chấp nhận để cho 
nhân dân miền Nam tự do quyết định vận mạng của họ. Nhưng chúng 
tôi không chấp nhận sự đòi hỏi của Hà Nội buộc phải lật đổ các nhà 
lãnh đạo của miền Nam”^. 

Trước hành động leo thang chiến tranh trắng trợn của Hoa Kỳ, 
Hội nghị Paris vê' Việt Nam thực sự trở thành diễn đàn nói lên tiếng 
nói của nhân dán Việt Nam và Đông Dương, tố cáo âm mưu, thủ 
đoạn, tội ác chiến tranh của Mỹ và các chính quyền tay sai gây ra ở 
Việt Nam cũng như Đông Dương. 

Ngày 16-4-1970, tại phiên họp thứ 63, phản đối hành động can 
thiệp vào nội bộ Vương quốc Campuchia của Hoa Kỳ, ông Đinh Bá 
Thi - đại diện phái đoàn Cộng hòa miền Nam Việt Nam phát biểu: 

“Tình hình hiện nay ở Đông Dương vạch rõ rằng Mỹ đang lao sâu 
vào một cuộc phiêu lưu hết sức nguy hiềm. Đồng thời với việc tăng 
cường leo thang chiến tranh ở Lào, Mỹ đang trắng trỢn đưa chiến tranh 
vào Campuchia. Họ liên tiếp đưa quàn Mỹ, ngụy từ miền Nam Việt 


1. Công văn (mật) số 169/PDVN/P/M ngày 16-7-1970 tờ trình tổng quát về 
cuộc Hội đàm Ba Lê vể Việt Nam trong 3 tháng 4,5,6-1970, Tlđd. 

2. Tài liệu của Nha Chính trị Âu Phi Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa về 
Hội đàm Ba Lê vể Việt Nam số 64,, Hồ sơ 1460, QKVH, TTLTII. 

3. Tài liệu của Nha Chính trị Âu Phi Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa về 
Hội đàm Ba Lê vể Việt Nam số 64, Hồ sơ 1460, QKVH,TTLTII. 
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Nam tiến sâu vào nội địa Campuchia tiếp tay cho tập đoàn phản động 
Lon Nol - Sirik Matak chống nhân dân Khơme và khủng bố tàn sát 
kiều dân Việt Nam. 

Trong lúc ở miền Nam Việt Nam, Mỹ và tay sai tiếp tục chồng 
chất tội ác đẫm máu, thì tại Campuchia, chỉ trong vòng 3 tuần lễ sau 
khi đưỢc Mỹ đưa ra cướp chính quyền, bọn tay sai gây ra hàng loạt vụ 
khủng bố, bắn giết nhân dân Khơme và kiểu dân Việt Nam sanh sống 
ở Campuchia. 

Ngày 13-4-1970, Bộ Ngoại giao Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã 
ra tuyên bố cực lực tố cáo và nghiêm khắc lên án tập đoàn phản động 
Lon Nol - Matak tay sai của Mỹ gây tội ác cực kỳ man rỢ đối với Việt 
kiều ở Prasot thuộc tỉnh Soài Riêng ngày 9-4 vừa qua. ở đây chúng đã 
giết chết hơn 100 Việt kiều và làm bị thương hàng trăm người khác. 
Nạn nhân phần lớn là các cụ già, phụ nữ và trẻ em... 

Những hành động khủng bố và tàn sát cực kỳ nghiêm trọng trên 
đây cùng với chiến dịch điên cuồng chống Việt Nam của bọn phản động 
Campuchia rõ ràng là để che đậy tội ác của chúng chống lại cuộc kháng 
chiến chánh nghĩa của nhân dân miên Nam Việt Nam, nhắm phục vụ 
chương trình “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mỹ. 

Những âm mưu đó còn nhằm đánh lạc hướng nhân dân Khơme 
đang hưởng ứng lời kêu gọi của Quốc trưởng Norodom Sihanouk, kiên 
quyết chống lại bọn đảo chánh và quan thầy Mỹ... 

Mỹ là kẻ chủ mưu gây ra cuộc đảo chánh Campuchia, sử dụng bọn 
phản động Lon Nol - Matak làm công cụ phá hoại nền độc lập và trung 
lập của Vương quốc Campuchia, chống lại nhân dân Khơme và khủng 
bố tàn sát Việt kiều, cố tình phá hoại mọi quan hệ hữu nghị lâu đời 
giữa nhân dân Việt Nam và Khơme, gây hận thù dân tộc giữa người 
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Khơme với người Việt Nam để phục vụ âm mứu xâm lược của Mỹ. Họ 
phải chịu trách nhiệm trước những hành động tội ác của bọ tay sai ở 
Campuchia và mọi hậu quả do chúng gây ra‘’K 

Ngày 30-4-1970 - ngày liên quân Hoa Kỳ - Việt Nam Cộng hòa 
mở cuộc hành quân sang đất Campuchia, đại diện phái đoàn Cộng 
hòa miền Nam Việt Nam, ông Đinh Bá Thi đọc bản tuyên bố đặc 
biệt vê' tình hình nghiêm trọng hiện nay ở Campuchia. Nguyên văn 
như sau: 

“Hôm qua, ngày 29-4-1970, trỢ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên 
bố là Chánh phủ Mỹ tán thành các cuộc hành quân của quân đội đánh 
thuê Sài Gòn vào lãnh thổ Campcuchia và sẽ cung cấp cố vấn quân sự, 
yểm trỢ bằng không quân chiến thuật và hậu cần cho các cuộc hành 
quân này, coi đó là biện pháp cần thiết và có hiệu quả để tăng cường 
chương trình “Việt Nam hóa”. Rõ ràng đây là việc Mỹ công khai tuyên 
bố trực tiếp can thiệp và mở rộng chiến tranh ra Campuchia, một bước 
leo thang chiến tranh mới của Mỹ ở Đông Dương, bất chấp sự phản đối 
mạnh mẽ của chánh giới, của dư luận Mỹ và thế giới. 

Cẩn vạch rõ ràng, ngay sau khi dùng tập đoàn tay sai Lon Nol - 
Sirik Matak làm đảo chính nhằm thủ tiêu độc lập, hòa bình, trung lập 
của Campuchia. Cùng với việc cung cấp ngày càng nhiều võ khí cho tập 
đoàn này, Mỹ liên tiếp cho quân Mỹ và quân đội đánh thuê Sài Gòn 
tiến sâu vào lãnh thổ Campuchia. Cái gọi là giúp đỡ vê cố vấn quàn 
sự, không quân chiến thuật và hậu cẩn cho các cuộc hành quân của 
quân đội Sài Gòn trên lãnh thổ Campuchia chỉ là một thủ đoạn nhằm 
che giấu vụng về việc Mỹ can thiệp quân sự trực tiếp vào Campuchia, 
dùng bọn Lon Nol - Sirik Matak và chánh quyền Thiệu -Kỳ- Khiêm 
làm công cụ xâm lược chống lại nhân dân Campuchia, chông lại cuộc 


1. Biên bản phiên họp thứ 63 Hội nghị Paris vể Việt Nam ngày 16-4-1970, 
Hồ sơ 1080, ĐIICH,TTLTII. 
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đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, tàn sát Việt kiều và 
Hoa kiều ở Campuchia. Hành động này còn làm cho tình hình ở Đông 
Dương thêm nghiêm trọng, hòa bình ở Đông Nam Á càng bị uy hiếp... 

Đoàn đại biểu Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền 
Nam Việt Nam cực lực tố cáo và nghiêm khắc lên án những hành động 
chiến tranh mới nói trên của Mỹ, cực lực lên án các chánh quyền tay sai 
của Mỹ ở Sài Gòn và Phnom Penh, cấu kết với nhau phục vụ cho Mỹ 
mở rộng chiến tranh và gây tội ác. 

Vì sự nghiệp độc lập, tự do của mình, vì hòa bình ở Đông Dương 
và Đông Nam Á, nhân dân miền Nam Việt Nam kiên quyết đẩy mạnh 
cuộc đấu tranh chánh nghĩa của mình, tăng cường đoàn kết với nhân 
dân Campuchia đánh bại mọi hành động chiến tranh xâm lược và 
mưu đồ đen tối của Mỹ”‘. 

Trong khi đó, để phản đối, phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa tuyên bố ngưng phiên họp ngày 6-5-1970. 

Lúng túng với những lập luận sắc bén của phái đoàn Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa miền Nam Việt Nam, phái đoàn 
Hoa Kỳ cố sức vu cáo, bám lấy luận điệu cho rằng mối quan hệ đoàn 
kết cùng chống tập đoàn Lon Nol, chống Hoa Kỳ xâm lược của cách 
mạng Việt Nam và cách mạng Campuchia là “không tôn trọng chủ 
quyền, độc lập, trung lập hay vẹn toàn lãnh thổ của Cambot và của 
Lào”^. 

Luận điệu của Hoa Kỳ bị phản bác ngay sau đó bởi sự kiện ngày 
24 và 25-4-1970, “Hội nghị cấp cao các dân tộc Đông Dương” được 
tổ chức thành công tại Trung Quốc với sự tham dự của Hoàng thân 


1. Biên bản phiên họp thứ 65 Hội nghị Paris về Việt Nam ngày 30-4-1970, 
HỒSƠ1080,ĐIICH,TTLTII. 

2. Biên bản phiên họp thứ 63 Hội nghị Paris về Việt Nam ngày 16-4-1970, 

Tlđd. 
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Norodom Sihanouk (Campuchia), Hoàng thân Souvanouphong 
(Lào), Thủ tướng Phạm Văn Đồng (Việt Nam Dân chủ Cộng hòa) 
và Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ (Cộng hòa miền Nam Việt Nam) 
ngày 24 và 25-4-1970’. Hội nghị đã thống nhất đoàn kết các dân tộc 
Đông Dương cùng chống đế quốc Mỹ xâm lược và tay sai. Tiếp đó, 
ngày 2-5-1970, Hoàng thần Norodom Sihanouk tuyên bố thành lập 
“Chánh phủ đoàn kết dân tộc Campuchia” và “Mặt trận thống nhất 
dân tộc Camphuchiả’^, đại diện hợp pháp, đoàn kết và lãnh đạo nhân 
dân Campuchia chống can thiệp Mỹ và tập đoàn Lon Nol. 

Tại Hoa Kỳ, tình hình ngày càng một căng thẳng đối với chính 
quyển Nixon. Ngày 4-5-1970, cảnh sát Hoa Kỳ bắn chết 4 sinh viên 
phản đối chiến tranh Việt Nam ở Đại học Kent. Năm ngày sau, biểu 
tình phản đối chiến tranh Việt Nam nổ ra khắp nước Mỹ. 

Ngày 30-6-1970, sau hai tháng sa lầy, Hoa Kỳ buộc phải tuyên bố 
rút quân viễn chinh khỏi Campuchia mà không đạt được mục tiêu 
nào. Ngược lại, cuộc hành quần không những khiến uy tín của Tổng 
thống Nixon ngày một xấu đi, mà còn làm sâu sắc thêm mối đoàn kết 
giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng Campuchia và góp phần nối 
thông hành lang chi viện của cách mạng qua ngả Lào - Campuchia. 

Buộc phải rút quân khỏi Campuchia nhưng chưa chịu từ bỏ, 
Nixon tiếp tục duy quần đội Sài Gòn, binh lính Thái Lan và đánh phá 
Campuchia bằng không quân và hải quân. 

Để góp phần đánh bại âm mưu mở rộng chiến tranh và buộc Hoa 
Kỳ phải nghiêm chỉnh ngồi vào đàm phán, trong các phiên họp của 


1. Công văn (mật) số 169/PDVN/P/M ngày 16-7-1970 tờ trình tổng quát về 
cuộc Hội đàm Ba Lê vể Việt Nam trong 3 tháng 4,5,6-1970, Hồ sơ 17718, PTTg, 
TTLTII. 

2. Công văn (mật) số 169/PDVN/P/M ngày 16-7-1970 tờ trình tổng quát về 
cuộc Hội đàm Ba Lê về Việt Nam trong 3 tháng 4,5,6-1970, Hổ sơ 17718, PTTg, 
TTLTII. 
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tháng 7-1970, phái đoàn Việt Nam Dần chủ Cộng hòa tiếp tục vạch 
trần chính sách chiến tranh của Hoa Kỳ tại Đông Dương. Ngày 3-7- 
1970, ông Nguyễn Minh Vỹ - đại diện phái đoàn Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa, phát biểu: 

“Trước các thất bại của Hoa Kỳ tại Campuchia và trước sự phẫn nộ 
của dân chúng Hoa Kỳ và thế giới, Tổng thống Nixon đã phải rút hết 
quân đội ra khỏi quốc gia này. Nhưng sự triệt thoái quân này không có 
nghĩa là Hoa Kỳ đã chấm dứt cuộc xâm lăng. 

Tuy quân đội Mỹ đã rời khỏi Campuchia nhưng quân lính bù nhìn 
của Sài Gòn và Bangkok vẫn còn ồ lại. 

Hoa Kỳ còn cung cấp vũ khí cho tập đoàn Lon Nol để tàn sát nhân 
dân yêu nưâc Campuchia và chống lại chính quyền hợp pháp của 
Sihanouk. 

Không quân Hoa Kỳ xuất phát từ miên Nam Việt Nam, Thái Lan 
và Hạm đội thứ 7 vẫn thường xuyên dội bom tàn phá giết chóc trên đất 
Campuchia”‘. 

Ngày 23-7-1970, tại phiên họp thứ 76, ông Nguyễn Minh Vỹ tiếp 
tục khẳng định: 

“Chính quyển Nixon cố gắng đạt chiến thắng quân sự để tạo thế 
mạnh tại bàn hòa đàm hầu ép buộc một giải pháp chính trị cho nhân 
dân miền Nam. 

Tại miên Nam Việt Nam: Quân Mỹ và Sài Gòn tập trung mở 
những cuộc hành quân tảo thanh vào các miền giải phóng. Các phi cơ 
thả bom và chương trình bình định đang sát hại nhân dần ở thôn quê. 


1. Tài liệu của Nha Chính trị Âu Phi Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa vể 
Hội đàm Ba Lê vể Việt Nam số 73, Hổ sơ 1461, QKVH, TTLTli. 
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Tại Lào: Hoa Kỳ và bầy tôi tại Vientiane, Bangkok, Sài Gòn mở 
những cuộc hành quân phối hợp. Máy bay Mỹ cày nát các miền giải 
phóng và san bằng thị thành Saravane, gây chết chóc. 

Tại Campuchia: Chính quyển Nixon viện trỢ quân sự cho bè lũ Lon 
Nol - Sirik Matak, dùng phi cơ, quân đội bù nhìn Sài Gòn, quân đánh 
mướn Thái xâm chiếm Campuchia. 

Tại Hội đàm: Chính quyển Nixon chứng tỏ một thái độ cứng rắn 
thái quá, đòi hỏi ngỗ ngưỢc, ảo tưởng chống lại những đề nghị hợp lý 
của nhân dân Việt Nam; gần đây lại hô hào “triệt thoái song phương” 
chống lại việc lập một chính phủ liên hiệp, cốt cố ý duy trì chính phủ tay 
sai Thiệu - Kỳ- Khỉêm”K 

Về phía Hoa Kỳ, việc quân đội Sài Gòn dưới sự yểm trợ tối đa 
cố vấn, không quân và hậu cần của Hoa Kỳ nhưng không thể thắng 
được lực lượng chủ lực Quân Giải phóng, đánh dấu sự thất bại nặng 
nề của chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”. Thực trạng trên buộc 
Nixon phải quay lại với bàn đàm phán tại Paris. 

Ngày 9-7-1970, Nixon bổ nhiệm David Bruce làm Trưởng đoàn 
đàm phán Hoa Kỳ thay thế Cabot Lodge đã từ nhiệm từ tháng 12-1969. 
Đến ngày 6-8-1970, David Bruce lần đầu tiên tham dự đàm phán với 
cương vỊ Trưởng phái đoàn Hoa Kỳ. Tuy nhiên, trong thời điểm Nixon 
chưa đưa ra quan điểm mới, bài diễn văn của David Bruce vẫn lập lại 
các luận điểm cũ của Hoa Kỳ trong các phiên đàm phán trước. 

Nhằm thúc đẩy tiến trình hòa đàm, ngày 3-9-1970, Trưởng phái 
đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bộ trưởng Xuân Thủy và ngày 
17-9-1970, Trưởng phái đoàn Cộng hòa miển Nam Việt Nam, Bộ 
trưởng Nguyễn Thị Bình trở lại bàn đàm phán. Tại phiên họp 82, 
ngày 3-9-1970, phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khẳng định 


1. Tài liệu của Nha Chính trị Âu Phi Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa vể 
Hội đàm Ba Lê về Việt Nam, số 76, Hồ sơ 1462, QKVH,TTLTII. 
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một cách kiên định, Hoa Kỳ chỉ có hai con đường để lựa chọn cho 
vấn đề Việt Nam: 1. Nếu thực sự muốn chấm dứt chiến tranh thì 
Hoa Kỳ hãy thảo luận trên các nguyên tắc của giải pháp 10 điểm; 2. 
Nếu tiếp tục chính sách xâm lược thì Hoa Kỳ sẽ gặp sự chống đối 
của toàn thể nhân dân Đông Dương quyết tâm tranh đấu đến thắng 
lợi cuối cùng.’ 

Tiếp đó, ngày 17-9-1970, trở lại bàn đàm phán sau 33 phiên vắng 
mặt, Bộ trưởng, Trưởng phái đoàn Cộng hòa miền Nam Việt Nam 
Nguyễn Thị Bình công bố đê' nghị 8 điểm: 

“Đáp ứng nguyện vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam, Hoa Kỳ 
và thê giới, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt 
Nam minh định thêm một sổ điểm trong giải pháp toàn bộ 10 điểm 
như sau: 

1. Hoa Kỳ triệt thoái khỏi Nam Việt Nam không điều kiện quân 
và chiến cụ của họ và của đồng minh, đồng thời phải phá hủy căn cứ 
quàn sự Hoa Kỳ tại Nam Việt Nam. Trong trường hợp Hoa Kỳ tuyên bố 
rút hết quần trước ngày 30-6-1971, quân lực “nhân dân giải phóng” sẽ 
không tân công quân lực Hoa Kỳ và đồng minh nữa. Đổng thời các vấn 
đề đảm bảo an toàn cho quân lực Hoa Kỳ và đồng minh và phóng thích 
tù binh sẽ đưỢc đem ra thảo luận ngay. 

2. Vấn đề quân sự Việt Nam sẽ do người Việt Nam cùng nhau 
giải quyết. 

3. Chánh quyền hiện hữu của VNCH chỉ là công cụ của Hoa Kỳ. 
Mặt trận Giải phóng chỉ nói chuyện với một chính quyển loại trừ ba vị 
Thiệu, Kỳ, Khiêm và tán thành hòa bình, trung lập. 


1. Tài liệu của Nha Chính trị Âu Phi Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa vể 
Hội đàm Ba Lê vể Việt Nam, số 78, Hồ sơ 1462, QKVH, TTLTII. 
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4. Nhân dân miên Nam sẽ tự quyết định tương lai chính trị qua 
một cuộc tổng tuyển cử tự do, dân chủ thực sự. Chỉ có một chánh phủ 
liên hiệp lâm thời với một thành phần phản ảnh những nguyện vọng 
và ý chí hòa bình độc lập, trung lập và dân chủ mới có thể đứng ra tổ 
chức cuộc tổng tuyển cử tự do và dân chủ. 

5. Chánh phủ liên hiệp lâm thời gồm ba thành phẩn: 

Thuộc Chánh phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam 
Việt Nam. 

Thuộc Chánh phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa tán thành hòa 
bình, độc lập, trung lập và dân chủ. 

Thuộc các đảng phái và tôn giáo, tán thành độc lập, trung lập và 
hòa bình. 

Chánh phủ liên hiệp lâm thời sẽ thi hành chánh sách ngoại giao 
hòa hợp dân tộc và tổ chức tổng tuyển cử để thành lập chánh phủ liên 
hiệp chính thức. 

Chánh phủ liên hiệp lâm thời sẽ áp dụng chính sách ngoại giao 
hòa bình và trung lập theo 5 nguyên tắc sống chung hòa bình, thiêt lập 
quan hệ ngoại giao với mọi quốc gia không phân biệt chế độ chính trị, 
kể cả Hoa Kỳ. 

6. Vấn đề thống nhất đất nước sẽ thực hiện dần dần bằng phương 
thức hòa bình, trên căn bản thương thuyết và thỏa hiệp giữa hai miên, 
không có sự can thiệp ngoại lai. Trong khi chờ đợi, hai miền sẽ tái lập 
quan hệ bình thường trong mọi lĩnh vực trên căn bản bình đẳng và tôn 
trọng hỗ tương. 

7. Các phe liên hệ sẽ cùng ấn định những biện pháp nhằm bảo 
đảm sự tôn trọng và thi hành nghiêm chỉnh các điểu khoản đã đưỢc 
thỏa thuận. 

8. Sau khi ký kết thỏa hiệp nhằm chấm dứt chiến cuộc và tái lập 
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hòa bình ở Việt Nam, các phe liên hệ sẽ thực hiện những thể thức đã 
được quy định chung vẽ việc ngưng bắn tại Nam Việt Nam”K 

Buộc phải trả lời dư luận vê' các đề nghị của Chính phủ Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa miền Nam Việt Nam, ngày 
7-10-1970, trên hệ thống truyền hình Hoa Kỳ, Nixon tuyên bố cái 
gọi là ‘'một sáng kiến quan trọng mới về hòa bình”. Toàn văn tuyên 
bố như sau: 

“Tôi nay tôi muốn trình bày với đồng bào một sáng kiến quan 
trọng mới về hòa bình. 

Khi tôi cho phép mở các cuộc hành quân vào các mật khu của đối 
phương tại Campuchỉa hổi tháng Tư vừa qua, tôi cũng ra chỉ thị rằng 
một nỗ lực mạnh mẽ đưỢc phát động để khai triển những đường lối 
mới cho hòa bình tại Đông Dương. 

Hôm chủ nhật tại Ái Nhĩ Lan (Cộng hòa Ireland - BT), tôi đã hội 
kiên với các trưởng phái đoàn thương thuyết của chúng ta tại cuộc hội 
đàm Ba Lê. Cuộc hội kiến này đánh dấu cao điểm nỗ lực toàn bộ của 
chính phủ trên mặt trận thương thuyết khởi đẩu từ mùa Xuân vừa 
qua. Sau khi nghiên cứu những khuyến nghị của tất cả các vị cố vấn 
của tôi, tối nay tôi xin loan báo những đề nghị mới cho hòa bình tại 
Đông Dương. 

Sáng kiên hòa bình mới này đã được thảo luận với các chính phủ 
VNCH, Lào và Campuchia và đưỢc các chính phủ này hoàn toàn tán 
thành. Sáng kiến này đưỢc đưa ra phẩn lớn là do sự thành công đáng kể 
của chính sách “Việt Nam hóa” trong 18 tháng qua. Tối nay tôi muốn 
nói với đồng bào về những đề nghị mới này là như thế nào và chúng có 
ý nghĩa ra sao. 


1. Tài liệu của Nha Chính trị Âu Phi Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa về 
Hội đàm Ba Lê về Việt Nam, số 84, Hồ sơ 1462, QKVỈH, TTLTII. 
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Trước hết, tôi để nghị rằng tất cả các lực lượng quân sự tại khắp 
Đông Dương ngưng sử dụng võ khí và ở nguyên tại những vị trí họ 
đang nắm giữ hiện nay. Đây sẽ là một “cuộc ngưng bắn tại chỗ”. Cuộc 
ngưng bắn này tự nó không chấm dứt cuộc chiến, nhưng nó sẽ thực 
hiện đưỢc mục tiêu mà mọi người chúng ta đang theo đuổi: chấm dứt 
sự chém giết. 

Tôi không coi thường những khó khăn trong việc duy trì một cuộc 
ngừng bắn trong một cuộc chiến tranh du kích trong đó không có trận 
tuyến. Nhưng một cuộc chiến tranh không quy ước có thể đòi hỏi một 
cuộc ngưng chiến không theo quy ước; phe chúng ta sẵn sàng ngưng 
hoạt động và ngưng bắn. 

Tôi yêu cầu rằng để nghị cho một cuộc ngưng bắn tại chỗ này đưỢc 
đem ra thương thuyết ngay. Tôi hy vọng rằng đề nghị này sẽ giải tỏa bế 
tắc trong mọi cuộc thương thuyết. 

Đề nghị ngưng bắn này đưỢc đưa ra không có điểu kiện tiên quyết. 
Những nguyên tắc tổng quát phải đưỢc áp dụng như sau: 

Một cuộc ngừng bắn phải đưỢc giám sát một cách hữu hiệu bởi các 
quan sát viên quốc tế, cũng như bởi chính các phe liên hệ. Nếu không 
có sự giám sát hữu hiệu, cuộc ngừng bấn sẽ luôn luôn bị đe dọa phá vỡ. 
Các phe liên hệ phải tin tưởng rằng cuộc ngưng bắn sẽ đưỢc duy trì và 
bất cứ một vi phạm ngừng bắn tại địa phương nào sẽ đưỢc điêu chỉnh 
một cách mau chóng và công bằng. 

Một cuộc ngưng bắn không đưỢc coi là một phương tiện để bất 
cứ phe nào tăng cường lực lượng của mình bằng cách gia tăng các lực 
lượng chiến đấu ngoại nhập tại bất cứ quốc gia nào tại Đông Dương. 

Một cuộc ngừng bắn phải đưa đến sự chấm dứt mọi hình thức 
chiến tranh. Cuộc ngừng bắn này bao hàm một số lớn các hành động 
tiêu biểu cho cuộc chiến tranh này, gồm cả việc oanh tạc và các hành 
động khủng bố. 
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Một cuộc ngừng bắn phải hao gôm không những cuộc chiến đấu tại 
Việt Nam mà ở khắp Đông Dương. Những cuộc xung đột trong miền 
này có liên hệ mật thiết với nhau. Hoa Kỳ không bao giờ muốn mở rộng 
cuộc chiên đó. Điều mà chúng ta mứu tìm là mở rộng hòa bình. 

Sau hết, một cuộc ngừng hắn phải nằm trong một nỗ lực chung 
nhằm chấm dứt chiến cuộc Đông Dương. 

Một cuộc ngừng bắn tại chỗ tất nhiên sẽ tạo nên nhiêu vấn đê trong 
việc duy trì cuộc ngừng bắn đó. Nhưng việc gây chiến bao giờ cũng dễ 
dàng hơn việc tạo lập hưu chiến. Để kiến tạo một nền hòa bình danh 
dự, chúng ta phải chấp nhận sự thử thách của các thương nghị khó 
khăn và lâu dài. 

Khi thỏa thuận ngừng bắn, chúng ta cố thể đặt căn bản cho sự thỏa 
thuận về những vấn đề khác. 

Điểm thứ hai của sáng kiến hòa bình mới này là: 

Tôi đề nghị triệu tập một hội nghị hòa bình Đông Dương. Tại 
cuộc hội đàm Ba Lê hiện nay, chúng ta mới đương hội đàm về Việt 
Nam mà thôi... 

Một hội nghị quốc tế như vậy là cần thiết để giải quyết cuộc xung 
đột tại tất cả ba quốc gia thuộc Đông Dương. Cuộc chiến Đông Dương 
này đã chứng tỏ tính cách nhất thể; nó không thể giải quyết bằng cách 
chữa cho một trong số những khu vực lâm chiến. 

Những yếu tố thiết yếu của Hiệp định Genève 1954 và 1962 vẫn 
có giá trị như căn bản của việc giải quyết những vấn đề giữa những 
quốc gia đó tại khu vực Đông Dương. Chúng ta chấp nhận kết quả của 
những thỏa hiệp đạt đượcgiữa những quốc gia đó. 

Tuy chúng ta theo đuổi việc triệu tập một hòa hội về Đông Dương, 
đề nghị của chúng ta về triệu tập một hội nghị mở rộng sẽ đưỢc thảo 
luận tại Ba Lê cũng như xuyên qua những đường lối ngoại giao khác. 
Hội đàm Ba Lê vẫn là diễn đàn chính yếu của ta để đạt một cuộc dàn 
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xếp qua thương thuyết cho tới khi nào một hội nghị quốc tế mở rộng 
đưa đến kết quả thương thuyết nghiêm chỉnh. 

Phẩn thứ ba của sáng kiến hòa bình của chúng ta liên quan đến lực 
lượng Hoa Kỳ tại Nam Việt Nam. 

Trong 20 tháng qua, tôi đã cắt giảm quân số tại Nam Việt Nam tới 
ỉ65.000 người. Tính đến mùa Xuân sang năm, tổng số quân rút về sẽ 
là 260.000 người - khoảng phân nửa sổ quân đóng ở Nam Việt Nam 
khi tôi nhậm chức. 

Vì lẽ vai trò chiến đấu và sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ đã 
giảm nên số tổn thất của Hoa Kỳ cũng bớt đi. Tử khi kết thúc cuộc hành 
quân ở Campuchia thì mức độ tổn thất đã hạ xuống thấp nhât so với 
khoảng thời gian tương tự trong 4 năm rưỡi vừa qua. 

Chúng ta sẵn sàng thương nghị một thời khóa biểu đưỢc cả đôi bên 
chấp thuận để triệt thoái toàn thể quàn lực trong khuôn khổ giải quyêt 
toàn diện. Chúng ta sẵn sàng rút tất cả quân đội của chúng ta trong 
khuôn khổ một cuộc dàn xếp dựa trên nguyên tắc mà tôi đề ra trước 
đây và những đề nghị mà tôi đưa ra tối nay. 

Thứ tư, tôi kêu gọi phía bên kia hãy tiếp tay mưu tìm một cuộc dàn 
xếp chính trị thực sự đáp ứng nguyện vọng của nhân dân Nam Việt 
Nam... 

Sau hết, tôi đề nghị việc phóng thích tức khắc và vô điều kiện tất cả 
tù binh do cả hai bên giam giữ”K 

Qua diễn văn của Nixon, có thế thấy “sáng kiến mới về hòa bình” 
của ông ta gồm 5 điểm, trong đó chỉ có 2 điểm thực sự mới: 

Một là, quan điểm về ngừng bắn tại chỗ. Với việc đưa ra đề nghị 
này, Nixon tin rằng ông ta có thể đạt được hai mục đích. Thứ nhất 


1. Diễn văn của Tổng thống Nixon ngày 7-10-1970, Hồ sơ 18884, ĐIICH, 
TTLTII. 
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là làm giảm áp lực dư luận trước việc Hoa Kỳ phát động cuộc chiến 
tranh trên toàn cõi Đông Dương; thứ hai là, đánh đòn chính trị phủ 
đầu đối với cách mạng, vì dù đối phương có chấp nhận hay không 
chấp nhận đề nghị ngừng bắn, ông ta đều có lợi. Nếu lực lượng cách 
mạng chấp nhận, với chương trình "Việt Nam hóa”, để quân đội Sài 
Gòn chịu trách nhiệm trên chiến trường, thực tế quân đội Hoa Kỳ 
không tham gia chiến đấu, Nixon sẻ không bị ràng buộc bởi cam 
kết đó. Ngược lại, Hoa Kỳ sẽ vu cáo Quân Giải phóng ngoan cố theo 
đuổi chiến tranh - lý do chính đáng để Nixon leo thang và mở rộng 
chiến tranh. 

Hai là, quan điểm “triệu tập một hội nghị hòa bình Đông Dương”. 
Đây là quan điểm có lẽ dư luận không thể ngờ và cũng khó có thể 
chấp nhận. Bởi khó có thể nghĩ rằng, quốc gia đang đưa quân đội và 
bom đạn tàn phá các quốc gia Đông Dương, lại để nghị triệu tập hội 
nghị bàn về hòa bình cho chính các quốc gia mình đang xâm chiếm. 

Trước những luận điệu vô lý đó, tại phiên họp thứ 90, ngày 29- 
10-1970, đại diện phái đoàn Cộng hòa miển Nam Việt Nam Nguyễn 
Văn Tiến “đã bác bỏ hoàn toàn và dứt khoát để nghị hòa bình ngày 
7-10-1970 của Tổng thống Nixon vì đó là một thủ đoạn để tranh cử và 
kéo dài chiến cuộc trên toàn cõi Đông Dương”^. 

Và đúng như bản chất, ngày 21 và 22-11-1970, Nixon ra lệnh 
oanh tạc trở lại Bắc Việt^. Ngày 23-11-1970, không thể biện hộ cho 
hành động của người đồng liêu ở Tây bán cầu trước dư luận, Nguyễn 
Vãn Thiệu phủ nhận: “Trước hết, đừng nên cho đây là một cuộc “tái 
oanh tạc miền Bắc” mà đây chỉ là một phản ứng đương nhiên phải có 


1. Tài liệu của Nha Chính trị Âu châu Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa về 
Hội đàm Ba Lê, số 90 ngày 17-11-1970, Hồ sơ 1463, QKVH, TTLTII. 

2. Công văn (mật) số 018/PDVN/P ngày 26-1-1971 tờ trình tổng quát về 
cuộc Hội đàm Ba Lê trong năm 1970 của Phái đoàn Việt Nam Cộng hòa, Hồ sơ 
1054,ĐIICH,TTLTII. 
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để bảo vệ tánh mạng của các phi công thám thính. Tôi nghĩ rằng các 
phi công thám thính ấy đã có một hành động nào đó gọi là khiêu khích, 
mà khi họ bị miền Bắc tấn công thì đương nhiên họ phải đưỢc bảo vệ 
đích đáng” 

Trước hành động tráo trở của Nixon, phái đoàn Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa và Cộng hòa miển Nam Việt Nam mạnh mẽ đả kích và 
tuyên bố ngưng phiên họp ngày 25-11-1970 để phản đối. 

Ngày 3-12-1970, phiên họp thứ 93, đại diện Chính phủ Cách 
mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Nguyễn Thị Bình phát 
biểu: 

‘ - Đả kích Hoa Kỳ đã ném bom và bắn phá Bắc Việt trong 2 ngày 
21 và 22-11-1970. 

- Hoa Kỳ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi hậu quả do 
những hành động phiêu lưu quân sự của họ gây ra. 

- Việc ném bom và bắn phá Bắc Việt là một phần trong chính sách 
của Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng chiến tranh tại Việt Nam. 

- Đả kích Hoa Kỳ và VNCH đã xúc tiến chương trình bình định và 
chiến dịch Vì dân để khủng bố và đàn áp dân chúng. 

- Hoa Kỳ vẫn tăng cường chiến tranh tại Lào và Campuchia. 

- Đề nghị hòa bình ngày 7-10-1970 chỉ là một thủ đoạn để lừa bịp 
dư luận. 

- Đòi hỏi Hoa Kỳ đáp ứng giải pháp toàn bộ 10 điểm và 8 điểm giải 
thích ngày 17-9-1970 của Chánh phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa 
miền Nam Việt Nam”^. 


1. Bản tin của Tham vụ báo chí Việt Nam Cộng hòa ngày 23-11 -1970, Hổ 
sơ1088,PTTg,TTLTII. 

2. Tài liệu của Nha Chính trị Âu châu Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa về 
Hội đàm Ba Lê, số 93, ngày 17-12-1970, Hồ sơ 1463, QKVH,TTLTII. 
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Tiếp đó, Bộ trưởng Xuân Thủy cũng xác định: 

Bác bỏ những lý do của Hoa Kỳ về việc cho máy bay trinh sát 
Bắc Việt. 

- Việc tố cáo Bắc Việt ngưỢc đãi tù binh chi ỉà một thủ đoạn của 
Hoa Kỳ. 

- Bắc Việt đã áp dụng chính sách nhân đạo với tù binh và sẽ thi 
hành các biện pháp để bảo đảm an toàn cho họ”K 

Song đại diện Hoa Kỳ vẫn tỏ ra ngoan cố, tuyên bố sẽ tiếp tục 
những chuyến bay quan sát không phận Bắc Việt^. 

Trả lời đề nghị ngừng bắn của Nixon, trong hai phiên họp liên 
tiếp (phiên họp thứ 94 ngày 10-12-1970 và thứ 95 ngày 17-12-1970), 
Trưởng phái đoàn Cộng hòa miển Nam Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn 
Thị Bình đưa ra “Tuyên bố ba điểm” và để nghị ngừng bắn hai giai 
đoạn. Cụ thể, Tuyên bô' ba điểm gồm các nội dung: 

“Sẽ thực hiện ngừng bắn giữa các lực lượng võ trang nhân dân giải 
phóng miền Nam Việt Nam đối với quân đội Mỹ, nhân viên quân sự 
Mỹ và các nước ngoài thuộc phe Mỹ ngay sau khi Chính phủ Mỹ tuyên 
bố rút hết quân đội và nhân viên quân sự Mỹ và các nước ngoài thuộc 
phe Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam trước 30-6-1971. 

Sẽ thực hiện ngừng bắn giữa các lực lượng võ trang nhân dân giải 
phóng miền Nam Việt Nam đối với chánh quyền Sài Gòn ngay sau khi 
Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, chánh 
quyển Sài Gòn không có Thiệu - Kỳ - Khiêm tán thành hòa bình, độc 


1. Tài liệu của Nha Chính trị Âu châu Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa vể 
Hội đàm Ba Lê, số 93, ngày 17-12-1970, Hồ sơ 1463, QKVH, TTLTII. 

2. Tài liệu của Nha Chính trị Âu châu Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa vể 
Hội đàm Ba Lê, số 93, ngày 17-12-1970, Tlđd. 
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lập trung lập dân chủ thỏa thuận với nhau vê việc lập chính phủ liên 
hiệp lâm thời gồm ba thành phần để tổ chức tổng tuyển cử. 

Các bên sẽ cùng nhau định ra những biện pháp nhằm bảo đảm sự 
tôn trọng và thi hành nghiêm chỉnh các điều kiện đã đưỢc thỏa thuận. 
Trong các dịp lễ Noel 1970, Tết Dương lịch 1971 và Tết Nguyên đán Tân 
Hợi, Chánh phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam 
và Bộ chỉ huy các lực lượng võ trang nhân dân giải phóng miên Nam 
Việt Nam đã quyết định ngừng tấn công quân sự vào quân đội Mỹ, 
quân ngụy và quân các nước ngoài thuộc phe Mỹ”‘. 

Đê' nghị ngừng bắn gồm: 

“Giai đoạn 1: Thực hiện ngừng bắn vôi quàn đội Hoa Kỳ và đồng 
minh nếu Hoa Kỳ chấp nhận rút toàn bộ quân đội Hoa Kỳ và đồng 
minh trước 30-6-1971. 

Giai đoạn 2: Thực hiện ngừng bắn vôi quân đội VNCH sau khi 
thành lập “chính phủ liên hiệp” gồm ba thành phần tại Sài Gòn”. 

Để nghị của Bộ trưởng Nguyễn Thị Bình tỏ rõ lập trường không 
thể tách rời vấn đề quân sự và chính trị trong giải quyết hòa bình 
cuộc chiến ở Việt Nam. Đồng thời, với tuyên bố chấp nhận thảo luận 
với chính quyển Sài Gòn không có Thiệu - Kỳ - Khiêm, đã cho thấy 
sự nhượng bộ, thiện chí của cách mạng đối với vấn đề chính trị ở 
miển Nam Việt Nam, phản bác luận điệu xuyên tạc của Hoa Kỳ và Sài 
Gòn cho rằng, Quân Giải phóng cương quyết thực hiện lật đổ hoàn 
toàn chế độ Sài Gòn, thâu tóm chính phủ liên hiệp và tiến hành bầu 
cử theo ý muốn. 

Ngày 30-12-1970, phiên họp thứ 97 - phiên họp cuối cùng của 
năm 1970, phái đoàn Hoa Kỳ không trả lời các để nghị của phái đoàn 
Cộng hòa miền Nam Việt Nam. David Bruce - Trưởng phái đoàn 


1. Tài liệu của Nha Chính trị Âu châu Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa về 
Hội đàm Ba Lê, số 94, ngày 28-12-1970, Hồ sơ 1463, QKVH,TTLTII. 
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Hoa Kỳ, chuyên để tài - một biện pháp lảng tránh hữu hiệu mà người 
tiền nhiệm của ông ta thường dùng, để nói vê' “hội nghị hòa bình 
Đông Dương”. 

Như vậy, sau gẩn 2 năm, với 97 phiên họp, Hội nghị Paris vê' Việt 
Nam vẫn trong tình trạng bế tắc. 

4. Lam Sơn 719 cùng sức ép ngoại giao 

Bước vào năm 1971, sau hai năm cầm quyền, thực hiện “Việt 
Nam hóa”, mục tiêu chấm dứt chiến tranh trên thế mạnh của Nixon 
ngày càng xa vời. Tại miền Nam Việt Nam, dù đã bỏ nhiểu tỷ đô la 
cho chương trình bình định nông thôn và hiện đại hóa quân đội Sài 
Gòn nhưng những mục tiêu chính của chương trình Việt Nam hóa 
chiến tranh trong giai đoạn 1 vẫn chưa đạt được. 

Quân đội Sài Gòn với hơn 1 triệu quân, được trang bị hiện đại, 
qua chiến dịch Campuchia (từ 30-4 đến 30-6-1970) - lần thử nghiệm 
thứ nhất, chưa cho thấy khả năng có thể thay thế quân đội Hoa Kỳ. 

Đầu năm 1971, kết thúc bước 2 chương trình bình định nông 
thôn, theo báo cáo của Khối quân sự vụ Võ phòng Phủ Tổng thống, 
chính quyển Thiệu đã kiểm soát được 99% dân số miền Nam. Song 
báo cáo của Thomson - Cố vấn bình định của Tổng thống Nixon, sau 
chuyến thị sát 117 xã ở miên Nam lại cho kết quả ngược lại: “An ninh 
bấp bênh, 70% sô' xã có cộng sản tồn tại. Nếu không giải quyết ngăn 
chặn thì ngày nào đó cộng sản sẽ lật đổ chế độ”. 

Áp lực của dư luận ngày càng đè nặng lên chính sách tăng cường 
và mở rộng chiến tranh của Nixon. Theo số liệu điều tra của Viện 
Gallup, đến tháng 1-1971, tỷ lệ nhân dân Hoa Kỳ ủng hộ chính sách 
chiến tranh của Nixon tụt xuống còn 31% (tháng 5-1971, tỷ lệ này 
còn 28%). 
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Tại Sài Gòn, trong ba ngày liên tiếp (29,30-12-1970 và 1-1-1971) 
hàng loạt vụ biểu tình, đốt xe Hoa Kỳ nổ ra tại đường Phan Thanh 
Giản, Hai Bà Trưng và ngã sáu Chợ Lớn. 

Tại Paris, ngày 19-1-1971, các tổ chức gồm: Lực lượng tự do Việt 
Nam do Trần Đình Lan - cựu trung tá quân đội Sài Gòn, làm chủ 
tịch; Phong trào Công giáo và dân tộc do Nguyễn Văn Công làm chủ 
tịch; Đoàn Sinh viên Phật tử Việt Nam tại Pháp; Liên hiệp Việt kiểu 
tại Pháp cùng ra bản tuyên bố yêu cẩu Hoa Kỳ sớm rút khỏi miển 
Nam Việt Nam, ủng hộ lập trường của Chính phủ Cách mạng lầm 
thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Tuyên bố viết: 

“Cuộc chiến thảm khốc trong nước đã kéo dài gần một phẩn tư thê 
kỷ. đã gây nhiều hy sinh, đau thương, tang tóc cho đồng bào. 

Sự hiện diện của một quân đội và một bộ máy chiến tranh của 
nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam ngày càng chà đạp lên chủ quyền 
độc lập của dân tộc và ngày càng đưa xã hội Việt Nam xa rời truyền 
thống tốt đẹp sẵn có từ mấy ngàn năm. 

Chánh phủ Sài Gòn hiện hữu của ông Nguyễn Văn Thiệu thay vì 
tìm kiếm hòa bình, đang nỗ lực thực hiện Việt hóa cuộc chiến, chuẩn 
bị luật bầu cử tổng thống nhằm loại những ứng cử viên đối lập, để kéo 
dài cuộc chiến tranh tàn khốc, làm cho nhân dân vốn đã cơ cực càng 
cơ cực hơn. 

Thiết tha mong mỏi nước nhà đưỢc độc lập, hòa bình, dân tộc sớm 
đưỢc hòa hợp, Việt kiều tại Pháp rất mong Hội nghị Parts sớm tìm đưỢc 
một giải pháp thỏa đáng cho vấn đề miền Nam Việt Nam. Nhưng hai 
năm qua, Hội nghị này vẫn dậm chân tại chỗ và có thể bị gián đoạn 
nếu Tổng thống Nixon tiếp tục lại các cuộc oanh tạc và bắn phá miền 
Bắc nước Việt Nam. 

Những tổ chức và nhân sĩ Việt kiều ký tên dưới đây nhận thấy: 
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Cần phá vỡ bế tắc của Hội nghị Parts, tạo điều kiện thiết thực để 
giải quyết vấn đê đình chỉ chiến sự, bảo đảm an toàn cho việc rút quân 
đội Mỹ và đồng minh và thực hiện quyền tự quyết của nhân dân miên 
Nam Việt Nam bằng tổng tuyển cử tự do và dân chủ, không có sự can 
thiệp của nước ngoài. 

Chương trình 5 điểm ngày 7-10-1970 của Tổng thống Nixon chỉ 
nhằm xoa dịu dư luận Mỹ chớ không phải để giải quyết vấn đề hòa 
bình ở miền Nam Việt Nam. 

Sự tồn vong của đất nước đòi hỏi phải sớm chấm dứt cuộc chiến, 
hòa bình phải đưỢc sớm vãn hồi trên cơ sở độc lập, tự do và hòa hợp 
dân tộc. Vì quyền lợi thiêng liêng của Tổ quốc và đổng bào, chúng tôi 
yêu cầu Chánh phủ Mỹ phải thay đổi chính sách vê Việt Nam, tỏ rõ 
thiện chí của mình, tôn trọng nguyện vọng hòa bình, độc lập của nhân 
dân Việt Nam bằng cách: 

Chấp nhận nguyên tắc tuyên bổ rút hết quân đội Mỹ và đồng minh 
ra khỏi miền Nam Việt Nam trong một thời gian nhứt định. 

Chấm dứt ủng hộ chánh phủ hiện hữu ở Sài Gòn ngày càng cô lập 
và bị đa số nhân dân chống đối. 

Các lực lượngyêu nước, các xu thế chánh trị và tôn giáo sẽ có điều 
kiện thành lập một chánh phủ đại diện rộng rãi, có khả năng đối thoại 
hữu hiệu với Chánh phủ Cách mạng lâm thời tại Hội nghị Paris ngõ 
hầu tìm một giải pháp chánh trị công bình và thỏa đáng cho vấn để 
miền Nam Việt Nam. 

Chúng tôi thiết tha kêu gọi các giới Việt kiểu tại Pháp hãy cùng 
nhau đoàn kết để bày tỏ nguyện vọng chánh đáng của mình nhằm góp 
phẩn thực hiện trong tinh thần hòa hợp dân tộc một miền Nam Việt 
Nam độc lập, hòa bình, dân chủ và trung lập”'. 


1. Tuyên bố của Việt kiều tại Pháp, ngày 19-1-1971, Hồ sơ 1122, ĐIICH, 
TTLTII 
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Tuyên bố của Liên hiệp Việt kiểu tại Pháp ngày 19-1-1971’ 


1T1--11CU no yj':/ 7X 



I 


ĩ u Y Ề N B ^ 


Cuộc chi^ thls: khbc troníĩ nơ&c đữ keo dòl gan Qỹt phân tơ thỉỉ kỷ, đã r^-y 
nhiôu hy .ainlỉ, đcu tbơdhg, tang tóc cl;o đdng bào. 

Sự hi^ diộn của oọt quân đội và opt bộ Ray dticn traiứì của nv/ííc ngoài i ỉ "ì. 
lãnh tlio*Vipt kan ngày càng chà dỹp iôi chủ quyôn l$p của dãn iộc và I.r' 
càng đvía xã hpi Vipt MaỉB xa rì^i truyôn tl.ốrig tôt đpp sãn co tư Ji,j' n n >:.1. 

.Chánh phủ sài-gòn hipiv hv?u của 8r.g iiguycíĩ văn thay vl tìm kitm hoà 

bình, đang no~lực thực hi^ Yipt hoá cuộc cliitn, diuân bị, lupt bầu c’/ TÔng ii.ong 
nhằm loại nliững ứng cử vỉon dồi lập, đc^kéo dài cuộc chiền tranh tàn. kỉỉồc, làm 
cho nhãn dân vbn đã cơ cực càng cơ cực ho'n. 

Bỉiòt tha Dong Dỏi aơóte nha dƠỊỈc lập, hoà bìnlỉ, đần tpc sdb dxí^c hoà 

hựp, Vipt kiỗu tại Pháp rât mong HỘi nfđ:ị Paris scb tlm dơị/c một giải pítí\p thnả 
đáng cho vần đố mỉỗn Nam Viọt Koa. ỉĩhuhg hai năm qua, Hpi nghị nấy vấíí d.uìí cl..'in 
tạỉ dto7 và có tlỉ8*bị gián doạn n^ Tồng thống Nixon tibp tục Ipi các cuộc o.ưừi 
tạc và bấn pha mi6n Bắc nơỗc Vipt Nom. 

Nhí?ng tS’chức và nl)ân 81 Viột kiềơ ký tên đưó'i dây rlipn thày : 

- Cẩn piiá v9 bỗ tác của Họi ngi4 Paris, tạo đi£u kiyn thict thực dC\- ải 
quyồt dế đlnỉi chỉ c}iiồn bảo đlm an toàn dio vlpc rút quân dpi ì'Ór và 
đống minh và tỉìực hlpn quyổn tự quyềt cỉla nhãn dâumỉân I^am Vipt Na;n Ixưir tông 
tuySẴ cử tự do và dăn d;ủ, khỗng có eự can thipp của nơốc ngoài. 

- Cliơơng trình 5 di^ ngay 7- 10-70 ciĩa TÔẴg thồng lĩixon chỉ nh'ưQ xoa địu 
dơ luận d»ố khSng phải đo*giải quybt vin đề hoà blnli ằ miCn liam Viv't hu;... 

Svf tỗn vong của đầt nơốc đòi hỏi pỉiải sób châm đứt cu^ diit^n, hoà tìuilí 
phải dơựo sấa vtn hôi trcn cơ sẳ đọc lập, tự do và hoà hỉíp ôân tộc. vl quyrn lựi 
thiâng liêng cvĩa TÔ^quốc và đỏng bào, chúng tSi yôu cfiu chánh pỉm ly pliải tl.. y 
áoỉ cháiửi sách vũ Viyt Nam, tỏ rõ thlprí chí của alnh tôn trpng nguyCn Vfng 
hòã binh, lập của n):ân đôn Vipt Kan bằng cách : 


1) Cha? nhận nguySn táo tuyon bồ rút hot quãn dpi Ky và đỗng miíih rn Uiỏi 
aỉỗn Nao Vipt Nam trong mpt thc^ gian nìiứt định. 

2) Chan dứt ùng họ chánlỉ piìủ hi^ hỉL h sàl-£Ỉ>n ngày C£ư>g cô lộp và kị 
đa 8Ồ lứỉan d^ dtbng dhi. 


/ 


1. HỔSƠ1122,ĐIICH,TTLTII. 
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cẫc lực IxỉýĩìQ ycu rtxiỉỉCt cóc xu hưốr-c cliánli trị và tor; ciaơ QC- có đi Cu 
kifn tliành lập dột chánh pỉiủ diín r9nfr rãi, có \ứtẴ nìinc đồi tlío;ii ì,\lé 
hiộu vèì Cliắn}\ pl'.ủ cách aạnc lca tliCtì. tại H$i ỉighiị Paric n"õ hổu tìn nọã 
pháp ciiáiih trị cônc binh và thcQđ*an(; clio vần đô raiCn Kan: Vijt Mad. 

Cliung tôi thit>t tlia kcu epi cẩc ciối Vipt kiCu tại K'i/ip hãy cù/:^ nh;.u 
đoàn kbt đo*bày tỏ nguypn vpRc chniứi đaiip: caỈA mlíứi cóp phần thi.c 1; 
trong tinỉì tlìấn hoà họ^p dõn tọc mpt váíoì ]ỉai^- VỉỊt ĩan áĩc líp, hoa lìr.ì,, \S.:t 
ohủ và trung lịp. 


Paxls ngày 19 tháng 1 năn 1071 


svịa cliỉ liõn lạc : 

Conitc do lỉaiaon 
3f ruc do sòvrce 
92 - Boulogno 
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Nhưng vẫn ngoan cố thực hiện chiến lược “Việt Nam hóa chiến 
tranh”, cuối tháng 1 năm 1971, Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn mở 
chiến dịch Lam Sơn 719, ầm mưu phá vỡ hệ thống hậu cần và cắt 
đứt hành lang chi viện của cách mạng Việt Nam nằm cách biên giới 
Việt - Lào 42 km về phía tầy và thử nghiệm khả năng chiến đấu của 
quân đội Sài Gòn. 

Được giao trách nhiệm chính của chiến dịch, quân đội Sài Gòn 
huy động: 

- 3 sư đoàn: Sư đoàn Dù (gồm 3 lữ đoàn 1,2,3), Sư đoàn Thuỷ 
quân lục chiến, Sư đoàn 1 Bộ binh; 

- 3 lữ đoàn: Liên đoàn 1 Biệt động quân, Trung đoàn 4 và Trung 
đoàn 5 - Sư đoàn bộ binh số 2; 

- 4 trung đoàn và 2 chi đoàn thiết giáp: trung đoàn 17, 11, 7, 4 
(trang bị xe tăng M-41); 

- 13 tiểu đoàn pháo binh 

Cùng sự yểm hộ của; 5 tiểu đoàn thuộc Sư đoàn dù 101, 4 tiểu 
đoàn Lữ đoàn 1 Sư đoàn 5 bộ binh cơ giới, 3 tiểu đoàn thuộc Sư đoàn 
American; 8 tiểu đoàn pháo binh (155mm đến 203 mm); 800 trực 
thăng, 300 máy bay phản lực, 50 máy bay vận tải cỡ lớn và 50 máy bay 
chiến lược B-52, quần đội Hoa Kỳ. 

Ngày 31-1-1971, Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh hành quân, bắt đầu 
chiến dịch. Với ưu thế vê' quân số và trang bị, Hoa Kỳ và chính quyền 
Sài Gòn lạc quan rằng “quân đội Sài Gòn làm đưỢc những điểu mà 
phải cần đến 8 hoặc 10 vạn quân” và làm thay đổi căn bản cục diện 
chiến trường. 

Tháng 3-1971, chiến dịch Lam Sơn 719 bị đình trệ bởi sự phản 
công mạnh mẽ của Quân đội nhân dân Việt Nam, để duy tri áp lực, 
Hoa Kỳ quyết định ném bom miền Bắc Việt Nam. 
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Cùng sức ép vê' quần sự, trên bàn đàm phán, Hoa Kỷ và chính 
quyền Sài Gòn tiếp tục lặp lại những lập luận phi lý về hai vấn đê' cơ 
bản: rút quần đội Hoa Kỳ và giải pháp chính trị cho miển Nam Việt 
Nam; cùng các đòi hỏi vê' vấn đê' tù binh Hoa Kỳ. 

Tại phiên họp thứ 102, ngày 11-2-1971, sau khi vu cáo và đổ lỗi 
cho phái đoàn Việt Nam Dần chủ Cộng hòa và Cộng hòa miền Nam 
Việt Nam một cách trắng trợn và gay gắt vê' sự bế tắc của Hội nghị 
Paris vê' Việt Nam, phái đoàn Hoa Kỳ lập lại những điểm chính trong 
bản đê' nghị ngày 7-10-1970 của Tổng thống Nixon. David Bruce, 
Trưởng phái đoàn Hoa Kỳ, nói: 

“Chúng tôi muốn thấy ngay sự kết thúc xung đột và chém giết ở 
Đông Dương. Cuộc hành quân có giới hạn ở Lào mà vị đại diện VNCH 
vừa nói tới chỉ nhằm làm cho các lực lượng quý vị không còn đủ khả 
năng mở các cuộc tấn công và gia tăng khả năng chiến đấu của Nam 
Việt Nam trong khi các lực lượng Hoa Kỳ tiếp tục triệt thoái. 

Tháng 10 năm ngoái Tổng thống Nixon đã đề nghị rõ rệt là nên có: 

- Một là, ngưng bắn trên toàn Đông Dương. 

- Hai là, một thời biểu đưỢc thương lượng cho cuộc triệt thoái tất 
cả các lực lượng. 

- Ba là, phóng thích ngay tất cả các tù binh. 

- Bôn là, một hội nghị hòa bình quốc tế cho toàn Đông Dương. 

- Năm là, một giải pháp chánh trị. 

Đó vẫn là chánh sách của Hoa Kỳ. 

Con đường đã đưỢc mở rộng ở đây để tiến tới sự sớm kết thúc chiến 
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CUỘC trên toàn Đông Dương. Quý vị có đi vào con đường ãy hay không 
là tùy thuộc hoàn toàn ở sự lựa chọn của quý vị”'. 

Phản bác luận điệu trên, Bộ trưởng Xuân Thủy - Trưởng phái 
đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, lên án cuộc tấn công của liên 
quân Hoa Kỳ - Việt Nam Cộng hòa sang Lào và khẳng định nhân 
dân ba nước Đông Dương kiên quyết đoàn kết, chống Mỹ xâm lược. 
Bộ trưởng phát biểu: 

“Những sự việc xảy ra trong mấy ngày gần đây ở Đông Dương 
càng chứng tỏ những lời đúng đắn của chúng tôi trong những phiên 
họp trước tố cáo và lên án chính quyển Nỉxon tiến hành bước leo thang 
chiến tranh mới làm cho tình hình Đông Dương và Đông Nam Á trở 
nên hết sức nghiêm trọng, hòa bình thế giới ngày càng bị đe dọa. 

Bản tuyên bố ngày 8-2-1971 của ủy ban Trung ương Mặt trận Lào 
yêu nước đã nêu rõ “sau nhiều ngày triển khai nhiều đơn vị trên lãnh 
thổ Lào từ đẩu tháng 2, sáng 8-2-1971 gần 50 tiểu đoàn Mỹ và bù nhìn 
Nam Việt Nam trong đó có hơn 10 tiểu đoàn bộ binh, pháo binh và 
xe bọc thép Mỹ, đưỢc không quân Mỹ yểm trỢ, đã mở những cuộc tiến 
công ào ạt vào vùng Sêpon ở Nam Lào, gây ra những cuộc tàn sát vô 
cùng dã man đối với nhân dân Lào. Ngoài ra nhiều đơn vị khác của Mỹ 
và bù nhìn Nam Việt Nam đã đưỢc huy động để tiến công Lào”. 

Cùng với việc leo thang và mở rộng chiến tranh ở Lào và Campuchia, 
gần đây chính quyền Nixon tiếp tục cho máy bay liên tiếp ném bom 
bắn phá nhiều nơi thuộc lãnh thổ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
từ Quảng Bình đến Vĩnh Linh. Việc tập trung một binh lực lớn ngay sát 
phía Nam vĩ tuyến 17 còn cho thấy chính quyền Nỉxon đang rắp tâm 
tiến hành những cuộc phiêu lưu quân sự mới chống nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa... 


1. Tài liệu của Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa về phiên họp thứ 102 
ngày 11-2-1971 Hội đàm Ba Lê, Hổ sơ 1464, QKVH,TTLTII 
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Chánh quyền Nixon trâng tráo nói rằng cuộc hành quân vào Lào 
"hoàn toàn phù hợp với pháp luật quốc tề’ nhưng toàn thế giới kể cả 
nhân dân tiến bộ Mỹ đều kịch liệt lên án Mỹ chà đạp thô bạo độc lập, 
chù quyển, trung lập và toàn vẹn lãnh thổ của Lào, bất chấp đạo lý và 
pháp lý quốc tế sơ đẳng nhất, bất chấp những điều khoản Hiệp nghị 
Genève năm 1962 cấm đưa quân đội, nhân viên quân sự trang bị vũ 
khí của nước ngoài vào Lào. Thế thì cái pháp lý mà cuộc hành quân đó 
phù hợp là pháp lý nào? Chỉ là pháp lý của quân xâm lược. 

Chánh quyền Nixon nói rằng cuộc hành quân vào Lào không phải 
là hành động mở rộng chiến tranh. Đó là luận điệu dối trá một cách trơ 
tráo. Ai cũng biết chỉ trong 10 tháng nay, chính quyền Nixon đã đưa 
chiến tranh từ Nam Việt Nam sang Campuchia, nay lại đưa mạnh hơn 
nữa sang Lào, sao lại nói Mỹ không mở rộng chiến tranh. 

Chánh quyển Nixon nhắc đi nhắc lại rằng bộ binh và cố vấn quân 
sự Mỹ không tiến vào đất Lào. Sự thật là bộ binh Mỹ đã tham gia cuộc 
hành quần như bản tuyên bố của ủy ban Trung ương Mặt trận Lào yêu 
nước đã vạch rõ và báo chí Mỹ cũng đã xác nhận điều đó. 

Chánh quyền Nixon nói rằng cuộc hành quân hiện nay là "hạn chế 
về không gian, vể thời gian hòng làm giảm bớt sự nghiêm trọng của vấn 
đề. Trước hết mọi người đều biết cuộc xâm lược của Mỹ ở Lào đã diễn 
ra trên khắp lãnh thổ nước Lào từ hàng chục năm nay. Rõ ràng là bất 
chấp dư luận thế giới, chính quyền Nixon đã mở rộng chiến tranh ra 
toàn bộ khu vực Đông Dương nhằm thực hiện chủ nghĩa thực dân mới 
của Mỹ. Đó là thực chất của cái gọi là để nghị 5 điểm của Tổng thống 
Nixon. Đó là thực chất của cái gọi là "học thuyết Nixon”. 

Bản tuyên bố ngày 8-2-1971 của ủy ban Trung ương Mặt trận Lào 
yêu nước đã cực lực lên án những hành động phiêu lưu quân sự mới và 
cuộc leo thang chiến tranh xâm lược của Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn. 

Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra tuyên bố ngày 
10-2-1971 nêu rõ: "Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
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triệt để ủng hộ bản tuyên bố ngày 8-2-1971 của ủy ban Trung ương 
Mặt trận Lào yêu nước về việc chính quyền Nixon tiến hành leo thang 
chiến tranh ở Lào. Chánh phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kiên 
quyết đòi Chính phủ Mỹ phải chấm dứt ngay cuộc chiến tranh xâm 
lược ở Lào, miền Nam Việt Nam và Campuchia, phải rút hết quân 
Mỹ và quân chư hầu của Mỹ ra khỏi các nước Đông Dương để nhân 
dân mỗi nước Đông Dương tự quyết định công việc nội bộ của mình. 
Trung thành với bản tuyên bố của Hội nghị cấp cao của nhân dân 
Đông Dương nhân dân Việt Nam kiên quyết kề vai sát cánh với nhân 
dân Lào và nhân dân Khơme anh em, kiên trì và đẩy mạnh chiến đấu 
chống kẻ thù chung là đế quốc Mỹ xâm lược và bọn tay sai của chúng... 

Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cực lực lên án việc 
Mỹ chuẩn bị những bước phiêu lưu quân sự mới chống nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa và nghiêm khắc cảnh cáo: nhân dân Việt Nam với 
tinh thần cảnh giác cao, nhất định sẽ đánh bại bất cứ hành động phiêu 
lưu quân sự mới nào của Mỹ”. 

Quá trình leo thang và mở rộng chiến tranh của chính quyển Nixon 
hòng cứu vãn chương trình Việt Nam hóa là quá trình thất bại liên tiếp 
ở Campuchia và ở Lào... 

Chính quyền Nixon trông mong vào việc tăng cường quân ngụy Sài 
Gòn đủ mạnh để rút quân trên thế mạnh, điều đó chỉ là ảo tưởng. Nếu 
họ thật sự muốn rút hết quân Mỹ, muốn bảo vệ sinh mạng binh lính 
Mỹ thì họ không có lý do gì không chịu đáp ứng tích cực những đề nghị 
hợp tình hợp lý ngày 17-9 và ngày 10-12-1970 của Chính phủ Cách 
mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã tạo điêu kiện cho Mỹ 
rút quân trong an toàn và danh dự”K 


1. Tài liệu của Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa về phiên họp thứ 102 
ngày 11-2-1971 Hội đàm Ba Lê, Hổ sơ 1464, QKVH,TTLTII. 
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Diễn văn của Bộ trưởng Xuân Thủy tại phiên họp 102 
Hội nghị Parỉs về Việt Nam ngày 11-2-1971’ 
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DIỖN-VẴN 
CỞA XUẨN-THỞY 

Trong phien hop 102, ngày 11-02-1971 

i 


Bằi' iỉẽn-vỗn gồm những phần sau đay : 

I.- Cồm KÍCH HOA-!á‘ nở ^ôm CHĩẾ?ĩ cuốc SAHG Aĩ-uo ^ 

**ĩĩh\ỉng sư vỉẹc xảy ra trong I^ĩy ngầỴ găn đay ở 
Đong-ĩXíơng càng chưng tồ những iừỉ đứng đán cua chúng tổỉ 
trong nh^g phien liop trước to cáo và lên an ohính-quyen 
Nìxon ti en hành bước leo thang chien-tranh m<5i làm cho tinh 
hình Đong-rwng và Đong-ĩíam-Ấ trở nến hết SIỈC nghiểm trong, 
hoa-blnh the-gỉớỉ ngằy càng bị đe doa. 

Ban tuyen bố ngày 08-02-1971 cua ủy-ban Trung-ường 
Măt trọn Lao yeu nước đã neu rõ ”sau nhieu ngay triển lứxaỉ 
nhỉeu đơn^vi trên lãnh-tho ĩẰo tĩt đau tháng 2, sáng 8-02-71, 
gan $0 tieu^oan và BÙ nhln Ham Vỉet-Nam trong đổ cổ hơn 
10 tleu-đoàn Bo-binh, Hiáo-Bỉnh và xe boo thép đươc khổng 
quan 1'ỹ^yem trơ, đS mở những cuoc^tỉen cổng ào at vào vủng 
Se-pon ơ Nam Lao, gẩy ra những ouoc tàn sát vổ ỏùnẹ dã raan 
đoi vơỉ nhan-dân Lao* Ngoàỉ ra nhỉeu đơn vị lứmo oua VẸ và 
bù nhìn Nam Vỉẹt-Nam đã đươo huy đong để tiến cong Lao”* 

^ ^ oủng với vỉeo^lethang vằ m^^rong chiến-tranh 

ơ Lao va Cam-pu-chỉa, gan đay ohính-quyen Nixon tỉep tuo 
cho may bay lỉen tỉep ném bom bặa phấ nhieu nơi thuoc ìãrh 
tho nưổo VNĨX/CH tif Quang-Blnh đến Vĩnh-Ligh* Vỉẹc tập tru^ 
mot binh-lực lớn ngay sat phía nam vĩ-tuyen 17 còn cho thay 
chính-quyen Nixon đang rấp tẩm tiến hành những cuệc phiSu- 
lưu quan-sự mớỉ chống nưêo VNXX)Cfí*.* 


12/... 
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caiánh quyen Nixon trẵi^trẩo nói ràng ouệc ^anh 
quăn vào lẰo *^oân toan |>hù véi p^p-luạt quoo-tĩ” (l) 
lahưng toằn the-giổi ke oa nhm-dan tien~bo ỉ§r Jeu kịch- 
lift len ắn cha đạp^thS bạo ặoc-l^ji chu-quyen Trung-lậ? 
vằ toàn vẹn lãnh-tho cua^làoi bat chap đao-lý va phẶ)-ly 
quốo-tế sơ-đẲng hhat, bat ohap những đieu khoan hiep-nghị 
Geneve năm 1962 cam đưa quâi-đoij nhậi-vien quan-sự trang 
bị vu-khí của nưáo ngoài vằo Lao# The thì Cíă. pháp-lý mà 
ouệo ^nh^quân đổ phủ hc^ lằ ĩđiẨp lý nào f Chỉ là phẩp-lý : 
cuả quan xam^-iươo i 

Chính quyẹn Nixon nói rầng cu ọc hành-quan vào lẰo 
Idxong ribải lẰ hành đong mơ rong ohlen-tranh* ®0 la Iv^ 
đi^ đối trẩ mot oách tvh trao* Ai cũngj?iet chi trong 10 
thang nay, chính-quyen Nixon đã đ\ía chiẽn-tranh tư Nam 
Vỉ§t-Nam sang Cam-pu-ohia, nay^lai mạnh hơn nữa sang 
Lao, sao lai nói khổng moT rong chỉen-trahh í 

^ Chíhh-quyen Nixon nhắc đi h^c lai ràng tiỌ binh 
vằ 00 van quân-8ự khong ti en vằo đat Lao* sự that ^ ^ 

Bỹ binh đã tham-gia ouoc hằnh^uon như ban tuyen bo cua 
ởỹ-ban Trung-ương măt trận^Iao yeu nư<5o đS vaoh rS và báo 
chí ìẸ cung đã xac nhan đi 0 u đó* 

Chính-qixyen Nixon nổi rằng ouoo hành-qpan hiện 
nay lầ ”hẹn^ohe vẽ khơng gian^ vệ th&i gian hòng lằm^giam 
hẩt sự ngtóâa trỹng của vảui đe* Trưác^hấmọi ngiíỉn ởĩta 
blet cuoc xẩn^lư /c của ìẸ ơ ĨẰo đẩ di en ra tron^khấp ^]Snh- 
tho nưổị^ Lao từ l^ng ohuc năm nay* Ro rầng là bat chap dư- 
hxỳi the-gl5i, chính-quyen Nixon dS mơ rong chỉen-trahh ra 
bo khu vưo Đong-Dương TừìJ^ thực hi|n ohu-n^ĩa thực- 
âiữXi mỗÌ của ĩ^* Đỗ lằ thực Chat của oẩi gọi lằ đe nghị 5 
điem của Tong-Oiống Nixon* Đổ lầ thực Chat cua oal gỹi la 
”h§c-thuyet Nlxon^* 
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II.- BẨC-VIỂT QựỵỂT SẤT CẨHH CỪNC- NHẮN-DẮN lẰO VẰ NHẨN-Mn 

kh?/-mf: chỔng Ìai cưốc xắí'<-iang của ;gỹ 

"Ban tuyên-bố ngày 08-02-1971 cùđ ủy-ban Trung-^ 
ương lĩăt-tran Lào yêu nươc đã cưc-lưc len án^/ứiững hanh đong 
phieu-iưu qũan-sự I iới va cuọc ioo thang chi en-tranh Jtam- 
lươo cua lẸ va Ngụy quyen Saỉgon. 

Chính-Phủ nươc VNLCCH đã ra tuyên bố ngày 10-02-71 
neu rõ : "Chính-phủ nước VĩnxiCH triọt đe ung-hSj^^ tuyen- 
bo ngày 0Ô-02-71 gủa ởy-ban Trung-ương Măt-trạr/yeu n\iổc 
ve vieo chính-quyen Nixon tien hành leo thang chieh-treinh 
ơ Iiào. Chánh-phu nước VỈ^ÍDCCK ki en quyet đòi chính-phu 
phai cham dứt ngaj cuoo ohien-tranh xam-lươc ơ Lao, ỉ^en 
Nam Việt-Nam và Cam-pũ-chỉa phaỉ nít het quag Mỹ va quan 
ohư-haũ cua yỹ ra khoi oẩc nước Đong-Dương đe nhan-dan moi 
nước Đong-Dương tư quyet-đinh cong viẹc nol-bo oũa minh, 
Trung-thành với ban tuyen-bo oua Họi-nghi cap pao của nhan- 
dan Đong-IXfơng, nhan dan Viet-Nam kỉen quyet ke vai sảt 
oérửi v5ỉ nhan d^ Lao vâ nhan-dẩn Khờ-me anh em, kien-trì 
và đay Tiianh chien-đau chong ke thù chung là đe-q|ị [00 ỉ’ỹ 
xam-lươo và bon tay saỉ cua chúng 

”Chính-phủ Nước VỈJDCC'Í oựo-lực len án vi ẹo 
ohuan-bỉ những bươo phieu lưu quan-sư mơi chóng nước 
^^NDCCH và ngjiiem-khẩc cảnh cáo : nhan-dân Viẹt-Nam v<5i 
tinh tlc.n canh giác cao, nhat đinh sẽ đanh bai bát cư hanh 
^ọng phỉeu liíu quan-sự mới nào cua ìỹ,” 

• • A 

QÚa trinh leo thang và mở rong chien-tranh cua 
ohính-quyen Nixon hòng cứu vãn chương-trlnh Vi^t-Nam hoa 
lằ quá trình that bại lien-tiep ơ Cam-puohia.va ở Lao, ••• 

Chính ậuyen Nixon trong mong vào viẹc tăng cưctog 
quải nguy Saigon đu manh đe rút quan tren the manh, đieu đo 
c hỉ la ao tưởng* Neu ho thạt sự muon I*út het quan muon 
bao-ve sinh mang bỉnh-iính rỹ^thi ho khong có lý do gi khong 
chiu đẩp ứng tích-cựo những đe nghị hỢp tinh h^ lý ngày 
17-09 và ngày 10-12-70 của Chính-^ủ*CMLT/CHMNVN đlì tao 
đieu kiẹn cho rút quan trong an-toàn và danh-dư,'* 
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Đồng thời, phản đối hành động quần sự của Hoa Kỳ và chính 
quyền Sài Gòn, hai phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng 
hòa miền Nam Việt Nam tẩy chay phiên họp thường lệ vào ngày 25- 
3-1971, đề nghị dời sang ngày 1-4-1971. Nhưng để thể hiện sức ép 
trên bàn đàm phán, phái đoàn Hoa Kỳ và Sài Gòn yêu cẩu dời đàm 
phán tới ngày 8-4-1971. 

Ngày 6-4-1971, sau hai tháng tiến hành chiến dịch, liên quần Hoa 
Kỳ - Việt Nam Cộng hòa buộc phải rút quân khỏi Lào với tổn thất 
nặng nể về nhân mạng mà không đạt được bất cứ mục tiêu nào để 
ra. Thất bại nặng nề của chiến dịch Lam Sơn 719 - chiến dịch mang 
tính mấu chốt của chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, buộc phái 
đoàn Hoa Kỳ phải mểm dẻo hơn trong đàm phán. Ngày 15-4-1971, 
tại phiên họp 109, Bộ trưởng Xuân Thủy đặt ra ba điều kiện tiên 
quyết đi đến chấm dứt chiến tranh Việt Nam: 

“Nếu thực sự muốn giải quyết hòa bình vấn đề Việt Nam một cách 
nghiêm chỉnh, thì chính quyền Nixon cần làm những việc sau đây: 

1. Hoặc là đồng ý thời hạn đến 30-6-1971 rút hết quân Mỹ và quân 
nước ngoài thuộc phe Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam như Chính phủ 
Cách mạng lâm thời Cộng hòa miễn Nam Việt Nam đưa ra; hoặc là 
Chính phủ Mỹ đưa ra một thời hạn hợp lý khác để các bên cùng xem 
xét. Luận điệu của ông Nixon nói rằng tuyên bố thời hạn rút hết quân 
là “vứt bỏ con bài chính để mặc cả đạt tới việc thả tù binh Mỹ” chỉ là 
ngụy biện. Ai cũng biết chính vì có quân đội xâm lược Mỹ thì mới có 
quân Mỹ chết và mới có quân Mỹ bị bắt. Chính quyền Nixon còn duy 
trì quân đội Mỹ tiến hành chiến tranh xâm lược, thì càng kéo dài danh 
sách người Mỹ thương vong và bị bắt. Chỉ có rút hết quân Mỹ theo 
một thời hạn nhanh chóng thì quân Mỹ mới đưỢc đảm bảo an toàn và 
những quân nhân bị bắt đưỢc sớm trở về với gia đình. 

2. Chính phủ Mỹ phải thật sự tôn trọng cam kết chấm dứt hoàn 
toàn và không điều kiện việc ném bom, bắn phá và mọi sự xâm phạm 
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chủ quyển và an ninh của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Thực tế 
đã chứng tỏ chính quyển Nixon còn tiếp tục cho máy bay trinh sát ném 
bom bắn phá miền Bắc Việt Nam, thì còn nhiều máy bay Mỹ bị bắn rơi, 
thì càng kéo dài danh sách phi công Mỹ bị bắt và bị chết. 

3. Chính phủ Mỹ hãy tán thành đề nghị hợp tình hợp lý của Chính 
phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam là thành lập ở 
Sài Gòn một chính quyền không có Thiệu -Kỳ- Khiêm, tán thành hòa 
bình, độc lập, trung lập, dân chủ để nói chuyện nghiêm chỉnh với Chính 
phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. 

Chính phủ Mỹ đổng ý làm ba điểu trên thì sẽ nhanh chóng chấm 
dứt chiến tranh, lập lại hòa bình trên cơ sở công nhận các quyền dần 
tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam, có lợi cho nhân dân Mỹ và danh dự 
của nước Mỹ, đồng thời có lợi cho hòa bình ở Đông Nam Á và thế giới. 
Trái lại, nếu chính quyển Nixon ngoan cố theo đuổi chính sách “Việt 
Nam hóa” tức là tiếp tục kéo dài và mở rộng chiến tranh thì nhân dân 
Việt Nam càng tăng cường đoàn kết với nhân dân Lào và nhân dân 
Campuchia kiên quyết kháng chiến giành thắng lợi hoàn toàn, làm cho 
“học thuyết Nixon” càng thất bại”. 

Trả lời đề nghị của Bộ trưởng Xuân Thủy, David Bruce - Trưởng 
phái đoàn Hoa Kỳ tỏ ra “nhũn nhặn”: 

“Về lực lượng của Hoa Kỳ, chúng tôi sẵn sàng thương lượng để thỏa 
thuận về một lịch trình cho các cuộc triệt thoái toàn bộ như là một 
phần của một giải pháp toàn bộ. Vì vậy, trong việc triệt thoải, vấn đề 
đưỢc đặt ra không phải là việc chúng tôi từ chối ấn định một thời hạn, 
mà ngược lại là việc vê phần quý vị, quý vị từ chối có những hành động 
hỗ trỢ tương tự và cần thiết. 

Những đề nghị chúng tôi đưa ra đã cung ứng một cơ sở hợp tình, 
hợp lý cho cuộc thương lượng nghiêm chỉnh. Chúrig tôi sẵn sàng thảo 
luận những đề nghị ẩy cùng với những đề nghị của quý vị. Như Tổng 
thống Nixon đã nhắc lại ngày 7-4, chúng tôi sẵn sàng thực hiện cuộc 
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ngưng hắn tức khắc trên toàn Đông Dương phóng thích tức khắc tất cả 
các tù binh ở khu vực Đông Dương, mở một hội nghị hòa bình cho toàn 
Đông Dương, triệt thoái hoàn toàn tất cả các lực lượng ngoại nhập ra 
khỏi Việt Nam, Lào và Campuchia và một giải pháp chính trị”K 

Tại các phiên họp trong tháng 4 và 5-1971, phái đoàn Hoa Kỳ và 
Sài Gòn trở lại đàm phán vê' vấn để tù binh mà tránh né thảo luận 
các vấn để căn bản. Trong các cuộc gặp riêng với Cố vấn Lê Đức Thọ, 
Kissinger cũng tìm các phương cách cốt yếu đưa được tù binh Hoa 
Kỳ vê' nước. Như trong cuộc gặp gỡ ngày 31-5-1971, Kissinger đưa ra 
đê' nghị bảy điểm, đòi tách riêng vấn đê' quân sự và vấn đê' chính trị. 

'Về' phía cách mạng, trong các phiên họp từ cuối tháng 4 đến hết 
tháng 6-1971, tiến công và hướng dư luận vào sự thất bại của chiến 
lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, hai phái đoàn Việt Nam Dần chủ 
Cộng hòa và Cộng hòa miền Nam Việt Nam công kích Hoa Kỳ tiếp 
tục chính sách theo đuổi chiến tranh; để nghị Hoa Kỳ phải triệt thoái 
toàn bộ vô điểu kiện quần đội ra khỏi miền Nam Việt Nam và yêu 
cầu phải thay thế nội các hiếu chiến Thiệu - Kỳ - Khiêm. Ngày 29- 
4-1971, tại phiên họp thứ 111, Bộ trưởng Cộng hòa miền Nam Việt 
Nam Nguyễn Thị Bình công bố “lệnh của Bộ chỉ huy các lực lượng võ 
trang nhân dân giải phóng miển Nam Việt Nam ngày 26-4-1971 về 
việc không tấn công các binh sĩ Mỹ phản chiến không có hành động đối 
địch với quân và dân miền Nam Việt Nam”^. 


1. Tài liệu của Nha Chính trị Âu châu Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa vể 
Hội đàm Ba Lê, số 109, ngày 28-04-1971, Hồ sơ 1465, QKVH, TTLTII. 

2. Tài liệu của Nha Chính trị Âu Phi Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa về 
Hội đàm Ba Lê về Việt Nam, số 111, Hó sơ 1466, QKVH,TTLTII. 
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Diễn văn của Trưởng phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời 
Cộng hòa miền Nam Vỉệt Nam Nguyễn Thị Bình tại phiên họp 111 
Hội nghị Paris về Việt Nam ngày 29-4-1971 ’ 

/- 3 - 

DIỄN VAN 

CỬA NGUYỂN-THỊ-BÌIIH 

Troníí phien họp 111, ngày 29 / 14/1971 

1 

Bai diẽn văn gồm những phần sau đay : 

I.- CÔ^ĨG KÍCH HOA-KÝ TIỂP TƯC tăng CUfe^G C HIỂN tranh tại 
VIỂT-NàM. ai-lao vằ ka: ihj cĩI2A • 

Trong khi chính quyền Hixon ngoan^oố kểo dài^và 
đay mẹnVi chỉen tranh xan lược ơ ĩĩiỉen^Nam Vỉẹt-Nam va Đong- 
Dưcrtig thì đại biồu t^r ờ đayi trong mầy phien họp vừa qua,^ 
lại trắng trỢn xuyon tạc rằng nhan-dan ^Viẹt-Nam "i^on ohlen 
trsưứi tiep dÌen” và ”khonr chịu cham đứt chem glet”. Họ 00 
giả vờ là'i như ho quan tam đen J^òa-binh”^va "nhan đạo • 

N\iưìig sữ thạt, aỉ là kẻ đang tien hành cuọc chlen^tranh 
huy diet vo oùng tan bạo ơ tnỉen Nam Vỉet—Nam va Đong“Dưo^ng? 
Từ lau) nhan-dan the gĩớỉ, kề cả dư luận rọnp rãi ơ^ìỹ, ^ 
đou đã rõ thủ phạm gay ra nhữn.'^, tọi ác man rỢ đoi vơỉ nhan- 
dan tPÌen Nam Viet-Tam khonf còn aỉ ng:0ni xara^lươc ‘'■ỹ, ma 
kẻ đang phr.m toi ắc kinh tơm nhưt hiẹn nay la chính quyen 
Nỉxon • 

còn nhan-dan Viet-Nam la dan toc co ti^yen thong 
kien quyet chổng ngoai xam đong thơi cũn.^ rat Ịeu chuông 
hoa-blnh, hữu nghị giữa các dan toc và co truyen^thong 
khoan hồng nhan đao. vl vạy nhan-dân Vỉẹt-Nam^luon luon thỉ 
hành chanh sách đai lưi^g đoi với cac quan-nhan cua đoi 
phương bi bát hoăc chonr chicn tranh* Tinh than lay nhơn 
ní 5 hĩa thẳng bạo tàn đổ gan lai thể hiện rõ ràng trong Lịnh 
oủ.a Bo chỉ huỹ các lực lượng\5 trang nhan-dan giai phong 
miền kam Việt-Nam ve viec Idiong tan cong các binh sĩ ĩ-ệ 
phản chiến, lửiong cổ hành đọng đoi địch vơi quan va dan 
mien Na-íi Viẹt-Natii. 


• • •/lị* • • 


1. HỔSƠ1466,QKVH,TTLTII. 
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Mhư vay là ngay trong khi chính ^quyen Nixon chưa 
ohiu ohấ;ỉi dứt chiến tranh xam lươo thl nhẩn-dan mien^ĩĩam 
Vlết-Nam và các lực lượng võ trang của ĩTiình đã sẵn^sang^ 
khống nổ súng vào*nh&g binh sĩ ỵỹ khong co hành đong đoi 
đích với minh. Thừ hỏi chính quyen !Iixon lam sao co the 
noỉ ràn?: nhan-dần Viẹt-Nam la *'tan^bạo*’, la ^ niuon chỉen 
traxih tiếp dỉẽn” và "khong rauon chấm dứt chém giet”? 

Chanh quy en Nỉxon khong ngơt nhăc lại luan 
oũ rích là neu rut quan vọỉ va thì se xay ra tăm 
ơ raỉon Nam Viọt-Nam. Nhưng ohínli nhiều thư^g nghị sĩ 
cung đa vaoh ra răn^ **chanh sach 0^^ chính quyen Nỉxon ^ 
đang gay ra cuSc tham sat trong bỉen mau ngay cang^ lan rọng 
trong dan thường”, và "chúng ta kh^g cho phép người ta 
dun'’*' cai bong ma ve mot cuoc tãm Ifmu trong tương lai het 
sưc mo’ ho đe che đay cu ọc tăm mau hỉ en đang dỉon ra hang 
ngày ở Vỉet-Nam và tren toàn bọ Đổng-Dương•••"• 

II.- DỒI lĩSĩ HOA-KÌr GĨẲI QTTYST VẮN DẾ VỊỂT-NAM THEO NIỈƯ^G 

YÊU SẤCH CỦA PHÍA C ÔNG-sLn . 

"Đe ngừng chém giot, cham dứt đau thương, t^g 
tốc cUo nhan-dan Viẹt-Nam cũng như cho nhẫn-dẫn 1^, caoh 
duy nhat là chánh phủ phải cham dứt chiến^tranh xam iươo, 
rút nhanh toàn bọ quan đoi của ho ra ^ỏi mlen Na-n Ỵiẹt-Nara, 
thànli lạp ở Saigón mọt chánh quyen khong^ co^Thiẹu Ky^ĩChiem 
tán thành hoà-bĩnh, đọc lạp,^trung lap và dan chu, đe tóan- 
dan miền Nam Viẹt-Nam*tự quyết định cong viẹc noi bo cua^ 
mình khoni:, cổ sữ can thiẹp của nữớc ngoàỉ^. Trước mát, ctenh 
Ịđiủ oan chap nhan thơỉ haiầ rut quan toan bọ^trươc ngay 
30 / 6/1971 đe co thề thực hiẹn ngay nẹiíng bấn^và cac ben 
có thổ VAau chóng thào iuạn vấn đo tha cáo quan-nhạn bị^bắt. 
Nốu ho khong nhạn thời hãn đổ thì họ hãy đưa ra mọt thơi 
han khắc đe cấc bên cùng xom xét. 


• •./5 • • • 
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t X nhẩn-dan NỆr đòi hoi chính quyen Nỉxon 

glaỉ quyet cuoc chlen tranh Viet-Nam theo ohỉeu hướng đứng 
đán đo. Riong trao dau tranh cua cihan-dan đang soi nổỉ 
đoi ’'hoa-blnh ngay”, đòi ”rut ngay toàn bọ quan ÍỆr vo nước”, 
đòi ”o^-.i dứt ngay cuọc chiến trarửi hủy diết ơ Viẹt-Nam”. 
ĐỆc-biet là những cuoc bieu tlnli khổng lồ tạỉ Hoa-Ìhịnh-Đốn, 
San Pranoisoo va nhleu nơỉ Iđiac tren nươc trong ngay 2ìựìị 
vưa^qua oang chứng tỏ nhan-dẩn kịch liệt phản đổi cuọc 
tranh do chánh qu^en Nixon đang đeo*duoỉ ơ Viẹt-Nam 
• Cuoc chỉen tranh hot sức tnat lòng dan đo 
gay nen những tổn thất ve người và của cho nhan- 
dan Vỉẹt—ííatu va nhan-dan tna oon luiii hoen o danh dư nươo 
• Do^đo, tư npươỉ dan thưc*n dên các nhan vat chánh trỉ 
o’ đeu bưo thỉet đòi chanh phủ Nỉxon đe ngay ra Mot thơi 
h^ dứt khoát rút het quan ra khoi mlen Nam Viẹt-Nam. 
So^đong cựu bỉnh sĩ va nhieu quan nhan đang tai ngũ ơ 
mi en Nam Viẹt-Nam cung to 3 ự cổng phãn đoi với cuoc chien- 
trató nay« Họ keu gọỉ : ”hãy gỉiíp đ& chúng toỉ chara dứt cuoo 
chỉen tro^ trước khi n^ười ta biền chúng toi thành ten đo* 
te hay thành mot xáx chết”. 

^ Nhan-dan^Viet-Nam và nhan-dan the giới hoàn-tòàn 

đong tinh va ung ho nhưng đòi hoi chánh đáng đổ của nhan- 
dan 

ỉ^ám mẩt làm ngơ trước tình hình tren đay, ngày 
26/4/1971, ong Nixon còn Idiẳng định la ỉ vỉ ẹo ỉ'^ khong chiu 
rut nhanh toàn bo quan cua họ ra khoi mỉen Nam Vỉot-Nam.* 

chưng to chanh^phu chảng nhưng chong lại cac quyon 

dan toc thỉeng-lieng cua nhan-díìn Viot-Nam raà cũng tỏ rõ 
ho Idiong đem^xỉa^gì don nguyên vong chánh đang và oap bach 
cua chính nhan-dan nươc ho. 

^ ^ như nlian-dan ỉlỵ và moỉ dan tọc kháo, nhan- 

dan Vlet- -am thiet tha với cu 90 sống yon lành và hạnh-phúo 
tren đat^nước mình. Hơn^aỉ hốt, nhan-dan Vỉot-Iĩara mong 
mon chỉon tranh ma.u chấm dứt, hoà binh sớm^lap lai* 


• •/6 • •« 
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Chínli vì vay, đại dỉẹn cho nguyon vong của nhan-dan mien 
Nam Vỉet-Ham, chung toi đã dưa ra những đe nghi rat hơp 
tìnla, hỢp lý và thực te ve mọt giải pháp hoà-hính đúng- 
đang cho van đe mien Nam Vỉet-Nam. lleu chánh-phu ĩy thực 
sự^muon oham dứt chỉen tranh thì khong cổ lý do gl đe ho 
khong đáp ứng nghiêm chỉnh những de nghị đổ của chúng toỉ • 

Tiep tục chion tranli xa 1 lược, tứ choi đưa ra mot 
thơi hg.n rut quan toan bọ, Qhánii 5 tưj"t*n Nixon thực te đang 
làm cho cuoc thưoìig lượng này ldaon,/tỉen len đưỢc và mọi 

X X /V • X ‘/v X t ,x 1 *T 

van đe lỉon quan den cuoo chỉ en tranh ờ mỉon Nam Vỉẹt-Na.m 
hion nay c.^ng thepi be tío, sõ còn phung phí vo ích xương 
mau va tỉen cua cua nhan-dan ĩy vao mot cuoc chicn tranh 
hoàn-toàn phi nghĩa và nhat đinh that bai.” 
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Ngày 27-5-1971, đại diện phái đoàn Cộng hòa miển Nam Việt 
Nam Nguyễn Văn Tiến kiên quyết đòi thay thế chính quyển Thiệu - 
Kỳ - Khiêm với những lý lẽ đanh thép: 

“Những người cẩm đầu chánh quyển Sài Gòn ngày nay, với vai trò 
làm tay sai cho Mỹ, đang điên cuồng chống lại các nguyện vọng bức 
thiết của nhân dân miển Nam Việt Nam. 

Nhân dân miền Nam Việt Nam mong muốn hòa bình, một nền 
hòa bình được thực hiện qua một giải pháp chính trị đúng đắn cho vấn 
đề miền Nam Việt Nam. Nhưng những người cầm đầu chánh quyển 
Sài Gòn thì chống lại một giải pháp như vậy. 

Nhân dân miển Nam Việt Nam muốn độc lập, nhưng Thiệu - Kỳ - 
Khiêm muốn miền Nam phải bị đặt dưới ách thống trị thực dân của Mỹ. 

Nhân dần miền Nam Việt Nam mong muốn trung lập nhưng chính 
quyền Sài Gòn lại một mực chống lại trung lập, thực tế là đòi miền 
Nam Việt Nam phải lệ thuộc vào Mỹ. 

Nhân dân miền Nam Việt Nam muốn dân chủ và tự do, nhưng 
chánh quyền Sài Gòn thi hành một chánh sách độc tài phát xít. 

Nhân dân miền Nam Việt Nam muốn hòa hợp dân tộc, mà hình 
thức hòa hợp tốt nhất là sự liên hiệp rộng rãi giữa mọi lực lượng yêu 
nước và yêu hòa bình, không phân biệt xu hướng, chánh kiến và tôn 
giáo. Nhưng chánh quyền Sài Gòn hiện nay thì ra sức chống liên hiệp, 
chống lại hòa hợp dân tộc. 

Những người cẩm đầu chánh quyền Sài Gòn hiện nay thật sự là 
trở ngại cho một giải pháp chính trị đúng đắn cho vấn đề miên Nam 
ViệtNam”K 


1. Tài liệu của Nha Chính trị Âu Phi Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa vể 
Hội đàm Ba Lê vể Việt Nam, số 114, Hồ sơ 1466, QKVH, TTLTII. 
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Tháng 6-1971, thời điểm “ánh sáng cuối đường hầm” vẫn chưa ló 
rạng, chính quyển Nixon bị lung lay bởi vụ rò rỉ tài liệu mật lớn nhất 
lịch sử Hoa Kỳ (tính đến thời điểm đó) về cuộc chiến tranh Việt Nam. 
Ngày 13-6-1971, tờ New York Times cho đăng loạt bài tiết lộ tập tài 
liệu mật do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ biên soạn tựa để “United States- 
Vỉet Nam Relations, 1945-1967: A Study Prepared hy the Department 
ofDefense” (Quan hệ Mỹ-Việt Nam, 1945-1967: Nghiên cứu của Bộ 
Quốc phòng), nội dung phản ánh sự lừa dối dư luận của Chính phủ 
Hoa Kỳ vê' quá trình dính líu và can dự vào cuộc chiến tranh Việt 
Nam. Vụ rò rỉ làm bùng nổ cuộc chiến pháp lý giữa chính quyển 
Nixon và giới báo chí, đồng thời gây chấn động dư luận Hoa Kỳ. 

Tại Paris, những tài liệu của Lấu Năm Góc trở thành minh chứng 
vững chắc tố cáo chính sách theo đuổi chiến tranh của Hoa Kỳ và các 
để nghị kiên định của cách mạng trên bàn đàm phán. Trong phiên 
họp thứ 118, ngày 24-6-1971, với các chứng cứ mới, Bộ trưởng Bộ 
Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miển Nam Việt 
Nam Nguyễn Thị Bình vạch trần bộ mặt xâm lược của Hoa Kỳ: 

“Để chống lại một giải pháp chánh trị đúng đắn cho vấn đề miền 
Nam Việt Nam, chánh quyền Nixon không ngớt đưa ra những luận 
điệu xuyên tạc về nguồn gốc cuộc chiến tranh cũng như thực tê tình 
hình ờ miền Nam Việt Nam. 

Nhưng những luận điệu dối trá của họ không ngừng bị bóc trần 
trước dư luận. Thêm một bằng chứng mới nữa là việc báo chí Mỹ vừa 
công bố một tài liệu mật của Bộ Quốc phòng Mỹ. Dầu chỉ nêu lên một 
phần sự thật, tài liệu đó cũng đã để lộ rõ quá trình can thiệp và xâm 
lược của Mỹ đối với Việt Nam trong suốt mấy chục năm nay. Chính vì 
tham vọng nô dịch nhân dân Việt Nam mà các chánh quyền nối tiếp ở 
Mỹ đã có kế hoạch từng bước can thiệp vào chiến tranh Đông Dương, 
phá hoại Hiệp định Genève năm 1954 về Việt Nam, dựng lên chánh 
quyền tay sai và phá hoại cuộc tổng tuyển cử dự định tổ chức vào năm 
1956 để thống nhứt Việt Nam, gây ra “chiến tranh đặc biệt” rồi “chiến 
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tranh cục bộ" với việc đưa hơn nửa triệu quàn viễn chinh Mỹ vào miền 
Nam Việt Nam, dùng không quân và hải quân tiến hành chiến tranh 
phá hoại chống nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Đây là sự xác nhận không thể chối cãi đưỢc, một sự thật mà chúng 
tôi đã nêu lên từ lâu, ngay trong phiên họp đẩu tiên của Hội nghị này: 
nguổn gốc sâu xa và nguyên nhân trực tiếp của cuộc chiến tranh ở 
miền Nam Việt Nam là sự can thiệp và xâm lược của My’K 

Đổng quan điểm trên, Bộ trưởng Xuân Thủy phát biểu: 

“Những tài liệu nghiên cứu của Bộ Quốc phòng Mỹ đăng trên Thời 
báo Nữu ước, báo Bưu điện Oasinhtơn... trong tuẩn trước mới nói lên 
một phần sự thật nhưng đã là những bằng chứng rành rành xác nhận 
những điêu mà Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vạch ra 
từ lâu về nguồn gốc chiến tranh Việt Nam, về thực chất vấn đề Việt 
Nam là hoàn toàn đúng đắn, 

Rõ ràng là: 

- Nguồn gôc chiến tranh ở Việt Nam, ở Đông Dương là chính sách 
can thiệp và xâm lược của Mỹ Vấn đề Việt Nam là vấn để Mỹ xâm lược 
và nhân dân Việt Nam chổng xâm lược, vấn đề Đông Dương là vấn đề 
Mỹ xâm lược và nhân dân các nước Đông Dương chống xâm lược. 

- Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ đã can thiệp vào tình 
hình Việt Nam và Đông Dương. Nhất là từ năm 1954, Mỹ đã dày xéo 
lên Hiệp nghị Giơnevơ về Việt Nam và Đông Dương mà họ đã cam kết 
tôn trọng. Mỹ dựng lên khối quân sự xâm lược Đông Nam Á, nặn ra 
chính quyền tay sai ở Sài Gòn làm công cụ thực hiện chính sách thực 
dân mới, chống lại cuộc tổng tuyển cử để thống nhất nước Việt Nam 
đáng lẽ đưỢc tổ chức vào tháng 7-1956 như Hiệp nghị Giơnevơ 1954 đã 


1. Tài liệu của Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa về phiên họp thức 118 
ngày 24-6-1971 Hội đàm Ba Lê, Hổ sơ 1467, QKVH, TTLTII. 
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quy định, tiến hành chiến tranh đặc biệt chống lại nhân dân miển Nam 
Việt Nam, tiến hành những hoạt động phá hoại đối với miền Bắc Việt 
Nam, đối vôi Lào và Campuchia. 

- Mỹ sắp sẵn trước hàng năm vể kế hoạch leo thang và mở rộng 
chiến tranh, bịa ra cái gọi là sự kiện Vịnh Bắc bộ để kiếm cô tiến hành 
chiến tranh phá hoại bằng không quân chống nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa và ồ ạt đưa quân đội Mỹ vào miền Nam Việt Nam tiến hành 
chiến tranh cục bộ. 

- Mỹ cũng đã phá hoại có hệ thống Hiệp nghị Giơnevơ năm 1962 
về Lào, thực hiện kế hoạch ném bom vùng giải phóng Lào; cho quân 
Mỹ và quân ngụy Sài Gòn xâm nhập lãnh thổ Lào; phá hoại việc giải 
quyết hòa bình vấn đề Lào. 

Qua tài liệu đăng trên các báo nói trên, qua những phản ứng sôi 
nổi trong dư luận Mỹ, càng thấy rõ luận điệu bảo vệ tự do, chống cộng 
sản, bảo vệ hòa bình,... của các chính quyển Mỹ hòng che giấu chính 
sách xâm lược của Mỹ ở Việt Nam là hoàn toàn bịp bỢm. Chính quyển 
Mỹ đã đổ hàng trăm tỉ đô la, hy sinh hàng chục vạn thanh niên Mỹ vào 
một cuộc chiến tranh phi đạo lý, một cuộc chiến tranh đầy tội ác”K 

Ngày 1-7-1971, tiếp tục tấn công vào chính sách theo đuổi chiến 
tranh của Nixon, tại phiên họp thứ 119, phái đoàn Cộng hòa miển 
Nam Việt Nam đưa ra “Đề nghị bảy điểm”: 

“1. Vẻ thời hạn rút hết quân Mỹ: 

Chánh phủ Mỹ phải chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam, 
chấm dứt chánh sách “Việt Nam hóa chiến tranh”, rút hết quân đội, 
nhân viên quân sự, võ khí, dụng cụ chiến tranh của Mỹ và các nước 


1. Tài liệu của Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa về phiên họp thức 118 
ngày 24-6-1971 Hội đàm Ba Lê, Hổ sơ 1467, QKVH,TTLTII. 
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thuộc phe Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam, và hủy bỏ các căn cứ quân 
sự Mỹ ở miên Nam Việt Nam mà không đưỢc đòi điều kiện gì. 

Chánh phủ Mỹ và quân các nước ngoài thuộc phe Mỹ ra khỏi miền 
Nam Việt Nam. 

Trong trường hợp Chánh phủ Mỹ đưa ra một thời hạn cho việc rút 
hết trong năm 1971 toàn bộ quân Mỹ và quân các nước ngoài thuộc 
phe Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam, các bên sẽ thỏa thuận cùng một 
lúc về thể thức của hai việc sau đây: 

a. Việc rút hết một cách an toàn quân đội Mỹ và quân đội của các 
nước ngoài thuộc phe Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam. 

b. Việc thả hết quần nhân của các bên và dân thường bị bắt trong 
chiến tranh (bao gồm tất cả những người lái máy bay Mỹ bị bắt ở 
miền Bắc Việt Nam) đề tất cả những người kể trên có thể sớm trở về 
với gia đình. 

Hai việc trên đầy sẽ bắt đầu cùng một ngày và hoàn thành cùng 
một ngày. 

Ngay sau khi các bên đạt đưỢc thỏa thuận về việc rút hết quân 
Mỹ và quân các nước ngoài thuộc phe Mỹ ra khỏi miền Nam Việt 
Nam, sẽ thực hiện ngừng bắn giữa các lực lượng võ trang nhân dân 
giải phóng miền Nam Việt Nam với quân Mỹ và quân các nước ngoài 
thuộc phe Mỹ. 

2. Vấn đề chánh quyền ở miền Nam Việt Nam: 

Chánh phủ Mỹ phải thật sự tôn trọng quyên tự quyết của nhân 
dân miền Nam Việt Nam, chấm dứt can thiệp vào công việc nội bộ 
của miền Nam Việt Nam, chấm dứt ủng hộ nhóm cẩm quyển hiếu 
chiến hiện nay ở Sài Gòn do Nguyễn Văn Thiệu cầm đẩu, chấm dứt 
mọi thủ đoạn, kể cả thủ đoạn bịp bỢm về tuyển cử, nhằm duy trì 
Nguyễn Văn Thiệu. 
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Thông qua mọi biện pháp, các lực lượng chánh trị, xã hội, tôn 
giáo ở miền Nam mong muốn hòa bình và hòa hợp dân tộc sẽ lập ra 
ở Sài Gòn một chánh quyền mới tán thành hòa bình, độc lập, trung 
lập và dân chủ. Chánh phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miển Nam 
Việt Nam sẽ nói chuyện với chánh quyền đó để giải quyết các vấn đề 
sau đây: 

a. Lập một chánh phủ hòa hợp dân tộc rộng rãi gồm ba thành phần 
để làm nhiệm vụ trong thời gian từ hòa bình lập lại đến tổng tuyển cử 
và để tổ chức tổng tuyển cử ở miền Nam Việt Nam. 

Ngay sau khi thành lập chính phủ hòa hợp dân tộc sẽ thực hiện 
ngừng bắn giữa các lực lượng võ trang nhân dân giải phóng miên Nam 
Việt Nam và các lực lượng võ trang của chánh quyển Sài Gòn. 

b. Thi hành những biện pháp cụ thể, có bảo đảm cần thiết, nhằm 
cấm khủng bố, trả thù và phân biệt đối xử vôi những người đã hợp tác 
với bên này hoặc bên kia; bảo đảm các quyền tự do dân chủ của nhân 
dân miền Nam Việt Nam; trả lại tự do ngay cho những người bị bắt vì lý 
do chánh trị; giải tán các trại tập trung và xóa bỏ mọi hình thức o ép, kìm 
kẹp để nhân dân đưỢc hoàn toàn tự do trở về quê quán và tự do làm ăn. 

c. ổn định và từng bước cải thiện đời sống nhân dân, tạo điều kiện 
để mọi người góp tài, góp sức vào công cuộc hàn gắn vết thương chiến 
tranh và xây dựng lại xứ sở. 

d. Thỏa thuận về các biện pháp, nhằm bảo đảm cho cuộc tổng tuyển 
cử ở miền Nam Việt Nam đưỢc thật sự tự do, dân chủ và công bằng. 

3. Vấn để các lực lượng võ trang Việt Nam ở miền Nam Việt Nam: 

Các bên Việt Nam cùng nhau giải quyết vấn đề các lực lượng võ 
trang Việt Nam ở miền Nam Việt Nam trên tinh thần hòa hợp dân tộc, 
bình đẳng tôn trọng lẫn nhau, không có sự can thiệp của nước ngoài, 
phù hợp với tình hình sau chiến tranh và nhằm giảm nhẹ sự đóng góp 
của nhân dân. 
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4. Vấn đê hòa bình thống nhất nưâc Việt Nam, quan hệ giữa hai 
miền Nam Bắc: 

a. Việc thống nhất nước Việt Nam sẽ đưỢc thực hiện từng bước, 
bằng phương pháp hòa bình, trên cơ sở bàn bạc và thỏa thuận giữa hai 
miền, không bên nào cưỡng ép hoặc thôn tính bên nào và không có sự 
can thiệp của nước ngoài. 

Trong khi chờ đợi thống nhất nước nhà thì lập lại quan hệ bình 
thường giữa hai miên Nam Bắc, hảo đảm tự do đi lại, tự do thư tín, tự 
do cư trú, đặt quan hệ kinh tế, văn hóa theo nguyên tắc hai miền đều 
có lợi và giúp đỡ lẫn nhau. 

Mọi vấn đề liên quan đến hai miền sẽ do đại biểu có thẩm quyển 
của nhân dân Việt Nam ở hai miên thương lượng để giải quyết, không 
có sự can thiệp của nước ngoài. 

b. Như Hiệp nghị Genève năm 1954 vê Việt Nam đã quy định, 
trong lúc nước Việt Nam còn tạm thời chia làm hai miền, miền Nam 
và miền Bắc Việt Nam không tham gia liên minh quân sự nào với nước 
ngoài, không cho phép nước ngoài có căn cứ quân sự, quân đội và nhân 
viên quân sự trên đất mình, không công nhận sự bảo hộ của bất cứ 
nước nào, liên minh hoặc khối quân sự nào. 

5. Chính sách đối ngoại hòa bình trung lập của miền Nam Việt Nam: 

Miền Nam Việt Nam thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, 
trung lập, đặt quan hệ với tất cả các nước không phân biệt chế độ chính 
trị và xã hội, theo năm nguyên tắc chung sống hòa bình, đặt quan hệ 
kinh tế, văn hóa với tất cả các nước, nhận sự hợp tác của các nước để 
khai thác tài nguyên của miền Nam Việt Nam, nhận viện trỢ kinh tế, 
kỹ thuật của bất cứ nước nào không kèm theo điều kiện chính trị, tham 
gia vào các kế hoạch hợp tác kinh tế khu vực. 

Dựa trên những nguyên tắc đó, sau chiến tranh, miền Nam Việt 
Nam và Mỹ sẽ lập quan hệ về các mặt chánh trị, kinh tế, văn hóa. 
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6. Về những thiệt hại do Mỹ gây ra cho nhân dân Việt Nam ờ hai 
miền: 

Chánh phủ Mỹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thiệt hại 
và tàn phá do Mỹ gây ra cho nhân dân Việt Nam ở cả hai miền. 

7. Vấn đề tôn trọng và bảo đảm quốc tế hiệp nghị sẽ ký kết. 

Các bên thỏa thuận về những hình thức tôn trọng và bảo đảm quốc 
tế đối với các hiệp nghị sẽ ký kết”'. 

Ngược lại, trước những chứng cứ không thể chối cãi, ngày 24- 
6-1971, phiên họp 118, Trưởng phái đoàn Hoa Kỳ David Bruce gần 
như nổi nóng, “gay gắt” tuyên bố “không muốn tranh luận vô ích về 
quá khứ”. Và tại phiên họp thứ 120, ngày 8-7-1971, ông ta lập lại “đề 
nghị tổ chức những phiên họp thu hẹp thay vì những phiên họp khoáng 
đại để cuộc thảo luận đưỢc dễ dàng hơn”'’. Đến ngày 30-7-1971, “sau 
một năm trời cố gắng mà không mang lại kết quả nào cho cuộc thương 
nghị”y David Bruce buộc phải từ chức. 

Ngày 9-9-1971, phiên họp thứ 128, lần đầu tiên tham dự đàm 
phán trong cương vị Trưởng phái đoàn Hoa Kỳ, William J. Porter - 
cựu Đại sứ Hoa Kỹ tại Hàn Quốc, cũng không thể làm gì hơn ngoài 
cố gắng “kêu gọi phía cộng sản hãy thay đổi đường lối thương thuyết, 
từ bỏ những yêu sách một chiều để hai bên cùng cứu xét lập trường của 
nhau, hầu tìm ra những điểm có thể thỏa hiệp đưỢc. Muốn vậy, cẩn có 
một nghị trường thích hợp, đó là những phiên họp thâu hẹp để hai bên 
có thể tự do bàn cãi mà không bị ảnh hưởng bên ngoài chi phối”\ 


1. Tài liệu của Nha Chính trị Âu Phi Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa về 
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Song cũng như đối với các vị tiên nhiệm, những để nghị của 
William J. Porter bị Bộ trưởng Xuân Thủy bác bỏ. Và một lần nữa, Bộ 
trưởng khẳng định một cách kiên định: 

“Con đường để Mỹ thoát khỏi chiến tranh Việt Nam trong an toàn 
và danh dự, sớm hồi quân nhân Mỹ tham chiến và bị bắt là đáp ứng 
tích cực bảy điểm của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền 
Nam Việt Nam mà trong đó có hai điểm cơ bản là: 

1. Rút hết ra khỏi miền Nam Việt Nam toàn bộ quân Mỹ và quân 
nước ngoài thuộc phe Mỹ kể cả cố vấn, nhân viên quân sự, kỹ thuật, 
phương tiện chiến tranh và hủy bỏ các căn cứ quân sự ở miên Nam Việt 
Nam trong năm 1971. 

2. Chấm dứt sự duy trì nhóm cầm quyền Nguyễn Văn Thiệu hiếu 
chiến để nhân dân miền Nam Việt Nam tự lập một chính quyển tán 
thành hòa bình, độc lập, trung lập, dân chủ trong tinh thẩn hòa hợp 
dân tộc rộng rãi. 

Nếu giải quyết đưỢc hai điểm cơ bản trên thì các điểm khác sẽ dễ 
dàng giải quyết”'. 

Về phía Sài Gòn, sau khi tổ chức “trót lọt” cuộc bầu cử tổng thống 
(ngày 3-10-1971) với kết quả 95% số phiếu dành cho ứng cử viên duy 
nhất Nguyễn Văn Thiệu, tại bàn đàm phán, phái đoàn Sài Gòn ra sức 
tô vẽ cho “uy tín” của chế độ Thiệu, coi đó như là biểu hiện cho sự 
dân chủ và sự ủng hộ của dân chúng đối với thể chế cộng hòa. 

Tuy nhiên, trò hề bầu cử của Nguyễn Văn Thiệu bị đại diện phái 
đoàn Cộng hòa miền Nam Việt Nam Đinh Bá Thi vạch trần tại phiên 
họp thứ 131, ngày 7-10-1971. ông Đinh Bá Thi nêu rõ: 


1. Tài liệu của Nha Chính trị Âu châu Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa vể 
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“Đoàn đại biểu chúng tôi đã vạch rõ ngay từ đầu rằng, cái gọi là 
“bầu cử tổng thống” ở Sài Gòn hoàn toàn không phải là bầu cử, cũng 
không phải tnỉng cầu ý dân mà chỉ là một trò hề lộ liễu do Mỹ bày 
ra nhằm duy trì Nguyễn Văn Thiệu độc tài và hiếu chiến để tiếp tục 
chánh sách “Việt Nam hóa”, kéo dài và mở rộng chiến tranh xâm lược, 
ngăn trở việc giải quyết hòa bình, vấn đề miền Nam Việt Nam. 

Thực tế ngày 3-10 vừa qua đã hoàn toàn xác minh nhận định đó. 
Trước mặt mọi người, trò hề bầu cử nói trên đã diễn ra trong không 
khí đàn áp, khủng bố dâ man. Dưới sự chỉ huy của Mỹ, chính quyền 
Sài Gòn đã huy động vào việc đàn áp đó toàn bộ bộ máy quân sự và 
hành chánh của họ, thậm chí ở nhiểu nơi, riêng số cảnh sát công khai 
được huy động đã bằng 1 phần 10 số cử tri. ở Sài Gòn, Đà Nẵng, Huế 
và nhiều thành thị khác, quân đội và cảnh sát Sài Gòn đã bừa bãi bắn 
súng và ném lựu đạn vào nhân dân, dùng cả xe thiết giáp để đàn áp 
những người biểu tình; đồng thời dùng võ lực và thủ đoạn cưỡng ép 
cử tri đi bỏ phiếu.... 

Chánh quyền Nixon cố tìm kiếm một thắng lợi nào đó trong cái 
trò hê' bầu cử ngày 3-10, nhưng thực tế, nó đã trở thành một thất bại 
chánh trị lớn của họ. Trò hê' đó chẳng những không tô vẽ gì được cho 
chánh quyền Nguyễn Vãn Thiệu, lại còn làm cho chánh quyền này 
phơi trần bản chất độc tài, hiếu chiến của nó; làm cho nó vốn đã bị 
cô lập, càng thêm cô lập hơn nữa. Trò hê' đó cũng không làm thay đổi 
được chút nào tình hình thực tế ở miển Nam Việt Nam. Tình hình đó 
là: xâm lược Mỹ và tay sai đang vấp phải thất bại nặng nề về các mặt 
quân sự, chánh trị và kinh tế. Toàn bộ chánh sách “Việt Nam hóa chiến 
tranh” của Mỹ đang đứng trước nguy cơ phá sản hoàn toàn. Còn cuộc 
chiến đấu của nhân dân miển Nam Việt Nam thì vẫn tiếp tục tiến lên. 
Các lực lượng võ trang nhân dân giải phóng giành được thắng lợi ngày 
càng lớn. Tại các thành thị, cuộc đấu tranh hòa bình, độc lập, dân 
sinh và dần chủ của các từng lớp nhân dân ngày càng sôi sục. 
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Việc chánh quyền Nixon bất chấp sự lên án của nhân dân Việt 
Nam, nhân dần Mỹ và dư luận rộng rãi trên thế giới, cứ cho diễn trò 
hề bầu cử để duy trì Nguyễn Văn Thiệu chỉ chứng tỏ là họ ngoan cố 
theo đuổi chánh sách xâm lược thực dân kiểu mới đang phá sản của 
họ. Sự ngoan cố đó rõ ràng là đang gây phẫn nộ đến cao độ trong các 
từng lớp nhân dân miền Nam Việt Nam và làm cho nhân dân miển 
Nam Việt Nam càng kiên quyết chiến đấu chống xầm lược Mỹ và 
nhóm cầm quyền hiện nay ở Sài Gòn. 

Ngày 5-10-1971, người phát ngôn Chính phủ Cách mạng lâm 
thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã ra tuyên bố vạch rõ trò hê' bầu 
cử ngày 3-10 là hoàn toàn vô giá trị và khẳng định rằng: 

“Muốn văn hổi hòa bình ở miền Nam Việt Nam, Mỹ phải rút 
hết quân đội, cố vấn và nhân viên quân sự của Mỹ và của các nước 
ngoài thuộc phe Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam, phải chấm dứt 
can thiệp vào nội bộ của nhân dân miển Nam Việt Nam, để cho 
nhân dần miền Nam Việt Nam thành lập một chánh phủ hòa hợp 
dán tộc gồm ba thành phẩn như Chánh phủ Cách mạng lâm thời 
Cộng hòa miển Nam Việt Nam đã nêu ra trong để nghị hòa bình 7 
điểm của mình. Trước mắt, Mỹ phải từ bỏ nhóm cầm quyền Nguyễn 
Văn Thiệu độc tài, hiếu chiến đang chà đạp lên mọi nguyện vọng 
tha thiết của nhân dân miển Nam Việt Nam là hòa bình, độc lập, 
trung lập và dán chủ”'. 

Trong khi diễn biến quân sự không tạo được sức mạnh trong 
đàm phán, từ tháng 4-1971, hoạt động ngoại giao của Hoa Kỳ mang 
đến những kết quả nhất định, cho phép phái đoàn Hoa Kỳ tạo sức 
ép trên bàn hội nghị. Ngày 21-4-1971, Thủ tướng Trung Quốc Chu 
Ân Lai mời Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon thăm Bắc Kinh sau 


1. Tài liệu của Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa vể phiên họp thứ 131 
ngày 7-10-1971 Hội đàm Ba Lê vể Việt Nam, Hổ sơ 1468, QKVH,TTL11I.. 
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màn “ngoại giao bóng bàn”. Ngày 9-7-1971, Kissinger có chuyến công 
du tiền trạm cho cuộc gặp thượng đỉnh Washington - Bắc Kinh. Tại 
Trung Quốc, quan điểm giải quyết chiến tranh Việt Nam của Hoa 
Kỳ được Kissinger nêu lên trong “đề nghị 8 điểm”, nội dung cơ bản 
là Hoa Kỳ muốn tập trung giải quyết vấn đề quân sự để lấy được tù 
binh về. 

Ngày 13-7-1971, Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai bí mật sang 
Hà Nội thông báo việc Kissinger đi Bắc Kinh và quan điểm không 
chính thức của Trung Quốc đối với việc giải quyết cuộc chiến tranh 
Việt Nam. Ngày 20-11 -1971, tại cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa ở Bắc BCinh, Chu Ân Lai đưa ra ý kiến: Việt Nam 
nên tranh thủ thời cơ giải quyết trước vấn để rút quần Mỹ và quan 
tâm giải quyết vấn đề tù binh Mỹ, việc đánh đổ ngụy quyền Sài Gòn 
là vấn đề lâu dài. 

Đối với Liên Xô, cuối năm 1971, bằng việc nhượng bộ một số 
vấn đề về vũ khí hạt nhân, Hoa Kỳ đạt được vài nhượng bộ về vấn để 
Việt Nam. 

Với sức ép mới, ngày 28-10-1971, phiên họp thứ 134, Nguyễn 
Xuân Phong - đại diện phái đoàn Sài Gòn, nói toạc ra rằng: “phía 
cộng sản hãy thức tỉnh trước xu hướng hòa dịu hiện nay trên thế giới 
để sớm tìm cách chấm dứt chiến cuộc” *. Còn William J. Porter thách 
thức: “nếu không chịu thương thuyết, họ sẽ không ngăn cản đưỢc sự 
phát triển của chương trình “Việt Nam hóa”^. 

Nhưng những áp lực của phái đoàn Hoa Kỳ và Sài Gòn không 
thể lung lay ý chí kiên định của những người cộng sản. Ngày 9-12- 


1. Tài liệu của Nha Chính trị Âu châu Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa vể 
Hội đàm Ba Lê, số 134, ngày 17-11-1971, Hồ sơ 1468, QKVH, TTLTII.. 

2. Tài liệu của Nha Chính trị Âu châu Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa về 
Hội đàm Ba Lê, số 134, ngày 17-11-1971, Hồ sơ 1468, QKVH, TTLTIL. 
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1971, phiên họp thứ 138, đại diện phái đoàn Cộng hòa miền Nam 
Việt Nam Đinh Bá Ihi đặt ra những câu hỏi thẳng thắn, thể hiện lập 
trường không thể lay chuyển của nhân dân Việt Nam. ông nói; 

“1. Chánh phủ Mỹ nói muốn giải quyết vấn đề miển Nam Việt 
Nam bằng thương lượng như vậy có phải là họ đã sẵn sàng chấm dứt 
chiến tranh xâm lược của họ, chấm dứt chính sách “Việt Nam hóa 
chiến tranh” và những tội ác diệt chủng của họ ở Việt Nam và Đông 
Dương hay không? 

2. Chánh phủ Mỹ có tán thành rút ngay toàn bộ quân đội, cố vấn, 
nhân viên quân sự và dụng cụ chiến tranh của Mỹ và của các nước ngoài 
thuộc phe Mỹ đồng thời hủy bỏ mọi căn cứ quân sự ở miền Nam Việt 
Nam, như đã nêu lên trong kế hoạch hòa bình bảy điểm, hay ỉchông? 

3. Chánh phủ Cách mạng lâm thời tuyên bố sẵn sàng nói chuyện 
với một chánh quyền mới ở Sài Gòn tán thành hòa bình, độc lập, trung 
lập và dân chủ nhằm thành lập một chánh phủ hòa hợp dân tộc rộng 
rãi để nhân dân miền Nam Việt Nam thực hiện quyền tự quyết thật sự 
của mình. Vậy Chánh phủ Mỹ có sẵn sàng chấm dứt mọi sự ủng hộ và 
cam kết đối với nhóm hiếu chiến Nguyễn Văn Thiệu để mở đường cho 
một giải pháp đúng đắn và hợp lý vấn để chánh quyển ở miền Nam 
Việt Nam, hay không?”^ 

Đến đây, trải qua 3 năm (1969-1971) với 138 phiên họp khoáng 
đại, Hội nghị Paris bốn bên vể Việt Nam vẫn trong tình trạng bế tắc. 
Tổng kết ba năm đàm phán, Hội nghị Paris đã diễn ra những sự kiện 
chính sau: 

Về mặt hình thức: 


1. Tài liệu của Nha Chính trị Âu châu Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa về 
Hội đàm Ba Lê, số 138 ngày 11-1-1972, Hổ sơ 1468, QKVH,TTLTII. 
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Các phiên họp được tổ chức dưới hình thức khoáng đại với sự 
tham gia của bốn bên: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Cộng hòa miền 
Nam Việt Nam, Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn, tại Trung tầm Hội 
nghị quốc tế, số 19, Đại lộ Kléber Paris, vào 10 giờ 30 sáng các ngày 
thứ năm hằng tuần. Ngoài một số phiên họp có sự thay đổi lịch do 
trùng với các ngày truyển thống, lễ kỷ niệm của các bên, đã có 5 
phiên họp bị phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tuyên bố ngưng 
họp, để phản đối hoạt động chiến tranh của Hoa Kỳ và chính quyển 
Sài Gòn. 

Vể mặt thành phần: 

Phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Bộ trưởng Bộ Ngoại 
giao Xuân Thủy làm Trưởng đoàn và là người phát biểu chính trong 
các phiên họp. Tuy nhiên, trong năm 1970, để phản đối thái độ đàm 
phán không nghiêm chỉnh của Hoa Kỳ (sau khi Cabot Lodge từ chức, 
Nixon đã không bổ nhiệm trưởng phái đoàn mới thay thế), ông đã 
vắng mặt trong 34 phiên họp liên tiếp từ phiên họp thứ 47 ngày 18- 
12-1969 đến phiên họp thứ 82 ngày 3-9-1970, Phó trưởng phái đoàn 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thay thế Bộ trưởng Xuân Thủy trong 
7 phiên họp (từ phiên họp thứ 47 đến phiên họp thứ 53 ngày 5-2- 
1970) và từ phiên họp ngày 11-2-1970, ông Nguyễn Minh Vỹ trở 
thành người đại diện của phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại 
Hội nghị Paris về Việt Nam cho đến khi Bộ trưởng Xuán Thủy trở lại 
ngày 3-9-1970. Trong năm 1971, Bộ trưởng Xuân Thủy cũng đã vắng 
mặt trong 11 phiên họp: 4 phiên liên tiếp từ phiên thứ 105 ngày 4-3- 
1971 đến phiên thứ 108 ngày 8-4-1971, để phản đối Hoa Kỳ oanh tạc 
miển Bắc Việt Nam; phiên họp thứ 125 ngày 12-8-1971 và 6 phiên 
liên tiếp từ phiên thứ 130 ngày 30-9-1971 đến phiên thứ 135 ngày 
4-11-1971, cùng \à lý do sức khỏe. Thay thế Bộ trưởng Xuân Thủy 
trong năm 1971 là ông Nguyễn Minh Vỹ (trừ phiên thứ 123 do ông 
Phan Hiền thay thế). 
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Phái đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam 
do ủy viên Chủ tịch đoàn ủy ban Trung ương, Trưởng ban Liên lạc 
đối ngoại Trần Bửu Kiếm làm Trưởng đoàn. Từ tháng 6-1969, Mặt 
trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam chuyển giao trách 
nhiệm đàm phán về Việt Nam tại Paris cho Chính phủ Cách mạng 
lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Cũng theo đó, Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Bình được bổ nhiệm làm Trưởng phái 
đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt 
Nam tại Hội nghị Paris. Trong năm 1970, Bộ trưởng Nguyễn Thị 
Bình đã vắng mặt trong 33 phiên hộp liên tiếp kể từ phiên thứ 49 
ngày 8-1-1970 đến phiên thứ 84 ngày 17-9-1970, để phản đối thái 
độ đàm phán không nghiêm chỉnh của phía Hoa Kỳ. Luân phiên 
thay thế Bộ trưởng Nguyễn Thị Bình là các ông Nguyễn Văn Tiến 
và Đinh Bá Thi. Trong năm 1971, Bộ trưởng Nguyễn Thị Bình vắng 
mặt trong 20 phiên: 4 phiên liên tiếp từ phiên thứ 104 ngày 25-2- 
1971 đến phiên thứ 107 ngày 18-3-1971, để đi Bucarest, Romania; 
1 phiên thứ 11 ngày 27-5-1971 đi Belgrade, Nam Tư; 15 phiên liên 
tiếp trong 5 tháng cuối năm 1971, từ phiên thứ 125, để phản đối Hoa 
Kỳ leo thang và mở rộng chiến tranh trên toàn cõi Đông Dương. 
Thay thế Bộ trưởng Nguyễn Thị Bình vẫn là các ông Nguyễn Văn 
Tiến và Đinh Bá Thi. 

Về phía phái đoàn Hoa Kỳ: từ tháng 1-1969, Cabot Lodge được 
cử làm Trưởng đoàn thay cho Averell Harriman. Ngày 8-12-1969 
Cabot Lodge từ chức, Hoa Kỳ không cử trưởng đoàn thay thế mà 
để Phili Habib làm đại diện phái đoàn Hoa Kỳ tại Hội nghị Paris 
vê Việt Nam cho đến ngày 6-8-1970. Ngày 9-7-1970, David Bruce 
được cử làm Trưởng phái đoàn Hoa Kỳ, nhưng đến phiên họp thứ 78 
ngày 6-8-1970, mới lần đầu tiên tham dự đàm phán. Ngày 1-8-1971, 
sau khi dự phiên họp thứ 123 ngày 30-7-1971, Dávid Bruce từ chức. 
Philip Habib tạm thời đại diện phái đoàn Hoa Kỳ từ phiên thứ 124 
ngày 4-8-1971 đến phiên thứ 127 ngày 24-8-1971. Ngày 30-8-1971, 
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William J. Porter được cử làm Trưởng đoàn Hoa Kỳ, đến Paris và 
tham dự phiên họp đầu tiên vào ngày 9-9-1971 (phiên họp 128). 

Phái đoàn Sài Gòn do Phạm Đăng Lâm - Tổng trưởng Ngoại 
giao làm Trưởng đoàn. Thay thế cho Phạm Đăng Lâm là Nguyễn 
Xuân Phong. 

Yê mặt nội dung: 

Nội dung chủ yếu được các bên thảo luận trong quá trình đàm 
phán là vê hai vấn để căn bản; vấn đê rút triệt thoái quân đội nước 
ngoài khỏi miền Nam Việt Nam và vấn để giải pháp chính trị cho 
miên Nam Việt Nam. Ngoài ra, từ cuối năm 1969, nhằm trì hoãn Hội 
n ghị Paris, Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn nêu lên việc giải quyết 
vấn đề tù binh chiến tranh. 

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng lâm 
thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam kiên định với lập trường: đòi 
Hoa Kỳ phải đơn phương, triệt thoái toàn bộ vô điểu kiện quân đội 
Hoa Kỳ và các nước ngoài khác thuộc phe Hoa Kỳ ra khỏi miền 
Nam Việt Nam; và đòi phải thay thế chính quyền Sài Gòn bằng một 
chính phủ liên hiệp, ba thành phần, tán thành độc lập, hòa bình, 
trung lập và dân chủ để tiến tới hiệp thương tổng tuyển cử thống 
nhất Việt Nam. 

Trong khi đó, phía Hoa Kỳ và chính quyển Sài Gòn ngoan cố 
yêu sách: sẽ chỉ triệt thoái quân đội Hoa Kỳ và các nước ngoài khác 
theo một lịch trình nhất định, tương ứng với việc rút cán bộ, chiến sĩ 
miển Bắc chi viện cho chiến trường miến Nam Việt Nam phải trở vê' 
phía Bắc vĩ tuyến 17; tái lập lại khu vực phi quân sự theo Hiệp định 
Genève năm 1954; và giảm thiểu mức độ hoạt động của Quân Giải 
phóng ở miển Nam Việt Nam. Đối với giải pháp chính trị ở miền 
Nam Việt Nam, Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn phủ nhận vị thế của 
Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (sau là Chính phủ 
Cách mạng lâm thời Cộng hòa miên Nam Việt Nam); chấp nhận tổ 
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chức bầu cử dưới sự giám sát quốc tế với sự tham gia của tất cả các 
lực lượng chính trị tại miển Nam Việt Nam; nhưng ỉchông chấp nhận 
thay đổi chế độ để thành lập chính phủ liên hiệp ba thành phần. 

Đối với hai vấn để cơ bản này, trong suốt 138 phiên họp, lập trường 
của các bên không hể thay đổi. Hội nghị Paris vê' Việt Nam thực chất 
trở thành diễn đàn đấu tranh chính trị của các bên tham gia. 

★ 

Như vậy, trải qua 166 phiên họp, 138 phiên họp bốn bên và 28 
phiên họp hai bên, Hội nghị Paris vê' Việt Nam chưa giải quyết được 
vấn đề gì nhằm có thể chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt 
Nam, như mục đích của nó đề ra. Ngay cả vấn đê' đưa đến sự khai 
diễn của hội nghị bốn bên vê' Việt Nam - vấn đê' căn bản của hội 
nghị hai bên vê' Việt Nam, cũng không phải được giải quyết trên 
bàn hội nghị. Thực tế, Tổng thống Johnson buộc phải tuyên bố như 
trên do sự thất bại vê' quần sự trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 
Mậu Thán 1968 của Quần Giải phóng miền Nam Việt Nam. Và do 
không được giải quyết trên bàn đàm phán, tức không có sự cam kết 
quốc tế, nên ở những giai đoạn sau của Hội nghị Paris vê' Việt Nam, 
Hoa Kỳ nhiêu lần phá bỏ tuyên bố trên, oanh kích trở lại miền Bắc 
Việt Nam. 

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự bế tắc của Hội nghị là do chính 
sách theo đuổi chiến tranh và chỉ coi bàn đàm phán là một phương 
pháp tiến hành chiến tranh khác của Hoa Kỳ, với mục tiêu cơ bản là 
xoa dịu dư luận, đặc biệt là nhân dân Hoa Kỳ mà không nhằm tìm 
kiếm một giải pháp hòa bình cho miển Nam Việt Nam như Tổng 
thống Nixon vẫn thường rêu rao. 

Đối phó âm mưu của Hoa Kỳ, các nhà lãnh đạo cách mạng Việt 
Nam đã kết hợp tài tình giữa mặt trận quân sự, ngoại giao và chính 
trị, kiên quyết giữ vững lập trường căn bản, đòi hỏi quán đội Hoa 
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Kỳ phải triệt thoái hoàn toàn, vô điểu kiện khỏi miền Nam Việt 
Nam và chính quyển Thiệu phải bị thay thế bằng chính phủ liên 
hiệp tán thành hòa bình, độc lập và trung lập, tiến tới thống nhất 
Việt Nam bằng phương pháp hòa bình; đồng thời, họ cũng uyển 
chuyển biến bàn đàm phán thành diễn đàn đấu tranh chính trị, tố 
cáo chính sách chiến tranh, tội ác chiến tranh của Hoa Kỳ và chính 
quyền Sài Gòn, tuyên truyền cho cuộc kháng chiến chính nghĩa 
của nhân dân Việt Nam và đã giành được sự ủng hộ rộng rãi của dư 
luận quốc tế, đặc biệt là nhân dân Hoa Kỳ - một trong những yếu 
tố quan trọng làm nên thắng lợi của tiến trình đàm phán hòa bình 
về Việt Nam. 



Phần ba 

CHẶNG CUỐI CỦA ĐÀM PHÁN 


1. Chiến cuộc Xuân - Hè 1972 với cuộc đàm phán bí mật 
Kissinger-LêĐứcThọ 

Năm 1972, năm cuối cùng trong kế hoạch ba bước của chương 
trình “Việt Nam hóa chiến tranh” giai đoạn thứ nhất, mặc dù vê mặt 
quân sự, liên quân Hoa Kỳ - Việt Nam Cộng hòa chưa đạt được mục 
tiêu tiêu diệt chủ lực và cơ sở hạ tầng của Quân Giải phóng, nhưng 
ở mức độ nhất định, Hoa Kỳ đã thiết lập được các chế độ tay sai ở 
Campuchia và Lào, bước đầu hình thành liên minh chống cộng tại 
ba nước Đông Dương, Trong lĩnh vực ngoại giao, Hoa Kỷ cũng đã đạt 
được một số thỏa thuận vể giải quyết chiến tranh Việt Nam với các 
cường quốc xâ hội chủ nghĩa, nhất là Trung Quốc. Kết quả trên đã 
tạo thành thế bao vầy, cô lập cách mạng Việt Nam - một trong những 
yếu tố quan trọng của chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”. 

Tại miển Nam Việt Nam, chương trình bình định nông thôn 
cũng giúp chính quyển Sài Gòn kiểm soát, kìm kẹp được phẩn lớn 
lãnh thổ và dân chúng. Với sự “trẩm lắng” của chiến trường trong 
năm 1970-1971, Hoa Kỳ lạc quan vào kết quả của chiến lược “Việt 
Nam hóa chiến tranh”, để gây sức ép trên bàn đàm phán. 

Vi vậy, ngay trong những phiên họp đẩu tiên của năm 1972, Hoa 
Kỳ tỏ ra cứng rắn trong các yêu sách và tăng cưởng sức ép đối với 
Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miển Nam Việt Nam. 
Ngàyl3-1-1972, phiên họp thứ 140, Hoa Kỳ đòi hỏi phái đoàn Việt 


TẠP 1: THẾ TRÂN ĐÁNH ĐÀM (1968-1972). 285 


Nam Dân chủ Cộng hòa phải thương lượng với chính quyển Sài Gòn 
về những vấn để liên quan đến tương lai chính trị miền Nam Việt 
Nam; yêu cầu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải “có một 
thái độ thích hợp hơn đối với vấn đề tù binh theo đúng tinh thẩn các 
thỏa ước quốc tế về vấn để này” K Đối với Chính phủ Cách mạng lâm 
thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, William J. Porter lên tiếng đòi 
hỏi phải trả lời “nơi đóng đô của Chánh phủ Cách mạng lâm thời Cộng 
hòa miền Nam Việt Nam, bằng phương cách nào, thủ tục nào cái gọi là 
“Chánh phủ” ấy được thành lập, và vùng đất nào đặt dưới quyền kiểm 
soát của “Chánh phủ” đóp. 

Mặt khác, ngày 25-1-1972, nhằm “mua” lá phiếu của cử tri Hoa 
Kỳ, Nixon đơn phương công bố nội dung các cuộc đàm phán bí mật 
giữa Kissinger và Cố vấn Lê Đức Thọ. Đồng thời, thúc đẩy nhanh các 
cuộc tiếp xúc riêng bằng việc liên tục đưa ra cái gọi là “các sáng kiến 
hòa bình”. Trong cuộc tiếp xúc riêng ngày 27-1-1972, Hoa Kỳ đưa ra 
“giải pháp 8 điểm” cho vấn đề miền Nam Việt Nam. Theo đó, sau khi 
thỏa hiệp được ký kết: 

“Tất cả các lực lượng Hoa Kỳ và đồng minh sẽ triệt thoái hoàn toàn 
khỏi miên Nam Việt Nam trong vòng 6 tháng; 

Tất cả quân nhân và thường dân vổ tội bị bắt trên toàn cõi Đông 
Dương sẽ đưỢc phóng thích song song với việc rút quân và hoàn tất 
cùng ngày. 

Một cuộc bầu cử tổng thống sẽ đưỢc tổ chức trong vòng 6 tháng. 
Cuộc bầu cử này sẽ do một cơ quan độc lập đại diện tất cả các lực 
lượng chính trị tại miền Nam Việt Nam đứng ra tổ chức. Cuộc bầu cử 


1. Tài liệu của Nha Chính trị Âu châu Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa vể 
Hội đàm Ba Lê, số 140 ngày 08-2-1972, Hổ sơ 1469, QKVH,TTLTII. 

2. Tài liệu của Nha Chính trị Âu châu Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa về 
Hội đàm Ba Lê, số 140 ngày 08-2-1972, Hồ sơ 1469, QKVH,TTLTII. 
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này cũng sẽ đưỢc quốc tế giám sát, và một tháng trước ngày bầu cử thì 
đương kim Tổng thống và Phó tổng thống (Chính quyền Sài Gòn - BT) 
sẽ từ chức để cho Chủ tịch Thượng nghị viện (Chính quyền Sài Gòn - 
BT) xử lý chính phủ. 

Một cuộc ngừng bắn trên toàn côi Đông Dương có quốc tế giám sát 
sẽ bắt đầu, và theo đó thì không có sự xâm nhập nào thêm của các lực 
lượng ngoại quốc vào trong bất cứ một quốc gia Đông Dương nào, và 
các quốc gia Đông Dương phải thực thi nguyên tắc quân lực của quốc 
gia nào chỉ đưỢc ở trong ranh giới quốc gia đó. 

Sẽ có một hội nghị quốc tế để bảo đảm quyền dân tộc căn bản của 
các dân tộc Đông Dương”K 

Qua nội dung các giải pháp của Hoa Kỳ đưa ra có thể thấy, không 
trắng trợn yêu cầu một sự đồng triệt thoái của Quân đội nhân dân 
Việt Nam, nhưng với nguyên tắc vê' “một cuộc ngừng bắn trên toàn cõi 
Đông Dương”, quy định “quân lực của quốc gia nào chỉ đưỢc ở trong 
ranh giới quốc gia đó”, Hoa Kỳ tiếp tục đòi hỏi điều kiện cho việc rút 
quân khỏi miền Nam Việt Nam. Đồng thời, Hoa Kỳ cũng không ấn 
định rõ thời gian cho việc triệt thoái quân đội Hoa Kỳ. Đối với vấn 
để chính trị ở miền Nam Việt Nam, Hoa Kỳ tiếp tục yêu sách về một 
cuộc bầu cử dưới sự kiểm soát và do chính quyển Sài Gòn tổ chức. 
Vì vậy, đề nghị của Hoa Kỳ tiếp tục bị phái đoàn Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa bác bỏ. 

Đổng thời, tuyên bố của Hoa Kỳ cũng tạo ra mâu thuẫn với chính 
quyền Sài Gòn. Trong bản tài liệu tối mật đê' ngày 14-1-1972 của 
Nguyễn Văn Thiệu chuẩn bị trước cho cuộc thảo luận với Đại sứ Hoa 
Kỳ tại Sài Gòn Bunker vào ngày 15-1-1972, liên quan đến tuyên bố 
của Tổng thống Nixon, nêu rõ: 


1. Tài liệu (mật) chung quanh các cuộc mật đàm vể một hiệp định chấm 
dứt chiến tranh vẫn hồi hòa bình tại Việt Nam, Hồ sơ 1231, PTTg,TTLTII. 
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“Ngày 10 tháng 1 năm 1972, Đại sứ Bunker có trình cho tôi một tài 
liệu và đồng thời cũng trình rằng ngày 18-1 sắp đến Tổng thống Nixon 
dự định công bố nguyên văn tài liệu này (ngày 25-1-1972, Nixon công 
bố tài liệu của các cuộc đàm phán bí mật với Hà Nội) cùng với sáng 
kiến hòa bình mới mà Tổng thống Nixon và tôi đã thảo luận trước đây 
để đề nghị phía bên kia. 

Khi xem kỹ thì tài liệu này không phải là bản liệt kê những điểm 
mà Tổng thống Nixon dự định sẽ nói ngày 18-1-1972, củng không phải 
một bản liệt kê những gì mà Tổng thống Nixon và tôi sẽ thảo luận trước 
khi đề nghị với phía bên kia, mà trái lại, tài liệu này lại là nguyên văn 
của một “thỏa ước các nguyên tắc” (statement of principles) mà Chánh 
phủ Huê Kỳ đã trao cho phía bên kia và đồng thời cũng cho biết rằng 
cho đến nay phía bên kia chưa trả lời (theo như ông Đại sứ thuật lại). 
Kể cả việc trao cho phía bên kia vào ngày giờ nào tôi củng không được 
thông báo. 

Vì lẽ tôi chỉ mới thấy tài liệu này lần đầu tiên, hơn nữa nó là một 
bản văn có tánh cách “một thỏa ước sẵn sàng để ký kết” (an agreement 
ready to be signed) và bao gồm nhiều điểm liên hệ đến toàn bộ vấn đề 
chấm dứt chiến cuộc, vãn hồi hòa bình tại Đông Dương và định đoạt 
tương lai chánh trị của miền Nam, cho nên tôi thấy cần phải đưỢc 
nghiên cứu kỹ lưỡng nhiều ngày. Vi vậy, hôm nay, tôi chỉ mới đưa ra 
đưỢc những nhận xét sơ khởi sau đây để yêu cầu Chánh phủ Huê Kỳ 
giải thích rõ ràng thêm. 

a. Bản văn “thỏa ước các nguyên tắc” này đưỢc soạn thảo để cho 
ai ký? 

b. “Thỏa ước cuối cùng” (ỷỉnal agreement) nói trong đoạn 2 của 
điểm 3 đưỢc quan niệm như thế nào? Và sẽ đưỢc ký bởi ai? 

c. Về vấn để “cơ quan độc lập gồm tất cả đại diện những lực lượng 
chánh trị tại miên Nam để tổ chức bầu cử”, thì tôi nghĩ rằng nên lấy 



288 . HIỆP ĐINH PARIS VỀ VIỆT NAM NẨM 1973... 


những điểm về vấn đề này trong đề nghị ngày 11-7-1969 của Chánh 
phủ VNCH... 

ả. Vấn đê “chánh sách ngoại giao trung lập” (ỷoreign policy of 
neutrality) đề cập ở đoạn 5 của điểm 3 có nghĩa là gì?... 

e. Về vấn đề triệt thoái lực lượng võ trang cộng sản ra khỏi miển 
Nam hoặc ra khỏi Việt - Miên - Lào không thấy có được ấn định trong 
một giai đoạn nào của lịch trình từ ngày ký kết “bản thỏa ước các 
nguyên tắc” cho đến ngày bầu cử, mà trái lại, chỉ được đê cập một cách 
rất mơ hồ như ghi tại điểm 5... 

f. Trong điểm 7 của tài liệu có nói đến “vấn để rút lui các lực 
lượng ngoại nhập ra khỏi Đông Dương” (withdrawal of outside forces 
from Indochina). Như vậy, tôi hiểu là chỉ có Huê Kỳ và đồng minh 
rút ra khỏi Việt - Miên - Lào mà không có vấn đê cộng sản rút ra 
khỏi ba quốc gia này và như vậy lại càng không có vấn đề rút lui song 
phương và cùng một lúc của tất cả các lực lượng ngoại nhập tại ba 
quốc gia trên. 

g. Vấn đề “nền trung lập các quốc gia Đông Dương” (the neutrality 
oỷall the countries in Indochina) ở điểm 8 cần đưỢc giải thích về danh 
từ và tách chất thật sự của nó... 

Tôi thấy rằng những điều gọi là nguyên tắc chứa đựng trong bản 
“thỏa ước các nguyên tắc” mà Đại sứ Bunker đã trình cho tôi ngày 10- 
1-1972 cần phải đưỢc thảo luận lại vì có rất nhiêu vấn để ngoài vấn đề 
bầu cử mà tôi không đưỢc biết trước. 

Nếu Tổng thống Nixon giữ nguyên ý định công bố nguyên văn “bản 
thỏa ước các nguyên tắc” này vào ngày 18-1 thì tôi không thể nào đồng 
công bố nguyên văn được”\ 


1. Memorandum (tối mật) dự trù để thảo luận với Đại sứ Bunker vào ngày 
15-1-1972, Hồ sơ 1231, PTTg,TTLTII. 
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Tài liệu trên cho thấy, cuộc đàm phán bí mật giữa Hoa Kỳ và Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa, mặc dù chưa đưa tới kết quả cụ thể, nhưng 
đã tiến rất xa so với những diễn tiến trên bàn Hội nghị Paris vê' Việt 
Nam - đưa tới hình thành “thỏa ước các nguyên tắc”. Đồng thời, 
cũng cho thấy, Hoa Kỳ đã hoàn toàn “qua mặt” chính quyển Sài Gòn 
trong đàm phán. 

Ngày 31-1-1972, để phản đối Nhà Trắng đã vi phạm thỏa thuận 
không công bố công khai các cuộc đàm phán bí mật, phái đoàn Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa công bố dự thảo giải pháp 9 điểm (được trao 
cho Kissinger trong cuộc gặp riêng ngày 26-6-1971). 

Tiếp tục thể hiện đàm phán trên thế mạnh, ngày 10-2-1972, 
phiên họp thứ 144, phái đoàn Hoa Kỳ lấy lý do “Hồi nghị thế giới về 
hòa bình và độc lập của các dân tộc Đông Dương” tại Versailles, tuyên 
bố “không chấp nhận ấn định ngày, giờ họp cho phiên họp khoáng đại 
145”K Vi vậy, ngày 17-2-1972, phiên họp 145 đã không diễn ra như 
thông lệl Đáp trả hành động phá hoại Hội nghị của Hoa Kỳ, ngày 
24-2-1972, phiên họp thứ 145, sau hai bài phát biểu trong khoảng 40 
phút, đại diện hai phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng 
hòa miền Nam Việt Nam tuyên bố ngưng phiên họp để phản đối. 
Nguyên văn tuyên bố của hai phái đoàn như sau: 

Diễn văn của Bộ trưởng Xuân Thủy: 

“Ngày 10-2-1972, đại hiểu Mỹ đã dùng những lời thô bạo đối với 
nhân dân thế giới yêu chuộng hòa bình, trong đó có nhân dân Mỹ và 
viện ra những lý do không đúng đắn để tự ỷ hoãn phiên họp thứ 145 


1. Tài liệu của Nha Chính trị Âu châu Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa vể 
Hội đàm Ba Lê, số 144 ngày 28-3-1972, Hổ sơ 1469, QKVH,TTLTII. 

2. Tài liệu của Nha Chính trị Âu châu Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa về 
Hội đàm Ba Lê, số 144 ngày 28-3-1972, Hổ sơ 1469, QKVH,TTLTII. 
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Hội nghị Parts về Việt Nam đáng lẽ phải họp như thường lệ vào thứ 
năm 17-2-1972. 

Trong bị vong lục ngày 23-2-1972 gửi đoàn đại biểu Chánh phủ 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đoàn đại biểu Mỹ lại tỏ ý sẽ tiếp 
tục phá hoại cuộc Hội nghị vể Việt Nam. Trong khi đó không quân Mỹ 
không ngừng đánh phá nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đặc biệt 
trong hai ngày 16 và 17-2-1972, đúng những ngày Tết dân tộc của Việt 
Nam, chánh quyền Nixon đã cho nhiêu máy bay đánh phá nhiêu vùng 
dân cư thuộc khu vực Vĩnh Linh và tỉnh Quảng Bình gây thêm tội ác 
dã man, làm chết và bị thương nhiều dân thường trong đó có phụ nữ 
và trẻ em. 

Tiếp sau những ngày đó, máy bay Mỹ vẫn còn đánh phá miên Bắc 
Việt Nam, đồng thời với việc đem thêm tàu chở máy bay vào Vịnh Bắc 
bộ để tăng cường đánh phá miển Bắc Việt Nam. Mỹ đã tăng thêm nhiễu 
máy bay B52 ném bom ồ ạt miền Nam Việt Nam, Lào và Campuchia. 

Hành động leo thang chiến tranh bằng không quân trong những 
ngày qua càng bóc trần những luận điệu hòa bình bịp bỢm, càng vạch 
rõ thái độ ngoan cố và hiếu chiến của chính quyên Nixon. 

Trong bản tuyên bố ngày 17-2-1972, Bộ Ngoại giao nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa đã cực lực lên án những hành động chiến tranh mới 
rất nghiêm trọng của Mỹ, kiên quyết đòi chánh quyền Nixon chấm dứt 
ngay, chấm dứt vĩnh viễn, mọi hành động xâm phạm chủ quyền và an 
ninh của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Để biểu thị sự phản đối mạnh mẽ đó, đoàn đại biểu Chánh phủ 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quyết định ngưng phiên họp 145 
của Hội nghị Parts vê Việt Nam tại đây. Phiên họp 146 sẽ vào ngày thứ 
năm tới, tức là ngày 2-3-1972. 
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Chánh quyển Nixon phải chịu hoàn toàn trách nhiệm vể mọi hậu 
quả do những hành động phá hoại Hội nghị Parts về Việt Nam của họ 
gây ra \ 

Phát biểu của ông Nguyễn Văn Tiến - Đại diện phái đoàn Chính 
phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam: 

‘'Trong khi không ngớt huênh hoang về hòa bình, về việc rút lui 
cam kết của Mỹ ở miền Nam Việt Nam, chánh quyển Nixon vẫn tìm 
cách phá hoại Hội nghị Parts về Việt Nam, đồng thời không ngừng tăng 
cường chiến tranh trên toàn Đông Dương. Đặc biệt là trong những ngày 
gần đây họ tăng cường việc dùng không quân ném bom, bắn phá hết 
sức ác liệt và bừa bãi trên hai miển Nam Bắc Việt Nam. Để phản đối 
hành động đó của Mỹ, đoàn đại biểu Chánh phủ Cách mạng lâm thời 
Cộng hòa miền Nam Việt Nam tuyên bố hoàn toàn nhất trí với đoàn 
đại biêu Chánh phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngưng phiên họp 
hôm nay tại đây và phiên 146 sẽ họp vào thứ năm, ngày 2-3-1972’’^. 

Trong khi đó, ngày 17-2-1972, Nixon tới Trung Quốc. Với quân 
bài “ngoại giao giữa các nước lớn”, Nixon mong muốn Trung Quốc 
gây sức ép để Việt Nam phải chấp nhận các điều kiện thương lượng 
của Hoa Kỳ trên bàn đàm phán tại Paris. Sau đó, Hoa Kỳ tiếp tục đưa 
ra những yêu sách phi lý, đặc biệt là vể vấn đề tù binh Hoa Kỳ. 

Tại Washington, ngày 10-3-1972, nhằm xoa dịu dư luận và tỏ ra 
thách thức Chính phủ Việt Nam Dần chủ Cộng hòa, Nixon đọc bản 
tuyên ngôn phát động tuần lễ hoạt động trợ tán các tù binh Hoa Kỳ 
từ ngày 26-3 đến ngày 1-4-1972. Trong đó, ông ta lớn tiếng vu cáo và 


1. Hội đàm Ba Lê vể Việt Nam phiên họp thứ 145, Bộ Ngoại giao Việt Nam 
Cộng hòa, Hổ sơ 17719, PTTg, TTLTII. 

2. Hội đàm Ba Lê về Việt Nam phiên họp thứ 145, Bộ Ngoại giao Việt Nam 
Cộng hòa, Hổ sơ 17719, PTTg, TTLTIl. 
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đổ lỗi cho Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chấp nhận 
đàm phán vể vấn để tù binh với những luận điệu bịa đặt, như: 

- Vu cáo Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không cho 
phép các phái đoàn quan sát quốc tế giám sát việc giam giữ tù binh 
Hoa Kỳ ở miền Bắc Việt Nam. Trong khi, từ đầu năm 1970, khi Hoa 
Kỳ nêu ra vấn đề tù binh, đã có nhiểu phái đoàn của các tổ chức quốc 
tế, bao gồm cả một số tổ chức của Hoa Kỳ được Chính phủ Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa cho phép đến thăm và trò chuyện với các binh 
lính Hoa Kỳ bị giam giữ. 

- Vu cáo Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngăn cản việc 
trao đổi thư từ giữa tù binh Hoa Kỳ với gia đình họ. Mà thực tế, nhờ 
có sự trao đổi thư từ, dư luận Hoa Kỳ đã có thông tin để so sánh 
chính sách nhân đạo của cách mạng với sự đàn áp dã man của chính 
quyền Sài Gòn đối với cán bộ, chiến sĩ cách mạng bị giam giữ trong 
các trại giam ở miền Nam Việt Nam.... 

Với những luận điệu xuyên tạc như vậy, Nixon khẳng định: 
“Chúng ta nhất định đi tới cùng vấn để này”K Và tuyên bố một cách 
mập mờ về thời gian ấn định để đưa tù binh Hoa Kỳ về nước. Lời 
tuyên bố có các đoạn như sau: “Hoa Kỳ đã không từ một nỗ lực nào 
bằng đường lối ngoại giao, bằng thương thuyết, bằng đủ mọi cách để 
cho các con em chúng ta đã bị bắt đưỢc hưởng một sự đối xử thỏa đáng 
và sau rốt, được trả lại khi chúng ta dành riêng một tuần để toàn dân 
bày tỏ mối quan tâm... và dành riêng một ngày để cầu nguyện cho sự 
kết thúc... Để làm bằng, tôi đã ký vào bản tuyên ngôn ngày 10-3-1972 
và là năm thứ 196 kể từ khi Hoa Kỳ độc lập’\ 


1. Tài liệu của Nha Chính trị Âu châu Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa vể 
Hội đàm Ba Lê, số 146 ngày 12-4-1972, Hổ sơ 1469, QKVH, TTLTII. 

2. Tài liệu của Nha Chính trị Âu châu Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa về 
Hội đàm Ba Lê, số 146 ngày 12-4-1972, Hổ sơ 1469, QKVH, TTLTII. 
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Cũng như Hoạ Kỳ, phái đoàn Sài Gòn trở lại gây sức ép vể vai trò, 
vị thế của Chính phủ Cách mạng lầm thời Cộng hòa miền Nam Việt 
Nam. Ngày 27-1-1972, phiên họp thứ 142, phái đoàn Sài Gòn đưa 
ra để nghị 8 điểm với nội dung không có gì thay đổi so với đề nghị 
trước. Trừ việc cố ý bỏ những điểm đề cập tới Mặt trận Giải phóng 
miền Nam Việt Nam đã được đưa ra trong bản đề nghị năm 1970. 
Đồng thời, cố tình lôi kéo các vấn để của Lào, Campuchia vào giải 
quyết chung với cuộc chiến tranh Việt Nam, như ý tưởng vê' một “hội 
nghị hòa bình Đông Dương” của Hoa Kỳ đã để ra. Nguyên văn đề 
nghị của phái đoàn Sài Gòn như sau: 

“1. Tất cả các lực lượng Hoa Kỳ và đồng minh sẽ hoàn toàn triệt 
thoái khỏi miển Nam Việt Nam trong vòng 6 tháng sau khi một thỏa 
hiệp được ký kết. 

2. Sự phóng thích tất cả các quân nhân và thường dân vô tội bị bắt 
trên toàn cõi Đông Dương sẽ đưỢc thực hiện song song với việc triệt 
thoái quần đội nói trong quan điểm 1, cả hai bên sẽ trình bày danh 
sách đẩy đủ các quân nhân và thường dân vô tội bị giam cầm trên toàn 
cõi Đông Dương vào ngày thỏa hiệp đưỢc ký kết. Sự phóng thích sẽ bắt 
đẩu cùng ngày quần đội triệt thoái và sẽ hoàn tất khi quân đội triệt 
thoái xong. 

3. Tương lai chánh trị miền Nam Việt Nam sẽ dựa trên các nguyên 
tắc sau đây: 

- Tương lai chánh trị của miền Nam Việt Nam sẽ do chính nhân 
dân miền Nam Việt Nam tự quyết định mà không có sự can thiệp nào 
từ bên ngoài. 

- Sẽ có một cuộc bầu cử tổng thống tự do và dân chủ tại miền Nam 
Việt Nam trong vòng sáu tháng sau khi thỏa hiệp đưỢc ký kết. 

Cuộc bầu cử nói trên sẽ do một cơ quan độc lập đại diện tất cả các 
lực lượng chánh trị tại miền Nam Việt Nam đứng ra tổ chức. Cơ quan 
này nhận lãnh trách nhiệm trên vào ngày thỏa hiệp đưỢc ký kết. Ngoài 
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các trách nhiệm khác liên hệ đến cuộc bầu cử, cơ quan này sẽ quyết 
định tánh cách hợp lệ của các ứng cử viên. 

Tất cả các lực lượng chánh trị tại miền Nam Việt Nam đều có thể 
tham gia bầu cử và giới thiệu ứng cử viên ra tranh cử. Cuộc bầu cử sẽ 
đưỢc quốc tế giám sát. 

- Một tháng trước ngày hâu cử, đương kim Tổng thống và Phó tổng 
thống VNCH sẽ từ chức. Trong thời gian này ông Chủ tịch Thượng 
viện với tư cách xử lý chánh phủ sẽ đảm nhiệm các trách nhiệm hành 
chánh, ngoại trừ các trách nhiệm liên hệ tới cuộc bầu cử là thuộc quyền 
của cơ quan độc lập. 

Chánh phủ Hoa Kỳ về phần mình tuyên bố rằng: 

- Sẽ không ủng hộ một ứng cử viên nào và sẽ đứng hoàn toàn trung 
lập trong cuộc bầu cử. 

- Sẽ tôn trọng kết quả cuộc bầu cử và mọi thể thức chánh trị do 
nhân dân miền Nam Việt Nam tự hoạch định. 

- sẵn sàng ấn định các liên hệ trên phương diện viện trỢ quân sự và 
kinh tế với bất cứ chánh phủ nào cầm quyển tại miên Nam Việt Nam. 

Cả hai bên thỏa thuận rằng: 

- Nam Việt Nam cùng với các quốc gia khác ở Đông Dương phải 
theo một chánh sách ngoại giao phù hợp với các điều khoản quân sự 
của các hiệp định Genève năm 1954. 

- Việc thống nhất lãnh thổ Việt Nam phải được quyết định trên 
căn bản thảo luận và thỏa hiệp giữa Bắc Việt và Nam Việt, không bên 
nào đưỢc ép buộc và sát nhập bên kia và không có sự can thiệp nào từ 
bên ngoài. 

4. Cả hai bên sẽ tôn trọng các Hiệp định Genève năm 1954 vể Đông 
Dương và năm 1962 về Ai Lao. Sẽ không có sự can thiệp của ngoại quốc 
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vào các quốc gia Đông Dương và các dân tộc Đông Dương tự mình giải 
quyết lấy các vấn đề riêng của mình. 

5. Các vấn đề giữa các quốc gia Đông Dương sẽ đưỢc giải quyết 
trên căn bản hỗ tương tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh 
thổ và bất can thiệp. Việc thực thi nguyên tắc quân lực quốc gia Đông 
Dương nào chỉ đưỢc ở trong ranh giới quốc gia đó là một trong những 
vấn đề sẽ đưỢc giải quyết. 

6. Một cuộc ngưng bắn trên toàn cõi Đông Dương sẽ bắt đầu khi 
thỏa hiệp đưỢc ký kết. Một trong những điều khoản của cuộc ngưng 
bắn là không đưỢc có những vụ xâm nhập nào thêm của các lực lượng 
ngoại quốc vào trong bất cứ một quốc gia nào, 

7. Sẽ có giám sát quốc tế vể các khía cạnh quân sự của thỏa hiệp 
gôm cả cuộc ngưng bắn và các điêu khoản ngưng bắn, việc phóng thích 
các tù binh và các thường dân vô tội, việc triệt thoái các lực lượng ngoại 
nhập ra khỏi Đông Dương, và việc thi hành nguyên tắc các quân lực 
của quốc gia Đông Dương nào phải ở trong ranh giới quốc gia đó. 

8. Sẽ có bảo đảm quốc tế vể các quyển căn bản của các dân tộc 
Đông Dương quy chế của các quốc gia Đông Dương, và hòa bình vĩnh 
cửu trong vùng này. Cả hai bên đểu tỏ ỷ định sẵn sàng tham gia một 
hội nghị quốc tế về mục đích trên và về các mục đích thích hợp khác”'. 

Năm 1972 là năm có những diễn biến chính trị quan trọng tại 
Hoa Kỳ, nhất là cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ thứ 38 vào 
tháng 11, là thời cơ thuận lợi có thể làm tiêu tan ý chí xâm lược và 
buộc Hoa Kỳ phải đi vào đàm phán thực chất. Tháng 10-1971, Trung 
ương Cục miển Nam Việt Nam để ra nhiệm vụ cho Quân Giải phóng 
'"tranh thủ thời gian, phấn đấu hoàn thành công tác chuẩn bị, xây dựng 
thế tiến công chiến lược mới bằng ba quả đấm mạnh trên cả ba vùng 


1. Tài liệu của Nha Chính trị Âu châu Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa vể 
Hội đàm Ba Lê, số 142 ngày 15-3-1972, Hồ sơ 1469, QKVH,TTLTII. 
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chiến lược; tiếp đó, mở cuộc tiến công và nổi dậy rộng lớn nhằm đánh 
suy sụp nặng ngụy quân, ngụy quyền, đánh bại cơ bản kế hoạch bình 
định của địch”. 

Tại Hội nghị Paris, phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và 
Cộng hòa miển Nam Việt Nam được chỉ thị chuẩn bị cho bước quyết 
định vào năm 1972. Vì vậy, trong những tháng đầu năm 1972, cả hai 
phái đoàn đểu kiên định trong việc đòi hỏi triệt thoái quân đội Hoa 
Kỳ và thay thế chính quyển Sài Gòn, nhưng tỏ ra mểm dẻo và có 
những nhượng bộ nhất định. 

Ngày 3-2-1972, ông Nguyễn Văn Tiến phát biểu tại phiên họp 
thứ 143, đã thể hiện sự nhượng bộ Chính phủ Cách mạng lâm thời 
Cộng hòa miền Nam Việt Nam đối với hai vấn để cơ bản, như sau: 

“1. Vấn đê rút quân Mỹ, chăm dứt chiến bằng không quân và mọi 
hoạt động quân sự của Mỹ ở Việt Nam 

Chánh phủ Mỹ phải chấm dứt chiến tranh bằng không quân và 
mọi hoạt động quân sự ở Việt Nam, rút nhanh và rút hết toàn bộ quân 
đội, cố vấn, nhân viên quân sự, võ khí, dụng cụ chiến tranh của Mỹ và 
các nước ngoài thuộc phe Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam, hủy bỏ các 
căn cứ quân sự của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. 

Chánh phủ Mỹ phải đưa ra một thời hạn dứt khoát cho việc rút 
hết toàn bộ quân đội, cố vấn, nhân viên quân sự, võ khí, dụng cụ chiến 
tranh của Mỹ và các nước ngoài thuộc phe Mỹ ra khỏi miền Nam Việt 
Nam mà không kèm theo điều kiện gì. Thời hạn dứt khoát đó cũng là 
thời hạn thả hết quân nhân của các bên và dân thường bị bắt trong 
chiến tranh (bao gồm cả những người lái máy bay Mỹ bị bắt ở miền 
Bắc Việt Nam). 

2. Vấn đề chính trị ở miền Nam Việt Nam 
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Chánh phủ Mỹ phải thật sự tôn trọng quyên tự quyết của nhân dân 
miền Nam Việt Nam, chấm dứt mọi sự can thiệp vào công việc nội bộ 
của miền Nam Việt Nam. 

Nguyễn Văn Thiệu và bộ máy áp bức, kềm kẹp của Thiệu, công cụ 
của chính sách "Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ, là trở ngại chính 
cho việc giải quyết vấn đê chính trị ở miền Nam Việt Nam. Do đó, 
Nguyễn Văn Thiệu phải từ chức ngay, chánh quyền Sài Gòn phải chấm 
dứt chánh sách hiếu chiến, phải thủ tiêu ngay bộ máy áp bức, kềm kẹp 
nhân dân, phải chấm dứt chánh sách bình định, giải tán các trại tập 
trung, trả lại tự do cho những người bị bắt vì lý do chính trị, bảo đảm 
các quyển tự do dân chủ của nhân dân đã được Hiệp nghị Genève năm 
1954 về Việt Nam quy định”K 

Qua phát biểu của ông Nguyễn Ván Tiến, quan điểm giải quyết 
hai vấn để căn bản của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa 
miền Nam Việt Nam có sự nhượng bộ rõ rệt liên quan đến vấn đề tù 
binh và chính quyền Thiệu. Cụ thể, hai điểm khác so với lập trường 
7 điểm nêu ra ngày 1-7-1971:1. Nếu Hoa Kỳ xác định được thời hạn 
rút quân đội Hoa Kỳ và các đồng minh khỏi miền Nam Việt Nam thì 
thời điểm rút hết quân sẽ là thời điểm bắt đẩu trao trả tù binh của 
các bên (nghĩa là không cần chờ đến khi Hiệp định được ký kết); 2. 
Không yêu cầu thay đổi chính thể hiện hữu ở miền Nam Việt Nam 
mà chỉ yêu cầu Nguyễn Văn Thiệu phải từ chức ngay. Đồng thời, 
chính thể này phải thay đổi chính sách: chấm dứt bình định, giải tán 
các trại tập trung, chấm dứt khủng bố dân chúng, thả các tù chính trị, 
bảo đảm thực hiện các quyển tự do dân chủ của dân chúng như Hiệp 
định Genève đã quy định năm 1954. 


1. Tài liệu vể Hội đàm tại Ba Lê vể Việt Nam số 143, Bộ Ngoại giao Việt Nam 
Cộng hòa, Hồ sơ 1469, QKVH,TTLTII. 
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Vể phía Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, bên cạnh việc tiếp tục 
khẳng định và ủng hộ lập trường của Chính phủ Cách mạng lầm 
thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, phái đoàn tập trung tiến công 
vào chính sách theo đuổi chiến tranh và chiến thuật đàm phán của 
Hoa Kỳ. Ngày 16-3-1972, tại phiên họp thứ 146, đại diện phái đoàn 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nguyễn Minh Vỹ lên án chính quyền 
Nixon: 

“1. Rõ ràng chính quyển Nixon ngày càng điên cuồng đẩy mạnh 
những cuộc tiến công bằng không quân chống nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa. 

Tiếp theo những đợt đánh phá lổn cuối năm 1971, từ đẩu năm 
1972 đến nay, không quán Mỹ, kể cả máy hay B-52, không ngừng tiến 
công, tăng cường những đợt đánh phá lãnh thổ nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa. Ngay các nguồn tin Mỹ (mặc dù còn xa sự thật) cũng 
nhận rằng mức độ đánh phá miền Bắc Việt Nam trong năm 1971 đã 
tăng gấp 5 lẩn so với năm 1970, thế mà chỉ từ đầu năm 1972 đến nay, 
số lẩn đánh phá miên Bắc Việt Nam đã vượt xa thời gian 10 tháng tính 
từ đầu năm 1971. 

Thông báo đặc biệt ngày 11-3-1972 của ủy ban điều tra tội ác 
chiến tranh của đế quốc Mỹ ở Việt Nam nêu rõ: từ 1 đến 10-3-1972, 
theo SỐ liệu đầu tiên, hơn 300 lần máy bay phản lực chiến thuật Mỹ đã 
ném hơn 500 bom phá và hơn 100 bom mẹ, tung ra hàng nghìn bom 
bi, bom mảnh nhỏ và bom xuyên, rất nhiều loạt tên lửa, rốc két và đạn 
20mm, xuống 48 điểm dân cư nằm trong 37 xã thuộc 9 huyện ở Vĩnh 
Linh, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, làm 50 người chết và hơn 110 
người bị thương, thiêu hủy 70 nhà, phá hoại nhiều đổng ruộng giết hại 
nhiều gia súc. Đặc biệt nghiêm trọng là máy bay Mỹ đã cổ tình đánh 
phá mục tiêu dân cư như nông trường hợp tác xã, trường học, cửa 
hàng trạm y tế và nhà thờ Thiên Chúa giáo.... 
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Lên án việc Mỹ tăng cường đánh phá miền Bắc Việt Nam trong 
những ngày đẩu tháng 3 vừa rồi, tuyên bố ngày 6-3-1972 của Bộ Ngoại 
giao nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nêu rõ: “Đây là những hành 
động chiến tranh cực kỳ nghiêm trọng, xâm phạm thô bạo chủ quyển 
và an ninh của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, vi phạm trắng trỢn 
lời cam kết của Chính phủ Mỹ vể chấm dứt hoàn toàn việc ném bom, 
bắn phá trên toàn bộ lãnh thổ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây 
là sự thách thức láo xưỢc đối với dư luận tiến bộ ở Mỹ... Những hành 
động chiến tranh nghiêm trọng của Mỹ chống nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa đã phơi bày bản chất xâm lược ngoan cố và hiếu chiến của 
chính quyển Nixon và bóc trần những luận điệu hòa bình bịp bỢm của 
họ... Chính phủ Mỹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm vê mọi hậu quả 
do những hành động tội ác của họ gây ra”.... 

Trước sau, Mỹ vẫn ngang ngược chủ trương thương lượng trên thế 
mạnh. Một khi đối phương kiên quyết không chấp nhận lập trường 
thực dân xâm lược của Mỹ thì Mỹ tìm mọi cách để phá hoại hội nghị, 
đổng thời tăng cường và mở rộng chiến tranh. Điểu đó rõ như ban 
ngày, qua thái độ của đại biểu Mỹ tại bàn Hội nghị Parts về Việt Nam: 

- Thảng 9-1971, trước sự phản đối kiên quyết của đoàn đại biểu 
Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đối với những cuộc ném 
bom của Mỹ, đại biểu Mỹ trắng trỢn để lộ ra rằng, vì đối phương không 
chấp nhận những điều kiện phi lý về ngừng bắn của Mỹ nên Mỹ đã 
ném bom. 

- Tháng 10 và 11-1971, đại biểu Mỹ đến Hội nghị không làm gì 
khác ngoài việc leo thang trong việc đùng lời lẽ khiêu khích, gọi những 
đề nghị đúng đắn, hợp tình hợp lý của Chính phủ Cách mạng lâm thời 
Cộng hòa miền Nam Việt Nam đưỢc dư luận thế giới kể cả dư luận Mỹ 
đồng tình và ủng hộ là con số không. 
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- Tháng 12-1971, Mỹ đã vịn vào những lý do vu vơ để bỏ họp ha 
tuần liên tiếp, đúng vào lúc không quân Mỹ mở những đợt đánh phá 
lớn trong nhiểu ngày vào nhiều vùng đông dân ở miển Bắc Việt Nam. 

- Tháng 2-1972, sau khi chính quyền Nixon làm trái với lởi cam 
kết của họ, đơn phương công bố các cuộc gặp riêng giữa Mỹ và Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa, đã đưa ra kế hoạch 8 điểm. 

- Ngày 23-2-1972, đại biểu Mỹ tỏ ý tiếp tục phá hoại Hội nghị 
Pari. Tiếp đó, họ lại vịn vào những lý do cực kỳ vô lý để bỏ hai phiên 
họp ngày 2 và 9-3-1972, trong khi máy bay liên tục đánh phá miền Bắc 
Việt Nam”K 

Tuy nhiên, trong sự lạc quan vào kết quả của chương trình “Việt 
Nam hóa chiến tranh”, ngày 23-3-1972, phiên họp thứ 147, phái đoàn 
Hoa Kỳ ngoan cố phá hoại Hội nghị Paris vê' Việt Nam bằng hành 
động đơn phương tuyên bố ngừng đàm phán vô thời hạn. 

Đẩu tháng 3-1972, sau thời gian chuẩn bị, Quân ủy Trung ương 
và Trung ương Cục miền Nam quyết định phát động chiến dịch tổng 
tiến công Xuân - Hè 1972. Ngày 8-3-1972, Quân ủy Trung ương Quân 
đội nhẩm dần Việt Nam gửi điện cho Trung ương cục miền Nam nêu 
rõ: ‘Năm 1972 là năm hết sức quan trọng trong cuộc đấu tranh... trên 
cả ba mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao. Nhiệm vụ cẩn kíp là 
đẩy mạnh tấn công quân sự, chính trị, binh vận và ngoại giao... tạo 
ra một chuyển biến căn bản làm thay đổi cục diện trên chiến trường 
miền Nam và cả trên bán đảo Đông Dương. Buộc Mỹ phải chấm dứt 
chiến tranh... bằng một giải pháp chính trị... mà Mỹ có thể chấp nhận 
được"^. Ngày 10-3-1972, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Việt Nam Lê 


1. Tài liệu của Nha Chính trị Âu châu Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa vể 
Hội đàm Ba Lê, số 146 ngày 12-4-1972, Hồ sơ 1469, QKVH,TTLTII. 

2. Lưu Văn Lợi - Nguyễn Anh Vũ: Các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ - 
Kissìnger tạiPơris, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2002. 
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Duẩn gửi thư cho Trung ương cục miên Nam và Khu ủy các khu xác 
định: “Mục tiêu của ta trong giai đoạn thứ nhất này là nhằm tạo ra 
tình hình có hai chính quyền song song tổn tại“\ 

Ngày 30-3-1972, Quần Giải phóng miền Nam Việt Nam mở màn 
cuộc tấn công chiến lược Xuân - Hè bằng các cuộc tấn công lớn từ 
Quảng Trị đến Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. 

Ngày 6-4-1972, Nixon ra lệnh ném bom miền Bắc Việt Nam, 
nhưng không thể làm giảm khí thế tiến công của Quần Giải phóng 
miền Nam Việt Nam. Vi vậy, ngày 26-4-1972, tại Washington, trên 
hệ thống truyền hình, Nbcon tuyên bố trở lại bàn đàm phán ở Paris: 

“Căn cứ vào nhận xét thực tế của Đại tướng Abrams và sau khi 
tham khảo ỷ kiến với Tổng thống Thiệu, Đại sứ Bunker, Đại sứ Porter 
và những cố vấn cao cấp tại Hoa Thịnh Đốn, tôi có ba quyết định để 
loan báo tối nay. 

1. Trước hết, tôi đã quyết định rằng chánh sách Việt hóa đã chứng 
tỏ đầy đủ là thành công và chúng ta có thể tiếp tục chương trình triệt 
thoải lực lưỢngHoa Kỳ mà không làm hại cho mục tiêu tổng quát của 
chúng ta là đảm bảo sự tồn tại của Nam Việt Nam như là một quốc 
gia độc lập. 

Vì vậy, tối nay tôi loan báo rằng trong 2 tháng tới 20 ngàn binh sĩ 
Hoa Kỳ sẽ đưỢc hồi hương đưa từ Việt Nam vê. Quyết định này đã đưỢc 
sự chấp thuận hoàn toàn của Tổng thống Thiệu và Đại tướng Abrams. 
Quyết định này sẽ đưa mức quân số cao nhất còn có 49.000 người vào 
ngày 1-7 một sự giảm quân số đưỢc nửa triệu người kể từ khi chánh 
phủ này nhậm chức. 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Vàn kiện Đảng Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc 
gia, Hà Nội, 2004,03, tr.189. 
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2. Tôi đã cho chỉ thị Đại sứ Porter trở lại bàn Hội đàm Ba Lê ngày 
mai với mục tiêu duy nhất đặc biệt. 

Chúng ta không trở lại Hội đàm Ba Lê... để tiến hành công việc xây 
dựng mưu tìm hòa bình. Chúng ta trở lại Hội đàm Ba Lê với một niểm 
hy vọng rằng những cuộc hội đàm xây dựng và có kết quả sẽ đưa đến 
một sự tiến bộ mau chóng qua mọi hệ thống có thể có đưỢc... 

3. Sau hết, tôi đã ra lệnh cho lực lượng khống quân và hải quân tấn 
công vào những căn cứ quân sự ở Bắc Việt Nam, tiếp tục tấn công cho 
tới khi nào người Bắc Việt Nam chấm dứt cuộc tấn công của họ vào 
miền Nam Việt Nam” K 

Cùng ngày, tại Sài Gòn, Phạm Đăng Sum - phát ngôn viên Bộ 
Ngoại giao chính quyền Sài Gòn phân phát cho báo chí bản tuyên bố 
nguyên văn như sau: 

“Bộ Ngoại giao VNCH, đồng ý vôi Chính phủ Hoa Kỳ, đã chấp 
nhận đề nghị của phe cộng sản tái nhóm các cuộc Hòa đàm tại Ba Lê 
vào ngày 27-4-1972. Chính phủ VNCHghi nhận phe bên kia đã nhiều 
lẩn kêu gọi mở lại các cuộc thương thuyết tại Ba Lê, nên đã chấp nhận 
tái nhóm vì nghĩ rằng phe bên kia sẵn sàng thảo luận nghiêm chỉnh và 
đúng đắn hầu có thể tiến đến một giải pháp hòa bình cho cuộc tranh 
chấp hiện tại”^. 

Ngày 27-4-1972, Hội nghị Paris vể Việt Nam được mở lại với 
phiên họp thứ 148, nhưng cũng không có nội dung gì mới. Các bên 
tiếp tục tranh luận bằng các lập luận mang tính đấu tranh chính trị 
nhiểu hơn là đàm phán các vấn đề căn bản để đi đến chấm dứt chiến 
tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Ngày 4-5-1972, phiên họp thứ 149 


1. Tài liệu của Nha Chính trị Âu châu Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa về 
Hội đàm Ba Lê, số 146 ngày 12-4-1972, Hổ sơ 1469, QKVH,TTLTII. 

2. Việt Nam Thông tấn xã - số 7707 thứ 4 ngày 26-4-1972, Hồ sơ 1182, 

điicÍttltii. 
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vẫn không có sự tiến triển. Ngược lại, Hội nghị Paris một lần nữa bị 
ngưng vô thời hạn. 

Ngày 8-5-1972, tại Washington, Nixon công bố giải pháp chấm 
dứt chiến tranh ở Việt Nam. Nội dung gồm các điểm: 

Khi tất cả tù binh Hoa Kỳ đưỢc phóng thích; 

- Khi một cuộc ngưng bắn trên toàn cõi Đông Dương có quốc tế 
giám sát bắt đầu có hiệu lực. 

Lúc đó: 

- Hoa Kỳ sẽ ngưng tất cả hành động chiến sự trên toàn cõi Đông 
Dương (gồm cả ngưng oanh tạc và gài mìn Bắc Việt) 

- Hoa Kỳ sẽ bắt đầu xúc tiến việc triệt thoái hoàn toàn quân lực 
của mình ra khỏi miền Nam Việt Nam trong vòng bốn tháng” K 

Ngày 9-5-1972, Nixon gửi thư cho Nguyễn Văn Thiệu để thông 
báo vể tuyên bố phong tỏa các hải cảng của Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa vào 9 giờ tối cùng ngày (giờ Washington). Nội dung bức 
thư có đoạn: 

“Tôi sẽ tuyên bố rằng tôi đã chỉ thị gài mìn tất cả các ngả vào hải 
cảng Bắc Việt và tôi đã ra lịnh cho lực lượng Hoa Kỳ ngăn chặn mọi sự 
tiếp tế cho Bắc Việt bằng đường thủy trong hải phận mà họ nói là của họ. 
Mọi sự tiếp tế bằng đường bộ và bằng cách khác cũng sẽ được ngăn chặn. 

Tất cả tàu ngoại quốc tại hải cảng Bắc Việt sẽ được rời bến một 
cách an toàn trong vòng ba ngày trong những giờ còn ánh sáng mặt 
trời. Những chiếc neo bến lâu hơn hoặc lại gần các hải cảng sẽ phải 
gánh chịu hậu quả. 


1. Tài liệu mật chung quanh các cuộc mật đàm về một hiệp định chấm 
dứt chiến tranh vãn hồi hòa bình tại Việt Nam, Hổ sơ 1231,ĐIICH,TTLTII. 
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Những hành động kể trên sẽ tiếp tục cho đến khi nào đạt được 
những điều kiện sau đây: 

-Thực thi một cuộc ngưng hắn trên toàn lãnh thổ Đông Dương có 
quốc tế giám sát, và 

- Phóng thích tất cả tù binh. 

Trong diễn văn của tôi, tôi sẽ nói rằng khi nào những điều kiện nói 
trên được thỏa mãn, chúng ta sẽ chấm dứt những hành động võ lực 
trên toàn lãnh thổ Đông Dương và lực lượng Hoa Kỳ sẽ đưỢc triệt thoái 
khỏi Nam Việt Nam trong vòng bốn tháng”K 

Qua tuyên bố của Nixon có thể thấy rõ chính sách đàm phán trên 
thế mạnh của Hoa Kỳ. Nixon đòi hỏi chỉ khi đối phương thực hiện 
các yêu sách của Hoa Kỳ, Hoa Kỳ mới chấm dứt cuộc chiến tranh 
xâm lược. Một yêu sách mà ngay từ những ngày đầu khai diễn Hội 
nghị Paris vể Việt Nam, các lãnh đạo cách mạng Việt Nam không 
chấp nhận. Ngược lại, họ đòi hỏi điều kiện tiên quyết là Hoa Kỳ phải 
chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam vô điểu kiện. Vì vậy, tuyên 
bố của Nixon vẫn bị các nhà lãnh đạo cách mạng Việt Nam bác bỏ và 
tiến trình đàm phán rơi vào bế tắc. 

Trong khi đó, quyết định leo thang chiến tranh của Nixon ngay 
lập tức bị dư luận chỉ trích mạnh mẽ. Tổng hợp của hãng thông tấn 
UPI ngày 10-5-1972, cho thấy ngay cả báo chí Hoa Kỳ và các nước 
đồng minh của Hoa Kỳ cũng không mấy ủng hộ quyết định phong 
tỏa miền Bắc Việt Nam của ông ta. 

Báo chí Hoa Kỳ đánh giá: 

Tờ St. Louis-dispatch: “bằng cách lựa chọn mở rộng chiến tranh để 
thực hiện hoà bình, Tổng thống Nixon đã đọc một bài diễn văn cho ta 


1. Bản dịch thư của Tổng thống Nixon ngày 9-5-1972, Hồ sơ 1289, ĐIICH, 
TTLTII. 
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nhớ lại những điên rổ của quá khứ... Biện pháp phong toả là một hành 
vi chiến tranh và dù ôngNixon nói gì đi nữa, ông không thể biện minh 
hành vi đó”. 

Tờ Philadelphia Evening Bulletin: “ỒngNixon đã chơi một ván cờ 
lớn và chỉ có thành công mới biện minh đưỢc cho hành vi đó”. 

Tờ Chicago Daily News: “Hành động của Tổng thống Nixon nêu 
lên viễn tưởng của một cuộc can dự toàn cầu. Dù ông đã đưa ra lý do 
biện minh, người ta vẫn tự hỏi liệu trò chơi có đáng không?”. 

Tại Anh tờ Daily Mirror gọi “sự phong tỏa là hành động kết cuộc 
trong tấn thảm kịch lớn của Hoa Kỳ. ồng Nixon lựa chọn sự thách 
thức tính toán này hơn là việc đầu hàng tức khắc. Tuy nhiên, khi sự 
chiến bại là một điều chắc chắn, đầu hàng đâu nhất thiết là một sự 
nhục nhã? Chắc chắn nó sẽ vinh dự hơn là việc gây thêm nhiều đau 
thương một cách vô ích cho những người dân chưa hề biết là chiến 
tranh nhằm mục tiêu gì”. 

Tại Úc, tờ Sydney Morning Heral cho rằng quyết định của ông 
Nixon là “một hành động tuyệt vọng trong cơn khủng hoảng”'. 

Ngày 15-5-1972, trong bài viết “Phá vỡ một số huyển thoại trong 
cuộc chiến tranh Đông Dương” trên nhật báo Le Monde, tác giả 
Georges Hourdin vạch trần toàn bộ quá trình can thiệp và các chính 
sách của Hoa Kỳ tại Việt Nam. ông cho rằng: 

“Huyền thoại đẩu tiên về cuộc chiến Đông Dương cần phải đả phá 
là việc quy lỗi cho Bắc Việt đã gây ra cuộc chiến này. Nhiều người Pháp 
vẫn còn nghĩ rằng cuộc tuyển cử năm 1956 do Hiệp định Genève 1954 
trù liệu đã không diễn ra vì du kích quân cộng sản đã xâm nhập Nam 
Việt Nam hồi năm 1955. Sự thật không phải như thế. Các tác phẩm 


1 . Những bài báo ngoại quốc đáng lưu ý (ghi nhận từ ngày 6-5-1972 đến 
12-5-1972), Ky hiệu tư liệu VV.5341, TTLTII. 
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nghiên cứu của ông Devillers và Lacouture đã viết lại một cách xác 
thực những gì xảy ra trong khoảng thời gian rối ren này tại Viễn Đông. 
Qua những tài liệu trên, người ta có thể kết luận rằng: 

- Cố Tổng thống Ngô Đình Diệm đã không chịu tổ chức các cuộc 
tuyển cử như Hiệp định Genève 1954 quy định. 

- Hoa Kỳ nhất quyết không muốn chế độ cộng sản đưỢc thành lập 
tại Nam Việt Nam. 

- Với những phương pháp tàn bạo và độc tài, Tổng thống Diệm 
đã thúc đẩy những người không cùng quan điểm vôi ông chạy ra bưng 
biền hoặc phải lưu vong. Dưới áp lực ngày càng gia tăng ‘'Mặt trận 
Giải phóng miền Nam Việt Nam” đã ra đời hồi tháng 12-1960. 

- Cùng lúc đó, hay trong những tháng đầu năm 1961, dường như 
các cơ quan mật vụ Hoa Kỳ cũng tìm cách gây rối loạn tại Bắc Việt. 

Có một huyên thoại, theo đó, cộng sản Việt Nam đưỢc coi như 
những người sát hại đạo Thiên Chúa, còn Hoa Kỳ như những thập tự 
quân. Quan điểm trên đây hoàn toàn sai lạc... Các cuộc oanh tạc của 
Hoa Kỳ đã tàn phá nhà thờ, trong Nam cũng như ngoài Bắc. Chính sự 
tàn phá này đã khiến cho người nghèo, người giàu, người lương giáo 
kết hợp lại với nhau khăng khít hơn. Rất có thể “chính phủ liên hiệp” 
sau này tại miền Nam Việt Nam sẽ tôn trọng sự tự do tín ngưỡng của 
dân chúng. 

Ngoài ra, còn một huyền thoại nữa có lẽ quan trọng hơn huyền 
thoại trên. Nhiều người cho rằng một quốc gia dân chủ và hùng mạnh 
như Hoa Kỳ bắt buộc phải chiến thắng bằng quân sự trong các cuộc 
tranh chấp. Sự vinh quang lịch sử không xuất phát từ quân sự và trách 
nhiệm của Hoa Kỳ, với tư cách người lãnh đạo thế giới Tây phương, 
không gắn liền với sự biểu dương lực lượng. Tổng thống Nixon lập luận 
rằng nếu ông bỏ rơi Việt Nam, sẽ có máu đổ khắp nơi. Người ta có thể 
nhắc để ông thấy rằng hành động của ông hiện nay đã không ngăn 
đưỢc máu đổ tại Viễn Đông. 
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Nếu ngày nào đó Tổng thống Nixon tìm đuợc con đường chân 
chính đưa tới hoà bình, hoà giải Đông và Tây phương, ảnh hưởng của 
ông sẽ gia tăng. Lúc đó, điểu quan yếu là phải áp dụng lại các thỏa ước 
Genève. 

Ngoài ra còn một huyền thoại cuối cùng cần phải phá vỡ: huyên 
thoại này cho rằng cuộc tranh chấp chỉ nằm trong giới hạn nước Việt 
Nam thôi. Điều đó không đúng vì còn có trường hợp của Campuchia, 
Lào và Thái Lan”K 

Riêng A. Harriman - Trưởng phái đoàn đàm phán Hoa Kỳ thời 
kỳ Johnson, trong bài viết “Vì sao cuộc hòa đàm về Việt Nam thất 
bại” đăng trên Nhật báo The Guardian ngày 10-5-1972, cố gắng biện 
hộ cho Nixon bằng cách đổ hết trách nhiệm cho Nguyễn Văn Thiệu, 
ông ta cho rằng: 

“Viễn ảnh một nền hòa bình thương thuyết chưa bao giờ sáng sủa 
hơn khi Tổng thống Nixon nhậm chức. Chưa đầy ba tháng qua đi, 
kể từ khi Hoa Kỳ đạt đến thỏa hiệp ngầm với Bắc Việt để chấm dứt 
oanh tạc và mở những cuộc thảo luận nghiêm chỉnh giữa bốn bên. 
Vào lúc đó, Bắc Việt đã tỏ thiện chí giảm cường độ vũ lực bằng cách 
triệt thoái gần 90% quân số - 22 trong số 25 trung đoàn khỏi hai tỉnh 
phía Bắc VNCH, địa bàn của những cuộc giao tranh dữ dội. Hoa Kỳ 
ở trong một vị thế thương thuyết thuận lợi với hơn nửa triệu quân tại 
Nam Việt Nam. 

Tuy nhiên, Tổng thống Nguyễn Vàn Thiệu đã phá hoại hòa đàm 
ngay từ sơ khởi. Mặc dù tháng 10-1968, ông đã đồng ý tham gia thương 
thuyết sau khi chấm dứt oanh tạc, ông đã phản lại cam kết và rồi gây 
vụ tranh luận về hình thể bàn hội nghị, nhằm phá vỡ hay ít nhât trì 
hoãn thương nghị cho đến lúc tân chính phủ Hoa Kỳ đáo nhậm. 


1. Những bài báo ngoại quốc đáng lưu ý (ghi nhận từ ngày 20-5-1972 đến 
26-5-1972), Ky hiệu tư liệu vv 5343,TTLT1I. 
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Sau cùng, ngay trước ngày Tổng thống Nixon tuyên thệ, con đường 
thương thuyết đã đưỢc khai quang, gồm cả việc mở những cuộc tiếp 
xúc riêng. Dẫu thế, công việc đầu tiên của tân chính phủ là thắt chặt 
hơn các liên hệ với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, về phần mình, Tổng 
thống VNCH coi mục tiêu trước hết là củng cố vị thế cá nhân. Điều này 
có nghĩa là chống lại một giải pháp thương thuyết, bởi vì bất cứ thỏa 
hiệp nào cũng sẽ đưa đến việc gạt bỏ ông. 

Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phá hoại thương nghị bằng cách từ 
chối gởi đại diện dự mật nghị với “Mặt trận Giải phóng miền Nam”. 
Hai tháng sau, ông bằng lòng tiếp xúc riêng, nhưng tuyên bố không bao 
giờ chấp nhận một “chính phủ liên hiệp”, hoặc một Đảng Cộng sản tại 
miền Nam Việt Nam. Hoa Kỳ đã gặp rất nhiều khó khăn để Bắc Việt 
đồng ý thương thuyết với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, nhưng nay 
Bắc Việt lại từ chối nói chuyện vôi ông. 

Trong khi đó, Chính phủ Nỉxon tiếp tục để cho Sài Gòn có quyển 
phủ quyết đối với tư thế thương thảo của Hoa Kỳ. Mặc dù tuyên bố mục 
tiêu của Hoa Kỳ là để cho nhân dân Nam Việt Nam quyền tự quyết, 
Chính phủ Nixon đã giúp tạo ra “cuộc độc cử” của Tổng thống Nguyễn 
Văn Thiệu. Sự “tái cử giả tạo” của một tổng thống không đưỢc sự hậu 
thuẫn của nhân dân, đã một lần nữa, đánh mất một cơ hội lớn để vãn 
hồi hòa bình. 

Tháng 7 năm qua, khi tình hình chính trị và quần sự tại Nam Việt 
Nam xem ra thuận lợi cho đồng minh, đối phương đã đưa ra đề nghị 7 
điểm. Một số điều khoản như đảm bảo an toàn cho sự triệt thoái của 
lực lượng Hoa Kỳ, việc phóng thích tù binh, việc cam kết không trả thù 
và để cho quốc tế giám sát xem ra đã thỏa mãn các đòi hỏi căn bản của 
Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sự kiện Chính phủ Nixon tiếp tục đòi hỏi những 
yêu sách không thực tế đã khiến Bắc Việt kết luận rằng Hoa Kỳ không 
nghiêm chỉnh tìm đến một giải pháp. Tổng thống Nixon đã tìm cách 
chấm dứt sự can dự của Hoa Kỳ qua kế hoạch “Việt hóa”. Dẫu thế, 
cùng lắm, Chính phủ của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng chỉ tồn 
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tại nổi với việc yểm trỢ của không và hải lực Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa 
là chiến tranh sẽ kéo dài vô tận, với việc tham dự tiếp tục của Hoa Kỳ, 
khiến cho việc phóng thích tù binh khống có cơ hội đưỢc thực hiện. 

Hiện nay, hiển nhiên hơn bao giờ hết là không có gì thay thế được 
bằng việc thương thuyết một thỏa hiệp, dù phải công nhận Hoa Kỳ 
đang ở thế yếu nhất. Nếu Hoa Kỳ chấp nhận nguyên tắc một “chính 
quyền trung lập phi liên kết” tại Sài Gòn và triệt thoái nhanh chóng 
toàn bộ lực lượng của mình. Tôi tin rằng vẫn còn cơ hội để đạt tới một 
giải pháp đúng đắn cho VNCH, một cơ hội tốt đẹp hơn cho tương lai 
của họ”K 

Tháng 7-1972, sự lên án mạnh mẽ của dư luận, cùng những thiệt 
hại nặng nề sau cuộc tổng tiến công Xuân - Hè của Quân Giải phóng, 
Hoa Kỳ buộc phải trở lại bàn đàm phán tại Paris. Ngày 13-7-1972, 
sau 10 tuần ngưng đàm phán (tính từ ngày 4-5-1972), phiên họp thứ 
150 Hội nghị Paris vê' Việt Nam khai mạc vào 10 giờ 35. Về nội dung, 
sau 3 giờ 40 phút (bao gồm cả 50 phút giải lao), phiên họp không 
có gì mới. Phái đoàn Sài Gòn nhắc lại đê' nghị ngày 8-5-1972 của 
Tổng thống Nixon vể một cuộc ngưng bắn tại miền Nam Việt Nam. 
William J. Porter lại nhấn mạnh đến khuynh hướng giảm bớt sự căng 
thẳng giữa Nam - Bắc Hàn và Đông - Tây Đức, ngụ ý “khuyên” cách 
mạng Việt Nam nên đi theo chiểu hướng đó. Ngược lại, các nhà lãnh 
đạo cách mạng Việt Nam mạnh mẽ tố cáo và yêu cầu Hoa Kỳ phải 
chấm dứt hành động chiến tranh hủy diệt ở miền Nam Việt Nam và 
chấm dứt ném bom, thả mìn, phong tỏa miên Bắc Việt Nam^. 

Những phiên họp sau đó, thể thức đàm phán của các bên đâ cho 
thấy Hội nghị Paris vê' Việt Nam có sự tiến triển nhất đinh. Tại Hội 


1. Những bài báo ngoại quốc đáng lưu ý (ghi nhận từ ngày 13-5-1972 đến 
19-5-1972), Ký hiệu tư liệu vv 5342, TTLTII 

2. Tài liệu của Nha Chính trị Âu Phi Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa về 
Hội đàm Ba Lê vể Việt Nam, số 150, Hồ sơ 1470, QKVH,TTLTII. 
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nghị, các bên đã hạn chế sử dụng bàn đàm phán làm diễn đàn đấu 
tranh chính trị mà đi vào thảo luận các giải pháp. Đặc biệt, trong 
tháng 8, khi cuộc vận động bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ bước vào 
giai đoạn sôi động, các bên lẩn lượt đưa ra các tuyên bổ, sáng kiến và 
các sửa đổi để cùng thảo luận. Ngày 14-8-1972, nhằm khai thông bế 
tắc, phái đoàn Việt Nam Dần chủ Cộng hòa trao cho Hoa Kỳ văn kiện 
khẳng định lại một số nguyên tắc: Mỹ phải chấm dứt chiến tranh xâm 
lược, mọi sự dính líu vê' quân sự ở Việt Nam, mọi sự can thiệp vào 
công việc nội bộ của miền Nam, tôn trọng quyển tự quyết và quyển 
độc lập thực sự của Việt Nam; phải thừa nhận thực tế ở miền Nam 
Việt Nam có 2 chính quyền, 2 lực ỉượng vũ trang và 3 lực lượng chính 
trị, cần lập một chính phủ hòa hợp dân tộc ba thành phẩn. Nhưng vê' 
lập trường, các bên tiếp tục cứng rắn trong các đê' nghị. Vì vậy, Hội 
nghị Paris chưa có sự thay đổi nào đáng kể. 

Ngược lại, tại các cuộc đàm phán mật với Cố vấn Lê Đức Ihọ, 
Kissinger ngày càng tỏ ra “năng nể’ với lập trường của Chính phủ 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Ngày 19-7-1972, tại cuộc tiếp xúc mật với Cố vấn Lê Đức Thọ, 
Hoa Kỳ để nghị sửa đổi một nội dung trong giải pháp 27-1-1972. 
Theo đó, thời gian ấn định cho ngừng bắn, triệt thoái quân đội Hoa 
Kỳ và quấn đội các nước ngoài thuộc phe Hoa Kỳ và trao trả tù binh 
được sửa đổi từ “bắt đầu khi thỏa ước chi tiết về giải pháp chính trị 
nội bộ miền Nam Việt Nam được thỏa thuận” thành “bắt đầu khi 
thỏa hiệp toàn bộ được ký kết”. Nhưng cũng như đề nghị ngày 27-1- 
1972, Hoa Kỳ vẫn muốn tách riêng vấn đê' quân sự và chính trị, do 
đó đã không nhận được sự chấp thuận của phái đoàn Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa. 

Tiếp đó, trong cuộc tiếp xúc mật ngày 1-8-1972, Kissinger trao 
cho phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa “để nghị 12 điểm”, thể 
hiện rõ sự xuống thang của Hoa Kỳ với việc chấp nhận giải quyết cùng 
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lúc cả vấn đề quân sự và chính trị. Vể giải pháp chính trị, Kissinger để 
nghị hai nội dung cơ bản sau: 

“i. Các chi tiết về giải pháp chính trị nội bộ miền Nam Việt Nam 
phải đưỢc thỏa thuận trong vòng 3 tháng sau khi nguyên tắc của giải 
pháp này đưỢc thỏa thuận. 

2. Đương kim Tổng thống và Phó Tổng thống VNCH có thể từ chức 
sớm hơn trước ngày bầu cử”K 

Đổng thời, tỏ ra “sốt sắng”, Kissinger nói rằng: ‘Nếu chúng ta 
(Hoa Kỳ và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - BT) thỏa thuận đưỢc với 
nhau trước ngày 1 tháng 9 thì binh sĩ Hoa Kỳ cuối cùng sẽ rời khỏi Việt 
Nam trước cuối năm nay”^. 

Trả lời đề nghị của Hoa Kỳ, phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa công bố “đề nghị 10 điểm” nêu cụ thể, chi tiết các giải pháp giải 
quyết vấn để quân sự và chính trị cho miển Nam Việt Nam. 

“- Tất cả quân lực Hoa Kỳ và đông minh gồm cả cố vấn, nhân viên 
quân sự và kỹ thuật (không có phân biệt dưới bất cứ hình thức nào), vũ 
khí, đạn dưỢc, rút ra khỏi miên Nam trong vòng một tháng. Các căn cứ 
quần sự cũng đưỢc hủy bỏ luôn. 

- Song song với việc rút lui nêu trên, tất cả quân nhân và thường 
dân của các bên bị bắt sẽ đưỢc thả trong vòng một tháng. 

- Một cuộc ngừng bắn tại chỗ sẽ đưỢc thực hiện tại miền Nam Việt 
Nam, có quốc tế kiểm soát và giám sát. Ngay sau khi có ngừng bắn thì 
viện trỢ quân sự của Hoa Kỳ cho VNCH phải chấm dứt. 


1. Tài liệu mật chung quanh các cuộc mật đàm về một hiệp định chấm 
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- Thực hiện hòa hợp dân tộc bằng cách Tổng thống Nguyễn Văn 
Thiệu phải từ chức ngay, và thành lập chánh phủ hòa hợp dân tộc lâm 
thời ba thành phần. 

Ba thành phần này là: 

- Những người thuộc “Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa 
miền Nam”. 

- Những người thuộc “Chính quyên Sài Gòn (trừ Nguyễn Văn 
Thiệu)”. 

- Những người thuộc các xu hướng chính trị và tôn giáo ở miền 
Nam, kể cả những người vì lý do chính trị phải cư ngụ ở ngoài. 

Ba thành phần trên đây đều bình đẳng và chiếm tỷ lệ ngang nhau. 
Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam và chính quyền 
Sài Gòn sẽ chỉ định người của mình, và sẽ cùng nhau thỏa thuận đê 
nghị thành phần thứ ba. Chánh phủ hòa hợp dân tộc lâm thời này còn 
có đủ quyền lực về đối nội và đối ngoại, và sẽ hoạt động với những luật 
lệ mới. 

Tổ chức tổng tuyển của tự do để tiến đến một chính phủ chính thức 
của miền Nam Việt Nam. 

Sau đó: 

a. Một diễn đàn riêng tay đôi giữa Chính phủ Cách mạng lâm thời 
Cộng hòa miền Nam Việt Nam và chính quyên Sài Gòn để thảo luận 
và thực hiện những gì Hoa Kỳ và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thỏa 
thuận, và đồng thời thảo luận và giải quyết những gì Hoa Kỳ và Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa chưa đề cập đến. 

b. Một diễn đàn riêng tay ba giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 
Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và 
chính quyền Sài Gòn để giải quyết tiếp những vấn để cụ thể liên quan 
đến hai miền Nam và Bắc Việt Nam. 
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c. Một diễn đàn công khai tay tư giữa Hoa Kỳ, VNCH, Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời để giải quyết tiếp 
một số vấn đề cụ thể có liên quan đến bốn bên. 

Trong quá trình đàm phán, Hoa Kỳ và Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa có trách nhiệm cùng nhau giải quyết những khó khăn. Và sau khi 
đạt được thỏa thuận tại các diễn đàn thì sẽ ký một hiệp nghị toàn bộ, 
và có thể có những hiệp nghị tay đối, tay baV 

Ngày 14-8-1972, tiếp tục diễn ra cuộc tiếp xúc bí mật giữa Cố vấn 
Lê Đức Thọ và Kissinger. Hai bên cùng thảo luận về các quan điểm 
của nhau. Đến ngày 17-8-1972, tại Sài Gòn, Kissinger trình bày dự 
thảo đề nghị 10 điểm của Hoa Kỳ cho chính quyền Thiệu. Trong đó, 
các giải pháp mấu chốt cho vấn đề miền Nam Việt Nam cơ bản thống 
nhất với đê' nghị 10 điểm ngày 1-8-1972 của phái đoàn Việt Nam Dần 
chủ Cộng hòa, nhưng có sửa đổi một số điểm vể vấn đề rút quân, 
ngừng bắn và hình thức bầu cử. Cụ thể: 

Thay vì rút hết quân đội Hoa Kỳ và đồng minh, hủy bỏ các căn 
cứ quân sự, phóng thích tất cả tù binh và thường dân vô tội bị bắt trong 
vòng 1 tháng,... thi đổi lại là trong vòng 3 tháng. 

- Thay vì có cuộc ngừng bắn tại chỗ ở miền Nam Việt Nam thì có 
một cuộc ngừng bắn tại chỗ trên toàn côi Đông Dương có quốc tế kiểm 
soát và giám sát. 

Và sau đó thi Hoa Kỳ sẽ ngưng oanh tạc và gài mìn ở miền Bắc, 
cũng như là sẽ không có xâm nhập nào thêm của các lực lượng ngoại 
quốc vào bất cứ quốc gia nào tại Đông Dương. 

- Thay vi chấm dứt viện trỢ quân sự cho miễn Nam ngay sau khi có 
hiệp nghị thì đổi lại là sau khi ký kết hiệp nghị, Hoa Kỳ sẽ định lại mức 


1. Tài liệu mật chung quanh các cuộc mật đàm vể một hiệp định chấm 
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viện trỢ quân sự cho bất cứ chánh phủ nào thành tựu tại miên Nam 
theo tỷ lệ những viện trỢ khác cho các quốc gia khác tại Đông Dương. 

- Thay vì đòi hỏi Tổng thống Nguyễn Vãn Thiệu ra đi ngay và 
thành lập “chánh phủ hòa hợp dân tộc lâm thời với 3 thành phẩn ngang 
nhau” để tổ chức tổng tuyển cử, thì thành lập một ủy ban hòa giải quốc 
gia với 3 thành phần ngang nhau để tổ chức một cuộc bầu cử trong 
vòng 5 tháng sau khi ký kết Hiệp nghị toàn bộ. Trước ngày bầu cử, Tổng 
thống và Phó Tổng thống chính quyền Sài Gòn từ chức và giao quyền 
xử lý chánh phủ cho Chủ tịch Thượng nghị viện. 

- Sau cuộc bầu cử, vị tổng thống đắc cử sẽ thành lập một chánh 
phủ mới gôm tất cả đại diện các lực lượng chính trị theo tỷ lệ số phiếu 
họ đạt đưỢc trong cuộc bầu cử tổng thống. Và ủy ban hòa giải quốc gia 
sẽ lưu lại nhằm mục đích cứu xét hiến pháp để phù hợp với tình trạng 
hòa bình. 

2. Về để nghị cách đàm phán 

Khác biệt duy nhất là thay vì diễn đàn riêng tay đôi giữa Hoa Kỳ 
và Bắc Việt thảo luận và giải quyết các vấn đề quân sự cũng như những 
nguyên tắc và nội dung chủ yếu của các vấn đề chính trị thì chỉ thảo 
luận vểgiải quyết các vấn đê quàn sự và những nguyên tắc và nội dung 
tổng quát của các vấn đề chính trị”.^ 

Ngày 15-9-1972, trong cuộc gặp riêng, Kissinger trao cho phái 
đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đề nghị trên, nhưng không được 
chấp nhận. Đồng thời, phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đưa 
ra bản để nghị mới, mà ngoài việc sửa đổi thời gian ấn định rút quân, 
trao trả tù binh và tổng tuyển cử, nội dung cơ bản của để nghị nhằm 
chi tiết hóa thành phần và nguyên tắc của “chính phủ hòa hợp dân tộc 
miền Nam Việt Nam”: 


1. Tài liệu mật chung quanh các cuộc mật đàm vé một hiệp định chấm 
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Tại trung ương thì có chánh phủ hòa hợp trung ương. 

- Thành lập các ủy ban hòa hợp dân tộc với ba thành phẩn ngang 
nhau tại các đơn vị hành chánh như tỉnh, quận và xã. 

- Trong lúc đó thì Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền 
Nam Việt Nam và chính quyển Sài Gòn tồn tại và quản lý hành chánh 
những vùng mình kiểm soát. 

- Chính phủ này sê hoạt động theo nguyên tắc là không phe nào 
đưỢc lấn át hay áp lực phe khác trong chính phủ”K 

Trong cuộc đàm phán riêng ngày 16-9-1972, phái đoàn Việt Nam 
Dần chủ Cộng hòa tiếp tục chi tiết hóa hơn nữa thành phần của 
chính phủ hòa hợp dân tộc ở miền Nam Việt Nam với các nội dung: 

Chính phủ này gồm mười hai ủy viên, có một chủ tịch đoàn gồm 
ba người đại diện của ba thành phẩn; ba người này thay phiên nhau 
làm chủ tịch của chủ tịch đoàn trong từng thời gian nhất định. 

- Chính phủ này làm việc theo nguyên tắc nhất trú 

- Trực thuộc chính phủ này có năm ủy ban: ủy ban quân sự liên 
hợp, ủy ban chính trị, ủy ban tổng tuyển cử, ủy ban dự thảo hiến pháp 
và ủy ban đối ngoại”^. 

Trước diễn tiến mau lẹ của cuộc đàm phán bí mật Kissinger - Lê 
Đức Thọ, mà chiều hướng dẫn tới sự loại bỏ chế độ Thiệu, chính 
quyển Sài Gòn ra sức phản đối. Mặc dù đổng ý với những nội dimg 
cơ bản của dự thảo của Hoa Kỳ ngày 1-8-1972, ngày 27-7-1972, chính 
quyển Sài Gòn gửi giác thư (Memorandum) cho Nhà Trắng, cố gắng 
đòi hỏi một sự bảo đảm cho sự tồn tại của chế độ Thiệu: 


1. Tài liệu mật chung quanh các cuộc mật đàm về một hiệp định chấm 
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Thứ nhất, chính quyền Sài Gòn ra điều kiện với Hoa Kỳ: “muốn 
có một giải pháp chính trị nội bộ” thì Quân đội nhân dân Việt Nam 
phải triệt thoái ra khỏi miền Nam Việt Nam - điểu mà Kissinger 
tránh né đề cập đến trong bản dự thảo, nhằm tạo sự mập mờ nếu đề 
nghị được chấp thuận. 

Thứ hai, đối với vấn đề ngừng bắn, chính quyển Sài Gòn đòi hỏi 
phi lý “rằng cuộc ngưng bắn phải bao gồm toàn cõi Đông Dương”. 

Cuối cùng về ấn định thời gian từ chức của Tổng thống và Phó 
Tổng thống chính quyển Sài Gòn trong cuộc bầu cử thành lập chính 
phủ liên hiệp ở miền Nam Việt Nam, Nguyễn Văn Thiệu vẫn khẳng 
khăng đòi hỏi được quyền quyết định và phải tùy thuộc vào mức độ 
giảm tương ứng các hoạt động quân sự của cách mạng*. 

Ngày 17 và 18-8-1972, trong cuộc gặp với chính quyển Sài Gòn, 
cùng với việc thông báo dự thảo đê' nghị đáp lại đê' nghị ngày 1-8-1972 
của Việt Nam Dần chủ Cộng hòa, Kissinger cố gắng vỗ vê' Nguyễn 
Văn Thiệu đối với sự xuống thang của Hoa Kỳ. ông ta nói rằng: “sở 
dĩ phải đáp ứng thiện chí của cộng sản là để cho qua hai tháng trước 
ngày bầu cử, và sau đó nếu cộng sản vẫn còn ngoan cố thì lại giải pháp 
8-5-1972”\ 

Ngày 31-8-1972, đích thân Tổng thống Nixon gửi thư cho Nguyễn 
Vãn Thiệu để khẳng định quan điểm của Hoa Kỳ: 

“Tôi rât vui mừng đưỢc Đại sứ Bunker trình bày đẩy đủ vê những 
quan điểm của Tổng thống đối với các cuộc thương nghị hiện đang diễn 
tiến mà chánh phủ ta trong thời gian gần đầy đã trao đổi một số ý kiến 
chi tiết. Dựa trên báo cáo của Đại sứ Bunker, chúng tôi đã có một số 
sửa đổi trong đề nghị chính và đề nghị về cách đàm phán của chúng 


1. Tài liệu mật chung quanh các cuộc mật đàm vể một hiệp định chấm 
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2. Tài liệu mật chung quanh các cuộc mật đàm vể một hiệp định chấm 
dứt chiến tranh vân hổi hòa bình tại Việt Nam, Hồ sơ 1231, ĐIICH,TTLTII. 



TẬP 1: THẾ TRẬN ĐÁNH ĐÀM (1968-1972) .317 


tôi, mà Đại sứ Bunker sẽ thảo luận với Tổng thống. Tôi tin rằng những 
dự thảo mới của chúng tôi sẽ là một đề nghị hòa bình xây dựng, phản 
ánh chủ tâm của chúng ta có một giải pháp hòa bình danh dự bảo đảm 
được cho nhân dân miên Nam Việt Nam quyền quyết định tương lai 
của mình mà không bị ép buộc chấp nhận một giải pháp nào hoặc bị 
một sự can thiệp nào từ bên ngoài. 

Đại sứ Bunker sẽ trình Tổng thống chi tiết của quan niệm của 
chúng tôi vê vấn đề này. Xin Tổng thống tin chắc rằng Đại sứ Bunker 
nói nhân danh tôi. 

Vào thời gian tế nhị này trong cuộc thương thuyết, tôi xin xác nhận 
với Tổng thống, một cách thẳng thắn và mạnh dạn về lập trường căn 
bản của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã không từ chối đến nay với bao nhiêu hy 
sinh về sanh mạng, để rổỉ thay đổi hướng trong những tháng cuối cùng 
năm nay. Giờ đây, chúng tôi sẽ không làm những gì chúng tôi đã từ chối 
không làm trong 3 năm rưỡi qua. Nhân dân Hoa Kỳ hiểu rằng Hoa Kỳ 
không thể mua hòa bình hoặc danh dự hoặc chuộc lại những sự hi sinh 
của mình bằng cách từ bỏ một đồng minh anh dũng. Tôi sẽ không thể 
làm điểu này và sẽ không bao giờ làm. 

Công việc chánh yếu của chúng ta giờ đầy là hợp tác chặt chẽ trong 
tinh thẩn hoàn toàn chân thật và tin tưởng lẫn nhau, như chúng ta đã 
thành công trong những năm qua. Mục đích của chúng ta là một mục 
đích chung và hỗ tương. Tôi đã chỉ thị cho Đại sứ Bunker liên lạc chặt 
chẽ với Tổng thống, để có những cuộc thảo luận và tham khảo chi tiết 
và đầy đủ bất cứ trong giai đoạn nào”K 

Song sự vỗ về của Hoa Kỳ không làm Nguyễn Văn Thiệu nguôi 
ngoai. Những ngày cuối tháng 8-1972, Thiệu ngày càng tỏ ra kháng 
cự mạnh mẽ trước sự xuống thang của Hoa Kỳ trong đàm phán, ông 


1. Bản dịch thư Nixon gởi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, ngày 31-8-1972, 
Hồ sơ 1 232, SlCH, mm 
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ta đã soạn và ký vào thư phản đối đê' ngày 30-8-1972 để gửi Tổng 
thống Nixon nhưng sau đó đã không gửi đi. Bức thư có đoạn: 

“J would like to extend to you warmest congratulation on your 
brilliant nomination hy the Republican party to run again in order 
to continue to lead the people of the United States and to fulfill your 
aspirations to restore peace and stabilityỷor the world and at the same 
time to promote an era of devélopment through cooperation. 

I sincerely wish you a brilliant reelection. 

I take this opportunity to ỉnỷorm you that during the two-day 
visit ofDr. Kissingger we have dỉscussed in detail all the points of the 
Communist new peace proposal as well as the counter proposal Dr. 
Kissinger had submitted. 

We had discussed extensỉveỉy all the points in the proposals 
except point 4. We had not discussed point 4 because we consider it 
a very delicate problem which affects the life and death of more than 
17 million and a half South Vietnamese. We had taken two weeks of 
thorough discussions to analyze point 4 and come up with a proposal 
which incorporates both liberal and constructive aspects an initiative to 
restorepeace while at the same time preserving the life ofour nation. 

However, on August 29, just one day aỷter we gave Ambassador 
Bunker our proposal, Ambassador Bunker transmitted us a 
Memorandum the content ofwhich seems to ỷlatly reịect our ideas. 

We deeply regret it, and we think that the ideas which we have 
thoroughly deliberated onfor two deserve more detailed analyses. 

The close relationship between our two peoples in the cotnmon 
cause and the specỉal understanding between us have made me always 
try tofulfill what I have oỷten said, and that is to helpyou to help us in 
order to bring back a solid peace/or Vietnam in which the people of the 
United States have contributed a greatpart. 
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I wi$h thatyou would alway$ remember that I consider the honor 
ofmy personal position as meaningless compared with countless great 
sacrifices of the combatants and peoples of the United States and 
Vỉetnam and the possibility to exchange for a ịust peace, important 
not only for 17 million and a half South Vietnamese people but alsofor 
this region of the world, provided that the great sacrifices in lives and 
properties ofour peoples would not be in vain”‘. 


1. Lược dịch: "Tôi chúc mừng ngài vì đõ được Đảng Cộng hòa đề cử ra tranh 
cử Tổng thống, để một lân nữa có cơ hội tiếp tục lãnh đạo nhân dân Hoa Kỳ và thực 
hiện nguyện vọng khôi phục lại hòa bình và ổn định cho thế giới và thúc đẩy một 
kỷ nguyên phát triền thông qua hợp tác. 

Tôi chân thành mong ngài tái tranh cử thành công. 

Nhân cơ hội này, tôi thông báo cho ngài ràng trong chuyến thăm hai ngày 
của Tiến sĩ Kissingger, chúng tôi đã thào luận chi tiết tốt cở các điểm trong bản đề 
nghị hòa bình mới của cộng sán, cũng như bản phản để nghị của Tiến sĩ Kissinger. 

Chúng tôi đá tháo luận và thông nhất tất cả các điểm trong đề nghị trừ điểm 
4. Bởi vì chúng tôi coi nó là một vân đề rất tế nhị ởnh hưởng sự tồn tại của miền 
Nam Việt Nam. Trong hai tuần, chúng tôi đã phân tích kỹ lưỡng điểm 4 và đi đến 
một đề nghị để khôi phục lại hòa bình trong khi vẫn duy trì sự tồn tại của chúng tôi. 

Tuy nhiên, ngày 29 tháng 8, chl một ngày sau khi chúng tôi đưa cho Đại sứ 
Bunker bán đề nghị, Đại sứ Bunker trao cho tôi một Biên bản ghi nhớ nội dung 
(cuộc tiếp xúc mật Kissìnger - Lê Đức Thọ) trong đó có vẻ thảng thừng từ chối sáng 
kiến của chúng tôi. 

Chúng tôi rốt lấy làm tiếc, và chúng tôi nghĩ rồng chúng ta cùng phải triệt để 
thào luận các đề nghị. 

Mối quan hệ chặt chẽ giữa hai đất nước trong sự nghiệp chung và sự hiểu 
biết đặc biệt giữa chúng ta đõ làm cho tôi luôn luôn cố gàng để hoàn thành 
những gì tôi đã thường nói, đó là để giúp các ngài, để giúp chúng tôi mang lại 
một nền hòa bình vững chắc cho Việt Nam, nơi mà người dân Hoa Kỳ đỡ đóng 
góp một phân lớn. 

Tôi mong rồng ngài sẽ luôn luôn nhớ ràng, tôi xem xét danh dự của cá nhân là 
vô nghĩa so với sự hy sình rốt lớn của bình lính và nhân dân của Hoa Kỳ để cho một 
nền hòa bình, quan trọng không chỉ cho 17 triệu và một nửa Việt Nam mà còn cho 
các cả khu vực. Những hy sinh lớn lao vê người và của cho chúng tôi sẽ không là vô 
/ch" (Dự thảo thư của Nguyễn Văn Thiệu gửi Tổng thống Nixon ngày 30-8-1972, 
Ho sơ 1232, ĐIICH, mTII). 
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Nhưng bỏ qua thái độ của chính quyển Thiệu, ngày 8-10-1972, 
phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trao cho Hoa Kỳ bản để nghị 
được trình bày dưới hình thức một hiệp định sẵn sàng để ký kết, 
có tên ìềi“Hiệp định chấm dứt chiến tranh vãn hổi hòa bình tại Việt 
Nam”‘. Nội dung cơ bản của dự thảo Hiệp định gồm các điểm chính: 

“1. Một cuộc ngừng bắn tại chỗ tại miền Nam Việt Nam kể từ giờ 
H ngày N. 

2. Việc Hoa Kỳ ngừng hết mọi hành động chiến sự đối đầu với Bắc 
Việt, nghĩa là ngưng oanh tạc và gài mìn. 

Sau khi có đình chỉ chiến sự thì: 

- Tất cả lực lượng Hoa Kỳ và đồng minh ở nguyên vị trí trong khi 
chờ đợi Ban Liên hợp quân sự bốn phe ấn định cách thức rút quân. Các 
quần lực này phải rút hoàn toàn (quân đội, cố vấn quân sự, nhân viên 
quân sự kỹ thuật, nhân viên liên hệ đến chương trình bình định, vũ khí, 
đạn dưỢc, dụng cụ chiến tranh...) và phá hủy các căn cứ quân sự. Công 
việc này phải hoàn tất trong vòng 2 tháng. 

- Tất cả tù binh và thường dân bị bắt phải được trao trả trong vòng 
2 tháng. 

- Lực lượng võ trang hai bên miền Nam Việt Nam ở nguyên vị trí 
trong khi chở đợi Ban Liên hợp quân sự hai phe ấn định vùng kiểm soát 
và thể thức đóng quân. Sau đó lực lượng võ trang hai bên miền Nam 
bắt đầu giảm quân số và giải ngũ số quân này. 

- Hai bên miền Nam phải thực hiện hòa giải và hòa hợp dân tộc, 
bảo đảm quyền tự do dân chủ, tự do cá nhân, tự do tín ngưỡng, tự do 
hoạt động, tự do báo chí,... 


1. Tài liệu mật chung quanh các cuộc mật đàm vể một hiệp định chấm 
dứt chiến tranh vãn hổi hòa bình tại Việt Nam, Hồ sơ 1231,ĐIICH,TTLTII. 
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- Hai bên miền Nam hiệp thương và thành lập một cơ cấu chính 
quyển lấy tên là Hội đổng quốc gia hòa giải và hòa hợp dân tộc với 
ba thành phần ngang nhau. Hội đồng này phải đưỢc thành lập trong 
vòng 15 ngày sau khỉ ký kết hiệp định, và sau đó hai bên miền Nam sẽ 
thành lập những hội đồng ở cấp dưới. Hội đồng này sẽ hoạt động theo 
nguyên tắc nhất trí. Hai bên miên Nam Việt Nam phải thảo luận và 
ký kết một hiệp định vê các vấn đê nội bộ trong vòng ba tháng sau khi 
ký kết hiệp định. 

Nhiệm vụ của hội đồng là để tổ chức tổng tuyển cử trong vòng 5 
tháng sau khi ký kết hiệp định và hai tháng trước ngày bầu cử, đương 
kim Tổng thống và Phó Tổng thống VNCH từ chức. 

Hội đồng này hoạt động như một siêu chính phủ cạnh Chính phủ 
VNCH và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miển Nam Việt 
Nam, và có nhiệm vụ khuyến khích hai bên miền Nam Việt Nam thi 
hành những hiệp định đưỢc ký kết, thực hiện hòa giải và hòa hợp dân 
tộc bảo đảm các quyền tự do dân chủ và ấn định thể thức và thủ tục 
tổng tuyển cử. 

- Thành lập các Ban liên hợp quân sự bốn phe đê kiểm soát các 
cuộc ngừng bắn, việc rút quân và hủy bỏ các căn cứ quân sự, và việc 
trao trả tù binh và thường dân bị bắt. 

- Thành lập các Ban liên hợp quân sự hai phe để kiêm soát cuộc 
ngừng bắn tại chỗ tại miền Nam, việc giảm thiểu quân số và giải ngũ. 

- Thành lập ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát gồm bốn quốc 
gia: Ba Lan, Hung Gia Lợi (Hungary), Gia Nã Đại (Canada) và Nam 
Dương (Indonesia), ủy ban này sẽ kiểm soát và giám sát các khía cạnh 
quân sự và chính trị của hiệp định và sẽ giải quyết các vụ bất đồng giữa 
các phe trong những ban liên hợp quần sự. 

- Triệu tập một hội nghị quốc tế trong vòng 30 ngày sau khi ký kết 
hiệp định. Thành phần tham dự hội nghị này gổm có: Nga Sổ, Trung 
Cộng, Pháp, Anh, bốn phe tham dự Hội nghị Ba Lê về Việt Nam, bốn 
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quốc gia trong ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát và ông Tổng thư 
ký Liên hợp quốc”K 

Từ ngày 8 đến ngày 11-10-1972, hai phái đoàn Hoa Kỳ và Việt 
Nam Dần chủ Cộng hòa thảo luận kỹ lưỡng vể các điều khoản của 
Hiệp định. Đến ngày 17-10, tại Paris, hai bên duyệt lại lẩn cuỗi và đi 
đến thống nhất lịch trình ký kết Hiệp định. 

Sau đó, từ ngày 19 đến 23-10-1972, Kissinger được chỉ thị thuyết 
phục Nguyễn Văn Thiệu chấp nhận dự thảo hiệp định. Trong khi, tại 
Washington, Tổng thống Nixon ồ ạt gửi quân trang, quân dụng, vũ 
khí đạn dược cho chính quyển Sài Gòn^ Ngày 23-10-1972, trái với 
cam kết, Hoa Kỳ lấy lý do Nguyễn Văn Thiệu chưa chấp nhận dự thảo 
nên phải tiếp tục thảo luận những vấn đề mới mà không đả động đến 
việc thực hiện các thỏa thuận theo thời gian đã ấn định. 

Ngày 26-10-1972, phản đối việc phá bỏ cam kết của Hoa Kỹ, 
Chính phủ Việt Nam Dần chủ Cộng hòa công bố dự thảo Hiệp định, 
cùng những cam kết của Hoa Kỳ trong các cuộc đàm phán mật và lên 
án “Hoa Kỳ đã không giữ lời hứa ký Hiệp định như đã dự trù”^. Cùng 
ngày, qua việc trích lại tuyên bố trên trong bài diễn văn tại phiên họp 
thứ 164, Bộ trưởng Xuân Thủy đã cho thấy quá trình đàm phán mật 
thống nhất về nội dung bản dự thảo Hiệp định và ấn định thời gian 
ký kết giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Hoa Kỳ. Nguyên văn 
đoạn trích tuyên bố của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
trong bài diễn văn của Bộ trưởng Xuân Thủy như sau: 


1. Tài liệu mật chung quanh các cuộc mật đàm về một hiệp định chấm 
dứt chiến tranh vãn hổi hòa bình tại Việt Nam, Hổ sơ 1231,ĐIICH,TTLTII. 

2. Tài liệu mật chung quanh các cuộc mật đàm vể một hiệp định chấm 
dứt chiến tranh vãn hổi hòa bình tại Việt Nam, Tlđd. 

3. Tài liệu mật chung quanh các cuộc mật đàm vể một hiệp định chấm 
dứt chiến tranh vãn hồi hòa bình tại Việt Nam, Tlđd. 
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“Qua nhiều ngày đàm phán, ngày 17-10-1972, Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa và Mỹ đã thỏa thuận về hầu hết các vấn đề trên cơ sở bản 
dự thảo Hiệp định của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, chỉ còn hai vấn 
đề chưa thỏa thuận được. Với thiện chí của mình, phía Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa đã làm hết sức mình để gạt bỏ những trở ngại cuối cùng, 
đã thỏa thuận những để nghị của phía Mỹ về hai vấn đề cuối cùng còn 
lại trong Hiệp định. Trong thông điệp ngày 20-10-1972, gửi Thủ tướng 
Chánh phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Tổng thống Mỹ hoan nghênh 
thiện chí của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và xác nhận rằng văn bản 
Hiệp định có thể xem là đã hoàn thành. Nhưng củng trong thông điệp 
đó, Tổng thống Mỹ lại nêu lên một số điểm phức tạp. Với lòng mong 
muốn sớm chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, Chánh 
phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã giải thích rõ quan điểm của mình 
về những điểm đó. Trong thông điệp ngày 22-10-1972, Tổng thống Mỹ 
đã tỏ ỷ thỏa mãn về những lời giải thích của Chánh phủ Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa. Như vậy là đến ngày 22-10-1972, văn bản Hiệp định đã 
được hoàn thành. 

Những vấn đề chủ yếu của Hiệp định đã đưỢc thỏa thuận tóm tắt 
như sau: 

1. Mỹ tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh 
thổ của nước Việt Nam như Hiệp định năm 1954 đã công nhận. 

2. Hai mươi bốn giờ sau khi ký kết Hiệp định, ngưng bắn trên khắp 
miền Nam Việt Nam, Mỹ chấm dứt mọi hoạt động quân sự, chấm dứt 
ném bom và thả mìn ở miền Bắc Việt Nam. Mỹ rút hết khỏi miền Nam 
Việt Nam trong sáu mươi ngày quân đội và nhân viên quân sự của Mỹ 
và các nước ngoài đồng minh của Mỹ và của VNCH. Hai bên miên 
Nam Việt Nam sẽ không đưỢc nhận đưa vào miên Nam Việt Nam 
quấn đội, cố vấn quân sự và nhân viên quân sự, vũ khí, đạn dưỢc, dụng 
cụ chiến tranh. Hai bên miền Nam Việt Nam sẽ đưỢc phép từng thời 
gian thay thế vũ khí, đạn dưỢc, dụng cụ chiến tranh bị hao mòn hoặc 
hư hỏng từ sau khi ngừng bắn, trên cơ sở một đổi một, cùng đặc điểm 
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và tính năng. Mỹ sẽ không tiếp tục dính líu quân sự và can thiệp vào 
công việc nội bộ miền Nam Việt Nam. 

3. Trao trả tất cả những người của các bên bị bắt và giam giữ song 
song với việc rút quân Mỹ. 

4. Những nguyên tắc thực hiện quyền tự quyết của nhân dân miền 
Nam Việt Nam là: nhân dân miên Nam Việt Nam tự quyết định trong 
tương lai chính trị của miền Nam Việt Nam thông qua tổng tuyển cử 
thật sự tự do và dân chủ, có giám sát quốc tế, Mỹ không cam kết với 
bất cứ xu hướng chính trị hoặc cá nhân nào ở miền Nam Việt Nam 
và không tìm cách áp đặt một chánh phủ thân Mỹ ở Sài Gòn; thực 
hiện hòa giải và hòa hợp dân tộc; bảo đảm các quyền tự do dân chủ 
của nhân dân; thành lập một cơ cấu chính quyền lấy tên là Hội đồng 
quốc gia hòa giải và hòa hợp dân tộc gồm ba thành phẩn ngang nhau, 
để đôn đốc Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt 
Nam và Chánh phủ VNCH thi hành các Hiệp định đã ký kết và tổ chức 
tổng tuyển cử. Hai bên miền Nam Việt Nam sẽ hiệp thương về việc 
thành lập các Hội đồng cấp dưới; vấn đề các lực lượng vũ trang miền 
Nam Việt Nam giải quyết trên tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc, 
bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, không có sự can thiệp của nước ngoài, 
phù hợp với tình hình sau chiến tranh; trong số những vấn đề hai bên 
miên Nam Việt Nam thảo luận, có vấn đê các biện pháp giảm số quân 
của các lực lượng vũ trang hai bên và phục viên số quân đã giảm; hai 
bên miền Nam Việt Nam sẽ ký một Hiệp định về các vấn đề nội bộ của 
miền Nam Việt Nam càng sớm càng tốt, và làm hết sức mình để thực 
hiện việc này trong vòng ba tháng sau khi ngừng bắn có hiệu lực. 

5. Việc thống nhất nước Việt Nam sẽ được thực hiện từng bước 
bằng phương pháp hòa bình. 

6. Thành lập Ban Liên hợp Quân sự bốn bên, Ban Liên hợp Quân 
sự hai bên ở miền Nam Việt Nam. 

Thành lập ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát. 
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Triệu tập một hội nghị quốc tế về Việt Nam trong vòng ba mươi 
ngày kể từ khi ký kết hiệp định này. 

7. Chánh phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chánh phủ Cách mạng 
lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Chánh phủ Mỹ và Chánh 
phủ VNCH triệt để tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân 
Campuchia và nhân dân Lào đã được cấc Hiệp định Genève năm 1954 
về Đông Dương và Hiệp định Genève năm 1962 về Lào công nhận: độc 
lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia đó. 
Các chánh phủ nói trên tôn trọng nền trung lập của Campuchia và 
Lào. Chánh phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chánh phủ Cách mạng 
lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Chánh phủ Mỹ và Chánh phủ 
VNCH cam kết không dùng lãnh thổ của Campuchia và của Lào để 
xâm phạm chủ quyền và an ninh của các nước khác. 

Các nước ngoài sẽ chấm dứt mọi hoạt động quân sự ở Lào và 
Campuchia, rút hết và không đưa trở lại vào hai nước đó quân đội, 
cố vấn quân sự và nhân viên quân sự, vũ khí, đạn dưỢc và dụng cụ 
chiến tranh. 

Công việc nội bộ của Campuchia và của Lào do nhân dân mỗi 
nước này giải quyết, không có sự can thiệp của nước ngoài. 

Những vấn đề liên quan giữa ba nước Đông Dương sẽ do các bên 
Đông Dương giải quyết trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn 
lãnh thổ của nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. 

8. Việc chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam sẽ tạo 
điều kiện thiết lập những quan hệ mới, bình đẳng và cùng có lợi, giữa 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mỹ. Mỹ sẽ đóng góp vào việc hàn gắn 
vết thương chiến tranh và công cuộc xây dựng sau chiến tranh ở nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và ở toàn Đông Dương. 

9. Hiệp định này bắt đầu có hiệu lực kể từ khi ký. Tất cả các bên có 
liên quan sẽ thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định này. 
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Hai bên cũng đã thỏa thuận về thời gian biểu cho việc ký kết Hiệp 
định. Ngày 9-10-1972, theo để nghị của phía Mỹ, hai bên đă thỏa thuận: 
ngày 18-10-1972, Mỹ chấm dứt ném bom, thả mìn ở miển Bắc; ngày 
19-10-1972, hai bên ký tắt văn bản Hiệp định tại Hà Nội; ngày 26-10- 
1972, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước ký chính thức Hiệp định tại Parts. 

Ngày 11-10-1972, phía Mỹ lại để nghị thay đổi thời gian biểu như 
sau: ngày 21-10-1972, Mỹ chấm dứt ném bom, thả mìn ở miền Bắc; 
ngày 22-10-1972, hai bên ký tắt vàn bản Hiệp định tại Hà Nội; ngày 
30-10-1972, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước ký chính thức Hiệp định 
tại Parts. Phía Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thỏa thuận thời gian 
biểu mới của Mỹ. 

Ngày 20-10-1972, phía Mỹ mưỢn cở còn một số điểm chưa thỏa 
thuận, lại đưa ra một thời gian biểu khác: ngày 23-10-1972, Mỹ chấm 
dứt ném bom, thả mìn ở miền Bắc; ngày 24-10-1972, hai bên ký tắt văn 
bản Hiệp định tại Hà Nội; ngày 31-10-1972, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 
hai nước ký chánh thức Hiệp định tại Parts. Với thiện chí của mình, 
mặc dầu phía Mỹ đã nhiều lần sửa đổi những điều đã thỏa thuận, phía 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng đồng ý với để nghị của phía Mỹ và 
nhấn mạnh phía Mỹ không đưỢc đưa bất cứ lý do gì để thay đổi thời 
gian biểu đã thỏa thuận”K 

Tuyên bố ngày 26-10-1972 của Chính phủ Việt Nam Dần chủ 
Cộng hòa ngay lập tức lôi cuốn sự chú ý của dư luận. Trong khi, 
được phát biểu trước trong phiên họp 164 nhưng William J. Porter 
- Trưởng phái đoàn Hoa Kỳ, đã không đọc bài diễn văn soạn sẵn mà 
chỉ nói vỏn vẹn ba câu: "Tôi nghĩ rằng tốt hơn hết là tôi không có bài 
phát biểu chính thức hôm nay vào lúc này. Tôi có thể sẽ có những nhận 
xét sau. Chúng tôi không thấy gì trở ngại nếu quý vị muốn đọc ngay 


1. Hội đàm Ba Lê về Việt Nam phiên họp thứ 164, Bộ Ngoại giao Việt Nam 
Cộng hòa, Hổ sơ 17719, PTTg,TTLTII. 
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bài phát biểu của quý vị, hoặc nếu quý vị muốn thì chúng ta có thể tạm 
nghỉ như thường lệ”K 

Tại Hoa Kỳ, Kissinger họp báo biện minh: “vấn đê thời biểu chỉ có 
tính cách giả định và mọi việc đều phải có sự ưng thuận của Việt Nam 
Cộng hòa... chỉ còn vài vấn đề chi tiết trong dự thảo Hiệp định để giải 
quyết và chỉ cần một cuộc gặp gỡ chót thì ký ngaỵ”^. 

Đến đây, sau hơn 4 năm tính từ tháng 5-1968, quá trình đàm 
phán vê' chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đạt được 
kết quả to lớn với sự ra đời của bản dự thảo “Hiệp định chấm dứt chiến 
tranh văn hồi hòa bình tại Việt Nam” (Tên tiếng Anh: “Agreement on 
ending the war and restoringpeace in Viet Nam'”). Tuy nhiên, kết quả 
trên lại không ra đời trên bàn đàm phán tại Hội nghị Paris vê' Việt 
Nam mà hình thành sau cuộc tổng tiến công Xuân - Hè 1972 của 
Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam, trong thời gian rất ngắn - 3 
tháng 10 ngày (từ ngày 1-8-1972 đến 11-8-1972) bằng thời gian các 
bên đàm phán đi đến thống nhất vấn để thủ tục của Hội nghị bốn 
bên về Việt Nam tại Paris (từ ngày 1-11-1960 đến 18-1-1969), bởi 
cuộc đàm phán bí mật giữa Cố vấn Lê Đức Thọ và Kissinger. Đây 
cũng là đặc điểm nổi bật của tiến trình đàm phán đi đến chấm dứt 
chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam giữa một nước nhỏ (Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa) với một cường quốc (Hoa Kỳ). Mặc dù thất 
bại tại miền Nam Việt Nam, nhưng với danh dự của một cường quốc, 
Hoa Kỳ muốn rút khỏi cuộc chiến tranh trong danh dự và không 
thể thừa nhận sự thua cuộc một cách công khai trên bàn hội nghị. 
Đổng thời, tự cho mình có vai trò sen đầm quốc tế, Hoa Kỳ chưa bao 
giờ thừa nhận xâm lược Việt Nam, mà chỉ thừa nhận tư cách “đồng 


1. Hội đàm Ba Lê về Việt Nam phiên họp thứ 164, Bộ Ngoại giao Việt Nam 
Cộng hòa, Hồ sơ 17719, PTTg, TTLTII. 

2. Tài liệu mật chung quanh các cuộc mật đàm về một hiệp định chấm 
dứt chiến tranh vãn hổi hòa bình tại Việt Nam, Hó sơ 1231,ĐIICH,TTLTII. 
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minh” trong cuộc chiến tranh nội bộ giữa những người “quốc gia” và 
cộng sản ở Việt Nam. Vì vậy, trong đàm phán, cũng như trong các 
cam kết quốc tế về cuộc chiến tranh ở Việt Nam, Hoa Kỳ luồn cần sự 
đồng thuận một cách cồng khai của chính quyền Sài Gòn. Mà việc 
thúc ép chính quyển Thiệu chấp nhận dự thảo "Hiệp định chấm dứt 
chiến tranh vãn hồi hòa bình tại Việt Nam” những tháng cuối năm 
1972 là sự thể hiện cụ thể. 

2. Sự"lo sợ" của Nguyễn Văn Thiệu 

Việc chỉ được biết thông tin về bản dự thảo và thời gian biểu cho 
việc ký kết Hiệp định thông qua dư luận báo chí, khiến Nguyễn Văn 
Thiệu tỏ ra “bất phục” với Hoa Kỳ. Và “lo sợ” ký kết Hiệp định với điều 
khoản quy định về cuộc tổng tuyển cử trong thời điểm phần đông 
dân chúng miền Nam Việt Nam đang hướng lòng theo cách mạng, 
sẽ đồng nghĩa với việc bị mất “chiếc ghế’ tổng thống. Do đó, trong 
thời gian từ ngày 26-10 đến ngày 7-11-1972, Nguyễn Vãn Thiệu cấp 
tốc cử ba đại sứ đi đến 12 quốc gia ở châu Á nhằm rêu rao lập trường 
đối với bản dự thảo Hiệp định, gián tiếp công kích Hoa Kỳ trước dư 
luận. Đồng thời, Nguyễn Văn Thiệu liên tục gửi công hàm cho Hoa 
Kỳ, nói rõ rằng: "những vấn đê cần phải giải quyết trong dự thảo Hiệp 
định là những vấn đề căn bản chứ không phải là những vấn đề chi tiết 
hay ngôn ngữ như ông Kissinger đã tuyền bổ”’ và đòi hỏi "Hoa Kỳ cho 
biết rõ về những gì Hoa Kỳ hứa hẹn với Bắc Việt theo như họ tiết lộ”^. 

Trước phản ứng quá mạnh của Nguyễn Văn Thiệu, ngày 29-10- 
1972, Nixon gửi thư cho Nguyễn Văn Thiệu nhằm làm giảm bớt sự 
công kích nhưng không có hiệu quả, trong khi dư luận ngày càng 


1. Tài liệu mật chung quanh các cuộc mật đàm vể một hiệp định chấm 
dứt chiến tranh vãn hổi hòa bình tại Việt Nam, Hổ sơ 1231,ĐIICH,TTLTII. 

2. Tài liệu mật chung quanh các cuộc mật đàm vể một hiệp định chấm 
dứt chiến tranh vãn hổi hòa bình tại Việt Nam, Hổ sơ 1231, ĐIICH,TTLTII. 
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tỏ ra phản ứng mạnh trước sự trì hoãn của Nixon. Hãng UPI cho 
rằng Việt Nam đâ đưa quả bóng sang sân của Hoa Kỳ. Hãng tin 
Pháp AFP nhận xét: Nixon đã bị dồn vào chân tường và buộc phải 
lựa chọn, hoặc ký sớm Hiệp định, bỏ rơi Thiệu, hoặc tiếp tục chiến 
tranh. Còn các nhân vật đối lập trong Quốc hội Hoa Kỳ đòi Nixon 
phải có trách nhiệm ký Hiệp định sớm, không thể để Thiệu muốn 
làm gì thì làm và họ cho rằng Nguyễn Văn Thiệu đang thách thức 
lòng tự trọng của nhân dân Hoa Kỳ'. Vì vậy, ngày 2-11 -1972, để xoa 
dịu dư luận, Nixon tuyên bố trên truyển hình, bản dự thảo còn có 
những phần “mập mờ” “cần làm rõ trước khi ký kết bản hiệp định 
cuối cùng”. Đổng thời, để tỏ chứng minh với Thiệu, Hoa Kỳ không 
“bỏ rơi” chính quyền Sài Gòn và việc ký kết Hiệp định hoàn toàn 
nằm trong kế hoạch, Nixon ra lệnh cho máy bay chiến lược B.52 
ném bom phía Bắc khu phi quân sự. 

Ngày 7-11-1972, vượt qua các chướng ngại, Richard Nixon tái 
đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ thứ 38. Ngay hôm sau, ngày 
8-11-1972, Nixon gửi bức thư đầu tiên trong cương vị Tổng thống 
thứ 38 của Hoa Kỳ răn đe Nguyễn Văn Thiệu và cũng để nói rõ kế 
hoạch của ông ta đối với việc ký kết Hiệp định Paris. Nội dung bức 
thư như sau: 

“Hôm nay, sau cuộc tái đắc cử của tôi, tôi xỉn mở lại cuộc đối thoại 
giữa chúng ta về dự thảo Hiệp định để chấm dứt chiến tranh. 

Trước hết, tôi phải bày tỏ sự thất vọng sâu xa của tôi về cái mà tôi 
xem là một sự xa cách dần dần trong mối bang giao giữa hai quốc gia 
chúng ta, một khuynh hướng mà chỉ có hại cho những mục tiêu chung 
của chúng ta và có lợi cho kẻ thù. Việc Tổng thống (Nguyễn Văn Thiệu 
- BT) liên tục bóp méo và công kích Hiệp định là không đúng (unfair) 
và biểu lộ tinh thần chủ bại (self de/eating). Những sự công kích này 


1. George Aiken: Nhật ký Thượng nghị viện, Brattleboro, 1976, tr.59-60 
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vẫn tiếp tục, mặc dù chúng tôi đã lưu ỷ nhiêu lần, kể cả bức thư của tôi 
cho Tổng thống vào ngày 29-10. Những sự công kích này đã làm cho tôi 
ngỡ ngàng và rất lúng túng. 

Trong những thơ trước của tôi cho Tổng thống và trong những lần 
trình bày của Tiến sĩKissinger và Đại sứ Bunker, chúng tôi đã giải thích 
nhiều lần tại sao chúng tôi xem dự thảo Hiệp định này là một dự thảo 
hiệp định đúng đắn. Chúng tôi tiếp tục tin tưởng rằng, nó phản ảnh 
những sự nhượng bộ to lớn của phía bên kia, bảo vệ độc lập của miền 
Nam Việt Nam và dành tương lai chính trị cho chính nhân dân miền 
Nam Việt Nam giải quyết. Tổng thống cũng đưỢc thông báo đầy đủ về 
sự tăng viện ổ ạt hiện đang diễn tiến để củng cố lực lượng VNCH trước 
một cuộc ngừng bắn. Tôi đã nhiều lần đưa ra những bảo đảm vững 
chắc đối với trường hợp Hiệp định có thể bị vi phạm. Tôi đã đề nghị 
gặp Tổng thống sớm ngay sau khi Hiệp định được ký kết đề tiêu biểu 
cho sự hỗ trỢ không ngừng của chúng tôi. Nơi đây, tôi sẽ không kể lại tất 
cả những lý lẽ giải thích và công việc đã được làm. Những công việc ấy 
vẫn còn có giá trị. Trong tinh thẩn của lá thơ này, những tố cáo một vài 
cộng sự viên của Tổng thống đang trở thành càng ngày càng khó hiểu. 

Tuy nhiên, dù trong trường hợp nào, chúng tôi cũng quyết định đi 
tới trên căn bản của dự thảo Hiệp định và những sự sửa đổi mà Tướng 
Haig sẽ thảo luận với Tổng thống và chúng tôi quyết định đạt đưỢc từ 
phía Bắc Việt. Đối với những sự sửa đổi trong Hiệp định, tôi xin nói rõ 
nơi đây những gì chúng tôi làm đưỢc và không làm đưỢc: 

- Đối với những điểu khoản chính trị, chúng tôi sẽ làm yếu bớt 
việc dịch ra Việt văn danh từ "administrative structure”(cấu trúc hành 
chính) để cho thấy rõ hơn rằng Hội đồng quốc gia này (Hội đồng hòa 
giải quốc gia và hòa hợp dân tộc - BT) không phải là một cơ cấu chính 
quyền. Như Tổng thống biết, chúng tôi đã không bao giờ đồng ỷ việc 
Bắc Việt dùng danh từ "chính quyển” và chúng tôi sẽ làm hết sức để 
thay vào đó danh từ “hành chánh”. Trong điều 9F chúng tôi sẽ cố để có 
đưỢc một câu để nói rõ rằng thành phẩn của Hội đồng này sẽ do đôi 
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bên cử đồng nhau. Trong điểu 9G, chúng tôi sẽ cố gắng giảm bớt những 
nhiệm vụ của Hội đồng mà hiện nay đã yếu rồi. Dù trong trường hợp 
nào, như chúng tôi đã giải thích cho Tổng thống nhiều lần thật rõ là 
Hội đồng này không có quyên hành chánh phủ. 

- Đối với vấn đề lực lượng Bắc Việt tại miền Nam, chúng tôi sẽ 
giải quyết nó bằng hai cách. Thứ nhất, chúng tôi sẽ cố đạt được một sự 
triệt thoái đơn phương trên thực tế (ảeỷacto) của vài sư đoàn Bắc Việt 
ở vùng cực Bắc của miền Nam. Thứ hai, chúng tôi sẽ thêm vào đoạn 
cuối của điều 9H một lối hành văn để quy định rằng những lực lượng 
phải đưỢc giải ngũ trên căn bản một đổi một và họ phải trở về nơi cư 
ngụ của họ. 

- Đối với vùng phi quân sự, chúng tôi sẽ cố đạt đưỢc trong chương 
5 một lối hành văn để nói lên rằng vùng phi quân sự phải đưỢc các bên 
tôn trọng. 

- ở điều 15D chúng tôi sẽ nhấn mạnh vào việc hủy bỏ việc đề cập 
không cố ý đến “ba quốc gia Đông Dương” và thế vào đó “những quốc 
gia Đông Dương”. 

- Ngoài ra, chúng tôi sẽ cố hết sức để đạt đưỢc càng nhiều càng tốt 
những sự sửa đổi trong lối hành văn mà Chính phủ VNCH đã để nghị 
mà thực ra có tính chất kỹ thuật. 

Chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa để ghi những sự sửa đổi này trong Hiệp 
định. Tuy nhiên, tôi không muốn để Tổng thống có ảo tưởng nào là 
chúng tôi có thể hoặc sẽ đi xa hơn những sự sửa đổi đó với mục đích cải 
thiện một hiệp định mà chúng tôi đã xem là rất tốt. 

Đối với tôi, hình như Tổng thống có hai sự lựa chọn cốt yếu: Tổng 
thống có thể sử đụng sự ủng hộ của quần chúng mà những hành động 
vừa qua của Tổng thống đã động viên đưỢc để cho rằng đã đạt đưỢc 
chiến thắng quân sự mà thỏa hiệp phản ánh và đoàn kết làm việc với 
đồng minh mạnh nhất của Tổng thống để đem lại một chiến thắng 
chính trị mà những điểu kiện dẫn đến mục tiêu này thật sự hiện hữu. 



332 . HIÉP ĐINH PARIS VÉ VIỆT NAM NẲM 1973... 


Tổng thống CÓ thể lấỵ sáng kiến chánh trị và tâm lý bằng cách đón nhận 
thỏa hiệp và thi hành những điều khoản của nó một cách tích cực. 
Trong trường hợp này, tôi xin nhắc lại đề nghị của tôi gặp Tổng thống 
ngay sau khi ký kết thỏa hiệp, để nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ và liên 
tục của chúng ta. 

Sự lựa chọn khác đối với Tổng thống là tiếp tục những gì Tổng 
thống đang làm. Theo tôi, điều này có lợi cho đối phương và có thể có 
hậu quả vô cùng nghiêm trọng đối với hai dân tộc chúng ta và là một 
sự tai hại đối với Tổng thống. 

Tôi xin Tổng thống nói với Đại tướng Haig liệu chúng tôi có thể 
xúc tiến một cách vững chắc trên căn bản này hay không. Chúng tôi 
đã đến chỗ mà chúng tôi cẩn phải biết một cách minh bạch liệu Tổng 
thống có hợp tác với chúng tôi trong nỗ lực mà Tướng Haig sẽ vạch ra 
những đường hướng chánh cho Tổng thống hay là chúng tôi phải nghĩ 
tới những phương thức hành động khác mà tôi tin rằng có thể sẽ tai hại 
cho quyền lợi hai quốc gia chúng ta. 

Tôi hy vọng rằng Tổng thống và Chánh phủ VNCH sẵn sàng cộng 
tác với chúng tôi. Còn rất nhiêu công việc chuẩn bị cần phải làm và 
chúng tôi tin rằng những ủy ban đặc nhiệm (task/orce) hỗn hợp Việt 
- Mỹ phải bắt đầu làm việc chung với nhau hầu chúng ta đạt được thế 
tốt nhất để thi hành giải pháp. 

Tôi tin chắc Tổng thống đã đạt đưỢc một thắng lợi to lớn mà Hiệp 
định này sẽ phê chuẩn. Tôi có ý định xây dựng trên những thành quả 
đó. Tôi muốn được làm việc với Tổng thống và với Chánh phủ VNCH 
trong nhiệm kỳ thứ hai của tôi để bảo vệ tự do tại miền Nam Việt Nam 
trong thời bình cũng như chúng ta đã làm việc chung với nhau trong 
nhiệm kỳ đầu của tôi để bảo vệ nó trong thời chiến. 

Trong 4 năm qua, Tổng thống và tôi đã là những đồng minh mật 
thiêt và đồng minh quân sự. Sự liên minh giữa chúng ta đã đưa chúng 
ta đến chỗ mà hiện nay đối phương đang phải chấp nhận những điều 
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kiện mà bất cứ quan sát viên khách quan nào cũng nói là không thể 
nào đạt đưỢc 4 năm về trước. Sự liên minh giữa chúng ta và những 
thành quả của nó đểu dựa vào căn bản niềm tin lẫn nhau. Nếu Tổng 
thống tiếp tục tin tôi, chúng ta sẽ cùng nhau thành công”h 


1. Bản dịch thư Nixon gởi Nguyễn Văn Thiệu ngày 8-11-1972, Hổ sơ 1232, 
ĐIICH,TrLTII 
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Thư của Nixon gửi Nguyễn Văn Thiệu ngày 8-11 -1972 



On this day after my reelection I v/ish to reopen our dialogue 
about the draft agreement to end the vvar. 



I must first of all express my deep disappointment ovei^ vvhat 
I consider to be a dangerous drift in the relationship betvveen 
our two countries, a tendency which can only undercut our 
mutual objectives and benefit the enemyv }Your continuing 
^distortion s of the agr^ement a nd attacks Q pon it are unfair 
^ and selí-deíèatĩhg. The 18 e ha ve persỉstéd despỉte our numer- 
ous representations, including my October 29 letter to you. 
They have been disconcerting and highly embarrassing to me. 


V 




In my previous Communications, and in the presentations of 
Dr. Kissinger and Ambassador Bunker, we have repeatedly 

explained why we consider the draít agreement to be sound;_ 

vve continue to believe that it reílecta majo r concessions by 
the other side, protects the independence of South Vietnam, 
and leaves the politỉcal íuture to the South Vietnamese people 
themselves. You are íully iníormed as vvell about the 
siv e resupply movem entJ ửiat Ỉ 8 undervvay to strengthen your 
ĩõrces beíore a ceaseíire. I have repeatedly given £irm 
Ị guarantees against the possibility that the agreement is vio- 
\J.ated. I have o£fered to meet with you soon atter the agree- 
llieni is signed to symboĩĩĩè òur còntĩmiỉng support. I vvill 
not recount here the numerous arguments, explanations, and 
undertakings tha t ha ve been made. They all remain valid. 

In the light o£ this record, the charges made by some oií yõũr 
associates are becoming more and more incomprehensible. 


r 


We are in any event resolved to proc eed on the b asis o£ the 
dra£t agreement and the mo dilicationạ v^hich v^e are deter- 
mine d to obtain from tti e l^lorth v/hich General 

Haig Wỉll dỉscuss with you. With regard to these changes in 
the agreement, I v/ish to make clear v^hat Vỉe can and cannot / 
do: ----^ 


1. HỔSƠ 1232 ,Đ 1 ICH,TTLTII. 
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Witìi respect to the polỉtỉcal provỉaỉọns, 'Nve will weaken 
the Vietnamese translatioii^oiTihe phrase "admỉnỉstrative struc- 
ture" to make even clearer the £act that the National Council 
is in no way a governmental body. As you know, we never 
agreed to the North Vietnamese use of the phrase “chinh quyen" 
and we will do our utmost to see that the phrase “haíửi chani^^^j-' 
is substituted. In Article 9(f) we will also press £or a sentence 
that makes clear that the membership of the Council is appointed 
equally by both sides. And in Article 9(g) we ^ill attempt to 
dỉlute the already weak tunctions o£ the Co\incil. In any event, 
as 'vve have explaỉned to you on numerous occasỉons, ỉt Ì8 obvious 
that the Councỉl has no governmental authority, 

with respect to North Vỉetimmesẹ torces in South Vietnam, 
jwe vvill treat this problem in two \vays. Fir8t, ^e will press £or 
^pcithe de £acto unilateral withdrawal o£ taqmẹ^North Vietnamese 

í divỉsions in the northern part of your country. Secondly, we 'ụvill 
itỊỊỊy^ » introduce ^vording at the end o£ Article ^hich stipulates that _ 
troop s^hould be demobỉlỉzed oiĩ a (Tne-tõ-^ne^basis and tjiat^ey^ 
ehould return to their homes. ^ 


troop s^ 

should return to their homes 






-With respect to the dexni litarized zone. 'we will press in 

Chapter V lor language that says it ^iU be respected by the 
ppartỉes 


- - — -- - 

-- In Article 15 (d) ^e will insist on deleting the^inadverten^ 

fo ‘'three Indochinese countries" and substitutlng J r}uxC 
ise statea." _____ ■) 


relerence to 
“the Indochỉnese States 




--In addỉtion, we v/ill do our best to obtain^^ many as 
possỉble of the chan^es in \^rdinạ; your government suggesís 
wĩiLÌch are o£ a more tec&ical nature. 

We will use our maximum ef£ort8 to ef£ect the se cỊ>ạ.i^a^ in, 
the agrẹẹjcaẹỉat^^^wi^^tồ’li^vé ỹòu ũhder no llíủsỉon, h^o^ever, 
Ithat we can or 'Will go beyo nd these changes in seeking tq im- 
ÌÍỊprove an agreement that we alréadỵ ^bnsìHerỊ iõ l>e excelỊ ent. 1 

It seems to me you have ẹ8aẹn^aị,, You could use 

the publỉc support your recent actỉons have mobilỉzed to claim 
Q Ọ the military victory the agreement rellects and to work in 
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unity with your strongest ally to bring about a political 
victory f or which the conditions exist. You coTO uiTtẾe 
Ị poiỉtìcãĩ and psychological initiative by haUing the sèttle- 
/ ment and carrying out its provisions inVpoeitíve íạghion. 
ỷ In this case I repcat my invitation to meet with you shõrtly 
■ after the signature oì the agreement, in order to uhderline 
I our cqntinued closẹ cooperation. 

tềtỉÙầlỴ ^ ^ 

*The other alterna^ve wo\j}^he íor you to pursue 'what appears 
tobe^^^pux presẹnt cours^^ In my this would plăy ínto 


e hanăs brổie eneniy and would have extremely grave conse- 
^en^es for both our peoples and it would be disaster for 


q uence s íor b 

j Ị 


<ề 


U President, I would like you to tell General Haig ư we can 
Idcntly proceed on this basis. We are at the point where 
ỉd to know unambiguouBly whether you will join U8 in the 
•t General Haig ỉs going to outline or whether we must 
smplate alternative courses of action which I bclieve 
d be detrimental to the interests of both of our countries. 

^ Ị I hope that you and your government are p rjpfrx ed to cooperate 
Ị / ^ỉth us. Thcre ỉs a great deal of preparatory yfỉ oíTc ĩhatTiéed8 
L-|Uto be done, and we beUeve ^oint US-GVNjạ,ạl^fo rj^e8 should 
^ working together 80 that we wm be in the bcst possible 

position to implement the settlement. 


m 


/It Ỉ8 my firm conviction that your people, your armed íorces, 
and you have achieved a major victory which the drạft »grẹe"_ _ 
^ment would ratựy^ It 18 mỹ intention to build on ^ese accom- 
‘ plỉshments. I T^ould like to work wỉth you and your government 
in my second term to deíend íreedom in South Vietnam in 
^eacetime a s v/e have worked durỉng my ỉlrst term to defend it 
conílĩctr 

years you and I have been close personal and milỉtary 
Our alliance has brought U8 to a positỉon Tỉvhere the 
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enemy Ì8 agreeỉng to condỉtỉons v/hich any objective observer 
said were ỉmpossỉble four years ago. Our allỉance and its 
achicvements have been based on mutual trust. If you 'Vụill 
give me continued trust, together Vỉe shall succeed. 



Hi 8 Excellency 
Nguyên Van Thieu 

President of the Republỉc of Vietnam 
Saigon 
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Ngày 10-11-1972, Tướng Haig sang Sài Gòn, tận tay chuyển thư 
của Nixon, cùng bản chương trình cam kết sự hỗ trợ quân sự của 
Hoa Kỳ đối với chính quyển Sài Gòn nhằm có thể đánh thắng được 
Quân Giải phóng sau khi ký kết hiệp định. Nhưng sự đảm bảo của 
Hoa Kỳ chưa xoa dịu được sự “lo sợ” của Nguyễn Wn Thiệu, đáp lại 
những lời lẽ vỗ vê' của Nixon trong bức thư là những đường gạch đỏ 
với các dấu chấm hỏi của Nguyễn Văn Thiệu. Đặc biệt là đối với câu: 
“Tôi tin chắc tổng thống đã đạt đưỢc một thắng lợi to lớn mà Hiệp định 
này sẽ phê chuẩn’\ Nguyễn Văn Thiệu đã phê trực tiếp vào bức thư: 
“củng tùy có thắng thật hay là cứ nói là thắng’'K Đồng thời, ông ta tiếp 
tục từ chối bản dự thảo Hiệp định, với lý do “khi mà các vấn đẽ căn 
bàn sống còn của VNCH chưa đưỢc giải quyết thì VNCH không thấy 
có hy vọng gì giải quyết các điểm khác trong hiệp định vì những điểm 
này chỉ là tùy thuộc những điểm căn bản”^. 

Ngày 11-11-1972, Nguyễn Văn Thiệu gửi thư cho Tổng thống 
Nixon nói rõ: 

“Tôi đã nhận đưỢc thơ của Tổng thống đê ngày 8-11 ảo Tướng 
Haig chuyển cho tôi. 

Trước hết tôi xin nhân cơ hội ngày chuyển tới Tổng thống một lần 
nữa những lời ngỢi khen nồng nhiệt và thành khẩn của tôi về sự thắng 
cử vẻ vang của Tổng thống vào ngày 7-11 vừa qua. Đối với tôi, sự thắng 
cử chưa từng thấy này tiêu biểu cho sự chấp thuận của dân chúng Hoa 
Kỳ đối với những lý tưởng cao cả mà Tổng thống theo đuổi, và nhất là 
đối với việc Tổng thống kiên trì mưu tìm một nền hòa bình danh dự và 
công chính tại Việt Nam. 


1. Bút phê của Nguyễn Văn Thiệu trên thư của Nixon gửi ngày 8-11 -1972, 
HỔSƠ1232,ĐIICH,TTLTII. 

2. Tài liệu mật chung quanh các cuộc mật đàm vể một hiệp định chấm 
dứt chiến tranh vãn hổi hoa bình tại Việt Nam, Hồ sơ 1231, ĐIICH^TTLTII. 
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Chúng tôi sẽ mãi mãi biết ơn sâu xa sự trỢ giúp dổi dào mà Hoa Kỳ 
đã dành cho VNCH... và nhất là đối với sự đoàn kết anh dũng của Hoa 
Kỳ sát cánh với chúng tôi trong cuộc chiến đấu. 

Tôi tin chắc rằng hai chính phủ chúng ta vẫn chia sẻ hoàn toàn 
những lý tưởng và mục đích căn bản, như trong những năm qua khi 
Hoa Kỳ hiệp sức với chúng tôi trong cuộc chiến đấu và khi chiến sĩ Hoa 
Kỳ chiến đấu sát cánh với chúng tôi để bảo vệ những lý tưởng này... 

Tôi ý thức đưỢc rằng dân tộc Hoa Kỳ đã mệt mỏi vì cuộc chiến dai 
dẳng này... 

Nhưng tôi chia sẻ hoàn toàn quan điểm của Tổng thống là chính 
vỉ chúng ta tha thiết muốn và cần hòa bình, nền hòa bình mà chúng 
ta đang tích cực tìm kiếm phải là một nền hòa bình danh dự và công 
chánh. Để cho nển hòa bình có thể đáp ứng đưỢc tiêu chuẩn này, tôi tin 
chắc rằng một giải pháp hòa bình phải cho thấy một cách minh bạch 
là Bắc Việt... phải triệt thoái lực lượng vê Bắc Việt, trong khi chờ đợi 
những cuộc thảo luận giữa Nam Việt Nam và Bắc Việt, để giải quyết 
bằng phương thức hòa bình những vấn đề giữa Bắc và Nam Việt Nam. 

Nếu có một giải pháp cho phép Bắc Việt duy trì lực lượng của họ tại 
Nam Việt Nam, cuộc chiến đấu và những hy sinh của chúng ta trong 
bao nhiêu năm sẽ mất hết lý do. Những đổng minh của chúng ta sẽ 
đưỢc coi như là kẻ gây hấn, quân đội Nam Việt Nam trong trường hợp 
này sẽ ở trong vị trí của những kẻ đánh mướn, chiến đấu cho một chính 
nghĩa sai lầm, một chính nghĩa mà chúng tôi không còn dám nói lên. 

Trong bối cảnh này, tôi nghĩ thật là bất công khi tôi bị lên án đã 
bóp méo dự án thỏa hiệp khi tôi kêu gọi sự lưu ý đến khía cạnh quan 
trọng này của vấn đề.... 

Vt đây là một điểm căn bản (Quần đội nhân dân Việt Nam phải 
đồng triệt thoái khỏi miền Nam Việt Nam - BT) có ý nghĩa sống còn 
đối với VNCH, tôi biết ơn nếu Tổng thống giữ vững về điểm này... Đó 
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củng là một vấn đề có mục đích cụ thể nhằm duy trì sự quân bình tinh 
thần và tâm lý trong một cuộc đấu tranh chính trị. 

Vì các điêu khoản chính trị, chúng tôi đồng ý với Tổng thống là Hội 
đồng hòa giải quôc gia và hòa hợp dân tộc không có quyền hành của 
một chính phủ. 

Để xác định rõ hơn, chúng tôi đề nghị từ ngữ “cơ cấu chính quyền" 
mà cộng sản dùng được thay thế bằng từ ngữ “cơ quan hành chánh đặc 
trách bầu cử”. Từ ngữ này cho thấy rõ ràng hơn là vai trò của Hội đồng 
hòa giải quốc gia và hòa hợp dân tộc chỉ là tổ chức và giám sát bầu cử. 

Về thành phẩn của Hội đồng hòa giải quốc gia và hòa hợp dân tộc, 
Tổng thống có cho biết trong thơ là các ủy viên của Hội đồng phải được 
bổ nhiệm đồng nhau bởi hai phía. Trong ý niệm này, chúng tôi cho rằng 
từ ngữ “với ba thành phần đổng đểu” cần phải đưỢc bỏ đi. 

Như đã quy định trong dự thảo thỏa hiệp, những định chế phát 
sinh từ các cuộc bẩu cử phải được thỏa thuận qua sự thảo luận giữa 
hai bên miền Nam Việt Nam. 

Những điểm khác mà Tổng thống đã đê cập trong thơ ngày 8-11 
đối với tôi có thể chấp nhận đưỢc, với những sự hiểu biết như sau: 

Một điêu khoản về việc tôn trọng vùng phi quân sự và lãnh thổ của 
nhau bởi hai miền Nam Bắc Việt Nam theo đúng Hiệp định Genève 
1954, phải đưỢc thêm vào chương V. 

Việc đề cập một cách vô tình đến “ba quốc gia Đông Dương” dĩ 
nhiên phải đưỢc bỏ đi. Chúng tôi đồng ý với việc dùng từ ngữ “các quốc 
gia Đông Dương”. Từ ngữ này phải đưỢc hiểu là bốn quốc gia Đông 
Dương. 

Ngoài ra, còn nhiêu điểm khác trong dự án thỏa hiệp mà chúng 
tôi đã nêu lên và đã đề nghị thay đổi cách hành văn. Những điểm 
này dĩ nhiên là những điểm quan trọng. Chúng ta phải thỏa thuận 
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về những thay đổi này và thống nhất lập trường trước khi quý vị gặp 
phía Bắc Việt. 

Vì lý đo này, tôi đề nghị rằng hai chính phủ chúng ta phải chỉ định 
lập tức những ủy ban đặc nhiệm hỗn hợp để tìm cách thực thi những 
thay đổi này trong dự án thỏa hiệp. 

Hơn nữa, tôi muốn lưu ý Tổng thống về hai điểm vô cùng quan 
trọng sau: 

Tôi nghĩ là tính cách ủy viên của hai quốc gia cộng sản trong ủy 
ban Quốc tế kiểm soát và giám sát cần phải xét lại để cho ủy ban đưỢc 
quân bình và vô tư hơn. 

Mặt khác, vê hội nghị quốc tế đưỢc triệu tập sau khi ký kết thỏa 
hiệp ngừng chiến, chúng tôi để nghị rằng thời gian của hội nghị phải 
đưỢc ấn định sau sự ký kết ngừng bắn tại Lào, Cộng hòa Khmer, vì 
một trong những mục đích chính của hội nghị là bảo đảm hòa bình tại 
Đông Dương. Ngoài ra, vì hội nghị bàn về những vấn đề quan trọng 
liên quan đến tương lai Đông Nam Á, chúng tôi đê nghị mời một số 
quốc gia Á châu khác tham dự. 

Thưa Tổng thống, 

Tôi tin chắc rằng khống có sự bất đổng giữa hai quốc gia chúng ta 
vê những mục đích căn bản của giải pháp hòa bình. Tuy nhiên, chúng 
ta cảm thấy rằng, chúng tôi phải đưa ra một số đề nghị cụ thể để thực 
thi những nguyên tắc chung về một vấn để quan trọng đối với Hoa Kỳ 
và thiết yếu đối với VNCH. Do đó, khi thỏa hiệp đưỢc ký kết với Bắc 
Việt, chúng ta có thể cho rằng nó phản ảnh không phải một sự chiến 
thắng quân sự mà chúng tôi thật sự không tìm kiếm mà là một giải 
pháp danh dự. 


342 . HIỆP ĐINH PARIS VẾ VIỆT NAM NAM 1973... 


Tôi không thể trình bày dài dòng về tất cả các điểm trong khuôn 
khổ thơ này. Vt vậy, tôi đã nhờ Tướng Haig chuyển tới Tổng thống 
những quan điểm của chánh phủ chúng tôi có nhiều chi tiết hơn”K 

Ngày 12-11-1972, Tướng Haig trở lại Washington báo cáo Nixon 
vê' chuyến công du Sài Gòn. 

Ngày 15-11-1972, Tướng Haig yêu cầu một phái viên chính 
quyền Sài Gòn sắp rời khỏi Washington, tới Nhà Trắng để chuyền 
đạt “ý chỉ” của Tổng thống Nixon. Tường trình của phái viên này 
cho thấy, âm mưu và mục đích rõ ràng của Hoa Kỳ đối với việc “thúc 
ép” Nguyễn Văn Thiệu chấp nhận bản dự thảo Hiệp định. Theo đó, 
Nixon âm mưu sẽ tăng cường vũ khí, trang bị cho quân đội Sài Gòn 
và làm giảm đến mức tối đa sức mạnh quân sự của đối phương. Để 
sau khi ký kết Hiệp định, chính quyền Sài Gòn hoàn toàn có khả 
năng thắng được Quân Giải phóng vể mặt quần sự, tạo ra thế mạnh 
và giành được thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử. Đi đến chấm dứt 
chiến tranh trong thế thắng và Hoa Kỳ rút ra khỏi cuộc chiến tranh 
trong danh dự. Điều này giải thích rõ cho những hành động của 
Nixon trước khi ký kết Hiệp định vể chấm dứt chiến tranh lập lại hòa 
bình ở Việt Nam. 

Tường trình nêu rõ: 

“Trước khi rời Washington, Tướng Haig có mời tôi đến tòa Bạch 
ốc để nhờ tôi chuyển trình Tổng thống (Nguyễn Văn Thiệu - BT) các 
điểm sau đây mà Tướng Haig cho là cực kỳ quan trọng liên quan đến 
tình hình và tương lai Việt Nam: 

1. Sau khi sang Sài Gòn chuyến chót để trình bày các điểm vê thỏa 
ước hòa bình với Tổng thống, Tướng Haig đã cố gắng trình lại Tổng 
thống Nixon những điểm mà Tổng thống đã bảo Tướng Haig “explorer” 


1. Bản dịch thư của Nguyễn Văn Thiệu gửi Tổng thống Nixon ngày 11-11- 
1972, Hổ sơ 1232, ĐIICH, TTLTII. 
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(thăm dò) xem ra sao. Sau khi vừa trình bày xong, Tướng Haig cho biết 
rằng chưa bao giờ ông thấy Tổng thống Nixon giận dữ như thế và cho 
rằng Tổng thống là một “obstacle” (trở ngạij cho việc tiến đến hòa bình. 
Và Tổng thống Nixon bảo, theo lời Tướng Haig: "Tôi sẽ không nhượng 
thêm một điểu khoản nào nữa và nếu Tổng thống Thiệu cương quyết 
giữ lập trường thì chúng tôi sẽ đi đôi (bilateral) với Bắc Việt và điểu 
này chúng tôi sẽ tiến hành ngay trong "week-end” (cuối tuầnj này bằng 
cách gởi ông Kissinger sang Parts gặp Bắc Việt. Chừng ấy Sài Gòn sẽ 
không còn mong một sự giúp đỡ cỏn con nào về phần Hoa Kỳ". 

Tướng Haig tiếp: “Hôm nay, theo tôi biết (ngày 15-11-1972) tại 
Sài Gòn, Đại sứ Bunker đưỢc chỉ thị của Tổng thống Nixon trao lại 
cho Tổng thống một thư riêng cũng nhấn mạnh về điểm yêu cầu của 
Hoa Kỳ. Xin Tổng thống hợp tác với Hoa Kỳ để giúp họ đi sớm đến 
thỏa hiệp mà Hoa Kỳ cho rằng sẽ không thiệt thòi cho VNCH. Đây là 
bức thư thứ ba hoặc thứ tư gì rồi, nhưng vẫn chưa thấy Tổng thống 
đáp ứng”. 

Tướng Haig yêu cầu tôi trình Tổng thống điểm này nhiều nhứt và 
cho ông ấy biết phản ứng của Tổng thống lần này ra sao. Tôi hứa sẽ 
trình sớm và điện thoại riêng cho Tướng Haig đêm hôm qua (17-11- 
1972). 

2. Tôi biết Tổng thống Thiệu e ngại việc có thể bị cộng sản lấn áp, 
nhưng tôi còn có đủ lực để ngăn chặn cộng sản làm điều này, với đệ 
nhất hạm đội và không lực Mỹ tại Thái Lan. 

3. Vê điểm rút quân Bắc Việt, Tổng thống cứ quyết liệt đòi quân 
Bắc Việt phải rút khỏi miên Nam, điểu này có bao giờ có thê họ chấp 
nhận, nhưng chúng tôi đã có giải pháp bới quân hoặc giải ngũ quân hai 
bên trên căn bản 1-1 (một đổi một - BT). Như vậy sẽ không còn quân 
Bắc Việt và quân lực VNCH vẫn còn quân nhiêu hơn để giữ vững lãnh 
thổ. Giải pháp này cũng đã khó cho họ chấp nhận rồi, làm thế nào đòi 
họ rút hết đưỢc. Nhưng chúng tôi hy vọng họ sẽ chấp nhận. Phía Hoa 
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Kỳ chúng tôi đã thăm dò và có sự đồng ý của Nga Sô và Trung Cộng 
giúp đỡ thuyết phục Bắc Việt nhận giải pháp này để chấm dứt chiến 
tranh. Tóm lại, giải ngũ hoặc giảm quân trên căn bản 1-1 thực hiện 
trong vòng 3 tháng có quốc tế kiểm soát, như vậy VNCH không phải lo 
ngại về sự có mặt của quân Bắc Việt tại miền Nam. 

4. Vùng vĩ tuyến cũ (DMZ) sẽ đưỢc tái lập và tôn trọng là điểu 
chúng tôi củng sẽ thảo luận và hy vọng thành công với CSBV (Việt 
Nam Dần chủ Cộng hòa - BT). 

5. Vê “coalition” (liên hiệp - BT) đâu có vấn để “coálition” mà đó 
chỉ là một “Advisory Commỉttee” (Hội đồng cố vấn - BT) không quyển 
hạn gì và chỉ đưa góp ý kiến về thể thức tuyển cử thôi. Chúng tôi luôn 
luôn chống đối “coalition” nên không bao giờ để thua cs (Cộng sản - 
BT) điều này. 

6. Hoa Kỳ đã cố gắng rất nhiều khi thương thuyết đi đến thỏa hiệp 
với Bắc Việt để giữ vững tư thế lãnh đạo của Tổng thống Thiệu và 
chúng tôi biêt Tổng thông Thiệu sẽ “stayỷorever” (ở lại mãi mãi - BT). 

7. Hoa Kỳ đã đưa trên 1 tỷ Mỹ kim “hardware” để tăng cường quân 
lực VNCH đủ mạnh trước khi có ngừng bắn và chúng tôi sẽ tiếp tục 
giúp thêm cả viện trỢ quàn sự lẫn kinh tế với mức dồi dào để giúp Tổng 
thống Thiệu giữ vững tư thế lãnh đạo của ông. 

8. CSBV biết rõ Hoa Kỳ sẽ rút và quân Đại Hàn cũng sẽ rút hết đến 
tháng 6-1972. 

9. Chúng tôi (Hoa Kỳ - BT) không muốn cho CSBV biết sự rạn 
nứt giữa Mỹ và VNCH, nên chúng tôi vẫn tuyên bố: việc thăm dò giữa 
VNCH và Hoa Kỳ rất “satisfied” (hài lòng - BT). Trong lúc đó, sáng 
nay (15-11-1972) tôi mở báo ra xem thì thấy ở Sài Gòn, ông Nhã, ông 
Lắm tuyên bố trái ngưỢc, gây “embarras” (khó khăn - BT) cho chúng 
tôi không ít. 
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10. Việc VNCH muốn tham dự mật đàm, chúng tôi hoan nghinh 
(welcome) ý kiến này và sẽ thảo luận với Bắc Việt. Theo tôi biết thì 
Tổng thống Thiệu cử Đại sứ Lâm tham dự và Đại sứ Lâm sẽ đưỢc 
chúng tôi “brie/er” rõ từng điểm mỗi khi xong một buổi mật đàm, để 
theo dõi và góp thêm ý kiến. 

11. Tóm lại chúng tôi (Hoa Kỳ - BT) khẩn khoản yêu cầu Tổng 
thống Thiệu “collaborer” (hợp tác - BT) với chúng tôi và cần “solidaire” 
(đoàn kết - BT) với chúng tôi mới mong có giải pháp tốt cho VNCH 
nếu không “It will be the end” (nó sẽ được kết thúc - BT)”*. 

Tại Paris, đại diện phái đoàn Hoa Kỳ cũng cố gắng gầy sức ép 
buộc Nguyễn Văn Thiệu phải chấp nhận bản dự thảo Hiệp định. Báo 
cáo của phái đoàn Sài Gòn gửi Thiệu cho thấy rõ: 

“Vị đại diện của Tổng thống (Nixon - BT) cũng đã thông báo cho 
các vị đại sứ của tôi (Nguyễn Văn Thiệu - BT) tại Ba Lê rằng chúng ta 
hiện đang đối phó với một tình cảnh khó khăn xét rằng Hà Nội không 
có ỷ định nhượng bộ thêm nữa, và do đó, chúng ta phải lấy một quyết 
định sớm. 

Vị đại diện của Tổng thống còn cho các vị đại sứ của tôi tại Ba Lê 
biết rằng đối với Chính phủ Hoa Kỳ thì chỉ còn hai con đường: Một là 
Chính phủ VNCH hợp tác với Chính phủ Hoa Kỳ để hầu như chấp 
nhận tất cả các điểu kiện của Bắc Việt; hai là, Chính phủ Hoa Kỳ sẽ 
phải thương thuyết một giải pháp riêng rẽ với Bắc Việt... 

Những sự lựa chọn mà vị đại diện của Tổng thống đã trao cho 
chúng tôi thật là một vấn đề khó xử trí cho VNCH. 

Theo các báo cáo tôi nhận đưỢc của các vị đại sứ của tôi tại Ba Lê 
tôi có cảm tưởng rằng Chính phủ VNCH đã không hợp lý khi tranh đấu 


1. Tờ trình tổng thống Việt Nam Cộng hòa ngày 18-11-1972, Hồ sơ 1232, 
ĐIICH,TTLTII. 
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vể những vấn đề then chốt trên và tôi cũng có cảm tưởng rằng muốn 
tự cứu mình VNCH sẽ phải tuân theo những điều kiện của Chính phủ 
Hoa Kỳ... 

Nếu quả thật vậỵ thì... đã có một sự thay đổi so với những gì mà 
từ trước đến giờ Tổng thống với tôi đã cùng quan niệm với nhau về chủ 
thuyết của Tổng thống và chiến lược Việt Nam hóa”K 

Ngày 20-11-1972, trong khi chờ đợi hồi đáp của chính quyển 
Sài Gòn, tại cuộc đàm phán mật ở Paris, Hoa Kỳ đã trình bản dự 
thảo Hiệp định với những sửa đổi theo chiểu hướng quan điểm 
của chính quyển Sài Gòn. Nhưng sau 5 ngày thảo luận, Hoa Kỳ 
không thể làm lay chuyển lập trường kiên định của những người 
cộng sản. Dư luận đánh giá, cuộc gặp này là một bước thụt lùi lớn 
so với trước đó một tháng vì Hoa Kỳ đòi sửa đổi hầu hết các vấn 
để thực chất trong tất cả các chương theo yêu cầu của chính quyển 
Sài Gòn. 

Tại Sài Gòn, tiếp tục ngoan cố, ngày 29-11-1972, Nguyễn 
Văn Thiệu cử Nguyễn Phú Đức - phụ tá đặc biệt về ngoại vụ tới 
Washington hội kiến Nixon. Tại Washington, Nguyễn Phú Đức trao 
cho Nixon thư của Nguyễn Văn Thiệu, trong đó nói rõ yêu sách của 
ông ta; 

“Phía cộng sản vẫn đòi hỏi chúng tôi phải đầu hàng vô điều kiện 
mặc dù trên bể mặt họ chỉ sửa đổi vài điểm chỉ có tính cách kỹ thuật... 
Và họ cũng vẫn buộc chúng tôi phải chấp nhận cái mà họ gọi là cơ cấu 
chính quyển lấy tên là Hội đồng quốc gia hòa giải hòa hợp dân tộc với 
ba thành phần ngang nhau với mục đích tổ chức tổng tuyển cử xóa bỏ 
chế độ tại miền Nam... 


1. Dự thảo thư của Nguyễn Văn Thiệu gửi Nixon ngày 29-11 -1972, Hổ sơ 
1289,ĐIICH,TTLTII. 
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Như tôi đã vạch rõ trong giác thư ngày 18 tháng 11 vừa qua của 
Chính phủ VNCH và bức thư riêng của tôi gởi cho Tổng thống cùng 
ngày, tôi quan niệm rằng đây là hai nguyên tắc chính yếu cho giải pháp 
chiến cuộc Việt Nam. Hơn nữa, những nguyên tắc ấy còn là những 
nguyên tắc sinh tử của quốc gia chúng tôi. 

vể nguyên tắc thứ nhất, là sự hiện diện đương nhiên của quân Bắc 
Việt tại miên Nam Việt Nam sau khi Hiệp định đưỢc ký kết, chúng tôi 
quan niệm đây là điểm then chốt, quyết định sự sống còn của miền 
Nam.... 

vể vấn để mọi giải pháp chính trị cho nội bộ miền Nam,... thành 
lập một Hội đồng hòa giải quốc gia và dân tộc với hai thành phẩn đồng 
đều nhau để thương thuyết và giải quyết mọi vấn đê quân sự chính trị 
nội bộ miền Nam... 

Chúng tôi không mong muốn gì hơn là chủ thuyết của Tổng thống 
đưỢc tiếp tục cho Việt Nam cũng như cho các quốc gia nhỏ khác ở Đông 
Nam Á như Tổng thống đã chủ trương và chương trình Việt Nam hóa 
quân sự lẫn kinh tế âược tiếp tục để VNCH có đủ khả năng tự lực dần 
dần... 

Với các yêu sách đó, Nguyễn Văn Thiệu cho sửa đổi điểm f và 
điểm h, điều 9, chương III dự thảo Hiệp định. Nguyên văn bản sửa 
đổi dự thảo Hiệp định của chính quyền Sài Gòn như sau: 

“Các bên tham dự hội nghị Ba Lê về Việt Nam, 

Nhằm mục đích chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam 
trên cơ sở tôn trọng các quyền dân tộc căn bản của nhân dân Việt Nam 
và quyển tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam, góp phần củng 


1. Dự thảo thư của Nguyễn Văn Thiệu gửi Nixon ngày 29-11 -1972, Hổ sơ 
1232,ĐIICH,TTLTII. 
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CÒ hoà bình ở Châu Á và thế giới, đã thoả thuận, cam kết tôn trọng và 
thi hành những điều khoản sau đây: 


Chương I 

ĐÌNH CHỈ CHIẾN sự - RÚT QUÂN 

Điều 1: Một cuộc ngừng bắn sẽ được thực hiện trên khắp miển 
Nam Việt Nam kể từ... giờ (giờ Sài Gòn),... giờ (giờ Hà Nội), ngày... 
tháng... năm 1972, nghĩa là... giờ, ngày... tháng... năm 1972 (giờ GMT) 

Cùng ngày giở nói trên, Hoa Kỳ sẽ chấm dứt mọi hoạt động quân 
sự của Mỹ chông lãnh thổ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà bằng mọi 
lực lượng trên bộ, trên không trên biển bất cứ từ đâu tới, và sẽ chấm 
dứt việc thả mìn tại vùng biển, các cảng và sông ngòi của Việt Nam 
Dân chủ Cộng hoà. Mỹ sẽ tháo gỡ, làm mất hiệu lực vĩnh viễn, phá huỷ 
tất cả những mìn ở vùng biển, các cảng và sông ngòi ở miền Bắc Việt 
Nam ngay sau khi Hiệp định này có hiệu lực. 

Việc chấm dứt chiến sự nói trong điều này là lâu dài và vững chắc. 

Điều 2: Các bên cam kết giữ vững ngừng bắn, bảo đảm hoà bình 
lâu dài và vững chắc. 

Bắt đầu từ khi ngừng bắn: 

a) Những lực lượng của Hoa Kỳ và những lực lượng khác không 
phải của miền Nam Việt Nam sẽ ở nguyên vị trí của mình trong lúc chờ 
đợi thực hiện kế hoạch rút quân. Ban Liên hợp Quân sự bốn bên nói 
trong điểu 11 sẽ quy định những thể thức. 

b) Các lực lượng vũ trang của hai bên miền Nam Việt Nam sẽ ở 
nguyên vị trí của mình. Ban Liên hợp Quân sự hai bên nói trong điểu 
12 sẽ quy định vùng và những thể thức trú quân của lực lượng mỗi bên 
để làm dễ dãi cho việc kiểm soát cuộc ngưng bắn. 

c) Các lực lượng chính quy thuộc mỗi quân chủng và binh chủng 
và các lực lượng không chính quy của các bên ở miên Nam Việt Nam 



TÂP 1: THẾ TRẬN ĐÁNH ĐÀM (1968-1972). 349 


phải ngưng mọi hành động tấn công nhau và nghiêm chỉnh tuân theo 
những điều quỵ định sau đây: 

- Ngăn cấm mọi hoạt động vũ lực trên bộ, trên không và trên biển; 

- Ngăn cấm mọi hành động đối địch, khủng bố và trả thù của cả 
hai bên. 

Điều 3: Mỹ sẽ không tiếp tục dính líu quân sự và can thiệp vào công 
việc nội bộ của miền Nam Việt Nam. 

Điều 4: Trong thời hạn sáu mươi ngày kể từ ngày ký Hiệp định này, 
việc rút hoàn toàn ra khỏi miền Nam Việt Nam mọi quân đội, cố vấn 
quân sự và nhân viên quân sự, kể cả nhân viên kỹ thuật quân sự, nhân 
viên quân sự liên quan đến chương trình bình định, vũ khí, đạn dưỢc 
và công cụ chiến tranh của Hoa Kỳ và các bên khác không phải của 
miền Nam Việt Nam, sẽ hoàn thành. Cố vấn của các nước nói trên cho 
các tổ chức bán quân sự, cảnh sát cũng sẽ phải rút trong thời hạn đó. 

Điều 5: Việc hủy bỏ tất cả các căn cứ quàn sự của Hoa Kỳ và các 
nước ngoài khác đồng minh của Mỹ và của Việt Nam Cộnghoà ở miên 
Nam Việt Nam sẽ hoàn thành trong thời hạn sáu mươi ngày kể từ khi 
ký Hiệp định này. 

Điều 6: Từ khi bắt đầu thực hiện cuộc ngưng bắn cho đến việc 
thành lập chính phủ như điều 9(b) và 9(c) và 9(i) Hiệp định này quy 
định, hai bên miền Nam Việt Nam sẽ không nhận tăng viện đưa vào 
miền Nam Việt Nam quân đội, cố vấn quân sự và nhân viên quân 
sự, kể cả nhân viên kỹ thuật quân sự, vũ khí, đạn dưỢc và dụng cụ 
chiến tranh. 

Hai phe miền Nam sẽ được phép thay thế từng thời gian những vũ 
khí, đạn dược, dụng cụ chiến tranh nào bị hư hay bị phá hủy sau khi 
ngừng bắn, trên cơ sở một chiếc đổi lấy một chiếc với những đặc điểm 
giống nhau. Những việc thay thế này sẽ đưỢc quốc tế giám sát như 
chương V của Hiệp định này đã quy định. 
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Chương II 

VIỆC TRAO TRẢ NHỮNG NGƯỜI 
CỦA CÁC BÊN BỊ BẮT VÀ GIAM GIỮ 

Điều 7: a) Việc trao thả những nhân viên quân sự và thường dân 
của các bên ngoại trừ những thường dân Nam Việt Nam do hai bên 
Nam Việt Nam giam giữ sẽ đưỢc xúc tiến cùng một ngày và hoàn tất 
cùng một ngày với việc triệt thoái quân đội như đã nói trong điều 4. 
Các bên sẽ trao đổi danh sách đẩy đủ những nhân viên nói trên vào 
ngày ký kết Hiệp định này. 

b) Các bên sẽ giúp nhau lấy tin tức về những nhân viên quần sự và 
thường dân ngoại quốc của các bên bị mất tích, tìm chỗ các ngôi mộ và 
săn sóc các ngôi mộ những người chết nhằm mục đích làm dễ dãi việc 
hốt và chở về cốt của những người chết, và lấy những biện pháp nào 
cần thiết để có tin tức những người vẫn còn bị mất tích. 

c) Việc những thường dân miền Nam Việt Nam do hai bên miền 
Nam Việt Nam giam giữ sẽ đưỢc hai bên miền Nam Việt Nam giải 
quyết trong tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc, và nhằm mục đích 
chấm dứt hận thù và để giảm bớt đau thương và để sum họp các gia 
đình. 

Hai bên miền Nam Việt Nam sẽ thực hiện việc này càng sớm càng 
tốt và sẽ làm hết sức mình để giải quyết vấn để này sau khi cuộc ngừng 
bắn có hiệu lực. 


Chương ỉII 

CÁC QUYẾN DÂN TỘC CẢN BẢN CỦA NHÂN DÂN 
VIỆT NAM VÀ VIỆC THựC HIỆN QUYỂN Tự QUYẾT 
CỦA NHÂN DÂN MIẾN NAM VIỆT NAM 

Điều 8: Hoa Kỳ tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn 
vẹn lãnh thổ của Việt Nam như Hiệp định Genève 1954 về Việt Nam 
đã công nhận. 
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Điểu 9: Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa cam kết tôn trọng những nguyên tắc thực hiện quyền tự 
quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam dưới đây: 

a) Quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam là thiêng 
liêng, bất khả xâm phạm và phải đưỢc tất cả các nước tôn trọng. 

b) Nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị 
của miền Nam Việt Nam thông qua tổng tuyển cử trên toàn quốc thật 
sự tự do và dân chủ, có giám sát quốc tế. 

c) Hai bên miền Nam Việt Nam cam kết tôn trọng ngưng bắn và 
giữ vững hoà bình ở miền Nam Việt Nam; giải quyết các vấn đề tranh 
chấp bằng thương thuyết và tránh mọi xung đột bằng vũ lực. 

d) Hoa Kỳ tôn trọng quyển tự quyết của của nhân dân miền Nam 
Việt Nam; Hoa Kỳ không cam kết với bất cứ xu hướng chính trị hoặc cá 
nhân nào ở miên Nam Việt Nam và không tìm cách áp đặt một chính 
phủ thân Hoa Kỳ ở miền Nam Việt Nam. 

e) Ngay sau khi ngưng bắn, hai bên miền Nam Việt Nam sẽ: 

- Thực hiện hoà giải và hoà hợp dàn tộc, xoá bỏ thù hận, cấm mọi 
hành động khủng bố và bạo lực, mọi hành động trả thù và kỳ thị với 
những cá nhân hoặc tổ chức đã hợp tác với bên này hoặc bên kia. 

- Bảo đảm việc thực hiện một cách hòa bình các quyền tự do dân 
chủ của nhân dần: tự do cá nhân, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do 
hội họp, tự do tổ chức, tự do hoạt động chính trị, tự do tín ngưỡng, tự 
do đi lại, tự do cư trú, tự do làm ăn sinh sống, quyền tư hữu tài sản và 
quyển tự do kinh doanh. 

f) Ngay sau khi ngưng bắn, hai bên miền Nam Việt Nam sẽ hiệp 
thương trên tinh thần hoà giải và hoà hợp dân tộc, tôn trọng lãn nhau 
và không thôn tính nhau để thành lập một Hội đồng hoà giải và hoà 
hợp dân tộc mà thành phẩn gồm đại diện các lực lượng chính trị có ý 
nghĩa tại miền Nam Việt Nam. 
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Một cuộc trưng cấu dấn ý có quốc tế giảm sát sẽ được tổ chức để 
quyết định bách phân đại diện của các lực ỉượng này trong Hội đồng. 
Hai bên miền Nam Việt Nam sẽ giải quyết các vấn đề nội bộ miên Nam 
Việt Nam càng sớm càng tốt và sẽ cố gắng hết sức để thực hiện việc này 
sau khi cuộc ngưng bắn có hiệu lực, để phù hợp với ý muốn hòa bình, 
độc lập và dần chủ của nhân dân miên Nam Việt Nam. 

g) Hội đồng hoà giải và hoà hợp dân tộc sẽ có nhiệm vụ tổ chức 
tuyển cử tự do và dân chủ trên toàn quốc như định trong điều 9(b) và 
quyết định vê' những thủ tục và thể thức các cuộc tuyển cử đó. Các cơ 
quan quyển lực mà cuộc tuyên cử sẽ bầu ra sẽ do hai bên miền Nam 
Việt Nam thông qua hiệp thương mà thoả thuận. 

Hội đồng hoà giải và hoà hợp dân tộc sẽ khuyến khích hai bên 
miền Nam Việt Nam thỉ hành các Hiệp định đưỢc ký kết, duy trì ngưng 
bắn, bảo đảm việc thi hành một cách hòa bình các quyền tự do dân chủ 
và thực hiện hòa giải và hòa hợp dân tộc. 

h) Một cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tổ chức trong vòng 5 tháng 
sau khi ký kết Hiệp định toàn bộ. 

Trước cuộc bầu cử tổng thống, đương kim Tổng thống và Phó Tổng 
thống miên Nam Việt Nam sẽ từ chức. Chủ tịch và Thượng nghị viện sẽ 
đảm nhận trách nhiệm xử lý chánh phủ, ngoại trừ những trách nhiệm 
liên hệ đến cuộc bầu cử tổng thống là thuộc quyền của Hội đồng Hòa 
giải và hòa hợp dân tộc. 

i) Sau khi nhậm chức, tân Tổng thống sẽ thành lập một chánh phủ 
mới trong đó tất cả lực lượng chánh trị sẽ đưỢc đại diện theo tỷ lệ số 
phiếu đạt đưỢc trong cuộc bầu cử tổng thống. 

k) Vấn đề lực lượng vũ trang Nam Việt Nam ở miền Nam Việt 
Nam sẽ do hai bên miền Nam Việt Nam giải quyết trên tinh thần hoà 
giải và hoà hợp dân tộc, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, không có sự 
can thiệp của nước ngoài, phù hợp với tình hình sau chiến tranh. Trong 
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SỐ những vấn đề hai bên miền Nam Việt Nam thảo luận có vấn đề biện 
pháp giảm số quân của các lực lượng vũ trang hai bên. 

l) Miền Nam Việt Nam thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình, 
độc lập. Miền Nam Việt Nam sẽ duy trì quan hệ với tất cả các quốc gia 
không phân biệt chế độ chính trị và xã hội, nhận viện trỢ kinh tế, kỹ 
thuật của bất cứ quốc gia nào không kèm theo điều kiện chính trị. 

Vấn đề nhận viện trỢ quân sự sau này cho miền Nam Việt Nam sẽ 
thuộc thẩm quyền của chính phủ đưỢc thành lập sau tổng tuyển cử trên 
toàn quốc tại miên Nam Việt Nam như Điều 9(i) đã quy định. 

Chương IV 

VẤN ĐỂ THỐNG NHẤT Nước VIỆT NAM VÀ VẤN ĐỂ 
QUAN HỆ GIỮA HAI MIỂN NAM, BẮC VIỆT NAM 

Điểu 10: Như Hiệp định Genève năm 1954 về Việt Nam đã quy 
định, giới tuyến quân sự ở vĩ tuyến 17 chỉ có tỉnh chất tạm thời, không 
phải là ranh giới chính trị hoặc về lãnh thổ. 

Việc thống nhất nước Việt Nam sẽ đưỢc thực hiện từng bước, bằng 
phương pháp hòa bình trên căn bản bàn bạc và thỏa thuận giữa miền 
Nam và miền Bắc Việt Nam, không bên nào cưỡng ép hoặc thôn tính 
bên nào và không có sự can thiệp của nước ngoài. Thời gian thống nhất 
sẽ đo miển Nam và miền Bắc Việt Nam thỏa thuận. 

Trong khi chờ đợi thống nhất đất nước, miền Nam và miền Bắc 
Việt Nam sẽ sớm bắt đầu thương lượng nhầm lập lại quan hệ bình 
thường về vài địa hạt. 

Trong khi chờ đợi thống nhất đất nước, miền Nam và miền Bắc 
Việt Nam sẽ tôn trọng Hiệp định Genève năm 1954, đặc biệt là điều 24 
liên quan đến vấn đề tôn trọng lãnh thổ của nhau. Hai miền sẽ không 
cho phép nước ngoài có căn cứ quân sự, quân đội, cố vấn quân sự, nhân 
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viên quân sự trên đất mình, như Hiệp định Genève năm 1954 vể Việt 
Nam quy định. 


Chương VI 

BAN LIÊN HỢP, ỦY BAN QUỐC TẾ KIỂM SOÁT 
VÀ GIÁM SÁT, HỘI NGHỊ QUỐC TẾ 

Điều 11: Các bên tham gia Hội nghị Ba Lê về Việt Nam sẽ cử 
ngay đại diện để thành lập Ban Liên hợp Quân sự bốn bên có nhiệm 
vụ phối hợp các bên trong việc thực hiện các điều khoản sau đây của 
Hiệp định này. 

Đoạn đầu của điều 1 về việc thực hiện ngừng bắn ở miền Nam 
Việt Nam; 

Điều 2(a) về việc ngừng bắn của lực lượng Hoa Kỷ và tất cả các lực 
lượng nào không phải của miền Nam Việt Nam. 

Điểu 2(c) về việc ngưng bắn giữa các bên tại miền Nam Việt Nam; 

Điều 4 về việc rút ra khỏi miền Nam của lực lượng Hoa Kỳ và lực 
lượng khác không phải của miền Nam Việt Nam. 

Điều 5 về việc hủy bỏ các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ và của các 
bên khác không phải là Nam Việt Nam tại miền Nam Việt Nam. 

Điều 7 về việc trao trả người của các bên bị bắt và giam giữ. 

b) Ban Liên hợp Quân sự bốn bên sẽ làm việc theo nguyên tắc hiệp 
thương và đổng nhất thỏa thuận. Những vấn đề bất đồng sẽ chuyển cho 
ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát. 

c) Ban Liên hợp Quân sự bốn bên sẽ bắt đầu hoạt động ngay sau 
khi ký kết Hiệp định này và chấm dứt hoạt động sau khi việc thi hành 
đoạn đầu của điểu 1, điều 2(a), điều 2(c), điều 4, điểu 5 và điều 7 đã 
hoàn thành. 
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d) Bốn bên sẽ thỏa thuận ngay về tổ chức, thề thức làm việc, phương 
tiện hoạt động và chi phí của Ban Liên hợp Quân sự bốn bên. 

Điều 12: Hai bên miên Nam Việt Nam sẽ cử ngay đại diện để thành 
lập một Ban Liên hợp Quân sự hai bên miền Nam Việt Nam có nhiệm 
vụ phối hợp hai bên miền Nam Việt Nam trong việc thực hiện các điều 
sau đây của Hiệp định này liên quan đến hai bên: 

Đoạn đầu của điều 1, về việc thực hiện ngưng bắn trên toàn cõi 
miên Nam Việt Nam, khi Ban Liên hợp Quân sự bốn bên châm dứt 
hoạt động; 

Điều 2(b) về việc ngừng bắn giữa các bên miên Nam Việt Nam; 

Điểu 2(c) về việc ngừng bắn giữa tất cả các bên ở miền Nam Việt 
Nam, khi Ban Liên hợp Quân sự bốn bên chấm dứt hoạt động; 

Điểu 6 vê việc cấm đưa quân đội, vũ khí, đạn dưỢc, dụng cụ chiến 
tranh vào miên Nam Việt Nam và những điều khoản khác; 

Điểu 9(k) vể vấn đề lực lượng vũ trang Nam Việt Nam ở miên 
Nam Việt Nam; 

Những vấn đề bất đồng sẽ chuyển cho ủy ban Quốc tế kiểm soát 
và giám sát. 

Sau khi Hiệp định này đưỢc ký kết, Ban Liên hợp quân sự hai bên 
sẽ thỏa thuận ngay những biện pháp và tổ chức nhằm thực hiện ngừng 
bắn và giữ gìn hòa bình ở miền Nam Việt Nam. 

Điều 13: a) Sau khi ký kết Hiệp định này, thành lập ngay ủy ban 
Quốc tế kiểm soát và giám sát. 

b) Cho đến khi Hội nghị bảo đảm quốc tế có những sắp xếp dứt 
khoát, ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát sẽ báo cáo với bốn bên 
về các vấn đề liên quan đến việc kiểm soát và giám sát việc thi hành 
những điểu khoản dưới đây của Hiệp định này: 

- Đoạn đầu của điều 1 vể việc ngưng bắn ở miên Nam Việt Nam; 
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- Điều 2(a) về việc ngưng bắn của các lực lượng Hoa Kỳ và tất cả 
các lực lượng nào không phải của miền Nam Việt Nam. 

- Điều 2(c) về việc ngưng bắn giữa các bên ở miên Nam Việt Nam; 

- Điều 4 về việc rút ra khỏi miền Nam Việt Nam quân Hoa Kỳ và 
quân khác không phải của miền Nam Việt Nam. 

- Điều 5 về việc hủy bỏ các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ và của các 
bên khác không phải là Nam Việt Nam tại miền Nam Việt Nam. 

- Điểu 7 về việc trao trả người của các bên bị bắt và giam giữ. 

ủy ban Quốc tế vê giám sát và kiểm soát sẽ lập những tổ kiểm soát 
để làm nhiệm vụ của mình. Bốn bên thỏa thuận ngay về chỗ đóng và 
sự hoạt động của các tổ đó. 

Các bên sẽ làm đễ dàng cho hoạt động của các tổ kiểm soát đó. 

c) Cho đến khi Hội nghị bảo đảm quốc tế có những sắp xếp dứt 
khoát, ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát sẽ báo cáo với hai bên 
miền Nam Việt Nam về việc kiểm soát và giám sát việc thi hành những 
điều sau đây của Hiệp định này: 

- Đoạn đầu của điều 1 về việc ngừng bắn trên toàn cõi miên Nam 
Việt Nam; 

- Điều 2(b) về việc ngưng bắn giữa các bên ở miền Nam Việt Nam; 

- Điều 2(c) về việc ngưng bắn giữa các bên ở miên Nam Việt Nam; 

- Điểu 6 vê việc cấm đưa quàn đội vào miền Nam Việt Nam và về 
các điều khoản khác; 

- Điểu 9(b) về tổng tuyển cử trên toàn quốc, tự do, dân chủ ở miền 
Nam Việt Nam; 

- Điểu 9(k) về những thoả thuận đạt đưỢc giữa hai bên miền Nam 
Việt Nam về việc giảm số quân của các lực lượng vũ trang Việt Nam ở 
miền Nam Việt Nam. 
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ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát sẽ lập những tổ kiểm soát để 
làm nhiệm vụ của mình. Hai bên miền Nam Việt Nam sẽ thỏa thuận 
ngay về chỗ đóng và sự hoạt động của các tổ đó. Hai bên miên Nam 
Việt Nam sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho ủy ban Quốc tế kiểm soát và 
giám sát làm nhiệm vụ. 

d) ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát sẽ gồm đại diện của bốn 
nước: Gia Nã Đại, Nam Tư, Nam Dương và Thụy Điển. Đại diện các 
nước trong ủy ban Quốc tế sẽ luân phiên làm chủ tịch trong từng thời 
gian do ủy ban Quốc tế quy định. 

e) ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát thi hành nhiệm vụ của 
mình theo nguyên tắc tôn trọng chủ quyền. 

f) ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát làm việc theo nguyên tắc 
hiệp thương và nhất trí. 

^ ủy han Quốc tế kiểm soát và giám sát sẽ bắt đầu hoạt động khi 
ngưng bắn có hiệu lực ở Việt Nam. Đối với các điều khoản liên quan 
đến bốn bên nói trong điều 13(b), ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám 
sát chấm dứt hoạt động của mình khi nhiệm vụ kiểm soát và giám sát 
của ủy ban đối với các điểu đó đã hoàn thành. Đối với các điều khoản 
liên quan đến hai bên miền Nam Việt Nam nói ở điều 13(d), ủy ban 
Quốc tế kiểm soát và giám sát chấm dứt hoạt động của mình theo yêu 
cầu của Chính phủ đưỢc thành lập sau Tổng tuyển cử trên toàn quốc 
nói ở điều 9(b), 9(f), 9(h). 

h) Bốn bên sẽ thỏa thuận ngay về tổ chức, phương tiện hoạt động 
và chi phí cho ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát. Mối quan hệ giữa 
ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát với Hội nghị quốc tế sẽ do ủy ban 
Quốc tế và Hội nghị quốc tế thỏa thuận sau. 

Điêu 14: Các bên thỏa thuận về việc triệu tập một Hội nghị quốc tế 
trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ khi ký Hiệp định này và các Hiệp 
định ngưng chiến tại Ai Lao và Cộng hòa Khmer để ghi nhận các Hiệp 
định đã đưỢc ký kết, bảo đảm chấm dứt chiến tranh, giữ vững hòa bình 
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ở Việt Nam, tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt 
Nam và quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam, góp phần 
vào hòa bình và bảo đảm hòa bình ở Đông Dương. 

Các bên sau đây sẽ đưỢc mời tham dự Hội nghị quốc tế này: Liên 
Xô, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Pháp, Anh, bốn nước trong ủy 
ban Quốc tế kiêm soát và giám sát, Tổng thư ký Liên hợp quốc cùng 
với các bên ở Hội nghị Parts về Việt Nam, Cộng hòa Khmer và Vương 
quốc Ai Lao. 


Chương VII 

ĐỐI VỚI CỘNG HÒA KHMER VÀ AI LAO 

Điều 15: Các bên tham dự Hội nghị Ba Lê về Việt Nam triệt để tôn 
trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân đối với Cộng hòa Khmer 
và nhân dân Ai Lao đã được các Hiệp định Genève năm 1954 về Đông 
Dương và Hiệp định Genève năm 1962 về Ai Lao công nhận: độc lập, 
chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ các quốc gia đó. Các bên 
nói trên tôn trọng nên trung lập của Cộng hòa Khmer và Ai Lao. Các 
bên nói trên cam kết không dùng lãnh thổ của Cộng hòa Khmer và Ai 
Lao để xâm phạm chủ quyền và an ninh của các nước khác. 

b) Các nước ngoài sẽ chấm dứt mọi hoạt động quân sự ở Ai Lao và 
Cộng hòa Khmer, rút hết và không đưa trở lại vào hai nước đó quân 
đội, cố vấn quân sự và nhân viên quân sự, vũ khí, đạn dưỢc và dụng 
cụ chiến tranh. 

c) Công việc nội bộ của Cộng hòa Khmer và Ai Lao do nhân dần 
mỗi nước này giải quyết, không có sự can thiệp của nước ngoài. 

d) Những vấn đề liên quan giữa bốn nước Đông Dương sẽ do các 
bên Đông Dương giải quyết, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, 
toàn vẹn lãnh thổ của nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ của 
nhau. Trong những vấn đề sẽ đưỢc giải quyết là việc thi hành nguyên 
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tắc các lực lượng vũ trang của các nước Đông Dương phải ở trong phạm 
vi biên giới của mình. 


Chương VIIỈ 

NHỮNG ĐIỂU KHOẢN KHÁC 

Điều 16: Hiệp định này bắt đâu cố hiệu lực kể từ khi ký. Tất cả các 
bên có liên quan sẽ thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định này. 

Làm tại... ngày.... tháng... năm 1972 

Bằng tiếng Việt Nam và tiếng Anh. Bản tiếng Việt Nam và bản 
tiếng Anh là những văn bản chính thức và có giá trị như nhau”K 

Nhưng “Hoa Kỳ củng vẫn cho rằng họ không thấy cách nào giải 
quyết các vấn đề căn bản của chúng ta (Chính quyển Sài Gòn - BT)’^. 

Ngày 4-12-1972, tiếp tục các cuộc gặp bí mật giữa Hoa Kỳ và Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa nhưng không có sự tiến triển nào. 

Tại bàn Hội nghị Paris về Việt Nam, các phiên họp trở lại thành 
diễn đàn đấu tranh chính trị của các bên. Hoa Kỳ và chính quyền Sài 
Gòn cố gắng bào chữa cho sự phá bỏ cam kết của mình, nhưng liên 
tục bị phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa miền 
Nam Việt Nam chỉ trích. Ngày 30-11-1972, tại phiên họp thứ 168, 
Bộ trưởng Nguyễn Thị Bình lên tiếng tố cáo Hoa Kỳ bội túi, đẩy lùi 
khả năng lập lại hòa bình, oanh tạc cả hai miền Việt Nam ác liệt; 
đổng thời, ào ạt đưa thêm vũ khí và phương tiện chiến tranh mới 
vào miền Nam Việt Nam; tố cáo chính quyển Sài Gòn tăng cường 


1. Dự thảo Hiệp định về chấm dứt chiến tranh tái lập hòa bình ở Việt Nam, 
bản sửa của Việt Nam Cộng hòa, Hồ sơ 1232, ĐIICH, TTLTII. 

2. Tài liệu mật chung quanh các cuộc mật đàm vể một hiệp định chấm 
dứt chiến tranh vãn hồi hòa bình tại Việt Nam, Hổ sơ 1231, ĐIICH,TTLTII. 
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đàn áp, khủng bố nhân dân^ Ngày 7-12-1970, tại phiên họp thứ 170, 
Bộ trưởng Nguyễn Thị Bình tiếp tục yêu cầu Hoa Kỳ phải ký kết 
ngay bản dự thảo Hiệp định, tố cáo Hoa Kỳ đã kéo dài cuộc thương 
thuyết nhằm mục đích nới rộng cuộc chiến và củng cố chính quyền 
Sài Gòn^. 

Ngày 14-12-1970, tại phiên họp thứ 170, trước những đòi hỏi vô 
lý của chính quyền Sài Gòn, đại diện phái đoàn Việt Nam Dán chủ 
Cộng hòa ông Nguyễn Minh Vỹ phát biểu: 

“Làm thế nào phía Mỹ có thể nói họ có thiện chí và thái độ nghiêm 
chỉnh trước tình hình thực tế là: một tháng rưỡi qua, Mỹ vãn chưa chịu 
ký Hiệp định hòa bình mà họ đã thỏa thuận, làm cho đàm phán kéo 
dài, chiến tranh kéo dài? 

Không phải Mỹ đang chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện điêu họ đã 
chấp nhận là tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh 
thổ của nước Việt Nam, chấm dứt hoàn toàn sự dính líu về quân sự của 
Mỹ ở Việt Nam, bảo đảm hòa bình lâu dài. Trái lại, Mỹ vẫn tăng cường 
những hành động chiến tranh tàn ác ở hai miền Việt Nam, đồng thời 
ráo riết đưa vào miền Nam Việt Nam hàng vạn tấn vũ khí và phương 
tiện chiến tranh, đê lại và đưa thêm vào hàng vạn “cố vấn” quân sự 
khoác áo dân sự nhằm tiếp tục chỉ huy và huấn luyện quân đội Sài 
Gòn. Trong khi đó, chính quyền Nguyễn Vãn Thiệu không ngớt nhắc lại 
luận điệu phi lý “miền Bắc xâm lược miền Nam”, hòng bao che cho sự 
xâm lược của Mỹ và viện cớ đưa ra yêu sách đòi “miền Bắc rút quân”. 
Rõ ràng là chính sách “Việt Nam hóa chiến tranh”, vẫn là âm mưu thực 
hiện chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ ở miền Nam Việt Nam, chia cắt 
lâu dài nước Việt Nam. 


1. Tài liệu của Nha Chính trị Âu Phi Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa vể 
Hội đàm Ba Lê về Việt Nam, số 168, Hổ sơ 17719, PTTg, TTLTII.. 

2. Tài liệu vể Hội đàm Ba Lê vể Việt Nam phiên họp thứ 169, Bộ Ngoại giao 
Việt Nam Cộng hòa, Hổ sơ 1471, QKVH,TTLTII. 
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Củng không phải Mỹ đang chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện điều họ 
đã chấp nhận là tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân miền Nam 
Việt Nam, để nhân dân miền Nam Việt Nam giải quyết những vấn đề 
nội bộ của mình, theo tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc, phù hợp 
với thực tế ở miền Nam Việt Nam có hai chánh quyền, hai quân đội, 
có ba lực lượng chính trị. Trái lại, trong khi chinh quyền Nguyễn Văn 
Thiệu ngang ngược chống lại giải pháp chính trị đã thỏa thuận, đòi phủ 
nhận Chánh phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam 
và các lực lượng chính trị khác, thì Mỹ ra sức yểm trỢ cho quân đội Sài 
Gòn tiến công quân đội giải phóng, chỉ huy Sài Gòn thực hiện chiến 
dịch đàn áp khủng bố, hòng thủ tiêu mọi lực lượng chính trị, tôn giáo, 
xã hội tán thành hòa bình và hòa hợp dân tộc. 

Ngày càng rõ là tình trạng "trống đánh xuôi kèn thổi ngược” giữa 
Washington và Sài Gòn chỉ là giả tạo. Chính quyền Nguyễn Văn Thiệu 
do Mỹ nặn ra đang được tiếp tục dùng làm công cụ "Việt Nam hóa 
chiến tranh”, che đậy cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam. 
Không thể chấp nhận một tình hình là, trong khi Chính phủ Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền 
Nam Việt Nam đã tỏ thái độ nghiêm chỉnh và thiện chí đến mức cao 
nhất, Mỹ vẫn vịn vào chính quyền Nguyễn Văn Thiệu để đòi xét lại 
những nguyên tắc cơ bản của Hiệp định. 

Một lẩn nữa, cần vạch rõ rằng, Hiệp định đã đưỢc thỏa thuận ngày 
20-10-1972 là đúng đắn, công bằng cho tất cả các bên. Nếu Mỹ ký kết 
Hiệp định đúng ngày 31-10-1972 thì sau đó 24 giờ đã có ngừng bắn, 
và đến nay hầu hết quân nhân Mỹ tham chiến và bị bắt đã trở về với 
gia đình, những vấn đề nội bộ của miền Nam Việt Nam đã hoặc đang 
đưỢc Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam 
và chính quyền Sài Gòn giải quyết. 

Chúng tôi kiên quyết phản đối mọi yêu sách vô lý của Mỹ và chính 
quyên Sài Gòn hòng sửa đổi nội dung Hiệp định. Chúng tôi đòi nhanh 
chóng ký kết bản Hiệp định đã thỏa thuận hổi tháng 10-1972. Mỹ phải 
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chịu hoàn toàn trách nhiệm về tình hình chiến tranh kéo dài nếu họ 
tiếp tục dùng chính quyền Nguyễn Văn Thiệu để phá hoại Hiệp định‘. 

Ngày 18-12-1972, thực hiện âm mưu định sẵn, Nixon ra lệnh 
cho máy bay B.52 hủy diệt miển Bắc Việt Nam, mở đẩu chiến dịch 
mang mật danh “Lineblacker U”. Trong 12 ngày đêm, Hoa Kỳ đã huy 
động 193 máy bay B.52,999 máy bay chiến thuật^ ném bom Hà Nội, 
Hải Phòng, cùng một số thành phố, thị xã khác, âm mưu hủy diệt 
nguổn nhân vật lực chi viện cho chiến trường miền Nam từ miền 
Bắc Việt Nam. 

Ngay lập tức, hành động hủy diệt của Nixon bị dư luận thế giới 
chỉ trích mạnh mẽ, đặc biệt ở các nước phương lầy. Tại Paris, báo Le 
Monde so sánh chiến dịch hủy diệt miển Bắc Việt Nam của Nixon 
với cuộc ném bom của phát xít Đức thực hiện ở Guernica, Tây Ban 
Nha. Tờ Daily Mirror Anh đánh giá; “Việc Mỹ quay lại ném bom Bắc 
Việt Nam đã làm cho cả thế giới lùi lại vì ghê sỢ”. Trong khi Chính 
phủ Thủy Điển mạnh mẽ lên án “cuộc ném bom là một tội ác chống 
lại loài người trên quy mô đạo đức” ngang bằng với sự tàn bạo của 
phát xít tại trại tập trung Treblinka. Đồng thời, Thủ tướng Thụy Điển 
Palme đích thân thu thập chữ ký, phát động phong trào đòi Hoa Kỳ 
chấm dứt ném bom miển Bắc Việt Nam trên toàn quốc. Tại Hoa Kỳ, 
Nixon bị chất vấn về sự cần thiết, cũng như tính tàn bạo của hành 
động hủy diệt miền Bắc Việt Nam^ 

Ngày 21-12-1972, phiên họp thứ 171, với quyền ưu tiên phát 
biểu trước, đại diện phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ông 
Nguyễn Minh Vỹ lên án mạnh mệ hành động ném bom của Hoa 
Kỳ. ông cho rằng: 


1. Tài liệu về Hội đàm Ba Lê vể Việt Nam phiên họp thứ 170 ngày 14-12- 
1972, Hổ sơ 1471, QKVH,TTLTII. 

2. Lời phán quyết vê Việt Nam, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, tr.243. 

3. George Herring, America's Longest War, John Wikey & Sons, 1979 
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Giữa lúc cuộc đàm phán đang tiếp tục, thì ngày 16-12-1972, 
phía Mỹ đột nhiên giở giọng vu cáo trắng trỢn hòng gạt trách nhiệm 
gây trở ngại cho đàm phán sang phía Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, rồi 
ngay sau đó, tiến hành bước leo thang chiến tranh mới cực kỳ nghiêm 
trọng với quy mô và cường độ chưa từng thấy ở miền Bắc Việt Nam. 

Như nguổn tin quân sự Mỹ đã xác nhận, từ ngày 18 đến nay cùng 
với 500 máy bay chiến thuật, Mỹ đã huy động hơn 100 máy bay B52, 
tức là toàn bộ lực lượng không quân chiến lược sẵn sàng chiến đấu 
của Mỹ ở Đông Nam Á đánh phá không ngớt miền Bắc Việt Nam, kể 
cả Thủ đô Hà Nội và thành phố cảng Hải Phòng. Đặc biệt dã man 
là Mỹ đã cho máy bay B52 ném bom rải thảm đêm nhằm hủy diệt 
nhiểu khu dân cư của Hà Nội và một số tĩnh ở miền Bắc Việt Nam, 
gầy nhiểu tội ác”K 

Đổng thời, ông cũng khẳng định quyết tâm của nhân dân Việt 
Nam qua việc trích lại tuyên bố ngày 19-12-1972 của Bộ Ngoại giao 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: 

"Chánh quyển Ních sơn mưu toan dùng bom đạn hòng buộc nhân 
dân Việt Nam phải khuất phục và chấp nhận một giải pháp cho vấn 
để Việt Nam theo điểu kiện của Mỹ, đó chỉ là ảo tưởng. Nhân dân Việt 
Nam kiên cường bất khuất, nhất định sẽ trừng trị đích đáng mọi hành 
động leo thang chiến tranh của đế quốc Mỹ, nhất định làm thất bại 
chính sách thương lượng trên thế mạnh và mọi thủ đoạn xảo quyệt của 
chúng trong đàm phán”^. 

Kết thúc bài phát biểu, ông tuyên bố: “Để biểu thị sự phản đối 
hành động leo thang chiến tranh, những cuộc ném bom cực kỳ dã man 


1. Tài liệu vể Hội đàm Ba Lê về Việt Nam phiên họp thứ 171 ngày 21-12- 
1972, Hổ sơ 1471,QKVH, TTLTII. 

2. Tài liệu vé Hội đàm Ba Lê về Việt Nam phiên họp thứ 171 ngày 21-12- 
1972, Hổ sơ 1471, QIC/H, TTLTII. 
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và thái độ đàm phán lật lọng của phía Mỹ, đoàn đại biểu Chánh phủ 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với sự đồng ý của đoàn đại biểu 
Chánh phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, quyết 
định ngưng phiên họp thứ 171 Hội nghị Parts về Việt Nam tại đây”‘. 
Sau tuyên bố của ông Nguyễn Minh Vỹ, hai phái đoàn Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa và Cộng hòa miển Nam Việt Nam rời khỏi phòng họp 
mà không đợi hoàn tất lời dịch phát biểu sang Pháp văn. Hội nghị 
Paris về Việt Nam đứng trước nguy cơ đổ vỡ. 

Ngày 22-12-1972, Hoa Kỳ gửi công hàm yêu cầu họp lại. Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa vẫn im lặng và tiếp tục trả lời bằng con số 
B.52 rơi lên đến 14 chiếc (phía Hoa Kỳ thừa nhận mất 9 chiếc). Ngày 
26-12-1972, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa yêu cầu trở lại 
tình hình trước ngày 18-12 mới trở lại bàn đàm phán, Hoa Kỳ chấp 
nhận nhưng vẫn tiếp tục ném bom hủy diệt miền Bắc Việt Nam thêm 
4 ngày. 7 giờ sáng, ngày 30-12-1972, Nixon tuyên bố ngừng ném bom 
miền Bắc Việt Nam từ bắc vĩ tuyến 20 với thiệt hại nặng nề, hơn 30 
chiếc B.52 bị bắn hạ^ 


3. Nối lại đàm phán, đi đến ký kết Hiệp định 

Ngày 2-1-1973, tiến trình đàm phán vể Việt Nam được nối 
lại bằng phiên họp bí mật mang tính kỹ thuật giữa Đại sứ Hoa Kỳ 
w. Sullivan và đại diện phái đoàn Việt Nam Dần chủ Cộng hòa 
Nguyễn Cơ Thạch. Hai bên tập trung thảo luận vể chi tiết của bản dự 
thảo Hiệp định chuẩn bị cho cuộc đàm phán mật giữa Cố vấn Lê Đức 
Thọ và Kissinger ngày 8-1-1973. 


1. Tài liệu về Hội đàm Ba Lê vể Việt Nam phiên họp thứ 171 ngày 21-12- 
1972, Hồ sơ 1471, QKVH, TTLTII. 

2. Trong chiến dịch 12 ngày đêm tháng 12-1972, quân và dân ta đã bắn 
rơi 34 máy bay B.52,47 máy bay không quân chiến thuật của Mỹ (BT). 
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Trong khi đó, ngày 4-1-1973, phiên họp thứ 172 Hội nghị Paris 
về Việt Nam được khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Đại lộ 
Kleber, Paris, với sự tham dự của: đại diện phái đoàn Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa Nguyễn Minh Vỹ; đại diện phái đoàn Chính phủ Cách 
mạng lấm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Đinh Bá Thi; Đại sứ 
William Porter - Trưởng phái đoàn Hoa Kỳ và Phạm Đăng Lầm - 
Trưởng phái đoàn Sài Gòn. Được quyển phát biểu khai mạc phiên 
họp, Phạm Đăng Lâm tiếp tục phủ nhận vị thế của Chính phủ Cách 
mạng lâm thời Cộng hòa miễn Nam Việt Nam và đòi hỏi giải quyết 
vấn đề Việt Nam như trường hợp của Đại Hàn và nước Đức. ông ta 
cho rằng ở Việt Nam “có hai quốc gia Việt Nam biệt ỉập”K Về phía Hoa 
Kỳ, William J. Porter chỉ đưa ra những nhận định tổng quát và nói vê' 
viễn cảnh hòa bình với việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ 
và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đồng thời ngụ ý về một nước Việt 
Nam bị chia cắt làm hai quốc gia riêng biệt. Như vậy, trong phiên họp 
này, Hoa Kỳ và chính quyển Sài Gòn tiếp tục luận điệu đòi lật lại các 
vấn để căn bản của dự thảo Hiệp định đã được Hoa Kỳ và Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa thống nhất ngày 20-10-1972^. 

Bác bỏ các luận điệu trên, đại diện phái đoàn Cộng hòa miển 
Nam Việt Nam Đinh Bá Thi kiên định khẳng định: “miển Nam Việt 
Nam có hai chính quyền và hai quân đội” và Chính phủ Cách mạng 
lấm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam “phải cùng phân chia quyền 
hành với Chính phủ Sài Gòn”. Đổng quan điểm trên, đại diện phái 
đoàn Việt Nam Dần chủ Cộng hòa Nguyễn Minh Vỹ yêu cầu Hoa Kỳ 


1. Tài liệu vể Hội đàm Ba Lê của phái đoàn Việt Nam Cộng hòa ngày 9-1- 
1973, phiên họp thứ 172, Hổ sơ 1230, ĐIICH,TTLTII. 

2. Tài liệu vể Hội đàm Ba Lê của phái đoàn Việt Nam Cộng hòa ngày 9-1- 
1973, phiên họp thứ 172, Tlđd. 
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ký kết Hiệp định mà không được đòi hỏi thay đổi nội dung dự thảo 
ngày 20-10-1972». 

Ngày 7-1-1972, Cố vấn Lê Đức Thọ đến Paris chuẩn bị cho cuộc 
gặp riêng với Kissinger. Tại đây ông tuyên bố: “Từ ngày 13-12-1972, 
chỉ còn vài vấn để chưa được giải quyết và có nhiều hy vọng sẽ có kết 
quả nhanh chóng”. Đồng thời, ông lên án Hoa Kỳ ném bom miển 
Bắc Việt Nam, làm cản trở mật đàm bằng các yêu sách đòi thay đổi 
căn bản nội dung bản dự thảo Hiệp định. Trong khi, tại Washington, 
Tổng thống Nixon nhiều lần triệu tập Tiến sĩ Kissinger để ra chỉ thị 
cho cuộc mật đàm. Khi đến Paris, Kissinger tuyên bố “sẽ cố gắng hết 
sức để mật đàm tiến triển và đem lại kết quả”^. 

Ngày 8-1-1973, cuộc mật đàm thứ 23 diễn ra và kéo dài đến ngày 
14-1-1973 với thái độ lạnh nhạt của cả hai phái đoàn Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa và Hoa Kỳ. Nhưng đến gần kết thúc cuộc mật đàm, 
thái độ của hai trưởng phái đoàn đột nhiên trở nên cởi mở. Ngày 
12-1-1973, lần đầu tiên các chuyên viên (phụ trách các vấn đề kỹ 
thuật - BT) đã cùng họp chung với hai trưởng đoàn. Đến cuối ngày, 
hai phái đoàn đã cùng chụp ảnh lưu niệm. Sau đó, Kissinger trở vể 
Washington báo cáo kết quả mật đàm với Tổng thống Nixon. 

Mặc dù nội dung phiên họp mật không được tiết lộ, nhưng các sự 
kiện ngoại giao quốc tế trong thời gian cuộc đàm phán diễn ra, cho 
thấy tiến trình đàm phán hòa bình về Việt Nam đã có sự tiến triển rõ 
nét. Ngày 9-1 -1973, Tổng thư ký Liên hợp quốc Kurt Waldheim, tuyên 
bố trong một cuộc họp báo: “Liên hợp quốc đã đưỢc mời tham dự một 
cuộc hội nghị về Việt Nam có thể diễn ra trong tương lai và lúc đó Liên 


1. Tài liệu vể Hội đàm Ba Lê của phái đoàn Việt Nam Cộng hòa ngày 9-1- 
1973, phiên họp thứ 172, T/đc/. 

2. Tài liệu vể Hội đàm Ba Lê của phái đoàn Việt Nam Cộng hòa ngày 9-1- 
1973, phiên họp thứ 172, TLđd. 
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hợp quốc sẽ dự liệu đóng góp vào việc tái thiết Đông Dương”K Tổng Bí 
thư Đảng Cộng sản Liên Xô Leonide Brejnev tuyên bố “vấn đề Việt 
Nam dần dẩn đi đến chỗ kết liễu’'^. Còn theo tin AFP từ Ottawa cho 
biết, Bộ Ngoại giao Canada đang nghiên cứu một hình thức mới của 
ủy hội Quốc tế đình chiến tại Việt Nam. Đặc biệt, ngày 15-1-1973, 
tại Sài Gòn, Nguyễn Văn Thiệu gửi Công điện (hỏa tốc) số 001-TT/ 
CĐ tới Tư lệnh các quần đoàn, quân khu quân đội Sài Gòn ra chỉ thị 
yêu cẩu phải có biện pháp đối phó, trong đó khẳng định “Đến hôm 
nay,... phía Hoa Kỳ tại Ba Lê hầu như đã thỏa mãn với nội dung chính 
yếu của thỏa hiệp mà hai bên đã thảo luận trong tuần lễ vừa qua mà 
chỉ còn một số vấn đề kỹ thuật về kiểm soát ngừng bắn đang còn tiếp 
tục bởi các phái đoàn chuyên môn”^. 

Diễn tiến trên cho thấy, kết thúc phiên mật đàm thứ 23, Hoa Kỳ 
và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã cơ bản thống nhất nội dung dự 
thảo và chỉ còn lại các vấn đề mang tính kỹ thuật. 

Vì vậy, các phiên họp tiếp theo của Hội nghị Paris vể Việt Nam 
chỉ còn mang tính hình thức. Ngày 11-1-1973, tham gia đàm phán 
tại phiên họp thứ 173 chỉ bao gồm bốn phó trưởng đoàn đại diện cho 
các bên. Nội dung cuộc họp cũng không có gì thay đổi so với phiên 
họp trước. 

Ngày 15-1-1973, bắt đầu cuộc mật đàm kỹ thuật kéo dài một tuần 
giữa đại diện Hoa Kỳ Sullivan với đại diện Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa Nguyễn Cơ Thạch, để hoàn thiện cho bản dự thảo Hiệp định. 
Trong khi đó, Cố vấn Lê Đức Thọ và Bộ trưởng Xuân Thủy cùng họp 


1. Tài liệu vể Hội đàm Ba Lê của phái đoàn Việt Nam Cộng hòa ngày 9-1- 
1973, phiên họp thứ 172, Tlđd. 

2. Tài liệu về Hội đàm Ba Lê của phái đoàn Việt Nam Cộng hòa ngày 9-1- 
1973, phiên họp thứ 172, Tlđd. 

3. Công điện (hỏa tốc) 001-TT/CĐ ngày 15-1-1973 của Nguyễn Văn Thiệu, 
Hôsơ1230,ĐII(:H,TTLTII. 
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với Phó trưởng đoàn Cộng hòa miền Nam Việt Nam Đinh Bá Thi 
thông báo về tiến trình ký kết Hiệp định. 

ở Washington, ngày 16-1 -1973, Tổng thống Nixon ra lệnh ngừng 
oanh tạc toàn bộ miền Bắc Việt Nam. Trong khi, Kissinger gặp Ngoại 
trưởng Hoa Kỳ Roger, chuẩn bị cho việc ký kết. Còn Đại tướng Haig 
được cử đi Đông Nam Á để trao đổi với chính quyền Sài Gòn và các 
chính quyền thân Hoa Kỳ tại khu vực này, thông báo sự tiến triển 
của tiến trình đàm phán. Tại Đông Nam Á, sau khi gặp Nguyễn Văn 
Thiệu vào ngày 16-1-1973, Tướng Haig đã gặp lần lượt Lon Nol - 
Thủ tướng chính quyền tay sai Hoa Kỳ ở Campuchia; Phouma - Thủ 
tướng chính quyển tay sai Hoa Kỳ ở Lào, Tổng thống Park Chung Hy 
của Đại Hàn và Thủ tướng Kittikachorn của Thái Lan. 

Trong sự biến chuyển mau lẹ sau phiên mật đàm thứ 23 giữa 
Kissinger và Cố vấn Lê Đức Thọ, ngày 18-1-1973, phiên họp thứ 174 
- phiên họp cuối cùng của Hội nghị Paris về Việt Nam, được khai 
mạc với sự tham dự của các phó trưởng đoàn. Phiên họp đã diễn 
ra với lời lẽ hòa dịu và các bên cùng thống nhất đi đến ký kết Hiệp 
định vê' chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Ngay cả 
Nguyễn Xuán Phong - Phó trưởng đoàn chính quyển Sài Gòn, đến 
lúc này, cũng không còn đòi hỏi bất cứ một yêu sách nào, mà tỏ ra 
hết sức ôn hòa: 

“Cuộc hòa đàm đã tiến tới giai đoạn cho thấy ánh sáng lập lòe của 
hòa bình... Chúng ta phải sẵn sàng chấp nhận mọi cố gắng cần thiết 
khác để dồn hết nỗ lực khắc phục những khó khăn trở ngại cuối cùng 
và phải tỏ một thái độ, không phải hấp tấp vội vã mà bình tĩnh và nhẫn 
nại... Nhân dân miền Nam Việt Nam có quyền đòi hỏi một nên hòa 
bình đúng đắn và vững bền, một nền hòa bình đem lại cho họ đời sống 
an cư lạc nghiệp, một nền hòa bình bảo đảm cho họ được hành xử một 
cách trọn vẹn và tự do quyền tự quyết của họ. Một nên hòa bình như 
vậy tất nhiên chỉ có thể có được do một thỏa hiệp đúng đắn và thỏa 
đáng cho tât cả mọi người. Nền hòa bình ấy phải căn bản trên quyền tự 
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quyết của nhân dần miên Nam Việt Nam và trên sự hỗ tương tôn trọng 
độc lập, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thữ’K 

Trong khi, Phó trưởng đoàn Hoa Kỳ Heyward Isham truyền đạt 
lại quan điểm chấp nhận đàm phán để đi đến ký kết Hiệp định của 
Tổng thống Nixon: 

“Ladies and Gentlemen: 

Rencent developments in the search for resolution of the Vietnam 
conflict give grounds for encouragement. Negotiations have made 
progress, in the ịudgment ofboth sides. In recognition of that progress, 
President Nixon made the decision to suspend bombing, shelling and 
/urther mining throughout North Vietnam on Ịanuary 15. negotiations 
seriously undertaken by both sides - continue. 

It is clear that continued determinatỉon and seriousness are required 
forfurther progress in the negotiating tasks still be/ore us. 

It is also clear that we must concentrate our efforts in this/orum on 
the processes oftransítionfrom war to a negotiated peace which isịust 
and advantageous for all. 

To evolveỷrom adversary relationships will require much restraint 
and an unremitting effort toward mutual understanding. Outworn 
verbiage and outmoded conceptions should be modified in the light 
o/realities, in order to undertake the constructỉve effort necessary/or 
restoring peace. 

Some of the benefits of serious negotiations have already becom 
apparent. Achieving theỷull promise of negotiations depends upon the 
effort, attitude, and will ofboth sides. 


1. Phát biểu của Nguyễn Xuân Phong tại phiên họp thứ 174 Hội nghị Paris 
về Việt Nam ngày 18-1-1973, Hổ sơ 1230, Ì)|ÍCH, TTLTIll 
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We will not be sparing of ou negotiating ẹffort. Our attitude will 
continue to be correct and serious. Asỷor our will, let me reiterate that 
there can be no question yvhatever oỷPresident Nixorís determination 
to achieve a settlement ofthe conflỉct which establishes a peace ofjustice 
and conciỉỉation. 

I have concluded”K 

Phó trưởng đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa 
miển Nam Việt Nam, ông Đinh Bá Thi, sau khi nêu lên hiện tình 
chiến tranh tại miển Nam Việt Nam, đã cho rằng, vấn đề giải quyết 


1. Phát biểu của Heyvvard Isham tại phiên họp thứ 174 Hội nghị Paris vể 
Việt Nam ngày 18-1-1973, Hổ sơ 1230, ĐIICH, TTLTlV. Lược dịch: 

"Những diễn tiến gần đây trong công cuộc tìm kiếm một giâi pháp cho chiến 
tranh Việt Nơm đem lại nhiều khích lệ. Các cuộc thương thuyết đõ tiến triển, theo 
nhận xét của cả hơi phía. Để ghi nhộn sự tiến triển ấy, ngày 15-1, Tổng thống Nixon 
đã quyết định ngưng oanh tạc, pháo kích và thà mìn trên toàn lãnh thổ miên Bốc 
Việt Nam. Những cuộc thương thuyết được hai bên tiến hành nghiêm chỉnh đang 
tiếp diễn. 

Thật rõ ràng là cần phàì tiếp tục quyết tâm và nghiêm chỉnh để có tiến triển 
thêm trong công việc đàm phán hãy còn đặt trước chúng ta. 

Cũng thật rõ ràng là chúng tơ phải dồn mọi nỗ lực tại diễn đàn này vào tiến 
trình của giai đoạn chuyển tiếp từ tình trạng chiến tranh đến hòa bình, công bình 
vờ có lợi cho tất cá. 

Việc hoán chuyển từ thái độ đối nghịch sẽ đòi hỏi sự dè dặt và cố gắng không 
ngừng để tiến tới hiểu biết lân nhau. Những lời lẽ dài dòng và các quan niệm lỗi 
lời cồn phái được sửa đổi trước những thực tế để cố gàng làm những việc cần thiết 
nhàm lập lại hòa bình. 

Một vài lợi ích của cuộc thương thuyết nghiêm chỉnh và được trông thấy rõ rồi. 
Việc thực hiện đầy đủ triển vọng của cuộc đàm phán tùy thuộc ở sự cổ gắng, thái 
độ và ý chí của cả các bên. 

Chúng tôi sẽ không từ chối làm các cố gâng trong cuộc đàm phán. Thái độ 
của chúng tôi sẽ luôn luôn đúng đắn và nghiêm chỉnh. Còn về ý chí của chúng tôi, 
tôi xin nhác lại là không thể có một nghi ngờ nào vê quyết tâm của Tổng thống 
Nixon tiến tới một giâi pháp cho cuộc chiến tranh khả dĩ tạo được một nền hòa 
bình trong công bâng và hòa giải". 
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hòa bình vấn đề Việt Nam hiện nay hoàn toàn tùy thuộc ở Hoa Kỳ 
Phát biểu của ông nêu rõ: 

“Thưa các vị, 

Mặc dầu dư luận rộng rãi trên thế giới đòi hỏi phía Mỹ phải chấm 
dứt cuộc chiến tranh xâm lược kéo dài của họ ô Việt Nam, hiện nay ở 
miền Nam Việt Nam, cuộc chiến tranh đó vẫn đang tiếp diễn ác liệt. 
Không quân Mỹ và Sài Gòn tiếp tục đánh phá dữ dội ở nhiều vùng. 
Riêng máy bay B52 vẫn hàng ngày tiến hành các cuộc ném bom rải 
thảm xuống nhiều vùng đông dân ngay sát Sài Gòn. Chính Bộ chỉ huy 
quân sự Mỹ ở Sài Gòn đã trắng trỢn khoe rằng những cuộc ném bom 
mới đây của máy bay Mỹ ở miền Nam Việt Nam là mạnh nhứt từ hơn 
một tháng nay. Quân đội Sài Gòn đang mở nhiều cuộc hành quân lớn 
nhằm lấn chiếm những vùng giải phóng thuộc quyền kiểm soát của 
Chánh phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, gây 
thêm tàn phá và chết chóc cho nhân dân. 

Tại những vùng do họ kiểm soát, chánh quyển Sài Gòn vẫn thi 
hành chánh sách thủ tiêu các quyền tự do dân chủ của nhân dân, đàn 
áp những người đối lập và bất cứ ai nói đến hòa bình, hòa hợp dân tộc. 

Tánh mạng của hàng chục vạn người bị giam giữ trong các nhà tù 
vãn bị đe dọa nghiêm trọng vì chế độ lao tù khắc nghiệt và âm mưu thủ 
tiêu họ của nhà cẩm quyền Sài Gòn. 

Trong khi đó, những người cẩm đầu chánh quyền Sài Gòn vẫn tiếp 
tục nêu lên những đòi hỏi vô lý mà chúng tôi đã nhiều lần phê phán 
và bác bỏ vì những đòi hỏi đó chỉ làm trở ngại cho một giải pháp đúng 
đắn cho vấn đề Việt Nam. 

“Hòa bình ngay ở Việt Nam” là đòi hỏi bức thiết của nhân dân Việt 
Nam, nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới. Chánh phủ Mỹ không thể 
làm ngơ mãi trước đòi hỏi bức thiết đó. Không những Mỹ phải chấm 
dứt vĩnh viễn mọi hành động chiến tranh chống nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa mà còn phải từ bỏ chánh sách “Việt Nam hóa chiến 
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tranh”, chấm dứt mọi sự can thiệp của họ ở miền Nam Việt Nam. Mỹ 
và chánh quyển Sài Gòn phải chấm dứt ngay những cuộc ném bom và 
hành quân càn quét lấn chiếm, chấm dứt chánh sách đàn áp khủng bố, 
đặc biệt là châm dứt ngUỢc đãi tù chánh trị và phải trả ngay tự do cho 
họ. Họ phải ký ngay Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình 
ở Việt Nam. 

Tình hình thực tế ở Việt Nam trong hơn mười năm qua đã chứng 
tỏ rằng, chánh sách dùng võ lực của Mỹ đã không thể khuất phục đưỢc 
nhân dân Việt Nam và ngày càng bị dư luận rộng rãi trên thế giới 
nghiêm khắc lên án. Đã đến lúc Mỹ rút ra bài học đó, thương lượng 
nghiêm chỉnh để chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược, chấm dứt mọi 
sự dính líu của Mỹ ở Việt Nam và thật sự tôn trọng quyển tự quyết của 
nhân dân miền Nam Việt Nam. 

Cần phải thừa nhận thực tế hiển nhiên là ở miển Nam Việt Nam 
hiện nay có hai chánh quyển, hai quân đội, hai vùng kiểm soát và ba 
lực lượng chánh trị. Nếu phủ nhận thực tế đó thì chỉ càng làm cho chiến 
tranh kéo dài, sự dính líu của Mỹ ở Việt Nam càng sâu thêm, và càng 
ngăn cản các bên ở miên Nam Việt Nam cùng nhau giải quyết các vấn 
đề nội bộ của mình. 

Vê phẩn mình, mặc dầu đã hy sinh và chiến đấu trong hàng chục 
năm nay vì độc lập tự do của đất nước, Mặt trận Dân tộc Giải phóng 
và Chánh phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam 
không đòi phần hơn vể mình mà trước sau vãn chủ trương giải quyết 
vấn để nội bộ miền Nam Việt Nam trên tinh thần hòa giải và hòa hợp 
dân tộc. Chủ trương đó của Chánh phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa 
miền Nam Việt Nam hết sức phù hợp với nguyện vọng của nhân dân 
miền Nam Việt Nam, kể cả nhiều người trong chánh quyền và quân đội 
Sài Gòn. Khăng khăng đi ngưỢc lại nguyện vọng bức thiết đó của nhân 
dân thì dầu có biện bạch gì đi nữa chánh quyền Sài Gòn cũng bị nhân 
dân chống lại. 
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Thưa các vị, 

Do ỷ đổ giải quyết vấn đề Việt Nam bằng chánh sách võ lực của 
phía Mỹ mà hiện nay mọi người có lương tri trên thế giới đang theo dõi 
với băn khoăn và lo lắng sự thành thật của Mỹ trong việc giải quyết hòa 
bình vấn đề Việt Nam. Liệu phía Mỹ đã sẵn sàng đáp ứng thiện chí và 
sự nghiêm chỉnh của Chánh phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền 
Nam Việt Nam và Chánh phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đã chịu 
đáp ứng nguyện vọng hòa bình của nhàn dân toàn thế giới hay chưa? 
Chiến tranh hay hòa bình, hiện nay hoàn toàn tùy thuộc ở Mỹ”K 

Phát biểu kết thúc phiên họp, cũng là kết thúc Hội nghị Paris 
vê' Việt Nam, Phó trưởng đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ông 
Nguyễn Minh Vỹ, sau khi tổng kết lại quá trình đàm phán tại Paris, 
tỏ rõ sự hoan nghênh và tin tưởng vào thắng lợi của cách mạng Việt 
Nam. ông phát biểu; 

“Thưa quý vị, 

Mục đích Hội nghị bốn bên về Việt Nam tại Parts là tìm một giải 
pháp đúng đắn cho vấn đề Việt Nam. 

Không ngừng cố gắng vì mục đích đó, đoàn đại biểu Chính phủ Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa và đoàn đại biểu Chính phủ Cách mạng lâm 
thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã luôn luôn tỏ thiện chí và thái độ 
nghiêm chỉnh, có nhiều sáng kiến quan trọng nhằm đi tới một giải pháp 
hòa bình trên cơ sở tôn trọng những quyển dân tộc cơ bản của nhân dân 
Việt Nam và quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam. NgưỢc 
lại, Chính phủ Mỹ một mặt chủ trương thương lượng trên thế mạnh, mặt 
khác đã chọn con đường “Việt Nam hóa chiến tranh” là con đường kéo 
dài, leo thang và mở rộng chiến tranh, làm cho nước Mỹ mất thêm hàng 
vạn sinh mạng hàng chục tỉ đô la, mà rốt cuộc vẫn không giải quyết được 


1. Phát biểu của ông Đinh Bá Thi tại phiên họp thứ 174 Hội nghị Paris về 
Việt Nam ngày 18-1-1973, Hổ sơ 1230,ĐIICH,TTLTII. 
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Vấn để. Kinh nghiệm lịch sử, nhất là kinh nghiệm trong những ngày cuối 
tháng 12-1972 vừa qua, một lần nữa, đã chứng minh rằng bất cứ chiến 
lược và thủ đoạn chiến tranh nào, bất cứ chính sách vũ lực tàn bạo nào 
đều không thể khuất phục được nhân dân Việt Nam. 

Việc Mỹ vi phạm cam kết tháng 10-1968, xâm phạm chủ quyền và 
an ninh của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thả mìn phong tỏa các 
cảng, ném bom trở lại toàn bộ lãnh thổ miển Bắc Việt Nam, nhất là 
ném bom hủy diệt nhiều khu đông dân ồ Hà Nội và Hải Phòng, là hành 
động hoàn toàn trái với pháp lý và đạo lý. Nhân dân Việt Nam, nhân 
dần Mỹ và nhân dân thế giới đòi hỏi Mỹ không những chỉ ngừng mà 
phải chấm dứt hoàn toàn vĩnh viễn những hành động đó. 

Chúng tôi nhấn mạnh: để giải quyết hòa bình vấn đề Việt Nam, 
Mỹ hãy chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, 
châm dứt mọi hành động nhằm tăng cường lực lượng và yểm trỢ cho 
quân đội Sài Gòn; chính quyền Sài Gòn hãy chấm dứt ngay mọi cuộc 
hành quân càn quét lấn chiếm, mọi hành động khủng bố nhân dân và 
tù chính trị. Các bên hãy nhanh chóng ký “Hiệp định về chấm dứt chiến 
tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam” trên cơ sở tôn trọng những quyền 
dần tộc cơ bản của nhân dàn Việt Nam và quyển tự quyết của nhân 
dân miền Nam Việt Nam. 

Hòa bình là có lợi cho nhân dân Việt Nam, có lợi cho nhân dân Mỹ, 
có lợi cho tiến bộ xã hội chung trên thế giới. 

Nhân dân Việt Nam, nhân dân Mỹ, nhân dân thế giới qua những 
sự kiện đã xảy ra, quyết nâng cao cảnh giác và sẵn sàng hành động đề 
ngăn chặn mọi sự tráo trở, ngăn chặn những bàn tay hiếu chiến. 

Hòa bình trong độc lập, tự do nhất định sẽ thắng chiến tranh xâm 
lược”K 


1. Phát biểu của ông Nguyễn Minh Vỹ tại phiên họp thứ 174 Hội nghị Paris 
về Việt Nam ngày 18-1- 1973 " Hổ sơ 1230, ĐIICH,TTLTII. 
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Diễn văn của ông Đinh Bá Thi - đại diện phái đoàn Chính phủ 
Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại phiên họp 
cuối cùng của Hội nghị Paris về Việt Nam ngày 18-1-1973’ 

bÀi phÁt biều Của Ông -dinh bÁ thi, 

Phố trủổng âoàn dai biêíi Chánh phỉi cach mạng lẵra thôi 
Công hoà . miên Nam Viêt Nam 
tai phiền hop toàn thê lỗn thú 174 Hôi nghị Paris 
vi Việt Nam 

(ngày 18 thắng 1 nằm 1973) 


Thủa các vị, r . ^ ^ _v 

Mac dâù dủ luân rông râì trên thê giồi dồi hoi phia My phái 

chỗm dủt cuộc chiên tranh xồm lủộc kéo dài cua họ ồ*Việt Nam, hiện 
nay ô’miên Nam Viềt Nam, cuặc chiên tranh aổ vân ạ^ang tiêp diên ac 
liêt. Khổng quân My và Sàigòn tiềp tục danh phá dí dôi 6 nhiêù 
vùng. Riêng máy bay B.52 vẩìá hàng ngày tiên hành các cuôc ném bom 
rái thâm xuông nhiêù vùng dông dân ngay sat Sàigon.^hinh bô chi 
huy qụSn sủ My ỏ’ Sàigòn dấ trăng trón khoe rang nhủng cuôc ném bom 
mồi dầy cua máy bay My ô* miêìi Nam Viêt Nam là mạnh nhủt tủ hỏn một 
thang nay. Quẫn dôi Sàigòn dang mỏ nhiêo cuôc hành quân lôn nham 
lân chiêín nhúng vừng giải phóng thuôc quyên kiêm soat cùa Chanh 
phủ cách mạng lẫm thôi Cổng hoâ miêĩi Nam Viêt Nam, gây thêm tàn 
phá và chêt chóc cho nhẫn dân. ^ 

Tai nhủng vOng do họ kiêm soát, chanh quyên Săigòn vẵn thi 
hành chanh sach thủ tiều cấc quyên tộ do dân chủ cùa nhỗn dân, 
dàn ap nhúng ngủôi doi lập và bât cử ai nói dền hoà binh, hoà hôp 
dân tdc, ^ 

Tanh mang của hàng chục vạn ngủôi bị giam giú trong cac nhà 
tù vân bi đe dọa nghiêm trọng vi chê dô lao tù khãc nghiệt vằ ầm 
mùu thĩỉ tiêu họ cua nhà câm quyên Sdigòn. ^ 

Trong khi dó nhủng ngủói câm dâù chanh quyển Sàigon vân 
tiêp tuc nêu lên nhủĩíg đòi hỏi vô lý mà chúng tôi da nhiêù lân ^phê 
phán và bác bồ vi nhủng đòi hoi do chi làm trô ngại cho roôt giai 
phắp dủng dằn cho vân dê Viêt Nam* 

"Hoà binh ngay ổ Việt Nam" là dồi hỏi bốc thiêt cua nhân 
dân Viêt Nam, nhân dân My'và nhân dân thê giôi. Chanh phủ không 
thê^làm ngô mấi trủôc doi hỏi bủc thiết dó. Khổng nhủng My' phai 
châm đửt viìrih viên mọi hành dông chiên tranh chông nủôc Việt Nam 
Dỗn chu Công hoà mà cỗn phai tủ bo chánh sach "Viôt Nam hoa" chidii 
tranh, châm dỏt mọi sú can thiệp cua họ ỏ'miền Nam Việt Nam. My và 
chảnh quyến Sàigòn phải chârá dủt ngay nhủng cu6c ném bom và hành 


1. HỔSƠ1230,ĐIICH,TTLTII. 
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quần càn quét lâií chiềm, châm dủt chánh sácii aãn ap khủng bô', aầc 
biềt là chỗm dủt ngủổc aíi chanh trị và phải trẳ ngay tô do cho 

họ. Họ phai ky ngay Hi6p aịnh chỗm dủt chiên tranh, lâp lai hoà 
binh ỏ Viêt Nam. 

Tinh hinh thủc tể ô' Việt Nam trong hôn môôi nam qua ãấ chùng 
to ro ràng rẩng chanh sach dùng vố liỊc cua My aẵ không thê' khuất 
phục aủỏc nhẵn dân Viêt Nam vễ! ngăy càng bị đủ luân rông rai trên 
thê giói nghiêm khầc lên an. Ba aỗn lúc My rút ra hài hoc ao', thủỏng 
lủông nghiêm chinh aê chẵÍn dút cuộc chiền tranh xâm lỏổc, chẵní dùít 

. # f * ^ 1 . ' ' ' 

mỸÌ sủ dinh liu cưa My ô Việt Nam và thật sú tôn trong quyên tủ 
quyêt của nhỗn dân miêh Nam Việt Nam. 

Câh phai thửà nhận thủc tê'hiên nhiên là ổ’ miên Nam Viêt Nam 
hiện nay có hai chanh quyên, hai nuồn aôi, hai vùng kiem soát và ba 
lủc lủỏng chanh trị. Nêíi phu nhân thiỊc tế aỏ thi chỉ càng Idm cho 

chiên tranh kéo dài, sứ dinh liíi của My ồ Viỗt Nam căng sâu thổm, 

và càng ngan can cac bổn ô miến Nam Viẹt ^?am cOng nhau giài quyỗt 
cac vân aê nôi bọ cùa minh. 

Vê, phân minh, mặc dâo aà hy sinh vằ chiên aâu trong hỉing chuc 
nam nay vi đôc lầp tủ do cua 6ât nửôc, Mạt trẫn dân tộc í»iải ohong 
vâ Chanh phủ cách mạng lâm thỏi Công hoà miền Nam Viểt Nam kh:..g 
đoi phẩn hỏn vê minh mà trửổc sau vân chủ trủỏng giai quyêt Vc?n 3ê^ 

nôi bô cua miên Nam Việt Nam trên tinh thần hoà giải và hoà hỏD dẫn 

tôc. Chu trủỏng aô của Chanh phủ cach mạng lâm thỏi công hoă rcicn 
Nam Viểt Mam hổt sủc phù hỏp vói nguyên vong của nhẫn dân miên Nam 
Viêt Nam kề ca nhiềD ngửỏi tronẹ chanh ouyen và quân dội Sàigòii. 
Khang khăng di ngủổc lai nguyôn vọng bủc thiất dó cua nhân dân thĩ 
dâù cỏ biền bạch gi đi núa chanh quydìi Sàigòn cung bị nhân dân chô'ng 
lại. 

Thủa cac vị, 

^ Do ý dồ giải quyêt vân dỗ Viỗt Nam. bãng chánh sách vố"lộc của 
phia My mà hiện nay mọi nọủỏi có lủông tri trôn thề' giỏi dang theo 
doi vôi ban khoan và lo lang sủ thành thẴt tua My trong việc giải 
quyêt hoà binh vân dề Viềt Nam. Liộu phía Mỵ da san sdng dap ủng 
thiện chi và sủ nghiềm chinh cua Cha'nh phủ cach mạng lâm thôi Công 
họà miền Nam Viểt Nam và ChaW phìi Viẹt Nam Ddn chu Công hoặ, díi' 
chịu dap ủng nguyện vonẹ họầ binh của nhân dân toần thô'giôi hay 
chủa ? Chiển tranh hay ho?l binh, hiỗn nay hoần toàn tùy thuôc ỏ’' 
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Phát biểu của ông Nguyễn Minh Vỹ - đại diện phái đoàn 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại phiên họp cuối cùng 
của Hội nghị Paris về Việt Nam ngày 18-1 -1973’ 

BÀI Pỉl!t EIbÙ 

của Ông NSBYÉn MIMII vỹ; thay mặt Đoàn (lại bilu Chónli phủ nước 
Việt Nam din chủ cộng hòa tại phiên họp toàn thl lần thứ 174 
cua Hội nghi Pa~ri về Việt Kam (ngày 18 - 1 - 1973 ) 


Thưa cắc vị, 

Mục đích Hội nghị bán bên về Việt Nam tại Pa-ri là tìm mọt 
giải pháp đúng lắn cho vấn đề Việt Nam. 

Không ngỉmg cá gắng vl mi^c đích đó, Đoàn đại biểu Chính 
phu Việt Nam dan chủ cộng hòa và Đoàn đại biểu Chính phu cách 
mạng llia thời Cộng hòa miền Nam Việt Nan đã luôn luôn tó thiện 
chí và thái đọ nghiêm chinh, có nhiều eáng kiến quan trọng 
nhằm đi tới một giải phấp hòa bình trên cơ sơ tôn trọng những 
quyền dln tộc cơ bản của nhln dln Việt Nam và quyên tụ quyết 
cua nhìn dln miền Nam Việt Nam. Ngưọrc lại, chính phủ Mỹ một 
mặt chu trương thương lưọng trên thế mạnh, mặt khác đẵ chọn 
con đường "Việt Nam hóa" chiến tranh là con đường kéo dài, 
leo thang và mơ rộng chiến tranh, làm cho nước Mỹ mất thêm 
hàng vạn sinh mạng, hàng chục ti đô-la, mà rổt cuộc vãn không 
giải quyết đưọrc vấn đề. Kỉnh nghiệm lịch sư, nhất là kinh 
nghỉệin trong những ngày cuối tháng 12/1972 vừa qua, một lần 
nữa, đã chứng minh rằng blt cứ chiến lược và thu đoạn chiến 
tranh nào, bất cứ chính sách vũ lục tàn bạo nào đều không thẩ 
khuất phyc được nhân dân Việt Nam. 

Việc Mỹ vỉ phạm cam ket tháng 10/1968, xlm phạm chu 
quyền và an ninh cửa nươc Vỉật Nam dàn chu cộng hòa, tlia mln 
phong tòa các cảng, ném bon trơ lại toàn bọ lãnh tho miền Bắc 
Việt Nam, nhắt là nếm bom hủy diệt nhiều khu đông dản ở lĩà Nội 
và Hai phòng, là hành động hoàn toàn trái vơi pliáp lý và lạo 
lý. Nhân dan Việt Nam, nhân dln ĩlỹ và nhần dân thể giới đòi 
hoi Mỹ không những chi ngừng mà phai chắm dưt hoàn toàn và 
vĩnh viễn những hành động đó. 


1. HỒSƠ1230,ĐIICH,TTLTII. 
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Chúng tôi nhắn mạnh : đI giải quyểt hòa bình van đề 
Việt Kai^i, Mỹ hẵy cliấm dứt hoàn toàn cuộc ciiiến tranh xâm 
lược Việt ỉlam, chấm dứt mọi iianh động ritòlm táng cường lục 
lưọng và yểm trọ cho quln đội bài GÒn; chinh quyen sài GÒn 
hãy chấm dứt ngay mọi cuộc hành quân càn quét lấn chiếm, mọi 
hành động khung bỗ nhân dân và tù chinh trị. các bên hãy 
nhanh chóng ký "Hiệp định về chấm dứt chiến tranli, lịp lại 
hòa binh ơ Việt Nam" trên cơ sơ tôn trọng những quyền dan 
tộc cơ ben cua nhân dân Việt Nam và quyền tự quyết cua nhân 
dân miền Nam 'Việt Nam. 

HÒa binh là c6 lọri cho nhân dân Việt Nam, có lợi cho 
nhân dân Mỹ, có lọi cho tiến bộ xã hội chung trên thế giới. 

Nhân dân Việt Nam, nhân dln Ilỹ, nhan dan thế giới qua 
những sụ kiện đã xây ra, quyết nãng cao canh giẩc vầ sẵn 
sàng hành động để ngăn chặn mọỉ sự trao trơ, ngăn chặn những 
bàn tey hiếu chiến. 

KÒa bình trong độc lập, tụ do nhất định sẽ thắng chiến 
tranh xâm lược. 
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Đến đây, Hội nghị Paris về Việt Nam, sau 4 năm và hơn 8 tháng, 
gổm 2 phiên họp về thủ tục (phiên họp ngày 10-5-1968 và phiên họp 
ngày 18-1-1969), 202 phiên họp chính thức (28 phiên họp hai bên 
giữa Hoa Kỳ và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và 174 phiên họp bốn 
bên), đã kết thúc với kết quả các bên thống nhất đi đến ký kết Hiệp 
định vể chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. 

Ngày 20-1-1973, Nguyễn Văn Thiệu cử Vĩnh Lộc - Trung tướng, 
cầm đầu phái đoàn quân sự Sài Gòn đi Paris. Ngày 21-1-1973, Trần 
Văn Lắm - Tổng trưởng Ngoại giao chính quyền Sài Gòn “hấp tấp” 
bay tới Paris*, chuẩn bị ký kết Hiệp định. 

Ngày 23-1-1973, tại cuộc mật đàm thứ 24 - cuộc mật đàm cuối 
cùng của tiến trình đàm phán vể Việt Nam giữa Cố vấn Lê Đức Thọ 
và Tiến sĩ Henry Kissinger, kéo dài gần 3 năm từ tháng 2-1970, hai 
bên đã hoàn thành và cùng ký tắt vào bản văn Hiệp định. 

11 giờ (giờ Paris), ngày 27-1-1973, tại Trung tâm Hội nghị quốc 
tế, Đại lộ Kleber, Paris, đại diện bốn bên, gồm: Bộ trưởng Ngoại giao 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Nguyễn Duy Trinh; Bộ trưởng 
Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam 
Việt Nam Nguyễn Thị Bình; Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ William 
p. Rogers và Trần Văn Lắm - Tổng trưởng Ngoại giao chính quyền 
Sài Gòn, cùng ký kết vào Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa 
bình ở Việt Nam, trước sự đón chào của hàng vạn người yêu chuộng 
hòa bình trên thế giới. 


★ 


1. Tài liệu của Việt Nam Cộng hòa về Hội đàm Ba Lê, Hồ sơ 1230, ĐIICH, 
TTLTIL 
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Hiệp định vê' chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam 
được ký kết có ý nghĩa lịch sử to lớn, tạo ra bước ngoặt quan trọng 
trong tiến trình lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của 
dân tộc Việt Nam. Đó là một tiến trình đấu tranh gay go và phức tạp 
trên lĩnh vực ngoại giao, mà phía Hoa Kỳ đã phải thay tới bốn trưởng 
phái đoàn đàm phán, từ Averell Harriman, Henry Cabot Lodge, 
David Bruce đến William J. Porter. 

Qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn về diễn trình đàm phán đi 
đến chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam và những diễn 
tiến trên chiến trường miền Nam Việt Nam, cũng như những diễn 
tiến chính trị ở Hoa Kỳ, Việt Nam và thế giới giai đoạn 1968-1973, 
có thể khẳng định, Hội nghị Paris về Việt Nam là một phương thức 
tiến hành và kết thúc chiến tranh, chịu sự chi phối của các hoạt động 
chiến tranh khác, trong đó yếu tố quân sự giữ một vai trò quan trọng, 
có tính quyết định đến thành bại của cuộc đàm phán. 

Tính chất quyết định của yếu tố quân sự thể hiện vai trò xuyên 
suốt trong diễn trinh cuộc đàm phán, từ khi khai diễn cho đến khi ký 
kết, thể hiện trên hai nội dung: 

1. Các nhân tố của cuộc chiến tranh đưa đến giải pháp đàm 
phán 

Năm 1965, để cứu vãn thất bại của chiến lược chiến tranh đặc 
biệt, Chính phủ Hoa Kỳ đưa quân viễn chinh trực tiếp tham chiến 
tại chiến trường miền Nam Việt Nam. Chính phủ Hoa Kỳ tin tưởng 
rằng, với sức mạnh của đạo quân chưa từng thất bại đến thời điểm 
đó, Hoa Kỳ sẽ giành lại thế chủ động trên chiến trường và từ nửa cuối 
năm 1966 sẽ đi vào bình định kết thúc chiến tranh. 

Tuy nhiên, qua hai mùa khô (1965-1966,1966-1967), thực hiện 
phản công với cường độ lớn, tình hình miến Nam ngày càng căng 
thẳng với Hoa Kỳ và chính quyển Sài Gòn, Tin thắng lợi liên tiếp 
của Quần Giải phóng ở Núi Thành, Ba Gia, Bình Giã,... đánh một 
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đòn nặng nề vào chiến thuật “tìm diệt và bình định”. Tổn thất ngày 
càng lớn của đạo quần viễn chinh, khiến dư luận Hoa Kỳ trở nên 
sôi sục. Để trấn an dư luận, ở Washington, chính quyền Johnson 
quyết định triển khai mặt trận mới trên lĩnh vực ngoại giao. Tháng 
1-1967, Tổng thống Johnson tuyên bố: “Hoa Kỳ sẵn sàng đi bất cứ 
nơi nào vào bất cứ lúc nào để gặp gõ miền Bắc bàn định hòa btnh”K 
Nhưng quần viễn chinh Mỹ tiếp tục được đưa sang Việt Nam. Tại 
miền Nam Việt Nam, liên quần Hoa Kỳ - Việt Nam Cộng hòa huy 
động tối đa tiềm lực quần sự vào chiến lược “tìm diệt” và “bình 
định”. Nhưng cũng như mùa khô trước, kết thúc năm 1967, các mục 
tiêu cơ bản của chiến lược “tìm diệt” và “bình định” của Hoa Kỳ và 
chính quyển Sài Gòn không đạt được, ngược lại, ngày càng sa lầy và 
gặp tổn thất nặng nề. 

Trong khi đó, cuối năm 1967, từ thực tiễn chiến trường, Đảng 
và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quyết định chuyển 
cuộc chiến tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam ở miển Nam 
Việt Nam sang thời kỳ mới, thời kỳ giành thắng lợi quyết định bằng 
phương pháp tổng tiến công và nổi dậy, đánh thẳng vào trung tầm 
đầu não của Mỹ và chính quyển Sài Gòn ở các đồ thị trên toàn miền 
Nam. Đúng vào đêm giao thừa Tết Mậu Thân năm 1968, Quần Giải 
phóng miền Nam Việt Nam đồng loạt tiến công các cơ sở của Mỹ 
và chính quyền Sài Gòn ở hầu khắp các thành thị của miền Nam 
Việt Nam. 

Dư luận Mỹ, cũng như thế giới bừng tỉnh trước cuộc tổng tiến 
công bất ngờ của Quân Giải phóng. Làn sóng phản đối chiến tranh 
bùng nổ mạnh mẽ, được ví như một cuộc chiến tranh ngay trong 
lòng nước Mỹ. Vị thế của nước Mỹ trên chính trường thế giới cũng 
bị ảnh hưởng sâu sắc. Lẩn đầu tiên một tòa án quốc tế được triệu 


1. Tài liệu của Phủ Tổng thống Việt Nam Cộng hòa vể lịch trình tiến triển 
Hội nghị sơ bộ Mỹ - Bắc Việt tại Ba Lê năm 1968, Ho sơ 864, ĐIICH, TTLTII.. 
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tập để xét xử tội ác chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Không còn giải 
pháp nào khác, chính quyền Johnson buộc phải đi đến giải pháp đàm 
phán với đối phương để xoa dịu dư luận. Ngày 31-3-1968, Chính phủ 
Hoa Kỳ đơn phương quyết định đình chỉ 30 ngày mọi cuộc ném bom 
hoặc bắn phá lãnh thổ miển Bắc kể từ vĩ tuyến 20 trở ra. Đổng thời, 
Tổng thống Hoa Kỳ Johnson chỉ định Averell Harriman và Liewellyn 
Thompson đại diện cho Hoa Kỳ để gặp gỡ phái đoàn Việt Nam Dần 
chủ Cộng hòa. 

Tuy nhiên, không muốn ngồi vào đàm phán trong tình thế bất 
lợi, trong suốt một tháng sau đó, Chính phủ Hoa Kỳ ra sức trì hoãn 
cuộc tiếp xúc chính thức giữa hai bên. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt 
động quần sự trên chiến trường miền Nam Việt Nam để giải tỏa áp 
lực của Quân Giải phóng. Nhưng ngày 3-5-1968, Chính phủ Việt 
Nam Dần chủ Cộng hòa ra tuyên bố chọn Paris làm địa điểm và chọn 
ngày 10-5-1968 là ngày họp chính thức đầu tiên cho cuộc Hội đàm 
về vấn để hòa bình ở Việt Nam^ đã đặt Chính phủ Hoa Kỳ vào thế bị 
động. Ngày 3-5-1968 (giờ Hoa Kỳ), Tổng thống Johnson buộc phải 
tuyên bố chấp nhận những để nghị của Chính phủ Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa. 

Như vậy, những tổn thất nặng nề vê' nhân vật lực của Hoa Kỳ vào 
một cuộc chiến tranh mà thắng lợi ngày càng xa vời khiến dư luận 
Hoa Kỳ công phẫn, đòi chính quyền Ịohnson tìm kiếm giải pháp rút 
ra khỏi cuộc chiến tranh Việt Nam. Trước đòi hỏi đó, Chính phủ Hoa 
Kỳ buộc phải tìm đến giải pháp đàm phán với Chính phủ Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa. 


1. Tài liệu của Phủ Đặc ủy trung ương tình báo Việt Nam Cộng hòa, Bản 
kiểm thính tin đài Hà Nội ngày 3-5-1968 lúc 19 giờ 15 đến 20 giờ vể tuyên bố 
của Bộ Ngoại giao Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về vấn đề hội đàm giữa Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa và Mỹ, Hổ sơ 865, ĐIICH, TTLTII. 
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2. Hội nghị Paris vê' chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở 
Việt Nam - thế trận đánh và đàm 

Ngày 10-5-1968, hai phái đoàn Hoa Kỳ và Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa có cuộc tiếp xúc đầu tiên để ấn định thủ tục cho đàm phán. 
Ngày 13-5-1968, phiên họp thứ nhất của Hội nghị đàm phán về chấm 
dứt chiến tranh Việt Nam chính thức diễn ra, đã đón nhận sự hoan 
nghênh của dư luận yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Họ cũng tin 
tưởng rằng một hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở 
Việt Nam sẽ nhanh chóng được ký kết. Vì, vấn đê' cơ bản để giải quyết 
cuộc chiến tranh ở Việt Nam đã rất rõ ràng. Đó là, Hoa Kỳ phải rút 
quân vê' nước, tôn trọng và cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyển và 
thống nhất lãnh thổ của nhân dân Việt Nam, Song, Hội nghị Paris vê' 
Việt Nam đã trở thành hội nghị quốc tế dài nhất trong lịch sử đàm 
phán quốc tế về chiến tranh. Một cuộc đàm phán kéo dài 4 năm 8 
tháng với 202 phiên họp chính thức và 52 phiên họp kín, bí mật, mà 
ở đó diễn ra sự giằng co trên cả bàn đàm phán và trên chiến trường, 
theo các giai đoạn khác nhau của chiến tranh: 

1. Giai đoạn đàm phán giữa hai bên Hoa Kỳ và Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa. Trong giai đoạn này, lập trường của Mỹ là: cần có sự 
tham gia của phái đoàn Sài Gòn; Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không 
vi phạm khu phi quân sự, không dính líu quân sự ở miển Nam Việt 
Nam. Phía Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phản đối những đòi hỏi đó 
và đòi Mỹ chấm dứt không điều kiện việc ném bom; yêu cẩu chấp 
nhận Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tham gia 
Hội đàm. 

Tuy nhiên, phải mất 6 tháng với 28 phiên họp chính thức, hai 
bên mới đi đến thống nhất. Và nhân tố đưa đến sự thống nhất đó 
vẫn chủ yếu là sự chuyển biến vê' quân sự trên chiến trường miền 
Nam Việt Nam. 
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Sau hai đợt đẩu của cuộc Tổng tiến công của Quân Giải phóng 
miển Nam Việt Nam năm 1968, tại miền Nam Việt Nam, Hoa Kỳ tìm 
mọi cách tăng cường sức mạnh quân sự hòng giành lại thế chủ động 
trên chiến trường, Nhưng đến nửa cuối năm 1968, Quân Giải phóng 
tiếp tục thực hiện đợt 3 của cuộc tổng tiến công và nổi dậy, đã bổi 
thêm một đòn vào chính sách “cây gậy” của Hoa Kỳ. Cuộc tổng tiến 
công đã làm dư luận Hoa Kỳ thấy rằng việc đưa quân tham chiến với 
nỗ lực cao đã làm căng thẳng trong xã hội Hoa Kỳ, phúc lợi giảm sút, 
gây nhiều hệ luỵ xấu cho xã hội... mà vẫn không dứt điểm được quân 
đội đỗi phương, và trong tương lai chiến tranh không biết đến bao 
giờ kết thúc*. Điểu này đưa đến kết luận là Hoa Kỳ không thể thắng 
được trong cuộc chiến này. Các chính trị gia trong Quốc hội Hoa Kỳ 
gây sức ép lên Chính phủ đòi xem xét lại cam kết chiến tranh, đòi huỷ 
bỏ ủy quyền cho Chính phủ tiến hành chiến tranh không cần phê 
chuẩn, thúc ép giải quyết chiến tranh bằng thương lượng^. 

Từ thúc ép đó, đòi hỏi Tổng thống lohnson phải tuyên bố: 
“Chấm dứt mọi việc ném hom hằng không quân, hải quân và hắn 
phá bằng pháo binh chống miền Bắc Việt Nam bắt đầu từ ngày 1-11- 
1968”, bất chấp sự phản đối của Tổng thống chính quyền Sài Gòn 
Nguyễn Văn Thiệu. 

2. Giai đoạn bế tắc: đây là giai đoạn dài nhất của cuộc đàm phán 
về Việt Nam, kéo dài từ tháng 1 năm 1969 đến đầu năm 1972. Trong 
giai đoạn này, bốn bên tham gia hội nghị tập trung đàm phán hai 
vấn đề mà tất cả hai phe đều gọi là “vấn đề then chốt”. Đó là việc rút 


1. Vũ Dương Ninh (chủ biên): Sách giáo khoa Lịch Sử Việt Nam 12, Chương 
'Tinh hình cách mạng Miền NamViệt Nam giai đoạn 1968-1972", Nxb. Giáo dục, 
Hà Nội, 2005. 

2. Oberdoríer, Don, Tet!: The Turning Point in the Vietnam War. Baltimore: 
The Johns Hopkins University Press, 1971. 
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quân ngoại nhập và việc tìm một giải pháp chính trị cho miền Nam 
Việt Nam. 

Vê vấn đê rút quân: Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn để nghị Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa rút hết bộ đội, cán bộ và lực lượng ra khỏi 
miền Nam Việt Nam, Lào và Campuchia đồng thời với việc Hoa Kỳ 
và các nước đồng minh khác rút quân khỏi miền Nam Việt Nam. 
Phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mặt trận Dân tộc Giải 
phóng miển Nam Việt Nam kiên quyết giữ vững lập trường: người 
Việt có quyên chiến đấu tại bất cứ nơi nào trong lãnh thổ Việt Nam, 
yêu cầu Hoa Kỳ phải đơn phương triệt thoái vô điều kiện quân đội 
Hoa Kỳ và các nước ngoài khác thuộc phe Hoa Kỳ khỏi miền Nam 
Việt Nam. 

Vê vấn đê tìm một giải pháp chính trị cho miền Nam Việt Nam: 
Lập trường của Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn là đòi duy trì chế 
độ Sài Gòn, không thừa nhận Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền 
Nam Việt Nam (Từ tháng 6-1969 là Chính phủ Cách mạng lâm thời 
Cộng hòa miển Nam Việt Nam) và tiến hành một cuộc bầu cử dưới 
sự kiểm soát và do chính quyền Thiệu tổ chức. Lập trường của Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa và Mặt trận là đòi thay thế chính phủ hiện 
hữu bằng một nội các hòa bình, tiến hành tổng tuyển cử tự do, thành 
lập một chính phủ liên hiệp, tán thành hòa bình, trung lập, hòa hợp 
và hòa giải dân tộc để đi đến thống nhất Việt Nam. 

Cùng với thái độ cứng rắn của các bên trên bàn đàm phán, tại 
chiến trường miền Nam Việt Nam cũng diễn ra thế trận giằng co. 
Sau cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968, mặc dù 
Quân Giải phóng bị tổn thất và bị đẩy lùi vào các khu vực rừng 
núi, sát biên giới với Campuchia, Lào; liên quân Hoa Kỳ - Việt 
Nam Cộng hòa tạm thời có thế chủ động trên chiến trường. Nhưng 
Quân Giải phóng mau chóng củng cố lại lực lượng và ngày càng lớn 
mạnh về tổ chức, cũng như vị thế trên chính trường thế giới. Tháng 
6-1969, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt 
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Nam ra đời, là đại diện hợp pháp của nhân dân Việt Nam yêu nước 
chống xâm lược Mỹ. Trước tình hình đó, Hoa Kỳ và chính quyền 
Sài Gòn quyết tâm sử dụng sức mạnh quân sự, tiêu diệt bằng được 
quân chủ lực và cơ quan đầu não Quân Giải phóng, bằng việc mở 
rộng chiến tranh sang biên giới Campuchia và Lào. Đổng thời, tái 
diễn cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam bằng không 
quân và hải quân. Trên bàn đàm phán, Hoa Kỳ và chính quyền Sài 
Gòn lảng tránh thảo luận các vấn để căn bản, nhằm trì hoãn thương 
lượng đi đến kết thúc chiến tranh. 

Với thái độ trì hoãn của Hoa Kỳ, tính đến cuối năm 1971, Hội 
đàm Paris về Việt Nam đã họp tất cả 138 phiên họp bốn bên, nhưng 
chưa đạt được kết quả cụ thể nào. 

3. Giai đoạn đàm phán thực chất Kết thúc năm 1971, nhận thấy 
thái độ tri hoãn của Hoa Kỳ thông qua việc chỉ muốn giải quyết vấn 
đề quân sự, lấy lại tù binh, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam 
quyết định ngưng Hội nghị Paris vê' Việt Nam và tiến hành cuộc 
phản công chiến lược Xuân - Hè 1972, tạo thế buộc Hoa Kỳ và chính 
quyển Sài Gòn phải nghiêm chỉnh đàm phán. 

Cuộc tấn công chiến lược Xuân - Hè năm 1972 nhanh chóng phát 
huy hiệu quả, từ tháng 7-1972, cuộc đàm phán bắt đầu đi vào thực 
chất. Tháng 8-1972, sự tiến triển của cuộc đàm phán về Việt Nam tại 
Paris còn được thúc đẩy bởi cuộc vận động bầu cử tổng thống ở Hoa 
Kỳ. Và đến tháng 10-1972, khi cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ đang 
cận kể, các vấn để cơ bản để giải quyết cuộc chiến tranh Việt Nam đã 
được các bên thống nhất. Ngày 8-10-1972, phái đoàn Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa đưa cho phái đoàn Hoa Kỳ dự thảo “Hiệp định vê chấm 
dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam” và hai bên thảo luận cụ 
thể từng điều khoản. Sau 5 ngày thảo luận, ngày 12-10-1972, bản dự 
thảo Hiệp định gồm 9 điểm được hình thành. Đến ngày ngày 20-10- 
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1972, các bên đã hoàn toàn thống nhất về lịch trình ký kết Hiệp định 
về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. 

4. Giai đoạn ký kết. Đẩu tháng 11-1972, Nixon lấy lý do Nguyễn 
Văn Thiệu phản đối ký kết, đã gửi thông điệp cho Chính phủ Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa, thông báo việc ký kết vào ngày 31-10-1972 
là không thể được. 

Ngày 18-12-1972, Tổng thống Hoa Kỳ Nixon cho máy bay chiến 
lược B.52 ném bom hủy diệt Hà Nội, Hải Phòng và một số thành 
phỗ, thị xã ở miền Bắc Việt Nam, âm mưu hủy diệt hậu phương lớn 
cho công cuộc cách mạng ở miền Nam Việt Nam sau khi có ngừng 
bắn. Nhưng đến ngày 30-12-1972, không “khuất phục” được quân 
dân Việt Nam và bị thiệt hại nặng nề, đổng thời bị dư luận quốc tế và 
trong nước phản đối mạnh mẽ, Chính phủ Hoa Kỳ buộc phải chấm 
dứt ném bom quay lại đàm phán và đồng ý ký kết Hiệp định Paris 
theo phương án đã được hai bên thống nhất vào tháng 10-1972. Ngày 
27-1-1973, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của bốn bên chính thức ký Hiệp 
định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam và 4 Nghị 
định thư liên quan. 

Nhìn chung, chỉ là một giai đoạn rất ngắn (chưa đầy 3 tháng) 
nhưng giai đoạn này đã thể hiện khá rõ tính chất “đánh và đàm” 
trong lịch sử cuộc đàm phán tại Paris vể Việt Nam. Giai đoạn này, lần 
đẩu tiên dư luận thế giới thấy được một sự phá bỏ trắng trợn những 
cam kết trong đàm phán quốc tế của Hoa Kỳ. Và đây cũng là giai đoạn 
thể hiện rõ ràng nhất vai trò của quân sự đối với đàm phán. Việc ký 
kết Hiệp định chấm dứt chiến tranh chỉ có thể được thực hiện sau 
chiến dịch tàn phá đối phương với quy mô và cường độ chưa từng có 
của Hoa Kỳ bị thất bại nặng nể. 

Mặc dù Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở 
Việt Nam được ký kết, nhưng do cuộc đàm phán là một phương 
thức tiến hành cuộc chiến tranh, nên kết quả của nó cũng giống 
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như kết thúc một chiến dịch trên chiến trường, chỉ có thể có tác 
động làm thay đổi thế và lực của các bên tham chiến, mà chưa thể 
mang lại hòa bình bển vững cho Việt Nam. Và thực tế, giai đoạn 
sau khi Hiệp định vể chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt 
Nam được ký kết (1973-1975), dân tộc Việt Nam đã phải tiếp tục 
giương cao ngọn cờ cách mạng, tiến lên đánh đổ chế độ Sài Gòn, 
gạt bỏ những cản trở trên con đường thi hành Hiệp định hòa bình 
ấy để tiến tới một nền hòa bình thật sự - độc lập, tự do và thống 
nhất toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. 
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Cuốn sách đưọc biên soạn trên cơ sở nghiên cứu, tuyến chọn vá hệ 
thống hóa tử nguón tài liệu cùa cắc bên tham gia hội đám đuợc luu trù 
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